
 

   TRAV www.trav.gov.vn 



2  TRAV www.trav.gov.vn 

MỤCÊLỤC 

1–ÊTổngÊquanÊvềÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấp/tựÊvệÊcủaÊEU…………………………………………….4 

2–ÊQuyÊđịnhÊphápÊluậtÊvềÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp/tựÊvệÊcủaÊEUÊ………………………………...…..17 

3–ÊPhươngÊphápÊtínhÊtoánÊbiênÊđộÊtrợÊcấpÊcủaÊEUÊ………………………………………………….33 

4–ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp/tựÊvệÊcủaÊEUÊ…………………………...…...46 

5–ÊThựcÊtiễnÊđiềuÊtra,ÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấp/tựÊvệÊcủaÊEUÊ……………………..…59 

6–ÊPhânÊtíchÊmộtÊsốÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp/tựÊvệÊcủaÊEUÊ…………………………….……80 

7–ÊHướngÊdẫnÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊlàmÊgìÊkhiÊđốiÊmặtÊvớiÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp/
tựÊvệÊcủaÊEUÊ………………………………………………………………………………………...…99 

8–ÊMộtÊsốÊkhuyếnÊnghịÊchínhÊsáchÊvàÊđịnhÊhướngÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊtừÊgócÊnhìnÊhiệpÊhộiÊ…..114 

9–ÊMộtÊsốÊkhuyếnÊnghịÊchínhÊsáchÊvàÊđịnhÊhướngÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊtừÊgócÊnhìnÊcủaÊcơÊquanÊ
nhàÊnướcÊ………………………………………………………..………………………………….….126 



 

3  TRAV www.trav.gov.vn 

LỜIÊMỞÊĐẦU 

TrongÊbốiÊcảnhÊhộiÊnhậpÊkinhÊtếÊquốcÊtếÊngàyÊcàngÊsâuÊrộng,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)Ê

khôngÊchỉÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊthịÊ trườngÊxuấtÊkhẩuÊtrọngÊđiểmÊcủaÊViệtÊNamÊmàÊcònÊlàÊ

khuÊvựcÊđiÊđầuÊtrongÊviệcÊxâyÊdựngÊvàÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊđặcÊ

biệtÊlàÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệ.ÊNhữngÊcôngÊcụÊnàyÊđượcÊEUÊsửÊdụngÊngàyÊ

càngÊthườngÊxuyên,ÊvớiÊphạmÊviÊđiềuÊtraÊmởÊrộng,ÊphươngÊphápÊtínhÊtoánÊngàyÊcàngÊchặtÊ

chẽÊvàÊyêuÊcầuÊtuânÊthủÊcaoÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩu. 

ThựcÊtiễnÊchoÊthấy,ÊnhiềuÊngànhÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊchủÊlựcÊcủaÊViệtÊNamÊđãÊvàÊđangÊđốiÊ

mặtÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊhoặcÊtựÊvệÊtừÊEU,ÊgâyÊraÊkhôngÊítÊtháchÊthứcÊvềÊ

chiÊphí,ÊthịÊphầnÊvàÊkhảÊnăngÊduyÊtrìÊtăngÊtrưởngÊbềnÊvững.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊhiểuÊbiếtÊcủaÊdo-

anhÊnghiệpÊvềÊkhungÊphápÊlý,ÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊcũngÊnhưÊcáchÊthứcÊứngÊphóÊhiệuÊquảÊvớiÊ

cácÊvụÊviệcÊnàyÊvẫnÊcònÊnhữngÊhạnÊchếÊnhấtÊđịnh. 

NhằmÊcungÊcấpÊmộtÊcáiÊnhìnÊ toànÊdiện,ÊcóÊhệÊ thốngÊvàÊchuyênÊsâuÊvềÊcácÊbiệnÊphápÊ

chốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊcủaÊEU,ÊbảnÊtinÊđiệnÊtửÊchuyênÊđềÊnàyÊđượcÊxâyÊdựngÊgồmÊ8ÊbàiÊ

nghiênÊcứuÊphânÊtích,ÊtậpÊtrungÊlàmÊrõÊtừÊcơÊsởÊphápÊlý,ÊphươngÊphápÊtínhÊtoán,ÊquyÊtrìnhÊ

điềuÊtraÊchoÊtớiÊthựcÊtiễnÊápÊdụngÊvàÊcácÊbàiÊhọcÊrútÊraÊtừÊnhữngÊvụÊviệcÊđiểnÊhình.ÊTrênÊcơÊ

sởÊđó,ÊbảnÊtinÊcũngÊdànhÊsựÊquanÊtâmÊđặcÊbiệtÊtớiÊviệcÊhướngÊdẫnÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊ

cáchÊthứcÊchuẩnÊbịÊvàÊứngÊphóÊkhiÊđốiÊmặtÊvớiÊđiềuÊtra,ÊđồngÊthờiÊđưaÊraÊmộtÊsốÊkhuyếnÊ

nghịÊchínhÊsáchÊvàÊđịnhÊhướngÊhỗÊtrợÊtừÊgócÊnhìnÊcủaÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊvàÊcơÊquanÊnhàÊ

nước. 

VớiÊcáchÊtiếpÊcậnÊkếtÊhợpÊgiữaÊlýÊluận,ÊthựcÊtiễnÊvàÊkhuyếnÊnghị,ÊbảnÊtinÊkỳÊvọngÊsẽÊtrởÊ

thànhÊtàiÊliệuÊthamÊkhảoÊhữuÊíchÊchoÊdoanhÊnghiệp,ÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊvàÊcácÊcơÊquanÊ

quảnÊlýÊtrongÊviệcÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊgópÊphầnÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊchínhÊ

đángÊcủaÊhàngÊhóaÊViệtÊNamÊtrênÊthịÊtrườngÊEUÊvàÊthúcÊđẩyÊxuấtÊkhẩuÊphátÊtriểnÊbềnÊvữngÊ

trongÊthờiÊgianÊtới. 
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TổngÊquanÊvềÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊcủaÊEU 

T rongÊ bốiÊ cảnhÊ toànÊ cầuÊ hóaÊ vàÊchuỗiÊcungÊứngÊquốcÊtếÊngàyÊcàngÊ

phứcÊ tạp,Ê cácÊ quốcÊgiaÊnhưÊEUÊđangÊphảiÊ

đốiÊ mặtÊ vớiÊ tháchÊ thứcÊ ngàyÊ càngÊ lớnÊ từÊ

cácÊ biệnÊ phápÊ trợÊ cấpÊ màÊ cácÊ chínhÊ phủÊ

nướcÊ ngoàiÊ cấpÊ choÊ ngànhÊ sảnÊ xuất,Ê xuấtÊ

khẩuÊcủaÊmình,ÊcụÊthẻÊnhư:ÊvốnÊvayÊưuÊđãi,Ê

miễnÊ giảmÊ thuế,Ê đếnÊ cácÊ khoảnÊ hỗÊ trợÊ

nghiênÊ cứuÊ phátÊ triển.Ê NhữngÊ khoảnÊ trợÊ

cấpÊnàyÊnếuÊkhôngÊđượcÊkiểmÊsoátÊcóÊ thểÊ

làmÊméoÊmóÊquyÊmôÊ thươngÊmạiÊquốcÊ tế,Ê

dẫnÊtớiÊtìnhÊtrạngÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊđượcÊtrợÊ

cấpÊtrànÊvàoÊthịÊtrườngÊgâyÊảnhÊhưởngÊtiêuÊ

cựcÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nướcÊ củaÊ nướcÊ

nhậpÊkhẩu,ÊgâyÊthiệtÊhạiÊchoÊngườiÊsảnÊxuấtÊ

nộiÊđịa.Ê 

TrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊ thươngÊ mại,Ê trongÊ đóÊ cóÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ vàÊ cácÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệ,Ê trởÊ

thànhÊ côngÊ cụÊ quanÊ trọngÊ đểÊ tạoÊmộtÊ sânÊ

chơiÊcôngÊbằngÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊ

vàÊ bảoÊ vệÊ lợiÊ íchÊ cộngÊđồngÊ củaÊEU.ÊĐốiÊ

vớiÊ EU,Ê việcÊ thựcÊ thiÊ cácÊ biệnÊ phápÊ nàyÊ

khôngÊchỉÊlàÊvấnÊđềÊcạnhÊtranhÊmàÊcònÊliênÊ

quanÊ đếnÊ chiếnÊ lượcÊ côngÊ nghiệp,Ê chuyểnÊ

đổiÊxanhÊvàÊbảoÊvệÊviệcÊlàmÊtạiÊEU. 

QuyÊ địnhÊ vềÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ củaÊ EUÊ cóÊ

nhiềuÊtínhÊtươngÊđồngÊvớiÊcácÊquyÊđịnhÊvềÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ củaÊ WTO,Ê đềuÊ hướngÊ đếnÊ

mụcÊ tiêuÊ làÊ ngănÊ chặnÊ cácÊ trợÊ cấpÊ hoặcÊ

nhậpÊ khẩuÊ trợÊ cấpÊ làmÊ tổnÊ hạiÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊnộiÊđịa.ÊTuyÊnhiên,ÊbênÊcạnhÊđóÊkhungÊ

phápÊ lýÊ củaÊ EUÊ bổÊ sungÊ thêmÊ mộtÊ điềuÊ

kiệnÊ bắtÊ buộcÊ theoÊ đóÊ việcÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊphòngÊvệÊphảiÊphùÊhợpÊvớiÊlợiÊíchÊcủaÊ

cộngÊđồng.ÊNhưÊvậy,ÊviệcÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ tạiÊ EUÊ vềÊ

nguyênÊtắcÊlàÊkhóÊhơn,ÊvàÊdoÊđóÊcóÊlợiÊhơnÊ

choÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊnướcÊngoài.Ê 

DoÊvậy,ÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthể: 

-Ê ChứngÊ minhÊ rằngÊ việcÊ ápÊ thuếÊ làÊ điÊ

ngượcÊlạiÊ lợiÊíchÊcủaÊCộngÊđồngÊ(trongÊđóÊ

cóÊngườiÊtiêuÊdùng,ÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊhạÊ

nguồn,Ê cácÊnướcÊ thànhÊviênÊ chủÊ yếuÊ nhậpÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊliênÊquan);ÊtừÊđóÊthoátÊkhỏiÊ

việcÊbịÊápÊthuế; 

-ÊVậnÊđộngÊcácÊchủÊ thểÊcóÊcùngÊ lợiÊ íchÊ

vớiÊ mìnhÊ (cácÊ nhàÊ nhậpÊ khẩu,Ê đạiÊ diệnÊ

ngườiÊtiêuÊdùng,ÊcácÊnhàÊchínhÊtrịÊcóÊthiệnÊ

chíÊvớiÊViệtÊNam…)ÊđểÊhọÊ lênÊ tiếngÊbênhÊ

vựcÊ việcÊ nhậpÊ khẩuÊ hàngÊ hóaÊ củaÊ ViệtÊ

Nam;Ê từÊ đóÊ thuyếtÊ phụcÊ cơÊ quanÊ cóÊ thẩmÊ

quyềnÊrằngÊviệcÊápÊthuếÊđiÊngượcÊlạiÊlợiÊíchÊ

củaÊcộngÊđồng. 



 

5  TRAV www.trav.gov.vn 

1.ÊCácÊcơÊquanÊcóÊthẩmÊquyềnÊcủaÊEUÊ

trongÊlĩnhÊvựcÊphòngÊvệÊthươngÊmại 

CácÊ cơÊ quanÊ chínhÊ củaÊ EUÊ cũngÊ đồngÊ

thờiÊ làÊ cácÊ cơÊ quanÊ cóÊ thẩmÊ quyềnÊ liênÊ

quanÊ đếnÊ điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê QuáÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ

đượcÊthựcÊhiệnÊhoànÊtoànÊbởiÊỦyÊbanÊchâuÊ

ÂuÊ(EuropeanÊCommission),Ê sauÊđóÊvớiÊ tưÊ

vấnÊ củaÊ ỦyÊ banÊ vềÊ côngÊ cụÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ (TradeÊ DefenceÊ InstrumentsÊ

Committee),Ê ỦyÊ banÊ châuÊ ÂuÊ sẽÊ raÊ quyếtÊ

địnhÊcuốiÊcùng. 

CụÊthể: 

UỷÊbanÊChâuÊÂuÊ(EuropeanÊCommis-

sion): 

ỦyÊbanÊChâuÊÂuÊcóÊthẩmÊquyền: 

-ÊRaÊcácÊquyếtÊđịnh: 

KhởiÊxướngÊđiềuÊtra 

BanÊhànhÊbiệnÊphápÊtạmÊthờiÊ(thườngÊcóÊ

thờiÊhạnÊkhoảngÊ6Êtháng) 

TiếpÊtụcÊđiềuÊtraÊmàÊkhôngÊápÊthuế 

BanÊhànhÊbiệnÊphápÊchínhÊthức 

ChấmÊdứtÊđiềuÊtraÊmàÊkhôngÊápÊthuế 

ChấpÊnhậnÊcamÊkếtÊgiá 

Ê-Ê TổÊ chứcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ

(baoÊgồmÊcảÊ điềuÊ traÊ vềÊ việcÊ bánÊpháÊ giáÊ

vàÊ điềuÊ traÊ vềÊ thiệtÊ hại)Ê –Ê đảmÊ bảoÊ cácÊ

quyềnÊtốÊ tụngÊcủaÊcácÊbênÊtrongÊquáÊtrìnhÊ

điềuÊtra. 

ỦyÊbanÊvềÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

(TradeÊDefenceÊInstrumentsÊCommittee) 

ThànhÊphần:ÊBaoÊgồmÊđạiÊ diệnÊ Ê củaÊ tấtÊ

cảÊ cácÊ quốcÊ giaÊ thànhÊ viênÊ vàÊ chủÊ trìÊ bởiÊ

mộtÊđạiÊdiệnÊcủaÊỦyÊbanÊchâuÊÂu. 

VaiÊtrò: 

HỗÊtrợÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊtrongÊviệcÊđưaÊraÊ

ýÊkiếnÊtrướcÊkhiÊápÊdụngÊbiệnÊpháp.ÊCụÊthể,Ê

ỦyÊ banÊ châuÊÂuÊ thamÊ vấnÊ ýÊ kiếnÊ củaÊỦyÊ

banÊnàyÊtrongÊcácÊvấnÊÊđềÊsauÊcủaÊcuộcÊđiềuÊ

tra:Ê cóÊ hayÊ khôngÊ ápÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

tạmÊ thờiÊ hoặcÊ chínhÊ thức;Ê cóÊ hayÊ khôngÊ

khởiÊ xướngÊ thủÊ tụcÊ ràÊ soátÊ khiÊ biệnÊ phápÊ

hếtÊ hạn;Ê sửaÊ đổiÊ vàÊ giaÊ hạnÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

hiệnÊhành. 

ÊChứcÊnăng 

ÊỦyÊ banÊ đưaÊ raÊ ýÊ kiếnÊ củaÊ mìnhÊ thôngÊ

quaÊhaiÊloạiÊthủÊtục: 

TưÊ vấnÊ (víÊ dụ:Ê ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ tạmÊ

thời,ÊràÊsoátÊhếtÊhạn).ÊÝÊkiếnÊtưÊvấnÊcủaÊỦyÊ

banÊ khôngÊ cóÊ giáÊ trịÊ bắtÊ buộcÊ đốiÊ vớiÊỦyÊ

banÊchâuÊÂu.ÊTuyÊnhiên,ÊđâyÊlàÊmộtÊyếuÊtốÊ

quanÊtrọngÊtrongÊquáÊtrìnhÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊ

raÊquyếtÊđịnh,ÊvìÊnóÊchoÊphépÊỦyÊbanÊchâuÊ

ÂuÊthuÊthậpÊđượcÊquanÊđiểmÊcủaÊcácÊquốcÊ

giaÊthànhÊviên;Ê 

kiểmÊtraÊ(víÊdụ:ÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchínhÊ

thức,Ê sửaÊ đổi/Ê giaÊ hạnÊ cácÊ biệnÊ phápÊ hiệnÊ

hành).Ê CóÊ thểÊ đưaÊ vấnÊ đềÊ raÊ mộtÊ ủyÊ banÊ

khángÊ cáo,Ê baoÊ gồmÊ cácÊ quốcÊ giaÊ thànhÊ

viênÊ vàÊ doÊ ECÊ chủÊ trì.Ê ỦyÊ banÊ khángÊ cáoÊ
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khôngÊ phảiÊ làÊ mộtÊ cơÊ quanÊ thườngÊ trực,Ê

nhưngÊchoÊcácÊquốcÊgiaÊ thànhÊviênÊ cơÊhộiÊ

thảoÊ luậnÊ lầnÊ thứÊ haiÊ vềÊ dựÊ thảoÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊphápÊởÊcấpÊcaoÊhơn. 

ÊTấtÊcảÊnộiÊdungÊcácÊcuộcÊthamÊvấnÊđềuÊ

đượcÊgiữÊbíÊmật. 

TòaÊánÊchâuÊÂu 

CácÊ tổÊchức,ÊcáÊnhânÊcóÊ thểÊkhángÊkiệnÊ

quyếtÊ địnhÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ raÊ TòaÊ ánÊ SơÊ thẩmÊ châuÊ ÂuÊ

(CourtÊofÊFirstÊInstanceÊ–ÊCIC)ÊvàÊsauÊđóÊ ,Ê

nếuÊtiếpÊtụcÊkhángÊán,ÊraÊTòaÊánÊCôngÊbằngÊ

châuÊ ÂuÊ (EuropeanÊ CourtÊ ofÊ JusticeÊ ECJ)Ê

(làÊcấpÊtòaÊtốiÊcaoÊcủaÊEU). 

CácÊ cơÊ quanÊ cóÊ thẩmÊ quyềnÊ củaÊ cácÊ

quốcÊgiaÊthànhÊviên: 

CácÊnướcÊthànhÊviênÊtuyÊkhôngÊđượcÊchủÊ

độngÊthamÊgiaÊvàoÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvàÊápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ củaÊ

EUÊnhưÊcácÊcơÊquanÊcủaÊEUÊnóiÊtrênÊnhưngÊ

cơÊ quanÊ cóÊ thẩmÊ quyềnÊ củaÊ cácÊ nướcÊ nàyÊ

cóÊtráchÊnhiệm: 

PhốiÊhợpÊvớiÊUỷÊbanÊchâuÊÂuÊtrongÊhoạtÊ

độngÊđiềuÊtraÊcủaÊcơÊquanÊnày; 

ThựcÊ thiÊ cácÊ quyếtÊ địnhÊ ápÊ đặtÊ thuếÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ (chínhÊ thứcÊ hoặcÊ tạmÊ

thời); 

ÊThựcÊ hiệnÊ mộtÊ sốÊ quyềnÊ yêuÊ cầuÊ liênÊ

quanÊ đếnÊ cácÊ thủÊ tụcÊ ràÊ soátÊ sauÊ khiÊ ápÊ

dụngÊbiệnÊ phápÊ chínhÊ thứcÊ (víÊ dụÊ yêuÊ cầuÊ

ràÊsoátÊgiữaÊkỳ,ÊràÊsoátÊcuốiÊkỳ…Ê). 

BênÊcạnhÊđó,ÊcácÊnướcÊ thànhÊviênÊ cũngÊ

duyÊ trìÊ quyềnÊ bácÊ bỏÊ đềÊ xuấtÊ củaÊỦyÊ banÊ

châuÊ ÂuÊ liênÊ quanÊ tớiÊ nhữngÊ quyếtÊ địnhÊ

quanÊtrọng,ÊvíÊdụÊnhưÊquyếtÊđịnhÊbanÊhànhÊ

biệnÊphápÊchínhÊthức.ÊTuyÊvậy,ÊđểÊthựcÊthiÊ

quyềnÊ này,Ê cácÊ nướcÊ thànhÊ viênÊ cầnÊ đạtÊ

đượcÊđaÊsốÊphiếuÊbầuÊđểÊbácÊbỏÊđềÊxuấtÊtừÊ

ỦyÊbanÊchâuÊÂu. 

2.ÊCácÊkháiÊniệm 

BiệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ làÊ cácÊ

côngÊ cụÊ chínhÊ sáchÊ thươngÊ mạiÊ đượcÊ cácÊ

thànhÊ viênÊ củaÊ TổÊ chứcÊ ThươngÊ mạiÊ thếÊ

giớiÊ (WTO)Ê ápÊ dụngÊ nhằmÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ

sảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊcủaÊmìnhÊtrướcÊnhữngÊ

tácÊ độngÊ tiêuÊ cựcÊ từÊ hàngÊ nhậpÊ khẩu,Ê đặcÊ

biệtÊ khiÊ hàngÊ hóaÊ nhậpÊ khẩuÊ cóÊ sựÊ cạnhÊ

tranhÊ khôngÊ côngÊ bằng,Ê gâyÊ raÊ thiệtÊ hạiÊ

đángÊkểÊđốiÊvớiÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước. 

GiốngÊ nhưÊ nhiềuÊ thànhÊ viênÊ phátÊ triểnÊ

khácÊ củaÊWTO,Ê LiênÊminhÊ châuÊÂuÊ (EU)Ê

sửÊdụngÊbaÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

chínhÊ đểÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khốiÊ

trướcÊ cácÊ tácÊ độngÊ tiêuÊ cựcÊ từÊ hàngÊ hóaÊ

nhậpÊkhẩu,ÊđóÊ làÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊ

giá,ÊbiệnÊphápÊchốngÊ trợÊcấpÊvàÊbiệnÊphápÊ

tựÊvệ. 

BiệnÊ phápÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

(countervailingÊ measures)Ê đượcÊ ápÊ dụngÊ

khiÊ hàngÊ hóaÊ nhậpÊ khẩuÊ nhậnÊ đượcÊ cácÊ

khoảnÊtrợÊcấpÊtàiÊchínhÊriêngÊbiệtÊbởiÊchínhÊ

phủÊ nướcÊ xuấtÊ khẩu,Ê làmÊ saiÊ lệchÊ cạnhÊ

tranhÊ vàÊ gâyÊ thiệtÊ hạiÊ đángÊ kểÊ choÊ ngànhÊ

sảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊcủaÊEU. 

TrợÊcấpÊởÊđâyÊđượcÊhiểuÊlàÊcácÊkhoảnÊhỗÊ

trợÊ vềÊ tàiÊ chínhÊ hoặcÊ tươngÊ tự,ÊmangÊ tínhÊ

riêngÊ biệt,Ê doÊ chínhÊ phủÊ nướcÊ xuấtÊ khẩuÊ

hoặcÊđơnÊvịÊđượcÊchínhÊphủÊủyÊnhiệmÊthựcÊ

hiệnÊđemÊlạiÊlợiÊíchÊchoÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊ

khẩu.ÊĐâyÊđượcÊxemÊlàÊhànhÊviÊcạnhÊtranhÊ



 

7  TRAV www.trav.gov.vn 

khôngÊ lànhÊ mạnhÊ bởiÊ nóÊ khiếnÊ hàngÊ hóaÊ

củaÊ doanhÊ nghiệpÊ khiÊ xuấtÊ vàoÊEUÊ cóÊ giáÊ

thấp,ÊkhôngÊphảnÊánhÊđúngÊtrịÊgiá,ÊmangÊlạiÊ

lợiÊ thếÊcạnhÊ tranhÊchoÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊ

soÊvớiÊhàngÊhóaÊdoÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊ

EUÊsảnÊxuấtÊra. 

 BiệnÊphápÊtựÊvệÊ (safeguards)ÊđượcÊsửÊ

dụngÊtrongÊtrườngÊhợpÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgiaÊ

tăngÊđộtÊbiếnÊdoÊnguyênÊnhânÊkhôngÊlườngÊ

trước,ÊgâyÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊđếnÊngànhÊ

sảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊcủaÊEU. 

NguyênÊ tắcÊ thuếÊ thấpÊ hơnÊ làÊ nguyênÊ

tắcÊquanÊtrọngÊtrongÊthựcÊtiễnÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ (vàÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiá)ÊcủaÊEU.ÊTheoÊnguyênÊtắcÊnày,Ê

EUÊkhôngÊ tựÊđộngÊápÊmứcÊ thuếÊbằngÊ toànÊ

bộÊ biênÊ độÊ trợÊ cấpÊ (hoặcÊ biênÊ độÊ pháÊ giáÊ

(dumpingÊmargin)),ÊmàÊsẽÊsoÊsánhÊvớiÊbiênÊ

độÊ thiệtÊhạiÊ (injuryÊmargin)ÊcủaÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊnộiÊkhối.Ê 

NếuÊ biênÊ độÊ thiệtÊ hạiÊ thấpÊ hơnÊ trợÊ cấpÊ

(hoặcÊbiênÊđộÊpháÊgiá),ÊthìÊEUÊchỉÊápÊdụngÊ

mứcÊthuếÊtươngÊđươngÊvớiÊbiênÊđộÊthiệtÊhạiÊ

đó.ÊVíÊdụÊnhưÊnếuÊEUÊxácÊđịnhÊbiênÊđộÊpháÊ

giáÊcủaÊmộtÊsảnÊphẩmÊlàÊ20%,ÊnhưngÊbiênÊ

độÊ thiệtÊ hạiÊ màÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khốiÊ

phảiÊgánhÊchịuÊ chỉÊ làÊ 12%,Ê thìÊ thuếÊ chốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ sẽÊ chỉÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ ởÊ mứcÊ

12%. 

MụcÊtiêuÊcủaÊnguyênÊtắcÊnàyÊlàÊđảmÊbảoÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhôngÊvượtÊ

quáÊmứcÊcầnÊ thiếtÊ đểÊ loạiÊ bỏÊ thiệtÊ hạiÊ choÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhối.ÊViệcÊápÊdụngÊmứcÊ

thuếÊ thấpÊ hơnÊ giúpÊ cânÊ bằngÊ lợiÊ íchÊ giữaÊ

nhàÊ sảnÊxuấtÊnộiÊkhối,Ê ngườiÊ tiêuÊdùngÊvàÊ

nhàÊnhậpÊkhẩuÊtrongÊEU,ÊđồngÊthờiÊthểÊhiệnÊ

camÊkếtÊcủaÊEUÊvớiÊthươngÊmạiÊcôngÊbằngÊ

vàÊ khôngÊ gâyÊ cảnÊ trởÊ quáÊ mứcÊ đếnÊ dòngÊ

chảyÊthươngÊmại. 

3.ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp/tựÊ

vệÊcủaÊEU 

QuyÊtrìnhÊđiềuÊ traÊchốngÊ trợÊcấpÊcủaÊ

EUÊ 

ĐiềuÊtraÊđiềuÊ traÊchốngÊtrợÊcấpÊ(vàÊđiềuÊ

traÊchốngÊbánÊpháÊgiá)ÊởÊEUÊcóÊtrìnhÊtựÊthủÊ

tụcÊ gầnÊ tươngÊ tựÊ nhauÊ (khácÊ nhauÊ ởÊ thờiÊ

hạn)ÊvớiÊcácÊbướcÊđiềuÊtraÊcơÊbảnÊsau: 

ĐơnÊkiện; 

KhởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ (trườngÊ hợpÊ điềuÊ

traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ thìÊ cóÊ thêmÊ bướcÊ thamÊ

vấnÊ vớiÊ ChínhÊ phủÊ nướcÊ xuấtÊ khẩuÊ trướcÊ

khiÊraÊquyếtÊđịnhÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra) 

ĐiềuÊtraÊsơÊbộ; 

ĐiềuÊtraÊcuốiÊcùng; 

QuyếtÊ địnhÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiá/chốngÊtrợÊcấp; 

RàÊsoátÊhàngÊnăm; 

RàÊsoátÊhoàngÊhôn. 

ÊTrongÊ sốÊ cácÊ thủÊ tụcÊ này,Ê thủÊ tụcÊ điềuÊ

traÊsơÊbộÊvàÊcuốiÊcùngÊ(vềÊcảÊbánÊpháÊgiá/

trợÊcấpÊvàÊ thiệtÊhại)Ê làÊ côngÊviệcÊphứcÊ tạpÊ

nhấtÊvàÊđòiÊhỏiÊnhiềuÊcôngÊsứcÊnhấtÊđốiÊvớiÊ

cácÊdoanhÊnghiệp.ÊNhữngÊ thờiÊhạnÊmàÊdo-

anhÊnghiệpÊphảiÊtuânÊthủÊcũngÊchủÊyếuÊtậpÊ

trungÊởÊcácÊthủÊtụcÊnày,ÊcụÊthể: 

-ÊThờiÊhạnÊtrìnhÊtrảÊlờiÊBảngÊcâuÊhỏi:ÊTốiÊ

thiểuÊlàÊ37ÊngàyÊlịchÊkểÊtừÊngàyÊkhởiÊxướngÊ

vụÊđiềuÊtraÊ(cóÊthểÊđượcÊgiaÊhạn); 

-Ê ThờiÊ hạnÊ điềuÊ traÊ xácÊ minhÊ tạiÊ EU:Ê

KhoảngÊ2ÊthángÊkểÊtừÊngàyÊkhởiÊxướngÊvụÊ
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điềuÊtra; 

-ThờiÊ hạnÊ điềuÊ traÊ thựcÊ địaÊ tạÊ iÊ nướcÊ xuấtÊ khẩu:ÊKhoảngÊ 2-3Ê thángÊ kểÊ từÊ ngàyÊ khởiÊ

xướngÊvụÊđiềuÊtra; 

-ÊThờiÊhạnÊ raÊquyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tạmÊ thờiÊ (nếuÊcó):Ê ÍtÊ nhấtÊ9Ê thángÊkểÊ từÊ

ngàyÊkhởiÊxướngÊvụÊđiềuÊtra; 

-Ê ThờiÊ hạnÊ raÊ quyếtÊ địnhÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ chốngÊbánÊ pháÊ giá/chốngÊ trợÊ cấpÊ chínhÊ thức:Ê

KhoảngÊ13ÊthángÊđốiÊvớiÊtrợÊcấpÊkểÊtừÊngàyÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊ(hoặcÊ11-15ÊthángÊ(đốiÊ

vớiÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá)). 

LưuÊýÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệp: 

MộtÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊ(chốngÊbánÊpháÊgiá)ÊởÊEUÊlàÊmộtÊquáÊtrìnhÊrấtÊphứcÊtạp,Ê

vớiÊnhiềuÊthờiÊhạnÊcụÊthểÊ(màÊcácÊbướcÊvàÊthờiÊhạnÊnêuÊphíaÊtrênÊchỉÊlàÊnhữngÊbước/thờiÊ

hạnÊchính).ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊđặcÊbiệtÊchúÊýÊđếnÊcácÊthờiÊhạnÊtốÊtụngÊnàyÊđểÊtránhÊviệcÊbịÊ

mấtÊquyềnÊliênÊquanÊđếnÊtừngÊhoạtÊđộngÊcụÊthể. 

QuyÊtrìnhÊcuộcÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊcủaÊEU,ÊcụÊthểÊgồmÊcácÊbướcÊcơÊbảnÊnhưÊsau: 

KhởiÊxướngÊđiềuÊtra: 

KhiÊcóÊdấuÊhiệnÊrằngÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊbịÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊ

trọngÊhoặcÊbịÊđeÊdọaÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊdoÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊđộtÊngột,ÊbấtÊngờÊtừÊnướcÊ

ngoài,ÊthìÊđơnÊyêuÊcầuÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊcóÊthểÊđượcÊnộp.ÊĐơnÊcóÊthểÊdoÊmộtÊhoặcÊnhiềuÊnướcÊ

thànhÊviênÊEUÊnộp,ÊhoặcÊECÊtựÊkhởiÊxướngÊngayÊkhiÊcóÊđủÊbằngÊchứngÊsơÊbộÊbaoÊgồm: 

Ê(i)ÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊđộtÊbiến,Ê(ii)ÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọng,Ê(iii)ÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊquả.ÊBênÊ

cạnhÊđó,ÊEUÊyêuÊcầuÊđơnÊkiệnÊtừÊngànhÊsảnÊxuấtÊEUÊchiếmÊ≥25%ÊsảnÊlượng,ÊvàÊ ítÊnhấtÊ

50%ÊngànhÊủngÊhộÊđiềuÊtra. 
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ĐiềuÊtra: 

ThờiÊ gianÊ điềuÊ traÊ củaÊ EUÊ đốiÊ vớiÊ vụÊ

việcÊtựÊvệÊtốiÊđaÊ9ÊthángÊ(nhưngÊcóÊthểÊgiaÊ

hạnÊthêmÊ3ÊthángÊnữa).ÊEUÊcóÊthểÊápÊdụngÊ

biệnÊ phápÊ tạmÊ thờiÊ trongÊ tốiÊ đaÊ 200Ê ngày,Ê

sauÊkhiÊcóÊ thôngÊbáoÊvàÊcóÊbằngÊchứngÊ rõÊ

ràng.Ê TrongÊ quáÊ trìnhÊ raÊ quyếtÊ địnhÊ cuốiÊ

cùngÊcóÊbướcÊthamÊvấnÊcôngÊkhaiÊtạiÊEUÊvàÊ

thôngÊbáoÊchoÊcácÊnướcÊthànhÊviênÊEU.ÊKhiÊ

kếtÊquảÊđiềuÊtraÊchoÊphépÊEUÊđượcÊápÊdụngÊ

biệnÊphápÊtựÊvệÊthìÊEUÊsẽÊchínhÊthứcÊđượcÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệ.ÊThờiÊgianÊápÊdụngÊ

biệnÊphápÊtựÊvệÊlàÊ04Ênăm,ÊcũngÊcóÊthểÊgiaÊ

hạnÊđếnÊ8ÊnămÊnhưngÊphảiÊràÊsoátÊđịnhÊkỳ.Ê 

RaÊquyếtÊđịnh: 

CácÊ hìnhÊ thứcÊ tựÊ vệÊ màÊ EUÊ cóÊ thểÊ ápÊ

dụngÊbaoÊgồm:ÊthuếÊtựÊvệ,ÊhayÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊhạnÊchếÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊ(hạnÊngạch),Ê

hayÊnhưÊdùngÊÊbiệnÊphápÊgiámÊsát/kiểmÊtra:Ê

yêuÊcầuÊkhaiÊbáo,ÊbáoÊcáoÊdữÊliệu,ÊtạmÊdừngÊ

nhậpÊkhẩuÊkhiÊđangÊđiềuÊ tra.ÊBiệnÊphápÊ tựÊ

vệÊphảiÊđượcÊápÊdụngÊtheoÊcáchÊkhôngÊphânÊ

biệtÊđốiÊxửÊvềÊxuấtÊxứÊhàngÊhoáÊnhậpÊkhẩuÊ

liênÊquan. 

4.Ê SoÊ sánhÊ giữaÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ vàÊ

biệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấp 

KháiÊ quátÊ chungÊ vàÊmụcÊ tiêuÊ từngÊ biệnÊ

pháp: 

BiệnÊphápÊ tựÊvệ:ÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

nộiÊđịaÊkhỏiÊsựÊgiaÊtăngÊđộtÊngộtÊvàÊkhôngÊ

lườngÊ trướcÊ củaÊ nhậpÊ khẩuÊ gâyÊ raÊ “thiệtÊ

hạiÊ nghiêmÊ trọng”Ê hoặcÊ đeÊ dọaÊ gâyÊ thiệtÊ

hại;Ê mụcÊ đíchÊ làÊ tạoÊ thờiÊ gianÊ đểÊ ngànhÊ

trongÊnướcÊđiềuÊchỉnh. 

BiệnÊphápÊchốngÊ trợÊcấp:ÊkhắcÊphụcÊbấtÊ

lợiÊ doÊ trợÊ cấpÊ củaÊ nướcÊ ngoàiÊ (chínhÊ phủÊ

trợÊcấpÊchoÊxuấtÊkhẩuÊhayÊ sảnÊxuất)Ê tạoÊ raÊ

cạnhÊ tranhÊ khôngÊ côngÊ bằng;Ê mụcÊ tiêuÊ làÊ

khôiÊphụcÊ“sânÊchơiÊcôngÊbằng”ÊbằngÊbiệnÊ

phápÊkhấuÊtrừÊtrợÊcấpÊ(thuếÊtrợÊcấp). 

DoÊ hướngÊ đếnÊmụcÊ tiêuÊ khácÊ nhauÊ nênÊ

cácÊ yếuÊ tốÊ khácÊ củaÊ haiÊ biệnÊ phápÊ cũngÊ

khácÊnhau,ÊcụÊthểÊnhưÊbảngÊdướiÊđây: 
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NộiÊdung BiệnÊphápÊtựÊvệ BiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấp 

ĐốiÊtượng tậpÊ trungÊ vàoÊ lượngÊ vàÊ tốcÊ
độÊ tăngÊ nhậpÊ khẩu—Ê ápÊ
dụngÊ vớiÊ hàngÊ nhậpÊ từÊ tấtÊ
cảÊ cácÊ nguồnÊ (khôngÊ chỉÊ
mộtÊnước). 

ápÊ dụngÊ khiÊ cácÊ xuấtÊ khẩuÊ
đượcÊtrợÊcấpÊbởiÊchínhÊphủÊ
nướcÊ xuấtÊ khẩu;Ê thườngÊ
nhắmÊvàoÊhàngÊnhậpÊtừÊmộtÊ
hayÊvàiÊnướcÊcụÊthểÊcóÊhiệnÊ
tượngÊtrợÊcấp. 

YêuÊcầuÊvềÊchứngÊcứ +ÊCầnÊchứngÊminhÊtăngÊđộtÊ
ngộtÊcủaÊnhậpÊkhẩuÊvàÊthiệtÊ
hạiÊ nghiêmÊ trọngÊ choÊ
ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nộiÊ
khốiÊ EUÊ hoặcÊ cóÊ nguyÊ cơÊ
gâyÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọng. 
  
+ÊThườngÊmộtÊvụÊviệcÊđượcÊ
bắtÊ đầuÊ theoÊ yêuÊ cầuÊ củaÊ
ngànhÊnộiÊđịaÊhoặcÊủyÊban.Ê
BiệnÊphápÊcóÊthểÊápÊdụngÊlàÊ
hạnÊ ngạch,Ê thuếÊ tạmÊ thời,Ê
giámÊsátÊnhậpÊkhẩu. 

+ÊCầnÊ chứngÊminhÊ thựcÊ tếÊ
tồnÊ tạiÊ trợÊ cấpÊ (theoÊ quyÊ
địnhÊcủaÊWTOÊvàÊQuyÊđịnhÊ
sốÊ 2016/1037Ê củaÊ EU)Ê vàÊ
chứngÊ minhÊ mốiÊ quanÊ hệÊ
nhânÊ quảÊ giữaÊ trợÊ cấpÊ vàÊ
thiệtÊ hại/đeÊ dọaÊ choÊ ngànhÊ
sảnÊxuấtÊtrongÊnộiÊkhốiÊEU. 
  
+Ê ĐiềuÊ traÊ baoÊ gồmÊ xácÊ
minhÊcácÊhànhÊviÊtrợÊcấpÊtạiÊ
nướcÊxuấtÊ khẩuÊ (thôngÊquaÊ
điềuÊ traÊ bằngÊ chứng,Ê câuÊ
hỏiÊ choÊ chínhÊ quyềnÊ nướcÊ
xuấtÊkhẩu,Êv.v.). 

CácÊ loạiÊ biệnÊ phápÊ cóÊ thểÊ
ápÊdụng 

hạnÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩu,Ê bổÊ
sungÊ thuế,Ê hayÊ giámÊ sátÊ
bằngÊgiấyÊ phépÊ nhậpÊ khẩu;Ê
thờiÊhạnÊtạmÊthời,ÊcóÊthểÊcóÊ
kếÊhoạchÊgiảmÊdần. 

ápÊ thuếÊ tươngÊ đươngÊ mứcÊ
trợÊ cấpÊ (countervailingÊ du-
ty),Ê hoặcÊ thỏaÊ thuậnÊ giáÊ
(priceÊ undertaking)Ê doÊ nhàÊ
xuấtÊkhẩuÊcamÊkết;ÊcóÊthểÊlàÊ
%ÊgiáÊhoặcÊ sốÊ tiềnÊcốÊđịnhÊ
trênÊđơnÊvị. 

ThủÊ tục,Ê thờiÊ hạn,Ê biệnÊ
phápÊtạmÊthời 

ThủÊtụcÊđiềuÊtraÊkhácÊsoÊvớiÊ
điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ
vàÊ trợÊ cấpÊ (đòiÊ hỏiÊ bằngÊ
chứngÊvềÊmứcÊtăngÊđộtÊngộtÊ
vàÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọng). 

ĐiềuÊ traÊ cầnÊ thuÊ thậpÊ bằngÊ
chứngÊ vềÊ trợÊ cấpÊ phứcÊ tạpÊ
vìÊ liênÊ quanÊ đếnÊ thôngÊ tinÊ
củaÊchínhÊphủÊnướcÊngoài. 

TácÊđộngÊthươngÊmại dễÊ gâyÊ căngÊ thẳngÊ vìÊ ápÊ
dụngÊvớiÊtấtÊcảÊnguồnÊnhậpÊ
khẩu;Ê EUÊ thườngÊ cânÊ nhắcÊ
kỹÊ trướcÊ khiÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ
phápÊnày 

ÁpÊ dụngÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ nướcÊ
cóÊhiệnÊtượngÊtrợÊcấp 
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5.ÊBiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊtrongÊnộiÊdungÊcủaÊHiệpÊđịnhÊEVFTA 

ChươngÊ3ÊEVFTAÊ(cụÊ thểÊnêuÊ tạiÊPhụÊ lụcÊkèmÊtheo)ÊbaoÊgồmÊcácÊcamÊkếtÊgiữaÊViệtÊ

NamÊvàÊEUÊvềÊcácÊnguyênÊtắcÊvàÊcáchÊthứcÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

(baoÊgồmÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệ)ÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊmỗiÊ

Bên.Ê 

VềÊcơÊbản,ÊnộiÊdungÊChươngÊ3ÊdựaÊtrênÊcácÊquyÊđịnhÊvềÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊWTOÊ

là 

chủÊyếu,ÊchỉÊbổÊsungÊthêmÊmộtÊsốÊcamÊkếtÊmớiÊvềÊthủÊtục.ÊRiêngÊvớiÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊthì 

ChươngÊnàyÊcóÊquyÊđịnhÊriêngÊvềÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊsongÊphươngÊgiữaÊViệtÊNamÊvàÊEU 

ngoàiÊcácÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtoànÊcầuÊtheoÊWTO.ÊCụÊthểÊcácÊcamÊkếtÊmớiÊvềÊthủÊtụcÊcụÊthểÊ

nhưÊsau: 

a.ÊCácÊđiểmÊmớiÊtrongÊquyÊđịnhÊvềÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấpÊ(chốngÊbánÊpháÊgiá): 

NộiÊdung HiệpÊđịnhÊEVFTA NộiÊdungÊmớiÊsoÊvớiÊquyÊ
địnhÊcủaÊWTO 

CơÊsởÊphápÊlý KhẳngÊđịnhÊ tuânÊ thủÊWTOÊ
nhưngÊ đặtÊ thêmÊ nghĩaÊ vụÊ
“sửÊdụngÊthậnÊtrọng” 

CamÊkếtÊhạnÊchếÊlạmÊdụngÊ
biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ
mại.Ê (điểmÊ b,Ê khoảnÊ 2,Ê
ĐiềuÊ3.1) 

MinhÊbạchÊvàÊcôngÊbốÊthôngÊ
tin 

ĐiềuÊ 3.2Ê EVFTA:Ê phảiÊ
côngÊbốÊđầyÊđủ,ÊcóÊýÊnghĩaÊ
vàÊbằngÊvănÊbảnÊcácÊyếuÊtốÊ
dẫnÊ đếnÊ quyếtÊ định,Ê trướcÊ
khiÊ raÊ kếtÊ luậnÊ cuốiÊ cùng,Ê
đểÊbênÊliênÊquanÊđượcÊphảnÊ
hồi. 

NghĩaÊ vụÊ minhÊ bạchÊ hóa:Ê
côngÊbốÊsâuÊhơn,ÊsớmÊhơn,Ê
cóÊ quyềnÊphảnÊ hồi.Ê (khoảnÊ
1,ÊĐiềuÊ3.2) 

NgheÊýÊkiếnÊcácÊbên EVFTAÊ yêuÊ cầuÊ đảmÊ bảoÊ
cơÊhộiÊ“đượcÊnghe”ÊnếuÊcóÊ
yêuÊcầuÊhợpÊlý. 

TăngÊ tínhÊ thamÊ vấnÊ vàÊ
quyềnÊ củaÊ bênÊ liênÊ quan.Ê
(khoảnÊ2,ÊĐiềuÊ3.2) 

LợiÊíchÊcộngÊđồng ĐiềuÊ 3.3Ê EVFTA:Ê chỉÊ ápÊ
dụngÊ biệnÊ phápÊ nếuÊ khôngÊ
tráiÊvớiÊ“lợiÊíchÊcôngÊcộng”. 

ĐâyÊ làÊ điểmÊ mớiÊ nổiÊ bậtÊ
nhất:ÊkiểmÊtraÊlợiÊíchÊchungÊ
(ĐiềuÊ3.3) 

NguyênÊtắcÊthuếÊthấpÊhơn ĐiềuÊ3.4ÊEVFTA:ÊnghĩaÊvụÊ
“phảiÊ nỗÊ lựcÊ ápÊ thuếÊ thấpÊ
hơnÊ nếuÊ đủÊ đểÊ khắcÊ phụcÊ
thiệtÊhại”. 

ĐiềuÊ3.4 

GiảiÊquyếtÊtranhÊchấp ĐiềuÊ 3.5:Ê loạiÊ trừÊ khỏiÊ
ChươngÊ 15Ê (disputeÊ settle-
ment)ÊcủaÊEVFTA. 

KhôngÊ giảiÊ quyếtÊ theoÊ cơÊ
chếÊ EVFTA,Ê chỉÊ dùngÊ
WTO.Ê(ĐiềuÊ3.8) 
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b.ÊCácÊđiểmÊmớiÊtrongÊquyÊđịnhÊvềÊtựÊvệ 
+ÊTựÊvệÊtoànÊcầu 

+ÊTựÊvệÊsongÊphương 

BiệnÊ phápÊnàyÊ chỉÊ cóÊ trongÊEVFTA,Ê khôngÊ tồnÊ tạiÊ trongÊWTO.ÊChoÊphépÊViệtÊNamÊ

hoặcÊ EUÊ tạmÊ thờiÊ tăngÊ thuếÊ hoặcÊ ngừngÊ cắtÊ giảmÊ thuếÊ trongÊ 10Ê nămÊ đầuÊ (giaiÊ đoạnÊ

chuyểnÊtiếp)ÊnếuÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊđộtÊbiếnÊgâyÊthiệtÊhạiÊchoÊngànhÊnộiÊđịa. 

NộiÊdung HiệpÊđịnhÊEVFTA NộiÊdungÊmớiÊsoÊvớiÊquyÊ
địnhÊcủaÊWTO 

ÁpÊ dụngÊ đồngÊ thờiÊ biệnÊ
pháp 

cấmÊ ápÊ đồngÊ thờiÊ tựÊ vệÊ
toànÊ cầuÊ vàÊ tựÊ vệÊ songÊ
phươngÊ EVFTAÊ choÊ cùngÊ
hàngÊhóa. 

ĐâyÊlàÊquyÊđịnhÊmới,ÊtránhÊ
ápÊdụngÊđồngÊthờiÊhaiÊbiệnÊ
phápÊ cùngÊ hàngÊ hóaÊ
(khoảnÊ2,ÊĐiềuÊ3.6) 

ThamÊvấnÊvàÊthôngÊbáo yêuÊcầuÊngayÊlậpÊtứcÊthôngÊ
báoÊvàÊchiaÊsẻÊthôngÊtinÊchiÊ
tiếtÊkhiÊbắtÊđầuÊđiềuÊtra. 

CóÊtínhÊminhÊbạchÊcaoÊhơnÊ
(khoảnÊ1,ÊĐiềuÊ3.7) 

NộiÊdung HiệpÊđịnhÊEVFTA NộiÊdungÊmớiÊsoÊvớiÊquyÊ
địnhÊcủaÊWTO 

PhạmÊviÊápÊdụng ChỉÊ giữaÊ VNÊ –Ê EU,Ê trongÊ
10ÊnămÊđầu 

WTOÊkhôngÊcóÊđiềuÊkhoảnÊ
tươngÊđương 

ĐiềuÊkiện NhậpÊ khẩuÊ tăngÊ doÊ cắtÊ
giảmÊ thuếÊ EVFTA,Ê gâyÊ
thiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ trọng/đeÊ
dọa 

KhoảnÊ1,ÊĐiềuÊ3.10 

HìnhÊthứcÊbiệnÊpháp (i)Ê NgừngÊ cắtÊ giảmÊ thuế;Ê
hoặcÊ (ii)Ê tăngÊ thuếÊ nhưngÊ
khôngÊvượtÊmứcÊMFN 

CụÊ thểÊ hóaÊ mứcÊ trầnÊ –Ê
tránhÊ vượtÊ camÊ kếtÊ WTOÊ
(khoảnÊ2,ÊĐiềuÊ3.10) 

ThờiÊhạn TốiÊ đaÊ 4Ê năm,Ê cóÊ thểÊ giaÊ
hạnÊthêmÊ2ÊnămÊ(nếuÊngànhÊ
chưaÊphụcÊhồi) 

NgắnÊ hơnÊ hoặcÊ tươngÊ tựÊ
mứcÊ đượcÊ quyÊ địnhÊ trongÊ
HiệpÊ địnhÊ tựÊ vệÊ củaÊWTOÊ
làÊ tốiÊ đaÊ 8Ênăm,ÊnhưngÊchỉÊ
ápÊsongÊphương 

TínhÊminhÊbạchÊvàÊđiềuÊtra PhảiÊđiềuÊtraÊtrongÊ≤Ê1Ênăm;Ê
thôngÊ báoÊ&Ê thamÊ vấnÊ vớiÊ
BênÊkia 

TínhÊminhÊbạchÊcaoÊhơn 

BồiÊthường PhảiÊ thươngÊ lượngÊ bồiÊ
thườngÊ trongÊ 30Ê ngày;Ê nếuÊ
thấtÊ bại,Ê bênÊ kiaÊ cóÊ thểÊ
đìnhÊ chỉÊ ưuÊ đãiÊ tươngÊ
đương 

ThiếtÊlậpÊcơÊchếÊbồiÊthườngÊ
songÊ phươngÊ nhanhÊ hơnÊ
WTOÊ(khoảnÊ2,ÊĐiềuÊ3.13) 
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CóÊthểÊthấyÊquyÊđịnhÊvềÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊquyÊđịnhÊtrongÊHiệpÊđịnhÊEVFTAÊphảnÊánhÊ

xuÊhướngÊtựÊdoÊhóaÊthươngÊmạiÊcóÊtráchÊnhiệmÊvàÊminhÊbạchÊhơn.ÊNếuÊnhưÊWTOÊchỉÊđặtÊ

raÊcácÊquyÊtắcÊtốiÊthiểuÊđểÊbảoÊđảmÊquyềnÊsửÊdụngÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊcủaÊcácÊthànhÊviên,Ê

thìÊEVFTAÊtiếnÊthêmÊmộtÊbướcÊkhiÊyêuÊcầuÊcácÊbênÊsửÊdụngÊbiệnÊphápÊnàyÊmộtÊcáchÊthậnÊ

trọng,ÊminhÊbạch,ÊcânÊbằngÊlợiÊíchÊgiữaÊbảoÊhộÊvàÊcạnhÊtranh. 

CụÊthể,ÊEVFTAÊbổÊsungÊcácÊnghĩaÊvụÊminhÊbạchÊcaoÊhơn,ÊyêuÊcầuÊcôngÊbốÊsớmÊvàÊđầyÊđủÊ

thôngÊtin,ÊbảoÊđảmÊquyềnÊđượcÊthamÊvấnÊvàÊđượcÊngheÊcủaÊcácÊbênÊliênÊquan,ÊđồngÊthờiÊ

lầnÊđầuÊtiênÊđưaÊvàoÊyếuÊtốÊ“lợiÊíchÊcôngÊđồng”ÊvàÊnguyênÊtắcÊ“thuếÊthấpÊhơn”Ê(lesserÊdutyÊ

rule)Ê nhưÊ nhữngÊ tiêuÊ chuẩnÊ thựcÊ hànhÊ tốt.Ê NgoàiÊ ra,Ê việcÊ thiếtÊ lậpÊ cơÊ chếÊ tựÊ vệÊ songÊ

phươngÊriêngÊtrongÊgiaiÊđoạnÊchuyểnÊtiếpÊlàÊđiểmÊmớiÊvượtÊraÊngoàiÊkhuônÊkhổÊWTO,ÊthểÊ

hiệnÊtínhÊlinhÊhoạtÊcủaÊmộtÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdoÊthếÊhệÊmới. 

NhưÊvậy,ÊEVFTAÊkhôngÊchỉÊtuânÊthủÊmàÊcònÊnângÊchuẩnÊthựcÊthiÊphòngÊvệÊthươngÊmại,Ê

hướngÊtớiÊsựÊminhÊbạch,ÊcôngÊbằngÊvàÊhạnÊchếÊlạmÊdụngÊcôngÊcụÊbảoÊhộ,ÊđồngÊthờiÊtạoÊcơÊ

sởÊphápÊlýÊvữngÊchắcÊhơnÊđểÊViệtÊNamÊvàÊEUÊxửÊlýÊtranhÊchấpÊthươngÊmạiÊmộtÊcáchÊdựÊ

báoÊđượcÊvàÊbềnÊvữngÊhơn.ÊCácÊđiểmÊmớiÊnàyÊcũngÊđặtÊraÊyêuÊcầuÊchoÊViệtÊNamÊtrongÊ

việcÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊthểÊchế,ÊcảiÊthiệnÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvàÊminhÊbạchÊhóaÊthôngÊtin,Ê

nhằmÊđápÊứngÊtiêuÊchuẩnÊquốcÊtếÊcaoÊhơnÊvàÊtậnÊdụngÊtốtÊcácÊcamÊkếtÊtrongÊEVFTA.  
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PhụÊlục 

CácÊcamÊkếtÊmớiÊtrongÊEVFTAÊvềÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊbaoÊgồm: 

1.ÊCácÊcamÊkếtÊvềÊminhÊbạchÊhóa 

TheoÊEVFTA,ÊbênÊcạnhÊviệcÊtuânÊthủÊcácÊnguyênÊtắcÊvàÊđiềuÊkiệnÊtrongÊWTO,ÊtrongÊ

quy 

trìnhÊkhởiÊxướng,ÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊchốngÊtrợÊcấp, 

CơÊquanÊcóÊthẩmÊquyềnÊphảiÊbảoÊđảmÊcácÊyêuÊcầuÊsau: 

-ÊCôngÊkhaiÊthôngÊtin:ÊtấtÊcảÊcácÊthôngÊtinÊvàÊdữÊliệuÊthamÊkhảoÊcầnÊthiếtÊđượcÊsử 

dụngÊđểÊđưaÊraÊquyếtÊđịnhÊphảiÊđượcÊcôngÊkhaiÊngayÊsauÊkhiÊtiếnÊhànhÊápÊdụng 

biệnÊphápÊtạmÊthờiÊvàÊtrongÊmọiÊtrườngÊhợpÊtrướcÊkhiÊraÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùng.ÊViệc 

côngÊkhaiÊphảiÊbằngÊvănÊbản,ÊvàÊphảiÊchoÊcácÊbênÊliênÊquanÊmộtÊkhoảngÊthờiÊgian 

hợpÊlýÊđểÊđưaÊraÊýÊkiếnÊbìnhÊluậnÊvớiÊcácÊnộiÊdungÊliênÊquan. 

-ÊCơÊhộiÊbìnhÊluận:ÊCácÊbênÊliênÊquanÊtớiÊvụÊviệcÊphảiÊđượcÊcóÊcơÊhộiÊthểÊhiệnÊquan 

điểmÊcủaÊmìnhÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ(vớiÊđiềuÊkiệnÊkhông 

làmÊchậmÊtrễÊbấtÊhợpÊlýÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra). 

-ÊThốngÊnhấtÊngônÊngữ:ÊTiếngÊAnhÊđượcÊlựaÊchọnÊlàÊngônÊngữÊđượcÊsửÊdụngÊtrong 

quáÊtrìnhÊtraoÊđổiÊthôngÊtinÊgiữaÊViệtÊNamÊvàÊEUÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊphòngÊvệ 

thươngÊmại.1 

2.ÊVềÊquyÊtắcÊlựaÊchọnÊmứcÊthuếÊthấpÊhơnÊ(lesserÊdutyÊrule) 

EVFTAÊquyÊđịnhÊviệcÊápÊdụngÊquyÊtắcÊlựaÊchọnÊmứcÊthuếÊthấpÊhơn,ÊtheoÊđóÊkhiÊViệtÊ

Nam 

hoặcÊEUÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊđốiÊkháng,ÊthìÊmứcÊthuếÊđượcÊáp 

dụngÊphảiÊcănÊcứÊvàoÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊhoặcÊbiênÊđộÊtrợÊcấpÊ(tùyÊthuộcÊvàoÊbiênÊđộÊnàoÊ

là 

thấpÊhơn)ÊvàÊchỉÊởÊmứcÊđủÊđểÊloạiÊbỏÊthiệtÊhại. 

QuyÊ tắcÊnàyÊhiệnÊcảÊViệtÊNamÊvàÊEUÊđềuÊđangÊápÊdụngÊ trongÊphápÊ luậtÊnộiÊđịaÊcủaÊ

mình, 

chungÊchoÊtấtÊcảÊcácÊđốiÊtácÊmộtÊcáchÊtựÊnguyệnÊ(doÊWTOÊkhôngÊbắtÊbuộcÊsửÊdụngÊquy 

tắcÊnày).ÊVớiÊ camÊkếtÊ trongÊEVFTA,Ê ítÊnhấtÊđốiÊvớiÊđốiÊ tácÊEU,ÊViệtÊNamÊbắtÊbuộcÊ

phải 

sửÊdụngÊquyÊtắcÊnày,ÊvàÊngượcÊlạiÊvớiÊEUÊcũngÊvậy. 

3.ÊVềÊlợiÊíchÊcôngÊcộng 

TheoÊcamÊkếtÊEVFTA,ÊViệtÊNamÊvàÊEUÊsẽÊkhôngÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊ
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phá 

giá,ÊchốngÊtrợÊcấpÊnếuÊviệcÊnàyÊkhôngÊphùÊhợpÊvớiÊlợiÊíchÊcôngÊcộng.ÊNóiÊcáchÊkhác,Ê

điều 

kiệnÊđểÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊnàyÊsẽÊkhôngÊchỉÊbaoÊgồmÊ03ÊyếuÊtốÊnhưÊtrongÊWTOÊ(có 

bánÊpháÊgiá,ÊcóÊ thiệtÊhạiÊđángÊkể,ÊcóÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊquả)ÊmàÊcònÊcóÊ thêmÊyếuÊ tốÊ

không 

ảnhÊhưởngÊtớiÊlợiÊíchÊcôngÊcộng. 

YếuÊ tốÊ“lợiÊ íchÊcôngÊcộng”ÊcầnÊphảiÊ tínhÊ tớiÊhiệnÊ trạngÊvàÊquanÊđiểmÊcủaÊngànhÊsảnÊ

xuất 

nộiÊđịa,ÊcácÊnhàÊnhậpÊkhẩu,ÊcácÊhiệpÊhộiÊđạiÊdiệnÊchoÊhọ,ÊcácÊtổÊchứcÊđạiÊdiệnÊngườiÊ

tiêu 

dùngÊvàÊđạiÊdiệnÊđơnÊvịÊhạÊnguồnÊ(sửÊdụngÊsảnÊphẩmÊlàÊđốiÊtượngÊđiềuÊtraÊlàmÊnguyên 

liệuÊđầuÊvào). 

4.ÊVềÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtoànÊcầu 

EVFTAÊquyÊđịnhÊcácÊbênÊtiếpÊtụcÊtuânÊthủÊcácÊquyÊđịnhÊcủaÊWTOÊvềÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ

(gọi 

làÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtoànÊcầu)ÊđồngÊthờiÊbổÊsungÊthêmÊcácÊcamÊkếtÊsau: 

-ÊThôngÊbáo:ÊBênÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra/chuẩnÊbịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊphảiÊthông 

báoÊbằngÊvănÊbảnÊtấtÊcảÊcácÊthôngÊtinÊcơÊbảnÊvàÊcácÊcănÊcứÊraÊquyếtÊđịnhÊtrongÊvụ 

việcÊtựÊvệÊtheoÊyêuÊcầuÊcủaÊBênÊkia; 

-ÊCáchÊthức:ÊPhảiÊtạoÊđiềuÊkiệnÊđểÊtraoÊđổiÊsongÊphươngÊgiữaÊhaiÊBênÊvềÊbiệnÊpháp 

tựÊvệÊvàÊchỉÊđượcÊápÊdụngÊchínhÊthứcÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊsauÊ30ÊngàyÊkểÊtừÊkhiÊtrao 

đổiÊsongÊphươngÊthấtÊbại. 

5.ÊVềÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊsongÊphương 

BênÊcạnhÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtoànÊcầuÊtheoÊWTOÊ(biệnÊphápÊtựÊvệÊápÊdụngÊchungÊchoÊhàng 

hóaÊtừÊtấtÊcảÊcácÊnguồn),ÊtheoÊChươngÊnày,ÊViệtÊNamÊvàÊEUÊcóÊthểÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

tự 

vệÊsongÊphươngÊ (chỉÊápÊdụngÊchoÊhàngÊhóaÊ từÊđốiÊ tácÊmàÊkhôngÊápÊdụngÊchungÊchoÊ

hàng 

hóaÊtừÊcácÊnguồnÊxuấtÊkhẩuÊkhác).ÊBiệnÊphápÊtựÊvệÊsongÊphươngÊnàyÊchỉÊđượcÊápÊdụng 

trongÊ10ÊnămÊđầuÊtiênÊHiệpÊđịnhÊcóÊhiệuÊlực,ÊngoàiÊkhoảngÊnày,ÊviệcÊápÊdụngÊphảiÊđược 

sựÊđồngÊýÊcủaÊBênÊbịÊápÊdụng. 

-ÊĐiềuÊkiệnÊápÊdụng:ÊSựÊgiaÊtăngÊcủaÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊBênÊkiaÊlàÊdoÊviệcÊcắtÊgiảm 

thuếÊtheoÊHiệpÊđịnhÊnàyÊvàÊlàÊnguyênÊnhânÊgâyÊraÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊcủaÊngành 
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sảnÊxuấtÊnộiÊđịa 

-ÊThủÊtụcÊđiềuÊtra:ÊNgoàiÊcácÊquyÊđịnhÊcủaÊWTOÊvềÊđiềuÊtraÊtựÊvệ,ÊEVFTAÊbổÊsung 

thêmÊcácÊyêuÊcầu: 

+ÊphảiÊthamÊvấnÊsongÊphươngÊvớiÊBênÊkiaÊtrướcÊkhiÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra 

+ÊthờiÊhạnÊđiềuÊtraÊlàÊ01Ênăm 

+ÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊkhôngÊquáÊ200Êngày 

-ÊHìnhÊthứcÊtựÊvệ:ÊBiệnÊphápÊtựÊvệÊsongÊphươngÊchỉÊcóÊthểÊápÊdụngÊdướiÊcácÊhình 

thứcÊ(i)ÊtạmÊngừngÊcắtÊgiảmÊthuếÊquanÊtheoÊcamÊkếtÊtạiÊHiệpÊđịnh;Ê(ii)ÊtạmÊtăng 

thuếÊtrởÊlạiÊbằngÊmứcÊMFNÊtạiÊthờiÊđiểmÊliênÊquanÊhoặcÊbằngÊmứcÊthuếÊcơÊsởÊđàm 

phánÊbanÊđầu. 

-ÊCáchÊthứcÊápÊdụng: 

+ÊthờiÊhạnÊápÊdụngÊkhôngÊquáÊ02Ênăm,ÊcóÊthểÊgiaÊhạnÊtốiÊđaÊlàÊ02ÊnămÊnữa 

+ÊBênÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊphảiÊthamÊvấnÊvớiÊbênÊkiaÊvềÊviệcÊbồiÊthườngÊ(dưới 

dạngÊcácÊnhượngÊbộÊcóÊtrịÊgiáÊthươngÊmạiÊtươngÊđươngÊvớiÊmứcÊtựÊvệ)ÊtrongÊvòng 

30ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊsongÊphương;ÊnếuÊkhôngÊthamÊvấn, 

BênÊbịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊcóÊthểÊthựcÊhiệnÊbiệnÊphápÊtrảÊđũaÊtạmÊthờiÊ(tạm 

ngưngÊcácÊnhượngÊbộÊthuếÊquan,ÊvớiÊtrịÊgiáÊthươngÊmạiÊtươngÊđương)ÊnhưngÊphải 

sauÊ24ÊthángÊkểÊtừÊkhiÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊcóÊhiệuÊlực. 
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QuyÊđịnhÊphápÊluậtÊvềÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp,ÊchốngÊtựÊvệÊ

củaÊEU 

I.ÊMụcÊđíchÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊcủaÊEU 

ÊTrongÊ bốiÊ cảnhÊ hộiÊ nhậpÊ kinhÊ tếÊ toànÊ

cầuÊngàyÊcàngÊsâuÊrộngÊvàÊchuỗiÊcungÊứngÊ

quốcÊ tếÊ ngàyÊ càngÊ phứcÊ tạp,Ê EUÊ đãÊ xácÊ

địnhÊrằngÊviệcÊduyÊtrìÊmộtÊsânÊchơiÊthươngÊ

mạiÊ côngÊ bằngÊ vàÊ cânÊ bằngÊ làÊ mộtÊ trongÊ

nhữngÊ yếuÊ tốÊ thiếtÊ yếuÊ đểÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ

sảnÊxuấtÊnộiÊkhối,ÊduyÊtrìÊviệcÊlàm,ÊvàÊđảmÊ

bảoÊrằngÊviệcÊmởÊcửaÊthịÊtrườngÊkhôngÊdẫnÊ

tớiÊ phụÊ thuộcÊ quáÊ mứcÊ vàoÊ nguồnÊ nhậpÊ

khẩuÊ trợÊ cấpÊ hoặcÊ bịÊ bópÊ méoÊ bởiÊ cácÊ

chínhÊ sáchÊ hỗÊ trợÊ từÊ cácÊ quốcÊ giaÊ ngoàiÊ

khối. 

ÊVìÊvậy,ÊmụcÊđíchÊđiềuÊtraÊcủaÊEUÊthôngÊ

quaÊcácÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhưÊ

biệnÊphápÊchốngÊ trợÊcấpÊ (anti-subsidy)ÊvàÊ

biệnÊphápÊtựÊvệÊ(safeguards)ÊcụÊthểÊnhằm:Ê

(i)Ê phátÊ hiệnÊ vàÊ khắcÊ phụcÊ việcÊ nhậpÊ

khẩuÊ bịÊ trợÊ cấpÊ hoặcÊ bịÊ bópÊ méo;Ê (ii)Ê

khôiÊ phụcÊ hoặcÊ duyÊ trìÊ sựÊ cạnhÊ tranhÊ

bìnhÊđẳngÊgiữaÊ hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ vàÊ sảnÊ

phẩmÊsảnÊxuấtÊ trongÊEU;ÊvàÊ(iii)ÊđảmÊbảoÊ

rằngÊ việcÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

khôngÊ gâyÊ tổnÊ hạiÊ rộngÊ hơnÊ choÊ nềnÊ

kinhÊtếÊEU,ÊđiềuÊnàyÊcóÊnghĩaÊlàÊ bảoÊ vệÊ

lợiÊ íchÊ cộngÊ đồngÊ củaÊ LiênÊ minhÊ (UnionÊ

interest)ÊbênÊcạnhÊlợiÊíchÊngành. 

CụÊthể,ÊtheoÊEC,ÊcácÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ đểÊ “đẩyÊ lùiÊ vàÊ

chốngÊ lạiÊ cácÊ hànhÊ viÊ cạnhÊ tranhÊ khôngÊ

côngÊ bằngÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ cơÊ quanÊ

côngÊ củaÊ cácÊ nướcÊ thứÊ ba,Ê bảoÊ vệÊ ngànhÊ

sảnÊ xuấtÊ vàÊ việcÊ làmÊ trongÊ EU,Ê vàÊ khôiÊ

phụcÊsânÊchơiÊbìnhÊđẳngÊchoÊdoanhÊnghiệpÊ

EU”.ÊTrongÊđó,ÊhỗÊtrợÊtừÊnướcÊngoàiÊhoặcÊ

trợÊcấpÊnướcÊngoàiÊchoÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊ

vàoÊ EUÊ đượcÊ xemÊ làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ

hànhÊviÊ làmÊméoÊmôÊhìnhÊcạnhÊ tranh,ÊEUÊ

cóÊthểÊápÊbiệnÊphápÊkhiÊxácÊđịnhÊđượcÊrằngÊ

sảnÊ phẩmÊ nhậpÊ khẩuÊ đãÊ đượcÊ hưởngÊ trợÊ

cấp,ÊgâyÊthiệtÊhạiÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊ

EUÊvàÊcóÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊquả.Ê 

TuyÊnhiên,Ê quanÊđiểmÊ tiếpÊ cậnÊ củaÊEUÊ

soÊ vớiÊ nhiềuÊ quốcÊ giaÊ khácÊ nằmÊởÊ nhữngÊ

đặcÊtrưngÊsau: 

1.Ê QuanÊ điểmÊ toànÊ khốiÊ vàÊ lợiÊ íchÊ

cộngÊđồngÊLiênÊminhÊ(UnionÊinterest): 

KhácÊ vớiÊ nhiềuÊ quốcÊ giaÊ chỉÊ tậpÊ trungÊ

vàoÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊ củaÊ

mình,Ê EUÊ đặtÊ raÊ bướcÊ đánhÊ giáÊ rằngÊ ápÊ

biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ khôngÊ đượcÊ gâyÊ tổnÊ

hạiÊlớnÊhơnÊlợiÊíchÊmangÊlạiÊchoÊtoànÊkhối.Ê

NhưÊvậy,ÊEUÊkhôngÊchỉÊđiềuÊtraÊvàÊápÊbiệnÊ

phápÊvìÊlợiÊíchÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊmàÊcònÊ

phảiÊxemÊxétÊtácÊđộngÊlênÊngườiÊtiêuÊdùng,Ê

nhàÊ nhậpÊ khẩu,Ê ngànhÊ sửÊ dụngÊ sauÊ đóÊ vàÊ

tổngÊthểÊnềnÊkinhÊtếÊkhối. 

2.ÊMinhÊbạchÊvàÊtuânÊthủÊtiêuÊchuẩnÊ

quốcÊ tếÊđồngÊ thờiÊmangÊ tínhÊvượtÊhơn: 

EUÊsửÊdụngÊcácÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊdựaÊtrênÊ

khuônÊkhổÊcủaÊWorldÊTradeÊOrganizationÊ
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(WTO)ÊnhưngÊbổÊsungÊcácÊđiềuÊkiệnÊvàÊthủÊ

tụcÊchiÊtiếtÊhơnÊđểÊđảmÊbảoÊtínhÊhợpÊpháp,Ê

minhÊbạchÊvàÊhiệuÊquả.ÊEUÊkhôngÊchỉÊtuânÊ

thủÊnguyênÊtắcÊcủaÊWTOÊmàÊcònÊvậnÊdụngÊ

thêmÊ cácÊ điềuÊ kiệnÊ nhưÊ chốngÊ lẩnÊ tránh,Ê

giámÊsátÊnhậpÊkhẩu,ÊkiểmÊtraÊtrợÊcấpÊxuyênÊ

biênÊgiới,ÊvàÊmởÊrộngÊphạmÊviÊsangÊcácÊlĩnhÊ

vựcÊ chưaÊ đượcÊ WTOÊ điềuÊ chỉnhÊ chiÊ tiếtÊ

thôngÊquaÊcơÊchếÊbổÊsungÊnhưÊQuyÊđịnhÊsốÊ

2022/2560ÊvềÊtrợÊcấpÊnướcÊngoài.Ê 

3.Ê NhấnÊ mạnhÊ vàoÊ việcÊ duyÊ trìÊ cạnhÊ

tranhÊ hiệuÊ quảÊ choÊ doanhÊ nghiệpÊ EUÊ

trongÊ môiÊ trườngÊ toànÊ cầu,Ê chứÊ khôngÊ

chỉÊchốngÊbảoÊhộ 

ÊEUÊnêuÊ rõÊ rằngÊchínhÊsáchÊ thươngÊmạiÊ

củaÊEUÊhướngÊtớiÊsựÊduyÊtrìÊcạnhÊtranhÊhiệuÊ

quảÊchoÊdoanhÊnghiệpÊEUÊtrongÊmôiÊtrườngÊ

toànÊcầu,ÊchứÊkhôngÊchỉÊviệcÊ làÊchốngÊbảoÊ

hộÊ vàÊ rằngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ đượcÊ

dùngÊkhôngÊđểÊngănÊcảnÊthươngÊmạiÊmàÊđểÊ

đảmÊbảoÊcôngÊbằngÊvàÊmứcÊđộÊcạnhÊ tranhÊ

bìnhÊđẳng.ÊNóiÊ cáchÊkhác,ÊEUÊkhôngÊnhìnÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ nhưÊmộtÊ côngÊ cụÊ tựÊ

bảoÊhộÊmàÊnhưÊmộtÊ côngÊcụÊđểÊduyÊ trìÊ vàÊ

nângÊ caoÊ khảÊ năngÊ cạnhÊ tranhÊ củaÊ ngànhÊ

sảnÊ xuấtÊ EUÊ trongÊ môiÊ trườngÊ hộiÊ nhậpÊ

quốcÊtếÊsâuÊrộng. 

4.Ê PhảnÊ ứngÊ kịpÊ thờiÊ vớiÊ cácÊ tháchÊ

thứcÊmớiÊtrongÊthươngÊmạiÊquốcÊtế 

EUÊ hiệnÊ đangÊ thíchÊ ứngÊ vớiÊ cácÊ rủiÊ roÊ

thươngÊ mạiÊ mớiÊ nhưÊ trợÊ cấpÊ nướcÊ ngoàiÊ

lớn,ÊchuỗiÊcungÊứngÊbịÊlệÊthuộc,ÊnhậpÊkhẩuÊ

tăngÊđộtÊbiếnÊtừÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊsẽÊtạoÊnguyÊ

cơÊ chuyểnÊ dịchÊ dòngÊ thươngÊ mại.Ê TrongÊ

báoÊcáoÊcủaÊECÊnămÊ2024,ÊviệcÊkhởiÊxướngÊ

cuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊxeÊđiệnÊ

từÊTrungÊQuốcÊlàÊbằngÊchứngÊchoÊviệcÊEUÊ

phảnÊứngÊsớmÊvớiÊ lượngÊnhậpÊkhẩuÊkhủngÊ

lồÊxeÊđiệnÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊmặtÊhàngÊnàyÊ

đãÊnhậnÊtrợÊcấpÊ lớnÊtừÊchínhÊphủÊnướcÊhọ.Ê

ĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊEUÊkhôngÊchỉÊvậnÊhànhÊ

theoÊcácÊvụÊviệcÊtruyềnÊthốngÊmàÊđangÊmởÊ

rộngÊ tầmÊvớiÊvàÊ thờiÊ gianÊđápÊứngÊđểÊbảoÊ

vệÊ ngànhÊ trướcÊ cácÊ thayÊ đổiÊ nhanhÊ trongÊ

môiÊtrườngÊquốcÊtế. 

5.ÊTíchÊhợpÊcácÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊ

vớiÊ cácÊ chínhÊ sáchÊ côngÊ nghiệpÊ vàÊ anÊ

ninhÊkinhÊtế: 

EUÊnhìnÊthấyÊviệcÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

–ÊđặcÊbiệtÊ trongÊbốiÊcảnhÊchuyểnÊđổiÊxanhÊ

vàÊ kỹÊ thuậtÊ sốÊ –Ê khôngÊ chỉÊ mangÊ tínhÊ

thươngÊ mạiÊ màÊ cònÊ liênÊ quanÊ tớiÊ anÊ ninhÊ

kinhÊ tế,Ê khảÊ năngÊ tựÊ chủÊ côngÊ nghiệpÊ vàÊ

chuỗiÊgiáÊtrịÊchiếnÊlược.ÊĐiềuÊtraÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊ củaÊEUÊ cóÊ thểÊ đượcÊ hiểuÊ nhưÊ

mộtÊ phầnÊ củaÊ chiếnÊ lượcÊ rộngÊ hơnÊ nhằmÊ

bảoÊvệÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranhÊlâuÊdàiÊvàÊvịÊthếÊ

côngÊ nghiệpÊ củaÊ khối,Ê chứÊ khôngÊ chỉÊ làÊ

phảnÊ ứngÊ đơnÊ thuầnÊ đốiÊ vớiÊ hàngÊ nhậpÊ

khẩuÊgâyÊtổnÊhạiÊđếnÊthịÊtrườngÊnộiÊkhối. 

TómÊ lại,Ê điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ

củaÊEUÊ làÊ khôiÊ phụcÊ điềuÊ kiệnÊ cạnhÊ tranhÊ

côngÊbằng,Ê bảoÊvệÊngànhÊ sảnÊxuấtÊ vàÊviệcÊ

làmÊtrongÊLiênÊminh,ÊđồngÊthờiÊduyÊtrìÊkhảÊ

năngÊcạnhÊ tranhÊquốcÊ tếÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ

EUÊtrongÊmôiÊtrườngÊtoànÊcầu,ÊnhưngÊđượcÊ

vậnÊ hànhÊ theoÊ mộtÊ môÊ hìnhÊ tiếpÊ cậnÊ đặcÊ

thù:Ê vừaÊ dựaÊ vàoÊ cácÊ chuẩnÊ quốcÊ tếÊ củaÊ

WTO,ÊvừaÊbổÊsungÊvàÊmởÊrộngÊđểÊphùÊhợpÊ

vớiÊ thựcÊ tếÊ toànÊ cầuÊ hóaÊ nhanh,Ê vớiÊ nhiềuÊ
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trợÊ cấpÊ chínhÊ phủÊ vàÊ dòngÊ thươngÊmạiÊ bịÊ

bópÊ méo.Ê QuanÊ điểmÊ nàyÊ khácÊ rõÊ soÊ vớiÊ

nhiềuÊquốcÊgiaÊkhácÊ (chỉÊ tậpÊ trungÊbảoÊhộÊ

ngànhÊ trongÊ nước)Ê vìÊ EUÊ đặtÊ thêmÊ yếuÊ tốÊ

khối,ÊminhÊbạchÊcaoÊhơn,ÊvàÊhướngÊtớiÊmứcÊ

độÊcạnhÊtranhÊquốcÊtếÊhơnÊlàÊđơnÊthuầnÊthịÊ

trườngÊtrongÊnước. 

II.ÊCơÊ sởÊ phápÊ lýÊ củaÊ quyÊ trìnhÊ điềuÊ

traÊchốngÊtrợÊcấp/tựÊvệÊcủaÊEU 

QuyÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấp/tựÊ vệÊ

củaÊEUÊ cănÊ cứÊ theoÊQuyÊ địnhÊ củaÊEUÊ tạiÊ

vănÊbảnÊ 2016/1037Ê (vềÊ chốngÊ trợÊ cấp);Ê vàÊ

tạiÊvănÊbảnÊ2015/478Ê(đốiÊvớiÊtựÊvệ). 

KhiÊ tiếnÊ hànhÊmộtÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ

trợÊcấpÊ theoÊQuyÊđịnhÊcủaÊEUÊ tạiÊvănÊbảnÊ

2016/1037,Ê EUÊ tuânÊ thủÊ mộtÊ loạtÊ nguyênÊ

tắcÊcơÊbảnÊđểÊđảmÊbảoÊrằngÊviệcÊđiềuÊtraÊvàÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊlàÊhợpÊpháp,ÊminhÊbạch,Ê

côngÊbằngÊvàÊhiệuÊquả.ÊNhữngÊnguyênÊ tắcÊ

nàyÊkhôngÊchỉÊxuấtÊphátÊtừÊyêuÊcầuÊnộiÊluậtÊ

củaÊ EUÊ màÊ cònÊ đượcÊ điềuÊ chỉnhÊ saoÊ choÊ

tươngÊthíchÊvớiÊkhuônÊkhổÊcủaÊWTO.Ê 

TheoÊ đó,Ê đầuÊ tiênÊ làÊnguyênÊ tắcÊ minhÊ

bạchÊ vàÊ tiếpÊ cậnÊ thôngÊ tin:Ê bênÊbịÊ nghiÊ

ngờÊxuấtÊkhẩuÊtrợÊcấpÊvàÊcácÊbênÊliênÊquanÊ

trongÊEUÊđềuÊphảiÊđượcÊthôngÊbáoÊrõÊràngÊ

vềÊ việcÊ điềuÊ tra,Ê cácÊ thôngÊ tinÊ yêuÊ cầu,Ê

quyềnÊvàÊnghĩaÊvụÊ củaÊ cácÊbên,ÊđồngÊ thờiÊ

cóÊquyềnÊ tiếpÊcậnÊ thôngÊ tinÊvàÊ trìnhÊbàyÊýÊ

kiếnÊ củaÊ mình.Ê NguyênÊ tắcÊ nàyÊ giúpÊ bảoÊ

đảmÊ rằngÊcơÊ quanÊđiềuÊ traÊ–ÊỦyÊbanÊ châuÊ

ÂuÊkhôngÊthựcÊhiệnÊđiềuÊtraÊmộtÊcáchÊđơnÊ

phương,Ê khôngÊ choÊ bênÊ bịÊ điềuÊ traÊ cơÊ hộiÊ

phảnÊ biện,Ê vàÊ từÊ đóÊ giảmÊ rủiÊ roÊ viÊ phạmÊ

quyềnÊbảoÊvệÊthủÊtụcÊvàÊkhiếuÊkiệnÊsauÊnày. 

ThứÊ haiÊ làÊ nguyênÊ tắcÊkháchÊ quanÊ vàÊ

dựaÊtrênÊbằngÊchứng.ÊEUÊyêuÊcầuÊrõÊràngÊ

rằngÊ trướcÊ khiÊ mởÊ điềuÊ tra,Ê phảiÊ cóÊ bằngÊ

chứngÊ xácÊ thựcÊ rằngÊ hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ

mộtÊ hoặcÊ nhiềuÊ quốcÊ giaÊ ngoàiÊ EUÊ đượcÊ

hưởngÊ trợÊ cấpÊ cụÊ thể,Ê vàÊ rằngÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊ trongÊ EUÊ bịÊ thiệtÊ hạiÊ đángÊ kểÊ vàÊ cóÊ

mốiÊquanÊhệÊnhânÊquảÊgiữaÊtrợÊcấpÊvàÊthiệtÊ

hại.ÊTrongÊquáÊ trìnhÊđiềuÊ tra,ÊỦyÊbanÊphảiÊ

thuÊ thậpÊ sốÊ liệu,Ê bảngÊ câuÊ hỏi,Ê tiếnÊ hànhÊ

kiểmÊ traÊ tạiÊ chỗ,Ê vàÊ xácÊ minhÊ dữÊ liệuÊ màÊ

cácÊbênÊcungÊcấp.Ê 

ThứÊ ba,Ê nguyênÊ tắcÊ thiệtÊ hạiÊ đángÊ kểÊ

(materialÊ injury)Ê vàÊ quanÊ hệÊ nhânÊ quảÊ

(causation).Ê EUÊ yêuÊ cầuÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nộiÊ khốiÊ EUÊ

phảiÊ chứngÊminhÊ rằngÊmìnhÊ chịuÊ thiệtÊ hạiÊ

đángÊ kể,Ê chẳngÊ hạnÊ nhưÊ giảmÊ doanhÊ thu,Ê

giảmÊlợiÊnhuận,ÊmấtÊthịÊphầnÊvàÊrằngÊnhậpÊ

khẩuÊ đượcÊ trợÊ cấpÊ làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ

nguyênÊnhânÊgâyÊ raÊ thiệtÊhạiÊđó.ÊViệcÊnàyÊ

yêuÊcầuÊỦyÊbanÊphânÊtíchÊkhôngÊchỉÊdữÊliệuÊ

nhậpÊ khẩuÊ màÊ cònÊ cácÊ yếuÊ tốÊ khácÊ ảnhÊ

hưởngÊtớiÊngànhÊnộiÊđịaÊvàÊloạiÊtrừÊcácÊyếuÊ

tốÊđóÊkhỏiÊnguyênÊnhânÊthiệtÊhạiÊnếuÊcóÊthể.Ê 

ThứÊ tư,Ê nguyênÊ tắcÊ kiểmÊ soátÊ lợiÊ íchÊ

cộngÊ đồngÊ củaÊ LiênÊ minh.Ê ĐâyÊ làÊ mộtÊ

nguyênÊ tắcÊ đặcÊ trưngÊ trongÊ EU,Ê hơiÊ vượtÊ

lênÊ trênÊ chuẩnÊ quốcÊ tế.Ê TheoÊ đó,Ê ngayÊ cảÊ

khiÊ mộtÊ chươngÊ trìnhÊ trợÊ cấpÊ vàÊ thiệtÊ hạiÊ

đượcÊ xácÊ định,ÊỦyÊbanÊ vẫnÊ phảiÊ cânÊ nhắcÊ

xemÊ việcÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ sẽÊ cóÊ lợiÊ

khôngÊchoÊtoànÊbộÊLiênÊminh,ÊnghĩaÊlàÊxemÊ

xétÊ tácÊ độngÊ đếnÊ ngườiÊ tiêuÊ dùng,Ê ngườiÊ

nhậpÊkhẩu,ÊngànhÊhạÊnguồnÊvàÊtoànÊbộÊnềnÊ
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kinhÊtếÊEU.ÊNếuÊápÊbiệnÊphápÊgâyÊthiệtÊhạiÊ

lớnÊhơnÊlợiÊíchÊmàÊngànhÊnhậnÊđượcÊthìÊcóÊ

thểÊkhôngÊápÊdụngÊhoặcÊápÊdụngÊmứcÊthấpÊ

hơn.Ê ĐiềuÊ nàyÊ tạoÊ nênÊmộtÊ lớpÊ bảoÊ vệÊ bổÊ

sungÊchoÊcácÊbênÊkhôngÊ trựcÊ tiếpÊ làÊngànhÊ

sảnÊxuấtÊbịÊtrợÊcấp,ÊđảmÊbảoÊcânÊbằngÊgiữaÊ

bảoÊ vệÊ ngànhÊ vàÊ nguyênÊ tắcÊ tựÊ doÊ thươngÊ

mại. 

ThứÊ năm,Ê nguyênÊ tắcÊ khôngÊ vượtÊ quáÊ

mứcÊ cầnÊ thiếtÊ vàÊ thuếÊ phùÊ hợp.ÊEUÊquyÊ

địnhÊ rằngÊ mứcÊ thuếÊ đốiÊ khángÊ

(countervailingÊduty)ÊkhôngÊđượcÊvượtÊquáÊ

mứcÊtrợÊcấpÊbịÊđốiÊkháng,ÊvàÊnếuÊmứcÊthấpÊ

hơnÊcũngÊđủÊđểÊkhắcÊphụcÊthiệtÊhạiÊthìÊnênÊ

ápÊmứcÊ thấpÊ hơn.ÊĐiềuÊ nàyÊ đảmÊ bảoÊ rằngÊ

biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ khôngÊ trởÊ thànhÊ côngÊ

cụÊ bảoÊ hộÊ quáÊ mức,Ê chỉÊ nhằmÊ khôiÊ phụcÊ

cạnhÊ tranhÊ bìnhÊ đẳng.ÊKếtÊ hợpÊ vớiÊ việcÊ ràÊ

soátÊ địnhÊ kỳÊ sauÊ tốiÊ đaÊ 5Ê năm,Ê nguyênÊ tắcÊ

nàyÊ thểÊ hiệnÊ camÊkếtÊ củaÊEUÊvớiÊ tínhÊ tạmÊ

thờiÊvàÊđiềuÊchỉnhÊlinhÊhoạt. 

ThứÊ sáu,Ê nguyênÊ tắcÊ chốngÊ lẩnÊ tránh.Ê

EUÊ nhậnÊ thấyÊ rằngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ trợÊ cấpÊ

hoặcÊ thuếÊ đốiÊ khángÊ cóÊ thểÊ bịÊ láchÊ bằngÊ

cáchÊchuyểnÊhướngÊxuấtÊkhẩu,ÊthayÊđổiÊcấuÊ

trúcÊsảnÊphẩmÊhoặcÊquaÊnướcÊthứÊba.ÊDoÊđó,Ê

trongÊ quyÊ địnhÊ ghiÊ nhậnÊ rằngÊ hànhÊ viÊ lẩnÊ

tránhÊcầnÊđượcÊtheoÊdõiÊvàÊcóÊthểÊmởÊrộngÊ

điềuÊ traÊ hoặcÊ ápÊ thuếÊ bổÊ sungÊ khiÊ cóÊ dấuÊ

hiệuÊ lẩnÊ tránh.Ê ĐiềuÊ nàyÊ làÊ đặcÊ điểmÊ thựcÊ

tiễnÊ quanÊ trọngÊ trongÊ môiÊ trườngÊ thươngÊ

mạiÊđaÊphươngÊvàÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầu. 

ThứÊ bảy,Ê nguyênÊ tắcÊhợpÊ tácÊ giữaÊ cácÊ

nướcÊ thànhÊ viênÊ vàÊ cơÊ quanÊ điềuÊ tra,Ê

cũngÊnhưÊphânÊchiaÊtráchÊnhiệmÊrõÊràng.Ê

EUÊquyÊ địnhÊ rằngÊ cácÊ nướcÊ thànhÊ viênÊ cóÊ

tráchÊnhiệmÊtheoÊdõiÊvàÊbáoÊcáoÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊbịÊđiềuÊ tra,ÊphốiÊhợpÊvớiÊỦyÊbanÊ

vàÊ hảiÊ quanÊ trongÊ việcÊ thựcÊ thi.Ê BênÊ cạnhÊ

đó,Ê cácÊ bênÊ bịÊ điềuÊ traÊ (xuấtÊ khẩu,Ê nhậpÊ

khẩu,Ê ngườiÊ dùng,Ê nhàÊ sảnÊ xuấtÊ EU)Ê phảiÊ

đượcÊthôngÊbáoÊrõÊvềÊquyềnÊvàÊnghĩaÊvụ,ÊcóÊ

cơÊhộiÊtrìnhÊbàyÊvàÊcungÊcấpÊthôngÊtin,ÊđồngÊ

thờiÊcóÊ thểÊyêuÊcầuÊbảoÊmậtÊ thôngÊ tinÊkinhÊ

doanhÊnhạyÊcảm.Ê 

CuốiÊ cùng,Ê cóÊ nguyênÊ tắcÊ hiệuÊ lựcÊ vàÊ

giámÊ sátÊ sauÊ ápÊ dụng:ÊmộtÊkhiÊbiệnÊphápÊ

đãÊđượcÊápÊdụng,ÊEUÊyêuÊcầuÊtheoÊdõiÊnhậpÊ

khẩu,ÊbáoÊcáoÊthuếÊđốiÊkhángÊthuÊđược,ÊtiếnÊ

hànhÊràÊsoátÊtạmÊthờiÊvàÊđịnhÊkỳÊđểÊxemÊxétÊ

cóÊnênÊgiaÊhạn,ÊđiềuÊchỉnhÊhoặcÊhủyÊbỏÊbiệnÊ

pháp.ÊĐâyÊ đảmÊ bảoÊ rằngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ

vệÊ khôngÊ trởÊ thànhÊ bảoÊ hộÊ vĩnhÊ viễnÊ vàÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊ cóÊcơÊhộiÊđiềuÊchỉnh,Ê thíchÊ

ứngÊvớiÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩu. 

TómÊlại,ÊcácÊnguyênÊtắcÊđiềuÊtraÊcủaÊEUÊ

phảnÊ ánhÊmongÊmuốnÊ tạoÊ raÊmộtÊ hệÊ thốngÊ

điềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấpÊ

vừaÊchínhÊxác,ÊminhÊbạchÊvàÊcôngÊbằng,Ê

vừaÊcóÊ khảÊ năngÊ ứngÊ phóÊ hiệuÊ quảÊ vớiÊ

cácÊ hànhÊ viÊ trợÊ cấpÊ vàÊ nhậpÊ khẩuÊ bịÊ bópÊ

méo.Ê NhữngÊ nguyênÊ tắcÊ nhưÊ minhÊ bạch,Ê

bằngÊ chứng,Ê thiệtÊ hạiÊ vàÊ nhânÊ quả,Ê lợiÊ íchÊ

củaÊ khối,Ê mứcÊ thuếÊ phùÊ hợp,Ê chốngÊ lẩnÊ

tránh,Ê hợpÊ tácÊ vàÊ giámÊ sátÊ sauÊ cùngÊ tấtÊ cảÊ

kếtÊhợpÊlạiÊtạoÊnênÊmộtÊkhungÊphápÊlýÊmạnhÊ

mẽÊgiúpÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊEUÊđượcÊbảoÊ

vệÊtrongÊkhiÊvẫnÊduyÊtrìÊcamÊkếtÊvớiÊthươngÊ

mạiÊquốcÊtếÊtựÊdoÊvàÊhiệuÊquả. 

III.ÊCácÊcơÊquanÊchínhÊphụÊtráchÊlĩnhÊ
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vựcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEU 

CácÊ cơÊ quanÊ chínhÊ củaÊ EUÊ cũngÊ đồngÊ

thờiÊ làÊ cácÊ cơÊ quanÊ cóÊ thẩmÊ quyềnÊ liênÊ

quanÊ đếnÊ điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê QuáÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ

đượcÊthựcÊhiệnÊhoànÊtoànÊbởiÊỦyÊbanÊchâuÊ

Âu,ÊsauÊđóÊvớiÊtưÊvấnÊcủaÊỦyÊbanÊvềÊcôngÊ

cụÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ (TradeÊ DefenceÊ

InstrumentsÊ Committee),Ê ỦyÊ banÊ châuÊ ÂuÊ

sẽÊraÊquyếtÊđịnhÊcuốiÊcùng. 

CụÊthể: 

ỦyÊbanÊChâuÊÂuÊ(EuropeanÊCommis-

sion): 

ỦyÊbanÊChâuÊÂuÊcóÊthẩmÊquyền:ÊRaÊcácÊ

quyếtÊđịnhÊ(baoÊgồm:ÊKhởiÊxướngÊđiềuÊtra,Ê

BanÊ hànhÊ biệnÊ phápÊ tạmÊ thờiÊ (thườngÊ cóÊ

thờiÊhạnÊkhoảngÊ6Êtháng),ÊTiếpÊtụcÊđiềuÊtraÊ

màÊ khôngÊ ápÊ thuế,Ê BanÊ hànhÊ biệnÊ phápÊ

chínhÊthức,ÊChấmÊdứtÊđiềuÊtraÊmàÊkhôngÊápÊ

thuế,ÊChấpÊnhậnÊcamÊkếtÊgiá);ÊTổÊchứcÊđiềuÊ

traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(baoÊgồmÊcảÊđiềuÊtraÊ

vềÊviệcÊbánÊpháÊgiáÊvàÊđiềuÊtraÊvềÊthiệtÊhại)Ê

–Ê đảmÊ bảoÊ cácÊ quyềnÊ tốÊ tụngÊ củaÊ cácÊ bênÊ

trongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra;Ê 

TrongÊ ỦyÊ banÊ châuÊ Âu,Ê đơnÊ vịÊ cụÊ thểÊ

củaÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊphụÊtráchÊvấnÊđềÊkiệnÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ làÊ VụÊ PhòngÊ vệÊÊ

thươngÊmạiÊ–Ê TổngÊVụÊThươngÊmạiÊ -Ê ỦyÊ

banÊchâuÊÂuÊ (EuropeanÊCommissionÊ-ÊDi-

rectorateÊ GeneralÊ forÊ TradeÊ –Ê TradeÊ De-

fence),Ê địaÊ chỉÊ tạiÊ RueÊ deÊ laÊ LoiÊ 170Ê /Ê

WetstraatÊ 170Ê •Ê 1000Ê •Ê (postalÊ officeÊBox:Ê

1049),Ê Bruxelles/Brussel,Ê Bỉ.Ê TrongÊ VụÊ

PhòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ cóÊ 05Ê phòngÊ chứcÊ

năngÊ chính:Ê PhòngÊG1:Ê ChínhÊ sáchÊ chungÊ

vàÊ quanÊ hệÊ vớiÊWTO,Ê quanÊ hệÊ vớiÊ ngành;Ê

PhòngÊ G2:Ê ĐiềuÊ traÊ I.Ê QuanÊ hệÊ vớiÊ cácÊ

thànhÊviênÊEUÊvềÊcácÊvấnÊđềÊPVTM; 

PhòngÊ G3:Ê ĐiềuÊ traÊ II.Ê ĐiềuÊ traÊ chốngÊ

lẩnÊtránh;ÊPhòngÊG4:ÊĐiềuÊtraÊIII.ÊTheoÊdõiÊ

việcÊthựcÊthi; 

PhòngÊG5:ÊĐiềuÊtraÊIV.ÊQuanÊhệÊvớiÊcácÊ

nướcÊthứÊ3ÊvềÊvấnÊđềÊPVTM.ÊVụÊPhòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ chịuÊ tráchÊ nhiệmÊ chínhÊ trongÊ

việcÊ tổÊ chứcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê

chốngÊ trợÊ cấp,Ê tựÊ vệÊ (baoÊ gồmÊcảÊ điềuÊ traÊ

thiệtÊhại),ÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊPVTMÊ

vàÊ xửÊ lýÊ cácÊ vụÊ việcÊ quyếtÊ tranhÊ chấpÊ tạiÊ

WTO;ÊcănÊcứÊtrênÊkếtÊquảÊđiềuÊtra,ÊđềÊxuấtÊ

biệnÊ phápÊ trìnhÊ HộiÊ đồngÊ châuÊ ÂuÊ quyếtÊ

địnhÊ nhữngÊ việcÊ nhưÊ việcÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê trợÊ cấpÊ vàÊ tựÊ vệ.Ê BênÊ

cạnhÊđó,ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊcònÊthànhÊlậpÊmộtÊ

bộÊphậnÊtrợÊgiúpÊ(helpdesk)ÊdànhÊriêngÊchoÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊvừaÊvàÊnhỏ,ÊgiúpÊcácÊdo-

anhÊnghiệpÊvừaÊvàÊnhỏÊdễÊdàngÊtiếpÊcậnÊcácÊ

côngÊ cụÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê cungÊ cấpÊ

thôngÊtinÊvềÊcácÊthủÊtụcÊvàÊthờiÊhạnÊápÊdụngÊ

cácÊbiệnÊpháp.Ê 

VaiÊ tròÊ vàÊ tráchÊ nhiệmÊ chínhÊ củaÊ VụÊ

PhòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ–Ê TổngÊVụÊThươngÊ

mạiÊ-ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊbaoÊgồm:Ê 
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-Ê PhátÊ triểnÊ vàÊ thựcÊ hiệnÊ chínhÊ sáchÊ

thươngÊmạiÊchungÊcủaÊEUÊvớiÊbênÊngoài. 

-ÊKhiÊngànhÊsảnÊxuấtÊ trongÊEUÊgửiÊđơnÊ

tốÊ cáoÊ rằngÊ hàngÊnhậpÊ khẩuÊ từÊ ngoàiÊ khốiÊ

đượcÊtrợÊcấpÊhoặcÊbánÊpháÊgiáÊgâyÊthiệtÊhại,Ê

VụÊ làÊ đơnÊ vịÊ đầuÊmốiÊ tiếpÊ nhậnÊ đơn,Ê tiếnÊ

hànhÊ kiểmÊ traÊ sơÊ bộ,Ê quyếtÊ địnhÊmởÊ cuộcÊ

điềuÊ tra,Ê tiếnÊ hànhÊ điềuÊ traÊ chuyênÊ sâuÊ vàÊ

đềÊxuấtÊbiệnÊpháp.Ê 

-ÊGửiÊbảngÊhỏiÊtớiÊcácÊbênÊliênÊquan:ÊnhàÊ

sảnÊ xuất,Ê xuấtÊ khẩu,Ê nhàÊ sảnÊ xuấtÊ EU,Ê

ngườiÊnhậpÊkhẩuÊtrongÊEU,ÊngườiÊtiêuÊdùngÊ

trongÊEU,ÊthuÊthậpÊdữÊliệuÊvềÊtrợÊcấp,ÊnhậpÊ

khẩu,ÊthiệtÊhại,ÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊquả.Ê 

-ÊGiámÊsátÊthựcÊhiệnÊcácÊbiệnÊphápÊđãÊápÊ

dụng,ÊràÊsoátÊđịnhÊkỳÊhoặcÊtheoÊyêuÊcầuÊkhiÊ

cóÊdấuÊhiệuÊthayÊđổi.Ê 

-ÊĐạiÊdiệnÊEUÊtrongÊquanÊhệÊquốcÊtếÊliênÊ

quanÊđếnÊthươngÊmại,ÊđảmÊbảoÊEUÊtuânÊthủÊ

vàÊbảoÊvệÊquyềnÊlợiÊcủaÊmìnhÊtrongÊkhuônÊ

khổÊWTOÊ vàÊ trongÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ củaÊ

nướcÊthứÊba.Ê 

VềÊquyềnÊhạnÊcủaÊVụÊPhòngÊvệÊ thươngÊ

mạiÊ–ÊTổngÊVụÊThươngÊmạiÊ-ÊỦyÊbanÊchâuÊ

ÂuÊgồm: 

Ê-ÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra,ÊtứcÊkhôngÊchỉÊphụÊ

thuộcÊvàoÊđơnÊcủaÊngànhÊ-ÊsảnÊxuấtÊEUÊmàÊ

cóÊ thểÊ tựÊmìnhÊkhởiÊđộngÊnếuÊcóÊdấuÊhiệuÊ

trợÊcấpÊhoặcÊnhậpÊkhẩuÊbấtÊthường.Ê 

-Ê YêuÊ cầuÊ cácÊ bênÊ liênÊ quanÊ cungÊ cấpÊ

thôngÊ tinÊ vàÊ quyềnÊ thẩmÊ traÊ đểÊ xácÊ minhÊ

thôngÊtin. 

-Ê ĐềÊ xuấtÊ ápÊ thuếÊ tạmÊ thờiÊ hoặcÊ chínhÊ

thứcÊsauÊkhiÊhoànÊ tấtÊđiềuÊ traÊvàÊđượcÊcácÊ

cấpÊphêÊduyệt. 

-Ê TheoÊ dõiÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ (anti-

circumvention)Ê vàÊ mởÊ rộngÊ phạmÊ viÊ ápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊkhiÊcóÊhànhÊviÊlẩnÊtránh.Ê 

DoÊvậy,ÊVụÊPhòngÊvệÊthươngÊmại,ÊTổngÊ

VụÊ ThươngÊ mại,Ê ỦyÊ banÊ châuÊ ÂuÊ cóÊ ýÊ

nghĩaÊ quanÊ trọngÊ vì:Ê đểÊ bảoÊ đảmÊ rằngÊ cácÊ

biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EUÊ

khôngÊ chỉÊ mangÊ tínhÊ phảnÊ ứngÊ màÊ chủÊ

động,Ê phùÊ hợpÊ vớiÊ quyềnÊ lợiÊ toànÊ khốiÊ vàÊ

năngÊlựcÊcạnhÊtranhÊquốcÊtếÊcủaÊEU. 

ViệcÊcóÊmộtÊcơÊquanÊ trungÊ tâmÊnhưÊVụÊ

PhòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ giúpÊ EUÊ đảmÊ bảoÊ

tínhÊ nhấtÊ quánÊ vàÊ hiệuÊ quảÊ trongÊ ápÊ dụngÊ

luậtÊchốngÊtrợÊcấp/tựÊvệ. 

NhờÊvàoÊVụÊPhòngÊvệÊ thươngÊmại,ÊEUÊ

cóÊkhảÊnăngÊkếtÊnốiÊgiữaÊchínhÊsáchÊthươngÊ

mại,Ê côngÊnghiệpÊvàÊ anÊninhÊkinhÊ tếÊvíÊdụÊ

trongÊ bốiÊ cảnhÊ trợÊ cấpÊ nướcÊ ngoài,Ê chuỗiÊ

cungÊ ứngÊ bịÊ lệÊ thuộc,Ê đóngÊ gópÊ vàoÊ việcÊ

địnhÊhìnhÊchiếnÊlượcÊcôngÊnghiệpÊEU. 

CácÊcơÊquanÊkhácÊbaoÊgồm:Ê 

ỦyÊbanÊvềÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

(TradeÊ DefenceÊ InstrumentsÊ Committee):Ê

BaoÊgồmÊđạiÊdiệnÊ ÊcủaÊ tấtÊcảÊcácÊquốcÊgiaÊ

thànhÊviênÊvàÊchủÊ trìÊbởiÊmộtÊđạiÊdiệnÊcủaÊ

ỦyÊbanÊchâuÊÂu.ÊỦyÊbanÊvềÊcôngÊcụÊphòngÊ

vệÊ thươngÊ mạiÊ cóÊ vaiÊ trò:Ê HỗÊ trợÊ ỦyÊ banÊ

châuÊÂuÊtrongÊviệcÊđưaÊraÊýÊkiếnÊtrướcÊkhiÊ

ápÊdụngÊbiệnÊpháp.ÊCụÊthể,ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊ

thamÊvấnÊýÊkiếnÊcủaÊỦyÊbanÊnàyÊtrongÊcácÊ

vấnÊÊđềÊsauÊcủaÊcuộcÊđiềuÊtra:ÊcóÊhayÊkhôngÊ

ápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊtạmÊthờiÊhoặcÊchínhÊ

thức;Ê cóÊ hayÊ khôngÊ khởiÊ xướngÊ thủÊ tụcÊ ràÊ

soátÊkhiÊbiệnÊphápÊhếtÊhạn;Ê sửaÊđổiÊvàÊgiaÊ

hạnÊcácÊbiệnÊphápÊhiệnÊhành.ÊỦyÊbanÊđưaÊraÊ
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ýÊkiếnÊcủaÊmìnhÊthôngÊquaÊhaiÊloạiÊthủÊtục: 

+ÊTưÊvấnÊ(víÊdụ:ÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtạmÊ

thời,ÊràÊsoátÊhếtÊhạn).ÊÝÊkiếnÊtưÊvấnÊcủaÊỦyÊ

banÊ khôngÊ cóÊ giáÊ trịÊ bắtÊ buộcÊ đốiÊ vớiÊ ỦyÊ

banÊchâuÊÂu.ÊTuyÊnhiên,ÊđâyÊlàÊmộtÊyếuÊtốÊ

quanÊtrọngÊtrongÊquáÊtrìnhÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊ

raÊquyếtÊđịnh,ÊvìÊnóÊchoÊphépÊỦyÊbanÊchâuÊ

ÂuÊ thuÊ thậpÊđượcÊquanÊđiểmÊcủaÊcácÊquốcÊ

giaÊthànhÊviên; 

+Ê KiểmÊ traÊ (víÊ dụ:Ê ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ

chínhÊ thức,Ê sửaÊđổi/ÊgiaÊhạnÊcácÊbiệnÊphápÊ

hiệnÊ hành).Ê CóÊ thểÊ đưaÊ vấnÊ đềÊ raÊ mộtÊ ủyÊ

banÊkhángÊcáo,ÊbaoÊgồmÊcácÊquốcÊgiaÊthànhÊ

viênÊ vàÊ doÊ ECÊ chủÊ trì.Ê ỦyÊ banÊ khángÊ cáoÊ

khôngÊ phảiÊ làÊ mộtÊ cơÊ quanÊ thườngÊ trực,Ê

nhưngÊchoÊ cácÊquốcÊgiaÊ thànhÊviênÊ cơÊhộiÊ

thảoÊ luậnÊ lầnÊ thứÊ haiÊ vềÊ dựÊ thảoÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊ phápÊởÊ cấpÊ caoÊ hơn.ÊTấtÊ cảÊ nộiÊ dungÊ

cácÊcuộcÊthamÊvấnÊđềuÊđượcÊgiữÊbíÊmật. 

TòaÊánÊchâuÊÂu 

CácÊ tổÊchức,ÊcáÊnhânÊcóÊ thểÊkhángÊkiệnÊ

quyếtÊ địnhÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊraÊTòaÊánÊSơÊthẩmÊchâuÊÂuÊvàÊ

sauÊ đó,Ê nếuÊ tiếpÊ tụcÊ khángÊ án,Ê raÊ TòaÊ ánÊ

CôngÊbằngÊchâuÊÂuÊ(làÊcấpÊtòaÊtốiÊcaoÊcủaÊ

EU). 

CácÊcơÊquanÊcóÊthẩmÊquyềnÊcủaÊcácÊquốcÊ

giaÊ thànhÊ viên:Ê CácÊ nướcÊ thànhÊ viênÊ tuyÊ

khôngÊ đượcÊ chủÊ độngÊ thamÊ giaÊ vàoÊ quáÊ

trìnhÊđiềuÊ traÊvàÊ ápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊcủaÊEUÊnhưÊcácÊcơÊquanÊcủaÊ

EUÊnóiÊtrênÊnhưngÊcơÊquanÊcóÊthẩmÊquyềnÊ

củaÊcácÊnướcÊnàyÊcóÊtráchÊnhiệm:ÊPhốiÊhợpÊ

vớiÊUỷÊbanÊ châuÊÂuÊ trongÊ hoạtÊ độngÊ điềuÊ

traÊ củaÊ cơÊ quanÊ này;Ê ThựcÊ thiÊ cácÊ quyếtÊ

địnhÊápÊđặtÊ thuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ (chínhÊ

thứcÊ hoặcÊ tạmÊ thời);Ê ThựcÊ hiệnÊ mộtÊ sốÊ

quyềnÊyêuÊcầuÊliênÊquanÊđếnÊcácÊthủÊtụcÊràÊ

soátÊsauÊkhiÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchínhÊ thứcÊ

(víÊ dụÊ yêuÊ cầuÊ ràÊ soátÊ giữaÊ kỳ,Ê ràÊ soátÊ

hoàngÊ hôn…Ê ).Ê BênÊ cạnhÊ đó,Ê cácÊ nướcÊ

thànhÊ viênÊ cũngÊ duyÊ trìÊ quyềnÊ bácÊ bỏÊ đềÊ

xuấtÊ củaÊ ỦyÊ banÊ châuÊ ÂuÊ liênÊ quanÊ tớiÊ

nhữngÊ quyếtÊ địnhÊ quanÊ trọng,Ê víÊ dụÊ nhưÊ

quyếtÊđịnhÊbanÊhànhÊbiệnÊphápÊchínhÊthức.Ê

TuyÊ vậy,Ê đểÊ thựcÊ thiÊ quyềnÊ này,Ê cácÊ nướcÊ

thànhÊviênÊcầnÊđạtÊđượcÊđaÊsốÊphiếuÊbầuÊđểÊ

bácÊbỏÊđềÊxuấtÊtừÊỦyÊbanÊchâuÊÂu. 
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SoÊsánhÊmôÊhìnhÊvớiÊcácÊnướcÊkhác,ÊcụÊthểÊnhưÊsau: 

CóÊthểÊthấyÊcơÊchếÊcủaÊEUÊlàÊcơÊchếÊđaÊtầng,ÊdựaÊtrênÊnguyênÊtắcÊlợiÊíchÊcộngÊđồng,ÊEUÊcóÊ

quyÊtrìnhÊminhÊbạch,ÊcôngÊkhaiÊthôngÊtin,ÊtiếpÊcậnÊbởiÊcácÊbênÊliênÊquanÊvàÊhệÊthốngÊphốiÊ

hợpÊgiữaÊquốcÊgiaÊthànhÊviênÊvàÊliênÊminh.ÊEUÊđãÊxâyÊdựngÊmộtÊhệÊthốngÊđiềuÊtraÊvàÊthựcÊ

thiÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấp/tựÊvệÊrấtÊchuyênÊnghiệp,ÊđaÊtầngÊvàÊcóÊtínhÊhợpÊtácÊgiữaÊcấpÊ

liênÊminhÊvàÊquốcÊgia.ÊCơÊchếÊnàyÊkhôngÊchỉÊnhằmÊmụcÊtiêuÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊmàÊ

cònÊđảmÊbảoÊsựÊcânÊbằngÊgiữaÊquyềnÊlợiÊngành,ÊngườiÊtiêuÊdùng,ÊnhậpÊkhẩuÊvàÊlợiÊíchÊtoànÊ

khối.ÊSoÊvớiÊnhiềuÊquốcÊgiaÊkhác,ÊEUÊđiÊxaÊhơnÊvềÊcấuÊtrúcÊtổÊchức,ÊminhÊbạch,ÊthamÊvấnÊ

vàÊkiểmÊsoátÊphápÊlý.ÊĐiềuÊnàyÊlàmÊchoÊviệcÊtuânÊthủÊvàÊphânÊtíchÊrủiÊroÊđiềuÊtraÊcủaÊEUÊ

trởÊnênÊquanÊtrọngÊhơnÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊvàÊnhàÊđầuÊtưÊquốcÊtế. 

QuốcÊgia/
khuÊvực 

CơÊquanÊchủÊlực ĐiểmÊkhácÊbiệtÊnổiÊbật 

HoaÊKỳ BộÊ ThươngÊ mạiÊ HoaÊ KỳÊ
(DOC)Ê xácÊ địnhÊ trợÊ cấp/biênÊ
độÊ bánÊ pháÊ giá;Ê ỦyÊ banÊ
thươngÊ mạiÊ quốcÊ tếÊ HoaÊ KỳÊ
(USITC)ÊxácÊđịnhÊthiệtÊhại. 

QuyÊ trìnhÊ táchÊ riêngÊ giữaÊ trợÊ cấpÊ vàÊ
thiệtÊ hại,Ê cơÊ quanÊ hànhÊ chínhÊ mạnh;Ê
khôngÊcóÊcơÊchếÊliênÊminhÊnhưÊEU;ÊvàÊ
khôngÊcóÊbướcÊthamÊvấnÊquốcÊgiaÊthànhÊ
viênÊvìÊchỉÊlàÊmộtÊquốcÊgia. 

ViệtÊNam CụcÊ PhòngÊ vệÊ ThươngÊ mạiÊ
(BộÊ CôngÊ Thương)Ê làÊ cơÊ
quanÊ chủÊ trìÊ điềuÊ traÊ khiÊ cóÊ
xétÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊ
trợÊcấp,ÊtựÊvệÊtheoÊNghịÊđịnhÊ
86. 

MôÊhìnhÊquốcÊgiaÊđơnÊ lẻ;Ê chưaÊ cóÊ cấuÊ
trúcÊ đaÊ tầngÊ nhưÊ EU;Ê quyềnÊ thamÊ vấnÊ
hoặcÊ vaiÊ tròÊ quốcÊ giaÊ thànhÊ viênÊ nộiÊ
khốiÊkhôngÊcóÊvìÊchỉÊmộtÊquốcÊgia. 

HànÊ Quốc/Ê
NhậtÊBản 

CơÊ quanÊ hànhÊ chínhÊ tươngÊ
ứngÊ(MinistryÊofÊTradeÊetc.) 

TươngÊ tựÊViệtÊNamÊởÊ chỗÊ làÊ quốcÊ giaÊ
đơnÊnhất;Ê ítÊcấuÊ trúcÊđaÊ tầng;ÊcácÊbướcÊ
thamÊvấnÊvàÊkiểmÊsoátÊtưÊphápÊcóÊkhácÊ
biệtÊsoÊvớiÊEU. 
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IV.ÊQuyÊđịnhÊvềÊbiệnÊphápÊchốngÊ trợÊ

cấpÊcủaÊEU 

TrongÊ thươngÊmạiÊquốcÊ tếÊhiệnÊđại,Ê khiÊ

hàngÊ hóaÊ đượcÊ luânÊ chuyểnÊ quaÊ biênÊ giớiÊ

ngàyÊ càngÊ nhiềuÊ vàÊ cạnhÊ tranhÊ toànÊ cầuÊ

ngàyÊ càngÊgayÊ gắt,Ê vấnÊ đềÊ trợÊ cấpÊ từÊ phíaÊ

NhàÊ nướcÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ

nguyênÊ nhânÊ lớnÊ gâyÊ méoÊ móÊ thịÊ trường.Ê

MộtÊquốcÊgiaÊnếuÊhỗÊtrợÊtàiÊchínhÊquáÊmứcÊ

choÊdoanhÊnghiệpÊcủaÊmìnhÊnhưÊcấpÊvốnÊrẻ,Ê

giảmÊ thuế,Ê bảoÊ lãnhÊ vayÊ hoặcÊ trợÊ giáÊ xuấtÊ

khẩuÊsẽÊkhiếnÊhàngÊhóaÊnướcÊđóÊcóÊgiáÊthấpÊ

nhânÊ tạo,Ê làmÊ suyÊ yếuÊngànhÊ sảnÊxuấtÊ củaÊ

cácÊ nướcÊ nhậpÊ khẩu.Ê ĐểÊ ngănÊ chặnÊ tìnhÊ

trạngÊ này,Ê hệÊ thốngÊ thươngÊ mạiÊ toànÊ cầuÊ

dướiÊ sựÊ điềuÊ chỉnhÊ củaÊ TổÊ chứcÊ ThươngÊ

mạiÊThếÊgiớiÊ(WTO)ÊđãÊthiếtÊlậpÊmộtÊkhuônÊ

khổÊphápÊ lýÊ cụÊ thể:ÊHiệpÊ địnhÊ vềÊTrợÊ cấpÊ

vàÊBiệnÊ phápÊ đốiÊ kháng.Ê TừÊ đó,Ê cácÊ quốcÊ

giaÊvàÊkhuÊvựcÊkinhÊtếÊlớnÊtrongÊđóÊcóÊEUÊ

đềuÊ xâyÊ dựngÊ quyÊ địnhÊ nộiÊ khốiÊ chiÊ tiếtÊ

nhằmÊbảoÊvệÊcôngÊbằngÊthươngÊmạiÊvàÊduyÊ

trìÊtrậtÊtựÊthịÊtrường. 

TrongÊ EU,Ê biệnÊ phápÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ làÊ

mộtÊphầnÊcủaÊbộÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊbênÊcạnhÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊ tựÊvệ.Ê

CơÊsởÊphápÊ lýÊ chínhÊđiềuÊ chỉnhÊbiệnÊphápÊ

nàyÊ làÊ quyÊ địnhÊ củaÊ EUÊ tạiÊ vănÊ bảnÊ

2016/1037ÊcủaÊNghịÊviệnÊvàÊHộiÊđồngÊchâuÊ

Âu,Ê đượcÊ banÊ hànhÊ ngàyÊ 8Ê thángÊ 6Ê nămÊ

2016.ÊQuyÊđịnhÊnàyÊthayÊthếÊvănÊbảnÊcũÊtừÊ

nămÊ 2009Ê vàÊ cậpÊ nhậtÊ toànÊ bộÊ thủÊ tục,Ê

nguyênÊtắcÊcũngÊnhưÊtiêuÊchuẩnÊđiềuÊtraÊđểÊ

bảoÊ đảmÊ tươngÊ thíchÊ vớiÊWTO,Ê đồngÊ thờiÊ

phảnÊánhÊcáchÊtiếpÊcậnÊriêngÊcủaÊEUÊ–ÊnhấnÊ

mạnhÊminhÊ bạch,Ê cânÊ bằngÊ lợiÊ íchÊ vàÊ tínhÊ

tráchÊnhiệmÊcủaÊcácÊbên. 

1.ÊBảnÊchấtÊvàÊmụcÊtiêuÊcủaÊbiệnÊphápÊ

chốngÊtrợÊcấp 

MụcÊtiêuÊcốtÊlõiÊcủaÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊ

cấpÊ làÊ khôiÊ phụcÊ cạnhÊ tranhÊ côngÊ bằngÊ

trongÊ thịÊ trườngÊ EUÊ khiÊ hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ

đượcÊ hưởngÊ trợÊ cấpÊ khôngÊ hợpÊ phápÊ từÊ

chínhÊphủÊnướcÊxuấtÊkhẩu.ÊNóiÊcáchÊkhác,Ê

EUÊ khôngÊ cấmÊ cácÊ quốcÊ giaÊ trợÊ cấpÊ choÊ

doanhÊ nghiệp,Ê nhưngÊ sẽÊ canÊ thiệpÊ khiÊ cácÊ

khoảnÊtrợÊcấpÊđóÊgâyÊthiệtÊhạiÊđángÊkểÊchoÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊcủaÊEU. 

TrợÊcấpÊlàÊbấtÊkỳÊđóngÊgópÊtàiÊchínhÊnàoÊ

củaÊchínhÊphủÊhoặcÊtổÊchứcÊcôngÊcủaÊnướcÊ

xuấtÊ khẩuÊ (víÊ dụ:Ê choÊ vayÊ ưuÊ đãi,Ê miễnÊ

thuế,ÊcungÊcấpÊhàngÊhóaÊhoặcÊdịchÊvụÊdướiÊ

giáÊ thịÊ trường,Ê muaÊ hàngÊ hóaÊ vớiÊ giáÊ caoÊ

hơnÊgiáÊthịÊtrường…)ÊmàÊquaÊđóÊmộtÊlợiÊíchÊ

kinhÊ tếÊ đượcÊ traoÊ choÊ doanhÊ nghiệp.Ê MộtÊ

yếuÊtốÊquanÊtrọngÊlàÊtínhÊriêngÊbiệtÊchỉÊkhiÊ

trợÊ cấpÊ dànhÊ choÊ mộtÊ hoặcÊ mộtÊ sốÊ doanhÊ

nghiệpÊhoặcÊngànhÊcụÊ thểÊthìÊmớiÊbịÊcoiÊlàÊ

đốiÊ tượngÊ củaÊ điềuÊ tra;Ê trợÊ cấpÊ ápÊ dụngÊ

rộngÊrãiÊtrongÊnướcÊsẽÊkhôngÊbịÊxemÊlàÊméoÊ

móÊthươngÊmại. 

ThôngÊ quaÊ cơÊ chếÊ này,Ê EUÊ hướngÊ đếnÊ
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mụcÊ tiêuÊ kép:Ê (1)Ê bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊ khốiÊ khỏiÊ cạnhÊ tranhÊ khôngÊ lànhÊ

mạnh,ÊvàÊ(2)ÊduyÊtrìÊtrậtÊtựÊthươngÊmạiÊtoànÊ

cầuÊdựaÊtrênÊluậtÊ lệ.ÊCáchÊtiếpÊcậnÊcủaÊEUÊ

mangÊ tínhÊphòngÊvệÊcôngÊbằngÊchứÊkhôngÊ

bảoÊ hộÊ cựcÊ đoanÊ điềuÊ nàyÊ đượcÊ phảnÊ ánhÊ

trongÊcácÊnguyênÊ tắcÊ cốtÊ lõiÊ củaÊquyÊđịnh,Ê

đặcÊbiệtÊlàÊnguyênÊtắcÊlợiÊíchÊLiênÊminhÊvàÊ

thuếÊthấpÊhơnÊ(lesserÊdutyÊrule). 

2.ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊchốngÊtrợÊcấp 

HệÊ thốngÊcủaÊEUÊđượcÊ thiếtÊkếÊvớiÊquyÊ

trìnhÊchặtÊchẽ,ÊminhÊbạchÊvàÊcóÊsựÊgiámÊsátÊ

củaÊ nhiềuÊ cấpÊ khácÊ nhauÊ đểÊ đảmÊ bảoÊ tínhÊ

hợpÊphápÊvàÊkháchÊquan.ÊToànÊbộÊquáÊtrìnhÊ

điềuÊ traÊ đượcÊ thựcÊ hiệnÊ bởiÊ ỦyÊ banÊ ChâuÊ

Âu,Ê cụÊ thểÊ làÊ TổngÊ vụÊ ThươngÊ mạiÊ

(Directorate-GeneralÊ forÊ TradeÊ –Ê DGÊ

Trade).Ê DướiÊ đâyÊ làÊ cácÊ giaiÊ đoạnÊ cơÊ bảnÊ

củaÊmộtÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp: 

(1)ÊKhởiÊxướngÊđiềuÊtra: 

ỦyÊ banÊ cóÊ thểÊ mởÊ điềuÊ traÊ khiÊ cóÊ đơnÊ

kiệnÊhợpÊlệÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊEUÊhoặcÊtựÊ

khởiÊxướngÊnếuÊcóÊđủÊbằngÊchứngÊsơÊbộÊvềÊ

trợÊcấpÊvàÊthiệtÊhại.ÊĐơnÊkiệnÊchỉÊhợpÊlệÊkhiÊ

đượcÊđạiÊdiệnÊítÊnhấtÊ25%ÊsảnÊlượngÊnộiÊđịaÊ

EU.Ê TrongÊ vòngÊ 45Ê ngàyÊ kểÊ từÊ khiÊ nhậnÊ

đơn,ÊECÊsẽÊquyếtÊđịnhÊcóÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ

traÊhayÊkhôngÊvàÊcôngÊbốÊThôngÊbáoÊkhởiÊ

xướngÊ(NoticeÊofÊ Initiation)Ê trênÊCôngÊbáoÊ

LiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(OfficialÊJournalÊofÊtheÊ

EU). 

(2)ÊThuÊthậpÊthôngÊtinÊvàÊhợpÊtác: 

SauÊ khiÊ khởiÊ xướng,Ê ECÊ gửiÊ bảngÊ câuÊ

hỏiÊ đếnÊ cácÊ bênÊ liênÊ quan:Ê nhàÊ sảnÊ xuấtÊ

xuấtÊ khẩu,Ê chínhÊ phủÊ nướcÊ xuấtÊ khẩu,Ê nhàÊ

sảnÊ xuấtÊ EU,Ê nhàÊ nhậpÊ khẩu,Ê ngườiÊ tiêuÊ

dùngÊ vàÊ hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàng.ÊCácÊ bênÊ cóÊ

30–40ÊngàyÊđểÊ trảÊ lờiÊ vàÊ cungÊ cấpÊ tàiÊ liệuÊ

chứngÊminh.ÊECÊcóÊquyềnÊđếnÊkiểmÊtraÊtạiÊ

chỗÊđểÊxácÊminhÊ tínhÊ chínhÊxácÊ củaÊ thôngÊ

tin.ÊNếuÊbênÊbịÊđiềuÊtraÊkhôngÊhợpÊtác,ÊECÊ

cóÊthểÊsửÊdụngÊdữÊliệuÊsẵnÊcóÊđểÊđưaÊraÊkếtÊ

luận,ÊthườngÊbấtÊlợiÊchoÊbênÊkhôngÊhợpÊtác. 

(3)Ê KếtÊ luậnÊ sơÊ bộÊ vàÊ biệnÊ phápÊ tạmÊ

thời: 

NếuÊECÊ xácÊ địnhÊ cóÊ đủÊ bằngÊ chứngÊ sơÊ

bộÊvềÊviệcÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊđượcÊtrợÊcấpÊvàÊ

gâyÊ thiệtÊ hạiÊ choÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ EU,Ê ỦyÊ

banÊ cóÊ thểÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ tạmÊ thời.Ê

ThuếÊnàyÊkhôngÊđượcÊápÊtrướcÊ60ÊngàyÊkểÊ

từÊngàyÊkhởiÊxướngÊvàÊcóÊhiệuÊlựcÊtốiÊđaÊ4Ê

tháng. 

(4)ÊKếtÊluậnÊcuốiÊcùng: 

SauÊkhiÊ hoànÊ tấtÊ xácÊminhÊvàÊ phânÊ tíchÊ

toànÊbộÊdữÊ liệu,ÊECÊcôngÊbốÊkếtÊ luậnÊcuốiÊ

cùng,ÊcóÊthể: 

(i)ÊÁpÊdụngÊthuếÊtrợÊcấpÊchínhÊthứcÊnếuÊ

kếtÊluậnÊcóÊhànhÊviÊtrợÊcấp,ÊgâyÊthiệtÊhạiÊvàÊ

cóÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊquả; 

(ii)ÊChấpÊnhậnÊcamÊkếtÊtựÊnguyệnÊ(priceÊ

undertaking)Ê củaÊ nhàÊ xuấtÊ khẩuÊ camÊ kếtÊ

khôngÊbánÊdướiÊmứcÊgiáÊtốiÊthiểu;Êhoặc 

(iii)Ê KếtÊ thúcÊ điềuÊ traÊ nếuÊ trợÊ cấpÊ hoặcÊ

thiệtÊhạiÊlàÊ“khôngÊđángÊkể”Ê(deÊminimis). 

BiệnÊphápÊchínhÊthứcÊcóÊhiệuÊlựcÊtốiÊđaÊ5Ê

năm,ÊsauÊđóÊcóÊthểÊràÊsoátÊđịnhÊkỳÊhoặcÊhếtÊ

hạnÊđểÊquyếtÊđịnhÊcóÊgiaÊhạnÊhayÊkhông. 

3.Ê CácÊ nguyênÊ tắcÊ cơÊ bảnÊ trongÊ ápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấp 



 

27  TRAV www.trav.gov.vn 

HệÊ thốngÊ củaÊ EUÊ đượcÊ đánhÊ giáÊ caoÊ

khôngÊ chỉÊ bởiÊ sựÊ tuânÊ thủÊ WTO,Ê màÊ cònÊ

bởiÊcácÊnguyênÊtắcÊtiếnÊbộÊhơnÊsoÊvớiÊnhiềuÊ

quốcÊgiaÊkhác: 

(a)ÊNguyênÊtắcÊminhÊbạchÊvàÊquyềnÊđượcÊ

biết: 

ECÊ cóÊ nghĩaÊ vụÊ côngÊ khaiÊ toànÊ bộÊ quyÊ

trình,ÊcănÊcứÊvàÊdữÊliệuÊkhôngÊbíÊmậtÊđểÊcácÊ

bênÊ liênÊ quanÊ cóÊ thểÊ theoÊ dõi,Ê thamÊ gia,Ê

trìnhÊbàyÊýÊkiến.ÊCácÊbênÊcóÊquyềnÊyêuÊcầuÊ

phiênÊđiềuÊtrầnÊđểÊđưaÊraÊýÊkiếnÊbảoÊvệÊlợiÊ

íchÊcủaÊmình. 

(b)ÊNguyênÊtắcÊlợiÊíchÊLiênÊminhÊ(UnionÊ

interest): 

KhácÊ vớiÊMỹÊ hayÊ TrungÊQuốcÊ chỉÊ xemÊ

xétÊ lợiÊ íchÊ ngànhÊ bịÊ thiệtÊ hại,Ê EUÊ yêuÊ cầuÊ

ỦyÊ banÊ phảiÊ đánhÊ giáÊ tácÊ độngÊ củaÊ biệnÊ

phápÊ đốiÊ vớiÊ toànÊ bộÊ nềnÊ kinhÊ tếÊEU,Ê baoÊ

gồmÊ ngườiÊ tiêuÊ dùng,Ê nhàÊ nhậpÊ khẩuÊ vàÊ

ngànhÊ hạÊ nguồn.Ê NếuÊ biệnÊ phápÊ gâyÊ hạiÊ

nhiềuÊ hơnÊ lợiÊ ích,Ê ECÊ cóÊ thểÊ quyếtÊ địnhÊ

khôngÊ ápÊ dụngÊ dùÊ cóÊ đủÊ cănÊ cứÊ phápÊ lý.Ê

ĐâyÊlàÊnétÊđặcÊtrưngÊduyÊnhấtÊcủaÊEU,ÊphảnÊ

ánhÊtriếtÊlýÊthươngÊmạiÊcôngÊbằngÊchoÊtấtÊcảÊ

cácÊnướcÊnộiÊkhốiÊthuộcÊEU. 

(c)Ê NguyênÊ tắcÊ thuếÊ thấpÊ hơnÊ (LesserÊ

DutyÊRule): 

ThayÊ vìÊ ápÊ mứcÊ thuếÊ tốiÊ đaÊ tươngÊ ứngÊ

vớiÊ biênÊ độÊ trợÊ cấp,Ê EUÊ chỉÊ ápÊ mứcÊ thấpÊ

hơnÊnếuÊmứcÊđóÊđủÊ loạiÊ bỏÊ thiệtÊ hại.ÊMụcÊ

đíchÊlàÊđảmÊbảoÊbiệnÊphápÊkhôngÊmangÊtínhÊ

trừngÊphạt,ÊmàÊchỉÊkhôiÊphụcÊcôngÊbằng. 

(d)Ê NguyênÊ tắcÊ tạmÊ thờiÊ vàÊ cóÊ thểÊ ràÊ

soát: 

MọiÊbiệnÊphápÊchỉÊkéoÊdàiÊtốiÊđaÊ5Ênăm,Ê

sauÊ đóÊ phảiÊ ràÊ soátÊ tínhÊ cầnÊ thiết.Ê NếuÊ

ngànhÊđãÊphụcÊhồi,ÊbiệnÊphápÊphảiÊđượcÊdỡÊ

bỏ. 

(e)Ê NguyênÊ tắcÊ chốngÊ lẩnÊ tránhÊ (Anti-

circumvention): 

ECÊ cóÊ quyềnÊ mởÊ rộngÊ biệnÊ phápÊ nếuÊ

phátÊ hiệnÊ hàngÊ hóaÊ bịÊ chuyểnÊ hướngÊ quaÊ

nướcÊ thứÊ baÊ đểÊ néÊ thuế.Ê ĐâyÊ làÊ côngÊ cụÊ

quanÊ trọng,Ê vìÊ EUÊ thườngÊ gặpÊ tìnhÊ trạngÊ

hàngÊbịÊđổiÊnhãnÊxuấtÊxứ. 

4.ÊÝÊnghĩaÊvớiÊViệtÊNam 

VớiÊViệtÊNam,ÊEUÊvừaÊlàÊthịÊtrườngÊxuấtÊ

khẩuÊ chiếnÊ lược,Ê vừaÊ làÊ đốiÊ tácÊ cóÊ tiêuÊ

chuẩnÊ phápÊ lýÊ caoÊ nhất.Ê DoÊ đó,Ê hiểuÊ biếtÊ

sâuÊvềÊquyÊđịnhÊchốngÊtrợÊcấpÊcủaÊEUÊlàÊvôÊ

cùngÊquanÊtrọng: 

+ÊVềÊ phíaÊ NhàÊ nước:Ê ViệtÊ NamÊ cầnÊ ràÊ

soátÊ chínhÊ sáchÊ trợÊ cấp,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ ưuÊ đãiÊ

thuếÊđất,Ê tínÊdụngÊưuÊđãi,ÊhỗÊ trợÊxuấtÊkhẩuÊ

đểÊđảmÊbảoÊminhÊbạchÊvàÊkhôngÊbịÊxemÊlàÊ

trợÊcấpÊcóÊtínhÊriêngÊbiệt. 

+ÊVềÊphíaÊdoanhÊnghiệp:ÊcầnÊlưuÊýÊrằngÊ

EUÊcóÊthểÊđiềuÊtraÊtrợÊcấpÊgiánÊtiếpÊ–ÊvíÊdụ:Ê

doanhÊ nghiệpÊ hưởngÊ lợiÊ từÊ chínhÊ sáchÊ giáÊ

điệnÊrẻÊhoặcÊvốnÊvayÊnhàÊnướcÊ–ÊdùÊkhôngÊ

nhậnÊhỗÊtrợÊtrựcÊtiếp. 

+Ê TrongÊ thựcÊ tế:Ê nhiềuÊ mặtÊ hàngÊ ViệtÊ

NamÊcóÊnguyÊcơÊcaoÊbịÊđiềuÊ tra,ÊnhưÊthép,Ê

dệtÊmay,ÊdaÊgiày,ÊpinÊnăngÊlượng,ÊsảnÊphẩmÊ

cơÊkhíÊhoặcÊxeÊđiệnÊ–ÊđặcÊbiệtÊkhiÊEUÊđangÊ

tăngÊcườngÊchínhÊsáchÊchuyểnÊđổiÊxanhÊvàÊ

giảmÊphụÊthuộcÊvàoÊnguồnÊcungÊcóÊtrợÊcấp. 

+Ê ChiếnÊ lượcÊ ứngÊ phó:Ê doanhÊ nghiệpÊ

ViệtÊNamÊnênÊchủÊđộngÊhợpÊ tác,ÊcungÊcấpÊ

thôngÊ tinÊminhÊ bạch,Ê vàÊ cóÊ thểÊ nhờÊ sựÊ hỗÊ
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trợÊtừÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊ–ÊBộÊCôngÊ

Thương,Ê cũngÊ nhưÊ cácÊ hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ

hàng.ÊViệcÊhiểuÊquyÊ trình,Ê thờiÊhạn,ÊquyềnÊ

đượcÊngheÊvàÊnghĩaÊvụÊchứngÊminhÊsẽÊgiúpÊ

giảmÊrủiÊroÊbịÊápÊthuếÊcao. 

NgoàiÊ ra,ÊViệtÊNamÊcóÊ thểÊ tậnÊ dụngÊ cơÊ

chếÊ thamÊ vấnÊ songÊ phươngÊ trongÊ EVFTAÊ

(ChươngÊ 3)Ê đểÊ traoÊ đổi,Ê thươngÊ lượngÊ vàÊ

tránhÊ cácÊ xungÊ độtÊ thươngÊmạiÊ khôngÊ cầnÊ

thiết.ÊĐâyÊ làÊ côngÊ cụÊ “ngoạiÊ giaoÊ kinhÊ tế”Ê

hiệuÊquả,ÊgiúpÊViệtÊNamÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊmàÊ

vẫnÊduyÊtrìÊquanÊhệÊthươngÊmạiÊbềnÊvững. 

CóÊ thểÊ thấy,Ê quyÊ địnhÊ vềÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ củaÊ LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ làÊ

mộtÊ trongÊ nhữngÊ khuônÊ khổÊ phápÊ lýÊ phátÊ

triểnÊ nhấtÊ thếÊ giới,Ê phảnÊ ánhÊ môÊ hìnhÊ

thươngÊmạiÊdựaÊtrênÊnguyênÊtắcÊcôngÊbằngÊ

–ÊminhÊbạchÊ–ÊbềnÊvững. 

ĐiểmÊnổiÊbậtÊcủaÊEUÊnằmÊởÊsựÊkếtÊhợpÊ

giữaÊtuânÊthủÊluậtÊWTOÊvàÊphátÊtriểnÊriêngÊ

phùÊhợpÊvớiÊmôÊhìnhÊliênÊminhÊ27ÊquốcÊgia.Ê

ThayÊvìÊtậpÊtrungÊvàoÊbảoÊhộÊcựcÊđoan,ÊEUÊ

nhấnÊmạnhÊđếnÊđánhÊgiáÊ lợiÊ íchÊ toànÊkhối,Ê

bảoÊ đảmÊ cạnhÊ tranhÊ côngÊ bằngÊ vàÊ duyÊ trìÊ

môiÊtrườngÊthươngÊmạiÊminhÊbạch. 

ĐốiÊ vớiÊ ViệtÊ Nam,Ê việcÊ hiểuÊ vàÊ thíchÊ

ứngÊvớiÊhệÊ thốngÊnàyÊ làÊyêuÊcầuÊthiếtÊyếu.Ê

TrongÊ giaiÊ đoạnÊ xuấtÊ khẩuÊ tăngÊmạnhÊ vàoÊ

EUÊ –Ê đặcÊ biệtÊ sauÊ EVFTAÊ –Ê cácÊ doanhÊ

nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ cầnÊ khôngÊ chỉÊ đápÊ ứngÊ

tiêuÊchuẩnÊkỹÊ thuật,ÊmàÊcònÊhiểuÊ luậtÊ chơiÊ

thươngÊ mại:Ê trợÊ cấp,Ê minhÊ bạch,Ê hợpÊ tácÊ

điềuÊtraÊvàÊchứngÊminhÊnăngÊlựcÊthịÊtrường. 

ChỉÊkhiÊlàmÊđượcÊđiềuÊđó,ÊViệtÊNamÊmớiÊ

cóÊthểÊhộiÊnhậpÊbềnÊvững,ÊbảoÊvệÊquyềnÊlợiÊ

hợpÊphápÊcủaÊmìnhÊvàÊ tậnÊdụngÊ tốiÊđaÊcácÊ

cơÊhộiÊmàÊthịÊtrườngÊEUÊmangÊlại. 

V.Ê QuyÊ địnhÊ vềÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ củaÊ

EU 

TrongÊ thươngÊ mạiÊ quốcÊ tế,Ê khôngÊ phảiÊ

mọiÊbiếnÊđộngÊnhậpÊkhẩuÊđềuÊxuấtÊphátÊ từÊ

hànhÊ viÊ khôngÊ côngÊ bằngÊ nhưÊ trợÊ cấpÊ hayÊ

bánÊ pháÊ giá.Ê CóÊ nhữngÊ giaiÊ đoạn,Ê doÊ biếnÊ

độngÊ nhuÊ cầu,Ê giá,Ê hoặcÊ thayÊ đổiÊ cấuÊ trúcÊ

chuỗiÊcungÊứng,ÊlượngÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊhợpÊ

phápÊvàoÊmộtÊthịÊtrườngÊtăngÊđộtÊbiến,ÊgâyÊ
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raÊ thiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ trọngÊ hoặcÊ đeÊ dọaÊ gâyÊ

thiệtÊhạiÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịa.ÊĐểÊứngÊ

phóÊvớiÊ tìnhÊhuốngÊnàyÊmàÊkhôngÊviÊphạmÊ

camÊkếtÊtựÊdoÊhóaÊthươngÊmại,ÊWTOÊvàÊcácÊ

quốcÊ giaÊ thànhÊ viênÊ –Ê trongÊ đóÊ cóÊ LiênÊ

minhÊ châuÊ ÂuÊ (EU)Ê –Ê choÊ phépÊ sửÊ dụngÊ

biệnÊphápÊtựÊvệ. 

BiệnÊphápÊtựÊvệÊlàÊmộtÊcôngÊcụÊtạmÊthờiÊ

vàÊkhẩnÊcấpÊchoÊphépÊmộtÊnềnÊkinhÊ tếÊhạnÊ

chếÊnhậpÊkhẩuÊhợpÊphápÊkhiÊhàngÊhóaÊnhậpÊ

khẩuÊ tăngÊ nhanhÊ đếnÊ mứcÊ gâyÊ thiệtÊ hạiÊ

nghiêmÊ trọngÊ choÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ

nước.Ê KhácÊ vớiÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ

giáÊhayÊ chốngÊ trợÊ cấpÊvốnÊnhằmÊchốngÊ lạiÊ

hànhÊviÊ cạnhÊ tranhÊkhôngÊcôngÊbằngÊ tựÊvệÊ

hướngÊđếnÊviệcÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊkhỏiÊ

cácÊ cúÊ sốcÊ nhậpÊ khẩuÊ hợpÊ pháp,Ê nhằmÊ tạoÊ

khoảngÊ thờiÊ gianÊ điềuÊ chỉnhÊ choÊ doanhÊ

nghiệp. 

ĐâyÊ làÊcôngÊcụÊđượcÊsửÊdụngÊ tươngÊđốiÊ

ítÊnhưngÊrấtÊquanÊtrọng,ÊvìÊmỗiÊkhiÊápÊdụng,Ê

nóÊảnhÊhưởngÊtrựcÊtiếpÊđếnÊchuỗiÊcungÊứng,Ê

thịÊtrườngÊvàÊquanÊhệÊquốcÊtếÊcủaÊtoànÊkhốiÊ

EU. 

EUÊ ápÊ dụngÊ haiÊ nhómÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ

chính:Ê (1)Ê BiệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ toànÊ cầu.Ê BiệnÊ

phápÊnàyÊápÊdụngÊvớiÊ tấtÊcảÊcácÊnướcÊxuấtÊ

khẩu.ÊThườngÊđượcÊsửÊdụngÊkhiÊcóÊgiaÊtăngÊ

nhậpÊ khẩuÊ độtÊ biếnÊ gâyÊ thiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ

trọng.Ê (2)Ê BiệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ songÊ phương.Ê

BiệnÊphápÊnàyÊápÊdụngÊtrongÊkhuônÊkhổÊcácÊ

hiệpÊ địnhÊ thươngÊ mạiÊ tựÊ doÊ (FTA),Ê nhưÊ

EVFTA,Ê EU–KoreaÊ FTA,Ê EU–JapanÊ EPA.Ê

ChỉÊápÊdụngÊgiữaÊhaiÊbênÊtrongÊFTA,ÊnhằmÊ

bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊ trongÊ giaiÊ

đoạnÊcắtÊgiảmÊ thuế.ÊBiệnÊphápÊnàyÊ thườngÊ

giớiÊhạnÊthờiÊgian,ÊvíÊdụÊ trongÊ10ÊnămÊđầuÊ

sauÊ khiÊ hiệpÊ địnhÊ cóÊ hiệuÊ lực.Ê CảÊ haiÊ loạiÊ

đềuÊcóÊchungÊmộtÊmụcÊtiêu:ÊgiảmÊtácÊđộngÊ

tiêuÊcựcÊtừÊnhậpÊkhẩuÊđộtÊbiến,ÊnhưngÊkhácÊ

nhauÊvềÊphạmÊviÊápÊdụngÊvàÊquyÊtrìnhÊthôngÊ

báo. 

1.ÊCácÊ yếuÊ tốÊ đểÊ cóÊ thểÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊtựÊvệ,ÊEUÊphảiÊchứngÊminhÊđượcÊbaÊ

yếuÊtốÊcơÊbản: 

+ÊGiaÊtăngÊnhậpÊkhẩu:ÊLượngÊnhậpÊkhẩuÊ

phảiÊ tăngÊ đángÊ kểÊ vàÊ bấtÊ ngờ,Ê xétÊ theoÊ cảÊ

giáÊtrịÊtuyệtÊđốiÊvàÊtươngÊđốiÊsoÊvớiÊsảnÊxuấtÊ

nộiÊ địa,Ê mứcÊ tăngÊ phảiÊ làÊ nguyênÊ nhânÊ

chínhÊgâyÊthiệtÊhại. 

+Ê ThiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ trọng:Ê NgànhÊ sảnÊ

xuấtÊnộiÊđịaÊphảiÊchịuÊtổnÊthấtÊđángÊkể,ÊthểÊ

hiệnÊ quaÊ cácÊ chỉÊ sốÊ như:Ê sụtÊ giảmÊ sảnÊ

lượng,ÊthịÊphần,ÊviệcÊlàm,ÊlợiÊnhuận,ÊđầuÊtưÊ

hoặcÊtồnÊkhoÊtăngÊmạnh.ÊEUÊkhôngÊyêuÊcầuÊ

thiệtÊ hạiÊ thựcÊ tếÊ quáÊ lớn,Ê màÊ chỉÊ cầnÊ cóÊ

nguyÊcơÊđeÊdọaÊgâyÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọng. 

+ÊQuanÊhệÊnhânÊquả:ÊPhảiÊcóÊmốiÊliênÊhệÊ

rõÊ ràngÊ giữaÊ nhậpÊ khẩuÊ tăngÊ vàÊ thiệtÊ hại.Ê

CácÊ yếuÊ tốÊ khácÊ nhưÊ thayÊ đổiÊ côngÊ nghệ,Ê

chiÊphíÊnguyênÊliệuÊhayÊnăngÊsuấtÊphảiÊđượcÊ

loạiÊtrừ. 

ChỉÊ khiÊ cảÊ baÊ yếuÊ tốÊ đượcÊ chứngÊ minhÊ

bằngÊ dữÊ liệuÊ kháchÊ quan,Ê EUÊ mớiÊ cóÊ thểÊ

khởiÊxướngÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệ. 

2.ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊcủaÊEU 

BướcÊ1:ÊKhởiÊxướngÊđiềuÊtra 

DoÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊkhởiÊxướngÊ trênÊcơÊ

sở:Ê ĐơnÊ yêuÊ cầuÊ củaÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ EU,Ê

hoặcÊChủÊđộngÊkhiÊcóÊdấuÊhiệuÊrõÊràng.ÊSauÊ
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khiÊxemÊxétÊhồÊ sơÊ sơÊ bộ,ÊỦyÊbanÊcôngÊbốÊ

ThôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊtrênÊOfficialÊJournalÊ

ofÊtheÊEU. 

BướcÊ2:ÊThuÊthậpÊdữÊliệuÊvàÊthamÊvấn 

ỦyÊ banÊ gửiÊ bảngÊ hỏiÊ tớiÊ cácÊ bênÊ liênÊ

quan,Ê thuÊ thậpÊ thôngÊ tinÊvềÊ sảnÊxuất,Ê nhậpÊ

khẩu,Ê tiêuÊ thụ,Ê giáÊ bán,Ê chiÊ phí…Ê ĐồngÊ

thời,Ê EUÊ tổÊ chứcÊ thamÊ vấnÊ vớiÊ cácÊ nướcÊ

thànhÊ viênÊ vàÊ đốiÊ tácÊ xuấtÊ khẩu,Ê bảoÊ đảmÊ

minhÊbạch. 

BướcÊ3:ÊPhânÊtíchÊthiệtÊhạiÊvàÊnhânÊquả 

ỦyÊbanÊ đánhÊgiáÊ cácÊ chỉÊ sốÊ kinhÊ tếÊ củaÊ

ngànhÊ nộiÊ địa,Ê phânÊ tíchÊ mứcÊ tăngÊ nhậpÊ

khẩuÊvàÊxácÊđịnhÊnguyênÊnhânÊthiệtÊhại.ÊTấtÊ

cảÊdữÊliệuÊđượcÊđốiÊchiếuÊvàÊcôngÊkhai. 

BướcÊ 4:Ê ÁpÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ tạmÊ thờiÊ

(nếuÊcần) 

NếuÊ phátÊ hiệnÊ thiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ trọngÊ

ngayÊlậpÊtức,ÊECÊcóÊthểÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

tạmÊ thờiÊ tốiÊ đaÊ 200Ê ngàyÊ (khoảngÊ 6,5Ê

tháng).ÊHìnhÊthứcÊthườngÊlàÊtăngÊthuếÊnhậpÊ

khẩuÊhoặcÊápÊhạnÊngạchÊtạmÊthời. 

BướcÊ5:ÊQuyếtÊđịnhÊcuốiÊcùng 

ECÊ trìnhÊ báoÊ cáoÊ vàÊ đềÊ xuấtÊ biệnÊ phápÊ

lênÊỦyÊ banÊTưÊ vấnÊ (AdvisoryÊCommittee)Ê

gồmÊđạiÊdiệnÊcácÊquốcÊgiaÊ thànhÊviên.ÊSauÊ

khiÊđượcÊchấpÊ thuận,ÊHộiÊđồngÊLiênÊminhÊ

châuÊ ÂuÊ raÊ quyếtÊ địnhÊ chínhÊ thức.Ê BiệnÊ

phápÊ cóÊ hiệuÊ lựcÊ tốiÊ đaÊ 4Ê năm,Ê cóÊ thểÊ giaÊ

hạnÊnhưngÊtổngÊthờiÊgianÊkhôngÊvượtÊquáÊ8Ê

năm. 

BướcÊ6:ÊRàÊsoátÊvàÊtựÊdoÊhóaÊdần 

TrongÊ thờiÊ gianÊ ápÊ dụng,Ê EUÊ phảiÊ xemÊ

xétÊ giảmÊ dầnÊ hoặcÊ xóaÊ bỏÊ biệnÊ phápÊ khiÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊđãÊphụcÊhồi. 

NguyênÊtắcÊtựÊdoÊhóaÊdầnÊlàÊyêuÊcầuÊbắtÊ

buộcÊtheoÊWTO. 

3.ÊCácÊhìnhÊthứcÊcủaÊbiệnÊphápÊtựÊvệ 

EUÊcóÊthểÊápÊdụngÊmộtÊhoặcÊkếtÊhợpÊcácÊ

biệnÊphápÊsau: 

TăngÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊ(TariffÊsurcharge): 

MứcÊ thuếÊ vượtÊ trầnÊ camÊ kếtÊ WTO,Ê

nhưngÊ phảiÊ thôngÊ báoÊ vàÊ bồiÊ thườngÊ choÊ

cácÊnướcÊbịÊảnhÊhưởng. 

HạnÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ(Quota): 

GiớiÊhạnÊsốÊlượngÊhoặcÊgiáÊtrịÊhàngÊhóaÊ

đượcÊnhậpÊtrongÊkỳ. 

HạnÊngạchÊthuếÊquanÊ(TariffÊRateÊQuotaÊ

–ÊTRQ): 

ChoÊ phépÊ nhậpÊ khẩuÊ mộtÊ lượngÊ hàngÊ

nhấtÊđịnhÊvớiÊmứcÊthuếÊ thấp;ÊvượtÊmứcÊđóÊ

ápÊthuếÊcaoÊhơn. 

KếtÊhợpÊnhiềuÊbiệnÊpháp: 

EUÊ thườngÊ chọnÊ TRQÊ đểÊ vừaÊ bảoÊ vệÊ

ngành,Ê vừaÊ khôngÊ ngắtÊ dòngÊ thươngÊ mạiÊ

hoànÊtoàn. 

4.ÊÝÊnghĩaÊđốiÊvớiÊViệtÊNam 

+ÊVềÊphíaÊnềnÊkinhÊtếÊViệtÊNam: 

ViệtÊNamÊ–Ê vớiÊ tưÊ cáchÊ làÊ đốiÊ tácÊFTAÊ

(EVFTA)Ê–ÊcóÊthểÊvừaÊđượcÊbảoÊvệ,ÊvừaÊbịÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtùyÊtìnhÊhuống. 

TrongÊEVFTA,Ê cảÊ haiÊ bênÊ cóÊ quyềnÊ ápÊ

dụngÊ tựÊ vệÊ songÊ phươngÊ nếuÊ hàngÊ nhậpÊ

khẩuÊtừÊbênÊkiaÊtăngÊđộtÊbiếnÊdoÊgiảmÊthuế,Ê

gâyÊthiệtÊhại.ÊTuyÊnhiên,ÊViệtÊNamÊđượcÊưuÊ

tiênÊmiễnÊ trừÊ hoặcÊ hạnÊ chếÊ ápÊ dụngÊ trongÊ

nhiềuÊ trườngÊ hợpÊ vìÊ làÊ nướcÊ đangÊ phátÊ

triển. 

EUÊcũngÊcamÊkếtÊkhiÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

tựÊ vệÊ toànÊ cầu,Ê sẽÊ loạiÊ trừÊ cácÊ nướcÊ đangÊ
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phátÊtriểnÊcóÊthịÊphầnÊnhỏÊhơnÊ3%,ÊnênÊhầuÊ

hếtÊ hàngÊ ViệtÊ NamÊ (nếuÊ thịÊ phầnÊ nhỏ)Ê sẽÊ

khôngÊbịÊảnhÊhưởngÊtrựcÊtiếp. 

TuyÊnhiên,ÊnếuÊViệtÊNamÊtăngÊxuấtÊkhẩuÊ

nhanhÊ vàoÊEUÊ (nhưÊ thép,Ê pinÊ năngÊ lượng,Ê

dệtÊmay),ÊvẫnÊcóÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtra. 

+ÊĐốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam 

DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ hiểuÊ rằngÊ biệnÊ phápÊ

tựÊvệÊkhôngÊliênÊquanÊđếnÊhànhÊviÊviÊphạm,Ê

màÊ làÊ doÊ tácÊ độngÊ kháchÊ quanÊ củaÊ nhậpÊ

khẩuÊ tăng.Ê VìÊ vậy,Ê đểÊ giảmÊ rủiÊ ro,Ê doanhÊ

nghiệpÊnên: 

TheoÊ dõiÊ sátÊ thịÊ trườngÊ EU:Ê NếuÊ xuấtÊ

khẩuÊ tăngÊnhanhÊbấtÊ thường,Ê cầnÊ chuẩnÊbịÊ

dữÊliệuÊchứngÊminhÊrằngÊsựÊtăngÊđóÊkhôngÊ

gâyÊthiệtÊhạiÊhoặcÊdoÊyếuÊtốÊkhácÊ(nhưÊthiếuÊ

hụtÊnguồnÊcungÊEU). 

PhốiÊ hợpÊ vớiÊ BộÊ CôngÊ ThươngÊ ViệtÊ

Nam:ÊKhiÊ EUÊ thôngÊ báoÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ

tra,ÊBộÊCôngÊThươngÊsẽÊđạiÊdiệnÊViệtÊNamÊ

phảnÊhồi,ÊyêuÊcầuÊloạiÊtrừÊViệtÊNamÊnếuÊđủÊ

điềuÊkiện. 

TăngÊ minhÊ bạchÊ vàÊ tuânÊ thủÊ quyÊ địnhÊ

xuấtÊxứ:ÊNếuÊhàngÊxuấtÊquaÊnướcÊthứÊbaÊđểÊ

néÊ tránhÊ hạnÊ ngạch,Ê cóÊ thểÊ bịÊ xemÊ làÊ lẩnÊ

tránhÊbiệnÊpháp. 

ĐaÊ dạngÊ hóaÊ sảnÊ phẩmÊ vàÊ thịÊ trường:Ê

GiúpÊgiảmÊrủiÊroÊbịÊápÊbiệnÊphápÊtậpÊtrung. 

+ÊCơÊhộiÊtừÊEVFTA 

ViệtÊNamÊ cóÊ thểÊ sửÊ dụngÊ cơÊ chếÊ tựÊ vệÊ

songÊ phươngÊ đểÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ nhạyÊ cảmÊ

khiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊEUÊtăngÊquáÊnhanhÊtrongÊ

giaiÊđoạnÊđầuÊthựcÊhiệnÊEVFTA. 

VíÊdụ:ÊnếuÊngànhÊnôngÊnghiệpÊhoặcÊdệtÊ

mayÊ trongÊ nướcÊ bịÊ ảnhÊ hưởngÊ bởiÊ nhậpÊ

khẩuÊgiáÊthấpÊtừÊEU,ÊViệtÊNamÊcóÊthểÊkhởiÊ

xướngÊtựÊvệÊsongÊphươngÊtrongÊ10ÊnămÊđầuÊ

hiệpÊđịnh. 

BiệnÊphápÊtựÊvệÊlàÊmộtÊphầnÊquanÊtrọngÊ

trongÊ chínhÊ sáchÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ EU,Ê thểÊ

hiệnÊcáchÊtiếpÊcậnÊcânÊbằngÊgiữaÊmởÊcửaÊthịÊ

trườngÊ vàÊ bảoÊ vệÊ lợiÊ íchÊ hợpÊ phápÊ củaÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhối. 

ĐiểmÊ nổiÊ bậtÊ trongÊmôÊ hìnhÊ củaÊ EUÊ làÊ

sựÊminhÊ bạch,Ê đaÊ tầngÊ vàÊ tuânÊ thủÊWTO,Ê

đồngÊthờiÊgắnÊvớiÊtriếtÊlýÊthươngÊmạiÊcôngÊ

bằngÊvìÊlợiÊíchÊtoànÊkhối. 

VớiÊViệtÊNam,ÊhiểuÊvàÊnắmÊvữngÊcơÊchếÊ

tựÊvệÊcủaÊEUÊlàÊyếuÊtốÊthiếtÊyếuÊđểÊứngÊphóÊ

chủÊ độngÊ cảÊ trongÊ tưÊ cáchÊ đốiÊ tácÊ xuấtÊ

khẩu,ÊlẫnÊtrongÊviệcÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnước. 

EVFTAÊđãÊmởÊraÊcơÊhộiÊthươngÊmạiÊlớn,Ê

nhưngÊcũngÊđặtÊraÊnghĩaÊvụÊphảiÊhiểuÊrõÊthịÊ

trườngÊchâuÊÂu,ÊEUÊ làÊápÊdungÊbiệnÊphápÊ

phòngÊ vệÊ đềuÊ dựaÊ trênÊ bằngÊ chứng,Ê quyÊ

trìnhÊminhÊbạchÊvàÊyêuÊcầuÊhợpÊtácÊcao. 

DoanhÊnghiệpÊViệtÊNam,ÊvìÊ vậy,ÊkhôngÊ

chỉÊ cầnÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊmàÊ cònÊ phảiÊ cóÊ

năngÊ lựcÊphápÊ lýÊvàÊchiếnÊ lượcÊ thịÊ trường,Ê

đểÊ cóÊ thểÊ hộiÊ nhậpÊ sâuÊ nhưngÊ vẫnÊ bảoÊ vệÊ

quyềnÊ lợiÊ hợpÊ phápÊ củaÊ mìnhÊ trongÊ mộtÊ

môiÊtrườngÊthươngÊmạiÊtoànÊcầuÊngàyÊcàngÊ

phứcÊtạp. 

TómÊ lại,Ê trongÊ hệÊ thốngÊ thươngÊ mạiÊ

quốcÊ tếÊ hiệnÊ đại,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊnóiÊchungÊđặcÊbiệtÊlàÊchốngÊtrợÊ

cấpÊvàÊ tựÊvệÊđóngÊvaiÊ tròÊnhưÊvanÊanÊ toànÊ

củaÊ quáÊ trìnhÊ tựÊ doÊ hóa.Ê ChúngÊ choÊ phépÊ

cácÊnềnÊkinhÊtếÊvừaÊduyÊtrìÊcamÊkếtÊmởÊcửa,Ê
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vừaÊ cóÊ khảÊ năngÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊnướcÊkhỏiÊcúÊsốcÊcạnhÊtranhÊđộtÊngộtÊ

hoặcÊhànhÊviÊbópÊméoÊ thịÊ trường.ÊEU,ÊvớiÊ

tưÊcáchÊlàÊmộtÊtrongÊbaÊtrụÊcộtÊthươngÊmạiÊ

toànÊ cầuÊ cùngÊHoaÊKỳÊvàÊTrungÊQuốc,ÊđãÊ

phátÊ triểnÊ cơÊ chếÊ phápÊ lýÊ vềÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊởÊmứcÊtoànÊdiện,ÊminhÊbạchÊvàÊ

tiếnÊ bộÊ nhấtÊ thếÊ giới,Ê thểÊ hiệnÊ rõÊ triếtÊ lýÊ

thươngÊmạiÊcôngÊbằngÊvìÊlợiÊíchÊchung. 

NhìnÊtổngÊthể,ÊhệÊthốngÊquyÊđịnhÊcủaÊEUÊ

vềÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊkhôngÊ

chỉÊ làÊ khungÊ phápÊ lýÊ nhằmÊ bảoÊ vệÊ thịÊ

trườngÊ nộiÊ khối,Ê màÊ cònÊ làÊ mộtÊ môÊ hìnhÊ

điềuÊ hànhÊ thươngÊmạiÊ côngÊ bằngÊ vàÊminhÊ

bạch.Ê TínhÊ chặtÊ chẽÊ trongÊ quyÊ trình,Ê tínhÊ

cânÊ bằngÊ trongÊ raÊ quyếtÊ định,Ê vàÊ triếtÊ lýÊ

luônÊxemÊxétÊtớiÊlợiÊíchÊcộngÊđồngÊlàmÊtiêuÊ

chíÊ khiếnÊ EUÊ trởÊ thànhÊ hìnhÊmẫuÊ choÊ cácÊ

nềnÊkinhÊtếÊhiệnÊđạiÊmuốnÊphátÊtriểnÊthươngÊ

mạiÊbềnÊvững. 

ĐốiÊvớiÊViệtÊNam,ÊviệcÊnghiênÊ cứuÊ sâuÊ

vàÊ thíchÊ ứngÊ vớiÊ cơÊ chếÊ nàyÊ cóÊ ýÊ nghĩaÊ

chiếnÊlượcÊởÊcảÊbaÊcấpÊđộ: 

CấpÊđộÊquốcÊgia:ÊhoànÊthiệnÊchínhÊsách,Ê

minhÊbạchÊhóaÊtrợÊcấp,ÊvàÊcủngÊcốÊnăngÊlựcÊ

phòngÊvệ. 

CấpÊđộÊngành:ÊxâyÊdựngÊhệÊ thốngÊcảnhÊ

báoÊsớm,ÊtăngÊphốiÊhợpÊgiữaÊhiệpÊhộiÊvàÊcơÊ

quanÊnhàÊnước. 

CấpÊđộÊdoanhÊnghiệp:ÊnângÊchuẩnÊquảnÊ

trị,ÊchủÊđộngÊhợpÊ tácÊvàÊhiểuÊ rõÊ thịÊ trườngÊ

châuÊÂu. 

TrongÊ kỷÊ nguyênÊ hộiÊ nhậpÊ thếÊ hệÊ mới,Ê

thànhÊcôngÊkhôngÊchỉÊ đếnÊ từÊnăngÊ lựcÊ sảnÊ

xuất,Ê màÊ cònÊ từÊ khảÊ năngÊ tuânÊ thủ,Ê thíchÊ

ứngÊvàÊtậnÊdụngÊluậtÊthươngÊmạiÊquốcÊtế. 

HiểuÊrõÊquyÊđịnhÊvềÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊ

vệÊ củaÊ EUÊ chínhÊ làÊ bướcÊ điÊ cầnÊ thiếtÊ đểÊ

ViệtÊNamÊkhôngÊchỉÊlàÊngườiÊthamÊgia,ÊmàÊ

làÊ ngườiÊ chơiÊ chủÊ độngÊ vàÊ cóÊ năngÊ lựcÊ

trongÊ hệÊ thốngÊ thươngÊmạiÊ toànÊ cầuÊ–Ê nơiÊ

luậtÊlệ,ÊminhÊbạchÊvàÊcôngÊbằngÊlàÊnềnÊtảngÊ

choÊtăngÊtrưởngÊbềnÊvững. 
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PhươngÊphápÊtínhÊtoánÊbiênÊđộÊtrợÊcấpÊcủaÊEU 

T rongÊthờiÊđạiÊtoànÊcầuÊhóaÊsâuÊrộng,ÊcácÊdòngÊhàngÊhóa,Êvốn,ÊvàÊdịchÊvụÊdiÊchuyểnÊquaÊbiênÊgiớiÊquốcÊgiaÊngàyÊcàngÊdễÊdàngÊvàÊnhanhÊchóng.ÊThươngÊmạiÊquốcÊtếÊ

đãÊ trởÊ thànhÊđộngÊ lựcÊ tăngÊ trưởngÊchủÊ yếuÊcủaÊnềnÊkinhÊ tếÊ thếÊgiới,Ê tạoÊcơÊhộiÊchoÊcácÊ

quốcÊgiaÊđangÊphátÊtriển,ÊtrongÊđóÊcóÊViệtÊNamÊhộiÊnhập,ÊmởÊrộngÊthịÊtrường,ÊthuÊhútÊđầuÊ

tưÊvàÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranh.ÊTuyÊnhiên,ÊcùngÊvớiÊsựÊtựÊdoÊhóaÊthươngÊmại,ÊcạnhÊ

tranhÊgiữaÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊcũngÊtrởÊnênÊkhốcÊliệtÊhơn. 

ĐểÊduyÊtrìÊvàÊmởÊrộngÊthịÊphần,ÊnhiềuÊchínhÊphủÊbanÊhànhÊcácÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊhoặcÊ

trợÊcấpÊchoÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnước.ÊCácÊchínhÊsáchÊnàyÊcóÊthểÊlàÊhoànÊtoànÊhợpÊphápÊ

(nhưÊ hỗÊ trợÊ đàoÊ tạoÊ laoÊ động,Ê đổiÊ mớiÊ côngÊ nghệ,Ê hoặcÊ phátÊ triểnÊ vùngÊ sâuÊ vùngÊ xa),Ê

nhưngÊcũngÊcóÊthểÊdẫnÊtớiÊviệcÊlàmÊméoÊmóÊthươngÊmại,ÊkhiÊmộtÊsốÊdoanhÊnghiệpÊđượcÊ

hưởngÊưuÊđãiÊvượtÊtrộiÊkhiếnÊgiáÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩuÊthấpÊmộtÊcáchÊkhôngÊhợpÊlý. 

KhiÊđó,ÊcácÊnướcÊnhậpÊkhẩuÊcóÊquyềnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊbảoÊ

vệÊngànhÊsảnÊxuấtÊcủaÊmình.ÊTrongÊđó,ÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấpÊlàÊmộtÊtrongÊ3ÊcôngÊcụÊ

chính,ÊbênÊcạnhÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊtựÊvệ. 

ỞÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ(EU),ÊcơÊchếÊnàyÊđượcÊquyÊđịnhÊchặtÊchẽÊtrongÊQuyÊđịnhÊsốÊ(EU)Ê

2016/1037ÊcủaÊNghịÊviệnÊvàÊHộiÊđồngÊchâuÊÂu,ÊđượcÊxâyÊdựngÊ trênÊnềnÊ tảngÊcủaÊHiệpÊ

địnhÊTrợÊcấpÊvàÊBiệnÊphápÊđốiÊkhángÊ(SCMÊAgreement)ÊthuộcÊWTO. 

EUÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊkhuÊvựcÊápÊdụngÊcơÊchếÊđiềuÊtraÊtrợÊcấpÊnghiêmÊngặtÊnhấtÊthếÊ

giới,ÊbởiÊkhốiÊnàyÊcóÊnguyênÊtắcÊthươngÊmạiÊrõÊràng:ÊtựÊdoÊnhưngÊcôngÊbằng. 

ĐiểmÊđángÊchúÊýÊlàÊEUÊkhôngÊchỉÊđiềuÊtraÊxemÊcóÊtrợÊcấpÊhayÊkhông,ÊmàÊcònÊtínhÊtoánÊ

chiÊtiếtÊmứcÊđộÊlợiÊíchÊmàÊdoanhÊnghiệpÊđượcÊhưởngÊtừÊcácÊkhoảnÊtrợÊcấpÊtứcÊlàÊbiênÊđộÊ

trợÊcấp.ÊĐâyÊ làÊ cơÊsởÊđểÊEUÊxácÊđịnhÊmứcÊ thuếÊđốiÊkhángÊápÊ lênÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu,Ê

nhằmÊloạiÊbỏÊphầnÊlợiÊthếÊkhôngÊcôngÊbằngÊdoÊtrợÊcấpÊmangÊlại. 

TrongÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊcủaÊEU,ÊtínhÊminhÊbạchÊvàÊchínhÊxácÊtrongÊđoÊlườngÊlàÊ

yếuÊtốÊđượcÊđặtÊlênÊhàngÊđầu. 

KhácÊvớiÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊcáchÊtiếpÊcậnÊbảoÊhộÊmạnhÊtay,ÊEUÊtheoÊđuổiÊcáchÊtiếpÊcậnÊ

dựaÊ trênÊphânÊ tíchÊ lợiÊ íchÊkinhÊ tếÊ thựcÊ tế,Ê tứcÊ làÊhọÊkhôngÊchỉÊquanÊ tâmÊliệuÊmộtÊdoanhÊ

nghiệpÊ cóÊ nhậnÊ trợÊ cấpÊ hayÊ không,Ê màÊ xemÊ xétÊ khoảnÊ trợÊ cấpÊ đóÊ thựcÊ sựÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊgiảmÊchiÊphí,ÊtăngÊnăngÊlựcÊxuấtÊkhẩu,ÊhayÊhưởngÊlợiÊđếnÊmứcÊnào.ÊChínhÊđiềuÊnàyÊ

dẫnÊđếnÊkháiÊniệmÊbiênÊđộÊtrợÊcấp. 

BiênÊđộÊnàyÊkhôngÊphảiÊconÊsốÊngẫuÊnhiên,ÊmàÊđượcÊtínhÊtoánÊcẩnÊtrọngÊdựaÊtrênÊdữÊ

liệuÊtàiÊchính,ÊhợpÊđồng,ÊgiáÊcảÊthịÊtrường,ÊvàÊcácÊbằngÊchứngÊkháchÊquanÊkhác. 

MụcÊ tiêuÊkhôngÊphảiÊ đểÊ trừngÊphạtÊdoanhÊnghiệp,ÊmàÊ làÊđểÊkhôiÊ phụcÊ lạiÊ côngÊbằngÊ
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cạnhÊtranhÊgiữaÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊđượcÊtrợÊcấpÊvàÊhàngÊsảnÊxuấtÊtrongÊEU. 

VíÊdụ,Ê nếuÊmộtÊ doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊvayÊ đượcÊ vốnÊvớiÊ lãiÊ suấtÊ thấpÊ hơnÊmứcÊ thịÊ

trườngÊnhờÊchínhÊsáchÊưuÊđãiÊcủaÊNhàÊnước,ÊEUÊsẽÊxemÊphầnÊchênhÊlệchÊlãiÊsuấtÊđóÊlàÊmộtÊ

lợiÊíchÊtàiÊchính.ÊNếuÊdoanhÊnghiệpÊdùngÊnguồnÊvốnÊđóÊđểÊsảnÊxuấtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊsangÊ

EU,ÊkhoảnÊlợiÊíchÊnàyÊsẽÊđượcÊtínhÊvàoÊbiênÊđộÊtrợÊcấp. 

NếuÊbiênÊđộÊđượcÊxácÊđịnhÊlàÊ2%,ÊthìÊEUÊcóÊthểÊápÊthuếÊ2%.ÊCóÊthểÊthấyÊEUÊkhôngÊápÊ

thuếÊđểÊ trừngÊphạt,ÊmàÊđểÊ lấyÊ lạiÊ cânÊbằngÊgiữaÊhàngÊhóaÊ trongÊvàÊngoàiÊkhối.ÊChínhÊvìÊ

vậy,ÊphươngÊphápÊtínhÊtoánÊbiênÊđộÊtrợÊcấpÊcủaÊEUÊđượcÊxemÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊmôÊhìnhÊ

chuẩnÊmựcÊnhấtÊthếÊgiớiÊvềÊđộÊminhÊbạch,ÊchiÊtiếtÊvàÊhợpÊlýÊkinhÊtế. 

ĐốiÊvớiÊViệtÊNam,ÊmộtÊnềnÊkinhÊtếÊđịnhÊhướngÊxuấtÊkhẩu,ÊviệcÊhiểuÊrõÊphươngÊphápÊtínhÊ

biênÊđộÊtrợÊcấpÊcủaÊEUÊkhôngÊchỉÊlàÊcâuÊchuyệnÊcủaÊgiớiÊluậtÊhayÊcơÊquanÊnhàÊnước.ÊNóÊ

ảnhÊhưởngÊtrựcÊtiếpÊđếnÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊcủaÊhàngÊViệtÊtrênÊthịÊtrườngÊchâuÊÂu,ÊvàÊgiánÊ

tiếpÊtớiÊuyÊtínÊcủaÊquốcÊgiaÊtrongÊhệÊthốngÊthươngÊmạiÊtoànÊcầu. 

CụÊthể: 

ThứÊnhất,ÊkhiÊhiểuÊcáchÊEUÊtínhÊtoánÊbiênÊđộ,ÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊtựÊđánhÊgiáÊrủiÊro.Ê

NếuÊbiếtÊrằngÊmộtÊkhoảnÊvayÊưuÊđãiÊhoặcÊmiễnÊtiềnÊthuêÊđấtÊcóÊthểÊbịÊxemÊlàÊtrợÊcấp,ÊdoanhÊ

nghiệpÊsẽÊchủÊđộngÊphânÊtích,ÊtáchÊbiệtÊchiÊphí,ÊhoặcÊchuẩnÊbịÊhồÊsơÊchứngÊminhÊrằngÊưuÊ

đãiÊđóÊlàÊchungÊchoÊmọiÊdoanhÊnghiệp,ÊchứÊkhôngÊriêngÊchoÊmình. 

ThứÊhai,ÊkhiÊbịÊđiềuÊtra,ÊdoanhÊnghiệpÊhiểuÊđượcÊquyÊđịnhÊcủaÊEUÊthìÊsẽÊhợpÊtácÊhiệuÊ

quảÊhơn:ÊbiếtÊloạiÊthôngÊtinÊnàoÊcầnÊcungÊcấp,ÊcáchÊchứngÊminhÊtínhÊkhôngÊriêngÊbiệt,ÊvàÊ

tránhÊrơiÊvàoÊtìnhÊhuốngÊbịÊápÊdụngÊsửÊdungÊdữÊliệuÊsẵnÊcó,ÊtứcÊEUÊtựÊướcÊtínhÊtheoÊhướngÊ

bấtÊlợiÊvìÊthiếuÊdữÊliệu. 

ThứÊba,ÊcơÊquanÊnhàÊnước,ÊđặcÊbiệtÊlàÊBộÊCôngÊThương,ÊBộÊTàiÊchính,ÊBộÊKếÊhoạchÊvàÊ

ĐầuÊtư,ÊcũngÊcầnÊnắmÊphươngÊphápÊnàyÊđểÊthiếtÊkếÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊhợpÊlý,ÊtránhÊbịÊhiểuÊ

lầmÊlàÊtrợÊcấpÊxuấtÊkhẩuÊtráiÊphép.ÊMộtÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊcóÊthểÊhoànÊtoànÊhợpÊphápÊnếuÊ

đápÊứngÊtiêuÊchíÊminhÊbạch,ÊkhôngÊphânÊbiệtÊđốiÊxử,ÊvàÊkhôngÊgắnÊvớiÊđiềuÊkiệnÊxuấtÊkhẩu. 

ThứÊtư,ÊởÊtầmÊvĩÊmô,ÊhiểuÊcáchÊEUÊtínhÊbiênÊđộÊtrợÊcấpÊgiúpÊViệtÊNamÊchủÊđộngÊthamÊ

giaÊcơÊchếÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊquốcÊ tế,ÊvừaÊbảoÊvệÊdoanhÊnghiệpÊ trongÊnước,ÊvừaÊđốiÊ

thoạiÊhiệuÊquảÊvớiÊEUÊkhiÊcóÊtranhÊchấp. 
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I.Ê SựÊ khácÊ biệtÊ trongÊ cáchÊ EUÊ nhìnÊ

nhậnÊvàÊtínhÊtoánÊtrợÊcấpÊvàÊýÊnghĩaÊcủaÊ

việcÊ hiểuÊ rõÊ vềÊ phươngÊ phápÊ tínhÊ toánÊ

biênÊđộÊtrợÊcấpÊcủaÊEUÊđốiÊvớiÊViệtÊNam 

1.Ê ĐiểmÊ đặcÊ biệtÊ củaÊ EUÊ nằmÊ ởÊ tưÊ duyÊ

địnhÊlượngÊÊ 

EUÊkhôngÊchỉÊdừngÊlạiÊởÊviệcÊxácÊđịnhÊcóÊ

trợÊcấpÊhayÊkhông,ÊmàÊyêuÊcầuÊphảiÊ lượngÊ

hóaÊ chínhÊ xácÊ giáÊ trịÊ lợiÊ íchÊ màÊ doanhÊ

nghiệpÊthựcÊsựÊnhậnÊđược. 

CáchÊtiếpÊcậnÊnàyÊmangÊtínhÊkinhÊtếÊnhiềuÊ

hơnÊ làÊ hànhÊ chính,Ê vàÊ phảnÊ ánhÊ bảnÊ chấtÊ

“liênÊminh”ÊcủaÊEUÊnơiÊ27ÊquốcÊgiaÊ thànhÊ

viênÊphảiÊđạtÊđượcÊsựÊđồngÊthuậnÊrằngÊbiệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ khôngÊ thểÊ làÊ

côngÊcụÊbảoÊhộÊtùyÊtiện. 

TrongÊkhiÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊnhưÊMỹÊđôiÊkhiÊ

tínhÊmứcÊtrợÊcấpÊtheoÊchínhÊsáchÊdanhÊnghĩaÊ

(víÊdụ:ÊchỉÊcầnÊcóÊưuÊđãiÊlàÊtínhÊtoànÊbộ),ÊthìÊ

EUÊchỉÊtínhÊphầnÊthựcÊtếÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊ

giảmÊ chiÊ phíÊ hoặcÊ tăngÊ lợiÊ thếÊ cạnhÊ tranhÊ

xuấtÊkhẩu. 

VíÊdụ:ÊnếuÊNhàÊnướcÊchoÊvayÊưuÊđãi,ÊEUÊ

sẽÊ tínhÊphầnÊchênhÊ lệchÊlãiÊsuấtÊchứÊkhôngÊ

tínhÊtoànÊbộÊkhoảnÊvay.ÊNếuÊNhàÊnướcÊgópÊ

vốn,Ê EUÊ sẽÊ soÊ sánhÊ vớiÊ suấtÊ sinhÊ lờiÊ bìnhÊ

quânÊ củaÊ nhàÊ đầuÊ tưÊ tưÊ nhânÊ đểÊ xácÊ địnhÊ

xemÊkhoảnÊvốnÊđóÊcóÊ“ưuÊđãi”ÊhayÊkhông. 

ĐóÊlàÊlýÊdoÊtạiÊsaoÊviệcÊhiểuÊphươngÊphápÊ

tínhÊ toánÊ biênÊ độÊ trợÊ cấpÊ làÊ cựcÊ kỳÊ quanÊ

trọng:ÊnóÊchoÊphépÊdoanhÊnghiệpÊvàÊcácÊbênÊ

liênÊquanÊđọcÊhiểuÊđượcÊlogicÊđằngÊsauÊconÊ

sốÊthuếÊEUÊápÊdụng,Ê thayÊvìÊcảmÊthấyÊviệcÊ

bịÊápÊthuếÊlàÊkhôngÊhợpÊlý. 

 

2.ÊMụcÊđíchÊthựcÊsựÊcủaÊviệcÊEUÊxácÊđịnhÊ

biênÊđộÊtrợÊcấp 

KhiÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtra,ÊmụcÊtiêuÊcốtÊlõiÊcủaÊ

EUÊkhôngÊphảiÊlàÊcảnÊtrởÊthươngÊmại,ÊmàÊlàÊ

bảoÊ vệÊ sựÊ côngÊ bằngÊ choÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊkhối. 

ThịÊ trườngÊ EUÊ làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ thịÊ

trườngÊ mởÊ nhấtÊ thếÊ giới:Ê thuếÊ nhậpÊ khẩuÊ

trungÊbìnhÊchỉÊkhoảngÊ5%,ÊvàÊhầuÊhếtÊhàngÊ

hóaÊ từÊ cácÊ nướcÊ đangÊ phátÊ triểnÊ (baoÊ gồmÊ

ViệtÊNam)ÊđềuÊđượcÊhưởngÊưuÊđãiÊthuếÊnhờÊ

cácÊFTAÊhoặcÊGSP. 

TuyÊnhiên,Ê sựÊmởÊcửaÊnàyÊđiÊkèmÊvớiÊcơÊ

chếÊgiámÊsátÊrấtÊchặtÊchẽ. 

NếuÊ mộtÊ sảnÊ phẩmÊ nhậpÊ khẩuÊ đượcÊ xácÊ

địnhÊlàÊcóÊbiênÊđộÊtrợÊcấpÊđángÊkể,ÊhàngÊhóaÊ

đóÊcóÊthểÊlàmÊtổnÊhạiÊđếnÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊ

EU,ÊkhiếnÊhọÊmấtÊviệcÊlàm,ÊgiảmÊlợiÊnhuậnÊ

hoặcÊphảiÊđóngÊcửa.ÊTrongÊ trườngÊhợpÊđó,Ê

việcÊ ápÊ dụngÊ thuếÊ đốiÊ khángÊ làÊ hoànÊ toànÊ

hợpÊphápÊvàÊhợpÊlý. 

3.ÊÝÊnghĩaÊcủaÊviệcÊhiểuÊphươngÊphápÊtínhÊ

biênÊđộÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam 

ĐốiÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊđangÊ

xuấtÊ khẩuÊ vàoÊ EU,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ cácÊ ngànhÊ

thép,ÊpinÊnăngÊlượng,ÊdệtÊmay,ÊgiàyÊdép,ÊsảnÊ

phẩmÊ gỗ,Ê xeÊ điệnÊ hoặcÊ vậtÊ liệuÊ mới,Ê việcÊ

nắmÊrõÊphươngÊphápÊtínhÊbiênÊđộÊtrợÊcấpÊcóÊ

ýÊnghĩaÊvôÊcùngÊthiếtÊthực. 

NhậnÊdiệnÊsớmÊrủiÊroÊtrợÊcấp: 

NhiềuÊdoanhÊnghiệpÊvôÊtìnhÊnhậnÊưuÊđãiÊtừÊ

NhàÊ nướcÊ (nhưÊ giáÊ điệnÊ rẻÊ hơnÊ khuÊ vựcÊ

khác,Ê miễnÊ giảmÊ tiềnÊ thuêÊ đấtÊ trongÊ khuÊ

côngÊ nghiệp,Ê hayÊ vayÊ vốnÊ ưuÊ đãiÊ từÊ ngânÊ

hàngÊchínhÊsách).ÊNhữngÊkhoảnÊnàyÊkhôngÊ
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saiÊvềÊphápÊlýÊtrongÊnước,ÊnhưngÊcóÊthểÊbịÊ

xemÊlàÊtrợÊcấpÊkhiÊEUÊđiềuÊtra. 

BiếtÊcáchÊEUÊ tínhÊbiênÊđộÊsẽÊgiúpÊdoanhÊ

nghiệpÊchủÊđộngÊphânÊloại,ÊtínhÊtoánÊsơÊbộÊ

xemÊ mứcÊ hỗÊ trợÊ mìnhÊ đangÊ hưởngÊ tươngÊ

đươngÊbaoÊnhiêuÊ%ÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩu. 

ChuẩnÊbịÊdữÊliệuÊtốtÊhơn: 

EUÊ yêuÊ cầuÊ bằngÊ chứngÊ rõÊ ràng,Ê minhÊ

bạchÊ từÊ hợpÊ đồng,Ê hóaÊ đơn,Ê báoÊ cáoÊ tàiÊ

chính,ÊđếnÊchínhÊsáchÊquốcÊgia. 

GiảmÊthiểuÊthiệtÊhạiÊtrongÊđiềuÊtra: 

NhiềuÊvụÊviệc,ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊbịÊ

ápÊ thuếÊcaoÊkhôngÊphảiÊvìÊ trợÊcấpÊ lớn,ÊmàÊ

vìÊ thiếuÊ hồÊ sơÊ chứngÊ minh,Ê dẫnÊ đếnÊ EUÊ

phảiÊ tựÊ ướcÊ tínhÊ theoÊ hướngÊ bấtÊ lợi.Ê NếuÊ

doanhÊ nghiệpÊ hiểuÊ côngÊ thứcÊ vàÊ cáchÊ EUÊ

chọnÊ mứcÊ chuẩn,Ê họÊ cóÊ thểÊ cungÊ cấpÊ dữÊ

liệuÊtốtÊhơn,ÊkhiếnÊbiênÊđộÊthựcÊtếÊđượcÊtínhÊ

đúngÊvàÊthườngÊthấpÊhơnÊđángÊkể. 

TăngÊnăngÊlựcÊđốiÊthoạiÊvàÊphảnÊbiện: 

KhiÊcóÊhiểuÊbiếtÊvềÊbiênÊđộ,ÊdoanhÊnghiệpÊ

vàÊ cơÊquanÊViệtÊNamÊcóÊ thểÊ traoÊđổiÊbìnhÊ

đẳngÊ vớiÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ EU,Ê chỉÊ raÊ chỗÊ

nàoÊhọÊ tínhÊ sai,ÊhoặcÊ chươngÊ trìnhÊ trợÊcấpÊ

khôngÊmangÊtínhÊriêngÊbiệt.ÊViệcÊphảnÊbiệnÊ

cóÊcănÊcứÊgiúpÊnângÊuyÊtínÊquốcÊgiaÊvàÊcảiÊ

thiệnÊkếtÊquảÊđiềuÊtra.ÊNóiÊcáchÊkhác,ÊbiênÊ

độÊtrợÊcấpÊkhôngÊchỉÊlàÊconÊsốÊkỹÊthuật,ÊmàÊ

làÊthướcÊđoÊcôngÊbằngÊthươngÊmại. 

NếuÊbiênÊ độÊ bằngÊ0%Ê→ÊhàngÊhóaÊ hoànÊ

toànÊcạnhÊtranhÊtựÊnhiên. 

NếuÊ biênÊ độÊ 1–3%Ê→Ê tácÊ độngÊ nhỏ,Ê EUÊ

cóÊthểÊcânÊnhắcÊkhôngÊápÊthuế. 

NếuÊbiênÊđộÊ5–10%ÊhoặcÊhơnÊ→ÊhàngÊhóaÊ

đượcÊxemÊ làÊđượcÊhỗÊ trợÊđángÊkể,ÊvàÊ thuếÊ

đốiÊ khángÊ tươngÊ ứngÊ sẽÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ đểÊ

trungÊhòaÊlợiÊthếÊđó. 

TómÊ lại,Ê việcÊ nắmÊ bắtÊ phươngÊ phápÊ tínhÊ

biênÊ độÊ trợÊ cấpÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊứngÊphóÊngắnÊhạn,ÊmàÊcònÊgópÊphầnÊ

xâyÊdựngÊchínhÊsáchÊdàiÊhạnÊchoÊnềnÊkinhÊ

tế. 

ỞÊcấpÊNhàÊnước,Ê khiÊ thiếtÊ kếÊ chínhÊ sáchÊ

khuyếnÊkhíchÊđầuÊ tư,ÊưuÊđãiÊ thuế,ÊhoặcÊhỗÊ

trợÊxuấtÊkhẩu,ÊcơÊquanÊquảnÊlýÊcầnÊhiểuÊrõÊ

đâuÊlàÊranhÊgiớiÊgiữaÊhỗÊtrợÊhợpÊphápÊvàÊtrợÊ

cấpÊbịÊcấmÊtheoÊquyÊđịnhÊWTOÊvàÊEU. 

ViệcÊ tránhÊ vượtÊ ranhÊ giớiÊ nàyÊ giúpÊ ViệtÊ

NamÊduyÊ trìÊ uyÊ tínÊquốcÊ tế,ÊđồngÊ thờiÊvẫnÊ

hỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊhiệuÊquả. 

ỞÊcấpÊdoanhÊnghiệp,Ê việcÊhiểuÊ rõÊ cơÊ chếÊ

nàyÊ giúpÊ nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ tuânÊ thủ,Ê cảiÊ

thiệnÊ minhÊ bạchÊ tàiÊ chính,Ê vàÊ giảmÊ phụÊ

thuộcÊ vàoÊ hỗÊ trợÊ công,Ê hướngÊ đếnÊ cạnhÊ

tranhÊbằngÊ chấtÊ lượng,Ê côngÊnghệÊvàÊquảnÊ

trị. 

ỞÊcấpÊngànhÊhàng,ÊhiểuÊcáchÊtínhÊbiênÊđộÊ

giúpÊ hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ cóÊ thểÊ phốiÊ hợpÊ dữÊ

liệu,ÊchuẩnÊhóaÊhồÊsơ,ÊhỗÊtrợÊcácÊthànhÊviênÊ

khiÊbịÊđiềuÊtra,ÊthayÊvìÊmỗiÊdoanhÊnghiệpÊtựÊ

xoayÊxở.Ê 

II.ÊCácÊkháiÊniệmÊcơÊbảnÊvàÊcôngÊthứcÊ

tínhÊtoánÊbiênÊđộÊtrợÊcấpÊtrongÊquyÊđịnhÊ

củaÊEU 

1.ÊCácÊkháiÊniệmÊcơÊbản 

TrợÊ cấpÊ theoÊ quyÊ địnhÊ củaÊ EUÊ khôngÊ

chỉÊ làÊ việcÊ NhàÊ nướcÊ “choÊ tiền”Ê doanhÊ

nghiệp.ÊKháiÊniệmÊnàyÊđượcÊhiểuÊrộngÊhơnÊ

nhiềuÊ baoÊ gồmÊ mọiÊ hìnhÊ thứcÊ hỗÊ trợÊ tàiÊ

chínhÊ củaÊ chínhÊ phủÊ hoặcÊ cơÊ quanÊ côngÊ
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quyềnÊ (nhưÊhỗÊ trợÊ tínÊ dụng,ÊbảoÊ lãnhÊvay,Ê

miễnÊgiảmÊthuế,ÊgiảmÊgiáÊđiện,ÊcấpÊđấtÊgiáÊ

rẻ,ÊhoặcÊgópÊvốnÊkhôngÊtheoÊnguyênÊtắcÊthịÊ

trường)Ê màÊ quaÊ đóÊ doanhÊ nghiệpÊ đượcÊ

hưởngÊmộtÊ lợiÊ íchÊkinhÊtếÊmàÊhọÊsẽÊkhôngÊ

cóÊ đượcÊ trongÊ điềuÊ kiệnÊ thươngÊ mạiÊ bìnhÊ

thường. 

EUÊchỉÊ coiÊmộtÊkhoảnÊhỗÊ trợÊ làÊ trợÊ cấpÊ

cóÊthểÊbịÊđiềuÊtraÊkhiÊthỏaÊmãnÊđồngÊthờiÊ3Ê

điềuÊkiện: 

CóÊđóngÊgópÊtàiÊchínhÊtừÊphíaÊNhàÊnướcÊ

hoặcÊmộtÊtổÊchứcÊđượcÊNhàÊnướcÊủyÊquyền. 

KhoảnÊhỗÊtrợÊnàyÊsẽÊmangÊlạiÊlợiÊíchÊchoÊ

doanhÊnghiệpÊđượcÊnhận. 

KhoảnÊ hỗÊ trợÊ đóÊ mangÊ tínhÊ riêngÊ biệtÊ

nghĩaÊ làÊ chỉÊ mộtÊ sốÊ doanhÊ nghiệpÊ hoặcÊ

ngànhÊ nhấtÊ địnhÊ đượcÊ hưởng,Ê chứÊ khôngÊ

phảiÊ chínhÊ sáchÊ ápÊ dụngÊ chungÊ choÊ toànÊ

nềnÊkinhÊtế. 

KhiÊ mộtÊ hoặcÊ nhiềuÊ chươngÊ trìnhÊ nhưÊ

vậyÊđượcÊphátÊhiện,ÊEUÊsẽÊđiÊsâuÊvàoÊđịnhÊ

lượngÊphầnÊlợiÊíchÊkinhÊtếÊmàÊdoanhÊnghiệpÊ

đượcÊhưởngÊgọiÊlàÊ“biênÊđộÊtrợÊcấp”. 

BiênÊđộÊ trợÊ cấpÊ làÊ thướcÊ đoÊ quanÊ trọngÊ

nhấtÊ trongÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấp,Ê bởiÊ nóÊ

thểÊhiệnÊmứcÊđộÊưuÊ thếÊbấtÊcôngÊbằngÊmàÊ

hàngÊ hóaÊ nhậpÊ khẩuÊ cóÊ đượcÊ nhờÊ hỗÊ trợÊ

NhàÊnước. 

ConÊsốÊnàyÊcũngÊchínhÊlàÊcơÊsởÊtrựcÊtiếpÊ

đểÊEUÊápÊthuếÊđốiÊkhángÊtươngÊứng. 

BiênÊđộÊ trợÊcấpÊ làÊtỷÊlệÊphầnÊtrămÊgiữaÊ

giáÊtrịÊlợiÊíchÊthựcÊtếÊmàÊdoanhÊnghiệpÊnhậnÊ

đượcÊtừÊtrợÊcấpÊsoÊvớiÊgiáÊtrịÊhàngÊhóaÊxuấtÊ

khẩuÊ sangÊ EUÊ trongÊ cùngÊ kỳÊ điềuÊ tra.Ê

TrongÊ thựcÊ tiễnÊ điềuÊ traÊ củaÊỦyÊ banÊ châuÊ

ÂuÊ(EuropeanÊCommission),ÊgiáÊtrịÊtrợÊcấpÊ

nàyÊ thườngÊđượcÊ tổngÊhợpÊvàÊ soÊ sánhÊ vớiÊ

doanhÊ thuÊ xuấtÊ khẩuÊ raÊ EUÊ đểÊ xácÊ địnhÊ

subsidyÊmargin.ÊVìÊvậy,ÊcôngÊthứcÊ 

 

 

 

đượcÊsửÊdụngÊphổÊbiếnÊnhưÊmộtÊcôngÊcụÊ

phânÊbổÊvàÊlượngÊhóaÊtrongÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊ

dùÊ khôngÊ đượcÊ biểuÊ diễnÊ chínhÊ thứcÊ bằngÊ

côngÊthứcÊtrongÊluật. 

TrongÊđó, 

LợiÊ íchÊ trợÊcấpÊ làÊphầnÊchênhÊ lệchÊgiữaÊ

điềuÊ kiệnÊ màÊ doanhÊ nghiệpÊ thựcÊ tếÊ đượcÊ

hưởngÊvàÊđiềuÊkiệnÊthịÊtrườngÊbìnhÊthường. 

VíÊdụ:ÊdoanhÊnghiệpÊvayÊvốnÊvớiÊlãiÊsuấtÊ

thấpÊ hơnÊ thịÊ trường,Ê thuêÊ đấtÊ rẻÊ hơnÊ thịÊ

trường,ÊhoặcÊđượcÊhoànÊthuếÊcaoÊhơnÊmứcÊ

thôngÊthường. 

EUÊkhôngÊcoiÊmọiÊhỗÊtrợÊNhàÊnướcÊlàÊviÊ

phạm,ÊmàÊchỉÊxemÊxétÊphầnÊlợiÊíchÊmàÊcácÊ

doanhÊ nghiệpÊ thựcÊ sựÊ hưởngÊ thêmÊ soÊ vớiÊ

điềuÊkiệnÊbìnhÊthườngÊcủaÊthịÊtrường. 

VìÊ vậy,Ê trọngÊ tâmÊ trongÊ phươngÊ phápÊ

tínhÊlàÊxácÊđịnhÊđượcÊgiáÊtrịÊlợiÊíchÊkinhÊtếÊ

từÊtừngÊloạiÊchươngÊtrìnhÊtrợÊcấp. 

EUÊchiaÊcácÊchươngÊ trìnhÊ trợÊcấpÊ thànhÊ

nhiềuÊ nhóm,Ê vàÊmỗiÊ nhómÊ sẽÊ cóÊ cáchÊ xácÊ

địnhÊ lợiÊ íchÊ khácÊ nhau,Ê nhưngÊ đềuÊ xoayÊ

quanhÊmộtÊnguyênÊtắcÊchung: 

LợiÊ íchÊ =Ê (ĐiềuÊ kiệnÊ thịÊ trườngÊ bìnhÊ

thường)Ê–Ê(ĐiềuÊkiệnÊthựcÊtếÊdoanhÊnghiệpÊ

đượcÊhưởng) 

DoanhÊ thuÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ EUÊ làÊ tổngÊ

giáÊ trịÊ hàngÊhóaÊbịÊ điềuÊ traÊ (theoÊgiáÊFOBÊ
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hoặcÊCIFÊtùyÊvụÊviệc). 

CụÊthể: 

NếuÊ làÊ vayÊ vốnÊ ưuÊ đãi,Ê điềuÊ kiệnÊ thịÊ

trườngÊ bìnhÊ thườngÊ làÊ lãiÊ suấtÊ vayÊ thươngÊ

mạiÊtrungÊbình. 

NếuÊ làÊ thuêÊ đấtÊ giáÊ thấp,Ê điềuÊ kiệnÊ thịÊ

trườngÊ bìnhÊ thườngÊ làÊ giáÊ thuêÊ đấtÊ thịÊ

trườngÊcùngÊkhuÊvực. 

NếuÊ làÊ miễnÊ thuế,Ê điềuÊ kiệnÊ thịÊ trườngÊ

bìnhÊthườngÊlàÊmứcÊthuếÊphảiÊnộpÊtheoÊquyÊ

địnhÊchung. 

NếuÊ làÊ hỗÊ trợÊ tiềnÊ mặt,Ê điềuÊ kiệnÊ thịÊ

trườngÊ bìnhÊ thườngÊ đơnÊ giảnÊ làÊ khôngÊ cóÊ

khoảnÊhỗÊtrợ. 

2.ÊQuyÊtrìnhÊcơÊbảnÊđểÊEUÊtínhÊtoánÊbiênÊ

độÊtrợÊcấp 

+ÊBướcÊ1:ÊXácÊđịnhÊcácÊchươngÊtrìnhÊtrợÊ

cấpÊcóÊliênÊquan 

EUÊsẽÊ ràÊ soátÊ tấtÊ cảÊ chínhÊ sách,ÊưuÊđãi,Ê

khoảnÊhỗÊtrợÊtàiÊchínhÊmàÊdoanhÊnghiệpÊ(vàÊ

cảÊcácÊcôngÊtyÊliênÊkết)ÊnhậnÊđượcÊtrongÊkỳÊ

điềuÊtra. 

ĐiềuÊnàyÊbaoÊgồmÊcảÊtrợÊcấpÊtrựcÊtiếpÊ(víÊ

dụ:ÊcấpÊvốn,ÊmiễnÊthuế)ÊvàÊtrợÊcấpÊgiánÊtiếpÊ

(víÊdụ:ÊmuaÊnguyênÊ liệuÊgiáÊ thấpÊ từÊdoanhÊ

nghiệpÊNhàÊnước). 

+ÊBướcÊ2:ÊKiểmÊtraÊtínhÊriêngÊbiệt 

ChỉÊ cácÊ chươngÊ trìnhÊ cóÊ tínhÊ riêngÊ biệtÊ

mớiÊbịÊtínhÊbiênÊđộ. 

VíÊdụ:ÊnếuÊchínhÊsáchÊgiảmÊthuếÊápÊdụngÊ

choÊ tấtÊ cảÊdoanhÊnghiệpÊ trênÊ toànÊquốcÊ thìÊ

sẽÊkhôngÊbịÊtính. 

NếuÊchỉÊápÊdụngÊchoÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊ

khẩuÊ hoặcÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ khuÊ côngÊ

nghiệpÊđặcÊbiệtÊ→ÊbịÊtính. 

+Ê BướcÊ 3:Ê XácÊ địnhÊ giáÊ trịÊ lợiÊ íchÊ choÊ

từngÊchươngÊtrình 

TùyÊ loạiÊ trợÊcấp,ÊEUÊsẽÊdùngÊcôngÊ thứcÊ

cụÊthểÊ(phầnÊdướiÊsẽÊgiảiÊthíchÊchiÊtiết). 

KếtÊquảÊthuÊđượcÊlàÊlợiÊíchÊròngÊ(sauÊkhiÊ

loạiÊtrừÊthuếÊhoặcÊhoànÊtrả). 

+ÊBướcÊ4:ÊPhânÊbổÊlợiÊíchÊtheoÊthờiÊgianÊ

vàÊsảnÊphẩm 

NếuÊkhoảnÊtrợÊcấpÊchỉÊphátÊsinhÊmộtÊlầnÊ

(víÊ dụ:Ê NhàÊ nướcÊ cấpÊ tiềnÊ đểÊ đầuÊ tưÊ máyÊ

móc),ÊEUÊsẽÊphânÊbổÊlợiÊíchÊđóÊtrongÊnhiềuÊ

nămÊtheoÊthờiÊgianÊkhấuÊhaoÊcủaÊtàiÊsản. 

NếuÊ khoảnÊ trợÊ cấpÊ phátÊ sinhÊ hàngÊ nămÊ

(nhưÊmiễnÊthuếÊhoặcÊgiảmÊtiềnÊđiện),ÊEUÊsẽÊ

tínhÊtoànÊbộÊtrongÊnămÊđó. 

LợiÊ íchÊcũngÊđượcÊphânÊbổÊchoÊcácÊ sảnÊ

phẩmÊhoặcÊthịÊtrườngÊliênÊquan. 

NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ sảnÊ xuấtÊ nhiềuÊ mặtÊ

hàng,ÊchỉÊphầnÊlợiÊíchÊgắnÊvớiÊhàngÊbịÊđiềuÊ

traÊmớiÊđượcÊtính. 

+ÊBướcÊ5:ÊTínhÊ tổngÊvàÊchiaÊchoÊdoanhÊ

thuÊxuấtÊkhẩu 

TổngÊhợpÊtoànÊbộÊlợiÊíchÊcủaÊcácÊchươngÊ

trình,Ê chiaÊ choÊ doanhÊ thuÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ

EUÊthìÊsẽÊtínhÊraÊbiênÊđộÊtrợÊcấpÊcuốiÊcùng. 

3.ÊCáchÊ tínhÊ cụÊ thểÊ choÊ từngÊ loạiÊ trợÊ

cấp 

DướiÊđâyÊlàÊ5ÊloạiÊtrợÊcấpÊphổÊbiếnÊnhấtÊ

vàÊcôngÊthứcÊcơÊbảnÊmàÊEUÊsửÊdụng: 

(a)ÊTrợÊcấpÊ tínÊdụngÊ (vayÊ lãiÊ suấtÊ thấp,Ê

bảoÊlãnhÊvay) 

CôngÊthức: 

LợiÊíchÊ=Ê(LãiÊsuấtÊthịÊtrườngÊ–ÊLãiÊsuấtÊ

thựcÊtế)Ê×ÊSốÊdưÊnợÊbìnhÊquânÊtrongÊkỳ 

VíÊdụ: 
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DoanhÊnghiệpÊvayÊ100Êtỷ,ÊlãiÊsuấtÊthựcÊtếÊ

5%,Ê trongÊ khiÊ lãiÊ suấtÊ thươngÊ mạiÊ bìnhÊ

quânÊ9%Ê→ÊLợiÊíchÊ=Ê(9Ê–Ê5)%Ê×Ê100ÊtỷÊ=Ê

4ÊtỷÊđồng. 

LưuÊý: 

NếuÊNhàÊnướcÊbảoÊlãnhÊvayÊ→ÊlợiÊíchÊ=Ê

chênhÊlệchÊgiữaÊphíÊbảoÊlãnhÊthịÊtrườngÊvàÊ

phíÊthựcÊtếÊtrả. 

(b)ÊMiễn,Êgiảm,ÊhoặcÊhoãnÊthuế 

CôngÊthức: 

LợiÊíchÊ=ÊThuếÊphảiÊnộpÊtheoÊluậtÊ–ÊThuếÊ

thựcÊtếÊđãÊnộp 

VíÊdụ: 

MộtÊ doanhÊ nghiệpÊ lẽÊ raÊ phảiÊ nộpÊ 10Ê tỷÊ

tiềnÊ thuếÊ thuÊ nhậpÊ doanhÊ nghiệp,Ê nhưngÊ

đượcÊmiễnÊ3ÊtỷÊkhiÊđóÊlợiÊíchÊ=Ê3Êtỷ. 

PhânÊbổ: 

NếuÊlàÊưuÊđãiÊ thuếÊhàngÊnămÊthìÊsẽÊ tínhÊ

toànÊbộÊtrongÊnăm;ÊnếuÊlàÊưuÊđãiÊnhiềuÊnămÊ

khiÊđóÊchiaÊđềuÊtheoÊthờiÊhạnÊmiễn. 

(c)ÊCấpÊvốn,ÊtàiÊtrợ,ÊhoặcÊgópÊvốnÊkhôngÊ

theoÊthịÊtrường 

CôngÊthức: 

LợiÊ íchÊ=ÊKhoảnÊ tiềnÊđượcÊnhậnÊ–Ê (GiáÊ

trịÊvốnÊ tươngÊứngÊ trongÊđiềuÊkiệnÊnhàÊđầuÊ

tưÊtưÊnhân) 

(d)Ê HưởngÊ giáÊ đầuÊ vàoÊ thấpÊ hơnÊ thịÊ

trườngÊ(điện,Êthan,Ênước,Êđất,ÊnguyênÊliệu) 

CôngÊthức: 

LợiÊ íchÊ=Ê (GiáÊ thịÊ trườngÊ–ÊGiáÊ thựcÊ tếÊ

trả)Ê×ÊKhốiÊlượngÊtiêuÊthụ 

VíÊdụ: 

DoanhÊnghiệpÊtrảÊtiềnÊđiệnÊ1.600Êđ/kWh,Ê

trongÊ khiÊ giáÊ thịÊ trườngÊ làÊ 2.000Ê đ/kWh;Ê

tiêuÊthụÊ10ÊtriệuÊkWhÊ→ 

LợiÊíchÊ=Ê(400)Ê×Ê10ÊtriệuÊ=Ê4ÊtỷÊđồng. 

Benchmark: 

GiáÊ thịÊ trườngÊcóÊ thểÊ làÊgiáÊnộiÊđịa,Ê giáÊ

nhậpÊkhẩu,ÊhoặcÊgiáÊquốcÊtếÊ–ÊEUÊsẽÊchọnÊ

nguồnÊphùÊhợpÊnhất. 

(e)ÊTrợÊcấpÊliênÊquanÊđếnÊxuấtÊkhẩuÊ 

BaoÊgồmÊưuÊđãiÊthuế,ÊhỗÊtrợÊvậnÊchuyển,Ê

tínÊdụngÊxuấtÊkhẩuÊNhàÊnước… 

NhữngÊ chươngÊ trìnhÊ nàyÊ bịÊ xemÊ làÊ

nghiêmÊtrọngÊnhất,ÊvìÊgắnÊtrựcÊtiếpÊvớiÊhoạtÊ

độngÊxuấtÊkhẩu. 

EUÊsẽÊtínhÊtoànÊbộÊgiáÊtrịÊhỗÊtrợÊlàÊ100%Ê

lợiÊíchÊchoÊsảnÊphẩmÊbịÊđiềuÊtra. 

4.ÊPhânÊbổÊlợiÊíchÊvàÊquyÊđổi 

EUÊ yêuÊ cầuÊ việcÊ phânÊ bổÊ lợiÊ íchÊ vìÊ

khôngÊphảiÊtấtÊcảÊcácÊkhoảnÊtrợÊcấpÊmàÊdo-

anhÊ nghiệpÊ nhậnÊ đượcÊ đềuÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ

ngayÊ trongÊ nămÊ điềuÊ traÊ (POI)Ê hayÊ dànhÊ

toànÊbộÊchoÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtra. 

NếuÊkhôngÊphânÊbổÊhợpÊlý,ÊkếtÊquảÊbiênÊ

độÊtrợÊcấpÊsẽÊbịÊsaiÊlệch. 

PhânÊbổÊ lợiÊ íchÊ làÊmộtÊbướcÊcóÊýÊnghĩaÊ

cốtÊ lõiÊ vàÊmangÊ tínhÊ quyếtÊ địnhÊ trongÊ quáÊ

trìnhÊtínhÊtoánÊbiênÊđộÊtrợÊcấpÊcủaÊEU.ÊViệcÊ

phânÊbổÊkhôngÊchỉÊmangÊgiáÊtrịÊkỹÊthuậtÊkếÊ

toán,ÊmàÊcònÊ thểÊhiệnÊ tinhÊ thầnÊcôngÊbằngÊ

vàÊ chínhÊ xácÊ trongÊ cáchÊ EUÊ đánhÊ giáÊ tácÊ

độngÊ thựcÊ tếÊ củaÊ trợÊ cấpÊ đốiÊ vớiÊ doanhÊ

nghiệp. 

VềÊbảnÊchất,ÊtrợÊcấpÊlàÊmộtÊhìnhÊthứcÊhỗÊ

trợÊ tàiÊ chínhÊ cóÊ thểÊ phátÊ sinhÊ theoÊ nhiềuÊ

dạngÊ vàÊ trongÊ nhiềuÊ thờiÊ điểmÊ khácÊ nhau:Ê

cóÊthểÊlàÊkhoảnÊđầuÊtưÊdàiÊhạnÊđểÊxâyÊdựngÊ

nhàÊ máy,Ê khoảnÊ miễnÊ giảmÊ thuếÊ lặpÊ lạiÊ

hàngÊnăm,ÊhayÊưuÊđãiÊ lãiÊ suấtÊ chỉÊ ápÊdụngÊ
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choÊmộtÊgiaiÊđoạnÊngắn.ÊNếuÊEUÊchỉÊcộngÊ

gộpÊtoànÊbộÊcácÊkhoảnÊhỗÊtrợÊnàyÊtrongÊmộtÊ

kỳÊđiềuÊtraÊduyÊnhất,ÊconÊsốÊbiênÊđộÊtrợÊcấpÊ

sẽÊkhôngÊphảnÊánhÊđúngÊbảnÊchấtÊlợiÊíchÊmàÊ

doanhÊ nghiệpÊ nhậnÊ đượcÊ trongÊ nămÊ điềuÊ

tra. 

ChínhÊvìÊvậy,ÊviệcÊphânÊbổÊgiúpÊchuyểnÊ

hóaÊ giáÊ trịÊ trợÊ cấpÊ từÊ quyÊ môÊ danhÊ nghĩaÊ

sangÊquyÊmôÊ thựcÊ tế,Ê phảnÊánhÊ lợiÊ íchÊmàÊ

doanhÊ nghiệpÊ thựcÊ sựÊ đượcÊ hưởngÊ trongÊ

từngÊnămÊvàÊtừngÊsảnÊphẩm. 

PhânÊ bổÊ theoÊ thờiÊ gianÊ đảmÊ bảoÊ rằngÊ

nhữngÊkhoảnÊtrợÊcấpÊcóÊtácÊdụngÊdàiÊhạnÊvíÊ

dụÊ tàiÊ trợÊđầuÊ tư,ÊvốnÊvayÊưuÊđãiÊhoặcÊchiÊ

phíÊhạÊ tầngÊđượcÊchiaÊđềuÊtrongÊsuốtÊvòngÊ

đờiÊsửÊdụngÊcủaÊtàiÊsản.ÊĐiềuÊnàyÊgiúpÊbiênÊ

độÊtrợÊcấpÊcủaÊtừngÊnămÊtrởÊnênÊhợpÊlýÊvàÊ

ổnÊ địnhÊ hơn,Ê tránhÊ việcÊ biếnÊ độngÊ trongÊ

mộtÊnămÊđiềuÊtraÊduyÊnhất. 

TrongÊ khiÊ đó,Ê phânÊ bổÊ theoÊ sảnÊ phẩmÊ

hoặcÊ thịÊ trườngÊbảoÊđảmÊrằngÊchỉÊphầnÊ lợiÊ

íchÊliênÊquanÊđếnÊsảnÊphẩmÊbịÊđiềuÊtraÊmớiÊ

đượcÊtínhÊvàoÊbiênÊđộ,ÊthayÊvìÊdànÊtrảiÊchoÊ

toànÊ bộÊ hoạtÊ độngÊ củaÊ doanhÊ nghiệp.ÊĐâyÊ

làÊ điểmÊ thenÊ chốtÊ giúpÊ kếtÊ quảÊ điềuÊ traÊ

mangÊ tínhÊ côngÊ bằngÊ vàÊ kháchÊ quan,Ê đặcÊ

biệtÊ trongÊ trườngÊ hợpÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ

nhiềuÊnhàÊmáyÊhoặcÊdanhÊmụcÊsảnÊphẩmÊđaÊ

dạng. 

TừÊgócÊđộÊdoanhÊnghiệp,ÊviệcÊhiểuÊvàÊápÊ

dụngÊđúngÊnguyênÊtắcÊphânÊbổÊcònÊmangÊýÊ

nghĩaÊ thựcÊtiễnÊquanÊtrọng.ÊNóÊgiúpÊdoanhÊ

nghiệpÊchứngÊminhÊsựÊminhÊbạchÊtrongÊquáÊ

trìnhÊ hợpÊ tácÊ vớiÊ cơÊ quanÊ điềuÊ tra,Ê giảmÊ

đángÊkểÊbiênÊđộÊtrợÊcấpÊtínhÊtoán,ÊvàÊtừÊđóÊ

giảmÊmứcÊthuếÊđốiÊkhángÊcóÊthểÊbịÊápÊdụng. 

NgượcÊ lại,Ê nếuÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ cóÊ

phươngÊphápÊphânÊbổÊrõÊràng,ÊcơÊquanÊđiềuÊ

traÊ sẽÊ ápÊ dụngÊ dữÊ liệuÊ thayÊ thếÊ hoặcÊ ướcÊ

tínhÊbấtÊlợi,ÊkhiếnÊkếtÊquảÊbịÊbópÊméo. 

VìÊvậy,ÊcóÊthểÊnóiÊrằngÊphânÊbổÊlợiÊíchÊlàÊ

cầuÊnốiÊgiữaÊdữÊ liệuÊkếÊ toánÊvàÊcôngÊbằngÊ

thươngÊmại.Ê NóÊ biếnÊ cácÊ conÊ sốÊ tàiÊ chínhÊ

khôÊkhanÊthànhÊmộtÊbứcÊtranhÊtrungÊthựcÊvềÊ

tácÊđộngÊ thựcÊ tếÊcủaÊ trợÊcấp,ÊgiúpÊEUÊđưaÊ

raÊ quyếtÊ địnhÊ vừaÊ hợpÊ lýÊ vềÊ kinhÊ tế,Ê vừaÊ

đúngÊđắnÊvềÊphápÊlý. 

ĐốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ ViệtÊ

Nam,ÊviệcÊnắmÊvữngÊýÊnghĩaÊnàyÊkhôngÊchỉÊ

giúpÊứngÊphóÊtốtÊhơnÊtrongÊcácÊvụÊđiềuÊtra,Ê

màÊcònÊgópÊphầnÊxâyÊdựngÊhệÊ thốngÊquảnÊ

trịÊminhÊbạch,ÊcóÊkhảÊnăngÊtruyÊxuấtÊvàÊgiảiÊ

trìnhÊ nềnÊ tảngÊ quanÊ trọngÊ đểÊ nângÊ caoÊ uyÊ

tínÊ vàÊ khảÊ năngÊ hộiÊ nhậpÊ trênÊ thịÊ trườngÊ

quốcÊtế. 

EUÊ sẽÊ thườngÊ phânÊ bổÊmứcÊ lợiÊ íchÊ trợÊ

cấpÊthựcÊtếÊnhưÊsau: 

+Ê PhânÊ bổÊ theoÊ thờiÊ gianÊ đểÊ phảnÊ ánhÊ

phầnÊlợiÊíchÊtươngÊứngÊvớiÊtừngÊnăm. 

+ÊPhânÊ bổÊ theoÊ sảnÊ phẩm/thịÊ trườngÊ đểÊ

phảnÊánhÊphầnÊ lợiÊ íchÊ tươngÊứngÊvớiÊhàngÊ

hóaÊbịÊđiềuÊtraÊ(vìÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊsảnÊ

xuấtÊnhiềuÊloạiÊsảnÊphẩmÊkhácÊnhau). 

a.ÊPhânÊbổÊtheoÊthờiÊgian 

NếuÊkhoảnÊtrợÊcấpÊlàÊđầuÊtưÊdàiÊhạnÊ(one

-timeÊgrant)ÊvíÊdụ,ÊChínhÊphủÊhỗÊtrợÊtiềnÊđểÊ

doanhÊnghiệpÊxâyÊnhàÊmáy,ÊmuaÊthiếtÊbịÊthìÊ

khoảnÊ lợiÊ íchÊ đóÊ sẽÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ trongÊ

nhiềuÊ năm,Ê khôngÊ chỉÊ trongÊ nămÊ doanhÊ

nghiệpÊnhậnÊtiền. 



 

41  TRAV www.trav.gov.vn 

VìÊvậy,ÊEUÊsẽÊphânÊbổÊkhoảnÊtrợÊcấpÊđóÊ

theoÊthờiÊgianÊsửÊdụngÊcủaÊtàiÊsảnÊ(víÊdụ:Ê5Ê

năm,Ê10Ênăm,Ê15Ênăm)ÊvàÊdùngÊ tỷÊ lệÊchiếtÊ

khấuÊ tươngÊ ứngÊ vớiÊ lãiÊ suấtÊ thươngÊ mạiÊ

bìnhÊquânÊđểÊquyÊđổiÊraÊgiáÊtrịÊhiệnÊtại. 

VíÊdụÊ1:ÊKhoảnÊhỗÊtrợÊđầuÊtưÊnhàÊmáy 

NămÊ 2020,Ê doanhÊ nghiệpÊ nhậnÊ trợÊ cấpÊ

10Ê triệuÊ EURÊ từÊ ChínhÊ phủÊ đểÊ xâyÊ dựngÊ

nhàÊmáyÊmớiÊ(tuổiÊthọÊnhàÊmáyÊdựÊkiếnÊ10Ê

năm). 

TỷÊlệÊchiếtÊkhấuÊlàÊ5%/năm. 

EUÊsẽÊphânÊbổÊđềuÊlợiÊíchÊtrongÊ10Ênăm,Ê

mỗiÊ nămÊ hưởngÊ 1/10Ê khoảnÊ trợÊ cấpÊ (đãÊ

chiếtÊkhấu). 

TổngÊgiáÊtrịÊquyÊđổiÊlạiÊbằngÊgiáÊtrịÊhiệnÊ

tạiÊ củaÊ toànÊ bộÊ 10Ê triệuÊ EURÊ (sauÊ chiếtÊ

khấu). 

KhiÊ EUÊ tínhÊ biênÊ độÊ trợÊ cấpÊ choÊ nămÊ

2025Ê(POI),ÊhọÊchỉÊ tínhÊphầnÊlợiÊ íchÊ tươngÊ

ứngÊ nămÊ 2025Ê khoảngÊ 0,78Ê triệuÊ EURÊ

trongÊvíÊdụÊnày. 

VíÊdụÊ2:ÊKhoảnÊtrợÊcấpÊnhỏÊhàngÊnăm 

DoanhÊ nghiệpÊ AÊ mỗiÊ nămÊ đượcÊ miễnÊ

thuếÊthuÊnhậpÊdoanhÊnghiệpÊ2ÊtriệuÊEUR. 

KhoảnÊnàyÊtáiÊdiễnÊhàngÊnăm,ÊkhôngÊliênÊ

quanÊđếnÊđầuÊtưÊdàiÊhạnÊdoÊvậyÊEUÊkhôngÊ

phânÊbổÊ theoÊ thờiÊ gian,ÊmàÊ tínhÊ toànÊ bộÊ 2Ê

triệuÊEURÊlàÊlợiÊíchÊcủaÊnămÊđó. 

b.ÊPhânÊbổÊtheoÊsảnÊphẩm/thịÊtrường 

NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ sảnÊ xuấtÊ nhiềuÊ loạiÊ

hàngÊ hóaÊ hoặcÊ bánÊ hàngÊ choÊ nhiềuÊ thịÊ

trườngÊ (EU,Ê Mỹ,Ê trongÊ nước…),Ê EUÊ chỉÊ

tínhÊphầnÊlợiÊíchÊgắnÊtrựcÊtiếpÊvớiÊsảnÊphẩmÊ

bịÊđiềuÊtra. 

ViệcÊ phânÊ bổÊ đượcÊ thựcÊ hiệnÊ theoÊ cácÊ

tiêuÊchíÊhợpÊlý,ÊthườngÊlà: 

DoanhÊthuÊcủaÊsảnÊphẩmÊ 

SảnÊlượngÊsảnÊxuấtÊ 

ChiÊphíÊsảnÊxuấtÊ 

GiờÊvậnÊhànhÊmáyÊmócÊhoặcÊlaoÊđộngÊ 

EUÊ yêuÊ cầuÊ doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ chứngÊ

minhÊtiêuÊchíÊnàoÊphảnÊánhÊchínhÊxácÊnhấtÊ

việcÊ sửÊ dụngÊ lợiÊ íchÊ đóÊ choÊ sảnÊ phẩmÊ bịÊ

điềuÊtra. 

VíÊ dụÊ 3:Ê PhânÊ bổÊ lợiÊ íchÊ giữaÊ cácÊ sảnÊ

phẩm 

CôngÊ tyÊ XÊ sảnÊ xuấtÊ 3Ê mặtÊ hàng:Ê ThépÊ

cuộnÊ(xuấtÊEU),ÊThépÊ tấmÊ(xuấtÊMỹ),ÊỐngÊ

thépÊ(bánÊtrongÊnước). 

CôngÊ tyÊnhậnÊkhoảnÊvayÊưuÊđãiÊ lãiÊ suấtÊ

thấpÊtrịÊgiáÊ3ÊtriệuÊEURÊlợiÊíchÊtrongÊnăm. 

DoanhÊ thuÊ từngÊnhómÊhàng,Ê cụÊ thểÊnhưÊ

sau: 

VìÊEUÊchỉÊđiềuÊ traÊ sảnÊphẩmÊ thépÊ cuộnÊ

xuấtÊ sangÊ EU,Ê phầnÊ lợiÊ íchÊ đượcÊ tínhÊ choÊ

sảnÊphẩmÊnàyÊlà: 

3ÊtriệuÊ×Ê50%Ê=Ê1,5ÊtriệuÊEUR 

KhiÊtínhÊbiênÊđộÊtrợÊcấp,ÊEUÊchỉÊsửÊdụngÊ

Năm 
KhoảnÊlợiÊíchÊtínhÊtheoÊ

giáÊtrịÊhiệnÊtạiÊ(€) 

2020 1.00Êtriệu 

2021 0.95Êtriệu 

2022 0.91Êtriệu 

2023 0.85Êtriệu 

2024 0.81Êtriệu 

2025 0.78Êtriệu 
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1,5Ê triệuÊ EURÊ (thayÊ vìÊ toànÊ bộÊ 3Ê triệuÊ làÊ

khoảnÊvayÊưuÊđãiÊlãiÊsuấtÊthấp) 

VíÊ dụÊ 4:Ê PhânÊ bổÊ giữaÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ

khẩuÊvàÊnộiÊđịa 

CôngÊtyÊYÊsảnÊxuấtÊpinÊnăngÊlượng:Ê60%Ê

xuấtÊsangÊEU,Ê30%ÊxuấtÊsangÊMỹ,Ê10%ÊbánÊ

trongÊnước. 

CôngÊtyÊnhậnÊhỗÊtrợÊgiáÊđiệnÊ(giáÊrẻÊhơnÊ

thịÊtrường),ÊtổngÊlợiÊíchÊ5ÊtriệuÊEUR. 

DoÊ vậy,Ê PhânÊ bổÊ lợiÊ íchÊ choÊ hàngÊ xuấtÊ

EUÊ=Ê5ÊtriệuÊ×Ê60%Ê=Ê3ÊtriệuÊEUR. 

ChỉÊ phầnÊ 3Ê triệuÊ EURÊ nàyÊ đượcÊ dùngÊ

tínhÊ biênÊ độÊ trợÊ cấp,Ê vìÊ nóÊ liênÊ quanÊ trựcÊ

tiếpÊđếnÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtra. 

c.ÊKếtÊhợpÊhaiÊloạiÊphânÊbổÊ 

TrongÊ nhiềuÊ vụÊ điềuÊ tra,Ê EUÊ phảiÊ ápÊ

dụngÊ đồngÊ thờiÊ haiÊ loạiÊ phânÊ bổÊ theoÊ thờiÊ

gianÊvàÊsảnÊphẩmÊđểÊphảnÊánhÊchínhÊxácÊlợiÊ

íchÊthựcÊtế. 

VíÊdụÊ5:ÊKhoảnÊhỗÊtrợÊđầuÊtưÊnhàÊmáyÊđaÊ

sảnÊphẩm 

DoanhÊ nghiệpÊ ZÊ nămÊ 2018Ê nhậnÊ khoảnÊ

tàiÊ trợÊ 20Ê triệuÊEURÊ đểÊ xâyÊ nhàÊmáyÊmớiÊ

(tuổiÊ thọÊ 10Ê năm),Ê sảnÊ xuấtÊ haiÊ loạiÊ sảnÊ

phẩm:Ê 70%Ê côngÊ suấtÊ dànhÊ choÊ tấmÊ pinÊ

xuấtÊ sangÊ EU,Ê 30%Ê dànhÊ choÊ ắcÊ quyÊ bánÊ

nộiÊđịa. 

QuyÊtrìnhÊtính: 

PhânÊbổÊtheoÊthờiÊgian: 

20ÊtriệuÊ÷Ê10ÊnămÊ=Ê2Êtriệu/năm. 

(NếuÊ cóÊ chiếtÊ khấuÊ 5%,Ê giáÊ trịÊ thựcÊ tếÊ

khoảngÊ1,9Êtriệu/năm). 

PhânÊbổÊtheoÊsảnÊphẩm: 

70%ÊsảnÊlượngÊdànhÊchoÊhàngÊbịÊđiềuÊtraÊ

sẽÊlàÊ1,9ÊtriệuÊ×Ê70%Ê=Ê1,33ÊtriệuÊEUR. 

KếtÊquả: 

NămÊ2025,Ê lợiÊ íchÊtínhÊchoÊsảnÊphẩmÊbịÊ

điềuÊtraÊlàÊ1,33ÊtriệuÊEUR,ÊkhôngÊphảiÊtoànÊ

bộÊ20Êtriệu. 

5.ÊTácÊđộngÊcủaÊviệcÊphânÊbổÊđúng/sai 

TrongÊđiềuÊ traÊchốngÊ trợÊcấp,ÊviệcÊphânÊ

bổÊ đúngÊ hayÊ saiÊ giáÊ trịÊ lợiÊ íchÊ cóÊ thểÊ làmÊ

thayÊđổiÊtoànÊbộÊkếtÊquảÊbiênÊđộÊtrợÊcấpÊmàÊ

EUÊxácÊđịnhÊchoÊmộtÊdoanhÊnghiệp. 

BảnÊ thânÊ conÊ sốÊ biênÊ độÊ vốnÊ rấtÊ nhạyÊ

cảm:ÊchỉÊcầnÊtăngÊhoặcÊgiảmÊvàiÊphầnÊtrămÊ

cũngÊđủÊkhiếnÊhàngÊhóaÊbịÊchuyểnÊtừÊkhôngÊ

đángÊ kểsangÊ phảiÊ chịuÊ thuếÊ trợÊ cấpÊ chínhÊ

thức.ÊVìÊvậy,ÊphânÊbổÊchínhÊxácÊkhôngÊchỉÊ

làÊyêuÊcầuÊkỹÊthuật,ÊmàÊlàÊyếuÊtốÊquyếtÊđịnhÊ

mứcÊ thuếÊ vàÊ khảÊ năngÊ duyÊ trìÊ thịÊ trườngÊ

xuấtÊkhẩuÊcủaÊdoanhÊnghiệp. 

NếuÊ phânÊ bổÊ đúng,Ê doanhÊ nghiệpÊ sẽÊ

phảnÊ ánhÊ trungÊ thựcÊ mứcÊ lợiÊ íchÊ thựcÊ tếÊ

trongÊtừngÊnămÊvàÊtừngÊsảnÊphẩm.ÊKhiÊđó: 

+ÊBiênÊđộÊtrợÊcấpÊgiảmÊđángÊkể,ÊvìÊphầnÊ

trợÊcấpÊđầuÊtưÊdàiÊhạnÊđượcÊchiaÊnhỏÊhợpÊlýÊ

theoÊ thờiÊgianÊvàÊchỉÊ tínhÊchoÊhàngÊhóaÊbịÊ

điềuÊtra. 

SảnÊphẩm 
DoanhÊ thuÊ
(triệuÊEUR) 

TỷÊ
trọngÊ
(%) 

ThépÊcuộnÊ
(xuấtÊEU) 

60 50% 

ThépÊtấmÊ
(xuấtÊMỹ) 

30 25% 

ỐngÊthépÊ(nộiÊ
địa) 

30 25% 

TổngÊcộng 120 100% 
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+ÊDoanhÊnghiệpÊthểÊhiệnÊđượcÊtínhÊminhÊ

bạchÊvàÊđángÊtinÊcậy,ÊgiúpÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊ

EUÊđánhÊgiáÊ tíchÊcực,Ê thườngÊgiảmÊápÊ lựcÊ

xácÊ minhÊ hoặcÊ choÊ phépÊ sửÊ dụngÊ dữÊ liệuÊ

doanhÊnghiệpÊcungÊcấp. 

+ÊKếtÊquảÊđiềuÊ traÊổnÊđịnh,Ê ítÊ tranhÊcãi,Ê

vàÊbiênÊđộÊ thấpÊ sẽÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊduyÊ

trìÊ lợiÊ thếÊ cạnhÊ tranhÊ trênÊ thịÊ trườngÊ EU,Ê

tránhÊmấtÊkháchÊhàngÊdoÊtăngÊgiáÊsauÊkhiÊbịÊ

ápÊthuế. 

NgượcÊ lại,Ê nếuÊ phânÊ bổÊ saiÊ hoặcÊ khôngÊ

cóÊ phươngÊ phápÊ rõÊ ràng,Ê hậuÊ quảÊ sẽÊ rấtÊ

nghiêmÊtrọng: 

+ÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊbácÊbỏÊdữÊliệuÊdoanhÊ

nghiệp,Ê choÊ rằngÊ khôngÊ đángÊ tinÊ cậy.ÊKhiÊ

đó,Ê EUÊ sẽÊ ápÊ dụngÊ phươngÊ phápÊ dùngÊ dữÊ

liệuÊthayÊthếÊhoặcÊướcÊtínhÊbấtÊlợi. 

+ÊBiênÊđộÊtrợÊcấpÊbịÊphóngÊđại,ÊdoÊtoànÊ

bộÊgiáÊ trịÊ trợÊcấpÊbịÊdồnÊvàoÊmộtÊnămÊduyÊ

nhất,Ê hoặcÊ doÊ khôngÊ táchÊ riêngÊ phầnÊ liênÊ

quanÊđếnÊsảnÊphẩmÊbịÊđiềuÊtra. 

+ÊMứcÊ thuếÊ đốiÊkhángÊcaoÊhơnÊ thựcÊ tế,Ê

cóÊ thểÊkhiếnÊhàngÊhóaÊViệtÊNamÊmấtÊhoànÊ

toànÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranh. 

+ÊNgoàiÊ ra,Ê doanhÊ nghiệpÊ cònÊ cóÊ nguyÊ

cơÊbịÊxemÊlàÊkhôngÊhợpÊtác,ÊảnhÊhưởngÊuyÊ

tínÊ trongÊ cácÊ vụÊ việcÊ sau,Ê vàÊ bịÊ đưaÊ vàoÊ

nhómÊchịuÊmứcÊthuếÊcaoÊnhất. 

+ÊTừÊ gócÊ độÊ quảnÊ trị,Ê việcÊ phânÊ bổÊ saiÊ

cònÊphảnÊánhÊsựÊyếuÊkémÊtrongÊhệÊthốngÊkếÊ

toánÊ nộiÊ bộ:Ê thiếuÊ chuẩnÊ hóa,Ê thiếuÊ khảÊ

năngÊtruyÊxuấtÊdữÊliệu,ÊkhôngÊcóÊquyÊtrìnhÊ

xácÊđịnhÊchiÊphí,ÊdoanhÊthu,ÊlợiÊíchÊtheoÊdựÊ

ánÊhoặcÊsảnÊphẩm.ÊĐiềuÊnàyÊkhôngÊchỉÊgâyÊ

khóÊ khănÊ trongÊ vụÊ điềuÊ tra,Ê màÊ cònÊ ảnhÊ

hưởngÊ lâuÊ dàiÊ đếnÊ năngÊ lựcÊ quảnÊ trịÊ tàiÊ

chínhÊvàÊkhảÊnăngÊ tiếpÊcậnÊcácÊchínhÊsáchÊ

hỗÊtrợÊminhÊbạchÊcủaÊNhàÊnước. 

TómÊ lại,Ê phânÊ bổÊ đúngÊ làÊ nềnÊ tảngÊ đểÊ

bảoÊ vệÊ doanhÊ nghiệpÊ khỏiÊ bịÊ ápÊ thuếÊ oan,Ê

cònÊ phânÊ bổÊ saiÊ làÊ conÊ đườngÊ nhanhÊ nhấtÊ

dẫnÊ đếnÊ kếtÊ luậnÊ bấtÊ lợi.Ê TrongÊ mắtÊ EU,Ê

mộtÊ doanhÊ nghiệpÊ minhÊ bạch,Ê cóÊ phươngÊ

phápÊphânÊbổÊrõÊràng,ÊluônÊđượcÊxemÊlàÊcóÊ
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thiệnÊ chíÊ vàÊ chuyênÊnghiệp,Ê yếuÊ tốÊ nàyÊ cóÊ

thểÊquyếtÊđịnhÊkếtÊquảÊđiềuÊtraÊcuốiÊcùng. 

6.ÊKhuyếnÊnghịÊchoÊViệtÊNam 

TừÊ thựcÊ tiễnÊ cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ

cấpÊmàÊEUÊđãÊ tiếnÊhànhÊđốiÊvớiÊ cácÊ nướcÊ

châuÊ ÁÊ (TrungÊ Quốc,Ê ẤnÊ Độ,Ê Indonesia,Ê

TháiÊ Lan…),Ê cóÊ thểÊ rútÊ raÊ nhiềuÊ bàiÊ họcÊ

quýÊgiáÊchoÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam.ÊDướiÊ

đâyÊ làÊ mộtÊ sốÊ khuyếnÊ nghịÊ cụÊ thể,Ê hướngÊ

tớiÊ việcÊ chuẩnÊ hóaÊ dữÊ liệu,Ê quảnÊ trịÊ minhÊ

bạchÊvàÊchủÊđộngÊphòngÊngừaÊrủiÊro: 

a.ÊXâyÊdựngÊhệÊ thốngÊquảnÊ lýÊ thôngÊ tinÊ

trợÊcấpÊnộiÊbộ 

DoanhÊnghiệpÊcầnÊlậpÊbảnÊđồÊtrợÊcấpÊbaoÊ

gồmÊ mộtÊ danhÊ mụcÊ tổngÊ hợpÊ tấtÊ cảÊ cácÊ

chươngÊtrìnhÊhỗÊtrợÊmàÊdoanhÊnghiệpÊđangÊ

hoặcÊđãÊđượcÊhưởng:ÊưuÊđãiÊ thuế,ÊvayÊvốnÊ

ưuÊđãi,ÊhỗÊtrợÊgiáÊđiện,Êđất,ÊnghiênÊcứuÊphátÊ

triển… 

DanhÊmụcÊ nàyÊ nênÊ đượcÊ cậpÊ nhậtÊ hàngÊ

nămÊvàÊcóÊngườiÊphụÊtráchÊcụÊthể. 

MụcÊtiêuÊlà:ÊbiếtÊrõÊmìnhÊđangÊhưởngÊgì,Ê

quyÊ môÊ baoÊ nhiêu,Ê thờiÊ hạnÊ baoÊ lâu,Ê vàÊ

quanÊ trọngÊ nhấtÊ làÊ liệuÊ chínhÊ sáchÊ đóÊ cóÊ

mangÊtínhÊriêngÊbiệtÊtheoÊchuẩnÊcủaÊEUÊhayÊ

không. 

b.ÊChuẩnÊ hóaÊ phươngÊ phápÊ phânÊ bổÊ lợiÊ

ích 

TrướcÊkhiÊbịÊđiềuÊtra,ÊdoanhÊnghiệpÊnênÊ

tựÊ xâyÊ dựngÊ quyÊ trìnhÊ phânÊ bổÊ nộiÊ bộ,Ê

tươngÊthíchÊvớiÊlogicÊcủaÊEU. 

VíÊdụ: 

TrợÊcấpÊđầuÊtưÊsẽÊphânÊbổÊtheoÊ tuổiÊ thọÊ

tàiÊsản. 

ƯuÊđãiÊ thuếÊhàngÊnămÊsẽÊghiÊnhậnÊ toànÊ

bộÊtrongÊnăm. 

HỗÊ trợÊchungÊsẽvphânÊbổÊ theoÊ tỷÊ lệÊcủaÊ

doanhÊthuÊsảnÊphẩm. 

ViệcÊ cóÊ sẵnÊ phươngÊ phápÊ nàyÊ sẽÊ giúpÊ

doanhÊnghiệpÊchủÊđộngÊtínhÊbiênÊđộÊsơÊbộ,Ê

vàÊkhiÊbịÊđiềuÊ tra,ÊnộpÊhồÊsơÊrõÊràng,ÊđángÊ

tinÊcậy. 

c.Ê ChuẩnÊ bịÊ dữÊ liệuÊ minhÊ bạch,Ê cóÊ thểÊ

kiểmÊchứng 

EUÊ rấtÊ coiÊ trọngÊ tínhÊ xácÊminh.ÊDoÊ đó,Ê

mọiÊconÊsốÊvềÊtrợÊcấpÊphảiÊcóÊchứngÊtừÊgốc:Ê

hợpÊđồngÊvay,Ê saoÊkêÊ lãi,ÊquyếtÊđịnhÊmiễnÊ

thuế,ÊhóaÊđơnÊ tiềnÊđiện,ÊbảngÊkhấuÊhaoÊ tàiÊ

sản,ÊbiênÊbảnÊđịnhÊgiáÊđất… 

CầnÊlưuÊtrữÊdữÊliệuÊítÊnhấtÊ5–10ÊnămÊvàÊ

cóÊ khảÊ năngÊ truyÊ xuấtÊ nhanhÊ theoÊ từngÊ

chươngÊtrìnhÊtrợÊcấp. 

MộtÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ hồÊ sơÊ rõÊ ràngÊ

thườngÊđượcÊđánhÊgiáÊ làÊhợpÊtácÊvàÊhưởngÊ

mứcÊbiênÊđộÊthấpÊhơnÊđángÊkể. 

d.ÊPhốiÊhợpÊchặtÊchẽÊvớiÊhiệpÊhộiÊngànhÊ

vàÊcơÊquanÊnhàÊnước 

KhiÊbịÊđiềuÊtra,ÊsứcÊmạnhÊtậpÊthểÊlàÊyếuÊ

tốÊ quanÊ trọng.Ê CácÊ doanhÊ nghiệpÊ cùngÊ

ngànhÊ nênÊ chiaÊ sẻÊ kinhÊ nghiệm,Ê phốiÊ hợpÊ

thôngÊtinÊvớiÊBộÊCôngÊThươngÊvàÊVCCIÊđểÊ

thốngÊnhấtÊphươngÊphápÊphảnÊbiện. 

ĐặcÊ biệt,Ê khiÊ liênÊ quanÊ đếnÊ chínhÊ sáchÊ

cấpÊNhàÊnướcÊ (víÊ dụ:Ê hỗÊ trợÊđất,Ê giáÊđiện,Ê
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tínÊ dụngÊ xuấtÊ khẩu),Ê việcÊ cóÊ cơÊ quanÊ chủÊ

quảnÊđồngÊhànhÊgiúpÊgiảiÊtrìnhÊdễÊhơn,ÊtăngÊ

tínhÊthuyếtÊphụcÊvớiÊEU. 

e.ÊĐầuÊtưÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊnhânÊsựÊvềÊ

thươngÊmạiÊquốcÊtếÊvàÊkếÊtoánÊquảnÊtrị 

NhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ bịÊ thiệtÊ

chỉÊvìÊ khôngÊhiểuÊquyÊ trìnhÊhoặcÊ cáchÊEUÊ

phânÊtíchÊdữÊliệu.ÊDoÊđó,ÊnênÊđàoÊtạoÊđịnhÊ

kỳÊ choÊ độiÊ ngũÊ phápÊ chế,Ê tàiÊ chính,Ê xuấtÊ

nhậpÊ khẩuÊ vềÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ vàÊ

phươngÊphápÊtínhÊbiênÊđộÊtrợÊcấp. 

MộtÊ cánÊ bộÊ cóÊ kiếnÊ thứcÊ sẽÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊchuẩnÊbịÊdữÊliệuÊđúngÊngayÊtừÊđầu,Ê

tránhÊsaiÊsótÊvềÊsau. 

f.Ê TưÊ duyÊ chủÊ động,Ê quanÊ điểmÊ phòngÊ

hơnÊchống 

CuốiÊcùng,ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊ

chuyểnÊ từÊ tưÊ duyÊ bịÊ độngÊ (chờÊ bịÊ điềuÊ traÊ

mớiÊxửÊ lý)ÊsangÊ tưÊduyÊchủÊđộngÊ(tựÊđánhÊ

giáÊrủiÊroÊtrước). 

MỗiÊkhiÊnhậnÊưuÊđãiÊhoặcÊhỗÊtrợ,ÊdoanhÊ

nghiệpÊnênÊtựÊhỏi:ÊNếuÊEUÊđiềuÊtra,ÊkhoảnÊ

nàyÊcóÊthểÊbịÊcoiÊlàÊtrợÊcấpÊkhông?ÊNếuÊcó,Ê

mìnhÊ đãÊ cóÊ cáchÊ chứngÊ minhÊ tínhÊ minhÊ

bạchÊvàÊcôngÊbằngÊcủaÊnóÊchưa?” 

ViệcÊđặtÊcâuÊhỏiÊnàyÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊ

nhậnÊ diệnÊ sớmÊ nguyÊ cơ,Ê xâyÊ dựngÊ hồÊ sơÊ

phòngÊ vệÊ ngayÊ từÊ đầu,Ê vàÊ khiÊ cóÊ vụÊ việcÊ

xảyÊra,ÊsẵnÊsàngÊcungÊcấpÊdữÊliệuÊmộtÊcáchÊ

minhÊbạch,ÊtựÊtin. 

PhânÊ bổÊ lợiÊ íchÊ khôngÊ chỉÊ làÊ mộtÊ phépÊ

tính,ÊmàÊlàÊbàiÊkiểmÊtraÊvềÊnăngÊlựcÊquảnÊtrịÊ

vàÊtínhÊminhÊbạchÊcủaÊdoanhÊnghiệp. 

LàmÊđúng,ÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊchỉÊgiảmÊ

biênÊđộÊ trợÊcấp,ÊmàÊcònÊchứngÊminhÊđượcÊ

sựÊ chuyênÊ nghiệpÊ vàÊ tuânÊ thủÊ quyÊ tắcÊ

thươngÊmạiÊquốcÊtế.ÊLàmÊsai,ÊdoanhÊnghiệpÊ

cóÊ thểÊmấtÊcảÊ thịÊ trường,ÊuyÊ tín,ÊvàÊcơÊhộiÊ

tăngÊtrưởngÊdàiÊhạn. 

VớiÊViệtÊNam,ÊtrongÊgiaiÊđoạnÊhộiÊnhậpÊ

sâuÊ vớiÊ EUÊ quaÊEVFTA,Ê hiểuÊ vàÊ ápÊ dụngÊ

đúngÊ quyÊ tắcÊ phânÊ bổÊ làÊ chìaÊ khóaÊ giúpÊ

hàngÊViệtÊ vữngÊ vàngÊ trênÊ thịÊ trườngÊ châuÊ

Âu,Ê khôngÊ chỉÊ bằngÊ giáÊ rẻ,ÊmàÊ bằngÊ năngÊ

lựcÊquảnÊtrịÊvàÊminhÊbạchÊtoànÊcầu. 
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QuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp/tựÊvệÊcủaÊ
EU 

I.ÊTổngÊquan 

T rongÊbốiÊ cảnhÊ thươngÊmạiÊ quốcÊ tếÊhiệnÊ nay,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊngàyÊcàngÊgiữÊvaiÊtròÊtrungÊtâmÊ

trongÊ chínhÊ sáchÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ cácÊ nềnÊ

kinhÊtếÊlớn,ÊđặcÊbiệtÊlàÊEU.ÊEUÊkhôngÊchỉÊlàÊ

mộtÊ trongÊnhữngÊ thịÊ trườngÊnhậpÊkhẩuÊ lớnÊ

nhấtÊ thếÊ giới,Ê màÊ cònÊ làÊ khuÊ vựcÊ cóÊ hệÊ

thốngÊphápÊlýÊvàÊ thểÊchếÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊđượcÊxâyÊdựngÊchặtÊchẽ,ÊminhÊbạchÊvàÊ

cóÊmứcÊđộÊthựcÊthiÊcao.ÊTrongÊmôiÊ trườngÊ

đó,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ vàÊ tựÊ vệÊ

khôngÊ cònÊ làÊ nhữngÊ côngÊ cụÊ mangÊ tínhÊ

ngoạiÊ lệÊ hiếmÊ gặp,Ê màÊ đãÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ

phầnÊ thườngÊ trựcÊ trongÊ cáchÊ EUÊ quảnÊ lýÊ

cạnhÊtranhÊvàÊbảoÊvệÊcấuÊtrúcÊsảnÊxuấtÊnộiÊ

khối. 

SựÊgiaÊtăngÊsửÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊ

trợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊcủaÊEUÊcầnÊđượcÊđặtÊtrongÊ

bốiÊcảnhÊnhữngÊbiếnÊđổiÊsâuÊsắcÊcủaÊkinhÊtếÊ

toànÊ cầu.ÊTìnhÊ trạngÊdưÊ thừaÊ côngÊ suấtÊ tạiÊ

nhiềuÊkhuÊvực,ÊsựÊdịchÊchuyểnÊchuỗiÊcungÊ

ứngÊ sauÊ đạiÊ dịch,Ê căngÊ thẳngÊ địaÊ kinhÊ tế,Ê

cũngÊ nhưÊ xuÊ hướngÊ cácÊ quốcÊ giaÊ giaÊ tăngÊ

hỗÊ trợÊ choÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nướcÊ đãÊ

khiếnÊmôiÊtrườngÊcạnhÊtranhÊtrênÊthịÊtrườngÊ

EUÊ trởÊ nênÊ phứcÊ tạpÊ hơn.Ê TrongÊ bốiÊ cảnhÊ

đó,ÊEUÊngàyÊcàngÊnhấnÊmạnhÊviệcÊbảoÊvệÊ

cácÊngànhÊsảnÊxuấtÊnềnÊtảng,ÊcácÊchuỗiÊgiáÊ

trịÊ chiếnÊ lượcÊ vàÊ mụcÊ tiêuÊ phátÊ triểnÊ bềnÊ

vững,ÊthôngÊquaÊviệcÊsửÊdụngÊlinhÊhoạtÊcácÊ

côngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊphùÊhợpÊvớiÊ

khuônÊkhổÊphápÊlýÊquốcÊtế. 

ĐốiÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩu,ÊđặcÊ

biệtÊlàÊdoanhÊnghiệpÊđếnÊtừÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊ

đangÊ phátÊ triển,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ trợÊ

cấpÊvàÊtựÊvệÊcủaÊEUÊkhôngÊchỉÊlàÊnhữngÊrủiÊ

roÊ phápÊ lýÊ mangÊ tínhÊ kỹÊ thuật,Ê màÊ cònÊ làÊ

nhữngÊ yếuÊ tốÊ cóÊ thểÊ làmÊ thayÊ đổiÊ cănÊbảnÊ

khảÊnăngÊtiếpÊcậnÊthịÊtrườngÊtrongÊtrungÊvàÊ

dàiÊ hạn.Ê KhiÊ mộtÊ vụÊ điềuÊ traÊ đượcÊ khởiÊ

xướng,ÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊchỉÊđốiÊmặtÊvớiÊ

nguyÊcơÊbịÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊhạnÊchếÊ

thươngÊmại,ÊmàÊcònÊphảiÊthamÊgiaÊvàoÊmộtÊ

quyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊphứcÊtạp,ÊvớiÊyêuÊcầuÊcaoÊ

vềÊdữÊliệu,ÊtínhÊminhÊbạchÊvàÊkhảÊnăngÊgiảiÊ

trình.ÊViệcÊthiếuÊhiểuÊbiếtÊvềÊquyÊtrìnhÊđiềuÊ

tra,Ê cácÊmốcÊ thờiÊ gianÊquanÊ trọngÊvàÊ logicÊ

lậpÊ luậnÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊ traÊcóÊ thểÊkhiếnÊ

doanhÊnghiệpÊrơiÊvàoÊthếÊbịÊđộng,ÊdẫnÊđếnÊ

kếtÊquảÊbấtÊlợiÊngayÊcảÊkhiÊbảnÊthânÊdoanhÊ

nghiệpÊ khôngÊ cóÊ lợiÊ thếÊ cạnhÊ tranhÊ khôngÊ

côngÊbằng. 

TrongÊ thựcÊ tiễn,Ê nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ

xuấtÊ khẩuÊ vẫnÊ cóÊ xuÊ hướngÊ chỉÊ quanÊ tâmÊ

đếnÊ kếtÊ quảÊ cuốiÊ cùngÊ củaÊ cácÊ vụÊ việcÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmại,ÊchẳngÊhạnÊnhưÊmứcÊ

thuếÊ hoặcÊ hạnÊ ngạchÊ đượcÊ ápÊ dụng,Ê màÊ

chưaÊ chúÊ trọngÊ đúngÊ mứcÊ đếnÊ chínhÊ quyÊ

trìnhÊ điềuÊ tra,Ê nơiÊ cácÊ quyếtÊ địnhÊ quanÊ

trọngÊ thựcÊ chấtÊ đượcÊ hìnhÊ thành.Ê TuyÊ

nhiên,ÊđốiÊvớiÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊ

vàÊ tựÊvệÊcủaÊEU,ÊquyÊ trìnhÊđiềuÊ traÊkhôngÊ

chỉÊlàÊmộtÊchuỗiÊthủÊtụcÊhànhÊchính,ÊmàÊlàÊ
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mộtÊ quáÊ trìnhÊ thuÊ thập,Ê đánhÊ giáÊ vàÊ diễnÊ

giảiÊthôngÊtin,ÊtrongÊđóÊsựÊthamÊgiaÊkịpÊthờiÊ

vàÊ cóÊ chấtÊ lượngÊcủaÊ doanhÊnghiệpÊ cóÊ thểÊ

tácÊ độngÊ đángÊ kểÊ đếnÊ kếtÊ quảÊ cuốiÊ cùng.Ê

HiểuÊrõÊquyÊtrìnhÊvìÊvậyÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊ

nhậnÊdiệnÊsớmÊrủiÊro,ÊchuẩnÊbịÊdữÊliệuÊphùÊ

hợpÊvàÊxâyÊdựngÊchiếnÊ lượcÊứngÊphóÊhiệuÊ

quảÊngayÊtừÊgiaiÊđoạnÊđầu. 

ViệcÊnghiênÊcứuÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊ

trợÊ cấpÊ vàÊ tựÊ vệÊ củaÊ EUÊ cònÊ cóÊ ýÊ nghĩaÊ

quanÊ trọngÊ trongÊ việcÊ nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ

quảnÊ trịÊ rủiÊ roÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊ xuấtÊ khẩu.ÊThôngÊquaÊ việcÊ hiểuÊ rõÊ

cáchÊEUÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra,ÊcáchÊthuÊthậpÊ

vàÊ đánhÊ giáÊ chứngÊ cứ,Ê cũngÊ nhưÊ cáchÊ raÊ

quyếtÊ địnhÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ pháp,Ê doanhÊ

nghiệpÊ cóÊ thểÊ chủÊ độngÊ điềuÊ chỉnhÊ chiếnÊ

lượcÊthịÊtrường,ÊcơÊcấuÊgiá,ÊquanÊhệÊvớiÊđốiÊ

tácÊvàÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ cácÊ chínhÊ sáchÊhỗÊ trợÊ

trongÊ nước.Ê ĐiềuÊ nàyÊ đặcÊ biệtÊ quanÊ trọngÊ

trongÊbốiÊcảnhÊEUÊngàyÊcàngÊgắnÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvớiÊcácÊmụcÊtiêuÊ

chínhÊ sáchÊ rộngÊ hơn,Ê nhưÊ chuyểnÊ dịchÊ

xanh,ÊanÊninhÊkinhÊtếÊvàÊổnÊđịnhÊchuỗiÊcungÊ

ứng. 

ỞÊ gócÊ độÊ rộngÊ hơn,Ê việcÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊxuấtÊkhẩuÊhiểuÊrõÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ vàÊ tựÊ vệÊ củaÊ EUÊ cũngÊ gópÊ

phầnÊ nângÊ caoÊ hiệuÊ quảÊ hộiÊ nhậpÊ kinhÊ tếÊ

quốcÊ tế.Ê KhiÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ nhậnÊ thứcÊ

đầyÊđủÊvàÊchínhÊxácÊvềÊnguyênÊtắcÊcủaÊ thịÊ

trườngÊEU,ÊhọÊkhôngÊchỉÊcóÊkhảÊnăngÊứngÊ

phóÊtốtÊhơnÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊcụÊthể,ÊmàÊcònÊ

cóÊ thểÊ thamÊ giaÊ thịÊ trườngÊ mộtÊ cáchÊ chủÊ

động,ÊbềnÊvữngÊvàÊphùÊhợpÊvớiÊcácÊchuẩnÊ

mựcÊ đangÊ đượcÊ EUÊ địnhÊ hình.Ê ĐiềuÊ nàyÊ

giúpÊ giảmÊ thiểuÊ xungÊ độtÊ thươngÊ mạiÊ

khôngÊcầnÊthiết,ÊđồngÊthờiÊtạoÊđiềuÊkiệnÊđểÊ

cácÊ quanÊ hệÊ thươngÊ mạiÊ đượcÊ phátÊ triểnÊ

trênÊnềnÊtảngÊminhÊbạchÊvàÊcóÊthểÊdựÊđoán. 

TừÊ nhữngÊ phânÊ tíchÊ trên,Ê cóÊ thểÊ thấyÊ

rằngÊviệcÊnghiênÊcứuÊvàÊphổÊbiếnÊhiểuÊbiếtÊ

vềÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊ

củaÊEUÊkhôngÊchỉÊmangÊýÊnghĩaÊhọcÊthuật,Ê

màÊ cònÊ cóÊgiáÊ trịÊ thựcÊ tiễnÊ rấtÊ lớnÊđốiÊ vớiÊ

cộngÊ đồngÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩu.Ê PhầnÊ
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tổngÊquanÊnàyÊvìÊvậyÊđóngÊvaiÊtròÊnhưÊmộtÊ

nềnÊtảngÊcầnÊthiết,ÊtạoÊtiềnÊđềÊđểÊđiÊsâuÊvàoÊ

phânÊ tíchÊchiÊ tiếtÊ cácÊbướcÊ trongÊquyÊ trìnhÊ

điềuÊtra,ÊquaÊđóÊgiúpÊngườiÊđọcÊhiểuÊrõÊhơnÊ

cáchÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

củaÊEUÊđượcÊhìnhÊthànhÊvàÊvậnÊhànhÊtrongÊ

thựcÊtiễn. 

II.Ê QuyÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

củaÊEU 

BiệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ làÊ cácÊ

côngÊ cụÊ chínhÊ sáchÊ thươngÊ mạiÊ đượcÊ cácÊ

thànhÊ viênÊ củaÊ TổÊ chứcÊ ThươngÊ mạiÊ thếÊ

giớiÊ (WTO)Ê ápÊ dụngÊ nhằmÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ

sảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊcủaÊmìnhÊtrướcÊnhữngÊ

tácÊ độngÊ tiêuÊ cựcÊ từÊ hàngÊ nhậpÊ khẩu,Ê đặcÊ

biệtÊ khiÊ hàngÊ hóaÊ nhậpÊ khẩuÊ cóÊ sựÊ cạnhÊ

tranhÊ khôngÊ côngÊ bằng,Ê gâyÊ raÊ thiệtÊ hạiÊ

đángÊkểÊđốiÊvớiÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước. 

GiốngÊ nhưÊ nhiềuÊ thànhÊ viênÊ phátÊ triểnÊ

khácÊ củaÊWTO,ÊEUÊ (EU)Ê sửÊdụngÊbaÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊchínhÊđểÊbảoÊvệÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊtrướcÊcácÊtácÊđộngÊ

tiêuÊcựcÊtừÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu,ÊđóÊlàÊbiệnÊ

phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê biệnÊ phápÊ chốngÊ

trợÊcấpÊvàÊbiệnÊphápÊtựÊvệ. 

BiệnÊ phápÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ

khiÊ hàngÊ hóaÊ nhậpÊ khẩuÊ nhậnÊ đượcÊ cácÊ

khoảnÊtrợÊcấpÊtàiÊchínhÊriêngÊbiệtÊbởiÊchínhÊ

phủÊnướcÊxuấtÊkhẩu,ÊlàmÊsaiÊlệchÊcạnhÊtranhÊ

vàÊgâyÊthiệtÊhạiÊđángÊkểÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

nộiÊkhốiÊcủaÊEU. 

TráiÊ ngượcÊ vớiÊ cácÊ côngÊ cụÊ chínhÊ sáchÊ

thươngÊ mạiÊ khácÊ thườngÊ hướngÊ đếnÊ việcÊ

cắtÊgiảmÊthuếÊquanÊvàÊcácÊràoÊcảnÊphiÊthuếÊ

quanÊ nhằmÊ tạoÊ thuậnÊ lợiÊ choÊ traoÊ đổiÊ

thươngÊmại,ÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊcóÊtínhÊchấtÊhạnÊchếÊnhậpÊkhẩu.ÊVìÊvậy,Ê

đểÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mại,Ê vớiÊ tưÊ cáchÊ làÊ thànhÊ viênÊ củaÊWTO,Ê

EUÊ phảiÊ tuânÊ thủÊ cácÊ điềuÊ kiệnÊ chặtÊ chẽÊ

đượcÊ quyÊ địnhÊ trongÊ cácÊ hiệpÊ địnhÊ củaÊ

WTO,ÊcácÊcamÊkếtÊquốcÊ tếÊcũngÊnhưÊphápÊ

luậtÊtrongÊnước. 

QuyÊđịnhÊ trongÊcácÊhiệpÊđịnhÊcủaÊWTOÊ

làÊ nềnÊ tảngÊ phápÊ lýÊ cơÊ bảnÊ choÊ hoạtÊ độngÊ

điềuÊ tra,Ê ápÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại.ÊCácÊquyÊđịnhÊvềÊchốngÊtrợÊcấpÊ

đượcÊ đưaÊ raÊ tạiÊ ĐiềuÊ VIÊ củaÊ HiệpÊ địnhÊ

chungÊvềÊthuếÊquanÊvàÊthươngÊmạiÊ(GATT)Ê

vàÊđượcÊchiÊtiếtÊtạiÊHiệpÊđịnhÊtrợÊcấpÊvàÊcácÊ

biệnÊphápÊđốiÊkháng. 

QuyÊđịnhÊtrongÊcácÊhiệpÊđịnhÊnàyÊđưaÊraÊ

kháiÊniệmÊvềÊtrợÊcấp;ÊđiềuÊkiệnÊđểÊápÊdụngÊ

biệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấp;ÊcáchÊxácÊđịnhÊcácÊ

yếuÊtốÊliênÊquan;ÊthủÊtụcÊđiềuÊtra;ÊbiệnÊphápÊ

ápÊdụngÊvàÊthờiÊhạnÊápÊdụng;ÊyêuÊcầuÊvềÊràÊ

soátÊ biệnÊ pháp;Ê tínhÊminhÊ bạchÊ trongÊ toànÊ

bộÊquáÊtrìnhÊvàÊcơÊchếÊgiảiÊquyếtÊtranhÊchấpÊ

giữaÊcácÊthànhÊviên.ÊHoạtÊđộngÊđiềuÊtra,ÊápÊ

dụngÊ cácÊbiệnÊphápÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ củaÊEUÊ

sẽÊ phảiÊ tuânÊ thủÊ theoÊ cácÊ quyÊ địnhÊ này.Ê

TrongÊtrườngÊhợpÊmộtÊthànhÊviênÊcủaÊWTOÊ

choÊrằngÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấpÊmàÊEUÊápÊ

dụngÊ chưaÊ phùÊ hợpÊ vớiÊ cácÊ quyÊ địnhÊ củaÊ

WTO,Ê họÊ cóÊ quyềnÊ khiếuÊ nạiÊ theoÊ cơÊ chếÊ

giảiÊquyếtÊtranhÊchấpÊcủaÊWTO. 

ĐểÊthựcÊhiệnÊcácÊcamÊkếtÊtrongÊcácÊhiệpÊ

địnhÊcủaÊWTOÊvàÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊ

tựÊdo,ÊNghịÊviệnÊchâuÊÂuÊvàÊỦyÊbanÊchâuÊ

ÂuÊ (EC)Ê đãÊ banÊ hànhÊ cácÊ quyÊ địnhÊ cụÊ thểÊ
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vềÊ điềuÊ tra,Ê ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ trợÊ

cấp.ÊCụÊthểÊlàÊQuyÊđịnhÊ(EU)Ê2016/1037. 

CănÊcứÊcácÊquyÊđịnhÊvềÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ củaÊ EU,Ê mộtÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ chỉÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ sauÊ khiÊ đãÊ

tiếnÊhànhÊmộtÊcuộcÊđiềuÊtraÊvàÊkếtÊquảÊđiềuÊ

traÊchoÊthấyÊcácÊđiềuÊkiệnÊđểÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ đãÊ đượcÊ đápÊ

ứng.ÊĐốiÊvớiÊEU,ÊcơÊquanÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊ

làÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊ(EC).ÊThờiÊgianÊđiềuÊtraÊ

cóÊ thểÊ kéoÊdàiÊ từÊ 12ÊđếnÊ15Ê thángÊđốiÊ vớiÊ

vụÊviệcÊtrợÊcấp. 

NhìnÊ chung,Ê cuộcÊ điềuÊ traÊ đượcÊ khởiÊ

xướngÊdựaÊtrênÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊđiềuÊtraÊcủaÊ

đạiÊ diệnÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khối.Ê ThôngÊ

thường,Ê bênÊ nộpÊ hồÊ sơÊ yêuÊ cầuÊ điềuÊ traÊ

đượcÊxemÊlàÊđủÊtưÊcáchÊđạiÊdiệnÊchoÊngànhÊ

sảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊcủaÊEUÊkhiÊtậpÊhợpÊđượcÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊtổngÊsảnÊlượngÊchiếmÊ

ítÊ nhấtÊ25%ÊsảnÊ lượngÊcủaÊ toànÊngànhÊ sảnÊ

xuất.ÊSauÊkhiÊnhậnÊđượcÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊđiềuÊ

tra,ÊtrongÊvòngÊ45Êngày,ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊsẽÊ

xemÊxétÊcácÊchứngÊcứÊđượcÊđưaÊraÊtrongÊhồÊ

sơÊyêuÊcầuÊtrướcÊkhiÊđưaÊraÊquyếtÊđịnhÊkhởiÊ

xướngÊđiềuÊtra.ÊSauÊkhiÊcóÊquyếtÊđịnhÊkhởiÊ

xướngÊđiềuÊtra,ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊsẽÊgửiÊbảnÊ

câuÊhỏiÊđếnÊcácÊbênÊ liênÊquanÊđểÊ thuÊ thậpÊ

thôngÊ tinÊvàÊ tiếnÊhànhÊphânÊ tích,ÊđánhÊgiá.Ê

QuáÊ trìnhÊ nàyÊ kéoÊ dàiÊ trongÊ khoảngÊ từÊ 60Ê

đếnÊ120Êngày.ÊDựaÊtrênÊcácÊphânÊtích,ÊđánhÊ

giáÊbanÊđầu,ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊcóÊthểÊđưaÊraÊ

kếtÊluậnÊsơÊbộ.ÊNếuÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊchoÊthấyÊ

cácÊ điềuÊ kiệnÊ đượcÊ đápÊứng,ÊỦyÊ banÊ châuÊ

ÂuÊsẽÊquyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊ thươngÊ mạiÊ tạmÊ thờiÊ nhằmÊ ngănÊ chặnÊ

thiệtÊhạiÊdoÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgâyÊraÊđốiÊvớiÊ

ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khối.Ê BiệnÊ phápÊ tạmÊ

thờiÊnàyÊcóÊthờiÊhạnÊápÊdụngÊtốiÊđaÊlàÊtừÊ4Ê

đếnÊ 6Ê thángÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ

chốngÊ trợÊcấp.ÊTrongÊkhoảngÊ thờiÊgianÊđó,Ê

ỦyÊ banÊ châuÊ ÂuÊ sẽÊ tiếpÊ tụcÊ xemÊ xétÊ tínhÊ

chínhÊxácÊcủaÊcácÊthôngÊtin,ÊsốÊliệuÊdoÊcácÊ

bênÊ liênÊ quanÊ cungÊ cấp.Ê QuáÊ trìnhÊ nàyÊ cóÊ

thểÊbaoÊgồmÊcảÊviệcÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊcửÊcácÊ

điềuÊ traÊ viênÊ đếnÊ làmÊ việcÊ tạiÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊ đểÊ thẩmÊ traÊ lạiÊ tínhÊ chínhÊ xácÊ củaÊ

cácÊthôngÊtin,ÊsốÊliệuÊmàÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

nàyÊđãÊcungÊcấpÊchoÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊtheoÊ

yêuÊcầu.ÊTrênÊcơÊsởÊthẩmÊtra,ÊỦyÊbanÊchâuÊ

ÂuÊ sẽÊ hoànÊ thiệnÊ kếtÊ luậnÊ điềuÊ traÊ cuốiÊ

cùng. 

NếuÊkếtÊ luậnÊđiềuÊ traÊ cuốiÊcùngÊcủaÊỦyÊ

banÊ châuÊ ÂuÊ choÊ thấyÊ cácÊ điềuÊ kiệnÊ theoÊ

quyÊ địnhÊ đãÊ đượcÊ thỏaÊ mãnÊ vàÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ cầnÊ thiếtÊ phảiÊ đượcÊ

ápÊdụng,ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊsẽÊkiếnÊnghịÊvớiÊ

HộiÊ đồngÊ châuÊ ÂuÊ thôngÊ quaÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại. 

ĐốiÊ vớiÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ trợÊ cấp,Ê thờiÊ

hạnÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ sẽÊ kéoÊ dàiÊ 5Ê năm.Ê

TrướcÊkhiÊkếtÊthúcÊthờiÊhạnÊ5Ênăm,ÊỦyÊbanÊ

châuÊ ÂuÊ sẽÊ tiếnÊ hànhÊ ràÊ soátÊ đểÊ xemÊ xétÊ

liệuÊ việcÊ chấmÊ dứtÊ biệnÊ phápÊ cóÊ dẫnÊ đếnÊ

khảÊnăngÊtiếpÊtụcÊhoặcÊtáiÊdiễnÊhànhÊviÊbánÊ

pháÊ giáÊ hoặcÊ trợÊ cấpÊ hayÊ khôngÊ vàÊ ngànhÊ

sảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊcóÊkhảÊnăngÊtiếpÊtụcÊhoặcÊ

táiÊ diễnÊ thiệtÊ hạiÊ hayÊ không.Ê NếuÊ cácÊ khảÊ

năngÊnàyÊxảyÊra,ÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊhoặcÊchốngÊtrợÊcấpÊsẽÊđượcÊtiếpÊtụcÊgiaÊ

hạn. 
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NhữngÊvướngÊmắcÊdoanhÊnghiệpÊthườngÊ

gặpÊtrongÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊ

củaÊEU 

TrongÊ thựcÊ tiễnÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

củaÊEU,ÊnhiềuÊkếtÊquảÊbấtÊlợiÊđốiÊvớiÊdoanhÊ

nghiệpÊxuấtÊkhẩuÊkhôngÊbắtÊnguồnÊ từÊviệcÊ

doanhÊ nghiệpÊ thựcÊ sựÊ nhậnÊ đượcÊ mứcÊ trợÊ

cấpÊ lớnÊ hayÊ cóÊ lợiÊ thếÊ cạnhÊ tranhÊ khôngÊ

côngÊbằng,ÊmàÊ từÊnhữngÊvướngÊmắcÊmangÊ

tínhÊhệÊthốngÊtrongÊcáchÊdoanhÊnghiệpÊtiếpÊ

cậnÊvàÊ thamÊgiaÊquyÊ trìnhÊđiềuÊ tra.ÊNhữngÊ

vướngÊmắcÊnàyÊxuấtÊhiệnÊkháÊphổÊbiến,ÊlặpÊ

lạiÊquaÊnhiềuÊvụÊviệc,ÊvàÊphảnÊánhÊkhoảngÊ

cáchÊđángÊkểÊgiữaÊcáchÊdoanhÊnghiệpÊhiểuÊ

vềÊchốngÊ trợÊcấpÊvàÊcáchÊcơÊquanÊđiềuÊ traÊ

EUÊvậnÊhànhÊcôngÊcụÊnàyÊtrongÊthựcÊtiễn. 

MộtÊ vướngÊ mắcÊ thườngÊ gặpÊ làÊ doanhÊ

nghiệpÊđánhÊgiáÊchưaÊđầyÊđủÊmứcÊđộÊphứcÊ

tạpÊvàÊhệÊquảÊtiềmÊtàngÊcủaÊđiềuÊtraÊchốngÊ

trợÊ cấp.ÊDoÊđặcÊ thùÊ củaÊ côngÊ cụÊ nàyÊ từngÊ

đượcÊEUÊsửÊdụngÊvớiÊ tầnÊsuấtÊ thấpÊhơnÊsoÊ

vớiÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊnhiềuÊdoanhÊnghiệpÊ

cóÊ xuÊ hướngÊ choÊ rằngÊ rủiÊ roÊ làÊ hạnÊ chếÊ

hoặcÊ chỉÊ mangÊ tínhÊ ngoạiÊ lệ.Ê CáchÊ nhìnÊ

nhậnÊ nàyÊ khiếnÊ doanhÊ nghiệpÊ thiếuÊ sựÊ

chuẩnÊbịÊngayÊtừÊgiaiÊđoạnÊđầu,ÊchậmÊđăngÊ

kýÊthamÊgiaÊđiềuÊtra,ÊhoặcÊkhôngÊbốÊ tríÊđủÊ

nguồnÊ lựcÊ đểÊ xửÊ lýÊ hồÊ sơ.Ê TrongÊ khiÊ đó,Ê

thựcÊ tiễnÊ choÊ thấyÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ EUÊ

thườngÊhìnhÊthànhÊkhungÊphânÊtíchÊbanÊđầuÊ

rấtÊsớm,ÊvàÊviệcÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊthamÊ

giaÊ đầyÊ đủÊ ngayÊ từÊ đầuÊ cóÊ thểÊ dẫnÊ đếnÊ

nhữngÊ giảÊ địnhÊ bấtÊ lợiÊ đượcÊ duyÊ trìÊ trongÊ

suốtÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra. 

MộtÊvướngÊmắcÊmangÊtínhÊcănÊbảnÊkhácÊ

làÊ sựÊ khácÊ biệtÊ trongÊ cáchÊ hiểuÊ kháiÊ niệmÊ

trợÊcấpÊgiữaÊdoanhÊnghiệpÊvàÊcơÊquanÊđiềuÊ

traÊEU.ÊNhiềuÊdoanhÊnghiệpÊchỉÊcoiÊtrợÊcấpÊ

làÊcácÊkhoảnÊhỗÊtrợÊtrựcÊtiếpÊbằngÊtiềnÊhoặcÊ

cácÊchươngÊ trìnhÊưuÊđãiÊcóÊ tínhÊđặcÊ thùÊ rõÊ

ràng.Ê TuyÊ nhiên,Ê trongÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ

cấp,ÊEUÊtiếpÊcậnÊtrợÊcấpÊtheoÊbảnÊchấtÊkinhÊ

tế,Ê coiÊ mọiÊ hìnhÊ thứcÊ canÊ thiệpÊ củaÊ NhàÊ

nướcÊlàmÊgiảmÊchiÊphíÊhoặcÊgiaÊtăngÊlợiÊíchÊ

choÊ doanhÊ nghiệpÊ soÊ vớiÊ điềuÊ kiệnÊ thịÊ

trườngÊthôngÊthườngÊđềuÊcóÊthểÊbịÊxemÊxét.Ê

ViệcÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊnhậnÊdiệnÊđầyÊđủÊ

cácÊhìnhÊ thứcÊhỗÊ trợÊgiánÊ tiếp,Ê nhưÊưuÊđãiÊ

thuế,Ê hỗÊ trợÊ tínÊ dụng,Ê giáÊ đầuÊ vàoÊ ưuÊ đãiÊ

hoặcÊchínhÊsáchÊtheoÊngànhÊvàÊđịaÊphương,Ê

thườngÊdẫnÊđếnÊhồÊ sơÊgiảiÊ trìnhÊ thiếuÊ toànÊ

diệnÊvàÊlàmÊgiaÊtăngÊrủiÊroÊbịÊdiễnÊgiảiÊtheoÊ

hướngÊbấtÊlợi. 

MộtÊvướngÊmắcÊphổÊbiếnÊkhácÊxuấtÊphátÊ

từÊ việcÊ doanhÊ nghiệpÊ tiếpÊ cậnÊ điềuÊ traÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ nhưÊ mộtÊ bàiÊ toánÊ kếÊ toánÊ

thuầnÊ túy.ÊTrongÊ nhiềuÊ trườngÊ hợp,Ê doanhÊ

nghiệpÊ tậpÊ trungÊ chứngÊ minhÊ quyÊ môÊ trợÊ

cấpÊ làÊ nhỏÊhoặcÊkhôngÊđángÊkể,Ê nhưngÊ lạiÊ

chưaÊđầuÊtưÊtươngÊxứngÊchoÊviệcÊgiảiÊthíchÊ

bảnÊchấtÊkinhÊtếÊcủaÊcácÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợ,Ê

cáchÊ thứcÊvậnÊhànhÊcủaÊcácÊcơÊchếÊnàyÊvàÊ

mốiÊliênÊhệÊgiữaÊchínhÊsáchÊcôngÊvớiÊlợiÊíchÊ

doanhÊnghiệp.ÊTrongÊ khiÊ đó,Ê cơÊquanÊ điềuÊ

traÊ EUÊ đặcÊ biệtÊ chúÊ trọngÊ đếnÊ logicÊ hìnhÊ

thànhÊlợiÊthếÊcạnhÊtranhÊvàÊtácÊđộngÊcủaÊlợiÊ

thếÊ đóÊ lênÊ thịÊ trườngÊ nộiÊ khối,Ê chứÊ khôngÊ

chỉÊnhìnÊvàoÊconÊsốÊtuyệtÊđốiÊcủaÊkhoảnÊhỗÊ

trợ. 

MộtÊvướngÊmắcÊnghiêmÊtrọngÊliênÊquanÊ
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đếnÊ chấtÊ lượngÊ vàÊ tínhÊ nhấtÊ quánÊ củaÊ dữÊ

liệuÊcungÊcấp.ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊ

cấpÊ củaÊEUÊđòiÊhỏiÊmứcÊđộÊminhÊbạchÊ rấtÊ

cao,Ê vớiÊ khảÊ năngÊ đốiÊ chiếuÊ chặtÊ chẽÊ giữaÊ

cácÊbảngÊsốÊliệu,ÊbáoÊcáoÊtàiÊchínhÊvàÊchứngÊ

từÊkếÊ toán.ÊKhiÊdoanhÊnghiệpÊ cungÊcấpÊ dữÊ

liệuÊkhôngÊnhấtÊquánÊgiữaÊcácÊphầnÊtrảÊlời,Ê

hoặcÊ khôngÊ giảiÊ thíchÊ đượcÊ phươngÊ phápÊ

tínhÊ toánÊvàÊphânÊbổÊchiÊphí,ÊcơÊquanÊđiềuÊ

traÊ cóÊ thểÊnghiÊngờÊđộÊ tinÊ cậyÊ củaÊ toànÊbộÊ

hồÊ sơ.Ê TrongÊ nhữngÊ trườngÊ hợpÊ nhưÊ vậy,Ê

doanhÊ nghiệpÊ cóÊ nguyÊ cơÊ bịÊ đánhÊ giáÊ làÊ

khôngÊ hợpÊ tác,Ê dẫnÊ đếnÊ việcÊ EUÊ sửÊ dụngÊ

cácÊ dữÊ liệuÊ sẵnÊ cóÊ theoÊ hướngÊ bấtÊ lợiÊ khiÊ

xácÊđịnhÊmứcÊtrợÊcấp. 

MộtÊvướngÊmắcÊkhácÊthườngÊphátÊsinhÊtừÊ

việcÊ doanhÊ nghiệpÊ chưaÊ coiÊ trọngÊ đầyÊ đủÊ

cácÊgiaiÊđoạnÊtrungÊgianÊcủaÊquáÊtrìnhÊđiềuÊ

tra.ÊNhiềuÊdoanhÊnghiệpÊchoÊrằngÊviệcÊhoànÊ

thànhÊ bộÊ câuÊ hỏiÊ banÊ đầuÊ làÊ đãÊ đápÊ ứngÊ

nghĩaÊ vụÊ chính,Ê trongÊ khiÊ trênÊ thựcÊ tế,Ê cácÊ

bướcÊthẩmÊtra,ÊcôngÊbốÊthôngÊtinÊtrọngÊyếuÊ

vàÊcơÊhộiÊbìnhÊluậnÊcácÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊmớiÊ

làÊ nhữngÊ thờiÊ điểmÊ thenÊ chốt.ÊViệcÊ khôngÊ

chuẩnÊ bịÊ kỹÊ choÊ cácÊ giaiÊ đoạnÊ nàyÊ hoặcÊ

khôngÊtậnÊdụngÊcơÊhộiÊphảnÊhồiÊđểÊbổÊsungÊ

vàÊ điềuÊ chỉnhÊ lậpÊ luậnÊ cóÊ thểÊ khiếnÊ cácÊ

đánhÊgiáÊbanÊđầuÊcủaÊEUÊđượcÊcủngÊcốÊvàÊ

khóÊthayÊđổiÊởÊgiaiÊđoạnÊcuối. 

MộtÊvướngÊmắcÊmangÊtínhÊchiếnÊlượcÊlàÊ

doanhÊ nghiệpÊ thườngÊ tậpÊ trungÊ quáÊ nhiềuÊ

vàoÊviệcÊphảnÊbácÊsựÊtồnÊtạiÊcủaÊtrợÊcấp,ÊmàÊ

chưaÊdànhÊđủÊnguồnÊlựcÊchoÊviệcÊphânÊtíchÊ

thiệtÊ hạiÊ vàÊ quanÊ hệÊ nhânÊ quả.Ê TrongÊ điềuÊ

traÊ chốngÊ trợÊ cấp,Ê EUÊ khôngÊ chỉÊ cầnÊ xácÊ

địnhÊ cóÊ trợÊ cấpÊ hayÊ không,Ê màÊ cònÊ phảiÊ

chứngÊminhÊtrợÊcấpÊđóÊgâyÊraÊthiệtÊhạiÊđángÊ

kểÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhối.ÊĐâyÊlàÊmộtÊ

khôngÊ gianÊ lậpÊ luậnÊ quanÊ trọng,Ê nhưngÊ

trongÊ thựcÊ tiễn,Ê nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ chưaÊ

khaiÊthácÊhiệuÊquả,ÊđặcÊbiệtÊlàÊtrongÊviệcÊchỉÊ

raÊcácÊnguyênÊnhânÊkhácÊgâyÊ thiệtÊhạiÊnhưÊ

suyÊgiảmÊnhuÊcầu,ÊbiếnÊđộngÊchiÊphí,ÊtáiÊcơÊ

cấuÊngànhÊhoặcÊcạnhÊtranhÊnộiÊkhối. 

MộtÊ vướngÊ mắcÊ đángÊ chúÊ ýÊ khácÊ làÊ sựÊ

thiếuÊ phốiÊ hợpÊ giữaÊ doanhÊ nghiệpÊ vớiÊ cácÊ

chủÊ thểÊ liênÊ quan,Ê baoÊ gồmÊ cơÊ quanÊ nhàÊ

nướcÊ nướcÊ xuấtÊ khẩuÊ vàÊ cácÊ đốiÊ tácÊ trongÊ

chuỗiÊ cungÊ ứngÊ tạiÊ EU.Ê KhiÊ thôngÊ tinÊ vàÊ

cáchÊtiếpÊcậnÊgiữaÊcácÊbênÊnàyÊkhôngÊthốngÊ

nhất,Ê cơÊ quanÊ điềuÊ traÊEUÊ cóÊ thểÊ đánhÊ giáÊ

rằngÊlậpÊluậnÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊthiếuÊđộÊtinÊ

cậyÊ vàÊ tínhÊ thuyếtÊ phục.ÊNgượcÊ lại,Ê nhữngÊ

vụÊviệcÊchoÊthấyÊsựÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊgiữaÊ

doanhÊ nghiệp,Ê cơÊ quanÊ quảnÊ lýÊ vàÊ cácÊ đốiÊ

tácÊ tạiÊ EUÊ thườngÊ cóÊ khảÊ năngÊ xâyÊ dựngÊ

đượcÊ bứcÊ tranhÊ toànÊ diệnÊ hơnÊ vềÊ tácÊ độngÊ

củaÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấp. 

CuốiÊ cùng,Ê mộtÊ vướngÊ mắcÊ mangÊ tínhÊ

dàiÊ hạnÊ làÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ xuÊ hướngÊ coiÊ

điềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊnhưÊmộtÊsựÊkiệnÊđơnÊ

lẻ,Ê thayÊ vìÊ mộtÊ quáÊ trìnhÊ cóÊ tínhÊ kếÊ thừa.Ê

TrongÊkhiÊđó,ÊthựcÊtiễnÊchoÊthấyÊcáchÊdoanhÊ

nghiệpÊ thamÊ gia,Ê mứcÊ độÊ hợpÊ tácÊ vàÊ chấtÊ

lượngÊthôngÊtinÊcungÊcấpÊtrongÊmộtÊvụÊviệcÊ

cóÊthểÊảnhÊhưởngÊđếnÊcáchÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊ

EUÊ nhìnÊ nhậnÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ cácÊ vụÊ

việcÊtiếpÊtheo.ÊViệcÊkhôngÊrútÊraÊbàiÊhọcÊvàÊ

khôngÊcảiÊthiệnÊhệÊthốngÊquảnÊtrịÊnộiÊbộÊsauÊ

mỗiÊvụÊđiềuÊtraÊkhiếnÊdoanhÊnghiệpÊtiếpÊtụcÊ
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đốiÊ mặtÊ vớiÊ nhữngÊ rủiÊ roÊ tươngÊ tựÊ trongÊ

tươngÊlai. 

TómÊlại,ÊnhữngÊvướngÊmắcÊdoanhÊnghiệpÊ

thườngÊgặpÊtrongÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊcủaÊ

EUÊkhôngÊchỉÊ làÊcácÊvấnÊđềÊkỹÊ thuậtÊ riêngÊ

lẻ,ÊmàÊphảnÊánhÊsựÊchưaÊtươngÊthíchÊgiữaÊtưÊ

duyÊquảnÊtrịÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊvàÊcáchÊEUÊ

vậnÊ hànhÊ côngÊ cụÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê

ViệcÊ nhậnÊ diệnÊ vàÊ phânÊ tíchÊ đầyÊ đủÊ cácÊ

vướngÊmắcÊnàyÊcóÊýÊnghĩaÊquanÊtrọngÊtrongÊ

việcÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊnângÊcaoÊnăngÊ lựcÊ

thamÊgiaÊđiềuÊ tra,Ê chủÊđộngÊquảnÊ trịÊ rủiÊ roÊ

vàÊxâyÊdựngÊchiếnÊlượcÊxuấtÊkhẩuÊbềnÊvữngÊ

vàoÊthịÊtrườngÊEU. 

III.ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊcủaÊEU 

BiệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ trongÊ

trườngÊ hợpÊ hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ giaÊ tăngÊ độtÊ

biếnÊ doÊ nguyênÊ nhânÊ khôngÊ lườngÊ trước,Ê

gâyÊ thiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ trọngÊ đếnÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊnộiÊkhốiÊcủaÊEU. 

QuyÊ địnhÊ vềÊ tựÊ vệÊ đượcÊ quyÊ địnhÊ tạiÊ

ĐiềuÊ XIXÊ củaÊ HiệpÊ địnhÊ chungÊ vềÊ thuếÊ

quanÊ vàÊ thươngÊ mạiÊ (GATT)Ê vàÊ đượcÊ chiÊ

tiếtÊ tạiÊ HiệpÊ địnhÊ vềÊ cácÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệ.Ê

BênÊcạnhÊquyÊđịnhÊtrongÊcácÊhiệpÊđịnhÊcủaÊ

WTO,Ê cácÊ vấnÊ đềÊ liênÊ quanÊ đếnÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊgiữaÊEUÊvàÊViệtÊNamÊcònÊđượcÊ

điềuÊ chỉnhÊ bởiÊ cácÊ quyÊ địnhÊ trongÊ HiệpÊ

địnhÊ thươngÊ mạiÊ tựÊ doÊ ViệtÊ NamÊ –Ê EUÊ

(EVFTA).Ê ChươngÊ 3Ê củaÊ HiệpÊ địnhÊ

(ChươngÊ PhòngÊ vệÊ thươngÊ mại)Ê táiÊ khẳngÊ

địnhÊ nhữngÊ nguyênÊ tắcÊ vàÊ quyÊ địnhÊ vềÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ trongÊ cácÊ hiệpÊ địnhÊ

củaÊWTO.ÊNgoàiÊra,ÊEVFTAÊcònÊcóÊnhữngÊ

quyÊđịnhÊđặcÊthùÊápÊdụngÊriêngÊđốiÊvớiÊtraoÊ

đổiÊthươngÊmạiÊgiữaÊEUÊvàÊViệtÊNam,ÊđóÊlàÊ

quyÊđịnhÊvềÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊsongÊphương.Ê

BiệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ songÊ phươngÊ làÊmộtÊ biệnÊ

phápÊtựÊvệÊđặcÊbiệtÊchưaÊđượcÊquyÊđịnhÊtạiÊ

cácÊhiệpÊđịnhÊcủaÊWTOÊnhưngÊthườngÊxuấtÊ

hiệnÊtrongÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdo.Ê

TheoÊđó,ÊcácÊbênÊthamÊgiaÊhiệpÊđịnhÊthươngÊ

mạiÊ tựÊ doÊ cóÊ quyềnÊ ngừngÊ thựcÊ hiệnÊ camÊ

kếtÊcắtÊgiảmÊthuếÊđốiÊvớiÊmộtÊmặtÊhàngÊtheoÊ

hiệpÊđịnhÊnếuÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊgiaÊtăngÊquáÊ

mứcÊdoÊviệcÊcắtÊgiảmÊthuếÊgâyÊthiệtÊhạiÊđếnÊ

ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nước.ÊĐiềuÊ nàyÊ đảmÊ

bảoÊviệcÊcắtÊgiảmÊthuếÊkhôngÊtạoÊraÊnhữngÊ

tácÊđộngÊtiêuÊcựcÊkhôngÊthểÊkhắcÊphụcÊđốiÊ

vớiÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nướcÊ củaÊ bênÊ

thamÊgiaÊhiệpÊđịnh.ÊEVFTAÊchoÊphépÊmộtÊ

bênÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ songÊ

phươngÊtrongÊkhoảngÊthờiÊgianÊchuyểnÊtiếpÊ

10Ê nămÊ kểÊ từÊ khiÊ HiệpÊ địnhÊ cóÊ hiệuÊ lực.Ê

BiệnÊphápÊ tựÊvệÊ songÊ phươngÊchỉÊ đượcÊ ápÊ

dụngÊ sauÊ quáÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ tươngÊ tựÊ nhưÊ

biệnÊphápÊ tựÊvệÊcủaÊWTOÊvàÊkếtÊquảÊđiềuÊ

traÊchoÊthấyÊcácÊđiềuÊkiệnÊđểÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊ tựÊvệÊ songÊphươngÊđãÊđượcÊđápÊứng.Ê

BiệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ songÊ phươngÊđốiÊ vớiÊmặtÊ

hàngÊ cụÊ thểÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ dướiÊ hìnhÊ thứcÊ

tạmÊngừngÊlộÊtrìnhÊgiảmÊthuếÊtheoÊhiệpÊđịnhÊ
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củaÊmặtÊhàngÊđóÊhoặcÊ tăngÊ thuếÊ suấtÊnhậpÊ

khẩuÊlênÊđếnÊmứcÊngangÊbằngÊvớiÊmứcÊthuếÊ

suấtÊ tốiÊ huệÊ quốc.Ê ThờiÊ hạnÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊ tựÊ vệÊ songÊphươngÊ làÊ haiÊ nămÊvàÊ cóÊ

thểÊgiaÊhạnÊtốiÊđaÊthêmÊhaiÊnămÊnữa. 

ĐểÊthựcÊhiệnÊcácÊcamÊkếtÊtrongÊcácÊhiệpÊ

địnhÊcủaÊWTOÊvàÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊ

tựÊdo,ÊNghịÊviệnÊchâuÊÂuÊvàÊỦyÊbanÊchâuÊ

ÂuÊ (EC)ÊđãÊbanÊ hànhÊ cácÊquyÊđịnhÊ cụÊ thểÊ

vềÊ điềuÊ tra,Ê ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ trợÊ

cấp.ÊCụÊthểÊ làÊQuyÊđịnhÊ(EU)Ê2015/478ÊvềÊ

biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ vàÊ mộtÊ sốÊ quyÊ địnhÊ liênÊ

quanÊkhác. 

VềÊquyÊ trìnhÊđiềuÊ traÊmộtÊvụÊviệcÊ tựÊvệÊ

sẽÊ cóÊnhữngÊđiểmÊ tươngÊđồngÊvớiÊvụÊviệcÊ

điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ củaÊEUÊ chỉÊ

khácÊvềÊthờiÊgian.ÊCụÊthểÊnhưÊsau: 

MộtÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ chỉÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ

sauÊ khiÊ đãÊ tiếnÊ hànhÊmộtÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ vàÊ

kếtÊ quảÊđiềuÊ traÊ choÊ thấyÊ cácÊđiềuÊkiệnÊđểÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđãÊđượcÊđápÊứng.Ê

ĐốiÊ vớiÊEU,Ê cơÊ quanÊ tiếnÊ hànhÊđiềuÊ traÊ làÊ

ỦyÊbanÊchâuÊÂuÊ(EC).ÊThờiÊgianÊđiềuÊtraÊcóÊ

thểÊ kéoÊ dàiÊ từÊ 9Ê đếnÊ 11Ê thángÊ đốiÊ vớiÊ vụÊ

việcÊtựÊvệ. 

NhìnÊ chung,Ê cuộcÊ điềuÊ traÊ đượcÊ khởiÊ

xướngÊdựaÊtrênÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊđiềuÊtraÊcủaÊ

đạiÊ diệnÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khối.Ê ThôngÊ

thường,Ê bênÊ nộpÊ hồÊ sơÊ yêuÊ cầuÊ điềuÊ traÊ

đượcÊxemÊlàÊđủÊtưÊcáchÊđạiÊdiệnÊchoÊngànhÊ

sảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊcủaÊEUÊkhiÊtậpÊhợpÊđượcÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊtổngÊsảnÊlượngÊchiếmÊ

ítÊ nhấtÊ25%ÊsảnÊ lượngÊcủaÊ toànÊngànhÊ sảnÊ

xuất.ÊSauÊkhiÊnhậnÊđượcÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊđiềuÊ

tra,ÊtrongÊvòngÊ45Êngày,ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊsẽÊ

xemÊxétÊcácÊchứngÊcứÊđượcÊđưaÊraÊtrongÊhồÊ

sơÊyêuÊcầuÊtrướcÊkhiÊđưaÊraÊquyếtÊđịnhÊkhởiÊ

xướngÊđiềuÊtra.Ê 

SauÊ khiÊ cóÊ quyếtÊ địnhÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ

tra,ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊsẽÊgửiÊbảnÊcâuÊhỏiÊđếnÊ

cácÊbênÊ liênÊquanÊđểÊ thuÊ thậpÊ thôngÊ tinÊvàÊ

tiếnÊhànhÊphânÊtích,ÊđánhÊgiá.ÊQuáÊtrìnhÊnàyÊ

kéoÊdàiÊ trongÊ khoảngÊ từÊ60ÊđếnÊ120Êngày.Ê

DựaÊ trênÊ cácÊ phânÊ tích,Ê đánhÊ giáÊ banÊ đầu,Ê

ỦyÊbanÊchâuÊÂuÊcóÊ thểÊđưaÊ raÊkếtÊ luậnÊ sơÊ

bộ.Ê 

NếuÊ kếtÊ luậnÊ sơÊ bộÊ choÊ thấyÊ cácÊ điềuÊ

kiệnÊ đượcÊ đápÊ ứng,Ê ỦyÊ banÊ châuÊ ÂuÊ sẽÊ

quyếtÊ địnhÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊ tạmÊthờiÊnhằmÊngănÊchặnÊthiệtÊ

hạiÊdoÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgâyÊraÊđốiÊvớiÊngànhÊ

sảnÊxuấtÊnộiÊkhối.ÊBiệnÊphápÊ tạmÊ thờiÊnàyÊ

cóÊthờiÊhạnÊápÊdụngÊtốiÊđaÊlàÊ200ÊngàyÊđốiÊ

vớiÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊtựÊvệ. 

ÊTrongÊkhoảngÊthờiÊgianÊđó,ÊỦyÊbanÊchâuÊ

ÂuÊ sẽÊ tiếpÊ tụcÊxemÊxétÊ tínhÊ chínhÊxácÊ củaÊ

cácÊ thôngÊtin,ÊsốÊ liệuÊdoÊcácÊbênÊliênÊquanÊ

cungÊcấp.ÊQuáÊtrìnhÊnàyÊcóÊthểÊbaoÊgồmÊcảÊ

việcÊỦyÊbanÊ châuÊÂuÊ cửÊ cácÊ điềuÊ traÊ viênÊ

đếnÊlàmÊviệcÊtạiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊđểÊthẩmÊ

traÊ lạiÊ tínhÊchínhÊxácÊ củaÊcácÊ thôngÊ tin,Ê sốÊ

liệuÊmàÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnàyÊđãÊcungÊcấpÊ

choÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊtheoÊyêuÊcầu.ÊTrênÊcơÊ

sởÊthẩmÊtra,ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊsẽÊhoànÊthiệnÊ

kếtÊluậnÊđiềuÊtraÊcuốiÊcùng. 

NếuÊkếtÊ luậnÊđiềuÊ traÊ cuốiÊcùngÊcủaÊỦyÊ

banÊ châuÊ ÂuÊ choÊ thấyÊ cácÊ điềuÊ kiệnÊ theoÊ

quyÊ địnhÊ đãÊ đượcÊ thỏaÊ mãnÊ vàÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ cầnÊ thiếtÊ phảiÊ đượcÊ

ápÊdụng,ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊsẽÊkiếnÊnghịÊvớiÊ
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HộiÊ đồngÊ châuÊ ÂuÊ thôngÊ quaÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại. 

ĐốiÊ vớiÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệ,Ê thờiÊ hạnÊ ápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊsẽÊkéoÊdàiÊtốiÊđaÊlàÊ4Ênăm.Ê

TrướcÊkhiÊkếtÊthúcÊthờiÊhạnÊ4Ênăm,ÊỦyÊbanÊ

châuÊÂuÊcũngÊ sẽÊ tiếnÊ hànhÊviệcÊ ràÊ soátÊđểÊ

xemÊ xétÊ việcÊ giaÊ hạnÊ hayÊ chấmÊ dứtÊ biệnÊ

pháp.ÊTuyÊnhiên,ÊkhácÊvớiÊbiệnÊphápÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊhoặcÊchốngÊtrợÊcấpÊcóÊthểÊđượcÊ

giaÊhạnÊnhiềuÊlầnÊvàÊkhôngÊgiớiÊhạnÊvềÊthờiÊ

gian,ÊmộtÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊnếuÊđượcÊgiaÊhạnÊ

cũngÊchỉÊcóÊthểÊgiaÊhạnÊtốiÊđaÊ thêmÊ4ÊnămÊ

nữa.ÊVìÊvậy,ÊmộtÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊcủaÊEUÊcóÊ

thờiÊhạnÊápÊdụngÊtốiÊđaÊlàÊ8Ênăm,ÊkểÊcảÊthờiÊ

gianÊgiaÊhạn. 

NhữngÊ khóÊ khănÊ vàÊ tháchÊ thứcÊ doanhÊ

nghiệpÊthườngÊđốiÊmặtÊtrongÊcácÊcuộcÊđiềuÊ

traÊtựÊvệÊcủaÊEU 

TrongÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊdoÊEUÊtiếnÊ

hành,Ê doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ thườngÊ rơiÊ

vàoÊtrạngÊtháiÊbịÊđộngÊkhôngÊphảiÊvìÊhọÊviÊ

phạmÊ cácÊ chuẩnÊ mựcÊ cạnhÊ tranhÊ thươngÊ

mại,Ê màÊ vìÊ bảnÊ thânÊ cơÊ chếÊ tựÊ vệÊ đặtÊ raÊ

nhữngÊyêuÊcầuÊvàÊ logicÊhoànÊ toànÊkhácÊ soÊ

vớiÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ truyềnÊ thốngÊ

nhưÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊhayÊchốngÊ trợÊcấp.Ê

ChínhÊ sựÊkhácÊbiệtÊnàyÊkhiếnÊnhiềuÊdoanhÊ

nghiệpÊgặpÊphảiÊnhữngÊkhóÊkhănÊmangÊtínhÊ

nhậnÊ thức,Ê từÊ đóÊ kéoÊ theoÊ cácÊ tháchÊ thứcÊ

trongÊ việcÊ chuẩnÊ bịÊ dữÊ liệu,Ê xâyÊ dựngÊ lậpÊ

luậnÊvàÊứngÊphóÊkịpÊthờiÊvớiÊtiếnÊtrìnhÊđiềuÊ

tra. 

MộtÊtrongÊnhữngÊtháchÊthứcÊđầuÊtiênÊdo-

anhÊ nghiệpÊ thườngÊ gặpÊ làÊ việcÊ nhậnÊ diệnÊ

chưaÊđầyÊđủÊrủiÊroÊtựÊvệÊtrongÊbốiÊcảnhÊthịÊ

trườngÊEU.ÊDoÊtựÊvệÊkhôngÊnhắmÊđếnÊhànhÊ

viÊ saiÊ lệchÊ cụÊ thểÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ hayÊ

quốcÊgiaÊxuấtÊkhẩu,ÊmàÊ tậpÊ trungÊvàoÊdiễnÊ

biếnÊ nhậpÊ khẩuÊ tổngÊ thể,Ê nhiềuÊ doanhÊ

nghiệpÊ choÊ rằngÊ khảÊ năngÊ bịÊ tácÊ độngÊ làÊ

thấpÊ hoặcÊ ngoàiÊ tầmÊkiểmÊ soát.ÊCáchÊ nhìnÊ

nhậnÊnàyÊdẫnÊđếnÊviệcÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊ

theoÊdõiÊsátÊcácÊdấuÊhiệuÊcảnhÊbáoÊsớmÊnhưÊ

sựÊgiaÊ tăngÊnhanhÊ củaÊ tổngÊ nhậpÊkhẩu,Ê dưÊ

thừaÊcôngÊsuấtÊ toànÊcầuÊhayÊcácÊbiệnÊphápÊ

hạnÊchếÊthươngÊmạiÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊkhác.Ê

KhiÊEUÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra,ÊdoanhÊnghiệpÊ

thườngÊkhôngÊcònÊđủÊthờiÊgianÊđểÊchuẩnÊbịÊ

mộtÊcáchÊbàiÊbản. 

MộtÊtháchÊthứcÊmangÊtínhÊnềnÊtảngÊkhácÊ

xuấtÊ phátÊ từÊ việcÊ doanhÊ nghiệpÊ chưaÊ điềuÊ

chỉnhÊtưÊduyÊlậpÊluậnÊchoÊphùÊhợpÊvớiÊbảnÊ

chấtÊcủaÊtựÊvệ.ÊTrongÊkhiÊcácÊvụÊviệcÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊhayÊchốngÊtrợÊcấpÊchoÊphépÊdo-

anhÊnghiệpÊ tậpÊ trungÊvàoÊviệcÊchứngÊminhÊ

hànhÊ viÊ kinhÊ doanhÊ làÊ hợpÊ lýÊ vàÊ tuânÊ thủÊ

quyÊ định,Ê thìÊ trongÊ tựÊ vệ,Ê nhữngÊ lậpÊ luậnÊ

nàyÊthườngÊkhôngÊtrựcÊtiếpÊgiảiÊquyếtÊtrọngÊ

tâmÊđiềuÊtra.Ê 

EUÊkhôngÊcầnÊxácÊđịnhÊ lỗiÊ hayÊhànhÊviÊ

khôngÊ côngÊ bằng,ÊmàÊ chỉÊ cầnÊ chứngÊminhÊ

rằngÊ nhậpÊ khẩuÊ tăngÊmạnhÊ vàÊ gâyÊ tổnÊ hạiÊ

nghiêmÊtrọngÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhối.Ê

KhiÊdoanhÊnghiệpÊvẫnÊduyÊtrìÊcáchÊtiếpÊcậnÊ

quenÊ thuộc,Ê họÊ dễÊ bỏÊ lỡÊ cơÊ hộiÊ phảnÊ biệnÊ

nhữngÊyếuÊtốÊcốtÊlõiÊnhưÊcáchÊEUÊđoÊlườngÊ

mứcÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊhoặcÊđánhÊgiáÊmứcÊđộÊ

nghiêmÊtrọngÊcủaÊthiệtÊhại. 

MộtÊ khóÊ khănÊ đángÊ kểÊ khácÊ liênÊ quanÊ

đếnÊviệcÊxửÊlýÊsốÊliệuÊvàÊcácÊchỉÊtiêuÊkinhÊtếÊ
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trongÊ điềuÊ traÊ tựÊ vệ.Ê EUÊ thườngÊ sửÊ dụngÊ

nhiềuÊthướcÊđoÊkhácÊnhauÊđểÊđánhÊgiáÊnhậpÊ

khẩu,ÊbaoÊgồmÊcảÊlượngÊtuyệtÊđối,Ê tỷÊ lệÊsoÊ

vớiÊ sảnÊxuấtÊvàÊ tiêuÊ thụÊnộiÊđịa,Ê cũngÊnhưÊ

tốcÊ độÊ tăngÊ trongÊ mộtÊ khoảngÊ thờiÊ gianÊ

ngắn.ÊDoanhÊnghiệpÊnếuÊ chỉÊ tậpÊ trungÊvàoÊ

mộtÊchỉÊtiêuÊduyÊnhấtÊsẽÊkhóÊtheoÊkịpÊcáchÊ

tiếpÊ cậnÊ đaÊ chiềuÊ này.ÊĐặcÊ biệt,Ê trongÊ bốiÊ

cảnhÊ nhuÊ cầuÊ tạiÊ EUÊ suyÊ giảm,Ê việcÊ nhậpÊ

khẩuÊ tăngÊ nhẹÊ vềÊ lượngÊ vẫnÊ cóÊ thểÊ bịÊ EUÊ

xemÊ làÊ tăngÊmạnhÊ vềÊmứcÊ độÊ chiÊ phốiÊ thịÊ

trường,ÊtạoÊraÊmộtÊbấtÊlợiÊđángÊkểÊtrongÊlậpÊ

luậnÊcủaÊdoanhÊnghiệp. 

BênÊ cạnhÊ đó,Ê việcÊ đốiÊ mặtÊ vớiÊ tiêuÊ chíÊ

thiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ trọngÊ cũngÊ đặtÊ raÊ nhữngÊ

tháchÊ thứcÊ riêng.Ê KhácÊ vớiÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

khác,Ê tựÊ vệÊ yêuÊ cầuÊ mứcÊ độÊ thiệtÊ hạiÊ caoÊ

hơnÊvàÊmangÊtínhÊtoànÊdiệnÊhơn.ÊTuyÊnhiên,Ê

việcÊphânÊtíchÊthiệtÊhạiÊkhôngÊchỉÊdừngÊlạiÊ

ởÊ việcÊ xácÊ địnhÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ EUÊ đangÊ

gặpÊkhóÊkhăn,ÊmàÊcònÊphảiÊlàmÊrõÊmốiÊliênÊ

hệÊtrựcÊtiếpÊgiữaÊkhóÊkhănÊđóÊvàÊsựÊgiaÊtăngÊ

nhậpÊkhẩu.ÊDoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊthườngÊ

khôngÊchủÊđộngÊđưaÊ raÊ cácÊphânÊ tíchÊ thayÊ

thếÊ vềÊ nguyênÊ nhânÊ suyÊ giảmÊ củaÊ ngànhÊ

EU,ÊchẳngÊhạnÊnhưÊchuÊkỳÊkinhÊtế,ÊchiÊphíÊ

đầuÊvàoÊtăngÊcaoÊhayÊtáiÊcơÊcấuÊnộiÊbộ.ÊKhiÊ

thiếuÊnhữngÊphânÊtíchÊnày,ÊkếtÊluậnÊcủaÊEUÊ

vềÊquanÊhệÊnhânÊquảÊthườngÊítÊgặpÊtrởÊngại. 

MộtÊtháchÊthứcÊmangÊtínhÊthủÊtụcÊmàÊcácÊ

doanhÊ nghiệpÊ hayÊ gặpÊ phảiÊ làÊ việcÊ thíchÊ

ứngÊvớiÊtốcÊđộÊđiềuÊtraÊnhanhÊcủaÊcácÊvụÊtựÊ

vệ.ÊSoÊvớiÊđiềuÊ traÊ chốngÊbánÊpháÊgiáÊhayÊ

chốngÊtrợÊcấp,ÊtựÊvệÊthườngÊđượcÊtriểnÊkhaiÊ

trongÊ khungÊ thờiÊ gianÊ ngắnÊ hơn,Ê vớiÊ cácÊ

mốcÊphảnÊhồiÊgấpÊrút.ÊĐiềuÊnàyÊđòiÊhỏiÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊphảiÊcóÊsẵnÊhệÊ thốngÊdữÊliệuÊ

cậpÊnhậtÊ vàÊkhảÊnăngÊhuyÊđộngÊnguồnÊ lựcÊ

trongÊ thờiÊ gianÊ rấtÊ ngắn.Ê TrongÊ thựcÊ tế,Ê

nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ chỉÊ bắtÊ đầuÊ tậpÊ hợpÊ

thôngÊtinÊkhiÊđiềuÊtraÊđãÊđượcÊkhởiÊxướng,Ê

dẫnÊ đếnÊ việcÊ cungÊ cấpÊ dữÊ liệuÊ thiếuÊ chiềuÊ

sâuÊ hoặcÊ khôngÊ kịpÊ thời,Ê làmÊ giảmÊ khảÊ

năngÊ tácÊ độngÊ đếnÊ quáÊ trìnhÊ đánhÊ giáÊ củaÊ

EU. 

MộtÊkhóÊkhănÊkhácÊthườngÊbịÊxemÊnhẹÊlàÊ

việcÊdoanhÊnghiệpÊchưaÊ tậnÊdụngÊhiệuÊquảÊ

vaiÊ tròÊ củaÊ cácÊ chủÊ thểÊ liênÊ quanÊ trongÊ

chuỗiÊcungÊứngÊtạiÊEU.ÊDoÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ

cóÊ thểÊ ápÊ dụngÊ choÊ toànÊ bộÊ nguồnÊ nhậpÊ

khẩuÊvàÊảnhÊhưởngÊtrựcÊtiếpÊđếnÊcácÊngànhÊ

sửÊ dụngÊ đầuÊ vàoÊ trongÊ EU,Ê tiếngÊ nóiÊ củaÊ

cácÊ doanhÊ nghiệpÊ nhậpÊ khẩuÊ vàÊ doanhÊ

nghiệpÊ hạÊ nguồnÊ cóÊ thểÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ quanÊ

trọngÊ trongÊviệcÊcânÊnhắcÊ lợiÊ íchÊ tổngÊ thể.Ê

TuyÊ nhiên,Ê trongÊ nhiềuÊ vụÊ việc,Ê doanhÊ

nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ chưaÊ xâyÊ dựngÊ đượcÊ sựÊ

phốiÊhợpÊchiếnÊlượcÊvớiÊcácÊđốiÊtácÊnàyÊđểÊ

làmÊrõÊtácÊđộngÊlanÊtỏaÊcủaÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ

đốiÊvớiÊthịÊtrườngÊEU. 

CuốiÊcùng,ÊmộtÊtháchÊthứcÊmangÊtínhÊdàiÊ

hạnÊlàÊdoanhÊnghiệpÊchưaÊđặtÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊ

trongÊbốiÊcảnhÊchiếnÊlượcÊthươngÊmạiÊtổngÊ

thểÊcủaÊEU.ÊTrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđây,ÊEUÊ

cóÊ xuÊ hướngÊ sửÊ dụngÊ tựÊ vệÊ nhưÊmộtÊ côngÊ

cụÊ phòngÊ ngừaÊ rủiÊ roÊ mangÊ tínhÊ cấuÊ trúc,Ê

gắnÊ vớiÊ dưÊ thừaÊ côngÊ suấtÊ toànÊ cầuÊ vàÊ

chuyểnÊhướngÊthươngÊmại,ÊhơnÊlàÊphảnÊứngÊ

đơnÊ lẻÊ trướcÊ từngÊdòngÊsảnÊphẩm.ÊKhiÊdo-

anhÊnghiệpÊchỉÊnhìnÊnhậnÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊnhưÊ
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mộtÊ biếnÊ cốÊ ngắnÊ hạn,Ê họÊ khóÊ xâyÊ dựngÊ

đượcÊchiếnÊlượcÊthíchÊứngÊlâuÊdài,ÊbaoÊgồmÊ

cảÊviệcÊđaÊdạngÊhóaÊ thịÊ trường,ÊđiềuÊchỉnhÊ

sảnÊphẩmÊvàÊchủÊđộngÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊphòngÊ

vệÊthươngÊmại. 

TổngÊhợpÊ lại,Ê nhữngÊkhóÊkhănÊvàÊ tháchÊ

thứcÊ màÊ doanhÊ nghiệpÊ thườngÊ đốiÊ mặtÊ

trongÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊcủaÊEUÊkhôngÊchỉÊnằmÊ

ởÊyêuÊcầuÊkỹÊthuậtÊcủaÊhồÊsơ,ÊmàÊbắtÊnguồnÊ

từÊsựÊkhácÊbiệtÊcănÊbảnÊvềÊnguyênÊtắcÊđiềuÊ

traÊvàÊmụcÊtiêuÊchínhÊsáchÊcủaÊbiệnÊphápÊtựÊ

vệ.Ê ViệcÊ nhậnÊ diệnÊ rõÊ cácÊ tháchÊ thứcÊ nàyÊ

giúpÊdoanhÊnghiệpÊđiềuÊchỉnhÊcáchÊtiếpÊcận,Ê

chuyểnÊ từÊ tưÊ duyÊ phòngÊ thủÊ sangÊ tưÊ duyÊ

chủÊđộng,ÊquaÊđóÊnângÊcaoÊkhảÊnăngÊ thíchÊ

ứngÊ vàÊ duyÊ trìÊ vịÊ thếÊ trênÊ thịÊ trườngÊ EUÊ

trongÊ bốiÊ cảnhÊ côngÊ cụÊ tựÊ vệÊ ngàyÊ càngÊ

đượcÊsửÊdụngÊnhưÊmộtÊphầnÊcủaÊchiếnÊlượcÊ

quảnÊtrịÊthươngÊmạiÊrộngÊhơn. 

IV.ÊTổngÊkết 

NghiênÊ cứuÊvềÊquyÊ trìnhÊđiềuÊ traÊ chốngÊ

trợÊ cấpÊ vàÊ tựÊ vệÊ củaÊ EUÊ choÊ thấyÊ đâyÊ làÊ

nhữngÊ cơÊ chếÊ phápÊ lý,Ê hànhÊ chínhÊ đượcÊ

thiếtÊ kếÊ chặtÊ chẽ,Ê cóÊ tínhÊ hệÊ thốngÊ caoÊ vàÊ

đượcÊvậnÊhànhÊngàyÊcàngÊtinhÊviÊtrongÊthựcÊ

tiễn.Ê CácÊ quyÊ trìnhÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ nhằmÊ

thựcÊ thiÊ cácÊquyÊđịnhÊ củaÊ luậtÊ thươngÊmạiÊ

quốcÊ tế,Ê màÊ cònÊ phảnÊ ánhÊ rõÊ cáchÊ EUÊ sửÊ

dụngÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ nhưÊmộtÊ côngÊ

cụÊ quảnÊ trịÊ cạnhÊ tranhÊ vàÊ bảoÊ vệÊ cấuÊ trúcÊ

sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khốiÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ kinhÊ tếÊ

toànÊcầuÊnhiềuÊbiếnÊđộng.ÊViệcÊhiểuÊrõÊcáchÊ

cácÊ quyÊ trìnhÊ nàyÊ đượcÊ khởiÊ động,Ê triểnÊ

khaiÊvàÊkếtÊthúcÊvìÊvậyÊcóÊýÊnghĩaÊđặcÊbiệtÊ

quanÊ trọngÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ quốcÊ giaÊ vàÊ doanhÊ

nghiệpÊcóÊquanÊhệÊthươngÊmạiÊsâuÊrộngÊvớiÊ

EU,ÊtrongÊđóÊcóÊViệtÊNam. 

PhânÊ tíchÊ choÊ thấyÊ quyÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ

chốngÊtrợÊcấpÊcủaÊEUÊđượcÊxâyÊdựngÊxoayÊ

quanhÊ việcÊ xácÊ địnhÊ bảnÊ chấtÊ kinhÊ tếÊ củaÊ

cácÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊvàÊmứcÊđộÊlợiÊíchÊmàÊ

doanhÊ nghiệpÊ nhậnÊ đượcÊ từÊ sựÊ canÊ thiệpÊ

củaÊNhàÊnước,ÊđồngÊthờiÊgắnÊchặtÊviệcÊxácÊ

địnhÊtrợÊcấpÊvớiÊđánhÊgiáÊthiệtÊhạiÊvàÊquanÊ

hệÊnhânÊquả.Ê 

TrongÊkhiÊđó,ÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊcủaÊ

EUÊ lạiÊ nhấnÊmạnhÊ tốcÊđộ,Ê tínhÊkịpÊ thờiÊ vàÊ

khảÊ năngÊ phảnÊ ứngÊ sớmÊ trướcÊ cácÊ cúÊ sốcÊ

nhậpÊkhẩu,ÊvớiÊtrọngÊtâmÊlàÊsựÊgiaÊtăngÊbấtÊ

thườngÊcủaÊnhậpÊkhẩuÊvàÊmứcÊđộÊ thiệtÊhạiÊ

nghiêmÊ trọngÊ đốiÊ vớiÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ

khối.ÊSựÊkhácÊbiệtÊnàyÊchoÊthấyÊEUÊkhôngÊ

ápÊ dụngÊmộtÊmôÊ hìnhÊ điềuÊ traÊ cứngÊ nhắc,Ê

màÊlinhÊhoạtÊđiềuÊchỉnhÊquyÊtrìnhÊvàÊ trọngÊ

tâmÊphânÊ tíchÊphùÊhợpÊvớiÊmụcÊ tiêuÊchínhÊ

sáchÊcủaÊtừngÊcôngÊcụ. 

TừÊthựcÊtiễnÊvậnÊhànhÊcácÊquyÊtrìnhÊnày,Ê

mộtÊbàiÊhọcÊquanÊtrọngÊđốiÊvớiÊViệtÊNamÊlàÊ

sựÊ cầnÊ thiếtÊ phảiÊ nângÊ caoÊ nhậnÊ thứcÊ vềÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊngayÊtừÊcấpÊđộÊchínhÊ

sáchÊ vàÊ doanhÊ nghiệp.Ê ĐốiÊ vớiÊ cácÊ doanhÊ

nghiệpÊxuấtÊkhẩu,ÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊcủaÊEUÊ

choÊthấyÊviệcÊthamÊgiaÊsớm,ÊcungÊcấpÊthôngÊ

tinÊđầyÊđủ,ÊnhấtÊquánÊvàÊcóÊkhảÊnăngÊkiểmÊ

chứngÊ làÊ yếuÊ tốÊ thenÊ chốtÊ quyếtÊ địnhÊ kếtÊ

quảÊ vụÊ việc.Ê DoanhÊ nghiệpÊ khôngÊ thểÊ chỉÊ

tậpÊ trungÊ vàoÊ giaiÊ đoạnÊ cuốiÊ củaÊ điềuÊ tra,Ê

màÊcầnÊtheoÊdõiÊsátÊcácÊmốcÊthủÊtục,ÊhiểuÊrõÊ

logicÊphânÊtíchÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊvàÊchủÊ

độngÊxâyÊdựngÊlậpÊluậnÊngayÊtừÊkhiÊvụÊviệcÊ
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đượcÊkhởiÊxướng. 

ĐốiÊvớiÊcơÊquanÊquảnÊ lýÊcủaÊViệtÊNam,Ê

nghiênÊcứuÊquyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊ

củaÊEUÊgợiÊmởÊbàiÊhọcÊquanÊtrọngÊvềÊthiếtÊ

kếÊvàÊthựcÊthiÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊtrongÊnước.Ê

CácÊ chínhÊ sáchÊ công,Ê dùÊ mangÊ mụcÊ tiêuÊ

phátÊtriểnÊkinhÊtế,ÊxãÊhộiÊchínhÊđáng,ÊvẫnÊcóÊ

thểÊ trởÊ thànhÊ đốiÊ tượngÊ bịÊ xemÊ xétÊ trongÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ nếuÊ tạoÊ raÊ lợiÊ íchÊ

mangÊ tínhÊ đặcÊ thùÊ choÊ mộtÊ nhómÊ doanhÊ

nghiệpÊ hoặcÊ ngànhÊ nhấtÊ định.ÊDoÊ đó,ÊViệtÊ

NamÊ cầnÊ chúÊ trọngÊ hơnÊ đếnÊ việcÊ ràÊ soát,Ê

minhÊbạchÊhóaÊvàÊđánhÊgiáÊtácÊđộngÊquốcÊtếÊ

củaÊ cácÊ chínhÊ sáchÊ hỗÊ trợ,Ê đồngÊ thờiÊ xâyÊ

dựngÊ cơÊ chếÊ phốiÊ hợpÊ hiệuÊ quảÊ giữaÊ cơÊ

quanÊquảnÊ lýÊvàÊdoanhÊnghiệpÊkhiÊđốiÊmặtÊ

vớiÊcácÊyêuÊcầuÊthôngÊtinÊtừÊEU. 

TrongÊ lĩnhÊvựcÊ tựÊvệ,Ê quyÊ trìnhÊđiềuÊ traÊ

củaÊ EUÊ choÊ thấyÊ tầmÊ quanÊ trọngÊ củaÊ việcÊ

theoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊnhậpÊkhẩuÊvàÊcácÊdấuÊ

hiệuÊcảnhÊbáoÊsớmÊtrênÊthịÊ trườngÊquốcÊtế.Ê

ĐốiÊvớiÊViệtÊNam,ÊbàiÊhọcÊkhôngÊchỉÊnằmÊởÊ

việcÊứngÊphóÊkhiÊEUÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ tra,Ê

màÊcònÊởÊviệcÊxâyÊdựngÊnăngÊlựcÊphânÊtíchÊ

vàÊdựÊbáoÊđểÊnhậnÊdiệnÊsớmÊnguyÊcơÊbịÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệ.ÊĐiềuÊnàyÊđòiÊhỏiÊsựÊ

phốiÊhợpÊchặtÊchẽÊgiữaÊdoanhÊnghiệp,ÊhiệpÊ

hộiÊ ngànhÊ hàngÊ vàÊ cơÊ quanÊ quảnÊ lýÊ trongÊ

việcÊ thuÊ thập,ÊphânÊ tíchÊdữÊ liệuÊvàÊ chiaÊ sẻÊ

thôngÊtin. 

MộtÊ bàiÊ họcÊ xuyênÊ suốtÊ từÊ nghiênÊ cứuÊ

quyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊcủaÊEUÊlàÊtầmÊquanÊtrọngÊ

củaÊ năngÊ lựcÊ thểÊ chếÊ vàÊ nguồnÊ nhânÊ lựcÊ

chuyênÊmôn.ÊQuyÊtrìnhÊđiềuÊtraÊcủaÊEUÊchoÊ

thấyÊ mứcÊ độÊ chuyênÊ sâuÊ trongÊ phânÊ tíchÊ

kinhÊ tế,ÊphápÊ lý,Ê cũngÊnhưÊyêuÊcầuÊcaoÊvềÊ

dữÊliệuÊvàÊlậpÊluận.ÊĐểÊthíchÊứngÊhiệuÊquả,Ê

ViệtÊNamÊ cầnÊ tiếpÊ tụcÊ đầuÊ tưÊ vàoÊ đàoÊ tạoÊ

độiÊ ngũÊ chuyênÊ giaÊ vềÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mại,ÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊcủaÊcácÊcơÊquanÊhỗÊ

trợÊdoanhÊnghiệp,ÊvàÊ thúcÊđẩyÊ sựÊ thamÊgiaÊ

chủÊ độngÊ củaÊ hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàngÊ trongÊ

cácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊtạiÊEU. 

TổngÊ thể,Ê nghiênÊ cứuÊquyÊ trìnhÊđiềuÊ traÊ

chốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊcủaÊEUÊchoÊthấyÊđâyÊ

khôngÊ chỉÊ làÊ nhữngÊ thủÊ tụcÊ phápÊ lýÊmangÊ

tínhÊ kỹÊ thuật,Ê màÊ làÊ cácÊ cơÊ chếÊ phảnÊ ánhÊ

cáchÊ EUÊ địnhÊ hìnhÊ vàÊ bảoÊ vệÊ khôngÊ gianÊ

kinhÊ tếÊ củaÊmình.ÊĐốiÊ vớiÊViệtÊNam,Ê việcÊ

rútÊraÊvàÊvậnÊdụngÊcácÊbàiÊhọcÊtừÊthựcÊtiễnÊ

nàyÊcóÊýÊnghĩaÊquanÊ trọngÊtrongÊviệcÊnângÊ

caoÊ khảÊ năngÊ hộiÊ nhậpÊ bềnÊ vững,Ê giảmÊ

thiểuÊ rủiÊ roÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ vàÊ tăngÊ

cườngÊ năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊ trênÊ thịÊ trườngÊ EU.Ê HiểuÊ rõÊ quyÊ

trìnhÊ điềuÊ traÊ củaÊ EUÊ vìÊ vậyÊ khôngÊ chỉÊ làÊ

yêuÊcầuÊđốiÊvớiÊtừngÊvụÊviệcÊriêngÊlẻ,ÊmàÊlàÊ

nềnÊ tảngÊ choÊ mộtÊ chiếnÊ lượcÊ tiếpÊ cậnÊ thịÊ

trườngÊEUÊchủÊđộng,ÊdàiÊhạnÊvàÊhiệuÊquả. 
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ThựcÊtiễnÊđiềuÊtra,ÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấp/tựÊvệÊ
củaÊEU 

I.ÊTổngÊquan 

T rongÊbốiÊcảnhÊtoànÊcầuÊhóaÊthươngÊmạiÊ ngàyÊ càngÊ sâuÊ rộngÊ nhưngÊ

đồngÊ thờiÊ xuÊ hướngÊ bảoÊ hộÊ vàÊ cạnhÊ tranhÊ

chiếnÊlượcÊgiữaÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊlớnÊgiaÊtăngÊ

rõÊrệt,ÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

nóiÊchungÊvàÊbiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấp,ÊtựÊvệÊ

nóiÊ riêngÊ đãÊ trởÊ thànhÊ côngÊ cụÊ chínhÊ sáchÊ

quanÊ trọngÊ củaÊ EUÊ (EU)Ê nhằmÊ bảoÊ vệÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊtrướcÊcácÊtácÊđộngÊ

bấtÊlợiÊtừÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu.Ê 

TrênÊcơÊsởÊcácÊcamÊkếtÊtrongÊkhuônÊkhổÊ

TổÊchứcÊThươngÊmạiÊThếÊgiớiÊ(WTO),ÊđặcÊ

biệtÊ làÊHiệpÊđịnhÊvềÊTrợÊcấpÊvàÊBiệnÊphápÊ

đốiÊkhángÊ(SCMÊAgreement)ÊvàÊHiệpÊđịnhÊ

vềÊ BiệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ (SafeguardsÊ Agree-

ment),ÊEUÊđãÊxâyÊdựngÊmộtÊhệÊthốngÊphápÊ

luậtÊtươngÊđốiÊhoànÊchỉnhÊvàÊliênÊtụcÊđượcÊ

điềuÊchỉnhÊnhằmÊthíchÊứngÊvớiÊnhữngÊbiếnÊ

đổiÊcủaÊmôiÊtrườngÊthươngÊmạiÊquốcÊtế.Ê 

ThựcÊ tiễnÊ điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ

phápÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ vàÊ tựÊ vệÊ củaÊ EUÊ choÊ

thấyÊsựÊkếtÊhợpÊchặtÊchẽÊgiữaÊviệcÊtuânÊthủÊ

hìnhÊ thứcÊ cácÊ chuẩnÊ mựcÊ đaÊ phươngÊ vớiÊ

cáchÊtiếpÊcậnÊngàyÊcàngÊchủÊđộng,ÊlinhÊhoạtÊ

vàÊ mangÊ đậmÊ dấuÊ ấnÊ chínhÊ sáchÊ côngÊ

nghiệpÊ củaÊ LiênÊ minh,Ê đặcÊ biệtÊ trongÊ cácÊ

lĩnhÊ vựcÊ đượcÊ coiÊ làÊ chiếnÊ lượcÊ nhưÊ thép,Ê

kimÊ loại,Ê năngÊ lượngÊ táiÊ tạoÊvàÊ côngÊnghệÊ

xanh.Ê KhácÊ vớiÊ giaiÊ đoạnÊ đầuÊ khiÊ cácÊ vụÊ

việcÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ cònÊ tươngÊđốiÊ hạnÊ chếÊ

vàÊchủÊyếuÊmangÊ tínhÊphảnÊứngÊ trướcÊđơnÊ

kiệnÊ củaÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địa,Ê từÊ sauÊ

khủngÊhoảngÊtàiÊchínhÊtoànÊcầuÊvàÊđặcÊbiệtÊ

sauÊcácÊcảiÊcáchÊphápÊlýÊquanÊtrọngÊtừÊnămÊ

2018,ÊEUÊngàyÊcàngÊ thểÊhiệnÊvaiÊ tròÊ trungÊ

tâmÊ củaÊ ỦyÊ banÊ châuÊ ÂuÊ trongÊ việcÊ khởiÊ

xướng,ÊtiếnÊhànhÊvàÊđịnhÊhìnhÊkếtÊquảÊđiềuÊ

tra,Ê quaÊ đóÊ mởÊ rộngÊ đángÊ kểÊ phạmÊ viÊ vàÊ

cườngÊ độÊ sửÊ dụngÊ cácÊ côngÊ cụÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại.Ê 

TrongÊ thựcÊ tiễnÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấp,Ê

EUÊkhôngÊchỉÊ tậpÊ trungÊvàoÊviệcÊxácÊđịnhÊ

sựÊtồnÊtạiÊcủaÊcácÊkhoảnÊtrợÊcấpÊtheoÊnghĩaÊ

truyềnÊ thốngÊ màÊ cònÊ phátÊ triểnÊ cáchÊ tiếpÊ

cậnÊrộngÊhơnÊđốiÊvớiÊvaiÊtròÊcủaÊNhàÊnướcÊ

trongÊnềnÊkinhÊtếÊxuấtÊkhẩu,ÊbaoÊgồmÊcảÊsựÊ

canÊthiệpÊgiánÊtiếpÊthôngÊquaÊdoanhÊnghiệpÊ

nhàÊ nước,Ê cácÊ tổÊ chứcÊ tàiÊ chínhÊ doÊ NhàÊ

nướcÊ kiểmÊ soátÊ hoặcÊ cácÊ chínhÊ sáchÊ côngÊ

nghiệpÊmangÊtínhÊđịnhÊhướng. 

ÊSongÊsongÊvớiÊđó,ÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđượcÊ

EUÊ sửÊ dụngÊ nhưÊ mộtÊ côngÊ cụÊ mangÊ tínhÊ

linhÊhoạtÊcaoÊnhằmÊứngÊphóÊvớiÊsựÊgiaÊtăngÊ

độtÊbiếnÊcủaÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊ

trongÊ bốiÊ cảnhÊ biếnÊ độngÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ

toànÊcầuÊvàÊcácÊcúÊsốcÊthươngÊmạiÊlớn,ÊchoÊ

phépÊEUÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊ

màÊkhôngÊcầnÊchứngÊminhÊhànhÊviÊ thươngÊ

mạiÊkhôngÊcôngÊbằngÊcủaÊnướcÊxuấtÊkhẩu.Ê

ThựcÊtiễnÊápÊdụngÊhaiÊnhómÊbiệnÊphápÊnàyÊ

choÊthấyÊEUÊngàyÊcàngÊnhấnÊmạnhÊđếnÊyếuÊ

tốÊcânÊbằngÊ lợiÊ íchÊgiữaÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊ nộiÊ khối,Ê bảoÊ đảmÊ cạnhÊ tranhÊ lànhÊ
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mạnhÊvàÊtheoÊđuổiÊcácÊmụcÊtiêuÊchínhÊsáchÊ

rộngÊ hơnÊ nhưÊ chuyểnÊ đổiÊ xanh,Ê anÊ ninhÊ

kinhÊ tếÊ vàÊ tựÊ chủÊ chiếnÊ lược.Ê TuyÊ nhiên,Ê

cáchÊtiếpÊcậnÊnàyÊcũngÊlàmÊphátÊsinhÊnhiềuÊ

tranhÊ luậnÊ họcÊ thuậtÊ vàÊ phápÊ lýÊ liênÊ quanÊ

đếnÊmứcÊđộÊtươngÊthíchÊcủaÊthựcÊtiễnÊđiềuÊ

traÊ củaÊ EUÊ vớiÊ tinhÊ thầnÊ vàÊ mụcÊ tiêuÊ củaÊ

cácÊquyÊđịnhÊWTO,ÊcũngÊnhưÊtácÊđộngÊbấtÊ

lợiÊ tiềmÊ tàngÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ nướcÊ đangÊ phátÊ

triểnÊvàÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊcóÊmứcÊđộÊcanÊthiệpÊ

củaÊNhàÊnướcÊcao.Ê 

TrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊviệcÊnghiênÊcứuÊmộtÊ

cáchÊcóÊhệÊthốngÊvàÊtoànÊdiệnÊthựcÊtiễnÊđiềuÊ

traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ vàÊ tựÊ vệÊ củaÊ EUÊ khôngÊ

chỉÊcóÊýÊnghĩaÊvềÊmặtÊlýÊluậnÊtrongÊviệcÊlàmÊ

rõÊ sựÊ vậnÊ độngÊ củaÊ phápÊ luậtÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊquốcÊ tếÊmàÊcònÊcóÊgiáÊ trịÊ thựcÊ

tiễnÊquanÊtrọngÊđốiÊvớiÊcácÊquốcÊgiaÊvàÊdo-

anhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcácÊnướcÊ

đangÊphátÊtriển,ÊtrongÊviệcÊnhậnÊdiệnÊrủiÊroÊ

phápÊ lý,Ê xâyÊ dựngÊ chiếnÊ lượcÊ ứngÊ phóÊ vàÊ

nângÊcaoÊnăngÊlựcÊthamÊgiaÊvàoÊthươngÊmạiÊ

toànÊcầu. 

ThựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊcủaÊEU 

KhiÊđặtÊ thựcÊ tiễnÊđiềuÊ traÊchốngÊ trợÊcấpÊ

củaÊ EUÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ rộngÊ hơnÊ củaÊ hệÊ

thốngÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ củaÊWTO,Ê cóÊ

thểÊ thấyÊ EUÊ khôngÊ phảiÊ làÊ chủÊ thểÊ “dùngÊ

chốngÊtrợÊcấpÊnhiềuÊnhấtÊvềÊsốÊlượngÊtuyệtÊ

đối”ÊtheoÊnghĩaÊápÊdụngÊđạiÊtrà,ÊnhưngÊlạiÊlàÊ

mộtÊ trongÊ nhữngÊ trungÊ tâmÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊ nàyÊ theoÊ cáchÊ tươngÊ đốiÊ ổnÊ định,Ê cóÊ

tínhÊhệÊthốngÊvàÊmangÊmàuÊsắcÊchínhÊsáchÊ

rõÊ nét.Ê ChốngÊ trợÊ cấpÊ củaÊ EUÊ vìÊ thếÊ nênÊ

đượcÊ hiểuÊ nhưÊmộtÊ côngÊ cụÊ nằmÊ giữaÊ haiÊ

mụcÊ tiêu:Ê vừaÊ nhằmÊxửÊ lýÊ hànhÊ viÊ trợÊ cấpÊ

cóÊthểÊgâyÊthiệtÊhạiÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊ

khốiÊtheoÊlogicÊphápÊlýÊcủaÊWTO,ÊvừaÊgắnÊ

vớiÊ mụcÊ tiêuÊ rộngÊ hơnÊ làÊ bảoÊ vệÊ cấuÊ trúcÊ

côngÊnghiệpÊcủaÊEUÊtrongÊnhữngÊngànhÊmàÊ

EUÊ coiÊ làÊ nềnÊ tảng,Ê nhạyÊ cảmÊ hoặcÊ chiếnÊ

lược. 

TừÊgócÊnhìnÊlịchÊsử,ÊthựcÊtiễnÊcủaÊEUÊbắtÊ

đầuÊ tươngÊ đốiÊ sớmÊ sauÊ khiÊHiệpÊ địnhÊTrợÊ

cấpÊvàÊBiệnÊphápÊđốiÊkhángÊ (SCMÊAgree-

ment)Ê cóÊ hiệuÊ lựcÊ nămÊ1995.ÊEUÊmởÊđiềuÊ

traÊchốngÊtrợÊcấpÊtừÊnămÊ1996ÊvàÊbướcÊvàoÊ

giaiÊ đoạnÊ tăngÊ nhanhÊ vàoÊ cuốiÊ thậpÊ niênÊ

1990,ÊtrongÊđóÊnămÊ1999ÊlàÊthờiÊđiểmÊsốÊvụÊ

khởiÊxướngÊđạtÊmứcÊrấtÊcao.ÊGiaiÊđoạnÊnàyÊ

cóÊ thểÊ đượcÊ xemÊ làÊ giaiÊ đoạnÊ “xâyÊ năngÊ

lực”Ê củaÊ EUÊ trongÊ việcÊ vậnÊ hànhÊ côngÊ cụÊ

chốngÊ trợÊ cấp,Ê bởiÊ điềuÊ traÊ trợÊ cấpÊ luônÊ

phứcÊ tạpÊ hơnÊ điềuÊ traÊ bánÊ pháÊ giáÊ doÊ đòiÊ

hỏiÊ phảiÊ xácÊ địnhÊ đượcÊ bảnÊ chất,Ê cơÊ chế,Ê

mứcÊ độÊhưởngÊ lợiÊ vàÊ tínhÊđặcÊ thùÊ củaÊ cácÊ

chươngÊtrìnhÊhỗÊtrợ,ÊcũngÊnhưÊmốiÊquanÊhệÊ

nhânÊ quảÊ giữaÊ trợÊ cấpÊ vàÊ thiệtÊ hạiÊ củaÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịa.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊtoànÊ

cầuÊ hóaÊ mạnhÊ vàÊ sựÊ giaÊ tăngÊ củaÊ cácÊ

chươngÊ trìnhÊ khuyếnÊ khíchÊ xuấtÊ khẩuÊ ởÊ

nhiềuÊnềnÊkinhÊtếÊđangÊphátÊ triển,ÊviệcÊEUÊ

sửÊdụngÊchốngÊtrợÊcấpÊtrongÊgiaiÊđoạnÊnàyÊ

phảnÊánhÊnhuÊcầuÊthiếtÊlậpÊchuẩnÊmựcÊcôngÊ

bằngÊ cạnhÊ tranhÊ ngayÊ trongÊ thịÊ trườngÊ

chung. 

SauÊgiaiÊđoạnÊbùngÊlênÊtươngÊđốiÊmạnh,Ê

xuÊ hướngÊ trongÊ nhiềuÊ nămÊ tiếpÊ theoÊ choÊ

thấyÊEUÊduyÊtrìÊchốngÊtrợÊcấpÊởÊtrạngÊtháiÊítÊ

vụÊ hơnÊ nhưngÊ chọnÊ lọcÊ hơn.ÊGiaiÊ đoạnÊ từÊ
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nămÊ1995ÊđếnÊhếtÊnămÊ2021ÊchoÊthấyÊtrongÊ

tổngÊsốÊ651ÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊđượcÊ

khởiÊxướngÊtoànÊcầuÊgiaiÊđoạnÊ1995–2021,Ê

EUÊ khởiÊ xướngÊ 92Ê vụ,Ê chiếmÊ khoảngÊ

14,13%,Ê vàÊ trongÊ tổngÊ sốÊ 385Ê biệnÊ phápÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ đãÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ trênÊ toànÊ

cầu,Ê EUÊ ápÊ dụngÊ 46Ê biệnÊ pháp,Ê chiếmÊ

khoảngÊ 11,95%.Ê CácÊ conÊ sốÊ nàyÊ đưaÊ mộtÊ

nhậnÊđịnhÊquanÊtrọng:ÊEUÊlàÊbênÊcóÊmứcÊđộÊ

hiệnÊdiệnÊđángÊkểÊtrongÊbảnÊđồÊvềÊchốngÊtrợÊ

cấpÊ toànÊ cầu,ÊnhưngÊkhôngÊphảiÊ theoÊ cáchÊ

ápÊdụngÊdàyÊđặcÊliênÊtục,ÊmàÊtheoÊhướngÊsửÊ

dụngÊcóÊ chủÊđích,Ê tậpÊ trungÊvàoÊnhữngÊvụÊ

việcÊ màÊ EUÊ cóÊ khảÊ năngÊ đạtÊ đượcÊ cảÊ haiÊ

điềuÊ kiệnÊ thenÊ chốtÊ củaÊmộtÊ vụÊ chốngÊ trợÊ

cấp:ÊchứngÊminhÊđượcÊsựÊtồnÊtạiÊcủaÊtrợÊcấpÊ

cóÊthểÊđốiÊkhángÊvàÊchứngÊminhÊđượcÊthiệtÊ

hạiÊ đángÊkểÊ hoặcÊ đeÊ dọaÊ gâyÊ thiệtÊ hạiÊ choÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịa. 

ĐiểmÊđángÊchúÊýÊcủaÊ thựcÊtiễnÊEUÊnằmÊ

ởÊ chỗ,Ê ngayÊ cảÊ khiÊ sốÊ vụÊ điềuÊ traÊ khôngÊ

tăngÊmạnhÊtrongÊmộtÊgiaiÊđoạnÊdài,ÊEUÊvẫnÊ

giữÊđượcÊtínhÊkỷÊluậtÊvàÊtínhÊchuẩnÊhóaÊcaoÊ

vềÊthủÊtục,ÊthờiÊhạnÊvàÊcáchÊthứcÊtriểnÊkhaiÊ

điềuÊtra.ÊQuyÊđịnhÊcơÊbảnÊvềÊchốngÊtrợÊcấpÊ

củaÊEUÊhiệnÊnayÊlàÊQuyÊđịnhÊsốÊ2016/1037,Ê

trongÊđóÊthểÊhiệnÊrõÊtínhÊhợpÊlýÊvềÊmặtÊthờiÊ

gian:Ê mộtÊ vụÊ việcÊ thườngÊ đượcÊ hoànÊ tấtÊ

trongÊ12ÊthángÊvàÊkhôngÊquáÊ13ÊthángÊkểÊtừÊ

ngàyÊkhởiÊxướng.ÊChínhÊsựÊchuẩnÊhóaÊnàyÊ

khiếnÊcơÊchếÊđiềuÊtraÊcủaÊEUÊcóÊđộÊdựÊđoánÊ

caoÊđốiÊvớiÊ thịÊ trường.ÊĐồngÊthời,ÊnóÊcũngÊ

tạoÊ raÊ sứcÊ épÊ thựcÊ tếÊ rấtÊ lớnÊ lênÊ doanhÊ

nghiệpÊbịÊđiềuÊ tra:ÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊcóÊ

nhiềuÊkhoảngÊtrễÊđểÊchầnÊchừ,ÊvìÊnếuÊkhôngÊ

nhanhÊchóngÊtổÊchứcÊdữÊliệu,ÊnăngÊlựcÊphápÊ

lýÊvàÊchiếnÊlượcÊhợpÊtácÊngayÊtừÊđầu,ÊthìÊvụÊ

việcÊsẽÊvẫnÊtiếnÊvềÊđíchÊtheoÊnhịpÊthủÊtụcÊđãÊ

đượcÊthiếtÊkếÊsẵn. 

NhữngÊđặcÊtrưngÊnàyÊtrởÊnênÊrõÊnétÊhơnÊ

giaiÊđoạnÊ2021ÊchoÊđếnÊthángÊ6ÊnămÊ2025.Ê

MặcÊdùÊEUÊđangÊcóÊxuÊhướngÊtáiÊkíchÊhoạtÊ

côngÊcụÊchốngÊtrợÊcấpÊtheoÊhướngÊđángÊchúÊ

ý,ÊtrongÊgiaiÊđoạnÊnàyÊEUÊđãÊkhởiÊxướngÊ09Ê

vụÊviệcÊchốngÊ trợÊcấp.ÊTrongÊđó,ÊcóÊ06ÊvụÊ

điÊđếnÊkếtÊluậnÊkhẳngÊđịnhÊvàÊdẫnÊđếnÊviệcÊ

ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ trợÊ cấpÊ củaÊ EU.Ê ĐángÊ

quanÊ sátÊ hơnÊ cảÊ làÊ nhịpÊ thờiÊ gianÊ điềuÊ traÊ

trongÊ nhómÊ vụÊ điÊ đếnÊ biệnÊ pháp:Ê khoảngÊ

cáchÊtừÊthờiÊđiểmÊkhởiÊxướngÊđếnÊthờiÊđiểmÊ

biệnÊphápÊcóÊhiệuÊlựcÊhầuÊnhưÊxoayÊquanhÊ

xấpÊxỉÊ13Ê tháng,ÊphùÊhợpÊvớiÊcấuÊtrúcÊ thờiÊ

hạnÊmàÊquyÊ địnhÊ củaÊEUÊđặtÊ ra.ÊĐiềuÊnàyÊ

củngÊ cốÊnhậnÊđịnhÊ rằngÊgiaiÊ đoạnÊgầnÊđâyÊ

khôngÊ chỉÊ làÊ tăngÊ sốÊ vụ,Ê màÊ cònÊ thểÊ hiệnÊ

năngÊlựcÊvậnÊhànhÊcôngÊcụÊđãÊthànhÊthụcÊvàÊ

nhấtÊquán,ÊquaÊđóÊtạoÊraÊmứcÊđộÊchắcÊchắnÊ

caoÊhơnÊvềÊviệcÊEUÊcóÊthểÊchuyểnÊhóaÊmộtÊ

cuộcÊđiềuÊ traÊ thànhÊbiệnÊphápÊ thựcÊ thiÊnếuÊ

cácÊđiềuÊkiệnÊphápÊlýÊđượcÊđápÊứng. 

CũngÊ cầnÊ nhấnÊ mạnhÊ rằng,Ê xétÊ vềÊ bảnÊ

chất,ÊchốngÊtrợÊcấpÊcủaÊEUÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ

gầnÊđâyÊđangÊmangÊdấuÊấnÊchínhÊsáchÊkinhÊ

tếÊ Ê côngÊ nghiệpÊ mạnhÊ hơnÊ trước.Ê SựÊ xuấtÊ

hiệnÊcủaÊcácÊvụÊviệcÊliênÊquanÊđếnÊcácÊsảnÊ

phẩmÊcóÊtínhÊchiếnÊlược,ÊchẳngÊhạnÊcácÊsảnÊ

phẩmÊ gắnÊ vớiÊ hạÊ tầngÊ côngÊ nghệÊ hoặcÊ

chuyểnÊdịchÊxanh,Ê choÊ thấyÊEUÊngàyÊ càngÊ

coiÊchốngÊtrợÊcấpÊlàÊcôngÊcụÊđểÊxửÊlýÊnhữngÊ

dạngÊtrợÊcấpÊmangÊtínhÊcấuÊtrúc,ÊcóÊthểÊtạoÊ
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raÊlợiÊthếÊcạnhÊtranhÊdàiÊhạnÊchoÊhàngÊnhậpÊ

khẩu,ÊtừÊđóÊtácÊđộngÊtrựcÊtiếpÊđếnÊnăngÊlựcÊ

cạnhÊ tranh,Ê đầuÊ tưÊ vàÊ việcÊ làmÊ trongÊ nộiÊ

khối.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊcạnhÊtranhÊchuỗiÊcungÊ

ứngÊtoànÊcầu,ÊcăngÊthẳngÊthươngÊmạiÊvàÊxuÊ

hướngÊ táiÊ côngÊ nghiệpÊ hóaÊ ởÊ châuÊ Âu,Ê

chốngÊtrợÊcấpÊvìÊvậyÊkhôngÊcònÊchỉÊlàÊphảnÊ

ứngÊkỹÊthuậtÊtrướcÊmộtÊhànhÊviÊthươngÊmại,Ê

màÊdầnÊ trởÊ thànhÊmộtÊphầnÊ trongÊcáchÊEUÊ

thiếtÊ kếÊ nguyênÊ tắcÊ cạnhÊ tranhÊ trênÊ thịÊ

trườngÊcủaÊmình. 

TừÊtoànÊbộÊbứcÊtranhÊđó,ÊcóÊthểÊrútÊraÊkếtÊ

luậnÊtổngÊquátÊrằngÊthựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊchốngÊ

trợÊcấpÊcủaÊEUÊcóÊ02ÊlớpÊyếuÊtốÊsongÊhành.Ê

ThứÊnhấtÊ làÊ vềÊ phápÊ lýÊ theoÊWTOÊvàÊ quyÊ

địnhÊ nộiÊ khối:Ê EUÊ khởiÊ xướngÊ khiÊ cóÊ đơnÊ

kiệnÊ đủÊ điềuÊ kiện,Ê điềuÊ traÊ theoÊ thủÊ tụcÊ

chuẩnÊhóa,Ê tuânÊ thủÊnghiêmÊngặtÊ thờiÊhạn,Ê

vàÊ chỉÊ ápÊ dụngÊbiệnÊ phápÊ khiÊ chứngÊminhÊ

đượcÊtrợÊcấpÊcóÊthểÊđốiÊkháng,ÊthiệtÊhạiÊvàÊ

quanÊhệÊnhânÊquả.ÊThứÊhaiÊlàÊvềÊchínhÊsách:Ê

trongÊviệcÊlựaÊchọnÊcácÊngànhÊhàng,ÊcácÊđốiÊ

tượngÊvàÊmứcÊđộÊưuÊtiên,ÊEUÊcóÊxuÊhướngÊ

tậpÊtrungÊvàoÊnhữngÊlĩnhÊvựcÊmàÊEUÊcoiÊlàÊ

nềnÊtảngÊchoÊsứcÊcạnhÊtranhÊcôngÊnghiệpÊvàÊ

choÊ cácÊ ưuÊ tiênÊ dàiÊ hạnÊ nhưÊ sốÊ hóaÊ vàÊ

chuyểnÊ dịchÊ xanh.Ê ChínhÊ vìÊ vậy,Ê ngayÊ cảÊ

khiÊ sốÊ lượngÊvụÊ việcÊ củaÊEUÊkhôngÊnhiềuÊ

vượtÊtrộiÊtrongÊthốngÊkêÊtoànÊcầu,ÊtácÊđộngÊ

củaÊ cácÊ vụÊ việcÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ củaÊ EUÊ

thườngÊlớn,ÊlanÊtỏaÊmạnhÊvàÊtạoÊraÊsứcÊnặngÊ

điềuÊ chỉnhÊ hànhÊ viÊ choÊ cảÊ doanhÊ nghiệpÊ

xuấtÊ khẩuÊ lẫnÊ chínhÊ sáchÊ hỗÊ trợÊ côngÊ

nghiệpÊcủaÊcácÊnướcÊđốiÊtác. 

CácÊ ngànhÊ bịÊ EUÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊtrợÊcấpÊnhiềuÊnhất 

PhânÊtíchÊthựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊ

củaÊ EUÊ theoÊ ngànhÊ vàÊmặtÊ hàngÊ choÊ thấyÊ

mộtÊlogicÊxuyênÊsuốt:ÊEUÊsửÊdụngÊcôngÊcụÊ

chốngÊtrợÊcấpÊchủÊyếuÊđốiÊvớiÊnhữngÊngànhÊ

màÊ lợiÊ thếÊ cạnhÊ tranhÊ doÊ trợÊ cấpÊmangÊ lạiÊ

cóÊkhảÊnăngÊgâyÊraÊtácÊđộngÊdàiÊhạn,ÊmangÊ

tínhÊcấuÊtrúcÊđốiÊvớiÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊnộiÊ

khối.ÊVìÊvậy,ÊcácÊvụÊviệcÊchốngÊtrợÊcấpÊcủaÊ

EUÊthườngÊtậpÊtrungÊvàoÊnhữngÊngànhÊcôngÊ

nghiệpÊnềnÊtảng,ÊnơiÊtrợÊcấpÊkhôngÊchỉÊlàmÊ

giảmÊgiáÊ thànhÊ sảnÊ phẩmÊ nhậpÊ khẩuÊ trongÊ

ngắnÊhạnÊmàÊcònÊcóÊnguyÊcơÊ làmÊxóiÊmònÊ

khảÊ năngÊ đầuÊ tư,Ê duyÊ trìÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ việcÊ

làmÊtrongÊEUÊtrongÊtrungÊvàÊdàiÊhạn. 

TrongÊ bứcÊ tranhÊ dàiÊ hạnÊ từÊ giữaÊ nhữngÊ

nămÊ 1990Ê đếnÊ trướcÊ nămÊ 2021,Ê nhómÊ

ngànhÊkimÊloạiÊcơÊbảnÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊtừÊ

kimÊloạiÊlàÊđốiÊtượngÊnổiÊbậtÊnhấtÊtrongÊcácÊ

vụÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊcủaÊEU.ÊĐiềuÊnàyÊ

đượcÊlýÊgiảiÊtừÊvaiÊtròÊtrungÊtâmÊcủaÊngànhÊ

kimÊ loạiÊ trongÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ côngÊ nghiệpÊ

châuÊÂu.ÊCácÊsảnÊphẩmÊthép,ÊnhômÊvàÊkimÊ

loạiÊmàuÊkhôngÊchỉÊ làÊ hàngÊhóaÊ cuốiÊ cùngÊ

màÊcònÊlàÊđầuÊvàoÊthiếtÊyếuÊchoÊcácÊngànhÊ

cơÊkhí,ÊxâyÊdựng,Ê sảnÊxuấtÊôÊ tôÊvàÊ thiếtÊbịÊ

côngÊnghiệp.ÊTrongÊnhiềuÊvụÊviệc,ÊEUÊ tậpÊ

trungÊ phânÊ tíchÊ cácÊ hìnhÊ thứcÊ trợÊ cấpÊ liênÊ

quanÊ đếnÊ điệnÊ năngÊ giáÊ rẻ,Ê ưuÊ đãiÊ đấtÊ đai,Ê

miễnÊgiảmÊthuếÊvàÊhỗÊtrợÊtínÊdụngÊtạiÊquốcÊ

giaÊxuấtÊkhẩu,ÊcoiÊđâyÊlàÊnhữngÊyếuÊtốÊlàmÊ

méoÊ móÊ nghiêmÊ trọngÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuất.Ê

ThựcÊtiễnÊnàyÊtiếpÊtụcÊđượcÊphảnÊánhÊtrongÊ

cácÊvụÊđiềuÊtraÊgầnÊđây,ÊchẳngÊhạnÊvụÊđiềuÊ

traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ
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khôngÊgỉÊcánÊnguộiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊIndonesiaÊ

vàÊ ẤnÊ ĐộÊ đượcÊ khởiÊ xướngÊ nămÊ 2021,Ê

trongÊ đóÊ EUÊ đặcÊ biệtÊ chúÊ trọngÊ đếnÊ cácÊ

chínhÊsáchÊhỗÊtrợÊnăngÊlượngÊvàÊđầuÊtưÊquyÊ

môÊlớnÊcủaÊNhàÊnướcÊtạiÊcácÊquốcÊgiaÊnày.Ê

ViệcÊvụÊviệcÊ điÊ đếnÊkếtÊ luậnÊ ápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊ choÊ thấyÊ EUÊ tiếpÊ tụcÊ coiÊ ngànhÊ kimÊ

loạiÊ làÊ lĩnhÊ vựcÊ Ê nhạyÊ cảmÊ trướcÊ tácÊ độngÊ

củaÊtrợÊcấpÊmangÊtínhÊcấuÊtrúc. 

SongÊ songÊ vớiÊ kimÊ loại,Ê cácÊ ngànhÊ hóaÊ

chất,ÊnhựaÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊliênÊquanÊcũngÊ

thườngÊxuyênÊxuấtÊhiệnÊtrongÊthựcÊtiễnÊđiềuÊ

traÊchốngÊtrợÊcấpÊcủaÊEU.ÊTrongÊcácÊvụÊviệcÊ

thuộcÊnhómÊnày,ÊEUÊkhôngÊchỉÊxemÊxétÊtrợÊ

cấpÊ trựcÊ tiếp,Ê màÊ cònÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ cácÊ

chínhÊsáchÊhỗÊtrợÊđầuÊvàoÊnhưÊnguyênÊliệu,Ê

năngÊlượngÊvàÊưuÊđãiÊthuếÊtheoÊngành.ÊMộtÊ

víÊ dụÊđiểnÊhìnhÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊgầnÊđâyÊ làÊ

vụÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊ

fattyÊ acidÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ Indonesia,Ê khởiÊ

xướngÊnămÊ2022.ÊMặcÊdùÊvụÊviệcÊnàyÊcuốiÊ

cùngÊbịÊrútÊlại,ÊnhưngÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊchoÊ

thấyÊEUÊđặcÊbiệtÊquanÊtâmÊđếnÊmốiÊliênÊhệÊ

giữaÊcácÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊngànhÊdầuÊcọÊvàÊ

lợiÊthếÊchiÊphíÊcủaÊcácÊsảnÊphẩmÊhóaÊchấtÊhạÊ

nguồn.Ê TrườngÊ hợpÊ nàyÊ minhÊ họaÊ rõÊ nétÊ

cáchÊEUÊsửÊdụngÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊnhưÊ

mộtÊcôngÊcụÊxemÊxétÊ toànÊbộÊchuỗiÊgiáÊ trị,Ê

ngayÊcảÊkhiÊvụÊviệcÊkhôngÊđiÊđếnÊ ápÊdụngÊ

biệnÊphápÊcuốiÊcùng. 

ĐốiÊvớiÊcácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊsửÊdụngÊ

nhiềuÊ laoÊ độngÊ nhưÊ dệtÊmay,Ê thựcÊ tiễnÊ dàiÊ

hạnÊ choÊ thấyÊ EUÊ từngÊ sửÊ dụngÊ chốngÊ trợÊ

cấpÊđểÊxửÊlýÊcácÊhìnhÊthứcÊhỗÊtrợÊxuấtÊkhẩu,Ê

hoànÊ thuếÊ vàÊ ưuÊ đãiÊ tínÊ dụngÊ tạiÊ cácÊ quốcÊ

giaÊxuấtÊkhẩu.ÊMặcÊdùÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ2021

–2024,Ê cácÊ vụÊ việcÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ trongÊ

ngànhÊ dệtÊ mayÊ khôngÊ cònÊ nổiÊ bật,Ê nhưngÊ

điềuÊnàyÊkhôngÊđồngÊnghĩaÊvớiÊviệcÊEUÊđãÊ

loạiÊbỏÊhoànÊtoànÊngànhÊnàyÊkhỏiÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mại.Ê TráiÊ lại,Ê việcÊ tạmÊ thờiÊ vắngÊ

bóngÊ cácÊ vụÊ việcÊ mớiÊ cóÊ thểÊ phảnÊ ánhÊ sựÊ

chuyểnÊdịchÊưuÊtiênÊcủaÊEUÊsangÊcácÊngànhÊ

cóÊgiáÊ trịÊgiaÊ tăngÊcaoÊhơn,Ê trongÊkhiÊ logicÊ

điềuÊ traÊ đốiÊ vớiÊ dệtÊmayÊ vẫnÊ tồnÊ tạiÊ vàÊ cóÊ

thểÊđượcÊkíchÊhoạtÊ trởÊ lạiÊkhiÊđiềuÊkiệnÊ thịÊ

trườngÊthayÊđổi. 

ĐiểmÊthayÊđổiÊquanÊtrọngÊnhấtÊtrongÊthựcÊ

tiễnÊđiềuÊ traÊchốngÊ trợÊcấpÊcủaÊEUÊ từÊnămÊ

2021ÊđếnÊnayÊnằmÊởÊsựÊgiaÊ tăngÊrõÊ rệtÊcácÊ

vụÊ việcÊ liênÊ quanÊ đếnÊ nhómÊ máyÊ mócÊ vàÊ

thiếtÊ bịÊ điện.Ê ĐâyÊ làÊ cácÊ ngànhÊ cóÊ hàmÊ

lượngÊ vốnÊ vàÊ côngÊ nghệÊ cao,Ê thườngÊ gắnÊ

vớiÊcácÊchươngÊtrìnhÊhỗÊtrợÊdàiÊhạnÊcủaÊNhàÊ

nướcÊtạiÊquốcÊgiaÊxuấtÊkhẩu,ÊchẳngÊhạnÊnhưÊ

ưuÊ đãiÊ đầuÊ tư,Ê hỗÊ trợÊ nghiênÊ cứuÊ vàÊ phátÊ

triển,Ê hoặcÊ chínhÊ sáchÊ phátÊ triểnÊ ngànhÊ

chiếnÊ lược.ÊMộtÊ víÊ dụÊ tiêuÊ biểuÊ làÊ cácÊ vụÊ

điềuÊ traÊchốngÊ trợÊcấpÊđốiÊvớiÊ thiếtÊbịÊ truyÊ

cậpÊdiÊđộngÊvàÊcácÊlinhÊkiệnÊliênÊquanÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊđượcÊkhởiÊxướngÊnămÊ

2024.ÊTrongÊcácÊvụÊviệcÊnày,ÊEUÊkhôngÊchỉÊ

đánhÊgiáÊtácÊđộngÊvềÊgiá,ÊmàÊcònÊphânÊtíchÊ

sâuÊ cácÊ chínhÊ sáchÊ côngÊ nghiệpÊ vàÊ hỗÊ trợÊ

côngÊnghệÊcủaÊTrungÊQuốc,ÊcoiÊđâyÊ làÊyếuÊ

tốÊ cóÊ thểÊ làmÊ lệchÊ hướngÊ cạnhÊ tranhÊ trongÊ

lĩnhÊvựcÊhạÊtầngÊviễnÊthôngÊvàÊcôngÊnghệÊsốÊ

củaÊchâuÊÂu. 

SựÊ xuấtÊ hiệnÊ củaÊ cácÊ vụÊ việcÊ liênÊ quanÊ

đếnÊ cápÊ quangÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ
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trongÊ giaiÊ đoạnÊ 2024Ê tiếpÊ tụcÊ củngÊ cốÊ xuÊ

hướngÊnày.ÊCápÊquangÊ làÊ sảnÊphẩmÊnằmÊởÊ

giaoÊđiểmÊgiữaÊcôngÊnghiệpÊtruyềnÊthốngÊvàÊ

hạÊtầngÊcôngÊnghệÊhiệnÊđại,ÊcóÊvaiÊtròÊthiếtÊ

yếuÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ sốÊ hóaÊ vàÊ phátÊ triểnÊ

kinhÊ tếÊ sốÊ củaÊ EU.Ê ViệcÊ EUÊ khởiÊ xướngÊ

điềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊnàyÊ

choÊthấyÊchốngÊtrợÊcấpÊđangÊđượcÊsửÊdụngÊ

nhưÊ mộtÊ côngÊ cụÊ đểÊ bảoÊ vệÊ khôngÊ chỉÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊcụÊ thể,ÊmàÊcònÊ làÊnăngÊ lựcÊ

tựÊchủÊhạÊtầngÊcủaÊEUÊtrongÊbốiÊcảnhÊcạnhÊ

tranhÊcôngÊnghệÊtoànÊcầu. 

ĐángÊ chúÊ ýÊ nhấtÊ trongÊ bứcÊ tranhÊ ngànhÊ

hàngÊ gầnÊ đâyÊ làÊ cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ

cấpÊ liênÊ quanÊ đếnÊ nhómÊ phươngÊ tiệnÊ vậnÊ

tải,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcácÊsảnÊphẩmÊgắnÊvớiÊchuyểnÊ

dịchÊxanh.ÊVụÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊ

xeÊđiệnÊchạyÊpinÊ(BEV)ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊ

Quốc,ÊkhởiÊxướngÊnămÊ2023,Ê làÊvíÊdụÊđiểnÊ

hìnhÊchoÊcáchÊEUÊnângÊtầmÊcôngÊcụÊchốngÊ

trợÊ cấp.Ê TrongÊ vụÊ việcÊ này,Ê EUÊ tậpÊ trungÊ

phânÊtíchÊmộtÊ loạtÊchươngÊtrìnhÊhỗÊtrợÊquyÊ

môÊ lớnÊ củaÊ NhàÊ nướcÊ TrungÊ Quốc,Ê từÊ ưuÊ

đãiÊthuế,ÊhỗÊtrợÊtàiÊchínhÊđếnÊcácÊchínhÊsáchÊ

phátÊ triểnÊ ngànhÊ xeÊ điện,Ê vàÊ đánhÊ giáÊ tácÊ

độngÊcủaÊcácÊchươngÊtrìnhÊnàyÊđốiÊvớiÊkhảÊ

năngÊ cạnhÊ tranhÊ củaÊ ngànhÊ ôÊ tôÊ EUÊ trongÊ

dàiÊ hạn.ÊViệcÊEUÊ điÊ đếnÊ kếtÊ luậnÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊphápÊchoÊthấyÊchốngÊtrợÊcấpÊtrongÊlĩnhÊ

vựcÊ phươngÊ tiệnÊ vậnÊ tảiÊ khôngÊ cònÊ chỉÊ

nhằmÊxửÊlýÊcạnhÊtranhÊvềÊgiá,ÊmàÊtrởÊthànhÊ

mộtÊ côngÊ cụÊ đểÊ bảoÊ vệÊ địnhÊ hướngÊ chínhÊ

sáchÊ côngÊ nghiệpÊ vàÊmôiÊ trườngÊ củaÊ LiênÊ

minh. 

NgayÊcảÊ trongÊcácÊvụÊviệcÊkhôngÊđiÊđếnÊ

ápÊdụngÊbiệnÊpháp,ÊchẳngÊhạnÊnhưÊvụÊđiềuÊ

traÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊhệÊthốngÊđiệnÊcựcÊ

graphiteÊtừÊTrungÊQuốcÊbịÊrútÊlạiÊnămÊ2021,Ê

quáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvẫnÊchoÊthấyÊcáchÊEUÊtiếpÊ

cậnÊ rấtÊ rộngÊ đốiÊ vớiÊ kháiÊ niệmÊ trợÊ cấp.Ê

NhữngÊ vụÊ việcÊ nàyÊ choÊ phépÊ EUÊ thuÊ thậpÊ

thôngÊtin,ÊđánhÊgiáÊcấuÊtrúcÊhỗÊtrợÊcủaÊNhàÊ

nướcÊ tạiÊ quốcÊ giaÊ xuấtÊ khẩuÊ vàÊ phátÊ điÊ tínÊ

hiệuÊchínhÊsáchÊrõÊràngÊtớiÊthịÊtrường,ÊngayÊ

cảÊkhiÊ kếtÊ quảÊ cuốiÊ cùngÊkhôngÊphảiÊ làÊ ápÊ

thuế. 

NhìnÊ tổngÊ thể,Ê việcÊ lồngÊ ghépÊ cácÊ vụÊ

việcÊ cụÊ thểÊ choÊ thấyÊ thựcÊ tiễnÊ điềuÊ traÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ củaÊ EUÊ theoÊ ngànhÊ vàÊ mặtÊ

hàngÊ đangÊ vậnÊ hànhÊ theoÊ mộtÊ logicÊ ngàyÊ

càngÊrõÊràngÊvàÊcóÊchiềuÊsâu.ÊEUÊtiếpÊtụcÊsửÊ

dụngÊcôngÊcụÊnàyÊđểÊbảoÊvệÊcácÊngànhÊcôngÊ

nghiệpÊnềnÊ tảngÊnhưÊkimÊ loạiÊ vàÊhóaÊ chất,Ê

đồngÊ thờiÊ mởÊ rộngÊ mạnhÊ sangÊ cácÊ ngànhÊ

côngÊ nghệ,Ê hạÊ tầngÊ sốÊ vàÊ phươngÊ tiệnÊ vậnÊ

tảiÊ gắnÊvớiÊ chuyểnÊdịchÊxanh.ÊCácÊvụÊ việcÊ

cụÊ thểÊ khôngÊ chỉÊminhÊ họaÊ xuÊ hướngÊ này,Ê

màÊ cònÊ choÊ thấyÊ chốngÊ trợÊ cấpÊđangÊđượcÊ

EUÊ sửÊ dụngÊ nhưÊ mộtÊ côngÊ cụÊ điềuÊ chỉnhÊ

cạnhÊtranhÊmangÊtínhÊdàiÊhạn,ÊgắnÊchặtÊvớiÊ

chiếnÊ lượcÊ côngÊ nghiệpÊ vàÊ phátÊ triểnÊ bềnÊ

vữngÊcủaÊLiênÊminh. 

ChínhÊsựÊkếtÊhợpÊgiữaÊcácÊngànhÊtruyềnÊ

thốngÊ vàÊ cácÊ ngànhÊ chiếnÊ lượcÊ mớiÊ trongÊ

thựcÊtiễnÊchốngÊtrợÊcấpÊcủaÊEUÊkhiếnÊphạmÊ

viÊ rủiÊ roÊ đốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ

ngàyÊcàngÊmởÊrộng,ÊđồngÊthờiÊlàmÊtăngÊyêuÊ

cầuÊ đốiÊ vớiÊ việcÊ hiểuÊ đúngÊ logicÊ ngànhÊ

hàngÊcủaÊEU,ÊthayÊvìÊchỉÊphảnÊứngÊthụÊđộngÊ

khiÊmộtÊvụÊviệcÊcụÊthểÊđượcÊkhởiÊxướng. 
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CácÊquốcÊgiaÊEUÊđãÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊ

biệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấp 

TrongÊthựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊchốngÊtrợÊcấp,ÊviệcÊxácÊđịnhÊcácÊquốcÊ

giaÊbịÊEUÊhướngÊđếnÊ thườngÊxuyênÊkhôngÊ

chỉÊ phảnÊ ánhÊ cácÊ dòngÊ chảyÊ thươngÊ mạiÊ

thuầnÊtúy,ÊmàÊcònÊphảnÊánhÊcáchÊEUÊđánhÊ

giáÊmôÊ hìnhÊ phátÊ triểnÊ kinhÊ tếÊ vàÊmứcÊ độÊ

canÊthiệpÊcủaÊNhàÊnướcÊtạiÊcácÊquốcÊgiaÊđốiÊ

tác.ÊKhácÊvớiÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊ

cấpÊcủaÊEUÊđặtÊtrọngÊtâmÊvàoÊmốiÊquanÊhệÊ

giữaÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊvàÊNhàÊnướcÊ

tạiÊquốcÊgiaÊxuấtÊkhẩu. 

ÊVìÊ vậy,Ê xétÊ theoÊ đốiÊ tượngÊ quốcÊ gia,Ê

thựcÊ tiễnÊ củaÊ EUÊ choÊ thấyÊ mộtÊ sựÊ nhấtÊ

quán:ÊcácÊquốcÊgiaÊcàngÊdựaÊnhiềuÊvàoÊcácÊ

chươngÊ trìnhÊhỗÊ trợÊcủaÊNhàÊnướcÊđểÊ thúcÊ

đẩyÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩu,ÊthìÊcàngÊcóÊkhảÊ

năngÊtrởÊthànhÊđốiÊtượngÊcủaÊcácÊbiệnÊphápÊ

chốngÊtrợÊcấp. 

XétÊ trongÊ bứcÊ tranhÊ dàiÊ hạnÊ từÊ giữaÊ

nhữngÊ nămÊ 1990Ê đếnÊ nămÊ 2021,Ê sốÊ liệuÊ

tổngÊhợpÊchoÊthấyÊẤnÊĐộÊlàÊquốcÊgiaÊbịÊEUÊ

khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ nhiềuÊ

nhất.ÊĐiềuÊ nàyÊ phảnÊ ánhÊ đặcÊ điểmÊ cơÊ bảnÊ

trongÊchínhÊsáchÊphátÊtriểnÊcôngÊnghiệpÊcủaÊ

ẤnÊĐộ,Ê nơiÊ cácÊ chươngÊ trìnhÊ ưuÊ đãiÊ thuế,Ê

hoànÊthuế,ÊhỗÊtrợÊtínÊdụng,ÊtrợÊcấpÊđầuÊvàoÊ

vàÊcácÊcơÊchếÊkhuyếnÊkhíchÊxuấtÊkhẩuÊđượcÊ

triểnÊ khaiÊ tươngÊ đốiÊ rộngÊ rãiÊ vàÊ đaÊ dạngÊ

trongÊnhiềuÊthậpÊkỷ.ÊĐốiÊvớiÊEU,ÊcácÊchínhÊ

sáchÊnàyÊthườngÊbịÊcoiÊlàÊtạoÊraÊlợiÊthếÊcạnhÊ

tranhÊmangÊtínhÊhệÊthốngÊchoÊhàngÊhóaÊxuấtÊ

khẩuÊcủaÊẤnÊĐộ,ÊđặcÊbiệtÊ trongÊcácÊngànhÊ

côngÊnghiệpÊtruyềnÊthốngÊnhưÊkimÊloại,ÊhóaÊ

chất,Ê dệtÊmayÊvàÊ sảnÊphẩmÊnhựa.ÊViệcÊẤnÊ

ĐộÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊbịÊđiềuÊ

traÊ vàÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ choÊ thấyÊ EUÊ đãÊ

duyÊtrìÊmộtÊcáchÊtiếpÊcậnÊdàiÊhạn,ÊnhấtÊquánÊ

đốiÊvớiÊcácÊnềnÊkinhÊ tếÊcóÊmôÊhìnhÊhỗÊ trợÊ

côngÊ nghiệpÊ rõÊ nét,Ê thayÊ vìÊ chỉÊ phảnÊ ứngÊ

vớiÊ cácÊ biếnÊ độngÊ ngắnÊ hạnÊ củaÊ thươngÊ

mại. 

TrungÊQuốc,ÊđứngÊngayÊsauÊẤnÊĐộÊvềÊsốÊ

vụÊđiềuÊ traÊ vàÊ sốÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

đượcÊEUÊápÊdụng.ÊTuyÊnhiên,ÊvịÊtríÊnàyÊcầnÊ

đượcÊhiểuÊtrongÊbốiÊcảnhÊđặcÊthùÊcủaÊquanÊ

hệÊ thươngÊmạiÊ EUÊ vàÊ TrungÊQuốc.Ê TrongÊ

nhiềuÊ năm,Ê TrungÊ QuốcÊ làÊ đốiÊ tượngÊ chủÊ

yếuÊcủaÊcácÊvụÊđiềuÊ traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

củaÊ EU,Ê trongÊ khiÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ đượcÊ sửÊ

dụngÊthậnÊtrọngÊhơnÊdoÊtínhÊphứcÊtạpÊtrongÊ

việcÊ chứngÊminhÊ cácÊ chươngÊ trìnhÊ trợÊ cấpÊ

vàÊ mốiÊ quanÊ hệÊ giữaÊ NhàÊ nướcÊ vàÊ doanhÊ

nghiệp.Ê DẫuÊ vậy,Ê sốÊ liệuÊ lịchÊ sửÊ vẫnÊ choÊ

thấyÊEUÊkhôngÊnéÊtránhÊviệcÊápÊdụngÊchốngÊ

trợÊcấpÊđốiÊvớiÊTrungÊQuốc,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊ

cácÊ ngànhÊmàÊ vaiÊ tròÊ củaÊNhàÊ nướcÊ trongÊ

phânÊbổÊnguồnÊlực,ÊtínÊdụngÊvàÊđầuÊvàoÊsảnÊ

xuấtÊlàÊtươngÊđốiÊrõÊràng.ÊĐiềuÊnàyÊđặtÊnềnÊ

móngÊchoÊxuÊhướngÊgiaÊtăngÊsửÊdụngÊchốngÊ

trợÊcấpÊđốiÊvớiÊTrungÊQuốcÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ

sauÊnày. 

BênÊ cạnhÊ ẤnÊ ĐộÊ vàÊ TrungÊ Quốc,Ê cácÊ

quốcÊ giaÊ nhưÊ Indonesia,Ê HànÊ Quốc,Ê TháiÊ

LanÊ vàÊ MalaysiaÊ cũngÊ xuấtÊ hiệnÊ vớiÊ tầnÊ

suấtÊđángÊkểÊtrongÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊ

cấpÊcủaÊEUÊtrongÊgiaiÊđoạnÊdàiÊhạn.ÊĐiểmÊ

chungÊcủaÊcácÊnềnÊkinhÊ tếÊnàyÊ làÊđềuÊ theoÊ

đuổiÊcácÊchiếnÊlượcÊphátÊtriểnÊcôngÊnghiệpÊ
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hướngÊngoại,Ê trongÊđóÊNhàÊnướcÊđóngÊvaiÊ

tròÊ nhấtÊ địnhÊ trongÊ việcÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ

nghiệpÊthôngÊquaÊcácÊchínhÊsáchÊưuÊđãiÊvềÊ

thuế,Ê đấtÊ đai,Ê năngÊ lượngÊ hoặcÊ tínÊ dụng.Ê

MặcÊ dùÊ quyÊmôÊ vàÊmứcÊ độÊ canÊ thiệpÊ củaÊ

NhàÊnướcÊ tạiÊ cácÊquốcÊgiaÊnàyÊkhácÊnhau,Ê

nhưngÊ từÊ gócÊ nhìnÊ củaÊ EU,Ê cácÊ chươngÊ

trìnhÊhỗÊtrợÊnàyÊđềuÊcóÊkhảÊnăngÊtạoÊraÊlợiÊ

thếÊcạnhÊtranhÊmàÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊ

coiÊ làÊ khôngÊ côngÊ bằng,Ê đặcÊ biệtÊ khiÊ cácÊ

sảnÊ phẩmÊ nhậpÊ khẩuÊ cạnhÊ tranhÊ trựcÊ tiếpÊ

vớiÊhàngÊhóaÊsảnÊxuấtÊtrongÊEU. 

KhiÊchuyểnÊsangÊgiaiÊđoạnÊgầnÊđây,ÊđặcÊ

biệtÊtừÊnămÊ2021ÊđếnÊnayÊcóÊthểÊnhậnÊthấyÊ

mộtÊsựÊdịchÊchuyểnÊquanÊtrọngÊtrongÊtrọngÊ

tâmÊđịaÊlýÊcủaÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊ

củaÊ EU.Ê TrongÊ đó,Ê TrungÊQuốcÊ nổiÊ lênÊ làÊ

đốiÊtượngÊchính,ÊvớiÊsốÊvụÊđiềuÊtraÊvượtÊtrộiÊ

soÊ vớiÊ cácÊ quốcÊ giaÊ khác.Ê SựÊ nổiÊ lênÊ nàyÊ

khôngÊchỉÊphảnÊánhÊquyÊmôÊxuấtÊkhẩuÊngàyÊ

càngÊlớnÊcủaÊTrungÊQuốcÊvàoÊEU,ÊmàÊcònÊ

phảnÊánhÊsựÊ thayÊđổiÊvềÊchấtÊ trongÊcơÊcấuÊ

hàngÊ hóaÊ xuấtÊ khẩu.Ê NếuÊ nhưÊ trướcÊ đây,Ê

cácÊ vụÊ việcÊ liênÊ quanÊ đếnÊ TrungÊ QuốcÊ

thườngÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ côngÊ

nghiệpÊtruyềnÊthống,ÊthìÊtrongÊgiaiÊđoạnÊgầnÊ

đây,ÊnhiềuÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊcủaÊEUÊ

nhắmÊvàoÊcácÊsảnÊphẩmÊcóÊhàmÊlượngÊcôngÊ

nghệÊcaoÊhơn,ÊgắnÊvớiÊcácÊchínhÊsáchÊcôngÊ

nghiệpÊdàiÊhạnÊvàÊ cácÊ chươngÊ trìnhÊhỗÊ trợÊ

quyÊmôÊlớn. 

SựÊtậpÊtrungÊmạnhÊhơnÊvàoÊTrungÊQuốcÊ

trongÊ giaiÊ đoạnÊ 2021Ê choÊ tớiÊ thángÊ 6Ê nămÊ

2025ÊcũngÊchoÊthấyÊEUÊđangÊngàyÊcàngÊsẵnÊ

sàngÊsửÊdụngÊchốngÊ trợÊcấpÊnhưÊmộtÊcôngÊ

cụÊđểÊxửÊlýÊcácÊvấnÊđềÊcạnhÊtranhÊmangÊtínhÊ

cấuÊtrúc,ÊthayÊvìÊchỉÊxửÊlýÊcácÊbiểuÊhiệnÊbềÊ

mặtÊcủaÊthươngÊmạiÊkhôngÊcôngÊbằng.ÊViệcÊ

điềuÊ traÊ trợÊ cấpÊ trongÊ cácÊ lĩnhÊ vựcÊ cóÊ liênÊ

quanÊ đếnÊ chuyểnÊ dịchÊ xanh,Ê côngÊ nghệÊ

hoặcÊ hạÊ tầngÊ chiếnÊ lượcÊ hàmÊ ýÊ rằngÊ EUÊ

khôngÊchỉÊquanÊtâmÊđếnÊtácÊđộngÊngắnÊhạnÊ

đốiÊ vớiÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khối,Ê màÊ cònÊ

đếnÊ tácÊ độngÊ dàiÊ hạnÊ đốiÊ vớiÊ khảÊ năngÊ tựÊ

chủÊkinhÊtếÊvàÊcôngÊnghiệpÊcủaÊLiênÊminh. 

SongÊ songÊ vớiÊ TrungÊ Quốc,Ê ẤnÊ ĐộÊ vàÊ

IndonesiaÊ tiếpÊ tụcÊ xuấtÊ hiệnÊ trongÊ cácÊ vụÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ gầnÊ đây,Ê dùÊ vớiÊ sốÊ

lượngÊvụÊviệcÊítÊhơn.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊEUÊ

khôngÊ từÊbỏÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊdàiÊ hạnÊđốiÊ vớiÊ

cácÊquốcÊgiaÊcóÊmôÊhìnhÊhỗÊtrợÊcôngÊnghiệpÊ

mangÊtínhÊhệÊthống,ÊmàÊvẫnÊduyÊtrìÊmứcÊđộÊ

giámÊsátÊnhấtÊđịnh,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊcácÊngànhÊ

hàngÊđầuÊvàoÊvàÊbánÊthànhÊphẩm.ÊViệcÊcácÊ

quốcÊgiaÊnàyÊtiếpÊtụcÊbịÊđiềuÊtraÊtrongÊnhiềuÊ

giaiÊđoạnÊkhácÊnhauÊchoÊthấyÊEUÊđánhÊgiáÊ

rủiÊroÊtrợÊcấpÊkhôngÊphảiÊlàÊhiệnÊtượngÊnhấtÊ

thời,ÊmàÊ làÊđặcÊđiểmÊcấuÊ trúcÊgắnÊ liềnÊvớiÊ

môÊhìnhÊphátÊtriểnÊcủaÊtừngÊnềnÊkinhÊtế. 

MộtÊ điểmÊ mớiÊ đángÊ chúÊ ýÊ trongÊ giaiÊ

đoạnÊgầnÊđâyÊlàÊsựÊxuấtÊhiệnÊcủaÊcácÊquốcÊ

giaÊ nhưÊMoroccoÊ trongÊ danhÊ sáchÊ cácÊ đốiÊ

tượngÊ bịÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ củaÊ EU.Ê

ĐiềuÊ nàyÊ phảnÊ ánhÊ sựÊ dịchÊ chuyểnÊ củaÊ

chuỗiÊcungÊứngÊ toànÊcầu,ÊkhiÊcácÊquốcÊgiaÊ

nàyÊ dầnÊ trởÊ thànhÊ cácÊ trungÊ tâmÊ sảnÊ xuấtÊ

thayÊthếÊhoặcÊbổÊsungÊchoÊcácÊnguồnÊcungÊ

truyềnÊ thống.Ê ĐốiÊ vớiÊ EU,Ê việcÊ mởÊ rộngÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ sangÊ cácÊ quốcÊ giaÊ

mớiÊ choÊ thấyÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ mangÊ tínhÊ
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phòngÊ ngừa:Ê EUÊ khôngÊ chỉÊ phảnÊ ứngÊ vớiÊ

cácÊđốiÊ tượngÊđãÊquenÊthuộc,ÊmàÊchủÊđộngÊ

theoÊdõiÊvàÊcanÊthiệpÊkhiÊnhậnÊthấyÊnguyÊcơÊ

trợÊcấpÊcóÊthểÊlàmÊméoÊmóÊcạnhÊtranhÊtrongÊ

nhữngÊngànhÊnhạyÊcảm. 

NhìnÊ tổngÊ thể,Ê thựcÊ tiễnÊ điềuÊ traÊ chốngÊ

trợÊcấpÊcủaÊEUÊxétÊtheoÊđốiÊtượngÊquốcÊgiaÊ

thểÊ hiệnÊ mộtÊ môÊ hìnhÊ kháÊ rõÊ ràng.Ê TrongÊ

dàiÊ hạn,ÊEUÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ

đangÊphátÊtriểnÊhoặcÊmớiÊnổiÊcóÊmứcÊđộÊcanÊ

thiệpÊcủaÊNhàÊnướcÊđángÊkể,ÊvớiÊẤnÊĐộÊvàÊ

TrungÊ QuốcÊ làÊ haiÊ trườngÊ hợpÊ tiêuÊ biểu.Ê

TrongÊgiaiÊđoạnÊgầnÊđây,ÊtrọngÊtâmÊchuyểnÊ

mạnhÊ sangÊTrungÊQuốc,Ê phảnÊ ánhÊ sựÊ thayÊ

đổiÊ trongÊ cấuÊ trúcÊ cạnhÊ tranhÊ toànÊ cầuÊ vàÊ

mốiÊ quanÊ ngạiÊ ngàyÊ càngÊ lớnÊ củaÊ EUÊ đốiÊ

vớiÊ cácÊ hìnhÊ thứcÊ trợÊ cấpÊmangÊ tínhÊ chiếnÊ

lượcÊ vàÊ dàiÊ hạn.Ê ĐồngÊ thời,Ê việcÊ duyÊ trìÊ

điềuÊtraÊđốiÊvớiÊcácÊquốcÊgiaÊnhưÊẤnÊĐộÊvàÊ

Indonesia,Ê cũngÊ nhưÊ mởÊ rộngÊ sangÊ cácÊ

nguồnÊcungÊmới,ÊchoÊthấyÊEUÊđangÊsửÊdụngÊ

chốngÊ trợÊcấpÊnhưÊmộtÊcôngÊcụÊđiềuÊchỉnhÊ

cạnhÊtranhÊmangÊtínhÊchủÊđộngÊvàÊdàiÊhạn,Ê

thayÊvìÊchỉÊlàÊphảnÊứngÊtứcÊthờiÊtrướcÊcácÊcúÊ

sốcÊthươngÊmại. 

BàiÊhọcÊkinhÊnghiệmÊchoÊViệtÊNam 

TừÊ việcÊ phânÊ tíchÊ tổngÊ quanÊ thựcÊ tiễnÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ củaÊ EU,Ê đốiÊ tượngÊ

quốcÊ giaÊ thườngÊ bịÊ điềuÊ traÊ cũngÊ nhưÊ cácÊ

ngànhÊ vàÊ mặtÊ hàngÊ màÊ EUÊ tậpÊ trungÊ sửÊ

dụngÊbiệnÊphápÊnày,ÊcóÊthểÊrútÊraÊmộtÊsốÊbàiÊ

họcÊ vàÊ hàmÊ ýÊ mangÊ tínhÊ cănÊ bảnÊ đốiÊ vớiÊ

doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ Nam.Ê

NhữngÊbàiÊhọcÊnàyÊkhôngÊchỉÊmangÊýÊnghĩaÊ

ứngÊphóÊtrongÊtừngÊvụÊviệcÊcụÊthể,ÊmàÊcònÊ

cóÊ giáÊ trịÊ địnhÊ hướngÊ chiếnÊ lượcÊ dàiÊ hạnÊ

choÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊ

trongÊbốiÊcảnhÊmôiÊtrườngÊthươngÊmạiÊquốcÊ

tếÊngàyÊcàngÊgắnÊchặtÊvớiÊchínhÊsáchÊcôngÊ

nghiệpÊvàÊphátÊtriểnÊbềnÊvững. 

TrướcÊ hết,Ê bàiÊ họcÊ quanÊ trọngÊ nhấtÊ đốiÊ

vớiÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊlàÊcầnÊthayÊđổiÊ

cáchÊ nhìnÊ vềÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ củaÊ

EU,Ê từÊ chỗÊ coiÊ đâyÊ làÊmộtÊ rủiÊ roÊ“xaÊ vời”Ê

sangÊ nhậnÊ thứcÊ rằngÊ đâyÊ làÊ mộtÊ côngÊ cụÊ

ngàyÊcàngÊcóÊkhảÊnăngÊđượcÊsửÊdụngÊ thựcÊ

tế,ÊđặcÊbiệtÊđốiÊvớiÊcácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊ

cóÊ liênÊ quanÊ đếnÊ đầuÊ vàoÊ cơÊ bản,Ê côngÊ

nghiệpÊchếÊbiếnÊ sâu,Ê côngÊnghệÊvàÊchuyểnÊ

dịchÊ xanh.Ê TrongÊmộtÊ thờiÊ gianÊ dài,Ê nhiềuÊ

doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ choÊ rằngÊ rủiÊ roÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊtạiÊEUÊchủÊyếuÊnằmÊởÊ

cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê cònÊ

chốngÊtrợÊcấpÊlàÊcôngÊcụÊhiếmÊgặpÊvàÊítÊkhảÊ

năngÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊViệtÊNam.ÊTuyÊnhiên,Ê

thựcÊ tiễnÊ củaÊ EUÊ choÊ thấyÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

khôngÊphụÊthuộcÊvàoÊtrìnhÊđộÊphátÊtriểnÊcủaÊ

quốcÊgiaÊxuấtÊkhẩu,ÊmàÊphụÊthuộcÊvàoÊmứcÊ

độÊ vàÊ cáchÊ thứcÊ NhàÊ nướcÊ canÊ thiệpÊ vàoÊ

hoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊ–ÊxuấtÊkhẩu.ÊTrongÊbốiÊ

cảnhÊ ViệtÊ NamÊ ngàyÊ càngÊ sửÊ dụngÊ cácÊ

chínhÊsáchÊhỗÊtrợÊđểÊ thúcÊđẩyÊcôngÊnghiệpÊ

hóa,ÊchuyểnÊdịchÊcơÊcấuÊvàÊthuÊhútÊđầuÊtư,Ê

nguyÊ cơÊ bịÊ soiÊ xétÊ dướiÊ lăngÊ kínhÊ trợÊ cấpÊ

củaÊEUÊvìÊvậyÊkhôngÊthểÊbịÊxemÊnhẹ. 

TừÊgócÊđộÊquảnÊtrịÊdoanhÊnghiệp,ÊbàiÊhọcÊ

tiếpÊ theoÊ nằmÊ ởÊ yêuÊ cầuÊ phảiÊ coiÊ quảnÊ trịÊ

rủiÊ roÊ trợÊ cấpÊ nhưÊmộtÊ bộÊ phậnÊ cấuÊ thànhÊ

củaÊ năngÊ lựcÊ tuânÊ thủÊ khiÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ

EU.ÊĐiềuÊ traÊchốngÊ trợÊcấpÊcủaÊEUÊkhôngÊ
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chỉÊtậpÊtrungÊvàoÊcácÊkhoảnÊhỗÊtrợÊtrựcÊtiếpÊ

bằngÊ tiền,Ê màÊ mởÊ rộngÊ sangÊ cácÊ ưuÊ đãiÊ

thuế,Ê hỗÊ trợÊ đấtÊ đai,Ê năngÊ lượng,Ê tínÊ dụngÊ

ưuÊ đãi,Ê bảoÊ lãnhÊ vayÊ vốn,Ê cũngÊ nhưÊ cácÊ

chươngÊ trìnhÊ hỗÊ trợÊ theoÊ ngànhÊ hoặcÊ theoÊ

địaÊphương.ÊTrongÊnhiềuÊtrườngÊhợp,ÊdoanhÊ

nghiệpÊ khôngÊ chủÊ độngÊ “xin”Ê trợÊ cấpÊ màÊ

chỉÊ làÊđốiÊ tượngÊ thụÊhưởngÊcácÊchínhÊsáchÊ

chungÊcủaÊNhàÊnước,ÊnhưngÊđiềuÊđóÊkhôngÊ

làmÊ giảmÊ khảÊ năngÊ cácÊ chínhÊ sáchÊ nàyÊ bịÊ

EUÊcoiÊlàÊtrợÊcấpÊcóÊthểÊđốiÊkháng.ÊVìÊvậy,Ê

doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ cầnÊ xâyÊ dựngÊ tưÊ

duyÊquảnÊtrịÊmới,ÊtrongÊđóÊmọiÊhìnhÊthứcÊưuÊ

đãi,ÊhỗÊ trợÊhoặcÊ thuậnÊ lợiÊcóÊnguồnÊgốcÊ từÊ

NhàÊnướcÊđềuÊcầnÊđượcÊnhậnÊdiện,ÊghiÊnhậnÊ

vàÊ đánhÊ giáÊ rủiÊ roÊ dướiÊ gócÊ độÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại,Ê thayÊ vìÊ chỉÊ xemÊ xétÊ dướiÊ gócÊ

độÊchiÊphíÊ–ÊlợiÊíchÊtàiÊchínhÊngắnÊhạn. 

MộtÊbàiÊhọcÊthenÊchốtÊkhácÊrútÊraÊtừÊthựcÊ

tiễnÊ củaÊ EUÊ làÊ tầmÊ quanÊ trọngÊ củaÊ yếuÊ tốÊ

thờiÊ gianÊ vàÊ sựÊ chuẩnÊ bịÊ sớmÊ khiÊ bịÊ khởiÊ

xướngÊ điềuÊ tra.Ê NhưÊ đãÊ phânÊ tíchÊ ởÊ cácÊ

phầnÊtrước,ÊEUÊcóÊcơÊchếÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊ

cấpÊđượcÊchuẩnÊhóaÊcao,ÊvớiÊmốcÊthờiÊgianÊ

rấtÊchặtÊchẽÊvàÊkhảÊnăngÊdựÊđoánÊ lớn.ÊKhiÊ

EUÊ đãÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ tra,Ê khảÊ năngÊ vụÊ

việcÊ tiếnÊ triểnÊ đếnÊ giaiÊ đoạnÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊ làÊ tươngÊ đốiÊ cao,Ê đặcÊ biệtÊ trongÊ giaiÊ

đoạnÊgầnÊđây.ÊĐiềuÊnàyÊđồngÊnghĩaÊvớiÊviệcÊ

doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊkhôngÊthểÊtiếpÊcậnÊ

vụÊ việcÊ theoÊ cáchÊ bịÊ độngÊ hoặcÊ “chờÊ xemÊ

diễnÊ biến”,Ê màÊ cầnÊ coiÊ thờiÊ điểmÊ khởiÊ

xướngÊ làÊ điểmÊ bắtÊ đầuÊ củaÊ mộtÊ quáÊ trìnhÊ

ứngÊphóÊcóÊ tínhÊchiếnÊ lược.ÊViệcÊchậmÊtrễÊ

trongÊ thuÊ thậpÊ dữÊ liệu,Ê thiếuÊ nhấtÊ quánÊ

trongÊ giảiÊ trìnhÊ hoặcÊ khôngÊ hiểuÊ rõÊ logicÊ

điềuÊtraÊcủaÊEUÊcóÊthểÊkhiếnÊdoanhÊnghiệpÊ

nhanhÊ chóngÊ rơiÊ vàoÊ nhómÊkhôngÊ hợpÊ tácÊ

hoặcÊhợpÊtácÊkhôngÊđầyÊđủ,ÊtừÊđóÊphảiÊchịuÊ

mứcÊthuếÊcaoÊhơnÊđángÊkể. 

LiênÊquanÊchặtÊchẽÊđếnÊvấnÊđềÊthờiÊgianÊ

làÊbàiÊhọcÊvềÊ tầmÊquanÊ trọngÊcủaÊnăngÊ lựcÊ

minhÊbạchÊvàÊchứngÊminh.ÊĐiềuÊ traÊchốngÊ

trợÊ cấpÊ củaÊEUÊđòiÊ hỏiÊ doanhÊnghiệpÊphảiÊ

cungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊ chiÊ tiết,Ê cóÊ thểÊ kiểmÊ

chứng,Ê khôngÊ chỉÊ vềÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ

hoạtÊđộngÊxuấtÊ khẩu,ÊmàÊcònÊvềÊmốiÊquanÊ

hệÊgiữaÊdoanhÊnghiệpÊvớiÊcácÊcơÊquanÊNhàÊ

nướcÊvàÊcácÊchươngÊtrìnhÊhỗÊtrợÊliênÊquan.Ê

TrongÊthựcÊtiễn,ÊnhiềuÊdoanhÊnghiệpÊtạiÊcácÊ

nướcÊđangÊphátÊtriểnÊgặpÊbấtÊlợiÊkhôngÊphảiÊ

vìÊmứcÊtrợÊcấpÊquáÊlớn,ÊmàÊvìÊkhôngÊcóÊhệÊ

thốngÊkếÊtoán,ÊlưuÊtrữÊhồÊsơÊvàÊbáoÊcáoÊđủÊ

chiÊtiếtÊđểÊchứngÊminhÊbảnÊchấtÊthươngÊmạiÊ

củaÊcácÊgiaoÊdịchÊhoặcÊđểÊtáchÊbạchÊgiữaÊhỗÊ

trợÊ mangÊ tínhÊ chungÊ vàÊ lợiÊ íchÊ cụÊ thểÊ màÊ

doanhÊ nghiệpÊ nhậnÊ được.Ê ĐốiÊ vớiÊ doanhÊ

nghiệpÊ ViệtÊ Nam,Ê đâyÊ làÊ mộtÊ tháchÊ thứcÊ

thựcÊ sự,Ê nhưngÊ đồngÊ thờiÊ cũngÊ làÊ mộtÊ

hướngÊ nângÊ cấpÊ năngÊ lựcÊ quảnÊ trị,Ê nếuÊ

muốnÊduyÊ trìÊsựÊhiệnÊdiệnÊbềnÊvữngÊtạiÊ thịÊ

trườngÊEU. 

ỞÊcấpÊđộÊchiếnÊlượcÊthịÊtrường,ÊthựcÊtiễnÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ củaÊ EUÊ cũngÊ gửiÊ điÊ mộtÊ

thôngÊđiệpÊquanÊtrọng:ÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊ

nênÊchỉÊđánhÊgiáÊrủiÊroÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEUÊ

dựaÊ trênÊmứcÊ thuếÊ hiệnÊ hành,ÊmàÊ cầnÊ tínhÊ

đếnÊkhảÊnăngÊbịÊ ápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊ thươngÊmạiÊ trongÊ trungÊvàÊdàiÊhạn.ÊKhiÊ

EUÊ đãÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ trợÊ cấp,Ê
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biệnÊphápÊđóÊthườngÊcóÊthờiÊhạnÊnhiềuÊnămÊ

vàÊcóÊthểÊđượcÊgiaÊhạnÊthôngÊquaÊcácÊcuộcÊ

ràÊ soát.ÊĐiềuÊ nàyÊ cóÊ thểÊ làmÊ thayÊ đổiÊ cănÊ

bảnÊ cấuÊ trúcÊ lợiÊ nhuận,Ê chiếnÊ lượcÊ giáÊ vàÊ

quanÊhệÊhợpÊđồngÊvớiÊđốiÊ tácÊEU.ÊVìÊvậy,Ê

cácÊ doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊ chủÊ độngÊ

xâyÊ dựngÊ cácÊ kịchÊ bảnÊ ứngÊ phó,Ê baoÊ gồmÊ

việcÊ đaÊ dạngÊ hóaÊ thịÊ trường,Ê đaÊ dạngÊ hóaÊ

sảnÊ phẩm,Ê cũngÊ nhưÊ đàmÊ phánÊ cácÊ điềuÊ

khoảnÊ hợpÊ đồngÊ linhÊ hoạtÊ hơnÊ vớiÊ kháchÊ

hàngÊđểÊchiaÊsẻÊrủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

CuốiÊcùng,ÊtừÊgócÊđộÊrộngÊhơn,ÊthựcÊtiễnÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ củaÊ EUÊ đặtÊ raÊmộtÊ

bàiÊhọcÊmangÊtínhÊhệÊthốngÊchoÊcộngÊđồngÊ

doanhÊnghiệpÊViệtÊNam,ÊđóÊ làÊmốiÊ liênÊhệÊ

ngàyÊ càngÊ chặtÊ chẽÊ giữaÊ chínhÊ sáchÊ phátÊ

triểnÊtrongÊnướcÊvàÊrủiÊroÊthươngÊmạiÊquốcÊ

tế.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊViệtÊNamÊđangÊthúcÊđẩyÊ

mạnhÊ mẽÊ cácÊ chínhÊ sáchÊ hỗÊ trợÊ côngÊ

nghiệp,ÊchuyểnÊdịchÊxanhÊvàÊthuÊhútÊđầuÊtưÊ

chấtÊ lượngÊ cao,Ê việcÊ thiếtÊ kếÊ vàÊ triểnÊ khaiÊ

cácÊchínhÊsáchÊnàyÊcầnÊtínhÊđếnÊkhảÊnăngÊbịÊ

soiÊ xétÊ dướiÊ lăngÊkínhÊ trợÊ cấpÊ củaÊ cácÊđốiÊ

tácÊthươngÊmạiÊlớnÊnhưÊEU.ÊDoanhÊnghiệp,Ê

vớiÊ tưÊ cáchÊ làÊ chủÊ thểÊ trựcÊ tiếpÊ thụÊhưởngÊ

vàÊchịuÊ rủiÊ ro,Ê cầnÊchủÊđộngÊ thamÊgiaÊvàoÊ

quáÊ trìnhÊ đốiÊ thoạiÊ chínhÊ sách,Ê nângÊ caoÊ

hiểuÊbiếtÊ vềÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊvàÊphốiÊ

hợpÊ chặtÊ chẽÊ hơnÊ vớiÊ cácÊ hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ

hàngÊcũngÊnhưÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnước. 

TổngÊ hợpÊ lại,Ê cácÊ bàiÊ họcÊ từÊ thựcÊ tiễnÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ củaÊ EUÊ choÊ thấyÊ

rằngÊ đốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊViệtÊ

Nam,ÊtháchÊthứcÊkhôngÊchỉÊnằmÊởÊviệcÊđốiÊ

phóÊvớiÊ từngÊvụÊđiềuÊtraÊcụÊthể,ÊmàÊnằmÊởÊ

việcÊ nângÊ cấpÊ toànÊ diệnÊ tưÊ duy,Ê năngÊ lựcÊ

quảnÊtrịÊvàÊchiếnÊlượcÊxuấtÊkhẩuÊtrongÊmộtÊ

môiÊ trườngÊ thươngÊmạiÊngàyÊcàngÊgắnÊvớiÊ

cácÊmụcÊ tiêuÊ chínhÊ sáchÊvàÊ cạnhÊ tranhÊdàiÊ

hạn.ÊChínhÊtrongÊquáÊtrìnhÊnângÊcấpÊđó,ÊrủiÊ

roÊ chốngÊ trợÊ cấp,Ê nếuÊ đượcÊ nhậnÊ diệnÊ vàÊ

quảnÊ trịÊ đúngÊ cách,Ê cóÊ thểÊ trởÊ thànhÊ độngÊ

lựcÊ đểÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ nângÊ caoÊ

tínhÊminhÊ bạch,Ê năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ vàÊ vịÊ

thếÊbềnÊvữngÊtrênÊthịÊtrườngÊEU. 

III.ÊThựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊcủaÊEU 

BiệnÊphápÊ tựÊvệÊ làÊmộtÊ trongÊbaÊ trụÊcộtÊ

củaÊhệÊthốngÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊEU,Ê

bênÊ cạnhÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ

cấp.Ê TuyÊ nhiên,Ê khácÊ vớiÊ haiÊ côngÊ cụÊ cònÊ

lại,ÊtựÊvệÊkhôngÊđượcÊthiếtÊkếÊđểÊxửÊlýÊhànhÊ

viÊthươngÊmạiÊkhôngÊcôngÊbằngÊcủaÊdoanhÊ

nghiệpÊ hayÊ NhàÊ nướcÊ tạiÊ quốcÊ giaÊ xuấtÊ

khẩu,ÊmàÊnhằmÊứngÊphóÊvớiÊnhữngÊcúÊsốcÊ

nhậpÊ khẩuÊmangÊ tínhÊ độtÊ biếnÊ vàÊ bấtÊ ngờ,Ê

gâyÊraÊhoặcÊđeÊdọaÊgâyÊraÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊ

trọngÊ choÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khối.Ê ChínhÊ

sựÊkhácÊbiệtÊnàyÊkhiếnÊtựÊvệÊcủaÊEUÊmangÊ

tínhÊchấtÊ“khẩnÊcấpÊvàÊtạmÊthời”,ÊđồngÊthờiÊ

đượcÊ sửÊdụngÊ thậnÊ trọngÊhơnÊnhiềuÊ soÊvớiÊ

cácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhác. 

VềÊmặtÊphápÊlýÊvàÊthểÊchế,ÊcơÊchếÊtựÊvệÊ

củaÊ EUÊ đượcÊ xâyÊ dựngÊ trênÊ nềnÊ tảngÊ cácÊ

quyÊ địnhÊ chungÊ vềÊ nhậpÊ khẩu,Ê trongÊ đóÊ

nhấnÊmạnhÊ nguyênÊ tắcÊ cânÊ bằngÊ giữaÊ bảoÊ

vệÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊvàÊduyÊtrìÊmứcÊđộÊ

mởÊcửaÊcủaÊthịÊtrường.ÊTựÊvệÊđượcÊEUÊxemÊ

làÊ biệnÊ phápÊ ngoạiÊ lệ,Ê chỉÊ đượcÊ kíchÊ hoạtÊ

khiÊ cóÊ bằngÊ chứngÊ rõÊ ràngÊ choÊ thấyÊ nhậpÊ

khẩuÊ tăngÊ mạnh,Ê diễnÊ raÊ trongÊ thờiÊ gianÊ



 

69  TRAV www.trav.gov.vn 

tươngÊđốiÊngắnÊvàÊcóÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊquảÊ

trựcÊtiếpÊvớiÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊhoặcÊđeÊ

dọaÊ thiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ trọngÊ củaÊ ngànhÊEU.Ê

ĐồngÊ thời,Ê thờiÊ hạnÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ bịÊ

giớiÊhạnÊchặtÊchẽ,ÊphảnÊánhÊquanÊđiểmÊrằngÊ

tựÊvệÊkhôngÊnhằmÊtạoÊraÊsựÊbảoÊhộÊlâuÊdài,Ê

màÊ nhằmÊ tạoÊ khoảngÊ thờiÊ gianÊ điềuÊ chỉnhÊ

đểÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khốiÊ thíchÊ ứngÊ vớiÊ

điềuÊkiệnÊcạnhÊtranhÊmới. 

TrongÊthựcÊtiễnÊtừÊtrướcÊđếnÊnay,ÊEUÊsửÊ

dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊvớiÊtầnÊsuấtÊthấpÊhơnÊ

đángÊkểÊsoÊvớiÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊ

trợÊcấp.ÊTuyÊnhiên,ÊmỗiÊkhiÊtựÊvệÊđượcÊkíchÊ

hoạt,ÊbiệnÊphápÊnàyÊ thườngÊgắnÊvớiÊnhữngÊ

biếnÊđộngÊthươngÊmạiÊlớn,ÊcóÊtínhÊhệÊthốngÊ

vàÊtácÊđộngÊlanÊtỏaÊmạnh. 

ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊEUÊcoiÊtựÊvệÊnhưÊmộtÊ

côngÊcụÊxửÊ lýÊ tìnhÊhuốngÊđặcÊbiệt,Ê thayÊvìÊ

mộtÊcôngÊcụÊđiềuÊchỉnhÊcạnhÊ tranhÊ thườngÊ

xuyên.Ê CácÊ vụÊ việcÊ tựÊ vệÊ củaÊ EUÊ thườngÊ

xuấtÊhiệnÊtrongÊbốiÊcảnhÊthịÊtrườngÊtoànÊcầuÊ

cóÊ biếnÊ độngÊ mạnh,Ê xuấtÊ hiệnÊ nguyÊ cơÊ

chuyểnÊhướngÊthươngÊmại,ÊhoặcÊkhiÊngànhÊ

sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khốiÊ phảiÊ đốiÊmặtÊ vớiÊ ápÊ lựcÊ

nhậpÊkhẩuÊvượtÊquáÊkhảÊnăngÊhấpÊthụÊtrongÊ

ngắnÊhạn. 

TrườngÊhợpÊđiểnÊ hìnhÊ vàÊ cóÊ ảnhÊhưởngÊ

sâuÊrộngÊnhấtÊtrongÊthựcÊtiễnÊtựÊvệÊcủaÊEUÊ

làÊ cơÊ chếÊ tựÊ vệÊ đốiÊ vớiÊ mộtÊ sốÊ sảnÊ phẩmÊ

thép.Ê BiệnÊ phápÊ nàyÊ đượcÊ triểnÊ khaiÊ trongÊ

bốiÊ cảnhÊ thịÊ trườngÊ thépÊ toànÊ cầuÊ chịuÊ tácÊ

độngÊcủaÊcácÊhạnÊchếÊthươngÊmạiÊlớnÊtừÊcácÊ

nềnÊkinhÊtếÊkhác,ÊlàmÊgiaÊtăngÊnguyÊcơÊthépÊ

dưÊ thừaÊ bịÊ chuyểnÊ hướngÊ vàoÊ thịÊ trườngÊ

EU.Ê ThayÊ vìÊ ápÊ dụngÊ mộtÊ lệnhÊ cấmÊ nhậpÊ

khẩuÊhoặcÊthuếÊbổÊsungÊđơnÊthuần,ÊEUÊlựaÊ

chọnÊ môÊ hìnhÊ hạnÊ ngạchÊ thuếÊ quan,Ê choÊ

phépÊnhậpÊkhẩuÊ trongÊmộtÊmứcÊ hạnÊngạchÊ

nhấtÊđịnhÊvớiÊđiềuÊkiệnÊthuậnÊlợiÊhơn,ÊtrongÊ

khiÊ ápÊ dụngÊ mứcÊ thuếÊ bổÊ sungÊ đốiÊ vớiÊ

lượngÊnhậpÊkhẩuÊvượtÊhạnÊngạch.ÊCáchÊtiếpÊ

cậnÊ nàyÊ phảnÊ ánhÊ rõÊ triếtÊ lýÊ củaÊEUÊ trongÊ

việcÊ sửÊ dụngÊ tựÊ vệ:Ê vừaÊ kiềmÊ chếÊ cúÊ sốcÊ

nhậpÊ khẩu,Ê vừaÊ duyÊ trìÊ mứcÊ độÊ lưuÊ thôngÊ

thươngÊ mạiÊ cầnÊ thiếtÊ đểÊ tránhÊ giánÊ đoạnÊ

chuỗiÊcungÊứng. 

MộtÊ đặcÊ điểmÊ quanÊ trọngÊ khácÊ trongÊ

thựcÊ tiễnÊ tựÊ vệÊ củaÊ EUÊ làÊ tínhÊ linhÊ hoạtÊ

trongÊviệcÊràÊsoátÊvàÊđiềuÊchỉnhÊbiệnÊpháp.Ê

CácÊbiệnÊphápÊtựÊvệ,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊlĩnhÊvựcÊ

thép,Ê khôngÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ mộtÊ cáchÊ cứngÊ

nhắcÊmàÊ thườngÊ xuyênÊ đượcÊ xemÊ xét,Ê giaÊ

hạnÊhoặcÊđiềuÊchỉnhÊdựaÊ trênÊdiễnÊbiếnÊ thịÊ

trường,Ê năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khốiÊ vàÊ nhuÊ

cầuÊ nhậpÊ khẩu.Ê ViệcÊ điềuÊ chỉnhÊ nàyÊ choÊ

phépÊ EUÊ tinhÊ chỉnhÊ mứcÊ độÊ bảoÊ vệÊ theoÊ

thờiÊ gian,Ê tránhÊ việcÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ trởÊ

thànhÊmộtÊràoÊcảnÊthươngÊmạiÊcứngÊnhắcÊvàÊ

kéoÊdàiÊquáÊmứcÊcầnÊthiết. 

BênÊ cạnhÊ thép,Ê thựcÊ tiễnÊ gầnÊ đâyÊ choÊ

thấyÊEUÊcũngÊ sẵnÊ sàngÊ sửÊdụngÊbiệnÊphápÊ

tựÊ vệÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ nhómÊ sảnÊ phẩmÊ vậtÊ liệuÊ

khácÊkhiÊnhậnÊthấyÊdấuÊhiệuÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊ

mạnhÊvàÊgâyÊsứcÊépÊđángÊkểÊlênÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊnộiÊkhối.ÊNhữngÊvụÊviệcÊnàyÊchoÊthấyÊ

tựÊvệÊcủaÊEUÊkhôngÊbịÊgiớiÊhạnÊ trongÊmộtÊ

sốÊngànhÊtruyềnÊthống,ÊmàÊcóÊ thểÊmởÊrộngÊ

sangÊcácÊlĩnhÊvựcÊnềnÊtảngÊkhácÊnếuÊhộiÊtụÊ

đủÊ điềuÊ kiệnÊ phápÊ lý.Ê TuyÊ nhiên,Ê điểmÊ

chungÊcủaÊcácÊngànhÊnàyÊ làÊđềuÊcóÊvaiÊ tròÊ
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quanÊ trọngÊ trongÊchuỗiÊgiáÊ trịÊ côngÊnghiệpÊ

củaÊEUÊvàÊcóÊmứcÊđộÊnhạyÊcảmÊcaoÊ trướcÊ

cácÊcúÊsốcÊnhậpÊkhẩu. 

MộtÊ xuÊ hướngÊ đángÊ chúÊ ýÊ trongÊ nhữngÊ

nămÊ gầnÊ đâyÊ làÊ EUÊ ngàyÊ càngÊ chúÊ trọngÊ

đếnÊ cơÊ chếÊ giámÊ sátÊ nhậpÊ khẩuÊ nhưÊ mộtÊ

phầnÊcủaÊhệÊthốngÊtựÊvệÊrộngÊhơn.ÊThayÊvìÊ

chỉÊ phảnÊ ứngÊ khiÊ thiệtÊ hạiÊ đãÊ xảyÊ ra,Ê EUÊ

tăngÊ cườngÊ theoÊ dõiÊ dữÊ liệuÊ nhậpÊ khẩuÊ đểÊ

phátÊ hiệnÊ sớmÊ cácÊ xuÊ hướngÊ giaÊ tăngÊ bấtÊ

thường,Ê quaÊ đóÊ cóÊ thểÊ chủÊ độngÊ thamÊvấnÊ

ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khốiÊ vàÊ cânÊ nhắcÊ cácÊ

biệnÊ phápÊ chínhÊ sáchÊ phùÊ hợp.Ê CáchÊ tiếpÊ

cậnÊnàyÊchoÊ thấyÊ tựÊvệÊ trongÊ thựcÊ tiễnÊEUÊ

đangÊđượcÊtíchÊhợpÊvàoÊmộtÊkhungÊquảnÊtrịÊ

thươngÊmạiÊchủÊđộngÊhơn,Ê trongÊđóÊphòngÊ

ngừaÊ vàÊ điềuÊ chỉnhÊ sớmÊ đượcÊ coiÊ trọngÊ

ngangÊvớiÊphảnÊứngÊsauÊkhủngÊhoảng. 

TừÊ gócÊ độÊ họcÊ thuật,Ê cóÊ thểÊ kháiÊ quátÊ

thựcÊ tiễnÊđiềuÊ traÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊ

vệÊ củaÊ EUÊ quaÊ baÊ đặcÊ trưngÊ chính.Ê ThứÊ

nhất,Ê tựÊ vệÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ mộtÊ cáchÊ thậnÊ

trọngÊvàÊcóÊchọnÊlọc,ÊchủÊyếuÊtrongÊnhữngÊ

tìnhÊhuốngÊthịÊtrườngÊđặcÊbiệt,ÊkhiÊcácÊcôngÊ

cụÊphòngÊvệÊkhácÊkhôngÊphùÊhợpÊđểÊxửÊlýÊ

nguyênÊ nhânÊ củaÊ cúÊ sốcÊ nhậpÊ khẩu.Ê ThứÊ

hai,ÊcấuÊtrúcÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊcủaÊEUÊthườngÊ

đượcÊ thiếtÊ kếÊ đểÊ cânÊ bằngÊ giữaÊ bảoÊ vệÊ

ngànhÊ sảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊvàÊduyÊ trìÊ thươngÊ

mại,Ê thểÊhiệnÊquaÊviệcÊưuÊtiênÊcácÊcôngÊcụÊ

nhưÊ hạnÊ ngạchÊ thuếÊ quanÊ thayÊ vìÊ cácÊ biệnÊ

phápÊ mangÊ tínhÊ đóngÊ cửaÊ hoànÊ toàn.Ê ThứÊ

ba,ÊtựÊvệÊcủaÊEUÊngàyÊcàngÊđượcÊđặtÊtrongÊ

mốiÊliênÊhệÊchặtÊchẽÊvớiÊcácÊmụcÊtiêuÊchiếnÊ

lượcÊ rộngÊ hơn,Ê baoÊ gồmÊ ổnÊ địnhÊ côngÊ

nghiệp,ÊanÊninhÊkinhÊtếÊvàÊquáÊtrìnhÊchuyểnÊ

đổiÊsangÊnềnÊkinhÊtếÊbềnÊvững. 

 

NhìnÊ tổngÊ thể,Ê thựcÊ tiễnÊ tựÊ vệÊ củaÊ EUÊ

choÊ thấyÊ đâyÊ làÊ mộtÊ côngÊ cụÊ cóÊ tínhÊ chấtÊ

đặcÊ biệtÊ trongÊ hệÊ thốngÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mại:Ê ítÊđượcÊsửÊdụng,ÊnhưngÊmỗiÊkhiÊđượcÊ

kíchÊhoạtÊthìÊcóÊtácÊđộngÊsâuÊrộngÊvàÊmangÊ

hàmÊýÊchínhÊsáchÊ rõÊ ràng.ÊĐốiÊvớiÊcácÊđốiÊ

tácÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ EU,Ê trongÊ đóÊ cóÊ ViệtÊ

Nam,Ê việcÊ hiểuÊ rõÊ logicÊ vàÊ thựcÊ tiễnÊ ápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ củaÊ EUÊ khôngÊ chỉÊ

giúpÊ ứngÊ phóÊ tốtÊ hơnÊ khiÊ biệnÊ phápÊ nàyÊ

đượcÊ kíchÊ hoạt,Ê màÊ cònÊ giúpÊ dựÊ báoÊ vàÊ

quảnÊtrịÊrủiÊroÊtrongÊbốiÊcảnhÊthịÊtrườngÊEUÊ

ngàyÊ càngÊ gắnÊ chặtÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

vớiÊ cácÊ mụcÊ tiêuÊ ổnÊ địnhÊ vàÊ táiÊ cấuÊ trúcÊ

côngÊnghiệp. 

TheoÊ sốÊ liệuÊ thốngÊ kêÊ củaÊ TổÊ chứcÊ

ThươngÊmạiÊThếÊ giớiÊ (WTO)Ê tínhÊ đếnÊ hếtÊ

nămÊ 2021,Ê EUÊ làÊ khuÊ vựcÊ sửÊ dụngÊ khôngÊ

nhiềuÊbiệnÊphápÊtựÊvệ,ÊvớiÊ7ÊvụÊđiềuÊtraÊvàÊ

4ÊvụÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệ.ÊCácÊnămÊEUÊ

khởiÊxướngÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊbaoÊgồm:Ê

2002,Ê2003,Ê2004,Ê2005,Ê2010,Ê2018,Ê trongÊ

đóÊ tiếnÊ hànhÊ ápÊ thuếÊ vàoÊ cácÊ nămÊ 2002,Ê

2004,Ê2005,Ê2019,Ê2024.Ê 

CácÊnềnÊkinhÊtếÊsửÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ

nhiềuÊnhất 

XétÊtrênÊbìnhÊdiệnÊtoànÊcầu,ÊbiệnÊphápÊtựÊ

vệÊlàÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđượcÊsửÊ

dụngÊvớiÊ tầnÊsuấtÊ thấpÊhơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ vàÊ chốngÊ trợÊ cấp.Ê TuyÊ

nhiên,ÊsựÊphânÊbốÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊsửÊdụngÊ

biệnÊphápÊnàyÊlạiÊchoÊthấyÊnhữngÊkhácÊbiệtÊ
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rõÊ nétÊ vềÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ chínhÊ sáchÊ thươngÊ

mạiÊvàÊmứcÊđộÊnhạyÊcảmÊcủaÊtừngÊnềnÊkinhÊ

tếÊ trướcÊ cácÊ cúÊ sốcÊ nhậpÊ khẩu.Ê ViệcÊ mộtÊ

nềnÊ kinhÊ tếÊ khởiÊ xướngÊ vàÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊtựÊvệÊthườngÊphảnÊánhÊsựÊkếtÊhợpÊgiữaÊ

quyÊ môÊ thịÊ trườngÊ nộiÊ địa,Ê vaiÊ tròÊ củaÊ

ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nướcÊ vàÊ cáchÊ thứcÊ

NhàÊ nướcÊ lựaÊ chọnÊ canÊ thiệpÊ khiÊ đốiÊ mặtÊ

vớiÊbiếnÊđộngÊthươngÊmạiÊlớn. 

TrongÊ nhómÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ sửÊ dụngÊ

biệnÊphápÊtựÊvệÊnhiềuÊnhất,ÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊ

đangÊphátÊtriểnÊcóÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊlớnÊnổiÊ

lênÊ nhưÊ nhữngÊ chủÊ thểÊ đặcÊ biệtÊ tíchÊ cực.Ê

TrườngÊ hợpÊ tiêuÊ biểuÊ làÊ ẤnÊ Độ,Ê quốcÊ giaÊ

thườngÊxuyênÊnằmÊởÊvịÊtríÊdẫnÊđầuÊthếÊgiớiÊ

vềÊsốÊlượngÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊđượcÊkhởiÊ

xướng. 

ÊViệcÊẤnÊĐộÊsửÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊvớiÊ

tầnÊsuấtÊcaoÊcóÊthểÊđượcÊlýÊgiảiÊtừÊđặcÊđiểmÊ

cấuÊtrúcÊcủaÊnềnÊkinhÊtếÊnày:ÊquyÊmôÊdânÊsốÊ

lớn,Ê nhuÊ cầuÊ bảoÊ vệÊ cácÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊnướcÊsửÊdụngÊnhiềuÊlaoÊđộng,ÊvàÊmứcÊ

độÊnhạyÊcảmÊcaoÊtrướcÊlànÊsóngÊnhậpÊkhẩuÊ

giáÊ rẻÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ hộiÊ nhậpÊ sâuÊ vàoÊ

thươngÊmạiÊtoànÊcầu.ÊĐốiÊvớiÊẤnÊĐộ,ÊtựÊvệÊ

đượcÊ xemÊ nhưÊ mộtÊ côngÊ cụÊ linhÊ hoạtÊ đểÊ

ứngÊ phóÊ nhanhÊ vớiÊ cácÊ cúÊ sốcÊ nhậpÊ khẩu,Ê

nhấtÊ làÊ trongÊ cácÊ ngànhÊ cơÊ bảnÊ vàÊ ngànhÊ

tiêuÊdùngÊthiếtÊyếu. 

BênÊ cạnhÊẤnÊĐộ,Ê HoaÊKỳÊ cũngÊ làÊ mộtÊ

trongÊnhữngÊnềnÊkinhÊtếÊsửÊdụngÊbiệnÊphápÊ

tựÊ vệÊ tươngÊ đốiÊ thườngÊ xuyênÊ trongÊ thựcÊ

tiễnÊtoànÊcầu.ÊKhácÊvớiÊEU,ÊHoaÊKỳÊcóÊxuÊ

hướngÊsẵnÊsàngÊsửÊdụngÊtựÊvệÊnhưÊmộtÊbiệnÊ

phápÊ chínhÊ sáchÊ nhằmÊ bảoÊ vệÊ cácÊ ngànhÊ

sảnÊ xuấtÊ chiếnÊ lượcÊ trướcÊ cácÊ biếnÊ độngÊ

nhậpÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊ trongÊnhữngÊgiaiÊđoạnÊ

thịÊ trườngÊ toànÊcầuÊchịuÊ tácÊđộngÊmạnhÊ từÊ

cácÊ cúÊ sốcÊ chínhÊ sáchÊ hoặcÊ thayÊđổiÊ chuỗiÊ

cungÊ ứng.Ê ViệcÊ HoaÊ KỳÊ sửÊ dụngÊ tựÊ vệÊ

khôngÊ chỉÊ phảnÊ ánhÊ sứcÊ épÊ từÊ cácÊ ngànhÊ

côngÊ nghiệpÊ trongÊ nước,Ê màÊ cònÊ gắnÊ vớiÊ

cáchÊtiếpÊcậnÊrộngÊhơnÊcủaÊnướcÊnàyÊtrongÊ

việcÊ sửÊ dụngÊ cácÊ côngÊ cụÊ thươngÊ mạiÊ đểÊ

bảoÊ vệÊ lợiÊ íchÊ kinhÊ tếÊ vàÊ anÊ ninhÊ kinhÊ tếÊ

quốcÊgia. 

TrungÊQuốc,ÊmặcÊ dùÊ thườngÊđượcÊ nhắcÊ

đếnÊnhiềuÊhơnÊvớiÊvaiÊtròÊlàÊđốiÊtượngÊbịÊápÊ

dụngÊ cácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊmại,Ê

cũngÊlàÊmộtÊnềnÊkinhÊtếÊsửÊdụngÊbiệnÊphápÊ

tựÊvệÊởÊmứcÊđộÊđángÊkể. 

ÊTrongÊ bốiÊ cảnhÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ lớnÊ vàÊ thịÊ

trườngÊnộiÊđịaÊrộng,ÊTrungÊQuốcÊsửÊdụngÊtựÊ

vệÊnhưÊmộtÊcôngÊcụÊđểÊổnÊđịnhÊ thịÊ trườngÊ

trongÊ nướcÊ khiÊ đốiÊmặtÊ vớiÊ lànÊ sóngÊ nhậpÊ

khẩuÊ tăngÊnhanh,ÊđặcÊbiệtÊ trongÊcácÊngànhÊ

côngÊ nghiệpÊ cóÊ vaiÊ tròÊ quanÊ trọngÊ đốiÊ vớiÊ

việcÊ làmÊ vàÊ ổnÊ địnhÊ xãÊ hội.Ê ViệcÊ TrungÊ

QuốcÊápÊdụngÊ tựÊvệÊchoÊ thấyÊ côngÊcụÊnàyÊ

khôngÊ chỉÊ dànhÊ choÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ nhậpÊ

khẩuÊ thuầnÊ túy,ÊmàÊ cònÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ bởiÊ

cácÊquốcÊgiaÊvừaÊlàÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊlớn,ÊvừaÊ
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cóÊnhuÊcầuÊbảoÊvệÊthịÊtrườngÊnộiÊđịa. 

NgoàiÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊ lớnÊnêuÊtrên,ÊmộtÊ

sốÊquốcÊgiaÊvàÊkhuÊvựcÊkhácÊnhưÊBrazilÊvàÊ

mộtÊsốÊnướcÊtrongÊkhuÊvựcÊMỹÊLatinhÊcũngÊ

xuấtÊ hiệnÊ tươngÊ đốiÊ thườngÊ xuyênÊ trongÊ

thốngÊkêÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊsửÊdụngÊbiệnÊphápÊ

tựÊvệ.ÊĐiểmÊchungÊcủaÊcácÊquốcÊgiaÊnàyÊlàÊ

cơÊcấuÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊcóÊtínhÊtậpÊtrungÊ

caoÊ ởÊ mộtÊ sốÊ ngànhÊ nhấtÊ định,Ê khiếnÊ nềnÊ

kinhÊtếÊdễÊbịÊtổnÊthươngÊkhiÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊ

mạnhÊ trongÊ thờiÊ gianÊ ngắn.Ê TrongÊ nhữngÊ

trườngÊhợpÊđó,ÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđượcÊcoiÊlàÊ

côngÊcụÊcầnÊthiếtÊđểÊ“giảmÊtốc”ÊdòngÊnhậpÊ

khẩuÊ vàÊ tạoÊ điềuÊ kiệnÊ choÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

nộiÊđịaÊđiềuÊchỉnh. 

TrongÊbứcÊtranhÊnày,ÊEUÊlạiÊnổiÊlênÊnhưÊ

mộtÊ trườngÊ hợpÊ đặcÊ biệt.Ê MặcÊ dùÊ làÊ mộtÊ

trongÊ nhữngÊ khuÊ vựcÊ nhậpÊ khẩuÊ lớnÊ nhấtÊ

thếÊgiớiÊvàÊcóÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊphátÊ

triển,ÊEUÊlạiÊsửÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtươngÊ

đốiÊhạnÊchếÊsoÊvớiÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊkểÊtrên.Ê

SốÊ lượngÊ cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊtựÊvệÊcủaÊEUÊchỉÊchiếmÊmộtÊ tỷÊ trọngÊ

rấtÊnhỏÊtrongÊtổngÊsốÊcácÊvụÊtựÊvệÊtoànÊcầu.Ê 

ĐiềuÊ nàyÊ phảnÊ ánhÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ thậnÊ

trọngÊvàÊmangÊtínhÊthểÊchếÊcaoÊcủaÊEUÊđốiÊ

vớiÊcôngÊcụÊnày.ÊEUÊ thườngÊchỉÊkíchÊhoạtÊ

tựÊvệÊkhiÊxuấtÊhiệnÊnguyÊcơÊrõÊràngÊvềÊthiệtÊ

hạiÊnghiêmÊtrọngÊvàÊkhiÊcácÊcôngÊcụÊphòngÊ

vệÊ khácÊ khôngÊ phùÊ hợpÊ đểÊ xửÊ lýÊ nguyênÊ

nhânÊcủaÊvấnÊđề. 

SựÊkhácÊbiệtÊgiữaÊEUÊvàÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊ

sửÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ nhiềuÊ nhấtÊ choÊ

thấyÊhaiÊmôÊhìnhÊchínhÊtrongÊthựcÊtiễnÊtoànÊ

cầu.ÊMôÊhìnhÊthứÊnhấtÊlàÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊcoiÊ

tựÊvệÊnhưÊcôngÊcụÊlinhÊhoạtÊvàÊsẵnÊsàngÊsửÊ

dụngÊđểÊbảoÊvệÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊtrướcÊcácÊ

cúÊ sốcÊ nhậpÊ khẩu,Ê điểnÊ hìnhÊ làÊ ẤnÊĐộÊ vàÊ

HoaÊKỳ.ÊMôÊhìnhÊthứÊhaiÊlàÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊ

sửÊ dụngÊ tựÊ vệÊmộtÊ cáchÊ hạnÊ chế,Ê cóÊ chọnÊ

lọc,Ê vàÊ ưuÊ tiênÊ cácÊ côngÊ cụÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊkhác,ÊtrongÊđóÊEUÊlàÊvíÊdụÊtiêuÊ

biểu.ÊSựÊkhácÊbiệtÊnàyÊkhôngÊchỉÊxuấtÊphátÊ

từÊkhácÊbiệtÊvềÊquyÊmôÊthươngÊmại,ÊmàÊcònÊ

phảnÊánhÊtriếtÊlýÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊvàÊ

mứcÊđộÊchấpÊnhậnÊcanÊthiệpÊcủaÊNhàÊnướcÊ

vàoÊdòngÊchảyÊthươngÊmại. 

TừÊ gócÊ độÊ nghiênÊ cứu,Ê việcÊ nhậnÊ diệnÊ

cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ sửÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ

nhiềuÊnhấtÊgiúpÊlàmÊrõÊvịÊ tríÊcủaÊEUÊtrongÊ

bứcÊ tranhÊ chungÊ củaÊ hệÊ thốngÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊtoànÊcầu.ÊEUÊkhôngÊphảiÊlàÊchủÊ

thểÊ tíchÊ cựcÊ nhấtÊ trongÊ việcÊ sửÊ dụngÊ côngÊ

cụÊ này,Ê nhưngÊ mỗiÊ khiÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ

đượcÊ EUÊ ápÊ dụng,Ê nóÊ thườngÊ gắnÊ vớiÊ

nhữngÊbiếnÊđộngÊthươngÊmạiÊlớnÊvàÊcóÊtácÊ

độngÊlanÊtỏaÊđángÊkể. 

ÊĐiềuÊ nàyÊ choÊ thấyÊ đốiÊ vớiÊ EU,Ê tựÊ vệÊ

khôngÊ phảiÊ làÊ côngÊ cụÊ điềuÊ chỉnhÊ thườngÊ

xuyên,ÊmàÊ làÊ “biệnÊ phápÊ cuốiÊ cùng”Ê đượcÊ

sửÊ dụngÊ trongÊ nhữngÊ hoànÊ cảnhÊ đặcÊ biệt,Ê

khiÊ ápÊ lựcÊ nhậpÊ khẩuÊ vượtÊ quáÊ khảÊ năngÊ

hấpÊthụÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhối. 

CácÊnhómÊsảnÊphẩmÊbịÊápÊthuếÊtựÊvệÊtạiÊ

EU 

KhiÊ xemÊ xétÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mại,Ê trongÊ đóÊ cóÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệ,Ê

điềuÊnổiÊbậtÊlàÊEUÊkhôngÊápÊdụngÊcôngÊcụÊ

nàyÊmộtÊcáchÊrộngÊkhắpÊchoÊmọiÊloạiÊhàngÊ

hóa,Ê màÊ tậpÊ trungÊ vàoÊ mộtÊ sốÊ nhómÊ sảnÊ
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phẩmÊcụÊ thểÊ cóÊ vaiÊ tròÊ quanÊ trọngÊđốiÊ vớiÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhối.ÊTrongÊthựcÊtiễnÊtừÊ

khiÊcácÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđượcÊthốngÊkêÊđếnÊ

hếtÊ nămÊ 2025,Ê cácÊ nhómÊ sảnÊ phẩmÊ bịÊ ápÊ

thuếÊ tựÊ vệÊ nhiềuÊ nhấtÊ tạiÊ EUÊ phảnÊ ánhÊ rõÊ

tiêuÊchíÊ lựaÊchọnÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtra:ÊcácÊ

sảnÊ phẩmÊ cóÊ mứcÊ giaÊ tăngÊ nhậpÊ khẩuÊ độtÊ

biến,ÊcóÊảnhÊhưởngÊlớnÊđếnÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

nộiÊ địa,Ê vàÊ cóÊ khảÊ năngÊ gâyÊ thiệtÊ hạiÊ

nghiêmÊtrọngÊnếuÊkhôngÊđượcÊkiểmÊsoát. 

TheoÊ thốngÊ kêÊ từÊ TổÊ chứcÊ ThươngÊmạiÊ

ThếÊ giớiÊ (WTO),Ê nếuÊ nhìnÊ ởÊ quyÊmôÊ toànÊ

cầu,Ê kimÊ loạiÊ cơÊ bảnÊ vàÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊcủaÊ

chúngÊ làÊ nhómÊ sảnÊ phẩmÊ chiếmÊ tỷÊ lệÊ caoÊ

nhấtÊ trongÊ tổngÊ sốÊ cácÊ trườngÊ hợpÊ bịÊ ápÊ

thuếÊ tựÊ vệ.ÊNhómÊ nàyÊ chiếmÊ khoảngÊ 26%Ê

tổngÊsốÊvụÊtựÊvệÊđượcÊápÊdụngÊtrênÊthếÊgiới,Ê

choÊthấyÊtínhÊnhạyÊcảmÊrấtÊlớnÊcủaÊcácÊsảnÊ

phẩmÊkimÊloạiÊđốiÊvớiÊápÊlựcÊnhậpÊkhẩuÊbấtÊ

thường. 

ÊMặcÊ dùÊ sốÊ liệuÊ trênÊ làÊ toànÊ cầu,Ê nhưngÊ

tạiÊEU,ÊnhómÊkimÊloạiÊcơÊbảnÊvàÊsảnÊphẩmÊ

củaÊ chúngÊ cũngÊ làÊ đốiÊ tượngÊ nổiÊ bậtÊ nhấtÊ

trongÊcácÊvụÊtựÊvệÊmàÊEUÊđãÊtriểnÊkhai.ÊCụÊ

thể,Ê EUÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ đốiÊ vớiÊ

nhómÊsảnÊphẩmÊnàyÊtrongÊhaiÊvụÊviệcÊkhácÊ

nhau,ÊchoÊthấyÊtầnÊsuấtÊsửÊdụngÊvàÊmụcÊtiêuÊ

chínhÊsáchÊ làÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

kimÊ loạiÊ nộiÊ khốiÊ trướcÊ cácÊ cúÊ sốcÊ cạnhÊ

tranh.Ê 

KimÊloạiÊlàÊmộtÊngànhÊnềnÊtảngÊvớiÊtínhÊ

liênÊ ngànhÊ cao:Ê thép,Ê nhôm,Ê đồngÊ vàÊ cácÊ

kimÊ loạiÊ khácÊ khôngÊ chỉÊ phụcÊ vụÊ nhuÊ cầuÊ

trongÊ ngànhÊ xâyÊ dựngÊ màÊ cònÊ làÊ đầuÊ vàoÊ

thiếtÊyếuÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊmáyÊmóc,ÊthiếtÊ

bịÊgiaoÊthông,Êđiện,ÊđiệnÊtử.ÊKhiÊnhậpÊkhẩuÊ

kimÊ loạiÊ từÊ nướcÊ ngoàiÊ đặcÊ biệtÊ trongÊ cácÊ

thờiÊ điểmÊ thịÊ trườngÊ toànÊ cầuÊ biếnÊ độngÊ

mạnhÊtăngÊđộtÊbiến,ÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊ

EUÊdễÊbịÊảnhÊhưởngÊnặngÊnề.ÊSựÊtậpÊ trungÊ

nàyÊchoÊthấyÊEUÊcoiÊviệcÊkiểmÊsoátÊnguồnÊ

cungÊ kimÊ loạiÊ làÊ điềuÊ quanÊ trọngÊ trongÊ

chiếnÊ lượcÊ duyÊ trìÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ

khốiÊ vàÊ kiểmÊ soátÊ rủiÊ roÊ từÊ biếnÊ độngÊ

thươngÊmại. 

BênÊ cạnhÊ kimÊ loại,Ê cácÊ sảnÊ phẩmÊ củaÊ

ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ hóaÊ chấtÊ đứngÊ thứÊ haiÊ

trongÊdanhÊ sáchÊ cácÊnhómÊsảnÊphẩmÊbịÊ ápÊ

biệnÊphápÊtựÊvệÊvớiÊtỷÊlệÊ17%ÊtrênÊtoànÊcầu.Ê

MặcÊ dùÊ bàiÊ viếtÊ khôngÊ choÊ biếtÊ EUÊ đãÊ ápÊ

dụngÊbaoÊnhiêuÊvụÊ tựÊvệÊđốiÊ vớiÊ hóaÊ chất,Ê

nhưngÊviệcÊnhómÊsảnÊphẩmÊnàyÊchiếmÊtỷÊlệÊ

lớnÊtrongÊthốngÊkêÊ toànÊcầuÊgợiÊýÊrằngÊcácÊ

sảnÊ phẩmÊ hóaÊ chấtÊ cũngÊ làÊ đốiÊ tượngÊ EUÊ

cânÊnhắcÊkhiÊthấyÊdấuÊhiệuÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊ

mạnhÊvàÊtiềmÊẩnÊtácÊđộngÊnghiêmÊtrọngÊđốiÊ

vớiÊngànhÊnộiÊkhối.Ê 

NgànhÊ côngÊ nghiệpÊ hóaÊ chấtÊ cóÊ vaiÊ tròÊ

quyếtÊ địnhÊ trongÊ nhiềuÊ chuỗiÊ cungÊứng,Ê từÊ

sảnÊxuấtÊnhựa,ÊdệtÊmay,ÊđếnÊphânÊbónÊnôngÊ

nghiệp,ÊdoÊđóÊbấtÊkỳÊcúÊsốcÊlớnÊnàoÊvềÊnhậpÊ

khẩuÊ cũngÊ cóÊ thểÊ lanÊ rộngÊ tácÊ độngÊ sangÊ
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nhiềuÊlĩnhÊvựcÊsảnÊxuấtÊkhácÊnhau. 

NgoàiÊ haiÊ nhómÊ trên,Ê bàiÊ viếtÊ tríchÊ dẫnÊ

rằngÊEUÊcũngÊđãÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊ

đốiÊ vớiÊmộtÊ sốÊ nhómÊ sảnÊ phẩmÊ khác,Ê nếuÊ

xétÊ trongÊ tổngÊ sốÊ cácÊ vụÊ việcÊ doÊEUÊkhởiÊ

xướngÊ tớiÊ nămÊ 2025.Ê CácÊ nhómÊ nàyÊ baoÊ

gồmÊ độngÊ vậtÊ sốngÊ vàÊ sảnÊ phẩmÊ từÊ độngÊ

vậtÊ vàÊ thựcÊ phẩmÊ chếÊ biến,Ê đồÊ uốngÊ baoÊ

gồmÊcảÊrượuÊmạnhÊvàÊgiấm,ÊthuốcÊláÊvàÊcácÊ

sảnÊphẩmÊthayÊthếÊthuốcÊlá.Ê 

MặcÊ dùÊ sốÊ vụÊ việcÊ liênÊ quanÊ tớiÊ cácÊ

nhómÊ nàyÊ ítÊ hơnÊ soÊ vớiÊ kimÊ loạiÊ vàÊ hóaÊ

chất,Ê nhưngÊ sựÊ xuấtÊ hiệnÊ củaÊ cácÊ ngànhÊ

hàngÊnàyÊchoÊthấyÊEUÊkhôngÊgiớiÊhạnÊtựÊvệÊ

trongÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊnặngÊhayÊkỹÊthuậtÊ

màÊ cònÊ mởÊ rộngÊ sangÊ cảÊ cácÊ nhómÊ hàngÊ

tiêuÊ dùngÊ cóÊ tỷÊ trọngÊ nhậpÊ khẩuÊ lớn,Ê đặcÊ

biệtÊkhiÊ sựÊgiaÊ tăngÊnàyÊ làmÊgiaÊ tăngÊcạnhÊ

tranhÊ vớiÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ khốiÊ vàÊ cóÊ thểÊ gâyÊ

thiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ trọngÊ choÊ cácÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊhoaÊlợiÊtrongÊnộiÊđịa.Ê 

ViệcÊ nhómÊ độngÊ vậtÊ sốngÊ vàÊ sảnÊ phẩmÊ

từÊ độngÊvật,Ê cùngÊvớiÊ thựcÊ phẩmÊchếÊ biếnÊ

vàÊ sảnÊ phẩmÊ tiêuÊ dùngÊnhưÊ rượuÊvàÊ thuốcÊ

lá,ÊxuấtÊhiệnÊtrongÊdanhÊsáchÊnàyÊphảnÊánhÊ

cáchÊtiếpÊcậnÊtoànÊdiệnÊcủaÊEUÊđốiÊvớiÊbiệnÊ

phápÊ tựÊ vệ.Ê DùÊ đâyÊ khôngÊ phảiÊ làÊ nhữngÊ

ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ “nặng”Ê nhưÊ kimÊ loạiÊ

hayÊ hóaÊ chất,Ê nhưngÊ chúngÊ lạiÊ làÊ nhữngÊ

ngànhÊ nhạyÊ cảmÊ vềÊ mặtÊ xãÊ hộiÊ liênÊ quanÊ

đếnÊanÊninhÊlươngÊthực,ÊthịÊtrườngÊlaoÊđộngÊ

vàÊ giáÊ trịÊ sảnÊ xuấtÊ khuÊ vựcÊ nôngÊ nghiệp.Ê

KhiÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcácÊnhómÊnàyÊ tăngÊđộtÊ

biến,Ê EUÊ cóÊ thểÊ coiÊ đóÊ làÊmốiÊ đeÊ dọaÊ đốiÊ

vớiÊcácÊngànhÊnôngÊnghiệpÊtruyềnÊthốngÊvàÊ

hoạtÊ độngÊ sảnÊ xuấtÊ tiêuÊ dùngÊ nộiÊ khối,Ê từÊ

đóÊlựaÊchọnÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđểÊbảoÊvệÊsựÊổnÊ

địnhÊcủaÊthịÊtrường. 

XuÊhướngÊnhómÊsảnÊphẩmÊbịÊápÊthuếÊtựÊ

vệÊ nhiềuÊ nhấtÊ củaÊ EUÊ ítÊ thayÊ đổiÊ choÊ đếnÊ

hiệnÊtại.ÊTựÊvệÊvẫnÊlàÊmộtÊcôngÊcụÊđượcÊEUÊ

sửÊdụngÊrấtÊchọnÊlọcÊvàÊthườngÊgắnÊvớiÊcácÊ

ngànhÊtrọngÊyếuÊmàÊnhậpÊkhẩuÊquáÊmứcÊcóÊ

thểÊ gâyÊ thiệtÊ hạiÊ đángÊ kểÊ choÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊ nộiÊ khối.Ê ĐiềuÊ nàyÊ cũngÊ đượcÊ phảnÊ

ánhÊtrongÊcácÊquyếtÊđịnhÊtựÊvệÊgầnÊđâyÊcủaÊ

EU,ÊvíÊdụÊnhưÊviệcÊgiaÊhạnÊcácÊbiệnÊphápÊtựÊ

vệÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ baoÊ gồmÊ nhiềuÊ

mãÊ HSÊ khácÊ nhauÊ dướiÊ dạngÊ hạnÊ ngạchÊ

thuếÊ quan,Ê kimÊ loạiÊ tiếpÊ tụcÊ làÊ trọngÊ tâmÊ

chínhÊcủaÊchínhÊsáchÊtựÊvệ.Ê 

DướiÊgócÊđộÊchiếnÊlược,ÊviệcÊEUÊtiếpÊtụcÊ

duyÊ trìÊ trọngÊ tâmÊ tựÊ vệÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ ngànhÊ

nhưÊ kimÊ loại,Ê hóaÊ chấtÊ vàÊ mộtÊ sốÊ nhómÊ

hàngÊ tiêuÊ dùngÊ quanÊ trọngÊ choÊ thấyÊ logicÊ

lựaÊ chọnÊ nhómÊ sảnÊ phẩmÊ khôngÊ chỉÊ dựaÊ

trênÊ sốÊ lượngÊ vụÊ điềuÊ traÊmàÊ cònÊ dựaÊ trênÊ

tầmÊ quanÊ trọngÊ kinhÊ tếÊ vàÊ rủiÊ roÊ gâyÊ thiệtÊ

hạiÊđốiÊvớiÊcấuÊtrúcÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊtrongÊ

dàiÊhạn. 

TrênÊ cơÊ sởÊ bứcÊ tranhÊ tổngÊ quanÊ vềÊ cácÊ

nhómÊ sảnÊ phẩmÊ màÊ EUÊ thườngÊ xuyênÊ ápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệ,ÊcóÊthểÊnhậnÊthấyÊmộtÊ

điểmÊnhấtÊ quánÊ trongÊ thựcÊ tiễnÊ chínhÊ sáchÊ

củaÊ LiênÊ minhÊ làÊ sựÊ ưuÊ tiênÊ bảoÊ vệÊ cácÊ

ngànhÊvậtÊliệuÊnềnÊtảng,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcácÊsảnÊ

phẩmÊ kimÊ loạiÊ vàÊ hợpÊ kimÊ cóÊ vaiÊ tròÊ đầuÊ

vàoÊ thiếtÊ yếuÊ choÊ nhiềuÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ côngÊ

nghiệp.ÊDoÊđó,ÊviệcÊEUÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊ

tựÊvệÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊhợpÊkimÊgốcÊmanganÊ
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vàÊsiliconÊvàoÊngàyÊ19ÊthángÊ12ÊnămÊ2024Ê

khôngÊ phảiÊ làÊ mộtÊ độngÊ tháiÊ đơnÊ lẻÊ hayÊ

mangÊtínhÊbấtÊthường,ÊmàÊlàÊsựÊtiếpÊnốiÊcóÊ

tínhÊ hệÊ thốngÊ củaÊ thựcÊ tiễnÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊtựÊvệÊtrongÊnhiềuÊnămÊqua. 

ÊVụÊviệcÊnàyÊchoÊthấyÊcáchÊEUÊvậnÊdụngÊ

côngÊcụÊtựÊvệÊđểÊứngÊphóÊvớiÊnguyÊcơÊnhậpÊ

khẩuÊ tăngÊ độtÊ biếnÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ

kimÊloạiÊcơÊbản,ÊquaÊđóÊtạoÊcầuÊnốiÊtừÊphânÊ

tíchÊ mangÊ tínhÊ thốngÊ kêÊ vàÊ cấuÊ trúcÊ sangÊ

việcÊxemÊxétÊmộtÊ trườngÊhợpÊcụÊ thể,Ê phảnÊ

ánhÊ sinhÊ độngÊ cáchÊ cácÊ nguyênÊ tắcÊ vàÊ xuÊ

hướngÊchínhÊsáchÊđượcÊhiệnÊthựcÊhóaÊtrongÊ

thựcÊ tiễnÊđiềuÊ traÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊ

vệÊ củaÊ EU.Ê NgàyÊ 19Ê thángÊ 12Ê nămÊ 2024,Ê

ỦyÊbanÊChâuÊÂuÊ(EC)ÊbanÊhànhÊThôngÊbáoÊ

sốÊC/2024/7541ÊvềÊviệcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊ

tựÊ vệÊ đốiÊ vớiÊ mộtÊ sốÊ hợpÊ kimÊmanganÊ vàÊ

siliconÊ(manganeseÊandÊsilicon-basedÊalloy-

ingÊ elements)Ê cóÊ mãÊ HSÊ 28.04.69.00;Ê

72.02.11.20;Ê 72.02.11.80;Ê 72.02.19.00;Ê

72.02.21.00;Ê 72.02.29.10;Ê 72.02.29.90;Ê

72.02.30.00;Ê 72.02.99.30;Ê 72.02.99.80.30;Ê

28.50.00.60.91.Ê TheoÊ thôngÊ tinÊ trongÊ đơnÊ

yêuÊ cầuÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ tra,Ê lượngÊ nhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊbịÊđiềuÊtraÊvàoÊEUÊ(EU)ÊđãÊ

tăngÊ từÊ1,3Ê triệuÊ tấnÊvàoÊnămÊ2020Ê lênÊ1,6Ê

triệuÊ tấnÊ trongÊnửaÊnămÊ2024.ÊTổngÊ lượngÊ

nhậpÊkhẩuÊcũngÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊđángÊkểÊtheoÊ

giáÊtrịÊtươngÊđốiÊvớiÊmứcÊtăngÊtừÊ126%ÊlênÊ

298%Ê khiÊ soÊ sánhÊ vớiÊ sảnÊ lượngÊ sảnÊ xuấtÊ

củaÊEUÊvàÊtừÊ71%ÊlênÊ83%ÊkhiÊsoÊsánhÊvớiÊ

mứcÊ tiêuÊ thụ.Ê ECÊ bướcÊ đầuÊ đánhÊ giáÊ rằngÊ

đơnÊ yêuÊ cầuÊ đãÊ cungÊ cấpÊ đầyÊ đủÊ bằngÊ

chứngÊchoÊthấyÊlượngÊvàÊgiáÊcủaÊhàngÊhóaÊ

nhậpÊ khẩuÊ đãÊ cóÊ tácÊ độngÊ vềÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ

hàngÊ hóaÊ tươngÊ tựÊ vàÊ cạnhÊ tranhÊ trựcÊ tiếpÊ

củaÊEU,ÊgâyÊ raÊ thiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ trọngÊ choÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊkhuÊvực.ÊBênÊcạnhÊđó,Ê

yếuÊtốÊkhôngÊlườngÊtrướcÊđượcÊ(unforeseenÊ

development)ÊmàÊECÊxácÊđịnhÊ trongÊ thôngÊ

báoÊ khởiÊ xướngÊ làÊ sựÊ giaÊ tăngÊ sảnÊ lượngÊ

củaÊcácÊnướcÊvàÊsứcÊhấpÊdẫnÊcủaÊthịÊtrườngÊ

EU. 

CụÊthểÊdướiÊđâyÊsẽÊphânÊ tíchÊđểÊđưaÊraÊ

gócÊ nhìnÊ vềÊ việcÊ EUÊ khởiÊ xướngÊ vụÊ việcÊ

biệnÊphápÊtựÊvệÊlầnÊnày: 

ĐâyÊlàÊmộtÊvíÊdụÊkháÊđiểnÊhìnhÊchoÊcáchÊ

EUÊ sửÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ trongÊ nhómÊ

hàngÊ vậtÊ liệuÊ nềnÊ tảng.Ê ĐặcÊ điểmÊ củaÊ vụÊ

nàyÊ làÊ EUÊ xâyÊ dựngÊ câuÊ chuyệnÊ theoÊmộtÊ

môtípÊquenÊthuộcÊcủaÊtựÊvệ:ÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊ

trongÊbốiÊcảnhÊdưÊthừaÊcôngÊsuấtÊtoànÊcầu,Ê

nhiềuÊ thịÊ trườngÊ khácÊ dựngÊ ràoÊ nênÊ hàngÊ

hóaÊ cóÊ xuÊ hướngÊ dồnÊ vàoÊ EU,Ê giáÊ nhậpÊ

khẩuÊthấpÊgâyÊépÊgiá,ÊlàmÊsuyÊyếuÊlợiÊnhuậnÊ

vàÊthịÊphầnÊcủaÊnhàÊsảnÊxuấtÊtrongÊEU.ÊTuyÊ

vậy,ÊđểÊđiÊđếnÊápÊdụngÊbiệnÊpháp,ÊEUÊvẫnÊ

phảiÊchứngÊminhÊđượcÊchuỗiÊđiềuÊkiệnÊphápÊ

lýÊkháÊchặt,ÊvàÊchínhÊởÊcácÊ“mắtÊxích”ÊđóÊsẽÊ

phátÊsinhÊtranhÊluận. 

EUÊkhôngÊnhắmÊvàoÊmộtÊsảnÊphẩmÊtiêuÊ

dùngÊ cuốiÊ cùng,ÊmàÊ nhắmÊvàoÊ nhómÊhàngÊ

làmÊphụÊgiaÊhợpÊkimÊchoÊluyệnÊkimÊvàÊsảnÊ

xuấtÊthép.ÊĐâyÊlàÊlựaÊchọnÊmangÊtínhÊchiếnÊ

lược:Ê nhữngÊ sảnÊ phẩmÊ dạngÊ “đầuÊ vào”Ê

thườngÊ cóÊ baÊ đặcÊ trưngÊ khiếnÊ EUÊ dễÊ kíchÊ

hoạtÊtựÊvệÊhơn. 

ThứÊnhất,ÊnếuÊgiáÊđầuÊvàoÊbịÊcạnhÊtranhÊ

mạnhÊdoÊnhậpÊkhẩuÊ tăngÊđộtÊbiến,ÊcácÊnhàÊ
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sảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊcóÊthểÊsuyÊyếuÊnhanh,ÊvàÊ

mộtÊkhiÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊtrongÊEUÊbịÊmấtÊ

điÊthìÊrấtÊkhóÊphụcÊhồiÊ(doÊđâyÊlàÊngànhÊvốnÊ

lớn,ÊcôngÊnghệÊ–ÊnăngÊlượngÊ–ÊmôiÊtrườngÊ

khắtÊ khe).Ê ThứÊ hai,Ê nhómÊ hàngÊ nàyÊ nằmÊ

trongÊ nhómÊ hàngÊ cốtÊ lõiÊ củaÊ côngÊ nghiệpÊ

EU,ÊvìÊảnhÊhưởngÊ lanÊ sangÊ thép,ÊcơÊkhí,ÊôÊ

tô,ÊxâyÊdựng…ÊnênÊtácÊđộngÊkinhÊtếÊxãÊhộiÊ

làÊ lớn.Ê ThứÊ ba,Ê cácÊ sảnÊ phẩmÊ hợpÊ kimÊ

thườngÊ chịuÊ ảnhÊ hưởngÊ mạnhÊ từÊ chuÊ kỳÊ

côngÊnghiệpÊvàÊbiếnÊđộngÊthươngÊmạiÊtoànÊ

cầu,Ê nênÊ lậpÊ luậnÊ tăngÊ độtÊ biếnÊ vàÊ rủiÊ roÊ

tiếpÊdiễnÊdễÊđượcÊdựngÊlênÊhơnÊsoÊvớiÊhàngÊ

tiêuÊdùngÊổnÊđịnh. 

NgoàiÊ ra,Ê việcÊ EUÊ loạiÊ trừÊ hàngÊ từÊ

UkraineÊ khỏiÊ phạmÊ viÊ điềuÊ traÊ cũngÊ đángÊ

chúÊýÊởÊgócÊđộÊkỹÊthuậtÊlẫnÊchínhÊsách.ÊVềÊ

kỹÊ thuật,Ê loạiÊ trừÊ mộtÊ nguồnÊ cungÊ sẽÊ làmÊ

thayÊđổiÊcơÊcấuÊ thốngÊkêÊnhậpÊkhẩuÊvàÊcóÊ

thểÊ ảnhÊ hưởngÊđếnÊ cáchÊEUÊđoÊmứcÊ tăng,Ê

thịÊphầnÊvàÊtácÊđộngÊgiá.ÊVềÊchínhÊsách,ÊnóÊ

choÊ thấyÊEUÊvẫnÊ giữÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊmởÊ cóÊ

điềuÊ kiện,Ê tứcÊ vẫnÊ choÊ phépÊ duyÊ trìÊ mộtÊ

dòngÊcungÊứngÊđặcÊthùÊmàÊEUÊcoiÊlàÊcầnÊưuÊ

tiênÊtrongÊbốiÊcảnhÊđịaÊchínhÊtrị. 

TrongÊ tựÊ vệ,Ê chỉÊ nóiÊ nhậpÊ khẩuÊ tăngÊ làÊ

chưaÊđủ.ÊEUÊphảiÊchứngÊminhÊmứcÊtăngÊcóÊ

tínhÊđángÊkểÊvàÊliênÊquanÊthựcÊchấtÊđếnÊthịÊ

trườngÊ nộiÊ khối.Ê VìÊ vậy,Ê trongÊ thôngÊ báoÊ

khởiÊ xướng,Ê EUÊ khôngÊ chỉÊ đưaÊ raÊ conÊ sốÊ

nhậpÊkhẩuÊtăngÊtừÊkhoảngÊ1,3Ê triệuÊ tấnÊlênÊ

khoảngÊ1,6Ê triệuÊtấnÊ(từÊnămÊ2020ÊtớiÊgiữaÊ

nămÊ 2024),Ê màÊ cònÊ nhấnÊ mạnhÊ cácÊ tỷÊ lệÊ

nhậpÊkhẩuÊsoÊvớiÊ sảnÊ lượngÊvàÊ soÊvớiÊ tiêuÊ

thụÊtrongÊEUÊtăngÊrấtÊmạnh.ÊNếuÊthịÊtrườngÊ

EUÊđangÊsuyÊgiảmÊnhuÊcầuÊhoặcÊsảnÊlượngÊ

nộiÊđịaÊgiảm,ÊthìÊchỉÊnhìnÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊ

tuyệtÊ đốiÊ đôiÊ khiÊ chưaÊ đủ.ÊNhưngÊ khiÊ quyÊ

đổiÊtheoÊtỷÊlệÊsoÊvớiÊsảnÊxuấtÊhoặcÊtiêuÊthụ,Ê

mứcÊtăngÊsẽÊphảnÊánhÊrõÊhơnÊcảmÊgiácÊnhậpÊ

khẩuÊ lấnÊ át.Ê ĐâyÊ làÊ kỹÊ thuậtÊ lậpÊ luậnÊ kháÊ

điểnÊhìnhÊtrongÊđiềuÊtraÊtựÊvệ:ÊEUÊtìmÊcáchÊ

chuyểnÊ câuÊ chuyệnÊ từÊ tăngÊ thêmÊ vàiÊ trămÊ

nghìnÊ tấnÊ thànhÊ tăngÊmạnhÊ vềÊmứcÊ độÊ chiÊ

phốiÊthịÊtrường. 

TuyÊ nhiên,Ê chínhÊ ởÊ đâyÊ sẽÊ xuấtÊ hiệnÊ

tranhÊluậnÊquanÊtrọng:ÊnếuÊtỷÊ lệÊnhậpÊkhẩuÊ

tăngÊ mộtÊ phầnÊ vìÊ sảnÊ lượngÊ nộiÊ địaÊ giảmÊ

hoặcÊtiêuÊthụÊnộiÊđịaÊgiảm,ÊthìÊcâuÊhỏiÊsẽÊlàÊ

nhậpÊkhẩuÊlàÊnguyênÊnhânÊchínhÊlàmÊngànhÊ

EUÊsuyÊyếu,ÊhayÊngànhÊEUÊsuyÊyếuÊvìÊcácÊ

yếuÊ tốÊkhácÊ rồiÊ nhậpÊ khẩuÊmớiÊgiốngÊ tăngÊ

tươngÊ đối?.Ê NóiÊ cáchÊ khác,Ê EUÊ sẽÊ phảiÊ

chứngÊminhÊkhôngÊchỉÊlàÊtăngÊvềÊtỷÊ lệ,ÊmàÊ

tăngÊ đóÊ cóÊ ýÊ nghĩaÊ kinhÊ tếÊ vàÊ cóÊ quanÊ hệÊ

nhânÊquảÊvớiÊthiệtÊhại. 

MộtÊđiểmÊmấuÊchốtÊtrongÊtựÊvệÊlàÊyếuÊtốÊ

diễnÊ biếnÊ bấtÊ thườngÊ dẫnÊ tớiÊ nhậpÊ khẩuÊ

tăng.ÊEUÊ trongÊ vụÊ nàyÊ dựngÊ nềnÊ rấtÊmạnhÊ

bằngÊbứcÊtranhÊdưÊthừaÊcôngÊsuấtÊtoànÊcầu:Ê

côngÊsuấtÊdưÊ thừaÊhiệnÊhữuÊ rấtÊ lớnÊvàÊ cònÊ

kếÊ hoạchÊ tăngÊ thêmÊ rấtÊ lớn,Ê trongÊ khiÊ tiêuÊ

thụÊ tạiÊEUÊ lạiÊ cóÊxuÊ hướngÊgiảm.ÊĐiềuÊ đóÊ

tạoÊraÊmộtÊápÊlựcÊcungÊmangÊtínhÊcấuÊtrúc:Ê

hàngÊphảiÊtìmÊnơiÊtiêuÊthụ,ÊvàÊEUÊtrởÊthànhÊ

thịÊtrườngÊhấpÊdẫn. 

QuanÊ trọngÊ hơn,Ê EUÊ nhấnÊ mạnhÊ rằngÊ

nhiềuÊ thịÊ trườngÊ khácÊ đangÊ “đóngÊ lại”Ê doÊ

cácÊ nướcÊ ápÊ dụngÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê

khiếnÊ hàngÊ hóaÊ bịÊ“dồn”Ê sangÊEU.ÊĐâyÊ làÊ
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lậpÊluậnÊchuyểnÊhướngÊthươngÊmại,ÊthườngÊ

cóÊ sứcÊ thuyếtÊ phụcÊ trongÊ tựÊ vệÊ vìÊ nóÊ giảiÊ

thíchÊvìÊsaoÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊcóÊthểÊ tăngÊ

dùÊbảnÊ thânÊEUÊkhôngÊphảiÊ làÊnơiÊ tiêuÊ thụÊ

tăngÊ trưởngÊ mạnh.Ê NóiÊ theoÊ cáchÊ dễÊ hiểu,Ê

EUÊđangÊnóiÊrằngÊkhôngÊphảiÊEUÊđộtÊnhiênÊ

cầnÊnhiềuÊhơn,ÊmàÊvìÊhàngÊkhôngÊbánÊđượcÊ

ởÊnơiÊkhácÊnênÊchảyÊvàoÊEU. 

EUÊnhấnÊmạnhÊbaÊđiểmÊvềÊ thiệtÊ hại:Ê thịÊ

phầnÊcủaÊnhàÊsảnÊxuấtÊEUÊbịÊảnhÊhưởng,ÊgiáÊ

nhậpÊkhẩuÊthấpÊhơnÊgiáÊbánÊcủaÊngànhÊEUÊ

trongÊtoànÊbộÊgiaiÊđoạnÊxemÊxét,ÊvàÊđiềuÊđóÊ

gâyÊépÊgiáÊdẫnÊtớiÊlợiÊnhuậnÊthấpÊhoặcÊthuaÊ

lỗ. 

ĐâyÊlàÊchuỗiÊlậpÊluậnÊkinhÊđiểnÊtrongÊcácÊ

vụÊ tựÊ vệ:Ê phảiÊ chỉÊ raÊ ngànhÊ đangÊ điÊ vàoÊ

vùngÊnguyÊhiểmÊvàÊnếuÊnhậpÊkhẩuÊtiếpÊ tụcÊ

tăngÊthìÊthiệtÊhạiÊsẽÊnghiêmÊtrọng.ÊĐiểmÊEUÊ

cốÊ tìnhÊ nhấnÊ mạnhÊ làÊ ngànhÊ vẫnÊ dễÊ tổnÊ

thươngÊvàÊnguyÊcơÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊthêmÊlàÊ

cậnÊkề,ÊbởiÊtựÊvệÊthườngÊmạnhÊởÊlậpÊluậnÊđeÊ

dọaÊ thiệtÊhạiÊnghiêmÊ trọngÊhơnÊ làÊđợiÊ thiệtÊ

hạiÊđãÊ thànhÊhiệnÊ thựcÊvàÊkhôngÊcứuÊđượcÊ

nữa. 

TuyÊ nhiên,Ê đểÊ đạtÊ ngưỡngÊ thiệtÊ hạiÊ

nghiêmÊtrọng,ÊEUÊthườngÊphảiÊchứngÊminhÊ

toànÊdiệnÊhơnÊchỉÊ sốÊ liệuÊgiáÊvàÊ lợiÊnhuận.Ê

TrongÊđiềuÊtra,ÊEUÊsẽÊcầnÊbócÊtáchÊthêmÊcácÊ

yếuÊ tốÊ nhưÊ sảnÊ lượng,Ê côngÊ suất,Ê mứcÊ sửÊ

dụngÊ côngÊ suất,Ê tồnÊ kho,Ê doanhÊ số,Ê việcÊ

làm,Ê năngÊ suất,Ê dòngÊ tiền,Ê khảÊ năngÊ huyÊ

độngÊ vốn…Ê NếuÊ cácÊ chỉÊ tiêuÊ nàyÊ khôngÊ

đồngÊloạtÊxấuÊđiÊhoặcÊkhôngÊxấuÊđiÊđủÊmức,Ê

việcÊ kếtÊ luậnÊ nghiêmÊ trọngÊ sẽÊ gặpÊ tháchÊ

thức. 

TrongÊ thựcÊ tiễnÊ tựÊ vệ,Ê khóÊ nhấtÊ thườngÊ

khôngÊphảiÊchứngÊminhÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊhayÊ

ngànhÊ khóÊ khăn,ÊmàÊ làÊ chứngÊminhÊ ngànhÊ

khóÊ khănÊ chủÊ yếuÊ doÊ nhậpÊ khẩuÊ tăngÊ chứÊ

khôngÊ phảiÊ doÊ cácÊ nguyênÊ nhânÊ khác.ÊVớiÊ

nhómÊhợpÊkimÊgốcÊmanganÊvàÊ silicon,Ê cácÊ

bênÊ liênÊquanÊcóÊ thểÊđưaÊ raÊnhiềuÊ lậpÊ luậnÊ

nguyênÊ nhânÊ khácÊ thayÊ thế,Ê víÊ dụÊ nhưÊ chuÊ

kỳÊsuyÊgiảmÊcủaÊngànhÊthép,ÊbiếnÊđộngÊgiáÊ

năngÊ lượng,Ê chiÊ phíÊ môiÊ trường,Ê chiÊ phíÊ

tuânÊthủ,ÊthayÊđổiÊnhuÊcầuÊdoÊsuyÊthoáiÊcôngÊ

nghiệp,ÊhoặcÊcạnhÊtranhÊnộiÊkhối. 

EUÊ sẽÊ phảiÊ xửÊ lýÊ bàiÊ toánÊ :Ê nếuÊ ngànhÊ

EUÊ thuaÊ lỗÊ vìÊ chiÊ phíÊ năngÊ lượngÊ tăngÊ

mạnh,Ê thìÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊ rẻÊchỉÊ làÊ chấtÊ xúcÊ

tácÊhayÊlàÊnguyênÊnhânÊchính?ÊNếuÊtiêuÊthụÊ

trongÊEUÊgiảm,ÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊkhốiÊgiảmÊ

sảnÊ lượngÊ làÊ vìÊ thịÊ trườngÊ coÊ lạiÊ hayÊ vìÊ bịÊ

nhậpÊkhẩuÊchiếm?ÊĐâyÊlàÊnơiÊmàÊdữÊliệuÊthịÊ

phần,Ê diễnÊ biếnÊ giáÊ theoÊ thờiÊ gian,Ê vàÊ soÊ

sánhÊbiênÊlợiÊnhuậnÊtheoÊkỳÊsẽÊđóngÊvaiÊtròÊ

quyếtÊđịnh. 

NhìnÊ tổngÊ thể,Ê vụÊ điềuÊ traÊ tựÊ vệÊ ngàyÊ

19/12/2024Ê đốiÊ vớiÊ mộtÊ sốÊ hợpÊ kimÊ gốcÊ

manganÊ vàÊ siliconÊ choÊ thấyÊ EUÊ đangÊ tiếpÊ

tụcÊvậnÊhànhÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtheoÊmộtÊcáchÊ

rấtÊ quenÊ thuộc:Ê lấyÊ bốiÊ cảnhÊ dưÊ thừaÊ côngÊ

suấtÊtoànÊcầuÊvàÊchuyểnÊhướngÊthươngÊmạiÊ

làmÊnền,ÊchứngÊminhÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊcảÊvềÊ

lượngÊvàÊmứcÊđộÊchiÊ phối,Ê chỉÊ raÊ tácÊđộngÊ

giáÊ làmÊ suyÊ yếuÊ lợiÊ nhuậnÊvàÊ thịÊ phần,Ê rồiÊ

nhấnÊmạnhÊtínhÊdễÊ tổnÊ thươngÊđểÊhợpÊthứcÊ

hóaÊnhuÊcầuÊcanÊthiệpÊsớm.ÊTuyÊnhiên,ÊđểÊđiÊ

đếnÊkếtÊluậnÊápÊdụngÊbiệnÊpháp,ÊEUÊsẽÊphảiÊ

vượtÊquaÊbàiÊ kiểmÊ traÊ khóÊnhấtÊ làÊ quanÊhệÊ



 

78  TRAV www.trav.gov.vn 

nhânÊquảÊvàÊmứcÊđộÊnghiêmÊtrọngÊcủaÊthiệtÊ

hạiÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ thịÊ trườngÊ EUÊ cóÊ thểÊ

đangÊchịuÊtácÊđộngÊđồngÊthờiÊ từÊnhiềuÊyếuÊ

tốÊngoàiÊnhậpÊkhẩu. 

IV.ÊTổngÊkết 

QuaÊviệcÊphânÊ tíchÊ thựcÊ tiễnÊđiềuÊ traÊvàÊ

ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ vàÊ biệnÊ

phápÊtựÊvệÊcủaÊEUÊtrongÊnhiềuÊnăm,ÊcóÊthểÊ

nhậnÊthấyÊrằngÊhaiÊcôngÊcụÊnày,ÊdùÊcóÊbảnÊ

chấtÊ phápÊ lýÊ khácÊ nhau,Ê đangÊ ngàyÊ càngÊ

đượcÊEUÊvậnÊdụngÊnhưÊnhữngÊtrụÊcộtÊquanÊ

trọngÊ trongÊ chínhÊ sáchÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊvàÊchínhÊsáchÊcôngÊnghiệpÊrộngÊhơn. 

ÊChốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊkhôngÊchỉÊlàÊcácÊ

phảnÊ ứngÊ kỹÊ thuậtÊ trướcÊ nhữngÊ biếnÊ độngÊ

thươngÊmạiÊcụÊ thể,ÊmàÊđãÊ trởÊ thànhÊnhữngÊ

côngÊcụÊgiúpÊEUÊchủÊđộngÊđiềuÊchỉnhÊmôiÊ

trườngÊcạnhÊtranh,ÊbảoÊvệÊcấuÊtrúcÊsảnÊxuấtÊ

nộiÊkhốiÊvàÊđịnhÊhìnhÊlạiÊđiềuÊkiệnÊthamÊgiaÊ

thịÊtrườngÊcủaÊcácÊđốiÊtácÊbênÊngoài. 

ThựcÊ tiễnÊ choÊ thấyÊ EUÊ sửÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊchốngÊ trợÊ cấpÊ theoÊhướngÊngàyÊ càngÊ

chọnÊlọcÊnhưngÊcóÊchiềuÊsâu,ÊtậpÊtrungÊvàoÊ

nhữngÊtrườngÊhợpÊmàÊtrợÊcấpÊtừÊbênÊngoàiÊ

đượcÊ đánhÊ giáÊ làÊ tạoÊ raÊ lợiÊ thếÊ cạnhÊ tranhÊ

mangÊ tínhÊ cấuÊ trúc,Ê cóÊ khảÊ năngÊ làmÊ suyÊ

yếuÊlâuÊdàiÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊcủaÊEU.Ê 

CácÊvụÊviệcÊchốngÊtrợÊcấpÊkhôngÊcònÊchỉÊ

xuấtÊ hiệnÊ trongÊ cácÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ

truyềnÊ thống,ÊmàÊngàyÊcàngÊmởÊ rộngÊsangÊ

cácÊlĩnhÊvựcÊgắnÊvớiÊcôngÊnghệ,ÊhạÊtầngÊvàÊ

chuyểnÊdịchÊxanh.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊmộtÊ

sựÊ thayÊ đổiÊ quanÊ trọngÊ trongÊ tưÊduyÊchínhÊ

sáchÊcủaÊEU:ÊtừÊviệcÊxửÊlýÊcácÊhànhÊviÊcạnhÊ

tranhÊkhôngÊcôngÊbằngÊmangÊtínhÊngắnÊhạn,Ê

sangÊviệcÊbảoÊvệÊcácÊmụcÊtiêuÊcôngÊnghiệpÊ

vàÊphátÊtriểnÊbềnÊvữngÊtrongÊdàiÊhạn. 

SongÊ songÊ vớiÊ đó,Ê biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ củaÊ

EU,ÊdùÊđượcÊsửÊdụngÊvớiÊtầnÊsuấtÊthấpÊhơn,Ê

lạiÊmangÊtínhÊbiểuÊtượngÊrấtÊrõÊrệtÊchoÊcáchÊ

EUÊứngÊphóÊvớiÊcácÊcúÊsốcÊ thươngÊmạiÊcóÊ

quyÊmôÊ lớnÊvàÊmangÊ tínhÊhệÊ thống.ÊTựÊvệÊ

đượcÊEUÊkíchÊhoạtÊchủÊyếuÊtrongÊbốiÊcảnhÊ

dưÊ thừaÊcôngÊsuấtÊ toànÊcầu,ÊchuyểnÊhướngÊ

thươngÊ mạiÊ vàÊ nhữngÊ biếnÊ độngÊ độtÊ ngộtÊ

củaÊ dòngÊ nhậpÊ khẩu,Ê đặcÊ biệtÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ

sảnÊphẩmÊvậtÊ liệuÊnềnÊ tảng.ÊThựcÊ tiễnÊchoÊ

thấyÊ EUÊ sửÊ dụngÊ tựÊ vệÊ khôngÊ nhằmÊ đóngÊ

cửaÊ thịÊ trường,Ê màÊ nhằmÊ “hãmÊ tốc”Ê nhậpÊ

khẩu,Ê tạoÊ khoảngÊ thờiÊ gianÊ đểÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊnộiÊkhốiÊđiềuÊchỉnh,ÊtáiÊcơÊcấuÊvàÊthíchÊ

ứngÊvớiÊmôiÊtrườngÊcạnhÊtranhÊmới. 

ViệcÊ đặtÊ cạnhÊ nhauÊ thựcÊ tiễnÊ chốngÊ trợÊ

cấpÊ vàÊ tựÊ vệÊ củaÊ EUÊ choÊ thấyÊ mộtÊ điểmÊ

chungÊquanÊtrọng:ÊcảÊhaiÊcôngÊcụÊđềuÊđượcÊ

vậnÊdụngÊtrongÊmốiÊliênÊhệÊchặtÊchẽÊvớiÊlợiÊ

íchÊ tổngÊ thểÊ củaÊ LiênÊ minh,Ê chứÊ khôngÊ

thuầnÊ túyÊ phụcÊ vụÊ lợiÊ íchÊ củaÊ mộtÊ ngànhÊ

riêngÊlẻ.Ê 

TrongÊ cácÊ vụÊ việcÊ gầnÊ đây,Ê EUÊ ngàyÊ

càngÊ nhấnÊ mạnhÊ yếuÊ tốÊ tácÊ độngÊ lanÊ tỏa,Ê

tínhÊ dễÊ tổnÊ thươngÊ củaÊ ngànhÊ vàÊ nguyÊ cơÊ

dàiÊhạnÊđốiÊvớiÊchuỗiÊgiáÊtrị,ÊthayÊvìÊchỉÊdựaÊ

vàoÊcácÊchỉÊtiêuÊthiệtÊhạiÊtruyềnÊthống.ÊĐiềuÊ

nàyÊ choÊ thấyÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ củaÊ EUÊ đangÊ

dịchÊ chuyểnÊ từÊ phòngÊ vệÊ mangÊ tínhÊ phảnÊ

ứngÊsangÊphòngÊvệÊmangÊtínhÊchủÊđộngÊvàÊ

địnhÊhướngÊchiếnÊlược. 

ChínhÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ đó,Ê việcÊ nghiênÊ

cứuÊthựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ
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chốngÊ trợÊ cấpÊ vàÊ tựÊ vệÊ củaÊ EUÊ mangÊ ýÊ

nghĩaÊ rấtÊ lớnÊ cảÊvềÊmặtÊhọcÊ thuậtÊ lẫnÊ thựcÊ

tiễn.ÊVềÊmặtÊhọcÊthuật,ÊnghiênÊcứuÊnàyÊgiúpÊ

làmÊ rõÊ cáchÊ cácÊ quyÊ địnhÊ quốcÊ tếÊ vàÊ nộiÊ

khốiÊđượcÊdiễnÊ giảiÊ vàÊvậnÊdụngÊ linhÊhoạtÊ

trongÊ thựcÊ tiễn,Ê quaÊđóÊđóngÊgópÊvàoÊviệcÊ

hiểuÊ sâuÊ hơnÊ vềÊ mốiÊ quanÊ hệÊ giữaÊ luậtÊ

thươngÊ mạiÊ quốcÊ tếÊ vàÊ chínhÊ sáchÊ côngÊ

nghiệpÊcủaÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊlớn.Ê 

ViệcÊ phânÊ tíchÊ cácÊ vụÊ việcÊ cụÊ thểÊ choÊ

thấyÊranhÊgiớiÊgiữaÊbảoÊvệÊthươngÊmạiÊhợpÊ

phápÊvàÊbảoÊhộÊtráÊhìnhÊkhôngÊphảiÊlúcÊnàoÊ

cũngÊrõÊràng,ÊmàÊphụÊthuộcÊnhiềuÊvàoÊcáchÊ

cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ xâyÊ dựngÊvàÊ thuyếtÊ phụcÊ

hóaÊ lậpÊ luậnÊ vềÊ thiệtÊ hại,Ê nguyênÊ nhânÊ vàÊ

lợiÊíchÊchung. 

VềÊmặtÊthựcÊtiễn,ÊviệcÊnghiênÊcứuÊnàyÊcóÊ

ýÊnghĩaÊđặcÊbiệtÊ đốiÊvớiÊ cácÊdoanhÊnghiệpÊ

vàÊcơÊquanÊquảnÊlýÊcủaÊcácÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊ

vàoÊEU.ÊNóÊchoÊthấyÊrằngÊrủiÊroÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊtạiÊEUÊkhôngÊcònÊchỉÊtậpÊtrungÊ

vàoÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ tiêuÊ dùngÊ truyềnÊ thống,Ê

màÊngàyÊcàngÊlanÊsangÊcácÊsảnÊphẩmÊtrungÊ

gian,Ê vậtÊ liệuÊđầuÊvàoÊvàÊ cácÊ lĩnhÊvựcÊgắnÊ

vớiÊcôngÊnghệÊvàÊchuyểnÊdịchÊxanh.Ê 

DoanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩu,Ê nếuÊ chỉÊ quanÊ

tâmÊđếnÊgiáÊvàÊthịÊphầnÊngắnÊhạn,ÊsẽÊdễÊbịÊ

độngÊkhiÊEUÊkíchÊhoạtÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệ.ÊNgượcÊ lại,Ê việcÊ hiểuÊ rõÊ logicÊ điềuÊ tra,Ê

cáchÊEUÊđánhÊgiáÊ trợÊ cấp,ÊnhậpÊkhẩuÊ tăngÊ

vàÊthiệtÊhạiÊsẽÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊchủÊđộngÊ

hơnÊ trongÊ việcÊ xâyÊ dựngÊ chiếnÊ lượcÊ thịÊ

trường,ÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊvàÊthamÊgiaÊhiệuÊquảÊ

vàoÊcácÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra. 

ĐốiÊ vớiÊ cácÊ cơÊ quanÊ hoạchÊ địnhÊ chínhÊ

sách,Ê nghiênÊ cứuÊ thựcÊ tiễnÊ củaÊ EUÊ cũngÊ

mangÊ lạiÊ nhữngÊ bàiÊ họcÊ quanÊ trọngÊ trongÊ

việcÊthiếtÊkếÊvàÊtriểnÊkhaiÊcácÊchínhÊsáchÊhỗÊ

trợÊ phátÊ triểnÊ trongÊ nước.Ê TrongÊ bốiÊ cảnhÊ

nhiềuÊquốcÊgia,ÊtrongÊđóÊcóÊViệtÊNam,ÊđangÊ

đẩyÊ mạnhÊ cácÊ chínhÊ sáchÊ côngÊ nghiệp,Ê

chuyểnÊ dịchÊ xanhÊ vàÊ thuÊ hútÊ đầuÊ tư,Ê việcÊ

hiểuÊ rõÊ cáchÊ cácÊ chínhÊ sáchÊ nàyÊ cóÊ thểÊ bịÊ

nhìnÊ nhậnÊ dướiÊ lăngÊ kínhÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

hoặcÊtựÊvệÊcủaÊEUÊlàÊđiềuÊcầnÊthiếtÊđểÊtránhÊ

xungÊ độtÊ thươngÊ mạiÊ khôngÊ đángÊ có.Ê

NghiênÊcứuÊnàyÊvìÊvậyÊkhôngÊchỉÊcóÊgiáÊtrịÊ

môÊ tả,Ê màÊ cònÊ cóÊ giáÊ trịÊ dựÊ báoÊ vàÊ địnhÊ

hướngÊchínhÊsách. 

TổngÊ thể,Ê thựcÊ tiễnÊ điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊ phápÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ vàÊ tựÊ vệÊ củaÊ EUÊ

choÊ thấyÊmộtÊ xuÊ hướngÊ rõÊ ràng:Ê EUÊ đangÊ

sửÊdụngÊcácÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

khôngÊ chỉÊ đểÊ xửÊ lýÊ cácÊ tranhÊ chấpÊ thươngÊ

mạiÊcụÊthể,ÊmàÊcònÊđểÊbảoÊvệÊvàÊđịnhÊhìnhÊ

khôngÊ gianÊ phátÊ triểnÊ côngÊ nghiệpÊ củaÊ

mìnhÊtrongÊmộtÊmôiÊtrườngÊkinhÊtếÊtoànÊcầuÊ

đầyÊbiếnÊđộng.Ê 

ViệcÊnghiênÊcứuÊsâuÊcácÊthựcÊtiễnÊnàyÊvìÊ

thếÊ cóÊ ýÊ nghĩaÊ quanÊ trọngÊ trongÊ việcÊ giúpÊ

cácÊchủÊthểÊbênÊngoàiÊEUÊhiểuÊrõÊhơnÊ“luậtÊ

chơi”ÊcủaÊthịÊtrườngÊEU,ÊtừÊđóÊcóÊthểÊthamÊ

giaÊ thươngÊ mạiÊ mộtÊ cáchÊ chủÊ động,Ê bềnÊ

vữngÊvàÊphùÊhợpÊvớiÊ cácÊchuẩnÊmựcÊđangÊ

đượcÊEUÊđịnhÊhình. 
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PhânÊtíchÊmộtÊsốÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp/tựÊvệÊcủaÊEU 

I.ÊTổngÊquanÊvềÊcáchÊEUÊsửÊdụngÊbiệnÊ

phápÊchốngÊtrợÊcấp/ÊtựÊvệÊtrongÊbốiÊcảnhÊ

hiệnÊnay 

1.ÊBốiÊcảnhÊthươngÊmạiÊtoànÊcầuÊvàÊsựÊ

giaÊtăngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊcủaÊEU 

T rongÊgiaiÊđoạnÊ10ÊnămÊtrởÊ lạiÊđây,ÊhệÊthốngÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊchứngÊ

kiếnÊ nhiềuÊ biếnÊ độngÊ sâuÊ sắc:Ê cạnhÊ tranhÊ

chiếnÊ lượcÊ Mỹ–Trung,Ê dưÊ thừaÊ côngÊ suấtÊ

trongÊ cácÊ ngànhÊ thépÊ –Ê năngÊ lượngÊ –Ê hóaÊ

chất,ÊxuÊhướngÊdịchÊchuyểnÊchuỗiÊcungÊứngÊ

vàÊ sựÊ nổiÊ lênÊ củaÊ môÊ hìnhÊ côngÊ nghiệpÊ

đượcÊNhàÊnướcÊhỗÊtrợ.ÊNhữngÊthayÊđổiÊnàyÊ

tạoÊraÊápÊ lựcÊ lớnÊ lênÊ cácÊngànhÊ sảnÊxuấtÊ

nộiÊ địaÊ củaÊ EU,ÊđặcÊbiệtÊ trongÊcácÊngànhÊ

cóÊ tínhÊ chiếnÊ lượcÊ nhưÊ kimÊ loạiÊ cơÊ bản,Ê

năngÊ lượngÊ táiÊ tạo,Ê pinÊ–Ê ắcÊ quy,Ê xeÊ điện,Ê

nôngÊsảnÊchếÊbiến. 

TrướcÊ tìnhÊ hìnhÊ đó,Ê EUÊ ngàyÊ càngÊ sửÊ

dụngÊnhiềuÊhơnÊcácÊbiệnÊ phápÊ chốngÊ trợÊ

cấpÊ (CVD),Ê chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ (AD)Ê vàÊ

biệnÊphápÊtựÊvệÊ(Safeguard)Êđể: 

-ÊỨngÊphóÊvớiÊsựÊgiaÊtăngÊđộtÊbiếnÊcủaÊ

hàngÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊrẻ; 

-ÊĐốiÊphóÊvớiÊmôÊhìnhÊphátÊ triểnÊcôngÊ

nghiệpÊdựaÊtrênÊtrợÊcấpÊquyÊmôÊlớnÊcủaÊ

mộtÊsốÊquốcÊgia; 

-Ê BảoÊ vệÊ cácÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ ưuÊ

tiênÊtrongÊchiếnÊlượcÊtựÊchủÊchiếnÊlược; 

ĐảmÊ bảoÊ sựÊ ổnÊ địnhÊ choÊ mụcÊ tiêuÊ

chuyểnÊđổiÊxanhÊvàÊchuyểnÊđổiÊsố. 

ĐiểmÊđángÊchúÊýÊ làÊEUÊkhôngÊchỉÊ tăngÊ

tầnÊ suấtÊ màÊ cònÊ mởÊ rộngÊ phạmÊ viÊ sửÊ

dụngÊ cácÊ côngÊ cụÊ PVTM,Ê mangÊ tínhÊ chủÊ

độngÊ vàÊ chiếnÊ lượcÊ hơnÊ soÊ vớiÊ giaiÊ đoạnÊ

trước. 

2.Ê CáchÊ EUÊ sửÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊtrongÊthờiÊkỳÊmới 

TrongÊbốiÊcảnhÊ thươngÊmạiÊ toànÊcầuÊcóÊ

nhiềuÊbiếnÊđộngÊmạnh,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ

(EU)Ê đãÊ thayÊ đổiÊ rõÊ rệtÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ đốiÊ

vớiÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê

đặcÊ biệtÊ làÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ vàÊ biệnÊ phápÊ tựÊ

vệ.ÊNếuÊnhưÊtrướcÊđâyÊEUÊthườngÊchờÊđợiÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊđệÊđơnÊkhiếuÊnạiÊ

đểÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ tra,Ê thìÊ hiệnÊ nayÊ khốiÊ

nàyÊ ngàyÊ càngÊ chủÊ độngÊ hơn,Ê chủÊ độngÊ

giámÊ sátÊ vàÊ tựÊ khởiÊ xướngÊ nhiềuÊ vụÊ việcÊ

khiÊnhậnÊ thấyÊrủiÊroÊcóÊ thểÊảnhÊhưởngÊđếnÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊchiếnÊlượcÊcủaÊmình. 

ÊĐâyÊ làÊ sựÊ chuyểnÊ đổiÊ rấtÊ quanÊ trọng,Ê

phảnÊánhÊviệcÊEUÊkhôngÊcònÊxemÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊlàÊcôngÊcụÊ“đốiÊ

phó”ÊmàÊđãÊnângÊtầmÊchúngÊthànhÊcôngÊcụÊ

chiếnÊ lượcÊ trongÊbảoÊvệÊnăngÊ lựcÊ sảnÊxuấtÊ

nộiÊkhối. 

TínhÊ linhÊ hoạtÊ củaÊ EUÊ thểÊ hiệnÊ ởÊ việcÊ

khôngÊ chỉÊ dựaÊ vàoÊ cácÊ biệnÊ phápÊ thuếÊ

truyềnÊ thống,Ê màÊ cònÊ triểnÊ khaiÊ cácÊ hìnhÊ

thứcÊmớiÊnhưÊhạnÊngạchÊthuếÊquan,ÊcơÊchếÊ

camÊkếtÊgiá,ÊcácÊbiệnÊphápÊtạmÊthời,ÊcơÊchếÊ

ràÊ soátÊ theoÊ năm…Ê tùyÊ theoÊ diễnÊ biếnÊ thịÊ

trường.ÊNhờÊvậy,ÊEUÊcóÊthểÊgiảmÊthiểuÊcácÊ

tácÊđộngÊkhôngÊmongÊmuốnÊđốiÊvớiÊnhữngÊ

ngànhÊ sửÊ dụngÊ đầuÊ vàoÊ hoặcÊ phụÊ thuộcÊ

nhiềuÊvàoÊnhậpÊkhẩu,ÊđồngÊthờiÊvẫnÊbảoÊvệÊ
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hiệuÊquảÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊquanÊtrọng. 

TầnÊ suấtÊ điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ dụngÊbiệnÊ phápÊ

chốngÊtrợÊcấp/tựÊvệÊcủaÊEUÊcũngÊtăngÊđángÊ

kểÊ trongÊ thậpÊ kỷÊ qua.Ê SựÊ giaÊ tăngÊ nàyÊ

khôngÊ phảiÊ làÊ xuÊ hướngÊbảoÊ hộÊ cựcÊ đoan,Ê

màÊlàÊphảnÊứngÊhợpÊlýÊtrướcÊsựÊcạnhÊtranhÊ

mớiÊ từÊcácÊnềnÊkinhÊtếÊ lớnÊđangÊđẩyÊmạnhÊ

trợÊcấpÊchoÊngànhÊthép,ÊnăngÊlượngÊtáiÊtạo,Ê

xeÊđiện,ÊhóaÊchấtÊvàÊbánÊdẫn. 

ÊKhiÊ cácÊ quốcÊ giaÊ nàyÊ sửÊ dụngÊ chínhÊ

sáchÊhỗÊtrợÊquyÊmôÊlớn,ÊEUÊnhậnÊthấyÊnếuÊ

khôngÊ chủÊ độngÊ phòngÊ vệÊ thìÊ ngànhÊ sảnÊ

xuấtÊnộiÊkhốiÊsẽÊchịuÊsứcÊépÊrấtÊlớnÊvàÊnguyÊ

cơÊbịÊthuÊhẹpÊdàiÊhạn. 

BênÊcạnhÊđó,ÊEUÊcũngÊmởÊrộngÊphạmÊviÊ

điềuÊtraÊsangÊcácÊhìnhÊthứcÊtrợÊcấpÊgiánÊtiếpÊ

vàÊcácÊbiệnÊphápÊhỗÊtrợÊgắnÊvớiÊchuyểnÊđổiÊ

xanh,ÊlĩnhÊvựcÊđangÊlàÊtrọngÊtâmÊcủaÊChiếnÊ

lượcÊCôngÊnghiệpÊXanhÊcủaÊEU.ÊĐiềuÊnàyÊ

giúpÊ khốiÊ theoÊ kịpÊ mứcÊ độÊ tinhÊ viÊ ngàyÊ

càngÊtăngÊcủaÊchínhÊsáchÊcôngÊnghiệpÊtoànÊ

cầu,ÊnơiÊnhiềuÊhỗÊ trợÊ khôngÊcònÊ xuấtÊhiệnÊ

dướiÊdạngÊtrợÊcấpÊtrựcÊtiếpÊmàÊthôngÊquaÊtàiÊ

chínhÊxanh,ÊtínÊdụngÊưuÊđãiÊhayÊhỗÊtrợÊnăngÊ

lượng. 

ViệcÊsửÊdụngÊlinhÊhoạtÊvàÊthườngÊxuyênÊ

cácÊ côngÊ cụÊ PVTMÊ củaÊ EUÊ khôngÊ chỉÊ

nhằmÊmụcÊ tiêuÊbảoÊhộ,ÊmàÊcònÊhướngÊđếnÊ

bảoÊ đảmÊ sựÊ ổnÊ địnhÊ củaÊ chuỗiÊ cungÊ ứng,Ê

duyÊtrìÊviệcÊlàmÊtrongÊcácÊngànhÊtrọngÊđiểmÊ

vàÊtạoÊđiềuÊkiệnÊchoÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊkhốiÊ

đầuÊ tưÊ vàoÊ đổiÊmớiÊ côngÊnghệ.ÊTrongÊgiaiÊ

đoạnÊchuyểnÊđổiÊ sangÊnềnÊkinhÊ tếÊxanhÊvàÊ

giảmÊ phátÊ thải,Ê cácÊ ngànhÊ nhưÊ thépÊ xanh,Ê

pin,Ê ắcÊ quy,Ê năngÊ lượngÊ táiÊ tạo…ÊcầnÊmộtÊ

môiÊ trườngÊ cạnhÊ tranhÊ côngÊ bằngÊ đểÊ phátÊ

triển.Ê DoÊ đó,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ nhưÊmộtÊ láÊ chắnÊ

giúpÊdoanhÊnghiệpÊEUÊcóÊthờiÊgianÊcủngÊcốÊ

nềnÊtảngÊcạnhÊtranhÊcủaÊmình. 

ĐốiÊvớiÊViệtÊNam,ÊsựÊgiaÊtăngÊmạnhÊmẽÊ

cácÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ vàÊ tựÊ vệÊ củaÊ

EUÊđặtÊ raÊmộtÊ loạtÊ tháchÊ thứcÊvàÊcũngÊmởÊ

raÊnhữngÊbàiÊhọcÊquanÊtrọng.ÊTrướcÊhết,ÊkhiÊ

ViệtÊ NamÊ ngàyÊ càngÊ thamÊ giaÊ sâuÊ vàoÊ

chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ đẩyÊ mạnhÊ xuấtÊ khẩuÊ

sangÊEU,ÊrủiÊroÊbịÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ tăngÊ lênÊ đángÊ kể,Ê đặcÊ biệtÊ ởÊ nhữngÊ

ngànhÊcóÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊkhẩuÊcaoÊ

vàÊcóÊsửÊdụngÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊtrongÊnước. 

ÊĐiềuÊ nàyÊ yêuÊ cầuÊ ViệtÊ NamÊ phảiÊ chủÊ

độngÊhơnÊtrongÊviệcÊtheoÊdõiÊcảnhÊbáoÊsớm,Ê

minhÊbạchÊhóaÊcơÊchếÊtrợÊcấpÊnhàÊnướcÊvàÊ

cảiÊ thiệnÊhệÊ thốngÊdữÊ liệuÊkếÊ toán,Ê chiÊ phíÊ

đểÊtránhÊbịÊcoiÊlàÊcóÊtrợÊcấpÊgâyÊméoÊmóÊthịÊ

trường. 

ThứÊ hai,Ê doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ cầnÊ

hiểuÊrằngÊcácÊbiệnÊphápÊcủaÊEUÊmangÊtínhÊ

địnhÊ chếÊ vàÊ lâuÊ dài,Ê khôngÊ phảiÊ phảnÊ ứngÊ

tạmÊthời.ÊDoÊđó,ÊchiếnÊlượcÊthịÊtrườngÊphảiÊ

hướngÊ đến:Ê đaÊ dạngÊ hóaÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ

khẩu,Ê nângÊ caoÊ chấtÊ lượngÊ sảnÊ phẩm,Ê đápÊ

ứngÊ yêuÊ cầuÊ xanhÊ hóaÊ vàÊ tiêuÊ chuẩnÊ kỹÊ

thuật,ÊđồngÊthờiÊtăngÊkhảÊnăngÊtựÊvệÊthôngÊ

quaÊ chuẩnÊ bịÊ hồÊ sơÊ đầyÊ đủ,Ê hợpÊ tácÊ trongÊ

cácÊcuộcÊđiềuÊtraÊvàÊxâyÊdựngÊđộiÊngũÊphápÊ

lý,ÊthươngÊmạiÊchuyênÊnghiệp. 

CuốiÊ cùng,ÊViệtÊNamÊcóÊ thểÊhọcÊ từÊEUÊ

cáchÊsửÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊđểÊbảoÊvệÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊnhưngÊcầnÊđảmÊ
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bảoÊ tuânÊ thủÊ quyÊ địnhÊ WTO,Ê tránhÊ lạmÊ

dụng,ÊđồngÊthờiÊkếtÊhợpÊvớiÊcácÊchínhÊsáchÊ

côngÊnghiệpÊdàiÊhạnÊđểÊnângÊcaoÊnăngÊ lựcÊ

cạnhÊtranhÊcốtÊlõiÊthayÊvìÊdựaÊvàoÊbảoÊhộ. 

II.Ê TómÊ tắtÊ quyÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ biệnÊ

phápÊchốngÊtrợÊcấp/tựÊvệÊcủaÊEUÊvàÊtiêuÊ

chíÊápÊdụngÊđiÊkèm 

1.Ê CácÊ tiêuÊ chíÊ đượcÊ xétÊ đếnÊ đốiÊ vớiÊ

từngÊbiệnÊpháp: 

BiệnÊphápÊChốngÊtrợÊcấp: 

-ÊTồnÊtạiÊhànhÊviÊtrợÊcấp. 

-ÊCóÊthiệtÊhạiÊđángÊkểÊđốiÊvớiÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊnộiÊkhốiÊEU. 

-Ê CóÊ quanÊ hệÊ nhânÊ quảÊ giữaÊ trợÊ cấpÊ vàÊ

thiệtÊhại. 

BiệnÊphápÊTựÊvệ: 

-ÊGiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊbấtÊthường. 

-Ê ThiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ trọngÊ hoặcÊ đeÊ dọaÊ

thiệtÊhại. 

-ÊBiệnÊphápÊápÊdụngÊmangÊtínhÊtạmÊthời,Ê

toànÊcầu,ÊkhôngÊchọnÊlọc. 

2.Ê TómÊ tắtÊ quyÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ biệnÊ

phápÊchốngÊtrợÊcấp/tựÊvệÊcủaÊEU 

a.ÊGiaiÊđoạnÊtrướcÊđiềuÊtra 

TrướcÊkhiÊmộtÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ chínhÊ thứcÊ

đượcÊ khởiÊ xướng,Ê EUÊ thườngÊ dànhÊ mộtÊ

khoảngÊ thờiÊ gianÊ đểÊ quanÊ sátÊ thịÊ trường,Ê

đánhÊgiáÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩu,ÊtheoÊdõiÊbiếnÊ

độngÊ giáÊ vàÊ xácÊ địnhÊ xemÊngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

nộiÊkhốiÊ cóÊ đangÊchịuÊ sứcÊ épÊđángÊkểÊhayÊ

không.ÊGiaiÊđoạnÊnàyÊđóngÊvaiÊtròÊrấtÊquanÊ

trọngÊvìÊgiúpÊEUÊhìnhÊthànhÊcơÊsởÊbanÊđầuÊ

vềÊrủiÊro.ÊCácÊdấuÊhiệuÊnhưÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊ

độtÊbiến,ÊgiáÊgiảmÊbấtÊthườngÊhoặcÊsựÊxuấtÊ

hiệnÊ củaÊ cácÊ chươngÊ trìnhÊ trợÊ cấpÊ lớnÊ từÊ

nướcÊxuấtÊkhẩuÊđềuÊcóÊthểÊkíchÊhoạtÊcơÊchếÊ

cảnhÊbáoÊsớm. 

ĐâyÊcũngÊlàÊlúcÊngànhÊsảnÊxuấtÊEUÊtíchÊ

lũyÊ dữÊ liệu,Ê chuẩnÊ bịÊ bằngÊ chứngÊ đểÊ nộpÊ

đơnÊkiệnÊhoặcÊđểÊEUÊtựÊkhởiÊxướngÊnếuÊđủÊ

điềuÊkiện. 

NhữngÊ điềuÊ EUÊ tiếnÊ hànhÊ làmÊ ởÊ giaiÊ

đoạnÊnày,ÊbaoÊgồm: 

-ÊTheoÊdõiÊthịÊtrườngÊvàÊthuÊthậpÊdữÊliệuÊ

nhậpÊkhẩu. 

-ÊĐánhÊgiáÊxemÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊcóÊgâyÊ

thiệtÊhạiÊsơÊbộÊkhông. 

-ÊNgànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊchuẩnÊbịÊbằngÊ

chứngÊvàÊnghiênÊcứuÊtácÊđộng. 

-ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊ(EC)ÊphânÊtíchÊtínÊhiệuÊ

rủiÊro,ÊcânÊnhắcÊtựÊkhởiÊxướng. 

b.ÊKhởiÊxướngÊđiềuÊtra 

KhiÊ đãÊ cóÊ đủÊ bằngÊ chứngÊ banÊ đầu,Ê EUÊ

bướcÊ sangÊ giaiÊ đoạnÊ chínhÊ thức:Ê côngÊ bốÊ

QuyếtÊ địnhÊKhởiÊ xướngÊ (InitiationÊNotice)Ê

trênÊCôngÊ báoÊ châuÊÂu.ÊĐâyÊ làÊ thờiÊ điểmÊ

đánhÊdấuÊviệcÊvụÊviệcÊbướcÊtừÊbốiÊcảnhÊkỹÊ

thuậtÊsangÊquyÊtrìnhÊphápÊlý.ÊNgayÊsauÊcôngÊ

bố,Ê EUÊ bắtÊ đầuÊ gửiÊ bảngÊ câuÊ hỏiÊ choÊ cácÊ

bênÊ liênÊ quan:Ê nhàÊ xuấtÊ khẩu,Ê nhàÊ nhậpÊ

khẩu,ÊchínhÊphủÊnướcÊbịÊđiềuÊ traÊvàÊngànhÊ

sảnÊxuấtÊEU. 

ViệcÊ khởiÊ xướngÊkhôngÊđồngÊnghĩaÊEUÊ

sẽÊápÊthuế,ÊnhưngÊlàÊtínÊhiệuÊmạnhÊrằngÊvụÊ

việcÊcóÊkhảÊnăngÊdẫnÊđếnÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệ. 

NhữngÊ điềuÊ EUÊ tiếnÊ hànhÊ làmÊ ởÊ giaiÊ

đoạnÊnày,ÊbaoÊgồm: 

-Ê CôngÊ bốÊ trênÊ trênÊ websiteÊ chínhÊ thứcÊ

củaÊEU. 
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-ÊGửiÊbảngÊcâuÊhỏiÊ tớiÊdoanhÊnghiệpÊvàÊ

chínhÊphủÊliênÊquan. 

-ÊĐặtÊ raÊ thờiÊhạnÊ trảÊ lời,ÊđăngÊkýÊ làÊbênÊ

liênÊquan. 

-ÊThịÊ trườngÊbắtÊđầuÊphảnÊứng:Êgiá,ÊđơnÊ

hàng,ÊtâmÊlýÊdoanhÊnghiệp. 

c.ÊGiaiÊđoạnÊthuÊthậpÊdữÊliệu 

ĐâyÊ làÊ giaiÊ đoạnÊ tốnÊ thờiÊ gianÊ nhất,Ê

thườngÊkéoÊdàiÊ6–9Êtháng.ÊEUÊphânÊtíchÊdữÊ

liệuÊchiÊ tiếtÊ liênÊquanÊđếnÊchiÊphí,ÊgiáÊbán,Ê

mứcÊ trợÊ cấp,Ê cơÊ chếÊ hỗÊ trợÊ củaÊ nướcÊ xuấtÊ

khẩuÊvàÊthiệtÊhạiÊcủaÊngànhÊnộiÊđịa.ÊTrongÊ

cácÊvụÊchốngÊtrợÊcấp,ÊEUÊcònÊtiếnÊhànhÊxácÊ

minhÊvớiÊchínhÊphủÊnướcÊbịÊđiềuÊtraÊđểÊlàmÊ

rõÊbảnÊchấtÊcácÊchươngÊtrìnhÊtàiÊchính. 

ĐiểmÊquanÊtrọngÊlàÊxácÊminhÊtạiÊchỗ,ÊEUÊ

đếnÊ doanhÊ nghiệpÊ đểÊ kiểmÊ chứngÊ sổÊ sách.Ê

DoanhÊnghiệpÊnàoÊkhôngÊhợpÊtácÊhoặcÊhợpÊ

tácÊ khôngÊ đầyÊ đủÊ sẽÊ dễÊ bịÊ kếtÊ luậnÊ theoÊ

hướngÊbấtÊlợi. 

NhữngÊ điềuÊ EUÊ tiếnÊ hànhÊ làmÊ ởÊ giaiÊ

đoạnÊnày,ÊbaoÊgồm: 

-Ê PhânÊ tíchÊ dữÊ liệuÊ chiÊ phíÊ –Ê giáÊ –Ê trợÊ

cấp. 

-ÊXácÊminhÊ tạiÊ chỗÊ tạiÊ doanhÊnghiệpÊ vàÊ

cơÊquanÊnhàÊnước. 

-ÊĐánhÊgiáÊ thiệtÊ hạiÊ choÊngànhÊ sảnÊxuấtÊ

EU. 

-ÊXácÊđịnhÊquanÊhệÊnhânÊquảÊgiữaÊnhậpÊ

khẩuÊvàÊthiệtÊhại. 

-ÊĐốiÊ thoạiÊvớiÊ cácÊ bênÊ liênÊquan,Ê thamÊ

vấnÊkỹÊthuật. 

d.ÊĐưaÊraÊbiệnÊphápÊtạmÊthời 

SauÊ vàiÊ thángÊ điềuÊ tra,Ê nếuÊ EUÊ cóÊ đủÊ

bằngÊchứngÊvềÊthiệtÊhạiÊvàÊsựÊcầnÊthiếtÊphảiÊ

hànhÊ độngÊ sớm,Ê họÊ cóÊ thểÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊ tạmÊ thời.Ê MụcÊ tiêuÊ làÊ ngănÊ thiệtÊ hạiÊ

lanÊ rộngÊ trongÊkhiÊchờÊkếtÊ luậnÊcuốiÊcùng.Ê

ĐốiÊvớiÊchốngÊtrợÊcấp,ÊbiệnÊphápÊthườngÊlàÊ

thuếÊ tạmÊ thời;Ê đốiÊ vớiÊ tựÊvệ,Ê cóÊ thểÊ làÊ hạnÊ

ngạchÊtạmÊthời. 

BiệnÊ phápÊ nàyÊ cóÊ thểÊ thayÊ đổiÊ hoặcÊ bịÊ

hủyÊkhiÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊđượcÊbanÊhành,Ê

nhưngÊthườngÊtạoÊtácÊđộngÊngayÊlậpÊtứcÊđếnÊ

thươngÊmại. 

NhữngÊ điềuÊ EUÊ tiếnÊ hànhÊ làmÊ vàÊ tácÊ

độngÊ đếnÊ thịÊ trườngÊ ởÊ giaiÊ đoạnÊ này,Ê baoÊ

gồm: 

-ÊÁpÊ thuếÊ tạmÊthờiÊđốiÊvớiÊhàngÊbịÊnghiÊ

trợÊcấp. 

-ÊÁpÊhạnÊngạchÊ tạmÊ thờiÊđốiÊvớiÊcácÊvụÊ

tựÊvệ. 

-ÊThờiÊhạnÊthườngÊ4–6Êtháng. 

-ÊTạoÊảnhÊhưởngÊlớnÊđếnÊxuấtÊnhậpÊkhẩuÊ

trongÊthờiÊgianÊngắn. 

e.ÊCôngÊbốÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊ 

TrướcÊ khiÊ raÊ quyếtÊ địnhÊ cuốiÊ cùng,Ê EUÊ

gửiÊ bảnÊ thôngÊ báoÊ dữÊ kiệnÊ (FinalÊ Disclo-

sure)Ê tớiÊ cácÊ bênÊ liênÊ quan,Ê trìnhÊ bàyÊ kếtÊ

quảÊđiềuÊtra:ÊmứcÊtrợÊcấpÊxácÊđịnh,ÊmứcÊđộÊ

thiệtÊ hại,Ê biênÊ độÊ thuếÊ dựÊ kiến.Ê DoanhÊ

nghiệpÊ cóÊ quyềnÊ phảnÊ hồi,Ê bổÊ sungÊ bằngÊ

chứngÊhoặcÊđềÊxuấtÊđiềuÊchỉnh. 

ĐâyÊ làÊgiaiÊ đoạnÊ“đàmÊphánÊcuốiÊcùng”Ê

vềÊmặtÊkỹÊthuật,ÊvìÊnóÊcóÊthểÊảnhÊhưởngÊđếnÊ

kếtÊquảÊcuốiÊcùng. 

NhữngÊ điềuÊ EUÊ tiếnÊ hànhÊ làmÊ ởÊ giaiÊ

đoạnÊnày,ÊbaoÊgồm: 

-ÊEUÊcôngÊbốÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊchiÊtiết. 

-ÊDoanhÊnghiệpÊ cóÊ10–20ÊngàyÊ đểÊphảnÊ
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hồi. 

-ÊCácÊtranhÊluậnÊkỹÊ thuậtÊđượcÊxửÊlýÊđểÊ

chuẩnÊbịÊchoÊquyếtÊđịnhÊcuốiÊcùng. 

f.ÊĐưaÊraÊquyếtÊđịnhÊcuốiÊcùng 

SauÊ khiÊ cânÊ nhắcÊ toànÊ bộÊ dữÊ liệuÊ vàÊ ýÊ

kiếnÊphảnÊhồi,ÊEUÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊápÊ

dụngÊ biệnÊ phápÊ cuốiÊ cùng.Ê VớiÊ chốngÊ trợÊ

cấp,Ê thuếÊ thườngÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ trongÊ thờiÊ

hạnÊ5Ênăm;ÊvớiÊtựÊvệ,ÊhạnÊngạchÊhoặcÊthuếÊ

sẽÊápÊdụngÊ trongÊ3–4ÊnămÊvàÊđượcÊràÊsoátÊ

mỗiÊnăm. 

BiệnÊphápÊcuốiÊ cùngÊ thườngÊgiữÊvaiÊ tròÊ

quyếtÊđịnh,ÊđịnhÊhìnhÊlạiÊdòngÊchảyÊthươngÊ

mạiÊ trongÊ thờiÊgianÊdài,Ê đặcÊbiệtÊ trongÊcácÊ

ngànhÊnhưÊthép,Êpin,ÊnăngÊlượngÊtáiÊtạo. 

NhữngÊ điềuÊ EUÊ tiếnÊ hànhÊ làmÊ ởÊ giaiÊ

đoạnÊnày,ÊbaoÊgồm: 

-ÊÁpÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊchínhÊthứcÊ(thờiÊ

hạnÊ5Ênăm). 

-ÊHoặcÊduyÊtrì/hỗÊtrợÊhạnÊngạchÊtheoÊbiệnÊ

phápÊtựÊvệÊ(3–4Ênăm). 

-Ê CôngÊ bốÊ trênÊ websiteÊ chínhÊ thứcÊ củaÊ

EUÊvàÊsẽÊcóÊhiệuÊlựcÊngay. 

-ÊẢnhÊhưởngÊ lớn,Ê lâuÊdàiÊđếnÊxuấtÊkhẩuÊ

vàoÊEU. 

g.ÊGiaiÊđoạnÊràÊsoát 

SauÊ khiÊ biệnÊ phápÊ cóÊ hiệuÊ lực,Ê EUÊ tiếpÊ

tụcÊ theoÊdõiÊ thịÊ trường.ÊTrườngÊhợpÊdoanhÊ

nghiệpÊ thayÊ đổiÊ hànhÊ vi,Ê thịÊ trườngÊ điềuÊ

chỉnhÊ hoặcÊ cóÊ dấuÊ hiệuÊ lẩnÊ tránhÊ hayÊ

không. 

NhữngÊ điềuÊ EUÊ tiếnÊ hànhÊ làmÊ ởÊ giaiÊ

đoạnÊnày,ÊbaoÊgồm: 

-ÊTiếnÊhànhÊràÊsoátÊgiữaÊkỳ; 

-ÊTiếnÊhànhÊràÊsoátÊhoàngÊhônÊtrướcÊkhiÊ

biệnÊphápÊhếtÊhạn; 

-ÊĐiềuÊ traÊ lẩnÊ tránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmại. 

III.ÊMộtÊ sốÊ vụÊ việcÊ điểnÊ hìnhÊ củaÊEUÊ

ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ trợÊ cấp/tựÊ vệÊ

đốiÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu 

1.ÊVụÊviệcÊđiềuÊ traÊchốngÊ trợÊcấpÊcủaÊ

EUÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊpinÊnăngÊlượngÊmặtÊ

trờiÊcủaÊTrungÊQuốc 

a.ÊBốiÊcảnhÊcủaÊvụÊviệc 

ĐầuÊnhữngÊnămÊ2010,ÊngànhÊnăngÊlượngÊ

mặtÊ trờiÊ toànÊ cầuÊphátÊ triểnÊmạnhÊmẽ,Ê chủÊ

yếuÊnhờÊcácÊchươngÊtrìnhÊhỗÊtrợÊcủaÊchínhÊ

phủÊ vàÊ sựÊ giảmÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ theoÊ quyÊ

mô.Ê 

TrongÊbứcÊtranhÊđó,ÊTrungÊQuốcÊnổiÊlênÊ

nhưÊquốcÊgiaÊdẫnÊđầuÊ thếÊgiớiÊvềÊ sảnÊxuấtÊ

tấmÊpinÊmặtÊ trờiÊvớiÊnăngÊ lựcÊvượtÊ trộiÊvàÊ

giáÊthànhÊrấtÊthấp.ÊHàngÊloạtÊdoanhÊnghiệpÊ

châuÊ ÂuÊ –Ê vốnÊ chiÊ phíÊ caoÊ hơnÊ –Ê nhanhÊ

chóngÊđánhÊmấtÊthịÊphầnÊngayÊtạiÊthịÊtrườngÊ

nộiÊđịa.ÊĐiềuÊnàyÊkhiếnÊngànhÊsảnÊxuấtÊpinÊ

mặtÊtrờiÊcủaÊEUÊrơiÊvàoÊkhủngÊhoảng,ÊnhiềuÊ

nhàÊmáyÊphảiÊđóngÊcửaÊhoặcÊ tuyênÊbốÊpháÊ

sản. 

TrướcÊ sứcÊ épÊ lớnÊ từÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ
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EU,ÊđặcÊbiệtÊlàÊhiệpÊhộiÊEUÊProSun,ÊỦyÊbanÊ

châuÊÂuÊ(EC)ÊbắtÊđầuÊtheoÊdõiÊdiễnÊbiếnÊgiáÊ

vàÊ nhậpÊ khẩuÊ pinÊ mặtÊ trờiÊ TrungÊ Quốc.Ê

TrongÊgiaiÊđoạnÊnày,ÊtăngÊtrưởngÊnhậpÊkhẩuÊ

liênÊ tụcÊ ởÊ mứcÊ haiÊ chữÊ số,Ê trongÊ khiÊ giáÊ

nhậpÊkhẩuÊgiảmÊsâu,ÊtạoÊraÊnghiÊngờÊrõÊràngÊ

rằngÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ TrungÊ QuốcÊ đượcÊ

hưởngÊtrợÊcấpÊlớnÊtừÊchínhÊphủ. 

CácÊgiaiÊđoạn: 

2011–2012:Ê NhậpÊ khẩuÊ pinÊ mặtÊ trờiÊ

TrungÊQuốcÊvàoÊEUÊtăngÊmạnh. 

ĐầuÊ 2012:Ê NhiềuÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ EUÊ pháÊ

sảnÊhoặcÊđóngÊcửa. 

ThángÊ07/2012:ÊHiệpÊhộiÊEUÊProSunÊđệÊ

đơnÊyêuÊcầuÊđiềuÊ traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊ

chốngÊtrợÊcấp. 

ThángÊ 09/2012:ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊ chínhÊ

thứcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp. 

b.ÊQuáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊcủaÊEUÊ 

NgayÊsauÊkhiÊkhởiÊxướng,ÊEUÊtiếnÊhànhÊ

thuÊthậpÊmộtÊlượngÊdữÊliệuÊkhổngÊlồÊtừÊcácÊ

doanhÊ nghiệpÊ TrungÊ QuốcÊ vàÊ chínhÊ phủÊ

BắcÊKinh.Ê TrọngÊ tâmÊ làÊ kiểmÊ traÊ xemÊ cácÊ

chínhÊsáchÊhỗÊtrợÊcủaÊTrungÊQuốcÊcóÊtạoÊraÊ

lợiÊ thếÊ cạnhÊ tranhÊ khôngÊ côngÊ bằngÊ hayÊ

không:ÊtínÊdụngÊlãiÊsuấtÊthấp,ÊtrợÊcấpÊđầuÊtư,Ê

ưuÊđãiÊ thuế,Ê giáÊđiệnÊ dướiÊmứcÊ thịÊ trường,Ê

hỗÊtrợÊxuấtÊkhẩu… 

ĐiểmÊđặcÊbiệtÊcủaÊvụÊviệcÊlàÊquyÊmôÊrấtÊ

lớn,ÊliênÊquanÊđếnÊhàngÊtỷÊeuroÊthươngÊmạiÊ

vàÊ hàngÊ chụcÊ doanhÊ nghiệpÊ TrungÊ Quốc.Ê

EUÊ phảiÊ tiếnÊ hànhÊ xácÊ minhÊ cảÊ ởÊ doanhÊ

nghiệpÊlẫnÊcơÊquanÊchínhÊphủÊTrungÊQuốcÊ–Ê

điềuÊkhôngÊdễÊdàngÊvìÊmứcÊđộÊphứcÊtạpÊcủaÊ

hệÊthốngÊtrợÊcấp. 

TrongÊ giaiÊ đoạnÊ 2009–2012,Ê ngànhÊ pinÊ

năngÊ lượngÊmặtÊ trờiÊ (PV)Ê củaÊ EUÊ rơiÊ vàoÊ

mộtÊ cuộcÊ khủngÊ hoảngÊ sâuÊ sắc,Ê trongÊ đóÊ

nhậpÊ khẩuÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ tăngÊ vọt,Ê lấnÊ átÊ

gầnÊnhưÊ toànÊbộÊ thịÊ trườngÊnộiÊ khối.ÊTheoÊ

sốÊ liệuÊcủaÊỦyÊbanÊchâuÊÂu,ÊđếnÊgiaiÊđoạnÊ

2011/2012,Ê pinÊ mặtÊ trờiÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ

chiếmÊ trênÊ 80%Ê thịÊ phầnÊ thịÊ trườngÊ EU,Ê

trongÊ khiÊ cácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ EUÊ chỉÊ cònÊ

khoảngÊ 13%Ê thịÊ phần,Ê giảmÊ mạnhÊ soÊ vớiÊ

mứcÊ19%ÊnămÊ2009. 

NóiÊ cáchÊ khác,Ê chỉÊ trongÊ vòngÊvàiÊ năm,Ê

phầnÊ lớnÊ thịÊ trườngÊ nộiÊ khốiÊ đãÊ “chuyểnÊ

tay”Ê sangÊ hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊTrungÊQuốc.Ê

MứcÊđộÊ phụÊ thuộcÊ nàyÊ thểÊ hiệnÊ rấtÊ rõÊ quaÊ

bảngÊtómÊtắtÊdướiÊđây: 

 

NămÊ/ÊGiaiÊ
đoạn 

ThịÊphầnÊnhàÊ
sảnÊxuấtÊEU 

ThịÊphầnÊnhậpÊkhẩuÊ
từÊTrungÊQuốc 

GhiÊchú 

2009 ~19% (thấpÊhơnÊnhiềuÊsoÊvớiÊ
2011/12) 

EUÊvẫnÊcònÊhiệnÊdiệnÊ
đángÊkểÊtrênÊthịÊtrườngÊ

nộiÊkhối 

2011–2012 ~13% >80% TrungÊQuốcÊchiếmÊphầnÊ
lớnÊthịÊtrườngÊEU,ÊEUÊ

đứngÊtrướcÊnguyÊcơÊ“mấtÊ
ngành” 
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VềÊgiáÊ trịÊ thươngÊmại,ÊnămÊ2012,ÊEUÊnhậpÊkhẩuÊpinÊmặtÊ trờiÊ từÊTrungÊQuốcÊkhoảngÊ

11,5ÊtỷÊEuro,ÊchoÊthấyÊquyÊmôÊthươngÊmạiÊcựcÊlớnÊcủaÊmặtÊhàngÊnày.ÊỞÊchiềuÊcung,ÊnăngÊ

lựcÊsảnÊxuấtÊcủaÊTrungÊQuốcÊvượtÊxaÊnhuÊcầuÊthếÊgiới: 

NămÊ2012,ÊcôngÊsuấtÊsảnÊxuấtÊtấmÊpinÊmặtÊtrờiÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊhơnÊ55ÊGW,ÊtươngÊ

đươngÊkhoảngÊ150%ÊnhuÊcầuÊtiêuÊthụÊtoànÊcầu. 

LượngÊcôngÊsuấtÊdưÊthừaÊkhoảngÊ27ÊGW,ÊtươngÊđươngÊgầnÊ90%ÊtổngÊnhuÊcầuÊthếÊgiới,Ê

trongÊkhiÊmứcÊtiêuÊthụÊcủaÊEUÊkhoảngÊ15ÊGW. 

ĐiềuÊnàyÊnghĩaÊlà:ÊchỉÊriêngÊphầnÊ“dưÊcôngÊsuất”ÊcủaÊTrungÊQuốcÊđãÊgầnÊgấpÊđôiÊtổngÊ

nhuÊcầuÊcủaÊcảÊEU,ÊnênÊápÊlựcÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEUÊlàÊcựcÊkỳÊlớn. 

TrongÊcùngÊgiaiÊđoạnÊ2009–7/2012,ÊdữÊliệuÊtổngÊhợpÊmàÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊsửÊdụngÊtrongÊ

điềuÊ traÊchoÊ thấyÊmộtÊ lànÊ sóngÊpháÊsảnÊ–ÊđóngÊcửaÊ–ÊbịÊ thâuÊ tómÊ trongÊngànhÊpinÊnăngÊ

lượngÊmặtÊtrờiÊcủaÊEU:ÊgầnÊ50ÊdoanhÊnghiệpÊbịÊtácÊđộngÊnghiêmÊtrọngÊ(pháÊsản,ÊdừngÊsảnÊ

xuất,ÊrờiÊngànhÊhoặcÊbịÊthâuÊtóm)ÊchỉÊtrongÊvàiÊnăm,ÊthểÊhiệnÊcụÊthểÊởÊbảngÊkêÊdướiÊđây: 

TrongÊquyếtÊđịnhÊkhởiÊxướngÊcóÊghiÊrõ:ÊNgànhÊcôngÊnghiệpÊEUÊđạiÊdiệnÊchoÊcácÊnhàÊ

sảnÊxuấtÊchiếmÊtrênÊ25%ÊtổngÊsảnÊlượngÊnộiÊkhối. 

VớiÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊmặtÊhàngÊpinÊnăngÊlượngÊmặtÊtrờiÊtừÊTrungÊQuốc,ÊkếtÊ

luậnÊđiềuÊtraÊcủaÊEUÊchỉÊraÊrằngÊTrungÊQuốcÊđãÊtriểnÊkhaiÊmộtÊloạtÊchươngÊtrìnhÊtrợÊcấpÊ

theoÊquyÊmôÊlớnÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊpinÊmặtÊtrời:ÊvayÊưuÊđãiÊtừÊngânÊhàngÊquốcÊdoanh,ÊbảoÊ

lãnhÊ tínÊ dụng,Ê hỗÊ trợÊ giáÊ điện,Ê ưuÊ đãiÊ thuếÊ thuÊ nhậpÊ doanhÊ nghiệp,Ê cấpÊ đấtÊ giáÊ thấp…Ê

NhữngÊtrợÊcấpÊnàyÊgiúpÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊTrungÊQuốcÊgiảmÊđángÊkể,ÊdẫnÊ

đếnÊviệcÊEUÊkếtÊluậnÊcóÊthiệtÊhạiÊđángÊkểÊchoÊngànhÊnộiÊđịa. 

 

LoạiÊbiếnÊđộng 
SốÊlượngÊdoanhÊnghiệpÊ

EU 
ÝÊnghĩa 

TuyênÊbốÊpháÊsảnÊ GầnÊ40ÊdoanhÊnghiệp MấtÊkhảÊnăngÊthanhÊtoán,ÊrờiÊthịÊ
trườngÊhoặcÊtáiÊcơÊcấuÊsâu 

NgừngÊsảnÊxuấtÊ(mộtÊ
phần/toànÊbộ) 

ÊGầnÊ6ÊdoanhÊnghiệp KhôngÊcònÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊbìnhÊ
thường 

RútÊkhỏiÊlĩnhÊvựcÊPV GầnÊ2ÊdoanhÊnghiệp BỏÊhẳnÊmảngÊpinÊmặtÊtrời 

BịÊnhàÊđầuÊtưÊTrungÊ
QuốcÊmuaÊlại 

GầnÊ4ÊdoanhÊnghiệp ChuyểnÊquyềnÊsởÊhữuÊsangÊnhàÊđầuÊ
tưÊngoàiÊEU 

TổngÊbịÊtácÊđộngÊ
nghiêmÊtrọng 

TầmÊ50ÊdoanhÊnghiệp ThểÊhiệnÊmứcÊđộÊthiệtÊhạiÊđếnÊnềnÊ
sảnÊxuấtÊnộiÊkhối 
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VềÊbiệnÊ phápÊ ápÊ dụng,ÊEUÊkhôngÊ chọnÊngayÊ lậpÊ tứcÊ ápÊ thuếÊ caoÊ nhưÊ trongÊnhiềuÊ vụÊ

chốngÊtrợÊcấpÊkhác,ÊmàÊkếtÊhợpÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊ+ÊcamÊkếtÊgiáÊtốiÊthiểuÊ(MIP).ÊĐâyÊlàÊ

cáchÊ tiếpÊcậnÊ linhÊhoạtÊnhằmÊ tránhÊgâyÊsốcÊchoÊngànhÊnăngÊ lượngÊ táiÊ tạoÊcủaÊEUÊ–ÊvốnÊ

đangÊcầnÊgiáÊpinÊmặtÊtrờiÊthấpÊđểÊđẩyÊmạnhÊchuyểnÊđổiÊxanh. 

BiệnÊphápÊEUÊápÊdụngÊtrongÊvụÊviệcÊnàyÊcụÊthểÊnhưÊsau: 

-ÊThuếÊ chốngÊ trợÊ cấp:ÊmứcÊthuếÊdaoÊđộngÊtùyÊdoanhÊnghiệpÊTrungÊQuốc.ÊCụÊthểÊnhưÊ

bảngÊdướiÊđây: 

NhómÊDoanhÊnghiệpÊ
TrungÊQuốc 

MứcÊ thuếÊ
CVDÊ(%) 

ThờiÊđiểmÊápÊdụng GhiÊchú 

DelsolarÊ(Wujiang)Ê
Ltd 

0% 6/12/2013Ê–Ê2018 

DoanhÊnghiệpÊduyÊnhấtÊ
chứngÊminhÊđượcÊkhôngÊ
hưởngÊtrợÊcấpÊđángÊkể 

TrinaÊSolarÊGroup 3,5% 6/12/2013Ê–Ê2018 
MộtÊtrongÊcácÊnhómÊcóÊ
mứcÊthuếÊthấpÊnhất 

ReneSolaÊGroup 4,6% 6/12/2013Ê–Ê2018 

NhiềuÊcôngÊtyÊconÊđượcÊ
hưởngÊmứcÊthuếÊđồngÊ

nhất 

WuxiÊSuntechÊ
Group 

4,9% 6/12/2013Ê–Ê2018 MứcÊthuếÊthấp–trungÊbình 

JAÊSolarÊGroup 5,0% 6/12/2013Ê–Ê2018 
ÁpÊdụngÊchoÊnhiềuÊcôngÊ

tyÊconÊcủaÊJA 

YingliÊGroup 6,3% 6/12/2013Ê–Ê2018 
ThuếÊtrợÊcấpÊcaoÊdoÊ
hưởngÊnhiềuÊưuÊđãi 

JinkoÊSolarÊGroup 6,5% 6/12/2013Ê–Ê2018 ThuếÊtrungÊbìnhÊcao 

NhàÊsảnÊxuấtÊhợpÊ
tácÊkhácÊ(ngoàiÊ

mẫu) 
6,4% 6/12/2013Ê–Ê2018 

ÁpÊdụngÊchungÊtheoÊdanhÊ
sáchÊAnnex 

LDKÊSolarÊGroup 11,5% 6/12/2013Ê–Ê2018 
MứcÊcaoÊnhấtÊtrongÊdanhÊ

sáchÊlớn 

TấtÊcảÊcácÊdoanhÊ
nghiệpÊkhácÊ(khôngÊ

hợpÊtác) 
11,5% 6/12/2013Ê–Ê2018 

MứcÊtốiÊđaÊdànhÊchoÊDNÊ
khôngÊtrảÊlờiÊđiềuÊtraÊ
hoặcÊkhôngÊđạtÊyêuÊcầu 
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CamÊkếtÊgiáÊ tốiÊ thiểuÊ (MIP):ÊđốiÊvớiÊnhữngÊdoanhÊnghiệpÊTrungÊQuốcÊcóÊcamÊkếtÊtựÊ

nguyệnÊvớiÊEUÊvàÊchỉÊđượcÊbánÊvàoÊEUÊvớiÊmứcÊgiáÊđãÊthốngÊnhất.ÊCụÊthểÊnhưÊbảngÊdướiÊ

đây: 

-ÊEUÊápÊdụngÊcơÊchếÊgiámÊsátÊnhậpÊkhẩu:ÊđảmÊbảoÊkhôngÊcóÊhànhÊviÊlẩnÊtránh. 

ThờiÊgianÊápÊdụng 

TừÊcuốiÊnămÊ2013ÊvàÊduyÊtrìÊđếnÊthángÊ9ÊnămÊ2018,ÊkhiÊEUÊquyếtÊđịnhÊchấmÊdứtÊbiệnÊ

phápÊnhằmÊthúcÊđẩyÊmụcÊtiêuÊphátÊtriểnÊnăngÊlượngÊsạch. 

1.3.ÊTácÊđộngÊcủaÊbiệnÊphápÊ chốngÊ trợÊcấpÊcủaÊEUÊ lênÊ thịÊ trườngÊEUÊvàÊTrungÊ

Quốc 

BiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấpÊđãÊtạoÊmộtÊ“khoảngÊthở”ÊquanÊtrọngÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊpinÊ

mặtÊtrờiÊcủaÊEU.ÊTrongÊthờiÊgianÊbiệnÊphápÊcóÊhiệuÊlực,ÊgiáÊpinÊmặtÊtrờiÊnhậpÊkhẩuÊkhôngÊ

thểÊxuốngÊquáÊthấpÊnhờÊcơÊchếÊgiáÊtốiÊthiểu,ÊgiúpÊngànhÊEUÊcảiÊthiệnÊbiênÊlợiÊnhuận.ÊTuyÊ

nhiên,Ê tácÊ độngÊkhôngÊđủÊmạnhÊđểÊ giúpÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊEUÊ phụcÊ hồiÊ hoànÊ toànÊ doÊ giáÊ

thànhÊnộiÊđịaÊvốnÊquáÊcaoÊsoÊvớiÊTrungÊQuốc,ÊvàÊquyÊmôÊcôngÊnghiệpÊcủaÊEUÊnhỏÊhơnÊrấtÊ

nhiều. 

NgượcÊlại,ÊphíaÊTrungÊQuốcÊnhanhÊchóngÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊlược:ÊchuyểnÊmộtÊphầnÊsảnÊ

xuấtÊraÊcácÊnướcÊthứÊbaÊđểÊnéÊthuế,ÊtăngÊđầuÊtưÊcôngÊnghệÊđểÊgiảmÊgiáÊthành,ÊvàÊmởÊrộngÊ

thịÊtrườngÊngoàiÊchâuÊÂu. 

ĐốiÊvớiÊchínhÊsáchÊnăngÊlượngÊxanhÊcủaÊEU,ÊbiệnÊphápÊnàyÊcũngÊgâyÊraÊtranhÊluận:ÊápÊ

thuếÊbảoÊvệÊngànhÊhayÊưuÊtiênÊgiáÊrẻÊđểÊđẩyÊnhanhÊchuyểnÊđổiÊxanh?ÊCuốiÊcùng,ÊtừÊ2018,Ê

EUÊchọnÊhướngÊbãiÊ bỏÊ biệnÊ phápÊ đểÊgiảmÊgiáÊnăngÊ lượngÊmặtÊ trời,ÊkhuyếnÊkhíchÊ tiêuÊ

dùngÊvàÊphátÊtriểnÊcôngÊnghệÊxanhÊnộiÊkhối. 

 

GiaiÊđoạn 
MIPÊModuleÊ
(EUR/W) 

MIPÊCellÊ(EUR/W) GhiÊchú 

2013–
2014 

0,56ÊEUR/W 0,28ÊEUR/W 
MứcÊMIPÊbanÊđầuÊkhiÊthỏaÊ

thuậnÊcóÊhiệuÊlực 

2015 ~0,53–0,56ÊEUR/W ~0,27–0,28ÊEUR/W 
ĐiềuÊchỉnhÊnhẹÊtheoÊgiáÊthịÊ

trườngÊvàÊtỷÊgiá 

2017 
0,46ÊEUR/WÊ(đềÊ

xuất) 
0,23ÊEUR/WÊ(đềÊ

xuất) 
EUÊbắtÊđầuÊhạÊMIPÊđểÊphùÊ
hợpÊthựcÊtếÊcạnhÊtranh 

3/9/2018 
ChấmÊdứtÊtoànÊbộÊ

MIP 
ChấmÊdứt 

EUÊdỡÊbỏÊtoànÊbộÊbiệnÊ
phápÊchốngÊtrợÊcấpÊnhằmÊ
thúcÊđẩyÊmụcÊtiêuÊnăngÊ

lượngÊsạch 
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1.4.ÊBàiÊhọcÊrútÊraÊtừÊvụÊviệc 

VụÊđiềuÊtraÊpinÊmặtÊtrờiÊchoÊthấyÊEUÊsửÊ

dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

khôngÊchỉÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊmàÊ

cònÊcânÊnhắcÊ toànÊbộÊmụcÊ tiêuÊchínhÊsách:Ê

chuyểnÊđổiÊxanh,ÊtựÊchủÊchiếnÊlược,ÊổnÊđịnhÊ

giáÊ điện…ÊEUÊ khôngÊmáyÊmócÊ đánhÊ thuếÊ

caoÊ màÊ điềuÊ chỉnhÊ linhÊ hoạt,Ê kếtÊ hợpÊ cácÊ

côngÊcụÊđểÊđạtÊđượcÊcânÊbằngÊgiữaÊbảoÊhộÊ

vàÊlợiÊíchÊxãÊhội. 

ĐốiÊ vớiÊ cácÊ nướcÊ xuấtÊ khẩu,Ê vụÊ việcÊ làÊ

minhÊ chứngÊ rõÊ nhấtÊ choÊ thấyÊ quyÊmôÊ trợÊ

cấpÊ lớnÊsẽÊdễÊdẫnÊđếnÊđiềuÊtraÊ–ÊnhấtÊlàÊkhiÊ

hàngÊhóaÊchiếmÊthịÊphầnÊlớnÊtạiÊEU. 

1.5.ÊBàiÊhọcÊchoÊViệtÊNam 

Êa.ÊXuấtÊkhẩuÊcàngÊtăngÊmạnhÊ→ÊnguyÊ

cơÊcàngÊcao 

HàngÊ ViệtÊ NamÊ vàoÊ EUÊ tăngÊ nhanhÊ ởÊ

mộtÊ ngànhÊ nàoÊ đóÊ (thép,Ê gỗ,Ê pin,Ê dệtÊ

may…)Ê sẽÊ dễÊ rơiÊ vàoÊ tầmÊ ngắm.ÊVìÊ trongÊ

nhiềuÊ vụÊ việc,Ê EUÊ theoÊ dõiÊ khôngÊ chỉÊ giá,Ê

màÊcảÊthịÊphầnÊvàÊtốcÊđộÊtăngÊnhậpÊkhẩu. 

LưuÊýÊchoÊViệtÊNam: 

-ÊTheoÊdõiÊ“cảnhÊbáoÊsớm”ÊkhiÊ thịÊphầnÊ

vượtÊmốcÊ5–7%. 

-Ê TránhÊ chiếnÊ lượcÊ cạnhÊ tranhÊ dựaÊ vàoÊ

giáÊthấpÊkéoÊdài. 

b.ÊMinhÊbạchÊhóaÊdữÊliệuÊ–ÊyếuÊtốÊsốngÊ

còn 

EUÊthườngÊyêuÊcầuÊdữÊliệuÊchiÊtiếtÊvềÊchiÊ

phí,Ê tàiÊchính,Ê thuế,Ê trợÊcấp…ÊKhôngÊminhÊ

bạchÊsẽÊbịÊcoiÊ làÊkhôngÊhợpÊtácÊvàÊápÊmứcÊ

thuếÊbấtÊlợi. 

DoanhÊnghiệpÊcần: 

-ÊLưuÊtrữÊhồÊsơÊđầyÊđủ. 

-ÊTuânÊthủÊchuẩnÊkếÊtoánÊquốcÊtếÊ(IFRS). 

-ÊChuẩnÊbịÊđộiÊngũÊtrảÊlờiÊbảngÊcâuÊhỏi. 

c.Ê CẩnÊ trọngÊ khiÊ sửÊ dụngÊ chínhÊ sáchÊ

hỗÊtrợÊtrongÊnước 

EUÊđặcÊbiệtÊnhạyÊcảmÊvớiÊcácÊhìnhÊthức:Ê

ưuÊđãiÊtínÊdụng,ÊhỗÊtrợÊđấtÊđai,ÊưuÊđãiÊthuế.Ê

NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ hưởngÊ nhiềuÊ

chươngÊtrìnhÊnhưÊvậy,ÊcầnÊđánhÊgiáÊnguyÊcơÊ

bịÊcoiÊlàÊtrợÊcấp. 

d.Ê ĐaÊ dạngÊ hóaÊ thịÊ trườngÊ –Ê khôngÊ

phụÊthuộcÊEU 

NếuÊ EUÊ siết,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ thịÊ

trườngÊthayÊthếÊđểÊgiảmÊsốcÊxuấtÊkhẩuÊnhưÊ

nhiềuÊDNÊTrungÊQuốcÊđãÊlàm. 

e.ÊChuẩnÊbịÊchiếnÊlượcÊ“ứngÊxửÊkhiÊbịÊ

kiện” 

-Ê HợpÊ tácÊ đầyÊ đủÊ vớiÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ

EU. 

-ÊCungÊcấpÊdữÊliệuÊnhấtÊquán. 

-Ê ChủÊ độngÊ thuêÊ luậtÊ sưÊ quốcÊ tếÊ đểÊ hỗÊ

trợ. 

-ÊKhôngÊnênÊ“néÊ tránh”ÊvìÊsẽÊbịÊ ápÊmứcÊ

thuếÊcaoÊnhất. 

1.6.ÊKếtÊluậnÊchungÊchoÊbàiÊgiảng 

VụÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊtấmÊpinÊ

mặtÊtrờiÊTrungÊQuốcÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊvíÊ

dụÊkinhÊđiểnÊchoÊthấyÊEU: 

-Ê TheoÊ đuổiÊ mụcÊ tiêuÊ bảoÊ vệÊ ngành,Ê

nhưngÊ rấtÊ chúÊ trọngÊcânÊ bằngÊ lợiÊ íchÊ xãÊ

hội, 

-ÊKhôngÊngầnÊngạiÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊlượcÊ

nếuÊbiệnÊphápÊảnhÊhưởngÊđếnÊmụcÊtiêuÊxanhÊ

hóa, 

-Ê VàÊ luônÊ duyÊ trìÊkhungÊ phápÊ lýÊ chặtÊ

chẽÊ –Ê dữÊ liệuÊ sâuÊ –Ê quyÊ trìnhÊ nghiêmÊ
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ngặt. 

VớiÊViệtÊNam,Ê bàiÊ họcÊ quanÊ trọngÊ nhấtÊ

khôngÊ chỉÊ làÊ tránhÊ trợÊ cấpÊ khôngÊ phùÊ hợpÊ

WTO,Ê màÊ cònÊ làÊ xâyÊ dựngÊ năngÊ lựcÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊvàÊquảnÊtrịÊdoanhÊ

nghiệpÊ chuẩnÊ quốcÊ tế,Ê vìÊtrongÊcuộcÊchơiÊ

toànÊcầu,ÊnăngÊlựcÊphápÊlýÊ–ÊtàiÊchínhÊ–ÊdữÊ

liệuÊquyếtÊđịnhÊkhảÊnăngÊtrụÊvững. 

2.Ê VụÊ việcÊ điềuÊ traÊ tựÊ vệÊ củaÊ EUÊ đốiÊ

vớiÊmặtÊhàngÊthép 

BiệnÊphápÊtựÊvệÊthépÊcủaÊLiênÊminhÊchâuÊ

ÂuÊ (EU)Ê ápÊ dụngÊ từÊ nămÊ 2018Ê đếnÊ 2024Ê

đượcÊ xemÊ làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ vụÊ việcÊ cóÊ

quyÊmôÊlớnÊnhất,ÊphứcÊtạpÊnhấtÊvàÊkéoÊdàiÊ

nhấtÊ trongÊ lịchÊ sửÊ sửÊ dụngÊ côngÊ cụÊ phòngÊ

vệÊ thươngÊmạiÊ củaÊEU.ÊĐâyÊ làÊ víÊ dụÊ điểnÊ

hìnhÊgiúpÊminhÊhọaÊcáchÊEUÊvậnÊhànhÊbiệnÊ

phápÊ tựÊ vệÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ thịÊ trườngÊ toànÊ

cầuÊbấtÊổn,ÊđồngÊ thờiÊphảnÊánhÊchiếnÊ lượcÊ

dàiÊhạnÊcủaÊEUÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊthépÊ–Ê

ngànhÊcôngÊnghiệpÊnềnÊ tảng,ÊgắnÊvớiÊhàngÊ

triệuÊ việcÊ làm,Ê nhiềuÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ

nhiềuÊngànhÊhạÊnguồnÊquanÊtrọng. 

1.1.ÊTổngÊquanÊvềÊvụÊviệc 

NămÊ2018,ÊtìnhÊhìnhÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊ

đốiÊvớiÊ thépÊ thayÊđổiÊđộtÊngộtÊkhiÊHoaÊKỳÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊSectionÊ232Ê–ÊđánhÊthuếÊ

25%ÊlênÊtoànÊbộÊthépÊnhậpÊkhẩu,ÊvớiÊlýÊdoÊ

“anÊninhÊquốcÊgia”.ÊQuyếtÊđịnhÊcủaÊHoaÊKỳÊ

ngayÊ lậpÊ tứcÊ khiếnÊ dòngÊ chảyÊ thươngÊmạiÊ

thépÊtoànÊcầuÊthayÊđổiÊmạnhÊmẽ.ÊHàngÊtriệuÊ

tấnÊ thép,Ê vốnÊ xuấtÊ khẩuÊ vàoÊ HoaÊ Kỳ,Ê đãÊ

phảiÊtìmÊđiểmÊđếnÊmới,ÊvàÊEUÊ–ÊthịÊtrườngÊ

lớnÊthứÊhaiÊthếÊgiớiÊ–ÊtrởÊthànhÊđiểmÊđếnÊtựÊ

nhiên. 

TrongÊcùngÊthờiÊđiểmÊđó,ÊthịÊtrườngÊthépÊ

toànÊcầuÊđãÊởÊ trạngÊ tháiÊdưÊ thừaÊcôngÊsuấtÊ

nghiêmÊtrọng,ÊđặcÊbiệtÊtừÊTrungÊQuốc,ÊThổÊ

NhĩÊKỳ,ÊẤnÊĐộÊvàÊNga.ÊNăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊ

vượtÊxaÊnhuÊ cầuÊ tiêuÊ thụÊkhiếnÊ thépÊgiáÊ rẻÊ

liênÊtụcÊgiaÊtăngÊápÊlựcÊlênÊthịÊtrườngÊquốcÊ

tế.ÊCácÊnhàÊsảnÊxuấtÊ thépÊEUÊvốnÊchịuÊchiÊ

phíÊ năngÊ lượngÊ cao,Ê yêuÊ cầuÊ môiÊ trườngÊ

ngặtÊnghèo,ÊvàÊmứcÊlươngÊcao,ÊđãÊmấtÊdầnÊ

khảÊnăngÊcạnhÊtranh. 

ChỉÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ 2016–2017,Ê nhậpÊ

khẩuÊ thépÊ vàoÊ EUÊ tăngÊ đếnÊ65%Ê đốiÊ vớiÊ

mộtÊsốÊmặtÊhàng.ÊỦyÊbanÊchâuÊÂuÊđánhÊgiáÊ

rằngÊnếuÊkhôngÊcóÊbiệnÊphápÊkhẩnÊcấp,ÊthépÊ

giáÊrẻÊcóÊthểÊ“trànÊngập”ÊthịÊtrườngÊEU,ÊgâyÊ

raÊ thiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊvàÊđẩyÊnhiềuÊnhàÊ

máyÊ vàoÊ nguyÊ cơÊ đóngÊ cửa.Ê DoÊ đó,Ê EUÊ

quyếtÊ địnhÊ kíchÊ hoạtÊ điềuÊ traÊ tựÊ vệÊ vàoÊ

thángÊ3/2018. 

1.2.Ê QuáÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊphápÊtheoÊdòngÊthờiÊgian 

ThángÊ3/2018Ê–ÊKhởiÊxướngÊđiềuÊtra 

NgàyÊ 26/3/2018,Ê EUÊ chínhÊ thứcÊ khởiÊ

xướngÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊ26Ê nhómÊ sảnÊ

phẩmÊthép,ÊdựaÊtrênÊbằngÊchứngÊvề: 

-ÊNhậpÊkhẩuÊtăngÊmạnhÊbấtÊthường 

-ÊCôngÊsuấtÊdưÊthừaÊtoànÊcầu 
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-ÊNguyÊcơÊthépÊ“chuyểnÊhướng”ÊsauÊSec-

tionÊ232ÊcủaÊHoaÊKỳ 

-Ê ThịÊ phầnÊ củaÊ sảnÊ xuấtÊ EUÊ bịÊ thuÊ hẹpÊ

đángÊkể 

CụÊthểÊnhưÊbảngÊdướiÊđây: 

TrongÊ khiÊ đó,Ê thếÊ giớiÊ đangÊ cóÊ lượngÊ

thépÊ dưÊ thừaÊ gầnÊ gấpÊ 3Ê lầnÊ tổngÊ nhuÊ cầuÊ

thépÊ củaÊ toànÊ EUÊ (~170–180Ê triệuÊ tấn/

năm).ÊCụÊ thể:ÊCôngÊ suấtÊ thépÊ toànÊ cầuÊ dưÊ

thừaÊ ~540Ê triệuÊ tấn;Ê TrungÊ QuốcÊ chiếmÊ

~60%ÊlượngÊdưÊthừa;ÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊNga,ÊẤnÊ

Độ,ÊBrazil…ÊcũngÊduyÊtrìÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊ

lớnÊvượtÊnhuÊcầu. 

NămÊ2018,ÊMỹÊápÊdụngÊápÊthuếÊ25%ÊlênÊ

thépÊnhậpÊkhẩuÊ(TheoÊMụcÊ232).ÊĐiềuÊnàyÊ

khiến:Ê HàngÊ triệuÊ tấnÊ thépÊ xuấtÊ khẩuÊ vàoÊ

MỹÊkhôngÊcònÊđầuÊra;ÊCácÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊ

lớnÊ bắtÊ đầuÊ chuyểnÊhướngÊ sangÊ thịÊ trườngÊ

EUÊ–ÊnơiÊvẫnÊđangÊmởÊcửa. 

SongÊsongÊvớiÊđiềuÊnày,ÊtheoÊdữÊliệuÊcủaÊ

EC:ÊtỷÊlệÊsửÊdụngÊcôngÊsuấtÊcủaÊngànhÊthépÊ

EUÊ chỉÊ cònÊ ~71%Ê (mứcÊ thấp,Ê khôngÊ đủÊ

hiệuÊ quảÊ kinhÊ tế);Ê ThịÊ phầnÊ củaÊ hàngÊ nộiÊ

địaÊ giảmÊ liênÊ tục,Ê từÊ 78%ÊxuốngÊ cònÊ 72%Ê

giaiÊ đoạnÊ 2014–2017;Ê LợiÊ nhuậnÊ ngànhÊ

thépÊEUÊgiảmÊmạnhÊvìÊcạnhÊtranhÊvớiÊthépÊ

giáÊrẻ.ÊCụÊthểÊnhưÊbảngÊtổngÊhợpÊdướiÊđây: 

VàoÊ thángÊ3ÊnămÊ2018,ÊLiênÊminhÊchâuÊ

ÂuÊ chínhÊ thứcÊ khởiÊ xướngÊ mộtÊ cuộcÊ điềuÊ

traÊ tựÊ vệÊ đốiÊ vớiÊ ngànhÊ thép,Ê baoÊ trùmÊ 26Ê

nhómÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ khácÊ nhauÊ (từÊ thépÊ

cuộnÊ cánÊ nóng,Ê cánÊ nguội,Ê thépÊ mạ,Ê thépÊ

ống,Ê thépÊ thanh,Ê đếnÊ thépÊ khôngÊ gỉ…).Ê

QuyếtÊđịnhÊnàyÊđượcÊđưaÊraÊtrongÊbốiÊcảnhÊ

lượngÊ thépÊ nhậpÊ khẩuÊ vàoÊ EUÊ tăngÊ rấtÊ

nhanhÊtrongÊvàiÊnămÊliênÊtiếp,ÊđặcÊbiệtÊsauÊ

khiÊ HoaÊ KỳÊ ápÊ thuếÊ theoÊ MụcÊ 232Ê khiếnÊ

dòngÊ thépÊ toànÊ cầuÊ cóÊ xuÊ hướngÊ “chuyểnÊ

hướng”ÊsangÊthịÊtrườngÊchâuÊÂu. 

MụcÊ tiêuÊ trọngÊ tâmÊcủaÊcuộcÊđiềuÊ traÊ làÊ

xemÊxétÊmộtÊcáchÊhệÊthốngÊxemÊsựÊgiaÊtăngÊ

nhậpÊ khẩuÊ đóÊ cóÊ gâyÊ raÊ“thiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ

trọng”Ê hoặcÊ đeÊ dọaÊ gâyÊ thiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ

trọngÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊthépÊnộiÊkhốiÊEUÊ

hayÊkhông.ÊNóiÊcáchÊkhác,ÊEUÊmuốnÊtrảÊlờiÊ

haiÊcâuÊhỏiÊlớn:Ê(i)ÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊcóÊphảiÊ

làÊ hiệnÊ tượngÊ bấtÊ thường,Ê vượtÊ ngoàiÊmứcÊ

biếnÊđộngÊ thôngÊ thườngÊcủaÊ thịÊ trường;ÊvàÊ

(ii)Ê ápÊ lựcÊ từÊ thépÊ nhậpÊ khẩuÊ cóÊ phảiÊ làÊ

nguyênÊnhânÊchínhÊlàmÊsuyÊgiảmÊthịÊphần,Ê

côngÊ suấtÊ hoạtÊ độngÊ vàÊ lợiÊ nhuậnÊ củaÊ cácÊ

GiaiÊ
đoạn 

TăngÊ
trưởngÊ

GhiÊchú 

2013–
2016 

65% 

NhậpÊkhẩuÊtăngÊliênÊ
tục,ÊkhôngÊtheoÊchuÊ
kỳÊthôngÊthường 

2016–
2017 

12% 
TiếpÊtụcÊtăngÊdùÊnhuÊ
cầuÊEUÊổnÊđịnh 

2018 
TăngÊ
mạnh 

DoÊthépÊchuyểnÊ
hướngÊtừÊMỹÊsangÊ

EU 

ChỉÊtiêu MứcÊđộ KếtÊluận 

TỷÊlệÊsửÊ
dụngÊcôngÊ

~71% 
KhôngÊbềnÊ

vững 

BiênÊlợiÊ
nhuận 

GiảmÊ
mạnh 

NgànhÊEUÊ
yếuÊđi 

ThịÊphầnÊnộiÊ
địa 

TừÊ78%Ê
→Ê72% 

NhậpÊkhẩuÊ
chiếmÊdầnÊthịÊ

phần 

NhậpÊkhẩuÊ
tăng 

+65%Ê
trongÊ3Ê
năm 

ÁpÊlựcÊlớn 
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nhàÊsảnÊxuấtÊthépÊtrongÊEU.Ê 

ViệcÊ khởiÊ xướngÊđiềuÊ traÊ vàoÊ thờiÊ điểmÊ

nàyÊ cũngÊ choÊ thấyÊ cáchÊ tiếpÊ cậnÊ chủÊ độngÊ

củaÊ EU:Ê thayÊ vìÊ đợiÊ ngànhÊ thépÊ EUÊ “thiệtÊ

hạiÊ xongÊ rồiÊmớiÊ xửÊ lý”,ÊỦyÊ banÊ châuÊÂuÊ

lựaÊchọnÊđiềuÊtraÊsớmÊđểÊkịpÊ thờiÊxácÊđịnhÊ

mứcÊ độÊ rủiÊ roÊ và,Ê nếuÊ cầnÊ thiết,Ê ápÊ dụngÊ

biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ nhằmÊ ngănÊ chặnÊ lànÊ sóngÊ

thépÊgiáÊrẻÊtrànÊvào,ÊbảoÊvệÊnềnÊcôngÊnghiệpÊ

thépÊ nộiÊ địaÊ vàÊ chuỗiÊ việcÊ làmÊ gắnÊ vớiÊ

ngànhÊnày. 

1.3ÊCácÊbiệnÊphápÊápÊdụng 

SauÊ khiÊ mởÊ điềuÊ traÊ vàoÊ thángÊ 3/2018,Ê

ỦyÊ banÊ châuÊ ÂuÊ nhanhÊ chóngÊ nhậnÊ thấyÊ

rằngÊdòngÊ thépÊgiáÊ rẻÊđangÊđổÊvàoÊEUÊvớiÊ

tốcÊđộÊrấtÊcao,ÊđặcÊbiệtÊsauÊkhiÊHoaÊKỳÊápÊ

thuếÊ25%ÊtheoÊMụcÊ232.ÊThépÊvốnÊxuấtÊvàoÊ

MỹÊbịÊ “đẩy”Ê vềÊEU,Ê khiếnÊ thịÊ trườngÊ thépÊ

châuÊ ÂuÊ đốiÊ mặtÊ nguyÊ cơÊ quáÊ tảiÊ vàÊ giáÊ

giảmÊsâu.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊEUÊquyếtÊđịnhÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtạmÊthờiÊvàoÊthángÊ

7/2018Ê –Ê chỉÊ 4Ê thángÊ sauÊ khởiÊ xướng,Ê thểÊ

hiệnÊsựÊphảnÊứngÊnhanhÊhiếmÊthấy. 

-ÊHạnÊngạchÊthuếÊquanÊtheoÊquí.ÊVíÊdụÊcụÊ

thểÊđốiÊvớiÊnhómÊHRCÊnhưÊsau: 

-ÊThuếÊ25%ÊchoÊlượngÊvượtÊhạnÊngạch 

TrongÊcơÊchếÊtựÊvệÊthépÊcủaÊEU,ÊđiềuÊmàÊ

cácÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ loÊ ngạiÊ nhấtÊ

khôngÊphảiÊlàÊmứcÊhạnÊngạchÊđượcÊphânÊbổÊ

nhiềuÊhayÊít,ÊmàÊchínhÊlàÊnguyÊcơÊvượtÊhạnÊ

ngạchÊ (quota).ÊBởiÊ vìÊ ngayÊ khiÊ lượngÊ thépÊ

nhậpÊ khẩuÊ vượtÊ quáÊ ngưỡngÊ màÊ EUÊ choÊ

phépÊtrongÊtừngÊquý,ÊmộtÊmứcÊthuếÊcốÊđịnhÊ

–Ê25%Ê–ÊsẽÊlậpÊtứcÊđượcÊkíchÊhoạt,ÊvàÊmứcÊ

thuếÊ nàyÊ chỉÊ ápÊ dụngÊ lênÊ phầnÊ hàngÊ vượtÊ

hạnÊngạch. 

ĐiềuÊnàyÊcóÊnghĩaÊlà:ÊmộtÊlôÊhàngÊcóÊgiáÊ

trịÊ1Ê triệuÊeuroÊchỉÊcầnÊ“rơi”ÊđúngÊvàoÊgiaiÊ

đoạnÊquotaÊđãÊcạnÊthìÊlậpÊtứcÊphảiÊnộpÊthêmÊ

250.000Ê euroÊ tiềnÊ thuế.ÊĐốiÊ vớiÊ cácÊ ngànhÊ

cóÊbiênÊ lợiÊnhuậnÊ thấpÊnhưÊ thép,ÊmứcÊ thuếÊ

nàyÊ đủÊ sứcÊ “xóaÊ sạch”Ê toànÊ bộÊ lợiÊ nhuậnÊ

củaÊcảÊlôÊhàng,ÊthậmÊchíÊbiếnÊmộtÊhợpÊđồngÊ

đangÊcóÊlãiÊthànhÊkhoảnÊlỗÊnặng. 

ChínhÊ vìÊ vậy,Ê cácÊ doanhÊ nghiệpÊ thépÊ

châuÊÁ,ÊbaoÊgồmÊViệtÊNam,ÊHànÊQuốc,ÊThổÊ

NhĩÊKỳ,ÊẤnÊĐộÊđềuÊtheoÊdõiÊrấtÊsátÊsaoÊtìnhÊ

trạngÊsửÊdụngÊhạnÊngạchÊtrongÊtừngÊquý.ÊHọÊ

khôngÊchỉÊtheoÊdõiÊmỗiÊtháng,ÊmàÊthậmÊchíÊ

theoÊ từngÊ tuần,Ê vìÊ chỉÊ cầnÊ mộtÊ vàiÊ doanhÊ

nghiệpÊ lớnÊ đổÊ hàngÊ vàoÊ EUÊ sớmÊ hơnÊ dựÊ

kiến,ÊhạnÊngạchÊchungÊcóÊthểÊbịÊtiêuÊthụÊhếtÊ

chỉÊtrongÊvòngÊvàiÊngày.ÊKhiÊhạnÊngạchÊvừaÊ

hết,Ê tấtÊ cảÊ cácÊ lôÊ hàngÊ tớiÊ sauÊ đó,Ê dùÊ chỉÊ

chậmÊhơnÊvàiÊtiếngÊởÊcảngÊhoặcÊtrễÊhơnÊmộtÊ

ngàyÊ giảiÊ phóngÊ hàng,Ê đềuÊ phảiÊ tựÊ độngÊ

chịuÊthuếÊ25%. 

ĐốiÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam,ÊrủiÊ

roÊnàyÊcònÊcaoÊhơn,ÊvìÊđaÊsốÊmặtÊhàngÊthépÊ

Quý HạnÊngạchÊ
TRQÊđượcÊ

phânÊbổÊ(tấn) 

ThuếÊápÊdụng 

QuýÊ1 4.500.000Êtấn 0%Ê trongÊ quota;Ê
25%ÊnếuÊvượt 

QuýÊ2 4.500.000Êtấn 0%Ê trongÊ quota;Ê
25%ÊnếuÊvượt 

QuýÊ3 4.500.000Êtấn 0%Ê trongÊ quota;Ê
25%ÊnếuÊvượt 

QuýÊ4 4.500.000Êtấn 0%Ê trongÊ quota;Ê
25%ÊnếuÊvượt 

TổngÊ
năm 

18.000.000Êtấn CơÊchếÊ thuếÊgiữÊ
nguyên 



 

93  TRAV www.trav.gov.vn 

củaÊViệtÊNamÊ nằmÊ trongÊ nhómÊ hạnÊ ngạchÊ

toànÊcầuÊtứcÊlàÊquotaÊkhôngÊdànhÊriêngÊchoÊ

từngÊnước,ÊmàÊđượcÊdùngÊchungÊchoÊtấtÊcảÊ

cácÊquốcÊgiaÊcóÊquyÊmôÊxuấtÊkhẩuÊnhỏ.ÊKhiÊ

quotaÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ theoÊ hìnhÊ thứcÊ nướcÊ

nàoÊgửiÊhàngÊvàoÊEUÊnhanhÊhơnÊthìÊhưởngÊ

quotaÊtrước;ÊnướcÊnàoÊđếnÊchậmÊhơn,ÊdùÊchỉÊ

vàiÊ nghìnÊ tấn,Ê cũngÊ dễÊ dàngÊ rơiÊ vàoÊ tìnhÊ

trạngÊvượtÊhạnÊngạchÊvàÊbịÊápÊ25%Êthuế. 

CóÊnhữngÊ thờiÊđiểm,Ê theoÊphảnÊánhÊcủaÊ

doanhÊ nghiệp,Ê quotaÊ củaÊ EUÊ choÊ mộtÊ sốÊ

nhómÊthépÊnhưÊthépÊmạ,ÊtônÊmàuÊhoặcÊốngÊ

thépÊcóÊthểÊbịÊtiêuÊthụÊhếtÊchỉÊtrongÊtuầnÊđầuÊ

tiênÊcủaÊquý,ÊkhiếnÊphầnÊ lớnÊdoanhÊnghiệpÊ

hoànÊ toànÊ khôngÊ kịpÊ xoayÊ trở.Ê MộtÊ đơnÊ

hàngÊgửiÊđiÊmuộnÊvàiÊngàyÊcóÊthểÊđổiÊthànhÊ

khoảnÊlỗÊhàngÊtrămÊnghìnÊeuro.ÊNhữngÊdo-

anhÊnghiệpÊcóÊkhốiÊlượngÊnhỏÊhoặcÊchỉÊxuấtÊ

khẩuÊrảiÊrácÊcàngÊchịuÊrủiÊroÊlớnÊhơn,ÊvìÊhọÊ

rấtÊ khóÊcạnhÊ tranhÊvềÊ tốcÊđộÊ soÊvớiÊ nhữngÊ

tậpÊ đoànÊ xuấtÊ khẩuÊ khổngÊ lồÊ từÊ ThổÊ NhĩÊ

Kỳ,ÊHànÊQuốcÊhoặcÊẤnÊĐộ. 

TrongÊbốiÊcảnhÊnhưÊvậy,ÊcóÊthểÊnóiÊrằngÊ

biệnÊ phápÊ thuếÊ 25%Ê củaÊ EUÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ

nhưÊmộtÊ“cánhÊcửaÊđóngÊsậpÊ lại”ÊngayÊkhiÊ

quotaÊ cạnÊ kiệt.Ê MứcÊ thuếÊ nàyÊ đủÊ lớnÊ đểÊ

khiếnÊdoanhÊnghiệpÊgầnÊnhưÊkhôngÊcóÊkhảÊ

năngÊ bánÊ hàngÊ nếuÊ bịÊ ápÊ dụng,Ê trừÊ nhữngÊ

trườngÊ hợpÊ đặcÊ biệtÊ cóÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ rấtÊ

caoÊ hoặcÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ cóÊ điềuÊ kiệnÊ ưuÊ

đãiÊ đặcÊ biệt.Ê ĐốiÊ vớiÊ phầnÊ lớnÊ mặtÊ hàngÊ

thépÊ thôngÊ dụng,Ê thuếÊ 25%Ê khiếnÊ giáÊ bánÊ

vượtÊxaÊmứcÊchấpÊnhậnÊcủaÊthịÊtrườngÊchâuÊ

Âu,ÊđồngÊnghĩaÊvớiÊviệcÊdoanhÊnghiệpÊmấtÊ

luônÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranh. 

KhiÊhiểuÊ cơÊchếÊnày,Ê bạnÊ sẽÊ thấyÊ vìÊ saoÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊ luônÊphảiÊ tínhÊ

toánÊrấtÊkỹÊthờiÊđiểmÊgửiÊhàng:ÊhọÊphảiÊxemÊ

quotaÊ cònÊ baoÊ nhiêu,Ê dựÊ đoánÊ tốcÊ độÊ tiêuÊ

thụÊ quotaÊ dựaÊ trênÊ dữÊ liệuÊ cácÊ quýÊ trước,Ê

đánhÊgiáÊkhảÊnăngÊ ÊdòngÊchảyÊhàngÊhóaÊ từÊ

cácÊ nướcÊ lớn,Ê vàÊ cânÊ nhắcÊ xemÊ nênÊ gửiÊ

hàngÊngayÊlậpÊtứcÊhayÊchờÊsangÊquýÊmớiÊđểÊ

tránhÊ rơiÊ vàoÊ mứcÊ thuếÊ 25%.Ê NóiÊ khôngÊ

quá,Ê việcÊ theoÊdõiÊhạnÊngạchÊTRQÊđôiÊkhiÊ

quanÊtrọngÊkhôngÊkémÊviệcÊtìmÊkiếmÊkháchÊ

hàngÊmới. 

ĐóÊchínhÊlàÊlýÊdoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

NamÊ cũngÊ nhưÊ nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ thépÊ

châuÊ ÁÊ đặcÊ biệtÊ cảnhÊ giácÊ vớiÊ thờiÊ điểmÊ

quotaÊgầnÊ hết.ÊMộtÊ saiÊ lệchÊnhỏÊ trongÊ thờiÊ

điểmÊgiaoÊhàngÊcóÊthểÊdẫnÊđếnÊthiệtÊhạiÊtàiÊ

chínhÊ rấtÊ lớn,ÊvàÊđiềuÊnàyÊđãÊkhiếnÊcơÊchếÊ

TRQÊ –Ê thuếÊ 25%Ê củaÊ EUÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ

trongÊ nhữngÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ cóÊ tácÊ độngÊ

mạnhÊ nhấtÊ đốiÊ vớiÊ hànhÊ viÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ

doanhÊnghiệpÊtrongÊnhiềuÊnămÊqua. 

TrongÊ giaiÊ đoạnÊ từÊ ngàyÊ 1/2/2019Ê đếnÊ

30/6/2021,Ê LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ bướcÊ vàoÊ

thờiÊkỳÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchínhÊthứcÊ

đốiÊvớiÊ26ÊnhómÊsảnÊphẩmÊthépÊnhậpÊkhẩu.Ê

ĐâyÊ làÊgiaiÊđoạnÊ trungÊ tâmÊcủaÊ toànÊbộÊvụÊ

việc,ÊkhiÊEUÊchuyểnÊtừÊbiệnÊphápÊtạmÊthờiÊ

sangÊmộtÊcơÊchếÊdàiÊhạn,ÊđượcÊthiếtÊkếÊchặtÊ

chẽÊ hơnÊ vàÊ cóÊ tínhÊ toánÊ kỹÊ lưỡngÊ vềÊ tácÊ

độngÊ thịÊ trường.ÊTrongÊ thờiÊkỳÊnày,ÊEUÊápÊ

dụngÊhệÊthốngÊhạnÊngạchÊthuếÊquanÊ(TRQ)Ê

theoÊquýÊchoÊtoànÊbộÊcácÊnhómÊthép,ÊtrongÊ

đóÊ mộtÊ sốÊ nướcÊ xuấtÊ khẩuÊ lớnÊ nhưÊ TrungÊ

Quốc,ÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊHànÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,ÊBra-
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zilÊvàÊNgaÊđượcÊấnÊđịnhÊhạnÊngạchÊtheoÊnước,ÊcònÊcácÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊnhỏÊhơnÊ–ÊbaoÊgồmÊ

cảÊViệtÊNamÊ–ÊsửÊdụngÊhạnÊngạchÊtoànÊcầuÊtheoÊnguyênÊtắcÊ“đếnÊtrướcÊđượcÊtrước”.ÊTrongÊ

hạnÊngạch,ÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊđượcÊhưởngÊmứcÊthuếÊ0%,ÊnhưngÊngayÊkhiÊvượtÊngưỡng,ÊmứcÊ

thuếÊ25%ÊđượcÊkíchÊhoạtÊ lậpÊ tứcÊđốiÊvớiÊphầnÊvượt,ÊkhiếnÊhàngÊhóaÊgầnÊnhưÊkhôngÊ thểÊ

cạnhÊtranhÊtạiÊthịÊtrườngÊEU. 

GiaiÊđoạnÊbiệnÊphápÊchínhÊthứcÊnàyÊphảnÊánhÊcáchÊtiếpÊcậnÊcânÊbằngÊcủaÊEU:ÊvừaÊduyÊ

trìÊmứcÊđộÊmởÊcửaÊnhấtÊđịnhÊđểÊtránhÊgiánÊđoạnÊchuỗiÊcungÊứngÊchoÊcácÊngànhÊhạÊnguồn,Ê

vừaÊđặtÊraÊgiớiÊhạnÊcầnÊthiếtÊđểÊbảoÊvệÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊthépÊchâuÊÂuÊtrướcÊsứcÊépÊtừÊthépÊ

giáÊrẻÊvàÊrủiÊroÊchuyểnÊhướngÊthươngÊmạiÊtoànÊcầu.ÊĐâyÊcũngÊlàÊgiaiÊđoạnÊchứngÊkiếnÊsựÊ

điềuÊchỉnhÊlinhÊhoạtÊTRQÊtheoÊquý,ÊphùÊhợpÊvớiÊbiếnÊđộngÊcungÊ–ÊcầuÊtrongÊbốiÊcảnhÊkinhÊ

tếÊchâuÊÂuÊcóÊnhiềuÊbấtÊổn,ÊđặcÊbiệtÊvàoÊnămÊ2020–2021. 

TrongÊgiaiÊđoạnÊ2020–2021,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊtiếnÊhànhÊmộtÊloạtÊhoạtÊđộngÊràÊsoátÊvàÊ

điềuÊchỉnhÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊthépÊnhằmÊbảoÊđảmÊrằngÊcơÊchếÊnàyÊvẫnÊphùÊhợpÊvớiÊbiếnÊđộngÊ

nhanhÊchóngÊcủaÊthịÊtrường.ÊBốiÊcảnhÊkinhÊtếÊchâuÊÂuÊlúcÊđóÊchịuÊtácÊđộngÊnặngÊnềÊcủaÊđạiÊ

dịchÊCOVID-19,ÊkhiếnÊnhuÊcầuÊthépÊnộiÊđịaÊgiảmÊmạnh,ÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuấtÊbịÊgiánÊđoạn,Ê

vàÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầuÊrơiÊvàoÊtìnhÊtrạngÊthiếuÊổnÊđịnh.ÊĐểÊtránhÊviệcÊhạnÊngạchÊbịÊ

tiêuÊ thụÊ quáÊnhanhÊhoặcÊquáÊ chậm,ÊEUÊđãÊ điềuÊ chỉnhÊ lạiÊmứcÊTRQÊchoÊ từngÊnhómÊsảnÊ

phẩmÊvàÊtiếpÊtụcÊápÊdụngÊcơÊchếÊtăngÊtrưởngÊnhẹÊ3%ÊmỗiÊnăm.ÊCụÊthểÊnhưÊbảngÊdướiÊđây: 

ThờiÊgian CơÊchếÊTRQ NướcÊápÊdụng 
HìnhÊthứcÊ
ápÊdụng 

ThuếÊvượtÊ
TRQ 

1/2/2019Ê
–Ê
30/6/2021 

TRQÊtheoÊnướcÊ
(Country-specificÊ
TRQ) 

TrungÊQuốc,Ê
ThổÊNhĩÊKỳ,Ê
HànÊQuốc,ÊẤnÊ
Độ,ÊBrazil,Ê
Nga* 

MỗiÊnướcÊcóÊ
hạnÊngạchÊ
riêngÊchoÊ
mộtÊsốÊnhómÊ
thép,ÊvíÊdụÊ
HRC,ÊCRC,Ê
HDG,ÊốngÊ
thép… 

25% 

1/2/2019Ê
–Ê
30/6/2021 

TRQÊtoànÊcầuÊ(GlobalÊ
TRQ) 

TấtÊcảÊcácÊnướcÊ
cònÊlạiÊ(baoÊ
gồmÊViệtÊNam) 

“FirstÊcome,Ê
firstÊserved”Ê
–ÊdùngÊchungÊ
hạnÊngạchÊ
theoÊquý 

25% 

          

*ÊNgaÊbịÊloạiÊkhỏiÊTRQÊtừÊ2022ÊdoÊlệnhÊtrừngÊphạt. 
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ViệcÊràÊsoátÊnàyÊkhôngÊchỉÊnhằmÊduyÊtrìÊkhảÊnăngÊbảoÊvệÊngànhÊthépÊtrướcÊápÊlựcÊnhậpÊ

khẩu,ÊmàÊcònÊđểÊtránhÊgâyÊthiệtÊhạiÊchoÊcácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊhạÊnguồnÊvốnÊđangÊgặpÊkhóÊ

khăn.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊEUÊcũngÊđánhÊgiáÊlạiÊsựÊphânÊbổÊhạnÊngạchÊtheoÊnước,ÊđồngÊthờiÊđưaÊ

raÊnhữngÊquyếtÊđịnhÊquanÊ trọngÊnhưÊviệcÊ loạiÊNgaÊraÊkhỏiÊcơÊchếÊTRQÊtừÊnămÊ2022ÊdoÊ

biếnÊđộngÊđịaÊchínhÊtrị.ÊGiaiÊđoạnÊnàyÊchoÊthấyÊrõÊsựÊlinhÊhoạtÊtrongÊchínhÊsáchÊcủaÊEU:Ê

vừaÊbảoÊhộÊhợpÊlýÊchoÊngànhÊthépÊnộiÊkhối,ÊvừaÊđiềuÊchỉnhÊkịpÊthờiÊđểÊphảnÊứngÊvớiÊcácÊcúÊ

sốcÊkinhÊtếÊtoànÊcầu.Ê 

BướcÊsangÊnămÊ2021,ÊsauÊkhiÊhoànÊtấtÊràÊsoátÊtoànÊdiện,ÊEUÊnhậnÊđịnhÊrằngÊngànhÊthépÊ

nộiÊkhốiÊvẫnÊởÊtrongÊtrạngÊtháiÊdễÊtổnÊthương,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊbốiÊcảnhÊđạiÊdịchÊCOVID-19Ê

gâyÊgiánÊđoạnÊnghiêmÊtrọngÊđếnÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊlàmÊbiếnÊđộngÊmạnhÊnhuÊcầuÊtrênÊtoànÊ

thịÊtrường.ÊDùÊđãÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊsuốtÊbaÊnăm,ÊEUÊchoÊrằngÊápÊlựcÊnhậpÊkhẩuÊvẫnÊ

chưaÊ giảmÊbềnÊ vững,Ê vàÊ sựÊ dưÊ thừaÊ côngÊ suấtÊ thépÊ củaÊ cácÊ nướcÊ ngoàiÊ khốiÊ tiếpÊ tụcÊ làÊ

nguyÊcơÊthườngÊtrựcÊđốiÊvớiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊchâuÊÂu.ÊVìÊvậy,ÊEUÊquyếtÊđịnhÊgiaÊhạnÊbiệnÊ

phápÊtựÊvệÊthêmÊbaÊnăm,ÊtừÊngàyÊ1/7/2021ÊđếnÊ30/6/2024,ÊđồngÊthờiÊgiữÊnguyênÊcấuÊtrúcÊ

hạnÊngạchÊthuếÊquanÊ(TRQ)ÊtheoÊquýÊvàÊcơÊchếÊthuếÊ25%ÊđốiÊvớiÊphầnÊvượtÊhạnÊngạch.ÊCụÊ

thểÊnhưÊsau:Ê 

ViệcÊgiaÊhạnÊnàyÊthểÊhiệnÊcáchÊtiếpÊcậnÊthậnÊtrọngÊnhưngÊnhấtÊquánÊcủaÊEU:ÊtiếpÊtụcÊduyÊ

trìÊmộtÊmứcÊđộÊbảoÊhộÊcầnÊthiếtÊđểÊổnÊđịnhÊngànhÊthépÊnộiÊđịa,ÊsongÊvẫnÊchoÊphépÊnhậpÊ

ThờiÊgian NộiÊdungÊđiềuÊchỉnh 
NướcÊchịuÊtácÊ

động 
LýÊdoÊđiềuÊchỉnh 

2020Ê–Ê2021 

ĐiềuÊchỉnhÊTRQÊđểÊphùÊ
hợpÊnhuÊcầuÊEUÊgiảmÊdoÊ

COVID-19 

ToànÊbộÊcácÊnướcÊ
cóÊxuấtÊkhẩuÊvàoÊ

EU 

GiảmÊtiêuÊthụÊthépÊ
trongÊnộiÊđịaÊEU,Ê

nguyÊcơÊquotaÊbịÊdùngÊ
hếtÊquáÊnhanh 

2020Ê–Ê2021 TăngÊnhẹÊTRQÊ3%/năm TấtÊcảÊcácÊnước 

TạoÊkhôngÊgianÊnhậpÊ
khẩuÊnhưngÊvẫnÊgiữÊ

biệnÊpháp 

2021 
ChuẩnÊbịÊloạiÊNgaÊkhỏiÊ
TRQÊ(ápÊdụngÊ2022) 

Nga 
BiếnÊđộngÊđịaÊchínhÊ

trị 

ThờiÊ
gian 

CơÊchếÊápÊ
dụng 

NướcÊápÊdụng 

ThuếÊ
vượtÊ
TRQ 

GhiÊchú 

1/7/202
1Ê–Ê
30/6/20
24 

EUÊgiaÊhạnÊ
biệnÊphápÊtựÊvệÊ
thêmÊ3Ênăm 

TấtÊcảÊcácÊnướcÊxuấtÊ
khẩuÊ(trừÊmiễnÊtrừÊ
nhỏÊtheoÊGSP) 

25% 

EUÊkếtÊluậnÊngànhÊnộiÊ
khốiÊvẫnÊdễÊtổnÊthương,Ê
nhậpÊkhẩuÊtăngÊmạnhÊ
nếuÊdỡÊbỏÊbiệnÊpháp 
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khẩuÊ trongÊ phạmÊ viÊ hạnÊ ngạchÊ nhằmÊ bảoÊ

đảmÊ nguồnÊ cungÊ choÊ cácÊ ngànhÊ sửÊ dụngÊ

thépÊtrongÊkhối.ÊĐâyÊcũngÊlàÊgiaiÊđoạnÊgiúpÊ

hoànÊ thiệnÊcơÊchếÊTRQ,ÊchuẩnÊbịÊchoÊviệcÊ

đánhÊgiáÊxemÊliệuÊngànhÊthépÊEUÊđãÊđủÊsứcÊ

tựÊ đứngÊ vữngÊ khiÊ biệnÊ phápÊ kếtÊ thúcÊ vàoÊ

nămÊ2024ÊhayÊcầnÊcácÊcôngÊcụÊbảoÊvệÊkhácÊ

trongÊtươngÊlai. 

3.ÊTácÊđộngÊcủaÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊcủaÊEU 

ViệcÊLiênÊminhÊ châuÊÂuÊ (EU)Ê ápÊ dụngÊ

biệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊ26ÊnhómÊsảnÊphẩmÊ

thépÊ trongÊgiaiÊđoạnÊ2018–2024ÊđượcÊxemÊ

làÊmộtÊtrongÊnhữngÊquyếtÊđịnhÊcóÊtácÊđộngÊ

mạnhÊ nhấtÊ đốiÊ vớiÊ thươngÊ mạiÊ thépÊ toànÊ

cầuÊ trongÊ vòngÊmộtÊ thậpÊkỷÊqua.ÊVớiÊviệcÊ

thiếtÊlậpÊcơÊchếÊhạnÊngạchÊthuếÊquanÊ(TRQ)Ê

theoÊ quýÊ vàÊ ápÊ mứcÊ thuếÊ 25%Ê choÊ phầnÊ

hàngÊ vượtÊ hạnÊ ngạch,Ê EUÊ đãÊ tạoÊ raÊ mộtÊ

cánhÊ cửaÊ mởÊ cóÊ kiểmÊ soátÊ nhằmÊ bảoÊ vệÊ

ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ thépÊ nộiÊ khốiÊ trướcÊ ápÊ lựcÊ

thépÊgiáÊ rẻÊ từÊcácÊnguồnÊcungÊ lớnÊ trênÊ thếÊ

giới.ÊTácÊđộngÊcủaÊbiệnÊphápÊnàyÊ lanÊrộngÊ

cảÊ trongÊ vàÊ ngoàiÊ EU,Ê khiếnÊ cơÊ cấuÊ dòngÊ

chảyÊ thépÊ toànÊcầuÊ thayÊđổiÊđángÊkể,ÊđồngÊ

thờiÊđặtÊraÊnhiềuÊtháchÊthứcÊnhưngÊcũngÊmởÊ

raÊ cácÊ cơÊ hộiÊ chiếnÊ lượcÊ choÊ cácÊ quốcÊ giaÊ

xuấtÊkhẩuÊthép,ÊtrongÊđóÊcóÊViệtÊNam. 

TrướcÊhết,ÊxétÊvềÊtácÊđộngÊđốiÊvớiÊngànhÊ

thépÊnộiÊđịaÊEU,ÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđãÊgiúpÊhạÊ

nhiệtÊmứcÊ độÊ cạnhÊ tranhÊ khốcÊ liệtÊmàÊ cácÊ

nhàÊmáyÊEUÊđangÊphảiÊđốiÊmặt.ÊTrướcÊkhiÊ

ápÊ dụngÊ biệnÊ pháp,Ê lượngÊ thépÊ nhậpÊ khẩuÊ

vàoÊ EUÊ tăngÊ hơnÊ 65%Ê chỉÊ trongÊ baÊ năm,Ê

trongÊbốiÊcảnhÊcôngÊsuấtÊsảnÊxuấtÊtoànÊcầuÊ

dưÊthừaÊlênÊtớiÊhơnÊnửaÊtỷÊtấn. 

ÊĐiềuÊnàyÊkhiếnÊsảnÊxuấtÊ thépÊ trongÊEUÊ

bịÊ đẩyÊ vàoÊ thếÊ rủiÊ ro:Ê mứcÊ sửÊ dụngÊ côngÊ

suấtÊ nhiềuÊ thờiÊ điểmÊ chỉÊ cònÊ khoảngÊ 70–

72%,ÊthấpÊhơnÊmứcÊcầnÊthiếtÊđểÊduyÊtrìÊhiệuÊ

quảÊkinhÊ tế.ÊKhiÊhạnÊngạchÊđượcÊ ápÊdụng,Ê

đặcÊ biệtÊ làÊ hạnÊ ngạchÊ theoÊ nướcÊ vớiÊ cácÊ

quốcÊgiaÊcóÊthịÊphầnÊxuấtÊkhẩuÊlớnÊnhưÊThổÊ

NhĩÊKỳ,ÊHànÊQuốc,ÊTrungÊQuốcÊhayÊNga,Ê

lượngÊ thépÊ giáÊ rẻÊ vàoÊ châuÊ ÂuÊ giảmÊ lạiÊ

mứcÊ kiểmÊ soátÊ được,Ê giúpÊ thịÊ trườngÊ EUÊ

tránhÊ rơiÊ vàoÊ tìnhÊ trạngÊ dưÊ cungÊ kéoÊ dài.Ê

ViệcÊchiaÊhạnÊngạchÊ theoÊquýÊ thayÊvìÊ theoÊ

nămÊcũngÊgiúpÊổnÊđịnhÊnguồnÊcungÊnộiÊđịa,Ê

tránhÊviệcÊcácÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊlợiÊdụngÊquotaÊ

đầuÊ nămÊ đểÊ dòngÊ chảyÊ thươngÊ mạiÊ ồÊ ạtÊ

khiếnÊgiáÊthépÊEUÊsụpÊgiảm. 

VềÊtácÊđộngÊtrênÊbìnhÊdiệnÊquốcÊtế,ÊbiệnÊ

phápÊtựÊvệÊcủaÊEUÊđãÊhạnÊchếÊđángÊkểÊhiệnÊ

tượngÊ“chuyểnÊhướngÊthươngÊmại”ÊsauÊkhiÊ

MỹÊ ápÊ thuếÊ thépÊ theoÊ MụcÊ 232.Ê KhiÊ cửaÊ

MỹÊ bịÊ thuÊ hẹpÊ bởiÊ thuếÊ 25%,Ê dòngÊ thépÊ

toànÊcầuÊbanÊđầuÊcóÊxuÊhướngÊchuyểnÊồÊạtÊ

sangÊEU.ÊTuyÊnhiên,ÊviệcÊEUÊápÊbiệnÊphápÊ

nhanhÊ chóngÊ đãÊ kíchÊ hoạtÊ sựÊ điềuÊ chỉnhÊ

mangÊtínhÊhệÊthống:ÊcácÊquốcÊgiaÊxuấtÊkhẩuÊ

thépÊphảiÊphânÊbổÊlạiÊthịÊtrường,ÊtăngÊcườngÊ

thâmÊnhậpÊvàoÊkhuÊvựcÊTrungÊĐông,ÊĐôngÊ
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NamÊÁÊvàÊchâuÊPhi.ÊĐiềuÊnàyÊlàmÊthayÊđổiÊ

bảnÊ đồÊ thươngÊ mạiÊ thépÊ thếÊ giới,Ê khiÊ cácÊ

nướcÊbuộcÊphảiÊchuyểnÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊ

nhỏÊ hơn,Ê phânÊ tánÊ hơn,Ê thayÊ vìÊ phụÊ thuộcÊ

quáÊnhiềuÊvàoÊhaiÊ thịÊ trườngÊ lớnÊ làÊMỹÊvàÊ

EU. 

ĐốiÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊthépÊ

ngoàiÊ EU,Ê tácÊ độngÊ củaÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ

mangÊtínhÊhaiÊmặt.ÊMộtÊmặt,ÊdoanhÊnghiệpÊ

mấtÊđiÊkhảÊnăngÊtiếpÊcậnÊthịÊtrườngÊEUÊmộtÊ

cáchÊổnÊđịnh,ÊđặcÊbiệtÊnhữngÊdoanhÊnghiệpÊ

thuộcÊcácÊnướcÊnằmÊ trongÊdanhÊsáchÊTRQÊ

theoÊ nước,Ê vốnÊ bịÊ giớiÊ hạnÊ bằngÊmứcÊ hạnÊ

ngạchÊrấtÊcụÊthể.ÊMặtÊkhác,ÊviệcÊphảiÊcạnhÊ

tranhÊ trongÊ hạnÊ ngạchÊ toànÊ cầuÊ khiếnÊ cácÊ

doanhÊ nghiệpÊ đếnÊ từÊViệtÊNam,ÊMalaysia,Ê

ẢÊRậpÊXêÊÚtÊhayÊcácÊnướcÊNamÊÁÊphảiÊđốiÊ

mặtÊvớiÊrủiÊroÊhếtÊquotaÊngayÊtrongÊvàiÊtuầnÊ

đầuÊcủaÊquý.ÊMộtÊlôÊhàngÊchỉÊcầnÊcậpÊcảngÊ

EUÊchậmÊhơnÊdựÊkiếnÊmộtÊhoặcÊhaiÊngàyÊcóÊ

thểÊ rơiÊ vàoÊ tìnhÊ trạngÊ vượtÊ TRQÊ vàÊ phảiÊ

chịuÊ thuếÊ25%,ÊkhiếnÊ toànÊbộÊhợpÊđồngÊ lỗÊ

nặng.ÊĐâyÊlàÊmộtÊgánhÊnặngÊtàiÊchínhÊđángÊ

kểÊ đốiÊ vớiÊ nhữngÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ

phụÊthuộcÊnhiềuÊvàoÊthịÊtrườngÊchâuÊÂu. 

ĐốiÊ vớiÊ ViệtÊ Nam,Ê tácÊ độngÊ củaÊ biệnÊ

phápÊtựÊvệÊcủaÊEUÊđặcÊbiệtÊrõÊrệtÊởÊmộtÊsốÊ

nhómÊsảnÊphẩmÊnhưÊtônÊmàu,ÊthépÊmạ,ÊốngÊ

thépÊvàÊthépÊcuộnÊnhữngÊmặtÊhàngÊmàÊViệtÊ

NamÊ cóÊ thếÊmạnhÊ xuấtÊ khẩuÊ vàÊ từngÊ tăngÊ

trưởngÊnhanhÊvàoÊthịÊtrườngÊchâuÊÂu.ÊTuyÊ

nhiên,Ê vìÊ ViệtÊ NamÊ thuộcÊ nhómÊ nướcÊ sửÊ

dụngÊ TRQÊ toànÊ cầu,Ê doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ

NamÊ khôngÊ cóÊ hạnÊ ngạchÊ riêng,Ê màÊ phảiÊ

cạnhÊ tranhÊ trựcÊ tiếpÊ vớiÊ nhiềuÊ nướcÊ khác.Ê

ĐiềuÊ nàyÊ dẫnÊ đếnÊ mộtÊ thựcÊ tếÊ làÊ ngayÊ cảÊ

khiÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊkhôngÊtăngÊđộtÊ

biếnÊsảnÊlượngÊxuấtÊkhẩu,ÊrủiÊroÊvẫnÊrấtÊcaoÊ

nếuÊcácÊnướcÊkhácÊ (nhưÊThổÊNhĩÊKỳÊhoặcÊ

ẤnÊ Độ)Ê sửÊ dụngÊ quotaÊ quáÊ nhanh,Ê khiếnÊ

quotaÊtoànÊcầuÊcạnÊkiệt.ÊHệÊquảÊlàÊkhôngÊítÊ

doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊbuộcÊphảiÊthayÊđổiÊ

chiếnÊ lượcÊ xuấtÊ khẩu,Ê dịchÊ chuyểnÊ đơnÊ

hàngÊsangÊcácÊkhuÊvựcÊnhưÊchâuÊMỹÊLatinhÊ

hoặcÊĐôngÊNamÊÁÊđểÊ tránhÊphụÊthuộcÊquáÊ

nhiềuÊvàoÊthịÊtrườngÊEU. 

4.ÊBàiÊhọcÊrútÊraÊchoÊViệtÊNam 

BênÊcạnhÊcácÊtháchÊthức,ÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ

củaÊEUÊ cũngÊmangÊ lạiÊ nhiềuÊ bàiÊ họcÊ kinhÊ

nghiệmÊ quanÊ trọngÊ choÊ ViệtÊ Nam.Ê TrướcÊ

hết,Ê cácÊ doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ nhậnÊ thứcÊ rằngÊ

thịÊ trườngÊ lớnÊ nhưÊ EUÊ luônÊ cóÊ xuÊ hướngÊ

bảoÊvệÊngànhÊchiếnÊlược,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊbiếnÊ

độngÊquốcÊtếÊgiaÊtăng.ÊThépÊlàÊnềnÊtảngÊcủaÊ

côngÊ nghiệpÊ châuÊ Âu,Ê nênÊ khôngÊ bấtÊ ngờÊ

khiÊ EUÊ sẵnÊ sàngÊ ápÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

mạnhÊtayÊvàÊkéoÊdàiÊđếnÊsáuÊnăm.ÊDoÊvậy,Ê

doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊkhôngÊthểÊxemÊthịÊ

trườngÊnàyÊlàÊmộtÊđiểmÊđếnÊổnÊđịnhÊlâuÊdàiÊ

nếuÊ chỉÊ dựaÊ trênÊ giáÊ rẻ,Ê màÊ phảiÊ cóÊ chiếnÊ

lượcÊ sâuÊhơnÊvềÊchấtÊ lượng,Ê tiêuÊchuẩnÊkỹÊ
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thuậtÊvàÊkhảÊnăngÊđápÊứngÊcácÊquyÊđịnhÊmôiÊtrườngÊngàyÊcàngÊnghiêmÊngặtÊcủaÊEU. 

ThứÊhai,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊxâyÊdựngÊhệÊthốngÊtheoÊdõiÊquotaÊ theoÊthờiÊ

gianÊthực,ÊcậpÊnhậtÊliênÊtụcÊtìnhÊtrạngÊsửÊdụngÊhạnÊngạchÊcủaÊtừngÊnhómÊsảnÊphẩm.ÊViệcÊ

theoÊdõiÊchỉÊsốÊnàyÊphảiÊđượcÊxemÊnhưÊmộtÊphầnÊcủaÊquảnÊtrịÊrủiÊro,ÊtươngÊtựÊnhưÊquảnÊlýÊ

tỷÊgiáÊhayÊchiÊphíÊlogistics.ÊNhiềuÊdoanhÊnghiệpÊđãÊrơiÊvàoÊtìnhÊcảnhÊđơnÊhàngÊcóÊlãiÊthànhÊ

đơnÊhàngÊchịuÊlỗÊchỉÊvìÊquotaÊhếtÊngayÊtrướcÊthờiÊđiểmÊhàngÊđếnÊcảngÊEU.ÊNếuÊcóÊhệÊthốngÊ

cảnhÊbáoÊsớm,ÊdoanhÊnghiệpÊhoànÊtoànÊcóÊthểÊđiềuÊchỉnhÊthờiÊđiểmÊxuấtÊhàng,ÊchiaÊnhỏÊlôÊ

hàng,ÊhoặcÊthậmÊchíÊđàmÊphánÊlạiÊvớiÊkháchÊđểÊlùiÊthờiÊgianÊgiaoÊnhậnÊsangÊquýÊsau. 

ThứÊba,ÊViệtÊNamÊcầnÊtránhÊrơiÊvàoÊtìnhÊhuốngÊbịÊEUÊchoÊrằngÊđangÊlẩnÊtránhÊquaÊnướcÊ

thứÊba,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊnhiềuÊnguyênÊliệuÊthépÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊđếnÊtừÊTrungÊQuốc.Ê

RủiÊroÊnàyÊhoànÊtoànÊcóÊthểÊdẫnÊđếnÊviệcÊEUÊmởÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránh,ÊthậmÊ

chíÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊbổÊsung.ÊVìÊvậy,ÊminhÊbạchÊvềÊxuấtÊxứÊphảiÊtrởÊthànhÊyêuÊcầuÊbắtÊ

buộcÊđốiÊvớiÊdoanhÊnghiệp,ÊkhôngÊchỉÊvìÊluậtÊpháp,ÊmàÊcònÊvìÊchiếnÊlượcÊsốngÊcònÊtrongÊ

thươngÊmạiÊvớiÊcácÊthịÊtrườngÊlớn. 

CuốiÊcùng,ÊbàiÊhọcÊquanÊtrọngÊnhấtÊmàÊViệtÊNamÊcóÊthểÊrútÊraÊ làÊcầnÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊ

trườngÊxuấtÊkhẩu,ÊtránhÊphụÊthuộcÊquáÊlớnÊvàoÊmộtÊkhuÊvựcÊkểÊcảÊkhuÊvựcÊcóÊgiáÊtrịÊcaoÊ

nhưÊEU.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊngàyÊcàngÊphổÊbiếnÊtrênÊtoànÊ

cầu,ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊphảiÊcóÊkhảÊnăngÊphânÊbổÊrủiÊro,ÊtìmÊkiếmÊthịÊtrườngÊmớiÊvàÊ

đầuÊtưÊvàoÊxâyÊdựngÊthươngÊhiệu,ÊchấtÊlượngÊvàÊtínhÊbềnÊvữngÊđểÊduyÊtrìÊvịÊthếÊcạnhÊtranhÊ

dàiÊhạn. 
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HướngÊdẫnÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcầnÊlàmÊgìÊkhiÊđốiÊmặtÊ
vớiÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấp/tựÊvệÊcủaÊEU 

K hiÊEUÊmởÊmộtÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊ cấpÊ hoặcÊ tựÊ vệ,Ê doanhÊnghiệpÊ

xuấtÊ khẩuÊ ViệtÊ NamÊ thườngÊ rơiÊ vàoÊ tìnhÊ

trạngÊ bốiÊ rối,Ê khôngÊ biếtÊ phảiÊ bắtÊ đầuÊ từÊ

đâu,ÊloÊngạiÊbịÊápÊthuế,ÊsợÊbịÊyêuÊcầuÊcungÊ

cấpÊ hồÊ sơÊ phứcÊ tạp,Ê hoặcÊ khôngÊ hiểuÊ rõÊ

nhữngÊ mốcÊ thờiÊ gianÊ quanÊ trọngÊ củaÊ EU.Ê

RấtÊ nhiềuÊ doanhÊnghiệpÊ thiệtÊ hạiÊ nặngÊ chỉÊ

vì…Ê khôngÊ biếtÊ cáchÊ phảnÊ hồiÊ đúngÊ thờiÊ

điểm,Ê khôngÊ hiểuÊ quyÊ trình,Ê hoặcÊ khôngÊ

chuẩnÊbịÊđủÊdữÊliệu. 

ChínhÊvìÊvậy,ÊnộiÊdungÊbàiÊviếtÊnàyÊgiúpÊ

doanhÊnghiệpÊbiết: 

CầnÊlàmÊgìÊngayÊ lậpÊtứcÊkhiÊnhậnÊthôngÊ

báoÊđiềuÊtra 

NhữngÊtàiÊliệuÊphảiÊchuẩnÊbị 

CáchÊtrảÊlờiÊbảngÊcâuÊhỏiÊcủaÊEU 

CáchÊtránhÊbịÊcoiÊlàÊkhôngÊhợpÊtác 

CáchÊduyÊ trìÊquyềnÊxuấtÊkhẩuÊbềnÊvữngÊ

vàoÊthịÊtrườngÊEU 

BàiÊviếtÊ sẽÊđiÊ vàoÊ từngÊnộiÊdungÊcụÊ thểÊ

nhưÊsau: 

1.Ê DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ làmÊ gìÊ khiÊ nhậnÊ

đượcÊthôngÊbáoÊđiềuÊtra 

NgayÊ khiÊ nhậnÊ đượcÊ thôngÊ báoÊ khởiÊ

xướngÊtừÊEUÊ(doÊBộÊCôngÊThươngÊđăngÊtảiÊ

thôngÊ tinÊchínhÊ thốngÊhoặcÊđốiÊ tácÊEUÊgửiÊ

choÊ bạn),Ê doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ lậpÊ tứcÊ xácÊ

địnhÊmìnhÊthuộcÊnhómÊnào. 

KhiÊ LiênÊ minhÊ châuÊ ÂuÊ (EU)Ê khởiÊ

xướngÊmộtÊvụÊđiềuÊ traÊchốngÊ trợÊcấpÊhoặcÊ

tựÊvệ,ÊbướcÊquanÊ trọngÊđầuÊ tiênÊmàÊbấtÊkỳÊ

doanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊnàoÊcủaÊViệtÊNamÊ

phảiÊ làmÊkhôngÊ phảiÊ làÊ vộiÊ vàngÊ chuẩnÊ bịÊ

hồÊsơÊhayÊtìmÊluậtÊsư,ÊmàÊlàÊxácÊđịnhÊchínhÊ

xácÊ vaiÊ tròÊ củaÊ mìnhÊ trongÊ vụÊ việc.Ê ViệcÊ

hiểuÊđúngÊvịÊ tríÊcủaÊmìnhÊ trongÊvụÊviệcÊsẽÊ

quyếtÊđịnhÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊnộpÊnhữngÊtàiÊ

liệuÊgì,ÊmứcÊđộÊ thamÊgiaÊ raÊ sao,ÊquyềnÊ lợiÊ

nàoÊ đượcÊ bảoÊ vệ,Ê vàÊ quanÊ trọngÊ nhấtÊ làÊ

nguyÊcơÊbịÊápÊmứcÊthuếÊnhưÊthếÊnào. 

NhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊViệtÊNamÊ từÊ trướcÊ

đếnÊ nayÊ thườngÊ rơiÊ vàoÊ haiÊ trạngÊ tháiÊ cựcÊ

đoan:ÊhoặcÊlàÊquáÊchủÊquanÊnghĩÊrằngÊcôngÊ

tyÊ mìnhÊ nhỏ,Ê chắcÊ khôngÊ bịÊ ảnhÊ hưởng,Ê

hoặcÊquáÊhoảngÊloan,ÊnghĩÊrằngÊbấtÊkỳÊđiềuÊ

traÊ nàoÊ củaÊ EUÊ cũngÊ đồngÊ nghĩaÊ vớiÊ việcÊ

mấtÊ luônÊ thịÊ trường.ÊCảÊhaiÊ cáchÊ nghĩÊ đềuÊ

sai.Ê VàÊ chínhÊ vìÊ nhìnÊ saiÊ vaiÊ tròÊ ấyÊ màÊ

nhiềuÊdoanhÊnghiệpÊđãÊđánhÊmấtÊcơÊhộiÊ tựÊ

bảoÊvệÊmình,ÊdẫnÊđếnÊviệcÊbịÊápÊmứcÊ thuếÊ

cựcÊ kỳÊ bấtÊ lợi,Ê thậmÊ chíÊ bịÊ loạiÊ khỏiÊ thịÊ

trườngÊEUÊtrongÊnhiềuÊnăm. 

ĐểÊtránhÊnhữngÊsaiÊ lầmÊnhưÊvậy,ÊdoanhÊ

nghiệpÊcầnÊhiểuÊrằngÊEUÊphânÊloạiÊcácÊđơnÊ

vịÊ liênÊ quanÊ trongÊ mộtÊ vụÊ điềuÊ traÊ thànhÊ

bốnÊnhómÊchính,ÊvàÊmỗiÊnhómÊcóÊnghĩaÊvụ,Ê

quyềnÊ lợiÊ rấtÊ khácÊnhau:Ê (1)Ê doanhÊnghiệpÊ

sảnÊ xuất,Ê xuấtÊ khẩuÊ liênÊ quan,Ê (2)Ê doanhÊ

nghiệpÊxuấtÊ khẩuÊnhỏÊnhưngÊcóÊgiaoÊdịch,Ê

(3)ÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊngànhÊnhưngÊkhôngÊ

xuấtÊ khẩuÊ vàoÊ EU,Ê vàÊ (4)Ê doanhÊ nghiệpÊ

khôngÊliênÊquanÊtrựcÊtiếpÊnhưngÊnằmÊtrongÊ

chuỗiÊcungÊứng.ÊViệcÊxácÊđịnhÊđúngÊmìnhÊ
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thuộcÊ nhómÊ nàoÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊbiếtÊcầnÊchuẩnÊbịÊdữÊliệuÊgì,ÊmàÊcònÊ

giúpÊ họÊ hiểuÊ đượcÊmứcÊ độÊ rủiÊ roÊ vàÊ tráchÊ

nhiệmÊmàÊEUÊđặtÊlênÊvaiÊhọÊtrongÊsuốtÊquáÊ

trìnhÊđiềuÊtra. 

TrướcÊhết,ÊnhómÊquanÊ trọngÊnhấtÊ làÊdo-

anhÊ nghiệpÊ sảnÊ xuất,Ê xuấtÊ khẩuÊ liênÊ quan.Ê

ĐâyÊ làÊ nhữngÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ xuấtÊ khẩuÊ

trựcÊ tiếpÊ sảnÊ phẩmÊ bịÊ điềuÊ traÊ sangÊ EUÊ

trongÊthờiÊgianÊđiềuÊtraÊ(thườngÊlàÊ12ÊthángÊ

đốiÊ vớiÊ anti-subsidy,Ê vàÊ 3Ê nămÊ đốiÊ vớiÊ tựÊ

vệ).ÊVớiÊnhómÊnày,ÊviệcÊ thamÊgiaÊđiềuÊ traÊ

khôngÊphảiÊlàÊquyềnÊlựaÊchọn,ÊmàÊgầnÊnhưÊ

làÊ nghĩaÊ vụÊ bắtÊ buộc.Ê NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ

thuộcÊnhómÊnàyÊmàÊkhôngÊthamÊgia,ÊEUÊsẽÊ

xemÊhọÊlàÊkhôngÊhợpÊtác,ÊvàÊtheoÊquyÊđịnh,Ê

sẽÊ ápÊ dụngÊ mứcÊ thuếÊ caoÊ nhấtÊ đượcÊ tínhÊ

choÊtoànÊquốcÊgia.ÊĐiềuÊnàyÊcóÊnghĩaÊlàÊdo-

anhÊ nghiệpÊ mấtÊ hoànÊ toànÊ cơÊ hộiÊ đượcÊ

hưởngÊ mứcÊ thuếÊ riêngÊ thấpÊ hơn,Ê vàÊ thậmÊ

chíÊ cònÊ bịÊ nhìnÊ nhưÊ đốiÊ tượngÊ rủiÊ roÊ cao.Ê

ĐiềuÊ nàyÊ hoànÊ toànÊ đúngÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ

điềuÊtraÊthươngÊmại. 

ThứÊhai,ÊcóÊmộtÊnhómÊdoanhÊnghiệpÊmàÊ

nhiềuÊngườiÊthườngÊxemÊnhẹ:ÊdoanhÊnghiệpÊ

cóÊxuấtÊkhẩuÊnhỏÊ(mỗiÊnămÊchỉÊvàiÊtrămÊtấnÊ

hoặcÊvàiÊcontainer).ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊnàyÊ

thườngÊ nghĩ:Ê DoanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khôngÊ

đángÊkể,ÊsẽÊkhôngÊbịÊảnhÊhưởngÊgì.ÊNhưngÊ

đâyÊ làÊsuyÊnghĩÊhếtÊ sứcÊnguyÊhiểm.ÊEUÊápÊ

dụngÊ thuếÊchốngÊ trợÊcấpÊvàÊ tựÊvệÊdựaÊ trênÊ

tínhÊchấtÊcủaÊgiaoÊdịch,ÊchứÊkhôngÊdựaÊvàoÊ

quyÊmôÊcủaÊdoanhÊnghiệp.Ê 

VàÊ ngayÊ cảÊ khiÊ doanhÊ nghiệpÊ chỉÊ xuấtÊ

khẩuÊmộtÊlượngÊnhỏÊnhưngÊkhôngÊthamÊgiaÊ

điềuÊ tra,Ê họÊ vẫnÊ bịÊ ápÊmứcÊ thuếÊ caoÊ nhất.Ê

ThậmÊ chíÊ tệÊ hơn,Ê nếuÊ doanhÊ nghiệpÊ nàyÊ

nằmÊ trongÊ ngànhÊ màÊ nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ

khácÊđangÊcốÊgắngÊgiảmÊthuế,ÊsựÊvắngÊmặtÊ

củaÊ doanhÊ nghiệpÊ nhỏÊ cóÊ thểÊ làmÊ ảnhÊ

hưởngÊtớiÊtoànÊngànhÊViệtÊNam,ÊvìÊEUÊcoiÊ

quốcÊgiaÊđóÊthiếuÊhợpÊtác.ÊDoÊđó,ÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊ nhỏÊ tuyÊ khôngÊ phảiÊ nộpÊ quáÊ nhiềuÊ

dữÊ liệuÊ nhưÊ doanhÊ nghiệpÊ lớn,Ê nhưngÊ vẫnÊ

nênÊ đăngÊ kýÊ thamÊgiaÊ vàÊ trảÊ lờiÊmộtÊ phầnÊ

bảngÊcâuÊhỏiÊđểÊ tránhÊbịÊápÊmứcÊthuếÊ toànÊ

quốc. 

TiếpÊtheoÊlàÊnhómÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊ

nhưngÊ khôngÊ xuấtÊ khẩuÊ vàoÊ EU.Ê ĐâyÊ làÊ

nhómÊ màÊ nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ nghĩÊ rằngÊ

khôngÊliênÊquan,ÊnhưngÊthựcÊtếÊEUÊđôiÊkhiÊ

vẫnÊ yêuÊcầuÊhọÊcungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊnhấtÊ làÊ

trongÊ vụÊ chốngÊ trợÊ cấp.Ê LýÊ doÊ làÊ khiÊ EUÊ

đánhÊgiáÊxemÊdoanhÊnghiệpÊcóÊnhậnÊtrợÊcấpÊ

từÊ NhàÊ nướcÊ hayÊ không,Ê họÊ phảiÊ soÊ sánhÊ

giữaÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ vàÊ doanhÊ

nghiệpÊkhôngÊxuấtÊkhẩu.ÊNếuÊdoanhÊnghiệpÊ

khôngÊxuấtÊkhẩuÊkhôngÊthamÊgiaÊxácÊnhậnÊ

thôngÊtin,ÊEUÊcóÊthểÊđưaÊraÊkếtÊluậnÊsaiÊlệchÊ

rằngÊ nhómÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ đượcÊ

hưởngÊ ưuÊ đãiÊ đặcÊ biệt.Ê VìÊ vậy,Ê doanhÊ

nghiệpÊ dùÊ khôngÊ bánÊ sangÊ EUÊ nhưngÊ vẫnÊ
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nằmÊ trongÊngànhÊbịÊđiềuÊ traÊnênÊ hiểuÊ rằngÊ

họÊcóÊvaiÊ tròÊđốiÊ chứng,ÊvàÊviệcÊhọÊ trảÊ lờiÊ

hayÊ từÊ chốiÊ trảÊ lờiÊ đềuÊ cóÊ ảnhÊ hưởngÊ tớiÊ

toànÊngành. 

CuốiÊ cùngÊ làÊ nhữngÊ doanhÊ nghiệpÊ nằmÊ

trongÊchuỗiÊcungÊứng,ÊvíÊdụ:ÊnhàÊcungÊcấpÊ

nguyênÊ liệu,Ê doanhÊnghiệpÊ logistics,Ê doanhÊ

nghiệpÊnhậnÊoutsourcingÊmộtÊphầnÊkhâuÊsảnÊ

xuất,ÊhoặcÊcácÊcôngÊtyÊthươngÊmại. 

ÊNhómÊnàyÊcóÊthểÊkhôngÊbịÊápÊthuếÊtrựcÊ

tiếp,Ê nhưngÊ lạiÊ ảnhÊ hưởngÊ mạnhÊ đếnÊ việcÊ

doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ cóÊ chứngÊ minhÊ

đượcÊchiÊphíÊhoặcÊkhông.ÊNếuÊnhàÊcungÊcấpÊ

mộtÊnguyênÊliệuÊquanÊtrọngÊkhôngÊcungÊcấpÊ

đượcÊhóaÊđơnÊhợpÊlệ,ÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊ

sẽÊ gặpÊ khóÊ khănÊ khiÊ chứngÊ minhÊ chiÊ phíÊ

thựcÊcủaÊmìnhÊtrướcÊEU.ÊChínhÊvìÊvậy,ÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊcầnÊxácÊđịnhÊrõÊcácÊ

đơnÊvịÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊnàoÊphảiÊphốiÊ

hợpÊvàÊthôngÊbáoÊchoÊhọÊsớm. 

ViệcÊ xácÊ địnhÊ vaiÊ tròÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ

trongÊvụÊđiềuÊtraÊcóÊthểÊđượcÊhìnhÊdungÊnhưÊ

việcÊđịnhÊvịÊbảnÊthânÊtrênÊbảnÊđồÊchiếnÊtrận:Ê

biếtÊmìnhÊởÊđâu,ÊảnhÊhưởngÊraÊsaoÊvàÊphảiÊ

làmÊ gìÊ đểÊ vừaÊ tựÊ bảoÊ vệÊmìnhÊ vừaÊ hỗÊ trợÊ

toànÊ ngành.ÊMộtÊ doanhÊ nghiệpÊ tựÊ tinÊ rằngÊ

mìnhÊchỉÊ xuấtÊ khẩuÊ ítÊ nênÊkhôngÊcầnÊquanÊ

tâmÊsẽÊgiốngÊnhưÊngườiÊđứngÊngoàiÊtrậnÊđịaÊ

nhưngÊlạiÊbịÊtrúngÊtênÊlạc.ÊNgượcÊlại,ÊdoanhÊ

nghiệpÊchủÊđộngÊxácÊđịnhÊmìnhÊthuộcÊnhómÊ

nàoÊ sẽÊ cóÊ cơÊ hộiÊ chuẩnÊ bịÊ đúng,Ê thamÊ giaÊ

đúngÊmức,ÊvàÊtránhÊđượcÊnhữngÊrủiÊroÊphápÊ

lý,ÊtàiÊchínhÊnghiêmÊtrọng. 

TómÊ lại,Ê việcÊ xácÊ địnhÊ vaiÊ tròÊ doanhÊ

nghiệpÊkhôngÊphảiÊlàÊthủÊtụcÊmangÊtínhÊhìnhÊ

thức,Ê màÊ làÊ bướcÊ nềnÊ tảngÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊhiểuÊđúngÊmìnhÊcầnÊlàmÊgìÊtiếpÊtheo.Ê

ĐâyÊ làÊbướcÊquyếtÊđịnhÊxemÊdoanhÊnghiệpÊ

sẽÊbướcÊvàoÊvụÊđiềuÊtraÊvớiÊtưÊthếÊchủÊđộngÊ

hayÊ bịÊ động;Ê sẽÊ tựÊ bảoÊ vệÊ đượcÊ quyềnÊ lợiÊ

củaÊmìnhÊhayÊsẽÊnhậnÊmứcÊthuếÊcaoÊnhất;ÊsẽÊ

duyÊtrìÊđượcÊthịÊ trườngÊEUÊhayÊsẽÊmấtÊhẳnÊ

cơÊhộiÊtrongÊnhiềuÊnăm.Ê 

VàÊchỉÊkhiÊdoanhÊnghiệpÊýÊthứcÊrõÊvaiÊtròÊ

củaÊmình,ÊmọiÊbướcÊtiếpÊtheoÊtừÊlậpÊtổÊcôngÊ

tác,Ê thuÊ thậpÊ dữÊ liệu,Ê trảÊ lờiÊ bảngÊ câuÊ hỏiÊ

đếnÊthẩmÊtraÊ tạiÊchỗÊmớiÊcóÊthểÊdiễnÊraÊbàiÊ

bản,ÊhiệuÊquảÊvàÊanÊtoàn. 

DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ làmÊ gìÊ khiÊ xácÊ địnhÊ

doanhÊ nghiệpÊ mìnhÊ thuộcÊ đốiÊ tượngÊ thamÊ

giaÊvàoÊvụÊviệc 

LậpÊtổÊchuyênÊtráchÊxửÊlýÊcácÊvấnÊđềÊliênÊ

quanÊ đếnÊ vụÊ việc,Ê thườngÊ doanhÊ nghiệpÊ

ViệtÊNamÊthườngÊthấtÊbạiÊvìÊkhôngÊlậpÊđộiÊ

xửÊ lýÊ chuyênÊ trách.Ê TổÊ chuyênÊ tráchÊ cầnÊ

baoÊgồmÊcácÊthànhÊviênÊchuyênÊxửÊlýÊvềÊcácÊ

mảngÊcôngÊviệcÊnhưÊsau: 
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KhiÊnóiÊrằngÊnếuÊkhôngÊcóÊtổÊcôngÊtácÊthìÊgầnÊnhưÊchắcÊchắnÊdoanhÊnghiệpÊsẽÊnộpÊhồÊsơÊ

saiÊhoặcÊkhôngÊđủ,ÊđâyÊlàÊkếtÊluậnÊrútÊraÊtừÊcáchÊmàÊmộtÊvụÊđiềuÊtraÊthựcÊtếÊvềÊchốngÊtrợÊ

cấpÊhayÊtựÊvệÊcủaÊEU.ÊBảnÊchấtÊcủaÊcácÊvụÊviệcÊnàyÊlàÊvừaÊphápÊlý,ÊvừaÊkỹÊthuật,ÊlạiÊvừaÊ

tàiÊchính,ÊkếÊtoán,ÊđòiÊhỏiÊcùngÊlúcÊrấtÊnhiềuÊloạiÊthôngÊtin,ÊrấtÊnhiềuÊmảngÊnghiệpÊvụÊvàÊ

rấtÊnhiềuÊmốcÊthờiÊgianÊchặtÊchẽ.ÊKhôngÊmộtÊcáÊnhânÊnàoÊtrongÊdoanhÊnghiệpÊkểÊcảÊTổngÊ

giámÊđốcÊcóÊthểÊtựÊmìnhÊnắmÊhết,ÊxửÊlýÊhếtÊvàÊkiểmÊsoátÊđượcÊrủiÊroÊnếuÊkhôngÊcóÊmộtÊ

nhómÊchuyênÊtráchÊđượcÊtổÊchứcÊvàÊphânÊcôngÊrõÊràng. 

TrướcÊhết,ÊchỉÊriêngÊbảngÊcâuÊhỏiÊcủaÊEUÊđãÊdàyÊhàngÊtrămÊtrang,ÊđòiÊhỏiÊdoanhÊnghiệpÊ

phảiÊcungÊcấpÊsốÊliệuÊcựcÊkỳÊchiÊtiết:ÊtừÊcơÊcấuÊchiÊphíÊnguyênÊliệu,ÊđịnhÊmứcÊsảnÊxuất,ÊchiÊ

phíÊchung,ÊchiÊphíÊbánÊhàng,ÊtàiÊchính,ÊđếnÊtừngÊhóaÊđơnÊxuấtÊkhẩuÊtrongÊcảÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊ

tra,ÊkèmÊtheoÊcácÊtàiÊliệuÊchứngÊminh.ÊNhữngÊdữÊliệuÊnàyÊkhôngÊnằmÊtrongÊđầuÊcủaÊmộtÊ

ngườiÊduyÊnhất.ÊKếÊtoánÊtrưởngÊcóÊthểÊnắmÊđượcÊsốÊliệuÊtàiÊchính,ÊnhưngÊkhôngÊthểÊtrảÊlờiÊ

vềÊ quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuất,Ê côngÊ thứcÊ địnhÊmức.Ê BộÊ phậnÊ sảnÊ xuấtÊ hiểuÊ dâyÊ chuyền,Ê nhưngÊ

khôngÊnắmÊđượcÊchínhÊxácÊ từngÊkhoảnÊvay,ÊkhoảnÊhỗÊ trợÊ tínÊdụng.ÊBộÊphậnÊxuấtÊnhậpÊ

khẩuÊ lưuÊ tấtÊcảÊhợpÊđồng,ÊvậnÊđơn,ÊnhưngÊ lạiÊkhôngÊđủÊnềnÊ tảngÊđểÊgiảiÊ thíchÊvềÊchínhÊ

sáchÊtrợÊcấpÊhayÊchươngÊtrìnhÊhỗÊtrợÊcủaÊNhàÊnước.ÊNếuÊkhôngÊcóÊmộtÊtổÊcôngÊtácÊđượcÊ

phânÊvaiÊrõÊràng,ÊrấtÊdễÊxảyÊraÊtìnhÊtrạngÊngườiÊnàyÊnghĩÊngườiÊkiaÊđãÊlàm,ÊkếtÊquảÊlàÊđếnÊ

lúcÊgầnÊhếtÊhạnÊnộpÊhồÊsơÊmớiÊphátÊhiệnÊthiếuÊdữÊliệu,ÊlúcÊđóÊđiÊtraÊcứuÊcungÊcấpÊthìÊkhôngÊ

kịpÊthờiÊhạnÊnộpÊbảnÊtrảÊlời. 

ThứÊhai,ÊEUÊlàmÊviệcÊtheoÊmốcÊthờiÊgianÊcứng.ÊTừÊngàyÊkhởiÊxướngÊđếnÊhạnÊđăngÊkýÊ

bênÊliênÊquan,ÊtừÊhạnÊnộpÊbảnÊtrảÊlờiÊsơÊbộÊđếnÊbảnÊtrảÊlờiÊđầyÊđủ,ÊtừÊthờiÊđiểmÊcôngÊbốÊkếtÊ

luậnÊsơÊbộÊđếnÊthờiÊhạnÊgửiÊýÊkiếnÊphảnÊbiệnÊtấtÊcảÊđềuÊtínhÊbằngÊngày,ÊchậmÊmộtÊngàyÊbịÊ

coiÊlàÊkhôngÊhợpÊtác.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊởÊnộiÊbộÊdoanhÊnghiệp,ÊdòngÊcôngÊviệcÊthườngÊchịuÊ

nhiềuÊyếuÊtốÊphátÊsinh:ÊđangÊkiểmÊtoán,ÊđangÊtổngÊkếtÊquý,ÊđangÊthayÊđổiÊhệÊthốngÊkếÊtoán,Ê

VaiÊtrò TráchÊnhiệm NgườiÊphùÊhợp 

TrưởngÊnhóm ĐiềuÊphốiÊtoànÊbộÊvụÊviệc 
PhóÊTGĐ/TrưởngÊphòngÊxuấtÊnhậpÊ

khẩu 

KếÊtoán 
ChuẩnÊbịÊdữÊliệuÊliênÊquanÊđếnÊ

giáÊthành 
KếÊtoánÊtrưởng 

SảnÊxuất 
CungÊcấpÊsốÊliệuÊliênÊquanÊđếnÊ
thôngÊtinÊvề:ÊchiÊphí,ÊquyÊtrình 

Trưởng/PhóÊquảnÊlýÊnhàÊmáy 

PhápÊchế 
ChịuÊtráchÊnhiệm:ÊkiểmÊtraÊtàiÊ

liệu,ÊtuânÊthủ 
BộÊphậnÊphápÊchế 

BộÊphậnÊxuấtÊ
nhậpÊkhẩu 

BộÊphậnÊnàyÊsẽÊcungÊcấpÊdữÊ
liệuÊxuấtÊkhẩu 

BộÊphậnÊlogistics/hảiÊquan 
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nhânÊsựÊnghỉÊviệc…ÊChỉÊcầnÊkhôngÊcóÊmộtÊ

đầuÊmốiÊđiềuÊphối,ÊkhôngÊcóÊngườiÊdẫnÊđầuÊ

nhắcÊ việcÊ vàÊ thúcÊ tiếnÊ độ,Ê hồÊ sơÊ rấtÊ dễÊ bịÊ

trễ.Ê MộtÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ thểÊ cóÊ đủÊ thiệnÊ

chí,ÊđủÊdữÊliệu,ÊnhưngÊchỉÊvìÊnộpÊchậmÊhoặcÊ

nộpÊthiếuÊđúngÊthờiÊđiểmÊmàÊbịÊEUÊxếpÊvàoÊ

nhómÊkhôngÊhợpÊtácÊđầyÊđủ,ÊkéoÊtheoÊmứcÊ

thuếÊcaoÊhơnÊhẳnÊnhữngÊdoanhÊnghiệpÊkhác. 

ThứÊba,ÊtínhÊnhấtÊquánÊcủaÊsốÊliệuÊlàÊmộtÊ

trongÊnhữngÊtiêuÊchíÊEUÊcoiÊtrọngÊnhất.ÊCácÊ

conÊsốÊtrongÊbáoÊcáoÊtàiÊchính,ÊsổÊcái,ÊbảngÊ

chiÊphíÊ sảnÊxuất,Ê thốngÊkêÊ sảnÊ lượng,ÊđịnhÊ

mức…ÊphảiÊkhớpÊvớiÊnhau,ÊkhôngÊđượcÊcóÊ

mâuÊ thuẫn.Ê ĐểÊ làmÊ đượcÊ điềuÊ đó,Ê doanhÊ

nghiệpÊcầnÊcóÊngườiÊvừaÊhiểuÊkếÊtoán,ÊvừaÊ

hiểuÊ yêuÊ cầuÊ củaÊEU,Ê lạiÊ vừaÊ đủÊ thờiÊgianÊ

đểÊràÊsoát.ÊMộtÊmìnhÊkếÊtoánÊtrưởngÊthườngÊ

bịÊquáÊtảiÊvớiÊcôngÊviệcÊthườngÊngày,ÊtrongÊ

khiÊ ngườiÊ phụÊ tráchÊ phápÊ lýÊ lạiÊ khôngÊ thểÊ

biếtÊhếtÊýÊnghĩaÊcủaÊmộtÊkhoảnÊmụcÊchiÊphí.Ê 

TổÊ côngÊ tácÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ nhưÊ mộtÊ bànÊ

trònÊ phốiÊ hợp,Ê nơiÊ dữÊ liệuÊ đượcÊ đốiÊ chiếuÊ

chéo:Ê bộÊ phậnÊ sảnÊ xuấtÊ giảiÊ thíchÊ tạiÊ saoÊ

địnhÊmứcÊnhưÊvậy,ÊkếÊtoánÊkiểmÊtraÊconÊsố,Ê

phápÊchếÊkiểmÊtraÊlogicÊnộiÊdungÊtrướcÊkhiÊ

gửiÊ đi.Ê NếuÊ thiếuÊ sựÊ phốiÊ hợpÊ này,Ê rấtÊ dễÊ

xảyÊraÊtìnhÊhuống:ÊsốÊliệuÊtrongÊbáoÊcáoÊtàiÊ

chínhÊmộtÊđằng,ÊsốÊ liệuÊtrongÊbảngÊchiÊphíÊ

gửiÊEUÊmộtÊnẻo,ÊdẫnÊtớiÊviệcÊcơÊquanÊđiềuÊ

traÊnghiÊngờÊvàÊápÊdụngÊphươngÊphápÊ tínhÊ

thuếÊbấtÊlợi. 

ThứÊtư,ÊviệcÊxửÊlýÊvấnÊđềÊtrợÊcấpÊlạiÊcàngÊ

đòiÊ hỏiÊ sựÊ thamÊ giaÊ củaÊ nhiềuÊ bên.Ê TrongÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấp,Ê EUÊ đặcÊ biệtÊ quanÊ

tâmÊđếnÊ cácÊ chươngÊ trìnhÊ hỗÊ trợÊ tínÊ dụng,Ê

ưuÊ đãiÊ thuế,Ê ưuÊ đãiÊ đấtÊ đai,Ê hỗÊ trợÊ xuấtÊ

khẩu,ÊhỗÊtrợÊlãiÊsuất…ÊPhầnÊnàyÊkhôngÊchỉÊ

làÊ conÊ số,Ê màÊ cònÊ liênÊ quanÊ đếnÊ bảnÊ chấtÊ

phápÊlýÊcủaÊcácÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊmàÊdoanhÊ

nghiệpÊ nhậnÊ được.Ê NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ

khôngÊ cóÊ ngườiÊ hiểuÊ vềÊ chínhÊ sáchÊ trongÊ

nước,ÊkhôngÊcóÊngườiÊtổngÊhợpÊlịchÊsửÊvayÊ

vốn,Ê khôngÊ cóÊ ngườiÊ lọcÊ raÊ đâuÊ làÊ khoảnÊ

vayÊ thươngÊmại,Ê đâuÊ làÊ khoảnÊ vayÊ ưuÊ đãi,Ê

thìÊviệcÊgiảiÊthíchÊvớiÊEUÊsẽÊrấtÊlúngÊtúng. 

ÊTổÊ côngÊ tácÊ cầnÊmộtÊ ngườiÊvừaÊ cóÊkhảÊ

năngÊ traoÊ đổiÊ vớiÊ cơÊ quanÊ nhàÊ nướcÊ (nếuÊ

cần),ÊvừaÊđủÊhiểuÊđểÊdiễnÊgiảiÊchoÊphíaÊEU,Ê

giúpÊhọÊphânÊbiệtÊđâuÊlàÊhỗÊtrợÊhợpÊlệ,ÊđâuÊ

làÊ trợÊ cấpÊ cóÊ thểÊ bịÊ coiÊ làÊ méoÊ móÊ cạnhÊ

tranh.ÊThiếuÊnhânÊtốÊnày,ÊdoanhÊnghiệpÊrấtÊ

dễÊ bịÊ coiÊ làÊ hưởngÊ trợÊ cấpÊ nhiềuÊ hơnÊ thựcÊ

tế. 

ThứÊ năm,Ê phảiÊ thấyÊ rằngÊEUÊkhôngÊ chỉÊ

đọcÊhồÊ sơ,ÊhọÊcònÊcóÊ thểÊ sangÊ thẩmÊ traÊ tạiÊ

chỗ.ÊKhiÊđó,ÊmọiÊdữÊliệuÊđãÊgửiÊtrongÊbảngÊ

câuÊhỏiÊsẽÊbịÊxemÊxétÊlạiÊtrongÊhệÊthốngÊkếÊ

toán,Ê trongÊ chứngÊ từÊ gốc,Ê trongÊ quyÊ trìnhÊ

vậnÊ hànhÊ thựcÊ tế.Ê NếuÊ trướcÊ đóÊ doanhÊ

nghiệpÊkhôngÊcóÊ tổÊcôngÊ tácÊđểÊchuẩnÊhóaÊ

dữÊliệu,ÊphổÊbiếnÊthôngÊtinÊchoÊcácÊbộÊphận,Ê
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thìÊđếnÊlúcÊđoànÊEUÊtới,ÊmỗiÊngườiÊtrảÊlờiÊmộtÊkiểu,ÊmỗiÊphòngÊđưaÊraÊmộtÊbộÊsốÊliệu;ÊđiềuÊ

nàyÊkhôngÊchỉÊgâyÊmấtÊlòngÊtinÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊmàÊcònÊtạoÊcảmÊgiácÊdoanhÊnghiệpÊ

khôngÊminhÊbạchÊthôngÊtin.ÊMộtÊtổÊcôngÊtácÊtốtÊsẽÊchuẩnÊbịÊtrướcÊbộÊkịchÊbảnÊthẩmÊtra:ÊaiÊ

trảÊlờiÊphầnÊnào,ÊtàiÊliệuÊgốcÊđểÊởÊđâu,ÊcâuÊhỏiÊnàoÊcầnÊchuyểnÊchoÊai.ÊNhờÊvậy,ÊbuổiÊthẩmÊ

traÊsẽÊ trởÊnênÊmạchÊ lạc,ÊnhấtÊquán,ÊvàÊdoanhÊnghiệpÊ thểÊhiệnÊđượcÊhìnhÊảnhÊmộtÊđơnÊvịÊ

nghiêmÊtúcÊvàÊchuyênÊnghiệp. 

CuốiÊ cùng,Ê tổÊ côngÊ tácÊ cũngÊ chínhÊ làÊ nơiÊ giúpÊ lãnhÊ đạoÊ doanhÊ nghiệpÊ raÊ quyếtÊ địnhÊ

chiếnÊlượcÊtrongÊsuốtÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra:ÊcóÊnênÊthamÊgiaÊcamÊkếtÊgiáÊ(nếuÊEUÊđềÊnghị)?ÊCóÊ

nênÊtiếpÊtụcÊxuấtÊkhẩuÊhayÊtạmÊgiảmÊsảnÊlượngÊvàoÊEUÊtrongÊgiaiÊđoạnÊrủiÊro?ÊCóÊnênÊđiềuÊ

chỉnhÊcơÊcấuÊsảnÊphẩm,ÊchuyểnÊsangÊphânÊkhúcÊkhácÊítÊbịÊđiềuÊtraÊhơn?ÊNhữngÊquyếtÊđịnhÊ

nàyÊkhôngÊthểÊđưaÊraÊtrênÊcảmÊtính;ÊchúngÊcầnÊdựaÊtrênÊthôngÊtinÊcậpÊnhậtÊvềÊtiếnÊđộÊđiềuÊ

tra,ÊkhảÊnăngÊbịÊápÊthuế,ÊsứcÊchịuÊđựngÊtàiÊchínhÊcủaÊdoanhÊnghiệp,ÊvàÊcảÊ triểnÊvọngÊthịÊ

trườngÊkhácÊngoàiÊEU.ÊNếuÊkhôngÊcóÊmộtÊnhómÊchuyênÊtráchÊtổngÊhợpÊthôngÊtinÊvàÊthamÊ

mưu,ÊlãnhÊđạoÊrấtÊkhóÊnhìnÊthấyÊbứcÊtranhÊđầyÊđủ,ÊdễÊdẫnÊđếnÊphảnÊứngÊbịÊđộng:ÊlúcÊthìÊ

hoảngÊsợÊdừngÊhếtÊđơnÊhàng,ÊlúcÊlạiÊquáÊlạcÊquanÊkhôngÊchuẩnÊbịÊphươngÊánÊdựÊphòng. 

TómÊlại,ÊmộtÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊhayÊtựÊvệÊcủaÊEUÊkhôngÊphảiÊchỉÊlàÊchuyệnÊđiềnÊ

mộtÊcáiÊbiểuÊmẫuÊgửiÊđiÊmàÊlàÊcảÊmộtÊquáÊtrìnhÊdài,ÊphứcÊtạp,ÊđòiÊhỏiÊtổÊchức,ÊphốiÊhợp,ÊkỷÊ

luậtÊvàÊhiểuÊbiếtÊđaÊchiều.ÊVìÊvậy,ÊyêuÊcầuÊphảiÊlậpÊtổÊcôngÊtácÊkhôngÊphảiÊlàÊthủÊtụcÊhìnhÊ

thức,ÊmàÊlàÊđiềuÊkiệnÊgầnÊnhưÊbắtÊbuộcÊnếuÊdoanhÊnghiệpÊmuốnÊtựÊbảoÊvệÊmìnhÊmộtÊcáchÊ

nghiêmÊtúc.ÊMộtÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊcóÊtổÊcôngÊtác,ÊkhôngÊcóÊphânÊcôngÊrõÊràng,ÊkhôngÊ

cóÊngườiÊchịuÊtráchÊnhiệmÊđiềuÊphối,ÊthìÊkhảÊnăngÊrấtÊcaoÊlàÊhồÊsơÊcủaÊhọÊsẽÊthiếu,Êsai,Êtrễ,Ê

hoặcÊmâuÊthuẫnÊvàÊđóÊchínhÊlàÊconÊđườngÊngắnÊnhấtÊdẫnÊtớiÊmứcÊthuếÊcao,ÊthậmÊchíÊmấtÊ

hẳnÊquyềnÊtiếpÊcậnÊthịÊtrườngÊEU.ÊNgượcÊlại,ÊvớiÊmộtÊtổÊcôngÊtácÊđượcÊtổÊchứcÊtốt,ÊdoanhÊ

nghiệpÊ khôngÊ chỉÊ tăngÊ cơÊ hộiÊ đượcÊ ápÊmứcÊ thuếÊ thấpÊ hơn,Ê màÊ cònÊ tíchÊ lũyÊ đượcÊ kinhÊ

nghiệmÊquýÊbáuÊchoÊcácÊvụÊviệcÊsauÊnày,ÊbiếnÊrủiÊroÊthànhÊcơÊhộiÊnângÊcấpÊhệÊthốngÊquảnÊ

trịÊvàÊminhÊbạchÊtàiÊchínhÊcủaÊchínhÊmình. 

2.ÊNhữngÊtàiÊliệuÊphảiÊchuẩnÊbị,ÊcáchÊchuẩnÊbịÊdữÊliệuÊkếÊtoánÊđúngÊchuẩnÊEU 

a.ÊNhữngÊtàiÊliệuÊphảiÊchuẩnÊbị,ÊbaoÊgồm: 

EUÊcóÊdanhÊsáchÊyêuÊcầuÊtàiÊliệuÊrấtÊrộng.ÊTuyÊnhiên,ÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊchiaÊtàiÊliệuÊ

thànhÊ5ÊnhómÊchính:Ê tàiÊ liệuÊkếÊ toán,Ê tàiÊ liệuÊsảnÊxuất,Ê tàiÊ liệuÊxuấtÊkhẩu,Ê tàiÊ liệuÊhỗÊ trợÊ

ChínhÊphủÊ(đốiÊvớiÊchốngÊtrợÊcấp),ÊvàÊcácÊchứngÊtừÊthươngÊmạiÊ–ÊvậnÊtải.ÊCụÊthểÊnhưÊbảngÊ

dướiÊđây: 
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NhómÊtàiÊliệu NộiÊdungÊchiÊtiếtÊcầnÊchuẩnÊbị VìÊsaoÊEUÊyêuÊcầu? 

KếÊtoánÊtàiÊ
chính 

BáoÊcáoÊtàiÊchínhÊ3Ênăm;ÊsổÊcái;Ê
nhậtÊkýÊchung;ÊbảngÊcânÊđối;Ê

thuyếtÊminh 

XácÊđịnhÊtínhÊchínhÊxácÊcủaÊchiÊphíÊ
vàÊdoanhÊthu 

ChiÊphíÊsảnÊ
xuất 

BảngÊđịnhÊmức;ÊchiÊphíÊnguyênÊ
liệu;ÊchiÊphíÊđiệnÊ–Ênước;ÊchiÊphíÊ

lương;ÊkhấuÊhao 

EUÊcầnÊtínhÊ“giáÊtrịÊbìnhÊthường”Ê
vàÊxácÊđịnhÊliệuÊcóÊtrợÊcấp 

HóaÊđơnÊxuấtÊ
khẩu 

HóaÊđơnÊbánÊhàngÊvàoÊEU;Ê
packingÊlist;ÊvậnÊđơn 

LàmÊcănÊcứÊtínhÊgiáÊxuấtÊkhẩu 

HợpÊđồngÊ–Ê
chứngÊtừÊ
nhậpÊkhẩuÊ
nguyênÊliệu 

HóaÊđơnÊnhậpÊkhẩu,ÊtờÊkhai,ÊchiÊ
phíÊlogistics 

EUÊxácÊđịnhÊnguồnÊtrợÊcấpÊhoặcÊưuÊ
đãi 

HồÊsơÊvayÊvốnÊ
–ÊtínÊdụng 

HợpÊđồngÊvay;ÊlãiÊsuất;ÊbảngÊ
tínhÊlãi 

XácÊđịnhÊcóÊưuÊđãiÊtừÊNhàÊnướcÊ
không 

SổÊkhoÊvàÊ
kiểmÊkê 

PhiếuÊxuấtÊ–ÊnhậpÊkho;ÊbáoÊcáoÊ
tồnÊkho 

KiểmÊtraÊthựcÊtếÊsảnÊxuấtÊvàÊchiÊphí 

TàiÊliệuÊvềÊtrợÊ
cấp 

HợpÊđồngÊưuÊđãi,ÊhỗÊtrợÊlãiÊsuất,Ê
miễnÊgiảmÊthuế 

TrungÊtâmÊcủaÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊ
cấp 

SơÊđồÊquyÊ
trìnhÊsảnÊxuất 

MặtÊbằngÊnhàÊmáy;ÊquyÊtrìnhÊ
côngÊnghệ 

ĐốiÊchiếuÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊcóÊhợpÊlýÊ
không 

ChỉÊcầnÊthiếuÊmộtÊnhómÊtàiÊliệuÊtrongÊbảngÊ
trên,ÊdoanhÊnghiệpÊgầnÊnhưÊchắcÊchắnÊsẽÊbịÊ 

EUÊ đánhÊ giáÊ làÊ “khôngÊ thểÊ xácÊ minhÊ
được”,ÊvàÊsẽÊnhậnÊmứcÊthuếÊbấtÊlợi. 

CácÊlưuÊýÊkhiÊchuẩnÊbịÊdữÊliệuÊkếÊtoán:Ê 

(1)ÊTấtÊcảÊsốÊliệuÊphảiÊcóÊchứngÊtừÊgốc 

EUÊ khôngÊ chấpÊ nhậnÊ sốÊ liệuÊ tựÊ nhậpÊ vàoÊ
ExcelÊdùÊdoanhÊnghiệpÊkhẳngÊđịnhÊ“đâyÊlàÊ
sốÊ đúng”.Ê NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ ghiÊ rằngÊ chiÊ
phíÊđiệnÊthángÊ4ÊlàÊ2,1ÊtỷÊđồng,ÊEUÊsẽÊyêuÊ
cầu: 

-ÊhóaÊđơnÊđiệnÊthángÊ4, 

-Ê lệnhÊ chuyểnÊ khoảnÊ hoặcÊ chứngÊ từÊ thanhÊ
toán, 

-ÊđốiÊchiếuÊvớiÊsổÊkếÊtoán, 

-ÊđốiÊchiếuÊvớiÊsảnÊlượngÊsảnÊxuất. 

ChỉÊ khiÊ 4Ê nguồnÊ nàyÊ khớpÊ nhau,Ê họÊ mớiÊ
chấpÊnhận. 
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(2)ÊSốÊliệuÊphảiÊcóÊtínhÊnhấtÊquán 

EUÊ cóÊ cáchÊ kiểmÊ traÊ Ê tínhÊ nhấtÊ quánÊ

giữa: 

-Ê TổngÊ chiÊ phíÊ trongÊ sổÊ cáiÊ phảiÊ bằngÊ

tổngÊchiÊphíÊtrongÊbáoÊcáoÊtàiÊchính. 

-ÊChiÊphíÊnguyênÊ liệuÊ trongÊbảngÊ trảÊ lờiÊ

phảiÊkhớpÊvớiÊchiÊphíÊnguyênÊliệuÊtrongÊsổÊ

kếÊtoán,ÊvàÊkhớpÊvớiÊlượngÊnguyênÊliệuÊđầuÊ

vào. 

NếuÊ khôngÊ khớpÊ thìÊ doanhÊ nghiệpÊ bịÊ

nghiÊngờÊvàÊbịÊphạtÊbằngÊmứcÊthuếÊcao. 

(3)ÊKhôngÊlàmÊsổÊtayÊsongÊsong 

NhiềuÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊcóÊhaiÊhệÊ

thống:ÊmộtÊchoÊnộiÊbộ,ÊmộtÊchoÊthuế.ÊEUÊsẽÊ

phátÊhiệnÊngayÊvìÊhọÊyêuÊcầuÊchứngÊtừÊgốcÊ

vàÊ truyÊ ngượcÊ dữÊ liệu.Ê NếuÊ phátÊ hiệnÊ sựÊ

khácÊ biệtÊ khôngÊ giảiÊ thíchÊ đượcÊ thìÊ doanhÊ

nghiệpÊsẽÊbịÊcoiÊlàÊkhôngÊminhÊbạch. 

(4)Ê TấtÊ cảÊ báoÊ cáoÊ phảiÊ dựaÊ trênÊ hệÊ

thốngÊkếÊtoánÊđãÊđượcÊkiểmÊtoán 

EUÊcoiÊbáoÊcáoÊtàiÊchínhÊđãÊkiểmÊtoánÊlàÊ

nguồnÊdữÊliệuÊđángÊtinÊcậyÊnhất.ÊVìÊvậy: 

-ÊmọiÊ bảngÊ trảÊ lờiÊ phảiÊ dựaÊ trênÊ sốÊ liệuÊ

kiểmÊtoán, 

-Ê nếuÊ cóÊ thayÊ đổi,Ê phảiÊ giảiÊ thíchÊ bằngÊ

vănÊbản, 

-ÊnếuÊbáoÊcáoÊ tàiÊ chínhÊchưaÊkiểmÊ toán,Ê

doanhÊnghiệpÊgặpÊbấtÊlợiÊlớn. 

CácÊlưuÊýÊkhiÊchuẩnÊbịÊdữÊliệuÊvềÊchiÊphíÊ

sảnÊxuất 

TrongÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấp,Ê EUÊ luônÊ

muốnÊbiết:ÊgiáÊthànhÊsảnÊxuấtÊthựcÊtếÊcủaÊ

doanhÊnghiệpÊlàÊbaoÊnhiêu. 

ĐểÊ chứngÊminhÊ điềuÊ này,Ê doanhÊ nghiệpÊ

phải: 

+ÊChuẩnÊbịÊbảngÊtínhÊchiÊphíÊchoÊtừngÊ

giaiÊđoạn,ÊbaoÊgồm: 

-ÊNguyênÊliệuÊtrựcÊtiếp 

-ÊNhânÊcôngÊtrựcÊtiếp 

-ÊChiÊphíÊsảnÊxuấtÊchung 

-ÊKhấuÊhao 

-ÊChiÊphíÊbaoÊbì 

-ÊChiÊphíÊbảoÊtrì 

-ÊChiÊphíÊvậnÊhànhÊdâyÊchuyền 

TấtÊcảÊphảiÊtínhÊtheoÊphươngÊphápÊ tínhÊ

giáÊ thànhÊ sảnÊ phẩmÊ theoÊ đúngÊ chuẩnÊ

mựcÊkếÊtoánÊquốcÊtếÊIFRS,ÊkhôngÊphảiÊgiáÊ

thànhÊnộiÊbộ. 

+ÊChuẩnÊbịÊđịnhÊmứcÊtiêuÊhaoÊnguyênÊ

liệu 

EUÊkiểmÊtraÊrấtÊkỹÊđịnhÊmức: 

-ÊđầuÊvàoÊ1ÊtấnÊthépÊphếÊ→ÊđầuÊraÊ1ÊtấnÊ

thànhÊphẩm, 

-ÊlượngÊhaoÊhụt, 

-ÊlượngÊtiêuÊhaoÊthựcÊtếÊsoÊvớiÊđịnhÊmức. 

NếuÊ địnhÊ mứcÊ bấtÊ hợpÊ lýÊ thìÊ EUÊ nghiÊ

ngờÊ doanhÊ nghiệpÊ khaiÊ thấp/khaiÊ caoÊ đểÊ

hưởngÊlợi. 

+ÊChuẩnÊbịÊhồÊsơÊkhấuÊhaoÊtàiÊsản 

KhấuÊhaoÊlàÊphầnÊEUÊthườngÊkiểmÊtraÊvìÊ

doanhÊnghiệpÊhayÊtínhÊsai: 

-ÊtàiÊsảnÊnàoÊđượcÊkhấuÊhao, 

-ÊgiáÊtrịÊkhấuÊhaoÊnăm, 

-ÊphươngÊphápÊkhấuÊhao, 

-ÊcóÊnhậnÊưuÊđãiÊthuếÊhayÊkhông. 

b.Ê CáchÊ chuẩnÊ bịÊ dữÊ liệuÊ kếÊ toánÊ đúngÊ

chuẩnÊEU 

KhiÊEUÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊ

hoặcÊ tựÊvệ,ÊmộtÊ trongÊnhữngÊnhómÊdữÊliệuÊ

quanÊ trọngÊ nhấtÊ màÊ doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ
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chuẩnÊ bịÊ chínhÊ làÊ dữÊ liệuÊ xuấtÊ khẩu.Ê ĐâyÊ

khôngÊ chỉÊ làÊ nhữngÊ conÊ sốÊ đơnÊ thuầnÊ vềÊ

lượngÊhàngÊđãÊbánÊsangÊEU,ÊmàÊlàÊtoànÊbộÊ

dòngÊ chảyÊ thươngÊ mạiÊ thểÊ hiệnÊ quáÊ trìnhÊ

xuấtÊ khẩuÊ diễnÊ raÊ nhưÊ thếÊ nào,Ê giáÊ baoÊ

nhiêu,Ê theoÊ điềuÊ kiệnÊ giaoÊ hàngÊ nào,Ê vàÊ

nhữngÊgiaoÊ dịchÊ đóÊ cóÊ đủÊminhÊbạchÊ theoÊ

chuẩnÊ quốcÊ tếÊ hayÊ không.Ê EUÊ sửÊ dụngÊ dữÊ

liệuÊnàyÊđểÊxácÊđịnhÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthựcÊtế,Ê

kiểmÊtraÊxemÊdoanhÊnghiệpÊcóÊbánÊdướiÊgiáÊ

thịÊtrườngÊhayÊcóÊhànhÊviÊbịÊcoiÊlàÊgâyÊthiệtÊ

hạiÊ choÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊ EUÊ hayÊ

không.ÊVìÊvậy,ÊchuẩnÊbịÊdữÊ liệuÊxuấtÊkhẩuÊ

theoÊđúngÊchuẩnÊEUÊkhôngÊchỉÊ làÊ yêuÊcầuÊ

kỹÊthuật,ÊmàÊlàÊbướcÊcốtÊlõiÊquyếtÊđịnhÊmứcÊ

thuếÊcuốiÊcùng. 

DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ hiểuÊ rằngÊ EUÊ khôngÊ

baoÊgiờÊchỉÊdựaÊvàoÊmộtÊloạiÊchứngÊtừ.ÊKhiÊ

họÊyêuÊcầuÊdữÊliệuÊxuấtÊkhẩu,ÊđiềuÊhọÊcầnÊlàÊ

mộtÊchuỗiÊchứngÊtừÊkhépÊkín,ÊtrongÊđóÊtừngÊ

chứngÊ từÊ phảiÊ khớpÊ vớiÊ nhau.Ê ChuỗiÊ nàyÊ

gồm: 

-ÊhóaÊđơnÊthươngÊmạiÊ(invoice), 

-ÊphiếuÊđóngÊgóiÊ(packingÊlist),Ê 

-ÊvậnÊđơnÊ(B/L),Ê 

-ÊhợpÊđồngÊthươngÊmại,Ê 

-ÊvàÊchứngÊtừÊthanhÊtoán.Ê 

MộtÊgiaoÊdịchÊđượcÊEUÊcoiÊlàÊhợpÊlệÊchỉÊ

khiÊtấtÊcảÊcácÊchứngÊtừÊnàyÊkhớpÊnhauÊvềÊsốÊ

lượng,Ê trọngÊ lượng,Ê giáÊ trị,Ê ngàyÊ thángÊ vàÊ

môÊ tảÊ hàngÊhóa.ÊChỉÊ cầnÊmộtÊ conÊ sốÊ lệch,Ê

dùÊrấtÊnhỏ,ÊEUÊsẽÊngayÊlậpÊtứcÊđặtÊcâuÊhỏiÊ

vàÊ yêuÊ cầuÊ giảiÊ thích,Ê thậmÊ chíÊ loạiÊ bỏÊ cảÊ

giaoÊdịchÊraÊkhỏiÊdữÊliệuÊđượcÊchấpÊnhận. 

DoanhÊ nghiệpÊ cũngÊ cầnÊ đặcÊ biệtÊ lưuÊ ýÊ

rằngÊEUÊyêuÊcầuÊdữÊliệuÊtheoÊtừngÊhóaÊđơn,Ê

khôngÊphảiÊ theoÊ tổngÊhợpÊ thángÊhoặcÊquý.Ê

ĐiềuÊnàyÊnghĩaÊlàÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊchuẩnÊ

bịÊmộtÊbảngÊtổngÊhợpÊliệtÊkêÊtấtÊcảÊcácÊhóaÊ

đơnÊxuấtÊkhẩuÊtrongÊgiaiÊđoạnÊđiềuÊtra,ÊkèmÊ

theoÊ từngÊ bộÊ chứngÊ từÊ gốc.ÊVàÊ khôngÊ chỉÊ

mộtÊbảnÊPDF,ÊEUÊthườngÊyêuÊcầuÊfileÊdạngÊ

ExcelÊ cóÊ côngÊ thức,Ê đểÊhọÊ cóÊ thểÊ theoÊdõiÊ

mốiÊliênÊhệÊgiữaÊsốÊliệuÊđãÊkhaiÊtrongÊbảngÊ

câuÊ hỏiÊ vàÊ sổÊ sáchÊ kếÊ toán.Ê ĐiềuÊ nàyÊ đòiÊ

hỏiÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊcóÊhệÊ thốngÊ lưuÊ trữÊ

chứngÊ từÊ khoaÊ học,Ê tránhÊ tìnhÊ trạngÊ mấtÊ

chứngÊ từ,Ê thiếuÊbảnÊgốc,Ê hoặcÊ chỉÊ cònÊbảnÊ

scanÊ mờÊ vốnÊ làÊ nhữngÊ lỗiÊ doanhÊ nghiệpÊ

ViệtÊNamÊrấtÊhayÊgặp. 

NgoàiÊra,ÊEUÊsẽÊkiểmÊtraÊđiềuÊkiệnÊgiaoÊ

hàng.Ê VíÊ dụ,Ê nếuÊ doanhÊ nghiệpÊ khaiÊ giáÊ

xuấtÊ khẩuÊ theoÊ điềuÊ kiệnÊ FOB,Ê EUÊ muốnÊ

thấyÊ rằngÊ chiÊ phíÊ vậnÊ tảiÊ vàÊ bảoÊ hiểmÊ từÊ

ViệtÊ NamÊ đếnÊ EUÊ khôngÊ nằmÊ trongÊ giáÊ

FOB.ÊNếuÊdoanhÊnghiệpÊkhaiÊCIF,ÊhọÊmuốnÊ

thấyÊchiÊphíÊvậnÊtảiÊthựcÊtế.ÊSựÊkhôngÊnhấtÊ

quánÊ giữaÊ điềuÊ kiệnÊ giaoÊ hàngÊ vàÊ conÊ sốÊ

khaiÊ báoÊ làÊmộtÊ trongÊ nhữngÊ nguyênÊ nhânÊ

khiếnÊEUÊmấtÊniềmÊtinÊvàoÊdữÊliệuÊcủaÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊđó. 

MộtÊyêuÊcầuÊquanÊtrọngÊkhácÊlàÊkhớpÊdữÊ

liệuÊgiữaÊ lôÊhàngÊvàÊ thanhÊ toán.ÊEUÊmuốnÊ

biếtÊ ngườiÊ muaÊ cóÊ thanhÊ toánÊ đầyÊ đủÊ

không,ÊthanhÊtoánÊvàoÊthờiÊđiểmÊnào,ÊvàÊsốÊ

tiềnÊ trảÊ cóÊ đúngÊ vớiÊ hóaÊ đơnÊ hayÊ không.Ê

NếuÊ cóÊ trườngÊ hợpÊ thanhÊ toánÊ trảÊ chậmÊ

hoặcÊtrảÊthiếu,ÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊgiảiÊthích.Ê

ĐiềuÊ nàyÊ nhằmÊ kiểmÊ traÊ doanhÊ nghiệpÊ cóÊ

bánÊhàngÊdướiÊgiáÊhayÊcóÊđiềuÊchỉnhÊgiáÊnộiÊ
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bộÊhayÊkhông. 

NhìnÊchung,ÊchuẩnÊbịÊdữÊ liệuÊxuấtÊkhẩuÊ

theoÊchuẩnÊEUÊnghĩaÊlàÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊ

tạoÊ raÊ mộtÊ bứcÊ tranhÊ thươngÊ mạiÊ hoànÊ

chỉnh,ÊnơiÊmọiÊconÊsốÊđềuÊcóÊchứngÊtừÊgốc,Ê

mọiÊchứngÊtừÊđềuÊkhớpÊnhau,ÊvàÊchuỗiÊgiaoÊ

dịchÊtừÊkhiÊkýÊhợpÊđồngÊđếnÊkhiÊthanhÊtoánÊ

đềuÊ cóÊ thểÊ truyÊ vết.ÊKhiÊ làmÊ tốtÊ điềuÊ này,Ê

doanhÊnghiệpÊkhôngÊchỉÊvượtÊquaÊquáÊtrìnhÊ

điềuÊtraÊthuậnÊlợi,ÊmàÊcònÊchứngÊminhÊđượcÊ

sựÊminhÊ bạchÊ vàÊ chuyênÊ nghiệpÊ củaÊmìnhÊ

trướcÊđốiÊ tácÊquốcÊtếÊmộtÊ lợiÊ thếÊ lớnÊtrongÊ

bấtÊkỳÊthịÊtrườngÊnào. 

+ÊChuẩnÊbịÊvềÊtàiÊliệuÊtrợÊcấp: 

TrongÊ mộtÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

củaÊEU,ÊphầnÊquanÊtrọngÊnhấtÊvàÊcũngÊkhóÊ

nhấtÊchínhÊlàÊ tàiÊ liệuÊliênÊquanÊđếnÊtrợÊcấpÊ

củaÊ NhàÊ nước.Ê NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ

chuẩnÊbịÊkỹÊphầnÊnày,ÊtoànÊbộÊvụÊviệcÊgầnÊ

nhưÊchắcÊchắnÊsẽÊđiÊtheoÊhướngÊbấtÊlợi.ÊEUÊ

đặcÊbiệtÊnghiêmÊkhắcÊvớiÊtrợÊcấp:ÊhọÊkhôngÊ

chỉÊkiểmÊtraÊdoanhÊnghiệpÊcóÊnhậnÊ trợÊcấpÊ

hayÊ không,ÊmàÊ cònÊ xemÊ trợÊ cấpÊ cóÊ tạoÊ raÊ

lợiÊ íchÊchoÊdoanhÊnghiệpÊhayÊ làmÊméoÊmóÊ

thươngÊ mạiÊ hayÊ không.Ê VìÊ vậy,Ê doanhÊ

nghiệpÊ phảiÊ trìnhÊ bàyÊ đượcÊ mộtÊ cáchÊ rõÊ

rang,ÊminhÊ bạch,Ê cóÊ cănÊ cứÊmọiÊ khoảnÊ hỗÊ

trợÊmàÊmìnhÊnhậnÊđược,ÊkểÊcảÊnhỏÊnhất. 

ĐiềuÊđầuÊtiênÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊhiểuÊlà: 

EUÊ khôngÊ đánhÊ thuếÊ vìÊ doanhÊ nghiệpÊ

nhậnÊ trợÊ cấp;Ê EUÊ đánhÊ thuếÊ vìÊ doanhÊ

nghiệpÊ khôngÊ chứngÊ minhÊ đượcÊ bảnÊ chấtÊ

trợÊcấp. 

VàÊđểÊchứngÊminhÊđượcÊbảnÊchất,ÊdoanhÊ

nghiệpÊphảiÊchuẩnÊbịÊđầyÊđủÊbộÊtàiÊliệuÊmàÊ

EUÊyêuÊcầu. 

TàiÊliệuÊvềÊtrợÊcấpÊrấtÊquanÊtrọngÊvì: 

TrongÊ chốngÊ trợÊ cấp,Ê mứcÊ thuếÊ cuốiÊ

cùngÊphụÊthuộcÊvàoÊhaiÊyếuÊtố: 

MứcÊđộÊtrợÊcấpÊmàÊdoanhÊnghiệpÊthựcÊsựÊ

nhậnÊđược,Êvà 

MứcÊđộÊdoanhÊnghiệpÊchứngÊminhÊđượcÊ

rằngÊkhoảnÊhỗÊtrợÊđóÊhợpÊphápÊhoặcÊkhôngÊ

tạoÊlợiÊíchÊkinhÊtế. 

NếuÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊcóÊđủÊ tàiÊ liệu,Ê

EUÊ sẽÊ ápÊ dụngÊ phươngÊ phápÊ tựÊ tínhÊ mứcÊ

trợÊcấp,ÊthườngÊởÊmứcÊrấtÊcao. 

NhiềuÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊbịÊápÊthuếÊ

6–12%Ê chỉÊ vìÊ khôngÊ chuẩnÊ bịÊ đượcÊ hồÊ sơÊ

chứngÊminhÊmìnhÊkhôngÊnhậnÊtrợÊcấp. 

CácÊnhómÊtàiÊliệuÊEUÊyêuÊcầuÊtrongÊmộtÊ

cuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊbaoÊgồm: 

EUÊchiaÊ trợÊcấpÊthànhÊnhiềuÊnhóm.ÊMỗiÊ

nhómÊđềuÊphảiÊcóÊtàiÊliệuÊtươngÊứng. 

+ÊTrợÊcấpÊtínÊdung,ÊvayÊvốn 

EUÊ sẽÊ yêuÊ cầu:Ê ToànÊ bộÊ hợpÊ đồngÊ vayÊ

vốnÊ3–5Ênăm;ÊMứcÊlãiÊsuấtÊtừngÊkỳ;ÊChứngÊ

từÊ thanhÊ toánÊ lãiÊ vàÊ gốc;Ê SoÊ sánhÊ lãiÊ suấtÊ

doanhÊ nghiệpÊ đượcÊ hưởngÊ vớiÊ lãiÊ suấtÊ

thươngÊmại;ÊChứngÊminhÊngânÊhàngÊkhôngÊ

phảiÊngânÊhàngÊchínhÊsách.Ê 

NếuÊ khôngÊ cóÊ đủÊ tàiÊ liệuÊ trên,Ê EUÊmặcÊ

địnhÊrằng:ÊDoanhÊnghiệpÊđãÊnhậnÊưuÊđãiÊlãiÊ

suấtÊthìÊsẽÊbịÊtínhÊtrợÊcấp. 

+ÊTrợÊcấpÊthuế 

TrợÊ cấpÊ thuếÊ baoÊ gồm:ÊMiễnÊ giảmÊ thuếÊ

thuÊ nhậpÊ doanhÊ nghiệp;ÊƯuÊ đãiÊ thuếÊ nhậpÊ

khẩuÊnguyênÊliệu;ÊHoànÊthuế;ÊThuếÊsuấtÊưuÊ

đãiÊtheoÊkhuÊcôngÊnghiệp,ÊkhuÊkinhÊtế 

EUÊ yêuÊ cầu:Ê QuyếtÊ địnhÊ ưuÊ đãiÊ thuế,Ê
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ĐiềuÊ kiệnÊ đểÊ đượcÊ hưởngÊ ưuÊ đãi,Ê BằngÊ

chứngÊ doanhÊ nghiệpÊ đápÊ ứngÊ điềuÊ kiện,Ê

BảngÊ tínhÊ mứcÊ thuếÊ ưuÊ đãiÊ vàÊ mứcÊ thuếÊ

chuẩn. 

NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ chứngÊ minhÊ

đượcÊ điềuÊ kiệnÊ ưuÊ đãiÊ thìÊ EUÊ tínhÊ phầnÊ

chênhÊlệchÊnhưÊtrợÊcấp. 

+ÊTrợÊcấpÊđấtÊđaiÊ–ÊthuêÊđất 

EUÊnghiÊngờÊtrợÊcấpÊđấtÊđaiÊkhi:ÊGiáÊthuêÊ

thấpÊhơnÊgiáÊthịÊtrường;ÊĐượcÊgiaoÊđất/thuêÊ

đấtÊ khôngÊ quaÊ đấuÊ giá;Ê ĐượcÊ miễnÊ hoặcÊ

giảmÊtiềnÊthuêÊnhiềuÊnăm. 

EUÊ yêuÊ cầu:Ê HợpÊ đồngÊ thuêÊ đất,Ê QuyếtÊ

địnhÊ giaoÊ đất,Ê BảngÊ tínhÊ giáÊ thuêÊ đất,Ê SoÊ

sánhÊvớiÊgiáÊthuêÊđấtÊkhuÊvực. 

NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ chứngÊ minhÊ

hợpÊlýÊthìÊsẽÊbịÊcoiÊlàÊhưởngÊlợiÊíchÊkinhÊtế. 

+ÊTrợÊcấpÊthôngÊquaÊcácÊchươngÊtrìnhÊhỗÊ

trợÊkhác 

BaoÊ gồm:Ê HỗÊ trợÊ đàoÊ tạo,Ê HỗÊ trợÊ xuấtÊ

khẩu,Ê HỗÊ trợÊ điện/nướcÊ giáÊ thấp,Ê HỗÊ trợÊ

phátÊtriểnÊcôngÊnghiệpÊhỗÊtrợ,ÊƯuÊđãiÊtrongÊ

phíÊmôiÊtrường. 

EUÊ yêuÊ cầuÊmỗiÊ khoảnÊ hỗÊ trợÊ đềuÊ phảiÊ

có:ÊQuyếtÊđịnhÊphêÊduyệt,ÊĐiềuÊkiệnÊhưởngÊ

hỗÊtrợ,ÊChứngÊtừÊnhậnÊhỗÊtrợ,ÊGiảiÊthíchÊvìÊ

saoÊkhôngÊtạoÊlợiÊíchÊchoÊdoanhÊnghiệp 

NếuÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊghiÊnhậnÊrõÊthìÊ

EUÊtínhÊtoànÊbộÊhỗÊtrợÊthànhÊtrợÊcấp. 

ỞÊphầnÊchuẩnÊbịÊ tàiÊ liệuÊvềÊ trợÊcấp,ÊcácÊ

doanhÊÊnghiệpÊViệtÊNamÊhayÊgặpÊkhóÊkhănÊ

làÊdo: 

+ÊKhôngÊ lưuÊ trữÊ hồÊ sơÊ đầyÊ đủÊ vàÊ khoaÊ

học 

NhiềuÊdoanhÊnghiệpÊxemÊhợpÊđồngÊvay,Ê

ưuÊđãiÊthuế,ÊhoặcÊquyếtÊđịnhÊgiaoÊđấtÊlàÊvănÊ

bảnÊmộtÊlần,ÊdẫnÊđếnÊviệcÊthấtÊlạcÊhồÊsơ. 

+ÊKhôngÊhiểuÊ bảnÊ chấtÊ chươngÊ trìnhÊ hỗÊ

trợ 

VíÊdụ:ÊmộtÊ khoảnÊhỗÊ trợÊ đàoÊ tạoÊ khôngÊ

phảiÊ trợÊ cấpÊ nếuÊ doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ đóngÊ

gópÊchiÊphíÊtươngÊđương.ÊNhưngÊnếuÊkhôngÊ

chứngÊminhÊđượcÊđiềuÊđóÊlàmÊEUÊmặcÊđịnhÊ

làÊtrợÊcấp. 

+ÊKhôngÊphốiÊhợpÊvớiÊcơÊquanÊNhàÊnước 

VìÊnhiềuÊchươngÊtrìnhÊdoÊNhàÊnướcÊbanÊ

hành,ÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊ cóÊxácÊnhậnÊhoặcÊ

giấyÊtờÊbổÊsung.ÊThiếuÊbướcÊnàyÊsẽÊlàmÊhồÊ

sơÊkhôngÊđủ. 

CáchÊ chuẩnÊ bịÊ dữÊ liệuÊ kếÊ toánÊ đúngÊ

chuẩnÊEU 

+ÊChuẩnÊhóaÊtoànÊbộÊhợpÊđồngÊvayÊ(bảnÊ

mềmÊ+ÊbảnÊcứng) 

HợpÊđồngÊvayÊphảiÊthểÊhiệnÊrõ: 

TênÊngânÊhàng 

KiểuÊvay 

LãiÊsuất 

TínhÊtoánÊlãiÊtheoÊkỳ 

+ÊLậpÊbảngÊtổngÊhợpÊmọiÊưuÊđãiÊthuếÊ03Ê

năm 

BảngÊ tổngÊhợpÊmọiÊưuÊđãiÊ thuếÊ03ÊnămÊ

phảiÊghiÊrõ: 

ƯuÊđãiÊtheoÊluậtÊcụÊthểÊnào 

ĐiềuÊkiệnÊhưởng 

LợiÊíchÊthựcÊnhận 

+ÊLưuÊtrữÊquyếtÊđịnhÊgiaoÊđất,ÊthuêÊđất 

VàÊsoÊsánhÊvớiÊgiáÊthịÊtrườngÊ(EUÊưuÊtiênÊ

làmÊdướiÊdạngÊbảngÊsoÊsánh). 

+TạoÊ hồÊ sơÊ trợÊ cấpÊ theoÊ từngÊ chươngÊ

trình 
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MỗiÊchươngÊtrìnhÊgồm: 

QuyÊđịnhÊphápÊlý 

QuyếtÊđịnhÊphêÊduyệt 

ChứngÊtừÊnhậnÊhỗÊtrợ 

PhânÊtíchÊtạiÊsaoÊkhôngÊtạoÊlợiÊíchÊkhôngÊ

côngÊbằng 

TrongÊ mộtÊ vụÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấp,Ê

phầnÊ trợÊ cấpÊ làÊ điểmÊmấuÊ chốtÊ củaÊ hồÊ sơ.Ê

DoanhÊ nghiệpÊ thắngÊ hayÊ thua,Ê thuếÊ thấpÊ

hayÊcao,ÊphầnÊlớnÊphụÊthuộcÊvàoÊviệcÊchuẩnÊ

bịÊ tàiÊ liệuÊ trợÊ cấpÊ cóÊ đầyÊ đủ,Ê chínhÊ xác,Ê

minhÊ bạchÊ hayÊ không.Ê ChuẩnÊ bịÊ tốtÊ phầnÊ

nàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊgiảmÊtốiÊ

đaÊ mứcÊ thuế,Ê màÊ cònÊ tạoÊ hìnhÊ ảnhÊ minhÊ

bạch,ÊchuyênÊnghiệpÊtrướcÊEUÊ–ÊđiềuÊcóÊgiáÊ

trịÊlâuÊdàiÊhơnÊrấtÊnhiềuÊsoÊvớiÊbảnÊthânÊvụÊ

điềuÊtra. 

CáchÊtrảÊlờiÊbảngÊcâuÊhỏiÊcủaÊEU 

TrongÊ bấtÊ kỳÊ vụÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

hayÊ tựÊvệÊnàoÊcủaÊEU,ÊbảngÊcâuÊhỏiÊchínhÊ

làÊtàiÊliệuÊquanÊtrọngÊnhất,ÊchiÊtiếtÊnhất,ÊvàÊ

cóÊ ảnhÊhưởngÊ lớnÊnhấtÊđếnÊmứcÊ thuếÊ cuốiÊ

cùngÊmàÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊchịu.ÊCáchÊdo-

anhÊ nghiệpÊ trảÊ lờiÊ bảngÊ câuÊ hỏiÊ sẽÊ quyếtÊ

địnhÊtoànÊbộÊphầnÊcònÊlạiÊcủaÊvụÊviệc:ÊEUÊ

cóÊtinÊvàoÊsốÊliệuÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊkhông,Ê

mứcÊthuếÊđượcÊtínhÊnhưÊthếÊnào,ÊvàÊdoanhÊ

nghiệpÊcóÊđượcÊhưởngÊmứcÊthuếÊriêngÊhayÊ

bịÊápÊmứcÊthuếÊchung. 

CấuÊ trúcÊ cơÊ bảnÊ củaÊ mộtÊ bảngÊ hỏiÊ củaÊ

EU: 

BảngÊcâuÊhỏiÊcủaÊEUÊthườngÊdàiÊtừÊ80–

200Ê trang,Ê chiaÊ thànhÊ 5–7Ê phầnÊ lớn,Ê baoÊ

gồm: 

ThôngÊtinÊchungÊvềÊdoanhÊnghiệp 

CơÊcấuÊtổÊchứcÊvàÊmôÊhìnhÊhoạtÊđộng 

SốÊliệuÊtàiÊchínhÊ3–5Ênăm 

ChiÊphíÊsảnÊxuất 

XuấtÊkhẩuÊsangÊEU 

TrợÊcấpÊnhậnÊđượcÊtừÊNhàÊnước 

MốiÊliênÊhệÊdoanhÊnghiệpÊ–ÊNhàÊnước 

GiảiÊtrìnhÊvềÊcơÊcấuÊgiá 

MỗiÊphầnÊ lạiÊ chiaÊ thànhÊhàngÊ trămÊmụcÊ

nhỏ.Ê VàÊ điềuÊ khóÊ nhấtÊ là:Ê mọiÊ câuÊ trảÊ lờiÊ

đềuÊphảiÊgắnÊvớiÊsốÊ liệuÊkếÊ toán,ÊchứngÊtừÊ

vàÊbáoÊcáoÊtàiÊchính. 

QuáÊ trìnhÊ trảÊ lờiÊ bảngÊ hỏiÊ chínhÊ làÊ quáÊ

trìnhÊ quảnÊ trịÊ dữÊ liệu,ÊminhÊ bạchÊ hóaÊ hoạtÊ

độngÊ vàÊ thểÊ hiệnÊ năngÊ lựcÊ củaÊ doanhÊ

nghiệp.ÊKhiÊ trảÊ lờiÊ bảngÊ hỏiÊ doanhÊ nghiệpÊ

cầnÊnắmÊvữngÊ5ÊnguyênÊtắcÊnhưÊsau: 

TrảÊ lờiÊ đúngÊýÊcâuÊhỏi,ÊkhôngÊvòngÊvo,Ê

diễnÊđạtÊtheoÊýÊmình; 

SốÊliệuÊnhấtÊquánÊtheoÊcácÊnguồn; 

MinhÊbạchÊmọiÊsốÊliệu,ÊthôngÊtin; 

MọiÊthôngÊtinÊphảiÊcóÊchứngÊtừÊđiÊkèm; 

TrảÊlờiÊđúngÊhạn. 

CáchÊ tránhÊ bịÊ coiÊ làÊ khôngÊ hợpÊ tác,Ê

ChiếnÊlượcÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊtrongÊthẩmÊtra 

TrongÊ mộtÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

hayÊ tựÊ vệÊ củaÊEU,Ê doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ bịÊ

đánhÊ giáÊ dựaÊ trênÊ quyÊ mô,Ê uyÊ tínÊ hayÊ

thươngÊhiệu.ÊDoanhÊnghiệpÊ chỉÊ đượcÊđánhÊ

giáÊ dựaÊ trênÊ mứcÊ độÊ hợpÊ tác.Ê MộtÊ doanhÊ

nghiệpÊ lớnÊnhưngÊchuẩnÊbịÊ kém,Ê cungÊ cấpÊ

thôngÊtinÊthiếuÊhoặcÊchậm,ÊvẫnÊcóÊthểÊbịÊcoiÊ

làÊ “khôngÊhợpÊ tác”.ÊNgượcÊ lại,ÊmộtÊdoanhÊ

nghiệpÊ nhỏÊ nhưngÊ chuẩnÊ bịÊ đúng,Ê đủ,Ê rõÊ

rang,ÊđúngÊhạn,ÊvẫnÊđượcÊhưởngÊmứcÊthuếÊ

riêngÊrấtÊthấp. 
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VìÊvậy,ÊphầnÊquanÊtrọngÊnhấtÊcủaÊsổÊtayÊ

khôngÊ phảiÊ làÊ “làmÊ saoÊ đểÊ trảÊ lờiÊ câuÊ hỏiÊ

thậtÊhay”,ÊmàÊlàÊlàmÊsaoÊđểÊkhôngÊbịÊEUÊcoiÊ

làÊkhôngÊhợpÊtác,ÊvàÊlàmÊsaoÊvượtÊquaÊthẩmÊ

traÊ tạiÊ chỗ,Ê bướcÊ cuốiÊ cùngÊ nhưngÊ mangÊ

tínhÊquyếtÊđịnhÊtrongÊtoànÊbộÊvụÊviệc. 

EUÊ coiÊ doanhÊ nghiệpÊ làÊ khôngÊ hợpÊ tácÊ

trongÊcácÊtrườngÊhợpÊsau: 

khôngÊnộpÊdữÊliệuÊđúngÊhạn, 

nộpÊthiếuÊhoặcÊnộpÊsaiÊcấuÊtrúc, 

nộpÊdữÊliệuÊkhôngÊthểÊxácÊminhÊđược, 

dữÊliệuÊmâuÊthuẫnÊvớiÊbáoÊcáoÊtàiÊchính, 

khôngÊtrảÊlờiÊtiếpÊyêuÊcầuÊbổÊsung, 

khôngÊchoÊphépÊthẩmÊtraÊtạiÊchỗ, 

hoặcÊ trảÊ lờiÊ theoÊ kiểuÊ néÊ tránh,Ê giấuÊ

thôngÊtin. 

ĐểÊ doanhÊ nghiệpÊ tránhÊ bịÊ rơiÊ vàoÊ tìnhÊ

trạngÊnày,ÊcầnÊtuânÊthủÊ5ÊđiềuÊsau. 

LuônÊnộpÊhồÊsơÊđúngÊhạn 

TrảÊlờiÊđầyÊđủÊkhôngÊthiếuÊcâuÊnào 

DữÊliệuÊphảiÊnhấtÊquán 

TínhÊminhÊbạchÊcao 

TạoÊ điềuÊ kiệnÊ EUÊ thẩmÊ traÊ tạiÊ chỗÊ vàÊ

chuẩnÊbịÊbàiÊbản 

ChiếnÊlượcÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊ trongÊthẩmÊ

tra 

ThẩmÊ traÊ tạiÊ chỗÊ củaÊ EUÊ làÊ bướcÊ quanÊ

trọngÊnhấtÊvàÊcũngÊlàÊbướcÊ“nhạyÊcảm”ÊnhấtÊ

trongÊtoànÊbộÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊhoặcÊ

tựÊ vệ.Ê ĐâyÊ làÊ thờiÊ điểmÊmàÊmọiÊ thôngÊ tinÊ

doanhÊnghiệpÊđãÊkhaiÊtrongÊbảngÊcâuÊhỏiÊsẽÊ

đượcÊ kiểmÊ traÊ trựcÊ tiếp,Ê từngÊ conÊ số,Ê từngÊ

quyÊ trìnhÊ vàÊ từngÊ chứngÊ từ.ÊVìÊ vậy,Ê chiếnÊ

lượcÊ giảmÊ thiểuÊ rủiÊ roÊ khôngÊ phảiÊ làÊ ứngÊ

biếnÊkhiÊđoànÊEUÊđến,ÊmàÊlàÊsựÊchuẩnÊbịÊcóÊ

hệÊthống,ÊdiễnÊraÊtừÊnhiềuÊtuầnÊtrướcÊđóÊvàÊ

tiếpÊ tụcÊ choÊ đếnÊ khiÊ EUÊ raÊ bảnÊ ghiÊ nhớÊ

thẩmÊ tra.ÊDoanhÊ nghiệpÊ càngÊ chuẩnÊ bịÊ kỹ,Ê

rủiÊ roÊ càngÊ thấpÊ vàÊ cơÊ hộiÊ nhậnÊmứcÊ thuếÊ

thuậnÊlợiÊcàngÊlớn. 

TrướcÊ hết,Ê chiếnÊ lượcÊ hiệuÊ quảÊ nhấtÊ làÊ

chuẩnÊbịÊ sớmÊvàÊcóÊ tổÊchức.ÊNgayÊkhiÊEUÊ

thôngÊbáoÊkếÊhoạchÊthẩmÊtra,ÊdoanhÊnghiệpÊ

cầnÊ lậpÊ danhÊ sáchÊ toànÊ bộÊ chứngÊ từÊ vàÊ dữÊ

liệuÊEUÊyêuÊcầuÊđốiÊchiếu:ÊhóaÊđơnÊnguyênÊ

liệu,ÊhợpÊđồngÊvayÊvốn,ÊbảngÊlương,ÊsổÊcáiÊ

kếÊ toán,Ê bảngÊ địnhÊ mức,Ê dữÊ liệuÊ xuấtÊ

khẩu…ÊTấtÊcảÊphảiÊđượcÊsắpÊxếpÊtheoÊđúngÊ

thứÊ tựÊcâuÊhỏiÊđểÊEUÊcóÊ thểÊkiểmÊtraÊngayÊ

lậpÊtức.ÊThẩmÊtraÊkhôngÊcóÊchỗÊchoÊsựÊ“tìmÊ

giấyÊ tờ”,Ê vìÊ chỉÊ cầnÊ đoànÊ EUÊ chờÊ quáÊ lâuÊ

hoặcÊ tìmÊ thấyÊhồÊsơÊ thiếuÊnhấtÊquán,ÊhọÊsẽÊ

choÊrằngÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊminhÊbạch. 

ChiếnÊlượcÊtiếpÊtheoÊlàÊphânÊvaiÊnhânÊsựÊ

rõÊ ràng.ÊMỗiÊphầnÊ trongÊbảngÊcâuÊhỏiÊphảiÊ

cóÊ ngườiÊ chịuÊ tráchÊ nhiệmÊkhiÊEUÊđặtÊ câuÊ

hỏi.Ê NgườiÊ phụÊ tráchÊ chiÊ phíÊ phảiÊ hiểuÊ rõÊ

cáchÊ tínhÊ giáÊ thành;Ê ngườiÊ phụÊ tráchÊ xuấtÊ

khẩuÊphảiÊnắmÊchắcÊtừngÊhóaÊđơn,ÊvậnÊđơn;Ê

kếÊ toánÊ phảiÊ cóÊ khảÊ năngÊ giảiÊ thíchÊ từngÊ

khoảnÊmụcÊtrongÊbáoÊcáoÊtàiÊchính.ÊKhiÊEUÊ

thấyÊrằngÊdoanhÊnghiệpÊtrảÊlờiÊrõÊràng,ÊnhấtÊ

quánÊvàÊnhanhÊchóng,ÊmứcÊđộÊ tinÊcậyÊ tăngÊ

lênÊđángÊkể.ÊNgượcÊlại,ÊnếuÊngườiÊtrảÊlờiÊấpÊ

úngÊhoặcÊđưaÊcâuÊtrảÊlờiÊmâuÊthuẫn,ÊEUÊsẽÊ

đánhÊdấuÊrủiÊroÊcao. 

TrongÊ quáÊ trìnhÊ thẩmÊ tra,Ê nguyênÊ tắcÊ

quanÊtrọngÊnhấtÊlàÊchỉÊ trảÊlờiÊđúngÊcâuÊhỏi,Ê

khôngÊ tựÊ thêmÊ thôngÊ tin.Ê EUÊ muốnÊ xácÊ

minhÊdữÊliệu,ÊkhôngÊmuốnÊngheÊcâuÊchuyệnÊ
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giảiÊthíchÊdàiÊdòng.ÊVìÊvậy,ÊcáchÊtrảÊlờiÊtốtÊ

nhấtÊ là:Ê ngắnÊ gọn,Ê rõÊ rang,Ê cóÊ chứngÊ từÊ

ngayÊlậpÊtức.ÊNếuÊcóÊsaiÊlệchÊsoÊvớiÊdữÊliệuÊ

trongÊ bảngÊ trảÊ lời,Ê doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ giảiÊ

thíchÊ ngayÊ bằngÊ vănÊ bản,Ê tránhÊ đểÊ EUÊ tựÊ

suyÊluậnÊtheoÊhướngÊbấtÊlợi. 

MộtÊ điểmÊ rủiÊ roÊ lớnÊ làÊ EUÊ thườngÊ yêuÊ

cầuÊxemÊchứngÊtừÊgốcÊthayÊvìÊbảnÊscan.ÊCácÊ

doanhÊnghiệpÊphảiÊđảmÊbảoÊhồÊsơÊgốcÊđầyÊ

đủ,ÊrõÊràng,ÊkhôngÊmờ,ÊkhôngÊthấtÊlạc.ÊViệcÊ

chuẩnÊbịÊbộÊhồÊsơÊgốcÊtheoÊtrìnhÊtựÊlogicÊlàÊ

yếuÊtốÊthenÊchốtÊgiúpÊbuổiÊthẩmÊtraÊdiễnÊraÊ

trơnÊtru. 

CuốiÊcùng,Ê sauÊ thẩmÊ tra,ÊEUÊsẽÊgửiÊbảnÊ

ghiÊnhớÊ thẩmÊ tra.ÊĐâyÊ làÊcơÊhộiÊcuốiÊcùngÊ

đểÊdoanhÊnghiệpÊsửaÊlỗi,ÊbổÊsungÊgiảiÊtrìnhÊ

hoặcÊ làmÊ rõÊ nhữngÊ điểmÊ chưaÊ thốngÊ nhất.Ê

DoanhÊnghiệpÊphảiÊphảnÊhồiÊđầyÊđủÊvàÊkịpÊ

thời,ÊvìÊđâyÊ làÊ tàiÊ liệuÊ trựcÊ tiếpÊảnhÊhưởngÊ

đếnÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊvàÊmứcÊthuế. 

TómÊ lại,Ê chiếnÊ lượcÊ giảmÊ thiểuÊ rủiÊ roÊ

trongÊthẩmÊtraÊlà:ÊchuẩnÊbịÊsớm,ÊtổÊchứcÊtốt,Ê

phânÊ côngÊ rõÊ ràng,Ê trảÊ lờiÊ đúngÊ trọngÊ tâmÊ

vàÊ xửÊ lýÊ nhấtÊ quánÊmọiÊ dữÊ liệu.ÊĐiềuÊ nàyÊ

khôngÊ chỉÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ vượtÊ quaÊ

thẩmÊ traÊ suônÊ sẻÊ màÊ cònÊ quyếtÊ địnhÊ mứcÊ

thuếÊvàÊkhảÊnăngÊgiữÊthịÊtrườngÊEUÊcủaÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊtrongÊnhiềuÊnămÊtới. 

CáchÊduyÊ trìÊ quyềnÊxuấtÊ khẩuÊbềnÊvữngÊ

vàoÊthịÊtrườngÊEU 

DuyÊ trìÊ quyềnÊ xuấtÊ khẩuÊ bềnÊ vữngÊ vàoÊ

EUÊkhôngÊphảiÊlàÊcâuÊchuyệnÊcủaÊriêngÊmộtÊ

vụÊ điềuÊ traÊ hayÊmộtÊ bộÊ hồÊ sơ.ÊĐâyÊ làÊmộtÊ

quáÊtrìnhÊdàiÊhơi,ÊđòiÊhỏiÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊ

xâyÊdựngÊnềnÊtảngÊquảnÊtrịÊminhÊbạch,ÊchủÊ

độngÊứngÊphóÊvớiÊthayÊđổiÊchínhÊsách,ÊnắmÊ

bắtÊ rủiÊ roÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại,Ê vàÊ nângÊ

cấpÊ năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ củaÊ chínhÊ mình.Ê

NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ chỉÊ chúÊ ýÊ đếnÊ việcÊ đốiÊ

phóÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ bịÊ điềuÊ tra,ÊmàÊ khôngÊ

chiếnÊ lượcÊ hóaÊ việcÊ duyÊ trìÊ thịÊ trường,Ê thìÊ

nguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊlạiÊhoặcÊbịÊápÊthuếÊtrongÊ

tươngÊlaiÊvẫnÊrấtÊcao. 

DướiÊ đâyÊ làÊ 5Ê trụÊ cộtÊ quanÊ trọngÊ nhấtÊ

giúpÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊgiữÊthịÊtrườngÊ

EUÊmộtÊ cáchÊbềnÊvững,Ê ngayÊ cảÊ trongÊbốiÊ

cảnhÊEUÊngàyÊcàngÊsửÊdụngÊmạnhÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊtiêuÊchuẩnÊmôiÊ

trườngÊvàÊyêuÊcầuÊminhÊbạchÊdữÊliệu. 

ThứÊ nhấtÊ làÊ xâyÊ dựngÊ hệÊ thốngÊ kếÊ toánÊ

vàÊquảnÊtrịÊdữÊliệuÊtheoÊchuẩnÊquốcÊtế.ÊĐâyÊ

làÊ nềnÊ móngÊ quanÊ trọngÊ nhất,Ê bởiÊ EUÊ đặtÊ

niềmÊtinÊlớnÊvàoÊsựÊminhÊbạchÊvàÊkhảÊnăngÊ

kiểmÊ chứngÊ dữÊ liệu.Ê MọiÊ chiÊ phí,Ê doanhÊ

thu,ÊgiáÊthành,ÊđịnhÊmứcÊsảnÊxuấtÊvàÊsốÊliệuÊ

xuấtÊ khẩuÊ phảiÊ đượcÊ ghiÊ nhậnÊ theoÊ chuẩnÊ

mựcÊ IFRS,Ê cóÊ chứngÊ từÊ đầyÊ đủÊ vàÊ nhấtÊ

quánÊ giữaÊ cácÊ nguồn.Ê DoanhÊ nghiệpÊ càngÊ

minhÊbạch,ÊcàngÊgiảmÊrủiÊ roÊbịÊcoiÊ làÊgianÊ

lận,ÊcàngÊdễÊvượtÊquaÊcácÊcuộcÊđiềuÊ traÊvàÊ

càngÊ tạoÊ đượcÊ sựÊ tinÊ tưởngÊ từÊ kháchÊ hàngÊ

EU. 

ThứÊ haiÊ làÊ chủÊ độngÊ theoÊ dõiÊ rủiÊ roÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê EUÊ thườngÊ xuyênÊ

tiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊkhiÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊmạnhÊ

hoặcÊkhiÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊchịuÊsứcÊ

ép.ÊVìÊvậy,ÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊthểÊchỉÊchờÊ

thôngÊ báoÊ từÊ cơÊ quanÊ trongÊ nướcÊmàÊ phảiÊ

theoÊ dõiÊ biếnÊ độngÊ thịÊ trường:Ê thịÊ phầnÊ

nhậpÊ khẩuÊ tạiÊ EU,Ê xuÊ hướngÊ tiêuÊ thụ,Ê cácÊ
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vụÊđiềuÊtraÊđốiÊvớiÊnhữngÊnướcÊcùngÊngành,ÊvàÊnhữngÊcảnhÊbáoÊsớmÊtừÊcácÊhiệpÊhội.ÊCácÊ

doanhÊnghiệpÊchủÊđộngÊtheoÊdõiÊrủiÊroÊluônÊcóÊthờiÊgianÊchuẩnÊbịÊhồÊsơ,ÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊ

lượcÊxuấtÊkhẩuÊvàÊgiảmÊthiểuÊnguyÊcơÊbịÊápÊthuếÊđộtÊngột. 

ThứÊbaÊlàÊxâyÊdựngÊhồÊsơÊdoanhÊnghiệpÊchuẩnÊEU.ÊĐâyÊlàÊbộÊtàiÊliệuÊdoanhÊnghiệpÊnênÊ

chủÊđộngÊchuẩnÊbị,ÊbaoÊgồmÊmôÊhìnhÊquảnÊtrị,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuất,ÊbáoÊcáoÊbềnÊvững,ÊhồÊsơÊ

môiÊ trường,ÊhệÊ thốngÊchứngÊnhận,ÊvàÊchínhÊsáchÊ tuânÊ thủ.ÊMộtÊhồÊsơÊbàiÊbảnÊkhôngÊchỉÊ

giúpÊdoanhÊnghiệpÊsẵnÊsàngÊkhiÊbịÊđiềuÊ tra,ÊmàÊcònÊnângÊ tầmÊhìnhÊảnhÊ trongÊmắtÊkháchÊ

hàngÊvàÊđốiÊtácÊEU,ÊnhữngÊngườiÊvốnÊrấtÊcoiÊtrọngÊminhÊbạchÊvàÊtráchÊnhiệmÊxãÊhội. 

ThứÊtưÊlàÊtuânÊthủÊcácÊtiêuÊchuẩnÊxanh,Êsạch,ÊbềnÊvững.ÊEUÊđangÊđiÊđầuÊtrongÊviệcÊápÊ

dụngÊ tiêuÊ chuẩnÊmôiÊ trườngÊ nghiêmÊ ngặt:Ê CBAM,Ê EUDR,Ê REACH,Ê tráchÊ nhiệmÊ chuỗiÊ

cungÊứng…ÊĐâyÊlàÊxuÊhướngÊtoànÊcầu,ÊkhôngÊthểÊnéÊtránh.ÊDoanhÊnghiệpÊphảiÊđầuÊtưÊcôngÊ

nghệÊ sạch,ÊgiảmÊphátÊ thải,Ê quảnÊ lýÊ chấtÊ thải,Ê vàÊminhÊbạchÊhóaÊnguồnÊgốcÊnguyênÊ liệu.Ê

TuânÊthủÊtiêuÊchuẩnÊmôiÊtrườngÊkhôngÊchỉÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊtránhÊbịÊđiềuÊtraÊvềÊchiÊphíÊ

môiÊtrườngÊthấpÊbấtÊthường,ÊmàÊcònÊtạoÊlợiÊthếÊcạnhÊtranhÊvượtÊtrội. 

ThứÊnămÊlàÊxâyÊdựngÊquanÊhệÊổnÊđịnhÊvớiÊkháchÊhàngÊEU.ÊQuanÊhệÊtốtÊvớiÊnhàÊnhậpÊ

khẩu,ÊnhàÊphânÊphốiÊvàÊcácÊđốiÊtácÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊEUÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊnắmÊbắtÊ

thôngÊtinÊthịÊtrườngÊnhanhÊchóng,ÊhiểuÊcácÊthayÊđổiÊphápÊlýÊvàÊkịpÊthờiÊnhậnÊcảnhÊbáoÊvềÊ

rủiÊroÊthươngÊmại.ÊNhữngÊkháchÊhàngÊlâuÊnămÊcũngÊthườngÊlàÊnguồnÊhỗÊtrợÊquanÊtrọngÊkhiÊ

doanhÊnghiệpÊcầnÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊchoÊEUÊhoặcÊcầnÊchứngÊminhÊmôÊhìnhÊkinhÊdoanhÊ

minhÊbạch. 

NămÊtrụÊcộtÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊvượtÊquaÊmộtÊvụÊđiềuÊtra,ÊmàÊcònÊtạoÊraÊ

năngÊlựcÊcạnhÊtranhÊdàiÊhạn,ÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊđứngÊvữngÊtạiÊEU,ÊmộtÊthịÊtrườngÊkhắtÊkheÊ

nhưngÊđầyÊtiềmÊnăng. 
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MộtÊsốÊkhuyếnÊnghịÊchínhÊsáchÊvàÊđịnhÊhướngÊhỗÊtrợÊ 
doanhÊnghiệpÊtừÊgócÊnhìnÊhiệpÊhộiÊ 

I.ÊBốiÊ cảnhÊvàÊ yêuÊ cầuÊđặtÊ raÊđốiÊ vớiÊ

chínhÊsáchÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệp 

1.ÊBiếnÊđộngÊ thươngÊmạiÊ toànÊcầuÊvàÊ

xuÊhướngÊgiaÊ tăngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệ 

TrongÊ nhữngÊ nămÊ gầnÊ đây,Ê thươngÊmạiÊ

toànÊcầuÊbướcÊvàoÊmộtÊgiaiÊđoạnÊđầyÊbiếnÊ

độngÊvàÊkhóÊdựÊđoán.ÊCácÊnềnÊkinhÊtếÊ lớnÊ

ngàyÊ càngÊ coiÊ trọngÊ anÊ ninhÊ chuỗiÊ cungÊ

ứng,ÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊvàÊkiểmÊ

soátÊ sựÊ phụÊ thuộcÊ vàoÊ nhậpÊ khẩu.Ê TừÊ bốiÊ

cảnhÊ hậuÊ đạiÊ dịch,Ê xungÊ độtÊ địaÊ chínhÊ trị,Ê

giáÊnăngÊlượngÊleoÊthangÊđếnÊxuÊhướngÊtáiÊ

cấuÊ trúcÊchuỗiÊgiáÊ trịÊ toànÊcầu,ÊmọiÊyếuÊ tốÊ

đềuÊgópÊphầnÊ làmÊ tăngÊmứcÊđộÊ thậnÊ trọngÊ

củaÊcácÊquốcÊgiaÊtrongÊthươngÊmạiÊquốcÊtế.Ê

KhiÊ sứcÊ épÊ cạnhÊ tranhÊ giaÊ tăngÊ vàÊ nhiềuÊ

ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊ củaÊ cácÊ nướcÊ lớnÊ

gặpÊ khóÊ khăn,Ê cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊnhưÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊ

trợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊđượcÊsửÊdụngÊvớiÊtầnÊsuấtÊ

lớnÊ hơn,Ê phạmÊ viÊ rộngÊ hơnÊ vàÊ cườngÊ độÊ

mạnhÊhơn. 

EU,ÊMỹ,ÊCanadaÊvàÊÚcÊnổiÊlênÊlàÊnhữngÊ

khuÊ vựcÊ vàÊ quốcÊ giaÊ chủÊ độngÊ nhấtÊ trongÊ

xuÊhướngÊnày.ÊCácÊnềnÊkinhÊ tếÊnàyÊkhôngÊ

chỉÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊnhằmÊ

bảoÊvệÊngànhÊthép,Ênhôm,ÊhóaÊchấtÊhayÊsảnÊ

phẩmÊnôngÊnghiệpÊcủaÊhọ,ÊmàÊcònÊmởÊrộngÊ

sangÊnhiềuÊngànhÊtrướcÊđâyÊítÊđượcÊđiềuÊtraÊ

nhưÊgỗ,ÊtônÊmạ,Ênhựa,ÊpinÊmặtÊtrờiÊhayÊthiếtÊ

bịÊđiệnÊtử.ÊMộtÊđiểmÊđángÊlưuÊýÊlàÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊcủaÊcácÊnướcÊnàyÊngàyÊcàngÊ

điÊkèmÊvớiÊnhữngÊtiêuÊchíÊkỹÊthuậtÊcaoÊhơn:Ê

yêuÊ cầuÊ vềÊ minhÊ bạchÊ chiÊ phí,Ê truyÊ xuấtÊ

nguồnÊ gốc,Ê tácÊ độngÊ môiÊ trường,Ê vàÊ đặcÊ

biệtÊlàÊcácÊđánhÊgiáÊliênÊquanÊđếnÊphátÊthảiÊ

carbon,Ê năngÊ lượngÊ xanh,Ê hayÊ trợÊ cấpÊ nhàÊ

nước.ÊĐiềuÊnàyÊkhiếnÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊkhôngÊ

chỉÊ tăngÊvềÊsốÊ lượngÊmàÊcònÊphứcÊtạpÊhơnÊ

vềÊnộiÊdung. 

TrongÊbốiÊ cảnhÊ đó,ÊViệtÊNamÊ trởÊ thànhÊ

mộtÊ trongÊ nhữngÊ quốcÊ giaÊ chịuÊ tácÊ độngÊ

mạnh.Ê VớiÊ tốcÊ độÊ tăngÊ trưởngÊ xuấtÊ khẩuÊ

nhanhÊvàÊsựÊmởÊrộngÊthịÊphầnÊtạiÊnhiềuÊthịÊ

trường,ÊViệtÊNamÊthườngÊxuyênÊnằmÊtrongÊ

nhómÊ10ÊnướcÊbịÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊnhiềuÊnhấtÊtrênÊthếÊgiới.ÊCácÊnướcÊnhậpÊ

khẩuÊđánhÊgiáÊViệtÊNamÊlàÊmộtÊnguồnÊcungÊ

mạnh,Ê năngÊ độngÊ vàÊ cóÊ khảÊ năngÊ ảnhÊ

hưởngÊ tớiÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊ củaÊ họ.Ê

ĐiềuÊnàyÊmởÊraÊcơÊhộiÊxuấtÊkhẩuÊlớnÊnhưngÊ

cũngÊkéoÊtheoÊrủiÊroÊgiaÊtăngÊtranhÊchấpÊvàÊ

điềuÊtra. 

CácÊngànhÊnhưÊthép,ÊtônÊmạÊmàu,Ênhựa,Ê

gỗÊvàÊ thủyÊsảnÊđặcÊbiệtÊchịuÊnhiềuÊsứcÊép.Ê

ĐâyÊ làÊ nhữngÊ ngànhÊ cóÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ

khẩuÊ cao,Ê tốcÊ độÊ tăngÊ trưởngÊ nhanhÊ vàÊ sựÊ

hiệnÊdiệnÊđángÊkểÊtạiÊthịÊtrườngÊEU,ÊMỹÊvàÊ

cácÊ nướcÊ CPTPP.Ê KhiÊ lượngÊ hàngÊ xuấtÊ

khẩuÊtăngÊmạnh,ÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊcủaÊ

cácÊ nướcÊ nhậpÊ khẩuÊ dễÊ cóÊ độngÊ tháiÊ kiếnÊ

nghịÊđiềuÊtra.ÊHệÊquảÊlàÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

NamÊngàyÊ càngÊ phảiÊ đốiÊ diệnÊ vớiÊ yêuÊ cầuÊ
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vềÊdữÊliệuÊchiÊtiết,ÊtráchÊnhiệmÊgiảiÊtrìnhÊvàÊ

minhÊbạchÊtàiÊchínhÊtrướcÊcácÊcơÊquanÊđiềuÊ

traÊnướcÊngoài. 

NhìnÊ chung,Ê trongÊ bốiÊ cảnhÊ thươngÊmạiÊ

toànÊ cầuÊ nhiềuÊ rủiÊ ro,Ê xuÊ hướngÊ sửÊ dụngÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊ sẽÊcònÊ tiếpÊdiễn.ÊĐiềuÊ

nàyÊ đặtÊ raÊ yêuÊ cầuÊ cấpÊ thiếtÊ đốiÊ vớiÊ ViệtÊ

Nam:ÊcầnÊxâyÊdựngÊnăngÊ lựcÊứngÊphóÊchủÊ

động,ÊnângÊcaoÊquảnÊ trịÊ rủiÊroÊ thươngÊmại,Ê

vàÊtăngÊcườngÊphốiÊhợpÊgiữaÊnhàÊnước,ÊhiệpÊ

hộiÊ vàÊ doanhÊ nghiệpÊ đểÊ bảoÊ vệÊ thịÊ trườngÊ

xuấtÊkhẩuÊtrongÊdàiÊhạn. 

2.Ê TháchÊ thứcÊ từÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ mớiÊ

củaÊEU 

TrongÊ bứcÊ tranhÊ thươngÊ mạiÊ toànÊ cầuÊ

đầyÊ biếnÊ động,Ê LiênÊ minhÊ ChâuÊ ÂuÊ (EU)Ê

nổiÊ lênÊ nhưÊ mộtÊ thịÊ trườngÊ vừaÊ rộngÊ lớn,Ê

vừaÊ khóÊ tính,Ê vớiÊ hệÊ thốngÊ tiêuÊ chuẩnÊ vàÊ

quyÊ địnhÊ ngàyÊ càngÊ khắtÊ khe.Ê KhôngÊ chỉÊ

cácÊ yêuÊ cầuÊ truyềnÊ thốngÊ nhưÊ chấtÊ lượng,Ê

anÊ toànÊ sảnÊ phẩmÊ vàÊ truyÊ xuấtÊ nguồnÊ gốcÊ

mớiÊ trởÊ nênÊ quanÊ trọng,Ê màÊ cácÊ quyÊ địnhÊ

mớiÊ liênÊ quanÊ tớiÊ phátÊ thảiÊ carbon,Ê môiÊ

trường,Ê tráchÊ nhiệmÊ xãÊ hội,Ê vàÊ tínhÊ minhÊ

bạchÊdữÊ liệuÊđãÊnhanhÊchóngÊ trởÊ thànhÊràoÊ

cảnÊ lớnÊ đốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ xuấtÊ khẩu.Ê

NhữngÊtiêuÊchuẩnÊnàyÊkhôngÊchỉÊảnhÊhưởngÊ

đếnÊchiÊphíÊ tuânÊ thủÊ củaÊdoanhÊnghiệpÊmàÊ

cònÊtácÊđộngÊtrựcÊtiếpÊđếnÊkhảÊnăngÊduyÊtrìÊ

thịÊtrường,ÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranhÊvàÊmứcÊđộÊ

rủiÊ roÊ trongÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại.ÊCụÊthểÊcácÊtiêuÊchuẩnÊnhưÊsau: 

+ÊTháchÊ thứcÊ từÊCơÊchếÊđiềuÊchỉnhÊcar-

bonÊbiênÊgiớiÊ(CBAM) 

CBAMÊlàÊcôngÊcụÊđặcÊbiệtÊquanÊtrọngÊvìÊ

nóÊtácÊđộngÊtrựcÊtiếpÊđếnÊchiÊphíÊxuấtÊkhẩu.Ê

MụcÊtiêuÊcủaÊEUÊlàÊngănÊchặnÊtìnhÊtrạngÊròÊ

rỉÊ carbonÊ khiÊ sảnÊ xuấtÊ cácÊ mặtÊ hàngÊ phátÊ

thảiÊcaoÊđượcÊchuyểnÊsangÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊ

tiêuÊ chuẩnÊmôiÊ trườngÊ lỏngÊ lẻoÊ hơn.Ê TheoÊ

cơÊ chếÊ này,Ê cácÊ ngànhÊ nhưÊ thép,Ê xiÊmăng,Ê

nhôm,Ê phânÊ bón,Ê điện,Ê hydro…Ê phảiÊ khaiÊ

báoÊlượngÊphátÊthảiÊCO₂ÊgắnÊvớiÊsảnÊphẩmÊ

xuấtÊkhẩuÊvàoÊEUÊvàÊnộpÊchiÊphíÊđiềuÊchỉnhÊ

tươngÊứng. 

ĐốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ Nam,Ê tháchÊ

thứcÊcủaÊCBAMÊnằmÊởÊbaÊđiểmÊlớn: 

ThứÊ nhất,Ê hệÊ thốngÊ đoÊ lườngÊ phátÊ thảiÊ

(MRVÊ –Ê Monitoring,Ê Reporting,Ê Verifica-

tion)Ê cònÊ yếu.ÊPhầnÊ lớnÊdoanhÊnghiệp,Ê đặcÊ

biệtÊ làÊ doanhÊ nghiệpÊ vừaÊ vàÊ nhỏ,Ê chưaÊ cóÊ

côngÊnghệÊđoÊđạc,ÊchưaÊbiếtÊcáchÊxâyÊdựngÊ

báoÊ cáoÊ phátÊ thảiÊ chiÊ tiếtÊ vàÊ càngÊ chưaÊ cóÊ

quyÊ trìnhÊ thẩmÊ địnhÊ độcÊ lậpÊ theoÊ chuẩnÊ

châuÊÂu. 

ThứÊ hai,Ê chiÊ phíÊ giảmÊ phátÊ thảiÊ cao.Ê

NhiềuÊngànhÊ–ÊđặcÊbiệtÊlàÊthép,ÊtônÊmạÊmàu,Ê

xiÊmăngÊ–ÊđangÊsửÊdụngÊcôngÊnghệÊcũ,ÊtiêuÊ

tốnÊ năngÊ lượngÊ vàÊ thảiÊ raÊ lượngÊ CO₂Ê lớn.Ê

KhiÊ ápÊ CBAM,Ê chiÊ phíÊ carbonÊ sẽÊ làmÊ giáÊ

thànhÊsảnÊphẩmÊđộiÊlên,ÊgâyÊmấtÊcạnhÊtranhÊ

soÊ vớiÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ đãÊ chuyểnÊ đổiÊ

xanhÊtrongÊkhuÊvực. 

ThứÊ ba,Ê rủiÊ roÊ bịÊ điềuÊ traÊ trợÊ cấpÊ tăng.Ê

CácÊbiệnÊphápÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊchuyểnÊ

đổiÊxanh,ÊnếuÊthiếtÊkếÊkhôngÊđúngÊcách,ÊcóÊ

thểÊbịÊEUÊcoiÊlàÊtrợÊcấpÊbấtÊhợpÊpháp.ÊĐiềuÊ

nàyÊvừaÊlàmÊdoanhÊnghiệpÊtăngÊchiÊphíÊtuânÊ

thủ,ÊvừaÊmởÊraÊnguyÊcơÊbịÊápÊthuếÊcao. 

+ÊESGÊ –Ê BộÊ tiêuÊ chuẩnÊmôiÊ trường,Ê xãÊ
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hộiÊvàÊquảnÊtrị 

NếuÊ CBAMÊ liênÊ quanÊ đếnÊ chiÊ phíÊ car-

bon,Ê thìÊ ESGÊ liênÊ quanÊ đếnÊ sựÊ tồnÊ tạiÊ dàiÊ

hạnÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ tạiÊ EU.ÊĐâyÊ khôngÊ

phảiÊlàÊmộtÊđạoÊluậtÊđơnÊlẻÊmàÊlàÊhệÊthốngÊ

cácÊ quyÊ địnhÊ đòiÊ hỏiÊ doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ

chứngÊminh: 

-Ê hoạtÊ độngÊ sảnÊ xuấtÊ thânÊ thiệnÊ môiÊ

trường; 

-Ê tuânÊ thủÊ luậtÊ laoÊ độngÊ vàÊ quyềnÊ conÊ

người; 

-Ê quảnÊ trịÊ doanhÊ nghiệpÊ minhÊ bạch,Ê

khôngÊxungÊđộtÊlợiÊích; 

-Ê minhÊ bạchÊ tàiÊ chínhÊ vàÊ truyÊ xuấtÊ dữÊ

liệu. 

TháchÊthứcÊởÊđâyÊlà: 

ESGÊđòiÊhỏiÊmứcÊđộÊminhÊbạchÊrấtÊcao. 

DoanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ thườngÊ quenÊ

vớiÊ môÊ hìnhÊ quảnÊ trịÊ truyềnÊ thống,Ê thiếuÊ

báoÊ cáoÊ bềnÊ vững,Ê thiếuÊ chứngÊ từÊ môiÊ

trường,Ê xãÊ hội,Ê vàÊ khôngÊ cóÊ hệÊ thốngÊ thuÊ

thậpÊdữÊliệuÊbàiÊbản.ÊĐiềuÊnàyÊkhiếnÊhọÊkhóÊ

đápÊ ứngÊ yêuÊ cầuÊ củaÊ cácÊ nhàÊ nhậpÊ khẩuÊ

EU,Ê vốnÊ ngàyÊ càngÊ yêuÊ cầuÊ nhàÊ cungÊ cấpÊ

nộpÊ báoÊ cáoÊ ESGÊ hoặcÊ đánhÊ giáÊ rủiÊ roÊ

chuỗiÊcungÊứng. 

ESGÊtạoÊchiÊphíÊtuânÊthủÊlớn. 

CácÊchứngÊnhậnÊvềÊmôiÊ trường,ÊanÊ toànÊ

laoÊ động,Ê tráchÊ nhiệmÊ chuỗiÊ cungÊ ứng…Ê

đềuÊđòiÊhỏiÊđầuÊtưÊvàoÊcôngÊnghệ,ÊhệÊthống,Ê

đàoÊ tạoÊ vàÊ tưÊ vấn.ÊVớiÊ doanhÊ nghiệpÊ nhỏ,Ê

chiÊphíÊnàyÊnhiềuÊkhiÊvượtÊquáÊkhảÊnăng. 

ESGÊ làÊ tiêuÊ chíÊ đểÊ tránhÊ bịÊ điềuÊ traÊ

PVTM. 

EUÊngàyÊcàngÊliênÊkếtÊyếuÊtốÊmôiÊtrườngÊÊ

xãÊhộiÊvớiÊgiáÊ thànhÊsảnÊphẩm.ÊMộtÊdoanhÊ

nghiệpÊphátÊ thảiÊcaoÊhoặcÊ thiếuÊminhÊbạchÊ

cóÊ nguyÊ cơÊ bịÊ coiÊ làÊ cóÊ lợiÊ thếÊ chiÊ phíÊ

khôngÊ hợpÊ lý,Ê làmÊ tăngÊ rủiÊ roÊ bịÊ điềuÊ traÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊtrợÊcấp. 

+ÊEUDRÊ–ÊQuyÊđịnhÊchốngÊpháÊrừngÊ

củaÊEU 

QuyÊđịnhÊEUDRÊápÊdụngÊvớiÊgỗ,ÊcàÊphê,Ê

caÊ cao,Ê caoÊ su,Ê đậuÊ nànhÊ vàÊ mộtÊ sốÊ sảnÊ

phẩmÊnôngÊnghiệp.ÊViệtÊNamÊlàÊnướcÊxuấtÊ

khẩuÊ quanÊ trọngÊ củaÊ nhiềuÊmặtÊ hàngÊ này,Ê

đặcÊbiệtÊlàÊgỗÊvàÊđồÊgỗÊnộiÊthất. 

TháchÊthứcÊcủaÊquyÊđịnhÊnàyÊnằmÊởÊchỗ: 

DoanhÊ nghiệpÊ phảiÊ chứngÊ minhÊ sảnÊ

phẩmÊ khôngÊ xuấtÊ phátÊ từÊ đấtÊ bịÊ pháÊ rungÊ

sauÊnămÊ2020 

ĐiềuÊ nàyÊ đòiÊ hỏiÊ hệÊ thốngÊ truyÊ xuấtÊ

nguồnÊgốcÊcấpÊđộÊlôÊhàng,ÊthậmÊchíÊcấpÊđộÊ

GPSÊcủaÊvùngÊnguyênÊliệu. 

CầnÊxâyÊdựngÊcơÊsởÊdữÊ liệuÊchuỗiÊcungÊ

ứngÊminhÊbạch. 

PhầnÊ lớnÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ vẫnÊ

thuÊ muaÊ quaÊ thươngÊ láiÊ hoặcÊ nhiềuÊ tầngÊ

trungÊgianÊnênÊkhóÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốc. 

RủiÊ roÊ bịÊ từÊ chốiÊ nhậpÊ khẩuÊ nếuÊ hồÊ sơÊ

khôngÊđầyÊđủ 

EUÊ cóÊ quyềnÊ trảÊ hàngÊ hoặcÊ cấmÊ nhậpÊ

nếuÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ cungÊ cấpÊ bảnÊ đồÊ

chuỗiÊcungÊứngÊrõÊràng. 

EUDRÊ khôngÊ chỉÊ làÊ tiêuÊ chuẩnÊ môiÊ

trườngÊ màÊ cònÊ làÊ côngÊ cụÊ đểÊ EUÊ bảoÊ vệÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊkhốiÊvàÊnângÊcaoÊgiáÊtrịÊ

đạoÊ đứcÊ củaÊ chuỗiÊ cungÊứng,Ê điềuÊmàÊ do-

anhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ phảiÊ nhanhÊ chóngÊ

thíchÊứng. 
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+ÊREACHÊ–ÊTiêuÊchuẩnÊhóaÊchấtÊcủaÊ

EU 

ĐốiÊvớiÊcácÊngànhÊliênÊquanÊđếnÊvậtÊliệu,Ê

phủÊ bềÊ mặt,Ê hóaÊ chấtÊ hoặcÊ sảnÊ phẩmÊ tiêuÊ

dùng,ÊREACHÊlàÊtháchÊthứcÊlớnÊnhấtÊvì: 

-ÊhàngÊngànÊchấtÊhóaÊhọcÊbịÊhạnÊchế; 

-ÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊkiểmÊtraÊthànhÊphầnÊ

hóaÊchấtÊtheoÊtiêuÊchuẩnÊkhắtÊkhe; 

-ÊkhôngÊtuânÊthủÊREACHÊđồngÊnghĩaÊvớiÊ

mấtÊquyềnÊvàoÊEU. 

ĐặcÊbiệtÊđốiÊvớiÊngànhÊtônÊmạÊmàu,ÊthépÊ

phủÊkẽm,ÊnhựaÊhoặcÊsảnÊphẩmÊđiệnÊtử,ÊtheoÊ

quyÊ địnhÊ nàyÊ đòiÊ hỏiÊ doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ

cungÊcấpÊ chứngÊnhậnÊ thànhÊphầnÊvàÊ hồÊ sơÊ

kiểmÊnghiệmÊhóaÊchấtÊcủaÊtừngÊlôÊhàng. 

VớiÊEU,ÊxâyÊdựngÊmộtÊnềnÊkinhÊtếÊtrungÊ

hòaÊcarbon,ÊphátÊtriểnÊchuỗiÊcungÊứngÊminhÊ

bạchÊ vàÊ bảoÊ vệÊ môiÊ trườngÊ làÊ mụcÊ tiêuÊ

chiếnÊlược.ÊDoÊđó,ÊhệÊthốngÊtiêuÊchuẩnÊcủaÊ

họÊmangÊ tínhÊdàiÊhạn,ÊnhấtÊquánÊvàÊkhôngÊ

thểÊđảoÊngược.ÊĐốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

Nam,ÊđiềuÊnàyÊđồngÊnghĩaÊ rằngÊ tháchÊ thứcÊ

khôngÊchỉÊnằmÊởÊviệcÊđápÊứngÊmộtÊvàiÊquyÊ

địnhÊ rờiÊ rạc,ÊmàÊ làÊphảiÊ thíchÊứngÊvớiÊmộtÊ

chếÊđộÊthươngÊmạiÊmới,ÊnơiÊtínhÊbềnÊvững,Ê

minhÊbạchÊvàÊtráchÊnhiệmÊxãÊhộiÊlàÊyêuÊcầuÊ

bắtÊbuộc. 

CácÊtiêuÊchuẩnÊnàyÊtạoÊraÊápÊlựcÊđángÊkểÊ

vềÊ chiÊ phí,Ê côngÊ nghệ,Ê nguồnÊ nhânÊ lựcÊ vàÊ

quảnÊtrị.ÊCBAMÊbuộcÊdoanhÊnghiệpÊphảiÊđoÊ

lườngÊphátÊthảiÊtheoÊquyÊtrìnhÊchặtÊchẽ,ÊđầuÊ

tưÊcôngÊnghệÊsạchÊvàÊminhÊbạchÊhóaÊdữÊliệuÊ

carbon.Ê ESGÊ yêuÊ cầuÊ cơÊ cấuÊ lạiÊ môÊ hìnhÊ

quảnÊ trị,Ê đảmÊbảoÊ tuânÊ thủÊ laoÊ động,ÊminhÊ

bạchÊtàiÊchínhÊvàÊápÊdụngÊhệÊthốngÊđánhÊgiáÊ

rủiÊ roÊ chuỗiÊ cungÊ ứng.Ê EUDRÊ buộcÊ doanhÊ

nghiệpÊnông,ÊlâmÊsảnÊphảiÊcóÊkhảÊnăngÊtruyÊ

xuấtÊnguồnÊgốcÊđếnÊtừngÊvùngÊnguyênÊliệu,Ê

điềuÊmàÊnhiềuÊchuỗiÊsảnÊxuấtÊhiệnÊnayÊchưaÊ

sẵnÊsàng.ÊCònÊREACHÊlạiÊđặtÊraÊràoÊcảnÊkỹÊ

thuậtÊ phứcÊ tạpÊ vềÊ hóaÊ chất,Ê đòiÊ hỏiÊ doanhÊ

nghiệpÊphảiÊ kiểmÊ soátÊ chặtÊ chẽÊ từngÊ thànhÊ

phầnÊtrongÊsảnÊphẩm. 

TuyÊnhiên,ÊđằngÊsauÊnhữngÊkhóÊkhănÊnàyÊ

làÊcơÊhộiÊđểÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊchuyểnÊ

đổiÊmạnhÊmẽÊmôÊhìnhÊtăngÊtrưởng,ÊtừÊchạyÊ

theoÊsốÊlượngÊsangÊnângÊcaoÊchấtÊlượng;ÊtừÊ

thamÊ giaÊ khâuÊ thấpÊ củaÊ chuỗiÊ giáÊ trịÊ sangÊ

mụcÊ tiêuÊ trởÊ thànhÊ nhàÊ cungÊ cấpÊ đángÊ tinÊ

cậyÊ trongÊchuỗiÊcungÊứngÊ toànÊcầu.ÊDoanhÊ

nghiệpÊnàoÊchủÊđộngÊđầuÊtưÊsớmÊdùÊbanÊđầuÊ

cóÊ tốnÊ kémÊ sẽÊ cóÊ lợiÊ thếÊ vượtÊ trộiÊ trongÊ

tươngÊ lai,Ê bởiÊ thịÊ trườngÊ EUÊ luônÊ ưuÊ tiênÊ

nhữngÊ nhàÊ cungÊ cấpÊ cóÊ khảÊ năngÊ chứngÊ

minhÊtuânÊthủÊcao,ÊminhÊbạchÊvàÊbềnÊvững. 

ĐiềuÊ quanÊ trọngÊ nhấtÊ làÊ doanhÊ nghiệpÊ

khôngÊ thểÊ tựÊmìnhÊ đápÊ ứngÊ tấtÊ cảÊ cácÊ yêuÊ

cầuÊnày.ÊViệcÊ chuyểnÊ đổiÊ cầnÊ sựÊphốiÊ hợpÊ

chặtÊchẽÊtừÊcảÊbaÊphía:ÊNhàÊnước,ÊHiệpÊhội,ÊÊ

DoanhÊ nghiệp.Ê NhàÊ nướcÊ cầnÊ tạoÊ khungÊ

phápÊ lý,Ê hỗÊ trợÊ tàiÊ chínhÊ vàÊ phátÊ triểnÊ hạÊ

tầngÊdữÊ liệu;ÊhiệpÊhộiÊ cầnÊdẫnÊdắtÊvàÊcungÊ

cấpÊ côngÊ cụÊ chuẩnÊ hóa;Ê cònÊ doanhÊ nghiệpÊ

phảiÊ chủÊ độngÊ nângÊ caoÊ năngÊ lựcÊ nộiÊ tại,Ê

đầuÊtưÊcôngÊnghệÊvàÊthayÊđổiÊcáchÊtiếpÊcậnÊ

quảnÊtrị. 

TómÊ lại,Ê cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ mớiÊ củaÊ EUÊ

chínhÊlàÊphépÊthửÊquanÊtrọngÊchoÊkhảÊnăngÊ

thíchÊ ứngÊ vàÊ phátÊ triểnÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ

ViệtÊNamÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ thươngÊmạiÊ toànÊ
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cầuÊngàyÊcàngÊkhắtÊkhe.ÊTháchÊthứcÊlàÊlớn,Ê

nhưngÊcơÊhộiÊcũngÊrấtÊrộngÊmởÊchoÊnhữngÊ

doanhÊnghiệpÊdámÊthayÊđổi,ÊdámÊđầuÊtưÊvàÊ

dámÊ bướcÊ vàoÊ conÊ đườngÊ bềnÊ vững.Ê VàÊ

chínhÊsựÊchuyểnÊđổiÊtoànÊdiệnÊnàyÊsẽÊquyếtÊ

địnhÊ vịÊ thếÊ củaÊ hàngÊ hóaÊViệtÊNamÊ tạiÊ thịÊ

trườngÊchâuÊÂuÊtrongÊnhiềuÊnămÊtới. 

3.Ê VaiÊ tròÊ củaÊ NhàÊ nướcÊ vàÊ HiệpÊ hộiÊ

trongÊ việcÊ giảmÊ thiểuÊ rủiÊ roÊ choÊ doanhÊ

nghiệp 

TrongÊbốiÊcảnhÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊngàyÊ

càngÊbiếnÊđộngÊvàÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊ(PVTM)ÊđượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊ

hơn,ÊvaiÊ tròÊcủaÊNhàÊnướcÊvàÊcácÊhiệpÊhộiÊ

ngànhÊhàngÊtrởÊnênÊquanÊtrọngÊhơnÊbaoÊgiờÊ

hết.ÊDoanhÊnghiệpÊđặcÊbiệtÊlàÊdoanhÊnghiệpÊ

vừaÊvàÊnhỏÊkhóÊcóÊthểÊtựÊmìnhÊứngÊphóÊkhiÊ

đốiÊdiệnÊvớiÊcácÊtiêuÊchuẩnÊmớiÊcủaÊEUÊhayÊ

cácÊvụÊđiềuÊtraÊphứcÊtạpÊvềÊchốngÊbánÊpháÊ

giá,Ê chốngÊ trợÊ cấpÊvàÊ tựÊvệ.ÊChínhÊvìÊ vậy,Ê

NhàÊnướcÊvàÊhiệpÊhộiÊcầnÊđóngÊvaiÊtròÊnhưÊ

láÊ chắnÊ kép,Ê vừaÊ bảoÊ vệÊ lợiÊ íchÊ quốcÊ gia,Ê

vừaÊ địnhÊ hướngÊ vàÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ nghiệpÊ

chuẩnÊhóaÊtheoÊthôngÊlệÊquốcÊtế. 

TrướcÊhết,ÊNhàÊnướcÊlàÊlựcÊlượngÊgiữÊvaiÊ

tròÊ bảoÊ vệÊ lợiÊ íchÊ quốcÊ giaÊ vàÊ ngànhÊhàngÊ

trongÊcácÊvụÊviệcÊPVTM.ÊCácÊcơÊquanÊnhưÊ

BộÊCôngÊThương,ÊBộÊTàiÊ chính,ÊBộÊNôngÊ

nghiệpÊvàÊhệÊthốngÊthươngÊvụÊViệtÊNamÊtạiÊ

nướcÊngoàiÊphảiÊchủÊđộngÊnắmÊbắtÊthôngÊtinÊ

điềuÊtra,ÊlàmÊviệcÊtrựcÊtiếpÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊ

traÊEU,Ê cungÊ cấpÊ dữÊ liệuÊ chínhÊ sáchÊminhÊ

bạchÊvàÊhỗÊ trợÊgiảiÊ thíchÊ cácÊ chươngÊ trìnhÊ

ưuÊđãiÊcủaÊViệtÊNam.ÊSựÊthamÊgiaÊchủÊđộngÊ

củaÊNhàÊ nướcÊ giúpÊ giảmÊ đángÊ kểÊmứcÊ độÊ

rủiÊroÊchoÊdoanhÊnghiệp,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊcácÊ

vấnÊ đềÊ liênÊ quanÊ đếnÊ trợÊ cấp,Ê chínhÊ sáchÊ

thuếÊhayÊminhÊchứngÊvềÊkhôngÊthiệtÊhạiÊthịÊ

trường. 

BênÊcạnhÊđó,ÊNhàÊnướcÊcầnÊnângÊcấpÊhệÊ

thốngÊ cảnhÊ báoÊ sớmÊ rủiÊ roÊ xuấtÊ khẩu,Ê dựaÊ

trênÊ dữÊ liệuÊ thươngÊ mạiÊ theoÊ tháng,Ê diễnÊ

biếnÊthịÊphầnÊvàÊđộngÊtháiÊđiềuÊtraÊcủaÊcácÊ

nướcÊđốiÊtác.ÊMộtÊhệÊthốngÊcảnhÊbáoÊtốtÊsẽÊ

giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ phátÊ hiệnÊ sớmÊnguyÊ cơÊ

bịÊđiềuÊ traÊvàÊcóÊ thờiÊ gianÊchuẩnÊbịÊhồÊ sơ,Ê

điềuÊchỉnhÊchiếnÊ lượcÊxuấtÊkhẩu,Ê tránhÊcácÊ

cúÊsốcÊđộtÊngộtÊảnhÊhưởngÊđếnÊcảÊngành. 

SongÊ songÊ vớiÊ vaiÊ tròÊ củaÊ NhàÊ nước,Ê

hiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊlàÊlựcÊlượngÊđồngÊhànhÊ

gầnÊgũiÊnhấtÊvớiÊdoanhÊnghiệp,ÊđóngÊvaiÊtròÊ

dẫnÊdắtÊvềÊ chuyênÊmônÊvàÊchuẩnÊhóaÊhoạtÊ

động.ÊHiệpÊhộiÊhiểuÊrõÊchuỗiÊcungÊứng,ÊquyÊ

trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ vàÊ đặcÊ thùÊ rủiÊ roÊ củaÊ từngÊ

ngành.ÊVìÊvậy,ÊhiệpÊhộiÊcóÊthểÊxâyÊdựngÊcácÊ

bộÊ quyÊ tắcÊ tuânÊ thủ,Ê tàiÊ liệuÊ hướngÊ dẫnÊ

chuẩnÊ bịÊ hồÊ sơÊ điềuÊ tra,Ê vàÊ đặcÊ biệtÊ làÊ tổÊ

chứcÊđàoÊtạoÊchuyênÊsâuÊvềÊtiêuÊchuẩnÊmớiÊ

củaÊEU. 

KhôngÊchỉÊvậy,ÊhiệpÊhộiÊcònÊcóÊthểÊthiếtÊ

lậpÊ trungÊ tâmÊ hỗÊ trợÊ phápÊ lýÊ ngành,Ê giúpÊ

doanhÊnghiệpÊgiảiÊđápÊcâuÊhỏiÊkỹÊthuật,ÊthuÊ

thậpÊkinhÊnghiệmÊthẩmÊtraÊvàÊhỗÊtrợÊdoanhÊ

nghiệpÊxâyÊdựngÊhồÊsơÊdữÊliệuÊchuẩnÊquốcÊ

tế.ÊKhiÊhiệpÊhộiÊtổÊchứcÊđượcÊcơÊchếÊchiaÊsẻÊ

thôngÊ tinÊ vàÊ liênÊ kếtÊ doanhÊ nghiệp,Ê toànÊ

ngànhÊsẽÊgiảmÊmạnhÊrủiÊroÊbịÊđiềuÊtraÊvìÊdo-

anhÊ nghiệpÊ khôngÊ cònÊ hoạtÊ độngÊ rờiÊ rạc,Ê

thiếuÊthốngÊnhấtÊvềÊtiêuÊchuẩn. 

CuốiÊ cùng,Ê NhàÊ nướcÊ vàÊ hiệpÊ hộiÊ phảiÊ
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phốiÊ hợpÊ chặtÊ chẽÊ đểÊ địnhÊ hướngÊ doanhÊ

nghiệpÊ chuyểnÊ đổiÊ sangÊmôÊ hìnhÊ sảnÊ xuấtÊ

xanh,Ê minhÊ bạch,Ê bềnÊ vững.Ê ĐiềuÊ nàyÊ

khôngÊ chỉÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ giảmÊ rủiÊ roÊ

điềuÊ traÊ PVTMÊ màÊ cònÊ tạoÊ lợiÊ thếÊ cạnhÊ

tranhÊ lâuÊ dàiÊ tạiÊ thịÊ trườngÊ EU,Ê mộtÊ thịÊ

trườngÊ đangÊ xếpÊ tínhÊ bềnÊ vữngÊ làÊ tiêuÊ chíÊ

quanÊtrọngÊnhấtÊkhiÊlựaÊchọnÊnhàÊcungÊcấp. 

II.Ê KhuyếnÊ nghịÊ chínhÊ sáchÊ từÊ gócÊ

nhìnÊHiệpÊhội 

1.Ê NângÊ caoÊ hệÊ thốngÊ cảnhÊ báoÊ sớmÊ

cácÊvụÊđiềuÊtraÊthươngÊmại 

ViệtÊNamÊhiệnÊxuấtÊkhẩuÊtớiÊhơnÊ200ÊthịÊ

trường,Ê vàÊ việcÊ tăngÊ thịÊ phầnÊ thườngÊ kéoÊ

theoÊ nguyÊ cơÊ bịÊ điềuÊ traÊ PVTM.Ê DoÊ đó,Ê

ViệtÊ NamÊ cầnÊ sớmÊ hoànÊ thiệnÊ “HệÊ thốngÊ

cảnhÊbáoÊsớmÊquốcÊgia”ÊdựaÊtrênÊdữÊliệu: 

-Ê xuấtÊ khẩuÊ theoÊ thángÊ củaÊ từngÊ mặtÊ

hàng; 

-ÊbiếnÊđộngÊ thịÊphầnÊ tạiÊ thịÊ trườngÊnhậpÊ

khẩu; 

-Ê sốÊ vụÊ điềuÊ traÊ đangÊ diễnÊ raÊ vớiÊ cácÊ

nướcÊđốiÊthủ; 

-ÊlượngÊhàngÊtồnÊkhoÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

nộiÊđịaÊnướcÊnhậpÊkhẩu. 

KhiÊ cácÊ chỉÊ sốÊ vượtÊ ngưỡngÊ cảnhÊ báo,Ê

HiệpÊ hộiÊ phảiÊ thôngÊ tinÊ ngayÊ choÊ doanhÊ

nghiệp,ÊtránhÊtìnhÊtrạngÊdoanhÊnghiệpÊ“biếtÊ

sauÊcùng”,ÊdẫnÊđếnÊbịÊđộngÊkhiÊvụÊviệcÊkhởiÊ

xướng. 

ThựcÊ tế,Ê hiệnÊ nayÊ trướcÊ nguyÊ cơÊ ngàyÊ

càngÊgiaÊtăngÊtừÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊvớiÊhàngÊhóaÊxuấtÊkhẩu,ÊCụcÊ

PhòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ (BộÊ CôngÊ Thương)Ê

đãÊ chínhÊ thứcÊ đưaÊ vàoÊ vậnÊ hànhÊ hệÊ thốngÊ

cảnhÊbáoÊsớmÊnhằmÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊvàÊ

ngànhÊhàngÊchủÊđộngÊứngÊphó. 

trongÊ 5Ê thángÊ đầuÊ nămÊ 2025,Ê hàngÊ hóaÊ

xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ đãÊ phảiÊ đốiÊ mặtÊ

vớiÊ9ÊvụÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmới,Ê

trongÊđóÊcóÊ7ÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

vàÊ 2Ê vụÊ tựÊ vệ,Ê đếnÊ từÊ 8Ê thịÊ trườngÊ khácÊ

nhau.ÊĐồngÊthời,ÊcơÊquanÊnàyÊcũngÊđangÊxửÊ

lýÊ 33Ê vụÊ việcÊ kéoÊ dàiÊ từÊ nămÊ 2024Ê cùngÊ

nhiềuÊ vụÊ ràÊ soátÊ thuếÊ liênÊ quan.ÊNgoàiÊ ra,Ê

mộtÊsốÊmặtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊđãÊbịÊnộpÊhồÊsơÊ

đềÊ nghịÊ điềuÊ traÊ dùÊ chưaÊ chínhÊ thứcÊ khởiÊ

xướng. 

ĐiểmÊ đángÊ loÊ ngạiÊ làÊ phạmÊ viÊ cácÊ mặtÊ

hàngÊbịÊđiềuÊtraÊngàyÊcàngÊmởÊrộng,ÊkhôngÊ

chỉÊ giớiÊ hạnÊ ởÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ truyềnÊ thốngÊ

nhưÊthép,ÊxiÊmăng,ÊsợiÊmàÊcònÊbaoÊgồmÊcảÊ

nhữngÊmặtÊhàngÊmớiÊnhưÊgiấyÊgợnÊsóng,ÊvỏÊ

viênÊnhộngÊcứng,ÊsơÊmiÊrơÊmoóc...ÊĐặcÊbiệt,Ê

cácÊ thịÊ trườngÊ từngÊ ítÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ vớiÊViệtÊNamÊ nhưÊNamÊ Phi,ÊAiÊ

Cập,Ê Brazil…Ê nayÊ đãÊ bắtÊ đầuÊ tăngÊ cườngÊ

cácÊcuộcÊđiềuÊtra. 

KhôngÊchỉÊtăngÊvềÊsốÊlượng,ÊcácÊvụÊđiềuÊ

traÊ cònÊ trởÊ nênÊ phứcÊ tạpÊ hơnÊ vềÊ mặtÊ kỹÊ

thuật.ÊNhiềuÊquốcÊgiaÊnhưÊCanadaÊđưaÊyếuÊ

tốÊ "kinhÊ tếÊ phiÊ thịÊ trường"Ê vàoÊ điềuÊ tra,Ê

trongÊkhiÊMexicoÊvàÊBrazilÊsửÊdụngÊgiáÊ trịÊ

thayÊthếÊtừÊnướcÊthứÊbaÊđểÊtínhÊbiênÊđộÊpháÊ

giá.Ê NhữngÊ phươngÊ phápÊ nàyÊ thườngÊ dẫnÊ

đếnÊ mứcÊ thuếÊ cao,Ê khôngÊ phảnÊ ánhÊ đúngÊ

thựcÊ trạngÊ chiÊ phíÊ vàÊ năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ

củaÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam. 

TrướcÊ tìnhÊ hìnhÊ đó,Ê hệÊ thốngÊ cảnhÊ báoÊ

sớmÊ đượcÊ triểnÊ khaiÊ nhằmÊ giámÊ sátÊ chặtÊ
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chẽÊhoạtÊđộngÊthươngÊmạiÊvàÊdấuÊhiệuÊđiềuÊ

traÊ từÊ cácÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ khẩuÊ lớn.Ê HệÊ

thốngÊnàyÊ thuÊ thậpÊvàÊphânÊ tíchÊdữÊ liệuÊ từÊ

nhiềuÊ nguồn,Ê baoÊ gồmÊ dữÊ liệuÊ xuấtÊ khẩu,Ê

thôngÊ tinÊ từÊ hơnÊ 60Ê ThươngÊ vụÊViệtÊNamÊ

tạiÊ nướcÊ ngoài,Ê quaÊ đóÊ phátÊ hiệnÊ sớmÊ cácÊ

dấuÊhiệuÊxungÊđộtÊthươngÊmạiÊhoặcÊnguyÊcơÊ

bịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊnhưÊchốngÊ

bánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấp,ÊtựÊvệ... 

HệÊthốngÊđangÊtheoÊdõiÊsátÊsaoÊhàngÊtrămÊ

mặtÊ hàngÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊ cácÊ thịÊ trườngÊ

trọngÊ điểmÊ nhưÊ HoaÊ Kỳ,Ê EU,Ê Canada,Ê ẤnÊ

Độ,Ê AustraliaÊ vàÊ mộtÊ sốÊ quốcÊ giaÊ ĐôngÊ

NamÊÁ.ÊKhoảngÊ300ÊmặtÊhàngÊcóÊnguyÊcơÊ

caoÊđãÊđượcÊxácÊđịnhÊvàÊđưaÊvàoÊdanhÊsáchÊ

cảnhÊbáo. 

ĐểÊ nângÊ caoÊ hiệuÊ quảÊ ứngÊ phó,Ê CụcÊ

PhòngÊvệÊthươngÊmạiÊsẽÊtiếpÊtụcÊtổÊchứcÊcácÊ

chươngÊ trìnhÊ đàoÊ tạo,Ê hộiÊ thảoÊ chuyênÊ sâuÊ

theoÊ từngÊngànhÊhàngÊvàÊ từngÊđịaÊphương.Ê

ĐồngÊ thời,Ê cậpÊ nhậtÊ thườngÊ xuyênÊ danhÊ

sáchÊmặtÊhàngÊcóÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊđểÊdo-

anhÊ nghiệpÊ kịpÊ thờiÊ điềuÊ chỉnhÊ chiếnÊ lượcÊ

sảnÊxuất,Ê xuấtÊkhẩu,ÊhạnÊ chếÊ rủiÊ roÊvàÊ bảoÊ

vệÊ lợiÊ íchÊ chínhÊ đángÊ trênÊ thịÊ trườngÊ quốcÊ

tế. 

2.Ê ChuẩnÊ hóaÊ dữÊ liệuÊ doanhÊ nghiệpÊ

theoÊhướngÊsốÊhóa 

MộtÊ trongÊnhữngÊkhóÊkhănÊ lớnÊnhấtÊkhiÊ

doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊđốiÊmặtÊđiềuÊtraÊEUÊ

làÊ hệÊ thốngÊ kếÊ toánÊ Ê quảnÊ trịÊ dữÊ liệuÊ chưaÊ

đạtÊ chuẩnÊquốcÊ tế.ÊHiệpÊhộiÊ cần:Ê banÊhànhÊ

bộÊ“ChuẩnÊdữÊliệuÊkếÊtoánÊ–ÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊ

xuấtÊcủaÊngành;ÊkhuyếnÊkhíchÊvàÊhỗÊtrợÊdo-

anhÊ nghiệpÊ ápÊ dụngÊ IFRS;Ê đẩyÊ nhanhÊ quáÊ

trìnhÊ sốÊ hóaÊ dữÊ liệuÊ doanhÊ nghiệp;Ê hỗÊ trợÊ

doanhÊ nghiệpÊ triểnÊ khaiÊ ERP,Ê truyÊ xuấtÊ

nguồnÊgốcÊvàÊlưuÊtrữÊchứngÊtừÊđiệnÊtử. 

ViệcÊ chuẩnÊ hóaÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ phụcÊ vụÊ

điềuÊ traÊ PVTM,Ê màÊ cònÊ nângÊ caoÊ chấtÊ

lượngÊquảnÊtrịÊdoanhÊnghiệp. 

3.ÊTăngÊcườngÊđàmÊphánÊvàÊbảoÊvệÊdo-

anhÊnghiệpÊtạiÊEU 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ cácÊ thịÊ trườngÊ lớnÊ nhưÊ

EU,Ê HoaÊ KỳÊ hayÊ CanadaÊ ngàyÊ càngÊ đẩyÊ

mạnhÊ sửÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại,ÊvaiÊtròÊcủaÊHiệpÊhộiÊtrongÊviệcÊ

bảoÊvệÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊkhiÊbịÊđiềuÊ

traÊtrởÊnênÊđặcÊbiệtÊquanÊtrọng.ÊThựcÊtếÊchoÊ

thấy,Ê nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ dùÊ cóÊ năngÊ lựcÊ

sảnÊxuấtÊtốtÊvàÊkhôngÊviÊphạmÊquyÊđịnhÊvẫnÊ

rơiÊvàoÊtìnhÊthếÊbấtÊlợiÊchỉÊvìÊthiếuÊthôngÊtinÊ

phápÊ lý,Ê thiếuÊ kiếnÊ thứcÊ chuyênÊmônÊ hoặcÊ

khôngÊ thểÊ tựÊ giảiÊ thíchÊ bảnÊ chấtÊ cácÊ chínhÊ

sáchÊ ưuÊ đãiÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ trướcÊ cơÊ quanÊ

điềuÊ traÊ nướcÊ ngoài.Ê ĐâyÊ làÊ khoảngÊ trốngÊ

màÊNhàÊnướcÊcầnÊchủÊđộngÊlấpÊđầy. 

TrướcÊhết,ÊNhàÊnướcÊphảiÊđóngÊvaiÊtròÊlàÊ

ngườiÊđạiÊdiệnÊchínhÊthức,ÊđứngÊraÊgiảiÊtrìnhÊ

vềÊ cácÊ chínhÊ sáchÊ trongÊ nước,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ
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cácÊ chươngÊ trìnhÊ hỗÊ trợ,Ê ưuÊ đãiÊ đầuÊ tư,Ê

miễnÊgiảmÊthuếÊhayÊhỗÊtrợÊtínÊdụng.ÊNhữngÊ

thôngÊ tinÊ nàyÊ doanhÊ nghiệpÊ khôngÊ thểÊ tựÊ

cungÊ cấpÊ hoặcÊ khôngÊ cóÊ thẩmÊ quyềnÊ giảiÊ

thích,ÊvàÊviệcÊthiếuÊminhÊbạchÊcóÊthểÊkhiếnÊ

cơÊ quanÊ điềuÊ traÊEUÊhiểuÊ sai,Ê dẫnÊ đếnÊ kếtÊ

luậnÊbấtÊ lợi.ÊDoÊđó,Ê sựÊ thamÊgiaÊ chủÊđộngÊ

củaÊNhàÊnướcÊgiúpÊnângÊcaoÊtínhÊchínhÊxácÊ

vàÊtínhÊthuyếtÊphụcÊcủaÊhồÊsơ. 

BênÊcạnhÊđó,ÊNhàÊnướcÊcầnÊ thiếtÊ lậpÊcơÊ

chếÊphốiÊhợpÊnhanhÊvàÊthốngÊnhấtÊgiữaÊcácÊ

Bộ,ÊngànhÊvàÊđịaÊphươngÊđểÊđảmÊbảoÊmọiÊ

thôngÊtinÊ liênÊquanÊđếnÊdoanhÊnghiệpÊhoặcÊ

chínhÊ sáchÊ đềuÊ đượcÊ cungÊ cấpÊ đúngÊ thờiÊ

điểm,ÊđúngÊnộiÊdung.ÊKhiÊcóÊđoànÊthẩmÊtraÊ

củaÊEUÊhoặcÊkhiÊcơÊquanÊđiềuÊ traÊ yêuÊcầuÊ

giảiÊ trìnhÊ bổÊ sung,Ê cácÊ cơÊ quanÊViệtÊ NamÊ

cầnÊ phốiÊ hợpÊ chặtÊ chẽÊ đểÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ

nghiệpÊ kịpÊ thời,Ê tránhÊ tìnhÊ trạngÊ xửÊ lýÊ

chậm,ÊtrảÊlờiÊthiếuÊdẫnÊđếnÊdoanhÊnghiệpÊbịÊ

đánhÊgiáÊ“khôngÊhợpÊtác”. 

CuốiÊ cùng,Ê NhàÊ nướcÊ cầnÊ đẩyÊ mạnhÊ

năngÊlựcÊcủaÊthươngÊvụÊViệtÊNamÊtạiÊEUÊvàÊ

cácÊnước,ÊđểÊhọÊtrởÊthànhÊ“taiÊmắt”ÊtheoÊdõiÊ

độngÊtháiÊđiềuÊtra,ÊcảnhÊbáoÊsớmÊvàÊhỗÊtrợÊ

doanhÊnghiệpÊngayÊtừÊnhữngÊbướcÊđầuÊtiên. 

4.ÊChínhÊsáchÊhỗÊtrợÊchuyểnÊđổiÊxanhÊ

vàÊtiếpÊcậnÊvốnÊxanh 

TrongÊbốiÊcảnhÊcácÊtiêuÊchuẩnÊxanhÊcủaÊ

EUÊnhưÊCBAM,ÊESGÊhayÊEUDRÊđangÊ trởÊ

thànhÊyêuÊcầuÊbắtÊbuộc,ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊ

NamÊ khôngÊ thểÊ tiếpÊ tụcÊ dựaÊ trênÊmôÊ hìnhÊ

sảnÊ xuấtÊ truyềnÊ thống.Ê ViệcÊ chuyểnÊ đổiÊ

sangÊ côngÊ nghệÊ sạch,Ê giảmÊ phátÊ thảiÊ vàÊ

nângÊcaoÊhiệuÊquảÊnăngÊlượngÊkhôngÊchỉÊlàÊ

yêuÊcầuÊtuânÊthủÊmàÊcònÊlàÊđiềuÊkiệnÊsốngÊ

cònÊ đểÊ duyÊ trìÊ khảÊ năngÊ cạnhÊ tranhÊ tạiÊ

nhữngÊ thịÊ trườngÊ khắtÊ khe.Ê TuyÊ nhiên,Ê

chuyểnÊ đổiÊ xanhÊ luônÊ đòiÊ hỏiÊ nguồnÊ vốnÊ

lớn,Ê côngÊ nghệÊ caoÊ vàÊ năngÊ lựcÊ quảnÊ trịÊ

tốt—nhữngÊ yếuÊ tốÊ màÊ phầnÊ lớnÊ doanhÊ

nghiệpÊViệtÊNam,ÊđặcÊbiệtÊlàÊdoanhÊnghiệpÊ

vừaÊvàÊnhỏ,ÊvẫnÊcònÊhạnÊchế.ÊDoÊvậy,ÊNhàÊ

nướcÊ cầnÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ chủÊ đạoÊ trongÊ việcÊ

địnhÊhướngÊvàÊhỗÊtrợÊquáÊtrìnhÊchuyểnÊđổiÊ

này. 

TrướcÊ hết,Ê NhàÊ nướcÊ cầnÊ thiếtÊ kếÊ cácÊ

chínhÊsáchÊtínÊdụngÊxanh,ÊbaoÊgồmÊcácÊgóiÊ

ưuÊđãiÊ lãiÊ suất,ÊquỹÊđầuÊtưÊcôngÊnghệÊsạchÊ

vàÊ cácÊ chươngÊ trìnhÊ choÊ vayÊ ưuÊ tiênÊ choÊ

doanhÊ nghiệpÊ đầuÊ tưÊ đổiÊ mớiÊ thiếtÊ bị,Ê tiếtÊ

kiệmÊnăngÊlượngÊhoặcÊứngÊdụngÊcôngÊnghệÊ

giảmÊ phátÊ thải.ÊCácÊ cơÊ chếÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ

giúpÊdoanhÊnghiệpÊgiảmÊchiÊphíÊđầuÊtưÊbanÊ

đầuÊ màÊ cònÊ tạoÊ độngÊ lựcÊ chuyểnÊ đổiÊ sâuÊ

rộngÊtrongÊtoànÊngành. 

BênÊcạnhÊđó,ÊViệtÊNamÊcầnÊphátÊtriểnÊhệÊ

thốngÊ đoÊ lườngÊ vàÊ kiểmÊ địnhÊ phátÊ thảiÊ

(MRV)Ê theoÊ chuẩnÊ quốcÊ tế,Ê hỗÊ trợÊ doanhÊ

nghiệpÊxâyÊdựngÊbáoÊcáoÊcarbon,ÊđánhÊgiáÊ

chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ đạtÊ cácÊ chứngÊ chỉÊ bềnÊ

vữngÊmàÊEUÊyêuÊcầu.ÊKhiÊcóÊhệÊthốngÊquốcÊ

giaÊ đồngÊ bộ,Ê doanhÊ nghiệpÊ sẽÊ giảmÊ đượcÊ

chiÊ phíÊ kiểmÊ địnhÊ vàÊ tăngÊ độÊ tinÊ cậyÊ khiÊ

giaoÊdịchÊvớiÊđốiÊtácÊchâuÊÂu. 

CuốiÊ cùng,Ê NhàÊ nướcÊ phảiÊ tăngÊ cườngÊ

hợpÊtácÊquốcÊtế,ÊhuyÊđộngÊnguồnÊvốnÊxanhÊ

từÊ cácÊ tổÊ chứcÊ tàiÊ chínhÊ toànÊ cầu,Ê quaÊ đóÊ

giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ tiếpÊ cậnÊ

nguồnÊ lựcÊmới,Ê thúcÊ đẩyÊ chuyểnÊ đổiÊ xanhÊ
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nhanhÊhơnÊvàÊbềnÊvữngÊhơn. 

5.Ê HoànÊ thiệnÊ khungÊ phápÊ lýÊ vềÊ trợÊ

cấpÊđểÊtránhÊrủiÊroÊbịÊEUÊđiềuÊtra 

NhiềuÊ chươngÊ trìnhÊ ưuÊ đãiÊ địaÊ phươngÊ

cóÊthểÊtrởÊthànhÊ“điểmÊyếu”ÊkhiÊbịÊEUÊđiềuÊ

traÊchốngÊtrợÊcấp.ÊNhàÊnướcÊcần:ÊràÊsoátÊcácÊ

chươngÊ trìnhÊ ưuÊ đãiÊ đầuÊ tư,Ê thuế,Ê đấtÊ đai;Ê

minhÊ bạchÊ điềuÊ kiệnÊ vàÊ mứcÊ độÊ ưuÊ đãi;Ê

thốngÊ nhấtÊ hệÊ thốngÊ quảnÊ lýÊ trợÊ cấpÊ theoÊ

tiêuÊ chuẩnÊWTO;Ê xâyÊ dựngÊ cơÊ sởÊ dữÊ liệuÊ

trợÊcấpÊđểÊcungÊcấpÊchoÊEUÊkhiÊcần. 

ĐiềuÊ nàyÊ giúpÊ giảmÊ nguyÊ cơÊ doanhÊ

nghiệpÊbịÊápÊmứcÊthuếÊcaoÊdoÊkhôngÊchứngÊ

minhÊđượcÊbảnÊchấtÊhỗÊtrợ. 

III.ÊKhuyếnÊnghịÊtừÊgócÊnhìnÊhiệpÊhộiÊ

ngànhÊhàng 

1.Ê XâyÊ dựngÊ BộÊ QuyÊ TắcÊ TuânÊ ThủÊÊ

choÊdoanhÊnghiệp 

HiệpÊhộiÊnênÊxâyÊdựngÊbộÊquyÊtắcÊgồm:Ê

hướngÊdẫnÊ cáchÊ tínhÊ giáÊ thànhÊ theoÊ chuẩnÊ

IFRS;Ê quyÊ địnhÊ vềÊ truyÊ xuấtÊ nguồnÊ gốc;Ê

quyÊ trìnhÊ lưuÊ trữÊ chứngÊ từ;Ê mẫuÊ hồÊ sơÊ

chuẩnÊ bịÊ khiÊ bịÊ điềuÊ tra;Ê bộÊ tiêuÊ chíÊ đánhÊ

giáÊrủiÊroÊPVTMÊcủaÊdoanhÊnghiệp. 

BộÊ quyÊ tắcÊ nàyÊ sẽÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ

tránhÊ lỗiÊkỹÊ thuậtÊkhiÊđốiÊmặtÊvớiÊcơÊquanÊ

điềuÊtra. 

2.ÊThiếtÊ lậpÊtrungÊtâmÊhỗÊtrợÊphápÊlýÊ

ngànhÊ 

TrungÊtâmÊhỗÊtrợÊphápÊlýÊcủaÊhiệpÊhộiÊcóÊ

thể:Ê cungÊ cấpÊ chuyênÊ giaÊ tưÊ vấnÊmiễnÊ phíÊ

giaiÊđoạnÊđầu;ÊlàmÊđầuÊmốiÊtraoÊđổiÊvớiÊcơÊ

quanÊ điềuÊ traÊ nướcÊ ngoài;Ê hỗÊ trợÊ doanhÊ

nghiệpÊ chuẩnÊ bịÊ hồÊ sơÊ kỹÊ thuật;Ê tạoÊmạngÊ

lướiÊ doanhÊ nghiệpÊ chiaÊ sẻÊ kinhÊ nghiệmÊ

thẩmÊtra;ÊcungÊcấpÊbiểuÊmẫu,Ê tàiÊ liệuÊmẫu,Ê

checklist. 

3.Ê TăngÊ cườngÊ đàoÊ tạoÊ doanhÊ nghiệpÊ

vềÊtiêuÊchuẩnÊEU 

HiệpÊhộiÊcầnÊtriểnÊkhai:ÊđàoÊtạoÊđịnhÊkỳÊ

vềÊcácÊ tiêuÊchuẩnÊcủaÊEU;Ê tổÊchứcÊcácÊhộiÊ

thảoÊvềÊquảnÊtrịÊchuỗiÊcungÊứngÊminhÊbạch;Ê

tổÊ chứcÊ cácÊ lớpÊ hướngÊ dẫnÊ doanhÊ nghiệpÊ

chuẩnÊbịÊhồÊsơÊchuẩnÊEU. 

ĐàoÊ tạoÊ liênÊ tụcÊgiúpÊ doanhÊnghiệpÊ cậpÊ

nhậtÊyêuÊcầuÊmớiÊvàÊtránhÊbịÊđộng. 

4.Ê ThúcÊ đẩyÊ liênÊ kếtÊ doanhÊ nghiệpÊ –Ê

chiaÊsẻÊchiÊphíÊvàÊkinhÊnghiệm 

HiệpÊhộiÊcóÊthểÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊxâyÊ

dựngÊ cơÊ sởÊ dữÊ liệuÊ ngành,Ê tạoÊ điềuÊ kiện:Ê

chiaÊ sẻÊ thôngÊ tinÊ thịÊ trường;Ê cảnhÊ báoÊ khiÊ

xuấtÊ khẩuÊ tăngÊ bấtÊ thường;Ê phânÊ tíchÊ xuÊ

hướngÊ điềuÊ traÊ PVTM;Ê xâyÊ dựngÊ hồÊ sơÊ

ngànhÊ hàngÊ đểÊ hỗÊ trợÊ lậpÊ luậnÊ khiÊ bịÊ điềuÊ

tra. 

5.ÊHỗÊtrợÊtruyềnÊthôngÊnângÊcaoÊhìnhÊ

ảnhÊngànhÊhàngÊViệtÊNamÊtạiÊEU 

HìnhÊảnhÊngànhÊhàngÊcóÊảnhÊhưởngÊlớnÊ

đếnÊrủiÊroÊbịÊđiềuÊ tra.ÊHiệpÊhộiÊnên:ÊquảngÊ

báÊmôÊhìnhÊsảnÊxuấtÊbềnÊvững;ÊtăngÊtruyềnÊ

thôngÊ vềÊ tuânÊ thủÊ chuỗiÊ cungÊ ứng;Ê xâyÊ

dựngÊthươngÊhiệuÊngànhÊhàngÊViệtÊNamÊtạiÊ

EU;ÊlàmÊviệcÊvớiÊcácÊhiệpÊhộiÊEUÊđểÊgiảmÊ

xungÊđộtÊthươngÊmại. 

IV.Ê ĐịnhÊ hướngÊ dàiÊ hạn:Ê XâyÊ dựngÊ

năngÊlựcÊcạnhÊtranhÊbềnÊvững 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ thươngÊ mạiÊ toànÊ cầuÊ

đangÊ thayÊ đổiÊ nhanhÊ chóngÊ vàÊ ngàyÊ càngÊ

nhiềuÊ tiêuÊ chuẩnÊmớiÊ đượcÊ đặtÊ raÊ bởiÊ cácÊ

thịÊtrườngÊphátÊtriểnÊnhưÊEU,ÊviệcÊxâyÊdựngÊ
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năngÊlựcÊcạnhÊtranhÊbềnÊvữngÊtrởÊthànhÊyếuÊ

tốÊ sốngÊ cònÊ đốiÊ vớiÊ doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ

Nam. 

ÊĐâyÊ khôngÊ chỉÊ làÊ vấnÊ đềÊ năngÊ lựcÊ sảnÊ

xuấtÊ hayÊ chấtÊ lượngÊ sảnÊ phẩm,ÊmàÊ làÊ mộtÊ

chiếnÊlượcÊtổngÊthể,ÊbaoÊgồmÊquảnÊtrịÊminhÊ

bạch,Ê tuânÊ thủÊ tiêuÊ chuẩnÊmôiÊ trường,Ê đầuÊ

tưÊcôngÊnghệ,ÊnângÊcaoÊchấtÊlượngÊnhânÊlựcÊ

vàÊ xâyÊ dựngÊ hệÊ sinhÊ tháiÊ hỗÊ trợ.ÊNóiÊ cáchÊ

khác,Ê năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ bềnÊ vữngÊ phảiÊ

đượcÊnhìnÊnhậnÊnhưÊmộtÊnăngÊlựcÊquốcÊgia,Ê

trongÊđóÊdoanhÊnghiệp,ÊNhàÊnước,ÊhiệpÊhộiÊ

cùngÊthamÊgiaÊhìnhÊthành. 

TrướcÊ hết,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ chuyểnÊ từÊ

tưÊduyÊđốiÊphóÊsangÊtưÊduyÊchủÊđộng.ÊTrongÊ

nhiềuÊnăm,ÊphầnÊlớnÊdoanhÊnghiệpÊchỉÊnângÊ

cấpÊ hệÊ thốngÊ quảnÊ trịÊ khiÊ bịÊ điềuÊ traÊ hoặcÊ

khiÊbuộcÊphảiÊtuânÊthủÊtiêuÊchuẩnÊmới.ÊTuyÊ

nhiên,ÊtrongÊmộtÊmôiÊtrườngÊthươngÊmạiÊmàÊ

cácÊ yêuÊ cầuÊ vềÊ ESG,Ê CBAM,Ê truyÊ xuấtÊ

nguồnÊgốcÊhayÊtráchÊnhiệmÊchuỗiÊcungÊứngÊ

ngàyÊcàngÊchặtÊchẽ,ÊcáchÊtiếpÊcậnÊbịÊđộngÊsẽÊ

khiếnÊdoanhÊnghiệpÊ luônÊrơiÊvàoÊ trạngÊ tháiÊ

theoÊsau,ÊtốnÊkémÊvàÊgặpÊrủiÊroÊlớn.ÊVìÊvậy,Ê

doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ chủÊ độngÊ đánhÊ giáÊ địnhÊ

kỳÊrủiÊroÊ thịÊ trường,ÊdựÊbáoÊthayÊđổiÊchínhÊ

sáchÊvàÊchuẩnÊhóaÊdữÊliệuÊtheoÊchuẩnÊquốcÊ

tếÊtừÊsớm. 

TiếpÊtheo,ÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊbềnÊvữngÊ

đòiÊhỏiÊdoanhÊnghiệpÊđầuÊtưÊvàoÊcôngÊnghệÊ

vàÊ đổiÊ mớiÊ quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuất.Ê TrongÊ đó,Ê

côngÊnghệÊtiếtÊkiệmÊnăngÊlượng,ÊcôngÊnghệÊ

sạch,Ê tựÊđộngÊhóaÊvàÊ sốÊhóaÊ toànÊbộÊchuỗiÊ

giáÊ trịÊ làÊnhữngÊyếuÊtốÊ thenÊchốt.ÊĐặcÊbiệt,Ê

chuyểnÊ đổiÊ xanhÊ baoÊ gồmÊ giảmÊ phátÊ thải,Ê

quảnÊ lýÊ chấtÊ thải,Ê đoÊ lườngÊ carbonÊ khôngÊ

cònÊlàÊlựaÊchọn,ÊmàÊlàÊyêuÊcầuÊbắtÊbuộcÊnếuÊ

doanhÊnghiệpÊmuốnÊgiữÊthịÊtrườngÊEUÊtrongÊ

dàiÊhạn.ÊNhữngÊdoanhÊnghiệpÊđiÊtrướcÊtrongÊ

quáÊtrìnhÊnàyÊsẽÊcóÊlợiÊthếÊcạnhÊtranhÊrõÊrệtÊ

trongÊcảÊgiáÊthành,ÊchấtÊlượngÊlẫnÊkhảÊnăngÊ

đápÊứngÊyêuÊcầuÊphápÊlý. 

MộtÊyếuÊtốÊquanÊtrọngÊkhácÊlàÊxâyÊdựngÊ

vănÊ hóaÊminhÊ bạchÊ vàÊ chuẩnÊ hóaÊ quảnÊ trị.Ê

ĐiềuÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ dễÊ

dàngÊ vượtÊ quaÊ cácÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mại,Ê màÊ cònÊ nângÊ caoÊ uyÊ tínÊ vớiÊ

kháchÊ hàng,Ê nhàÊ đầuÊ tưÊ vàÊ cácÊ tổÊ chứcÊ

chứngÊnhậnÊquốcÊ tế.ÊMinhÊbạchÊ khôngÊchỉÊ

dừngÊởÊbáoÊcáoÊtàiÊchính,ÊmàÊcònÊbaoÊgồmÊ

quảnÊ lýÊ laoÊ động,Ê anÊ toànÊ sảnÊ xuất,Ê nguồnÊ

gốcÊnguyênÊ liệuÊvàÊ tráchÊnhiệmÊxãÊhộiÊcủaÊ

doanhÊnghiệp. 

BênÊ cạnhÊ đó,Ê năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ bềnÊ

vữngÊ phảiÊ điÊ cùngÊ vớiÊ phátÊ triểnÊ nguồnÊ

nhânÊ lựcÊ chuyênÊ mônÊ cao.Ê DoanhÊ nghiệpÊ

cầnÊ độiÊ ngũÊ amÊ hiểuÊ tiêuÊ chuẩnÊ EU,Ê nắmÊ

vữngÊ kỹÊ thuậtÊ sảnÊ xuất,Ê giỏiÊ ngoạiÊ ngữÊ vàÊ

cóÊkhảÊnăngÊlàmÊviệcÊvớiÊcácÊcơÊquanÊquốcÊ

tế.ÊSựÊthiếuÊhụtÊnhânÊlựcÊchấtÊ lượngÊcaoÊlàÊ

mộtÊ trongÊnhữngÊnguyênÊnhânÊkhiếnÊnhiềuÊ

doanhÊnghiệpÊlúngÊtúngÊkhiÊbịÊđiềuÊtraÊhoặcÊ

khiÊcầnÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊmới. 

CuốiÊcùng,ÊxâyÊdựngÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊ

bềnÊ vữngÊ làÊmộtÊ quáÊ trìnhÊ phốiÊ hợpÊ nhiềuÊ

tầngÊ nấc:Ê doanhÊ nghiệpÊ tựÊ nângÊ cao,Ê hiệpÊ

hộiÊ hỗÊ trợÊ chuyênÊ mônÊ vàÊ NhàÊ nướcÊ tạoÊ

hànhÊ langÊ phápÊ lýÊ thuậnÊ lợi.Ê KhiÊ cảÊ baÊ

nhómÊcùngÊ thamÊgiaÊvàÊbổÊsungÊchoÊnhau,Ê

doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ mớiÊ cóÊ thểÊ đạtÊ
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đượcÊ sứcÊ cạnhÊ tranhÊ dàiÊ hạn,Ê ổnÊ địnhÊ vàÊ

vữngÊvàngÊtrướcÊnhữngÊthayÊđổiÊngàyÊcàngÊ

phứcÊ tạpÊ củaÊ thịÊ trườngÊ EUÊ cũngÊ nhưÊ

thươngÊmạiÊtoànÊcầu. 

CóÊ thểÊ thấy,Ê bốiÊ cảnhÊ thươngÊ mạiÊ toànÊ

cầuÊtrongÊgiaiÊđoạnÊhiệnÊnayÊđangÊbướcÊvàoÊ

mộtÊ chuÊ kỳÊmới,Ê trongÊ đóÊ yếuÊ tốÊ ổnÊ định,Ê

minhÊ bạchÊ vàÊ bềnÊ vữngÊ trởÊ thànhÊ tiêuÊ chíÊ

trọngÊtâmÊđốiÊvớiÊcácÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊ

lớn,ÊđặcÊbiệtÊlàÊEU. 

ÊCácÊquốcÊgiaÊkhôngÊcònÊchỉÊ cạnhÊ tranhÊ

vềÊchiÊphíÊlaoÊđộngÊhayÊgiáÊthànhÊsảnÊphẩm,Ê

màÊcạnhÊ tranhÊbằngÊmôÊhìnhÊkinhÊ tếÊxanh,Ê

côngÊnghệÊsảnÊxuấtÊ sạchÊvàÊhệÊ thốngÊquảnÊ

trịÊ minhÊ bạch.Ê TrongÊ xuÊ thếÊ đó,Ê hàngÊ hóaÊ

củaÊViệtÊNamÊdùÊcóÊlợiÊthếÊvềÊnăngÊlựcÊsảnÊ

xuấtÊ linhÊ hoạt,Ê chiÊ phíÊ cạnhÊ tranhÊ vàÊ khảÊ

năngÊmởÊ rộngÊ thịÊ trườngÊ vẫnÊ đốiÊ diệnÊ vớiÊ

hàngÊ loạtÊ ràoÊ cảnÊ mới,Ê từÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ

môiÊ trườngÊ nhưÊ CBAM,Ê EUDR,Ê ESGÊ choÊ

tớiÊyêuÊcầuÊvềÊhóaÊchấtÊtrongÊREACHÊhoặcÊ

cácÊcơÊchếÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđangÊngàyÊ

càngÊđượcÊEUÊsửÊdụngÊmạnhÊmẽÊhơn. 

KếtÊquảÊphânÊtíchÊtrongÊbàiÊchoÊthấyÊdo-

anhÊ nghiệpÊ ViệtÊ Nam,Ê đặcÊ biệtÊ trongÊ cácÊ

ngànhÊ thép,Ê tônÊ mạÊ màu,Ê nôngÊ lâmÊ sản,Ê

nhựa,Ê gỗÊ vàÊ nhiềuÊ mặtÊ hàngÊ côngÊ nghiệpÊ

chếÊ biếnÊ khác,Ê đangÊ đứngÊ giữaÊ haiÊ xuÊ thếÊ

tráiÊ ngược:ÊmộtÊmặtÊ làÊ cơÊ hộiÊmởÊ rộngÊ thịÊ

phầnÊtạiÊEUÊnhờÊchấtÊlượngÊcảiÊthiệnÊvàÊgiáÊ

cảÊ cạnhÊ tranh;ÊmặtÊkhácÊ làÊ ápÊ lựcÊ tuânÊ thủÊ

ngàyÊcàngÊcao,ÊkhiếnÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊvàÊchiÊ

phíÊquảnÊtrịÊđộiÊlênÊđángÊkể.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊ

đó,Ê khảÊ năngÊ duyÊ trìÊ thịÊ trườngÊEUÊkhôngÊ

chỉÊphụÊthuộcÊvàoÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊcủaÊcácÊ

doanhÊ nghiệp,Ê màÊ cònÊ phụÊ thuộcÊ vàoÊ khảÊ

năngÊứngÊphóÊrủiÊ roÊphòngÊvệÊ thươngÊmại,Ê

năngÊ lựcÊ quảnÊ trịÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ minhÊ

bạch,Ê vàÊ khảÊ năngÊ thíchÊ ứngÊ vớiÊ cácÊ tiêuÊ

chuẩnÊxanhÊđangÊtrởÊthànhÊyêuÊcầuÊbắtÊbuộcÊ

củaÊchâuÊÂu. 

MộtÊ trongÊ nhữngÊ phátÊ hiệnÊ quanÊ trọngÊ

củaÊnghiênÊcứuÊlà:ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊ

thườngÊ tỏÊ raÊbịÊđộngÊkhiÊbịÊđiềuÊ traÊphòngÊ

vệÊ thươngÊmại,Ê chủÊ yếuÊ doÊ thiếuÊ hệÊ thốngÊ

dữÊ liệuÊ chuẩn,Ê thiếuÊ kiếnÊ thứcÊ phápÊ lýÊ vàÊ

thiếuÊsựÊchuẩnÊbịÊnộiÊbộ.Ê 

TrongÊkhiÊđó,ÊEUÊdựaÊtrênÊnguyênÊtắcÊdữÊ

liệuÊlàÊbằngÊchứng,ÊnênÊbấtÊkỳÊsựÊthiếuÊnhấtÊ

quán,Ê chậmÊ trễÊ hayÊ thiếuÊ minhÊ bạchÊ đềuÊ

khiếnÊdoanhÊnghiệpÊđốiÊdiệnÊvớiÊrủiÊroÊbịÊápÊ

thuếÊ rấtÊ cao,Ê thậmÊchíÊ bịÊ coiÊ làÊ khôngÊhợpÊ

tác.Ê ĐiềuÊ nàyÊ choÊ thấyÊ nhuÊ cầuÊ cấpÊ thiếtÊ

phảiÊ xâyÊ dựngÊ hệÊ thốngÊ quảnÊ trịÊ dữÊ liệuÊ

hiệnÊ đại,Ê cóÊ khảÊ năngÊ đápÊ ứngÊ cảÊ yêuÊ cầuÊ

thẩmÊtra,ÊbáoÊcáoÊphátÊthảiÊvàÊphânÊtíchÊchiÊ

phíÊtheoÊchuẩnÊquốcÊtế. 

BênÊ cạnhÊ cácÊ yếuÊ tốÊ nộiÊ tạiÊ củaÊ doanhÊ

nghiệp,Ê nghiênÊ cứuÊ nhấnÊmạnhÊ vaiÊ tròÊ đặcÊ

biệtÊ quanÊ trọngÊ củaÊNhàÊ nướcÊ vàÊ hiệpÊ hộiÊ

ngànhÊ hàng.Ê NhàÊ nướcÊ cầnÊ chủÊ độngÊ tạoÊ

dựngÊmôiÊtrườngÊphápÊlý,ÊkỹÊthuậtÊvàÊthôngÊ

tinÊ đểÊ doanhÊ nghiệpÊ thíchÊ ứngÊ nhanhÊ vớiÊ

cácÊtiêuÊchuẩnÊmới.ÊĐiềuÊnàyÊbaoÊgồmÊviệcÊ

xâyÊdựngÊhệÊthốngÊcảnhÊbáoÊsớmÊrủiÊroÊxuấtÊ

khẩu,ÊchuẩnÊhóaÊdữÊ liệuÊngànhÊhàng,ÊminhÊ

bạchÊhóaÊchínhÊsáchÊtrợÊcấpÊnhằmÊtránhÊrủiÊ

roÊ bịÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấp,Ê vàÊ hỗÊ trợÊ tínÊ

dụngÊ xanhÊ đểÊ doanhÊ nghiệpÊ chuyểnÊ đổiÊ

côngÊ nghệ.Ê BênÊ cạnhÊ đó,Ê NhàÊ nướcÊ cũngÊ
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cầnÊđẩyÊmạnhÊhoạtÊđộngÊngoạiÊgiaoÊkinhÊtế,Ê

bảoÊvệÊdoanhÊnghiệpÊkhiÊbịÊđiềuÊtraÊvàÊlàmÊ

rõÊ cácÊ chươngÊ trìnhÊ ưuÊ đãiÊ đểÊ EUÊ khôngÊ

diễnÊgiảiÊsaiÊthànhÊtrợÊcấpÊméoÊmó. 

VềÊphíaÊhiệpÊhội,ÊvaiÊtròÊcủaÊhọÊđượcÊxácÊ

địnhÊ làÊ cầuÊ nốiÊ chiếnÊ lược,Ê vừaÊ hỗÊ trợÊ kỹÊ

thuật,Ê vừaÊ chuẩnÊ hóaÊ ngànhÊ hàng,Ê vừaÊ làÊ

nềnÊ tảngÊ chiaÊ sẻÊ thôngÊ tinÊ vàÊ kinhÊ nghiệmÊ

giữaÊcácÊdoanhÊnghiệp.Ê 

HiệpÊhộiÊcầnÊđiÊđầuÊtrongÊviệcÊxâyÊdựngÊ

bộÊ quyÊ tắcÊ tuânÊ thủ,Ê tổÊ chứcÊ đàoÊ tạoÊ vềÊ

CBAM,ÊESG,ÊEUDRÊhayÊ thẩmÊtraÊPVTM;Ê

đồngÊthờiÊchuẩnÊbịÊkhoÊdữÊliệuÊngànhÊhàngÊ

giúpÊdoanhÊnghiệpÊ lậpÊ luậnÊvữngÊchắcÊhơnÊ

trướcÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ EU.Ê MộtÊ hiệpÊ hộiÊ

mạnhÊ sẽÊ giúpÊ từngÊ doanhÊ nghiệpÊ giảmÊ chiÊ

phíÊtuânÊthủ,ÊgiảmÊrủiÊroÊbịÊđiềuÊtraÊvàÊnângÊ

caoÊsứcÊcạnhÊtranhÊchungÊcủaÊcảÊngành. 

NghiênÊcứuÊcũngÊchoÊthấyÊrằngÊđểÊduyÊtrìÊ

xuấtÊkhẩuÊbềnÊvữngÊvàoÊthịÊtrườngÊEU,ÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊphảiÊxâyÊdựngÊnăngÊ

lựcÊ cạnhÊ tranhÊ dựaÊ trênÊ baÊ trụÊ cộtÊ chính:Ê

quảnÊ trịÊ minhÊ bạch,Ê sảnÊ xuấtÊ xanhÊ vàÊ đổiÊ

mớiÊcôngÊnghệ.Ê 

QuảnÊ trịÊ minhÊ bạchÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ

tránhÊrủiÊroÊphápÊlýÊvàÊtạoÊniềmÊtinÊđốiÊvớiÊ

kháchÊhàngÊEU.ÊSảnÊxuấtÊxanhÊgiúpÊdoanhÊ

nghiệpÊđápÊứngÊ tiêuÊchuẩnÊmôiÊ trườngÊcủaÊ

châuÊÂuÊvàÊgiảmÊchiÊphíÊcarbonÊtrongÊtươngÊ

lai.Ê ĐổiÊ mớiÊ côngÊ nghệÊ giúpÊ giảmÊ chiÊ phíÊ

vậnÊ hành,Ê nângÊ caoÊ năngÊ suấtÊ vàÊ tăngÊ khảÊ

năngÊđápÊứngÊyêuÊcầuÊkỹÊthuậtÊmới.ÊBaÊyếuÊ

tốÊnàyÊcầnÊđượcÊkếtÊhợpÊhàiÊhòa,Ê trởÊ thànhÊ

chiếnÊ lượcÊ dàiÊ hạnÊ chứÊ khôngÊ phảiÊ biệnÊ

phápÊứngÊphóÊtạmÊthời. 

QuanÊ trọngÊhơn,ÊnghiênÊcứuÊkhẳngÊđịnhÊ

rằngÊ quáÊ trìnhÊ chuyểnÊ đổiÊ nàyÊ khôngÊ nênÊ

đượcÊxemÊnhưÊgánhÊnặng,ÊmàÊ làÊcơÊhộiÊđểÊ

doanhÊnghiệpÊtáiÊcấuÊtrúc,ÊthamÊgiaÊsâuÊhơnÊ

vàoÊchuỗiÊgiáÊtrịÊquốcÊtếÊvàÊnângÊtầmÊvịÊthếÊ

củaÊhàngÊhóaÊViệtÊNamÊtrênÊ thịÊ trườngÊ thếÊ

giới.Ê 

DoanhÊ nghiệpÊ nàoÊ điÊ trước,Ê đầuÊ tưÊ sớmÊ

vàÊxâyÊdựngÊđượcÊmôÊhìnhÊquảnÊtrịÊhiệnÊđạiÊ

sẽÊcóÊlợiÊthếÊcạnhÊtranhÊvượtÊtrội,ÊkhôngÊchỉÊ

tạiÊEUÊmàÊcònÊtạiÊcácÊ thịÊ trườngÊphátÊ triểnÊ

khácÊ vốnÊ cóÊ xuÊ hướngÊ ápÊ dụngÊ tiêuÊ chuẩnÊ

tươngÊtự. 

TómÊ lại,Ê bàiÊ nghiênÊ cứuÊ kếtÊ luậnÊ rằngÊ

tháchÊthứcÊtừÊcácÊtiêuÊchuẩnÊmớiÊcủaÊEUÊvàÊ

xuÊhướngÊgiaÊ tăngÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ làÊ

rấtÊlớn,ÊnhưngÊkhôngÊphảiÊlàÊkhôngÊthểÊvượtÊ

qua. 

ÊĐâyÊ làÊ thờiÊ điểmÊ ViệtÊ NamÊ cầnÊ mộtÊ

chiếnÊ lượcÊ mớiÊ chiếnÊ lượcÊ dựaÊ trênÊ minhÊ

bạch,ÊbềnÊvữngÊvàÊhợpÊtácÊbaÊbênÊgiữaÊNhàÊ

nước,ÊHiệpÊhội,ÊDoanhÊnghiệp.ÊKhiÊbaÊyếuÊ

tốÊnàyÊkếtÊhợp,ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊsẽÊ

khôngÊchỉÊ giữÊđượcÊ thịÊ trườngÊEUÊmàÊcònÊ

khẳngÊ địnhÊ đượcÊ vịÊ thếÊ mớiÊ trongÊ trậtÊ tựÊ

thươngÊmạiÊtoànÊcầuÊđangÊtáiÊđịnhÊhình. 
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MộtÊsốÊkhuyếnÊnghịÊchínhÊsáchÊvàÊđịnhÊhướngÊhỗÊtrợÊdo-
anhÊnghiệpÊtừÊgócÊnhìnÊcủaÊcơÊquanÊnhàÊnước 

TrongÊtiếnÊtrìnhÊhộiÊnhậpÊ

kinhÊ tếÊ quốcÊ tếÊ sâuÊ rộng,Ê

LiênÊ minhÊ ChâuÊ ÂuÊ luônÊ

đượcÊ xemÊ làÊ mộtÊ trongÊ

nhữngÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊ

chiếnÊ lượcÊ quanÊ trọngÊ nhấtÊ

củaÊ ViệtÊ Nam,Ê khôngÊ chỉÊ

bởiÊ quyÊ môÊ tiêuÊ dùngÊ lớn,Ê

sứcÊ muaÊ ổnÊ địnhÊ màÊ cònÊ

bởiÊ đâyÊ làÊ khuÊ vựcÊ cóÊ hệÊ

thốngÊ tiêuÊ chuẩnÊ thươngÊ

mạiÊ vàÊ cơÊ chếÊ bảoÊ vệÊ thịÊ

trườngÊnộiÊkhốiÊthuộcÊnhómÊ

chặtÊchẽÊnhấtÊthếÊgiới.ÊViệcÊ

HiệpÊ địnhÊ ThươngÊ mạiÊ tựÊ

doÊ ViệtÊ NamÊ –Ê LiênÊ minhÊ

ChâuÊÂuÊcóÊhiệuÊlựcÊđãÊmởÊ

raÊ nhiềuÊ cơÊ hộiÊ lớnÊ choÊ

hàngÊ hóaÊ ViệtÊ NamÊ thâmÊ

nhậpÊsâuÊhơnÊvàoÊthịÊtrườngÊ

này,Ê đặcÊ biệtÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ

ngànhÊ thép,Ê nhôm,Ê gỗ,Ê dệtÊ

may,Ê thủyÊ sản,Ê nôngÊ sảnÊ

chếÊbiến,ÊhóaÊchất,ÊvậtÊ liệuÊ

xâyÊ dựngÊ vàÊ nhiềuÊ ngànhÊ

côngÊnghiệpÊchếÊbiếnÊkhác.Ê

TuyÊ nhiên,Ê songÊ hànhÊ vớiÊ

cơÊ hộiÊ mởÊ rộngÊ xuấtÊ khẩuÊ

làÊsựÊgiaÊtăngÊmạnhÊmẽÊcủaÊ

cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại,ÊtrongÊđóÊchốngÊ

trợÊ cấpÊvàÊ tựÊvệÊngàyÊ càngÊ

trởÊ thànhÊ nhữngÊ côngÊ cụÊ

quanÊtrọngÊmàÊEUÊsửÊdụngÊ

đểÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

nộiÊđịa. 

NếuÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ

tậpÊ trungÊ vàoÊ việcÊ xửÊ lýÊ

hànhÊ viÊ bánÊ hàngÊ vớiÊ giáÊ

thấpÊ hơnÊ giáÊ trịÊ thôngÊ

thường,Ê thìÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

vàÊ tựÊ vệÊ lạiÊ phảnÊ ánhÊ mộtÊ

tầngÊsâuÊhơnÊtrongÊcấuÊtrúcÊ

cạnhÊtranhÊthươngÊmạiÊquốcÊ

tế.ÊBiệnÊphápÊchốngÊtrợÊcấpÊ

đượcÊ ápÊ dụngÊ khiÊ cơÊ quanÊ

điềuÊtraÊxácÊđịnhÊrằngÊhàngÊ

hóaÊnhậpÊkhẩuÊđượcÊhưởngÊ

cácÊ khoảnÊ hỗÊ trợÊ tàiÊ chínhÊ

từÊ ChínhÊ phủÊ nướcÊ xuấtÊ

khẩu,Ê tạoÊ raÊ lợiÊ thếÊ cạnhÊ

tranhÊ khôngÊ côngÊ bằngÊ vàÊ

gâyÊ thiệtÊ hạiÊ đángÊ kểÊ choÊ

ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊ

nướcÊnhậpÊkhẩu.ÊTrongÊkhiÊ

đó,Ê biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ khôngÊ

nhấtÊ thiếtÊ yêuÊ cầuÊ chứngÊ

minhÊ hànhÊ viÊ cạnhÊ tranhÊ

khôngÊ lànhÊmạnhÊmàÊ đượcÊ

ápÊ dụngÊ khiÊ lượngÊ hàngÊ

nhậpÊ khẩuÊ tăngÊ độtÊ biếnÊ

gâyÊ raÊ hoặcÊ đeÊ dọaÊ gâyÊ raÊ

thiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ trọngÊ choÊ

ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địa,Ê kểÊ

cảÊkhiÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊ

hoànÊtoànÊhợpÊpháp. 

TrongÊ thựcÊ tiễnÊ thươngÊ

mạiÊ củaÊ LiênÊ minhÊ ChâuÊ

Âu,Ê haiÊ côngÊ cụÊ nàyÊ ngàyÊ

càngÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ vớiÊ

phạmÊ viÊ rộngÊ hơnÊ vàÊ mứcÊ

độÊ kỹÊ thuậtÊ phứcÊ tạpÊ hơn.Ê

ĐặcÊbiệt,ÊxuÊhướngÊchuyểnÊ

đổiÊ xanh,Ê phátÊ triểnÊ bềnÊ

vữngÊ vàÊ táiÊ cấuÊ trúcÊ chuỗiÊ

cungÊ ứngÊ sauÊ đạiÊ dịchÊ đãÊ

khiếnÊEUÊgiaÊtăngÊgiámÊsátÊ

cácÊ chínhÊ sáchÊhỗÊ trợÊ côngÊ

nghiệpÊcủaÊcácÊquốcÊgiaÊđốiÊ

tác.ÊNhữngÊchươngÊtrìnhÊưuÊ

đãiÊ đầuÊ tư,Ê hỗÊ trợÊ năngÊ

lượng,Ê miễnÊ giảmÊ thuế,Ê hỗÊ

trợÊ tínÊ dụngÊ xanh,Ê hỗÊ trợÊ

chuyểnÊ đổiÊ côngÊ nghệÊ hayÊ

phátÊtriểnÊvùngÊnguyênÊliệuÊ

nếuÊ khôngÊ đượcÊ thiếtÊ kếÊ

minhÊ bạchÊ đềuÊ cóÊ thểÊ trởÊ

thànhÊ đốiÊ tượngÊ xemÊ xétÊ

trongÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊchốngÊ

trợÊcấp.ÊĐồngÊ thời,ÊkhiÊcácÊ

ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊEUÊ

chịuÊ ápÊ lựcÊ từÊ nhậpÊ khẩuÊ

giaÊ tăngÊ nhanh,Ê biệnÊ phápÊ

tựÊ vệÊ cũngÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ

nhưÊmộtÊcôngÊcụÊđiềuÊchỉnhÊ

thươngÊmạiÊngắnÊhạnÊnhằmÊ
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tạoÊkhoảngÊthờiÊgianÊbảoÊvệÊ

đểÊ táiÊ cấuÊ trúcÊ ngànhÊ sảnÊ

xuất. 

ĐốiÊvớiÊViệtÊNam,ÊđâyÊlàÊ

tháchÊ thứcÊđặcÊbiệtÊ lớnÊbởiÊ

môÊ hìnhÊ phátÊ triểnÊ côngÊ

nghiệpÊtrongÊnhiềuÊnămÊquaÊ

gắnÊchặtÊvớiÊcácÊchínhÊsáchÊ

ưuÊđãiÊđầuÊtư,ÊhỗÊtrợÊdoanhÊ

nghiệpÊ vàÊ địnhÊ hướngÊphátÊ

triểnÊ ngành.Ê CácÊ chươngÊ

trìnhÊ ưuÊ đãiÊ vềÊ thuếÊ thuÊ

nhậpÊ doanhÊ nghiệp,Ê tiềnÊ

thuêÊđất,ÊhỗÊtrợÊtínÊdụng,ÊhỗÊ

trợÊ xuấtÊ khẩu,Ê phátÊ triểnÊ

khuÊ côngÊ nghiệpÊ hayÊ

khuyếnÊ khíchÊ chuyểnÊ đổiÊ

xanhÊ đềuÊ cóÊ thểÊ trởÊ thànhÊ

đốiÊ tượngÊ bịÊ điềuÊ traÊ nếuÊ

thiếuÊ minhÊ bạchÊ hoặcÊ

khôngÊ đượcÊ giảiÊ trìnhÊ đầyÊ

đủÊ trướcÊ cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ

nướcÊ ngoài.Ê NhiềuÊ doanhÊ

nghiệp,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ doanhÊ

nghiệpÊ vừaÊ vàÊ nhỏ,Ê thườngÊ

khôngÊ nhậnÊ thứcÊ đầyÊ đủÊ

rằngÊ nhữngÊ chínhÊ sáchÊ hỗÊ

trợÊhọÊđangÊhưởngÊcóÊthểÊbịÊ

xemÊ làÊ trợÊ cấpÊ đốiÊ khángÊ

trongÊ cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ củaÊ

EU. 

BênÊ cạnhÊ đó,Ê trongÊ bốiÊ

cảnhÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ

tăngÊ nhanhÊ tạiÊ mộtÊ sốÊ

ngànhÊ nhưÊ thép,Ê tônÊ mạÊ

màu,Ê nhôm,Ê gỗÊ côngÊ

nghiệp,Ê sợiÊ polyester,Ê hóaÊ

chấtÊ vàÊ vậtÊ liệuÊ xâyÊ dựng,Ê

nguyÊcơÊbịÊEUÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊtựÊvệÊngàyÊcàngÊrõÊrệt.Ê

KhiÊhàngÊhóaÊViệtÊNamÊgiaÊ

tăngÊ thịÊ phầnÊ mạnhÊ mẽ,Ê

ngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊchâuÊ

ÂuÊ cóÊ thểÊ khởiÊ xướngÊ yêuÊ

cầuÊ điềuÊ traÊ vớiÊ lậpÊ luậnÊ

rằngÊ lượngÊnhậpÊ khẩuÊ tăngÊ

nhanhÊ gâyÊ raÊ thiệtÊ hạiÊ

nghiêmÊtrọngÊvềÊsảnÊlượng,Ê

doanhÊ thu,Ê việcÊ làmÊ vàÊ lợiÊ

nhuậnÊcủaÊngànhÊnộiÊđịa. 

KhácÊvớiÊchốngÊbánÊpháÊ

giá,ÊtrongÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊ

cấpÊ vàÊ tựÊ vệ,Ê tráchÊ nhiệmÊ

củaÊNhàÊnướcÊthậmÊchíÊcònÊ

lớnÊ hơnÊ bởiÊ phầnÊ lớnÊ nộiÊ

dungÊđiềuÊtraÊliênÊquanÊtrựcÊ

tiếpÊ đếnÊ chínhÊ sáchÊ công.Ê

DoanhÊnghiệpÊkhôngÊthểÊtựÊ

mìnhÊgiảiÊ trìnhÊ cácÊ chươngÊ

trìnhÊ hỗÊ trợÊ đầuÊ tư,Ê chínhÊ

sáchÊtàiÊkhóa,ÊcơÊchếÊtrợÊgiáÊ

năngÊ lượngÊ hayÊ chiếnÊ lượcÊ

phátÊtriểnÊngành.ÊNếuÊthiếuÊ

sựÊ thamÊ giaÊ chủÊ độngÊ củaÊ

cơÊ quanÊ quảnÊ lýÊ nhàÊ nước,Ê

doanhÊ nghiệpÊ rấtÊ dễÊ bịÊ ápÊ

mứcÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊcaoÊ

hoặcÊ bịÊ mấtÊ thịÊ trườngÊ doÊ

biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ đượcÊ ápÊ

dụngÊtrongÊthờiÊgianÊdài. 

VìÊvậy,ÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊ

tựÊ vệÊ khôngÊ thểÊ chỉÊ đượcÊ

nhìnÊ nhậnÊ nhưÊ rủiÊ roÊ

thươngÊmạiÊcủaÊtừngÊdoanhÊ

nghiệpÊ riêngÊ lẻÊ màÊ phảiÊ

đượcÊ tiếpÊ cậnÊ nhưÊmộtÊ nộiÊ

dungÊcủaÊnăngÊ lựcÊquảnÊ trịÊ

thươngÊ mạiÊ quốcÊ gia.Ê KhiÊ

mộtÊngànhÊhàngÊbịÊápÊdụngÊ

thuếÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ hoặcÊ

biệnÊ phápÊ tựÊ vệ,Ê tácÊ độngÊ

khôngÊ chỉÊ dừngÊ ởÊ doanhÊ

nghiệpÊ xuấtÊ khẩuÊ màÊ cònÊ

lanÊ rộngÊ tớiÊ toànÊ bộÊ chuỗiÊ

sảnÊ xuấtÊ trongÊ nước,Ê thịÊ

trườngÊ laoÊ động,Ê năngÊ lựcÊ

thuÊ hútÊ đầuÊ tưÊ vàÊ vịÊ thếÊ

thươngÊmạiÊ quốcÊ gia.ÊĐiềuÊ

nàyÊđặtÊraÊyêuÊcầuÊcấpÊthiếtÊ

đốiÊ vớiÊ cơÊ quanÊ nhàÊ nướcÊ

trongÊ việcÊ xâyÊ dựngÊ hệÊ

thốngÊ phòngÊ ngừaÊ rủiÊ ro,Ê

hoànÊ thiệnÊ khungÊ phápÊ lýÊ

vềÊ trợÊ cấp,Ê nângÊ caoÊ năngÊ

lựcÊđàmÊphánÊquốcÊtếÊvàÊhỗÊ

trợÊdoanhÊnghiệpÊ thíchÊứngÊ

vớiÊ cấuÊ trúcÊ thươngÊ mạiÊ

mớiÊcủaÊEU. 

ViệcÊ nghiênÊ cứuÊmộtÊ sốÊ

khuyếnÊ nghịÊ chínhÊ sáchÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊvàÊ tựÊvệÊ củaÊ

EUÊcùngÊđịnhÊhướngÊhỗÊtrợÊ
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doanhÊnghiệpÊtừÊgócÊnhìnÊcủaÊcơÊquanÊnhàÊ

nướcÊvìÊvậyÊkhôngÊchỉÊcóÊýÊnghĩaÊhọcÊthuậtÊ

trongÊhoànÊthiệnÊlýÊ luậnÊvềÊquảnÊtrịÊphòngÊ

vệÊ thươngÊmạiÊmàÊcònÊcóÊgiáÊ trịÊ thựcÊ tiễnÊ

sâuÊ sắcÊ đốiÊ vớiÊ mụcÊ tiêuÊ bảoÊ vệÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊ nước,Ê duyÊ trìÊ tăngÊ trưởngÊ xuấtÊ khẩuÊ

bềnÊvữngÊvàÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊ

quốcÊgiaÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊgiaiÊđoạnÊhộiÊ

nhậpÊkinhÊtếÊquốcÊtếÊhiệnÊnay. 

VaiÊ tròÊ củaÊ cơÊ quanÊnhàÊ nướcÊ trongÊhỗÊ

trợÊ doanhÊ nghiệpÊ ứngÊ phóÊ vớiÊ chốngÊ trợÊ

cấpÊvàÊtựÊvệÊcủaÊEU 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ LiênÊ minhÊ ChâuÊ ÂuÊ

ngàyÊcàngÊgiaÊ tăngÊsửÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊ

chốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊnhưÊnhữngÊcôngÊcụÊ

quanÊtrọngÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊ

khối,ÊvaiÊtròÊcủaÊcơÊquanÊnhàÊnướcÊtrongÊhỗÊ

trợÊdoanhÊnghiệpÊứngÊphóÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊ

điềuÊ traÊ khôngÊ chỉÊmangÊ tínhÊ hỗÊ trợÊ hànhÊ

chínhÊmàÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊnộiÊdungÊcốtÊlõiÊ

củaÊnăngÊlựcÊquảnÊtrịÊthươngÊmạiÊquốcÊgia.Ê

NếuÊ doanhÊ nghiệpÊ làÊ chủÊ thểÊ trựcÊ tiếpÊ bịÊ

điềuÊ tra,Ê chịuÊ tácÊ độngÊ củaÊ việcÊ ápÊ thuếÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ hoặcÊ hạnÊ chếÊ xuấtÊ khẩuÊ doÊ

biệnÊphápÊtựÊvệ,ÊthìÊNhàÊnướcÊchínhÊlàÊchủÊ

thểÊ giữÊ vaiÊ tròÊ thiếtÊ kếÊ thểÊ chế,Ê giảiÊ trìnhÊ

chínhÊsáchÊcôngÊvàÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊquốcÊgiaÊ

ởÊcấpÊđộÊvĩÊmô.ÊĐặcÊ biệt,Ê khácÊvớiÊ chốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ –Ê nơiÊ trọngÊ tâmÊ điềuÊ traÊ tậpÊ

trungÊ vàoÊ giáÊ bánÊ vàÊ cấuÊ trúcÊ chiÊ phíÊ củaÊ

doanhÊnghiệpÊ–ÊthìÊtrongÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊ

cấpÊvàÊtựÊvệ,ÊphầnÊlớnÊnộiÊdungÊcốtÊ lõiÊ lạiÊ

liênÊ quanÊ trựcÊ tiếpÊ đếnÊ chínhÊ sáchÊ củaÊ

ChínhÊ phủ,Ê khiếnÊ vaiÊ tròÊ củaÊ cơÊ quanÊ nhàÊ

nướcÊcàngÊtrởÊnênÊquyếtÊđịnh. 

VềÊ phươngÊ diệnÊ lýÊ luận,Ê biệnÊ phápÊ

chốngÊtrợÊcấpÊvàÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊphảnÊánhÊ

haiÊcơÊchếÊcanÊthiệpÊthươngÊmạiÊkhácÊnhauÊ

nhưngÊ đềuÊ cóÊ điểmÊ chungÊ làÊ gắnÊ chặtÊ vớiÊ

chínhÊ sáchÊcôngÊnghiệpÊvàÊ chiếnÊ lượcÊbảoÊ

hộÊsảnÊxuấtÊcủaÊnướcÊnhậpÊkhẩu.ÊChốngÊtrợÊ

cấpÊnhằmÊxửÊlýÊnhữngÊlợiÊthếÊcạnhÊtranhÊbịÊ

coiÊ làÊ khôngÊ côngÊ bằngÊ doÊ sựÊ hỗÊ trợÊ tàiÊ

chínhÊcủaÊChínhÊphủÊnướcÊxuấtÊkhẩu,ÊtrongÊ

khiÊ tựÊ vệÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ nhằmÊ tạoÊ khoảngÊ

thờiÊgianÊbảoÊvệÊchoÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊ

khiÊ lượngÊ hàngÊ nhậpÊ khẩuÊ tăngÊ độtÊ biếnÊ

gâyÊraÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọng,ÊbấtÊkểÊcóÊhayÊ

khôngÊ hànhÊ viÊ cạnhÊ tranhÊ khôngÊ lànhÊ

mạnh.ÊTrongÊthựcÊtiễnÊápÊdụngÊcủaÊEU,ÊhaiÊ

biệnÊphápÊnàyÊkhôngÊchỉÊđượcÊsửÊdụngÊđểÊ

xửÊ lýÊ cácÊ vấnÊ đềÊ kỹÊ thuậtÊ thươngÊmạiÊmàÊ

cònÊ gắnÊ vớiÊ mụcÊ tiêuÊ táiÊ cấuÊ trúcÊ chuỗiÊ

cungÊứng,ÊthúcÊđẩyÊchuyểnÊđổiÊxanhÊvàÊbảoÊ

vệÊ năngÊ lựcÊ côngÊ nghiệpÊ chiếnÊ lượcÊ củaÊ

châuÊÂu. 

ChínhÊ vìÊ vậy,Ê việcÊ ứngÊ phóÊ vớiÊ cácÊ vụÊ

điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ vàÊ tựÊ vệÊ khôngÊ thểÊ

chỉÊđượcÊnhìnÊnhậnÊdướiÊgócÊđộÊphảnÊứngÊ

củaÊ từngÊ doanhÊ nghiệpÊ riêngÊ lẻÊ màÊ phảiÊ

đượcÊđặtÊ trongÊchiếnÊ lượcÊ tổngÊ thểÊvềÊbảoÊ

vệÊ lợiÊ íchÊ kinhÊ tếÊ quốcÊ gia.Ê MộtÊ doanhÊ

nghiệpÊ bịÊ ápÊ thuếÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ caoÊ hoặcÊ

mộtÊngànhÊhàngÊbịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ

khôngÊ chỉÊ gâyÊ tổnÊ thấtÊ vềÊ kimÊngạchÊ xuấtÊ

khẩuÊmàÊcònÊ ảnhÊhưởngÊ trựcÊ tiếpÊđếnÊđầuÊ

tư,Ê việcÊ làm,Ê chuỗiÊ cungÊ ứngÊ nộiÊ địaÊ vàÊ

niềmÊtinÊcủaÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊđốiÊvớiÊmôiÊ

trườngÊ kinhÊ doanhÊ củaÊViệtÊNam.ÊVìÊ vậy,Ê

vaiÊtròÊcủaÊNhàÊnướcÊcầnÊđượcÊxácÊđịnhÊlàÊ
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trungÊtâmÊtrongÊtoànÊbộÊquáÊ

trìnhÊ phòngÊ ngừa,Ê ứngÊ phóÊ

vàÊtáiÊcấuÊtrúcÊsauÊđiềuÊtra. 

TrướcÊ hết,Ê cơÊ quanÊ nhàÊ

nướcÊ giữÊ vaiÊ tròÊ cốtÊ lõiÊ

trongÊ việcÊ đạiÊ diệnÊ giảiÊ

trìnhÊ vàÊ bảoÊ vệÊ tínhÊ hợpÊ

phápÊcủaÊcácÊchínhÊsáchÊhỗÊ

trợÊ doanhÊ nghiệpÊ trướcÊ cơÊ

quanÊ điềuÊ traÊ EU.Ê TrongÊ

cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ

cấp,Ê nộiÊ dungÊ trọngÊ tâmÊ

khôngÊ nằmÊ ởÊ hànhÊ viÊ củaÊ

doanhÊ nghiệpÊ màÊ nằmÊ ởÊ

việcÊ xácÊ địnhÊ liệuÊ doanhÊ

nghiệpÊ cóÊ nhậnÊ đượcÊ cácÊ

khoảnÊ hỗÊ trợÊ tàiÊ chínhÊ từÊ

ChínhÊ phủÊ mangÊ tínhÊ đặcÊ

thùÊvàÊgâyÊméoÊmóÊ thươngÊ

mạiÊ hayÊ không.ÊNhữngÊnộiÊ

dungÊ nhưÊ miễnÊ giảmÊ thuế,Ê

ưuÊđãiÊ tiềnÊ thuêÊđất,ÊhỗÊ trợÊ

lãiÊ suấtÊ tínÊ dụng,Ê trợÊ giáÊ

năngÊ lượng,Ê hỗÊ trợÊ phátÊ

triểnÊ khuÊ côngÊ nghiệp,Ê hỗÊ

trợÊ xuấtÊ khẩuÊ hoặcÊ cácÊ

chươngÊ trìnhÊ chuyểnÊ đổiÊ

xanhÊ đềuÊ cóÊ thểÊ trởÊ thànhÊ

đốiÊtượngÊđiềuÊtra. 

DoanhÊ nghiệpÊ khôngÊ cóÊ

đủÊ thẩmÊ quyềnÊ phápÊ lýÊ đểÊ

tựÊmìnhÊgiảiÊthíchÊbảnÊchất,Ê

mụcÊ tiêuÊ vàÊ phạmÊ viÊ củaÊ

cácÊ chínhÊ sáchÊ này.Ê NếuÊ

thiếuÊsựÊthamÊgiaÊchủÊđộngÊ

củaÊNhàÊnước,ÊcơÊquanÊđiềuÊ

traÊEUÊrấtÊdễÊsuyÊluậnÊrằngÊ

cácÊ chươngÊ trìnhÊ hỗÊ trợÊ đóÊ

làÊ trợÊ cấpÊ đốiÊ khángÊ vàÊ ápÊ

dụngÊ mứcÊ thuếÊ chốngÊ trợÊ

cấpÊ cao.Ê TrongÊ nhiềuÊ

trườngÊ hợp,Ê mứcÊ thuếÊ nàyÊ

khôngÊ phảnÊ ánhÊ đúngÊ thựcÊ

tếÊmàÊxuấtÊphátÊ từÊsựÊ thiếuÊ

minhÊbạchÊhoặcÊthiếuÊthốngÊ

nhấtÊ trongÊ giảiÊ trìnhÊ chínhÊ

sách.Ê VìÊ vậy,Ê NhàÊ nướcÊ

phảiÊ giữÊ vaiÊ tròÊ đạiÊ diệnÊ

chínhÊ thức,Ê trựcÊ tiếpÊ cungÊ

cấpÊthôngÊtin,ÊgiảiÊtrìnhÊcănÊ

cứÊ phápÊ lýÊ vàÊ chứngÊminhÊ

rằngÊ cácÊ chínhÊ sáchÊ hỗÊ trợÊ

phùÊhợpÊvớiÊnguyênÊtắcÊcủaÊ

TổÊ chứcÊ ThươngÊ mạiÊ ThếÊ

giớiÊ cũngÊ nhưÊ cácÊ camÊ kếtÊ

quốcÊtếÊcủaÊViệtÊNam. 

ThứÊ hai,Ê cơÊ quanÊ nhàÊ

nướcÊ cóÊ vaiÊ tròÊ quyếtÊ địnhÊ

trongÊviệcÊhoànÊthiệnÊkhungÊ

phápÊlýÊvềÊtrợÊcấpÊvàÊchuẩnÊ

hóaÊhệÊthốngÊchínhÊsáchÊhỗÊ

trợÊ doanhÊ nghiệp.Ê ĐâyÊ làÊ

yếuÊ tốÊ mangÊ tínhÊ nềnÊ tảngÊ

bởiÊrủiÊroÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊ

trợÊ cấpÊ nhiềuÊ khiÊ khôngÊ

xuấtÊ phátÊ từÊ hànhÊ viÊ viÊ

phạmÊmàÊ từÊ chínhÊ sựÊ thiếuÊ

minhÊbạchÊtrongÊthiếtÊkếÊvàÊ

thựcÊthiÊchínhÊsách.ÊKhiÊcácÊ

ưuÊ đãiÊ đầuÊ tưÊ đượcÊ triểnÊ

khaiÊkhôngÊthốngÊnhấtÊgiữaÊ

trungÊ ươngÊ vàÊ địaÊ phương,Ê

khiÊ cơÊ chếÊ hỗÊ trợÊ tínÊ dụngÊ

khôngÊ cóÊ tiêuÊ chíÊ rõÊ ràngÊ

hoặcÊ khiÊ cácÊ chínhÊ sáchÊ

phátÊ triểnÊ ngànhÊ thiếuÊ hệÊ

thốngÊ giámÊ sátÊ minhÊ bạch,Ê

nguyÊ cơÊ bịÊ quyÊ kếtÊ làÊ trợÊ

cấpÊméoÊmóÊthươngÊmạiÊsẽÊ

tăngÊlênÊđángÊkể. 

DoÊđó,ÊNhàÊnướcÊcầnÊ ràÊ

soátÊ toànÊ diệnÊ cácÊ chươngÊ

trìnhÊưuÊđãiÊhiệnÊhành,ÊđặcÊ

biệtÊ trongÊ cácÊ ngànhÊ cóÊ

nguyÊ cơÊ caoÊ nhưÊ thép,Ê

nhôm,Ê hóaÊ chất,Ê gỗÊ côngÊ

nghiệp,Ê năngÊ lượngÊ táiÊ tạoÊ

vàÊ vậtÊ liệuÊ xâyÊ dựng.Ê ViệcÊ

xâyÊ dựngÊ cơÊ sởÊ dữÊ liệuÊ

quốcÊ giaÊ vềÊ trợÊ cấpÊ làÊ yêuÊ

cầuÊ cấpÊ thiếtÊ nhằmÊ thốngÊ

nhấtÊquảnÊ lý,Ê bảoÊđảmÊmọiÊ

hìnhÊ thứcÊhỗÊ trợÊđềuÊ cóÊ cơÊ

sởÊ phápÊ lýÊ rõÊ ràng,Ê điềuÊ

kiệnÊápÊdụngÊminhÊbạchÊvàÊ

khảÊ năngÊ giảiÊ trìnhÊ đầyÊ đủÊ

khiÊ bịÊ điềuÊ tra.Ê ĐâyÊ khôngÊ

chỉÊ làÊ giảiÊ phápÊ phụcÊ vụÊ

ứngÊ phóÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊmàÊcònÊlàÊbướcÊđiÊquanÊ

trọngÊtrongÊcảiÊcáchÊthểÊchếÊ

kinhÊ tếÊ vàÊ nângÊ caoÊ chấtÊ
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lượngÊchínhÊsáchÊcông. 

ThứÊ ba,Ê NhàÊ nướcÊ giữÊ

vaiÊ tròÊ xâyÊ dựngÊ hệÊ thốngÊ

cảnhÊbáoÊsớmÊđốiÊvớiÊnguyÊ

cơÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊ

ápÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệ.Ê

NếuÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ thườngÊ

gắnÊ vớiÊ chínhÊ sáchÊ hỗÊ trợÊ

dàiÊ hạnÊ thìÊ tựÊ vệÊ lạiÊ phátÊ

sinhÊ rấtÊ nhanhÊ khiÊ lượngÊ

hàngÊnhậpÊ khẩuÊ tăngÊmạnhÊ

trongÊmộtÊkhoảngÊ thờiÊgianÊ

ngắn.Ê NhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ

chỉÊnhậnÊthứcÊđượcÊnguyÊcơÊ

khiÊ nướcÊ nhậpÊ khẩuÊ đãÊ

chínhÊthứcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ

tra,Ê trongÊ khiÊ đâyÊ làÊ giaiÊ

đoạnÊ màÊ khảÊ năngÊ điềuÊ

chỉnhÊchiếnÊ lượcÊxuấtÊkhẩuÊ

gầnÊnhưÊkhôngÊcònÊnhiều. 

MộtÊ hệÊ thốngÊ cảnhÊ báoÊ

hiệuÊquảÊcầnÊđượcÊxâyÊdựngÊ

dựaÊtrênÊdữÊliệuÊthươngÊmạiÊ

theoÊ thờiÊ gianÊ thực,Ê baoÊ

gồmÊ tốcÊ độÊ tăngÊ trưởngÊ

xuấtÊkhẩu,ÊmứcÊđộÊtậpÊtrungÊ

thịÊ trường,Ê biếnÊ độngÊ thịÊ

phầnÊ tạiÊ EU,Ê sựÊ thayÊ đổiÊ

trongÊsảnÊ lượngÊvàÊ tồnÊkhoÊ

củaÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊ

châuÊÂu,ÊcũngÊnhưÊtínÊhiệuÊ

khiếuÊ kiệnÊ từÊ cácÊ hiệpÊ hộiÊ

sảnÊ xuấtÊ tạiÊ EU.Ê KhiÊ phátÊ

hiệnÊ nguyÊ cơÊ cao,Ê cơÊ quanÊ

nhàÊ nướcÊ cầnÊ chủÊ độngÊ

cảnhÊ báoÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ

hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàng,Ê đồngÊ

thờiÊkhuyếnÊnghịÊđiềuÊchỉnhÊ

tốcÊ độÊ xuấtÊ khẩu,Ê đaÊ dạngÊ

hóaÊ thịÊ trườngÊ hoặcÊ chuẩnÊ

bịÊhồÊsơÊchứngÊminhÊkhôngÊ

gâyÊ thiệtÊ hạiÊ nghiêmÊ trọngÊ

choÊngànhÊ sảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊ

nướcÊnhậpÊkhẩu. 

ThứÊ tư,Ê cơÊ quanÊ nhàÊ

nướcÊ cóÊ vaiÊ tròÊ điềuÊ phốiÊ

liênÊ ngànhÊ vàÊ nângÊ caoÊ

năngÊ lựcÊđàmÊphánÊquốcÊ tếÊ

trongÊcácÊvụÊviệcÊchốngÊtrợÊ

cấpÊ vàÊ tựÊ vệ.ÊMộtÊ vụÊ điềuÊ

traÊchốngÊtrợÊcấpÊhoặcÊtựÊvệÊ

thườngÊ liênÊquanÊđồngÊ thờiÊ

đếnÊ nhiềuÊ lĩnhÊ vựcÊ quảnÊ lýÊ

nhưÊcôngÊthương,ÊtàiÊchính,Ê

đầuÊ tư,Ê năngÊ lượng,Ê nôngÊ

nghiệp,Ê môiÊ trườngÊ vàÊ

ngoạiÊ giao.Ê NếuÊ thiếuÊ cơÊ

chếÊ phốiÊ hợpÊ thốngÊ nhất,Ê

doanhÊnghiệpÊsẽÊphảiÊ tựÊxửÊ

lýÊ trongÊ tìnhÊ trạngÊ phânÊ

mảnhÊ thôngÊ tinÊvàÊ thiếuÊhỗÊ

trợÊthựcÊchất. 

DoÊđó,Ê cầnÊ xâyÊ dựngÊ cơÊ

chếÊ phốiÊ hợpÊ liênÊ BộÊ cóÊ

tínhÊthườngÊtrựcÊtrongÊxửÊlýÊ

cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mại,Ê bảoÊ đảmÊ mọiÊ

thôngÊ tinÊ phảnÊ hồiÊ tớiÊ cơÊ

quanÊđiềuÊ traÊEUÊphảiÊnhấtÊ

quán,Ê cóÊ cơÊ sởÊ phápÊ lýÊ vàÊ

đúngÊ thờiÊ hạn.Ê HệÊ thốngÊ

ThươngÊ vụÊ ViệtÊ NamÊ tạiÊ

châuÊÂuÊcầnÊđượcÊnângÊcaoÊ

năngÊlựcÊchuyênÊmônÊđểÊtrởÊ

thànhÊlựcÊlượngÊgiámÊsátÊtừÊ

xa,Ê theoÊ dõiÊ sátÊ độngÊ tháiÊ

củaÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊ

châuÊÂu,ÊthuÊthậpÊthôngÊtinÊ

tiềnÊ khởiÊ xướngÊ vàÊ hỗÊ trợÊ

doanhÊ nghiệpÊ từÊ giaiÊ đoạnÊ

đầu. 

ThứÊ năm,ÊNhàÊ nướcÊ giữÊ

vaiÊ tròÊ địnhÊ hướngÊ doanhÊ

nghiệpÊchuyểnÊđổiÊmôÊhìnhÊ

cạnhÊtranhÊtừÊlợiÊthếÊchiÊphíÊ

sangÊlợiÊthếÊbềnÊvữngÊnhằmÊ

giảmÊthiểuÊrủiÊroÊbịÊđiềuÊtraÊ

trongÊ dàiÊ hạn.Ê XuÊ hướngÊ

mớiÊcủaÊEUÊchoÊthấyÊchốngÊ

trợÊ cấpÊ ngàyÊ càngÊ gắnÊ vớiÊ

chuyểnÊ đổiÊ xanhÊ vàÊ chínhÊ

sáchÊcôngÊnghiệpÊxanh.ÊCácÊ

khoảnÊ hỗÊ trợÊ dànhÊ choÊ do-

anhÊ nghiệpÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ

giảmÊ phátÊ thải,Ê sửÊ dụngÊ

năngÊlượngÊtáiÊtạoÊhoặcÊđổiÊ

mớiÊ côngÊ nghệÊ nếuÊ khôngÊ

đượcÊ thiếtÊ kếÊ phùÊ hợpÊ cóÊ

thểÊtrởÊthànhÊcănÊcứÊđiềuÊtraÊ

chốngÊ trợÊ cấp.Ê ĐồngÊ thời,Ê

khiÊdoanhÊnghiệpÊduyÊtrìÊlợiÊ

thếÊcạnhÊ tranhÊchủÊyếuÊdựaÊ

trênÊ giáÊ thấpÊ vàÊ mởÊ rộngÊ

nhanhÊsảnÊlượngÊxuấtÊkhẩu,Ê

nguyÊ cơÊ bịÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ
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phápÊtựÊvệÊcũngÊgiaÊtăng. 

VìÊ vậy,Ê NhàÊ nướcÊ cầnÊ

xâyÊ dựngÊ chínhÊ sáchÊ tínÊ

dụngÊ xanh,Ê hỗÊ trợÊ đổiÊ mớiÊ

côngÊnghệÊsạch,ÊđầuÊtưÊvàoÊ

hệÊthốngÊđoÊlườngÊphátÊthảiÊ

vàÊ phátÊ triểnÊ chuỗiÊ cungÊ

ứngÊminhÊ bạch.Ê KhiÊ doanhÊ

nghiệpÊ cóÊ thểÊ chứngÊ minhÊ

rằngÊ lợiÊ thếÊ cạnhÊ tranhÊđếnÊ

từÊnăngÊ suất,Ê côngÊnghệÊvàÊ

quảnÊtrịÊhiệuÊquảÊchứÊkhôngÊ

phảiÊ từÊ trợÊ cấpÊ méoÊ móÊ

thươngÊmại,ÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊ

traÊchốngÊtrợÊcấpÊsẽÊgiảmÊrõÊ

rệt.Ê ĐồngÊ thời,Ê khiÊ xuấtÊ

khẩuÊ đượcÊ phátÊ triểnÊ theoÊ

hướngÊ ổnÊ định,Ê cóÊ kiểmÊ

soátÊ vàÊ phânÊ bổÊ thịÊ trườngÊ

hợpÊlý,ÊkhảÊnăngÊbịÊápÊdụngÊ

biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ cũngÊ sẽÊ

đượcÊhạnÊchếÊđángÊkể. 

NhưÊ vậy,Ê vaiÊ tròÊ củaÊ cơÊ

quanÊnhàÊnướcÊtrongÊhỗÊtrợÊ

doanhÊ nghiệpÊ ứngÊ phóÊ vớiÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ vàÊ tựÊ vệÊ củaÊ

EUÊ khôngÊ chỉÊ dừngÊ lạiÊ ởÊ

việcÊhỗÊtrợÊthủÊtụcÊhayÊxửÊlýÊ

tranhÊ chấpÊ phátÊ sinhÊ màÊ

phảiÊ đượcÊ nhìnÊ nhậnÊ nhưÊ

mộtÊbộÊphậnÊcủaÊchiếnÊlượcÊ

bảoÊ vệÊ sảnÊ xuấtÊ quốcÊ gia.Ê

TừÊ giảiÊ trìnhÊ chínhÊ sáchÊ

công,ÊhoànÊthiệnÊthểÊchếÊtrợÊ

cấp,Ê xâyÊ dựngÊ hệÊ thốngÊ

cảnhÊ báoÊ sớm,Ê điềuÊ phốiÊ

liênÊ ngànhÊ choÊ đếnÊ địnhÊ

hướngÊ chuyểnÊđổiÊmôÊhìnhÊ

tăngÊ trưởng,Ê NhàÊ nướcÊ

chínhÊlàÊchủÊthểÊquyếtÊđịnhÊ

khảÊ năngÊ chốngÊ chịuÊ củaÊ

doanhÊ nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ

trướcÊ nhữngÊ biếnÊ độngÊ

ngàyÊ càngÊ phứcÊ tạpÊ củaÊ

thươngÊmạiÊ quốcÊ tế.Ê TrongÊ

mộtÊtrậtÊtựÊthươngÊmạiÊmớiÊ

màÊ thểÊ chế,Ê minhÊ bạchÊ vàÊ

phátÊ triểnÊ bềnÊ vữngÊ trởÊ

thànhÊ tiêuÊ chíÊ cốtÊ lõi,Ê năngÊ

lựcÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊcủaÊ

NhàÊnướcÊchínhÊlàÊbiểuÊhiệnÊ

trựcÊ tiếpÊcủaÊnăngÊ lựcÊcạnhÊ

tranhÊquốcÊgia. 

MộtÊ sốÊ khuyếnÊ nghịÊ

chínhÊsáchÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊ

tựÊvệÊcủaÊEUÊtừÊgócÊnhìnÊcơÊ

quanÊnhàÊnước 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ LiênÊ

minhÊ ChâuÊ ÂuÊ ngàyÊ càngÊ

giaÊ tăngÊ sửÊ dụngÊ cácÊ biệnÊ

phápÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊ

nhưÊ nhữngÊ côngÊ cụÊ trọngÊ

yếuÊnhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊ nộiÊ khối,Ê việcÊ xâyÊ

dựngÊ mộtÊ hệÊ thốngÊ chínhÊ

sáchÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ nghiệpÊ

mangÊ tínhÊ chủÊ động,Ê đồngÊ

bộÊ vàÊ cóÊ chiềuÊ sâuÊ chiếnÊ

lượcÊ trởÊ thànhÊ yêuÊ cầuÊ cấpÊ

thiếtÊ đốiÊ vớiÊ cơÊ quanÊ quảnÊ

lýÊnhàÊnướcÊViệtÊNam.ÊNếuÊ

trongÊ giaiÊ đoạnÊ trước,Ê

chốngÊ trợÊ cấpÊ vàÊ tựÊ vệÊ

thườngÊđượcÊnhìnÊnhậnÊnhưÊ

nhữngÊ rủiÊ roÊ mangÊ tínhÊ sựÊ

vụÊ phátÊ sinhÊ trongÊ hoạtÊ

độngÊ xuấtÊ khẩuÊ thìÊ hiệnÊ

nay,Ê đâyÊ đãÊ trởÊ thànhÊ mộtÊ

cấuÊ phầnÊ quanÊ trọngÊ củaÊ

quảnÊ trịÊ thươngÊ mạiÊ quốcÊ

gia,Ê gắnÊ trựcÊ tiếpÊ vớiÊ năngÊ

lựcÊcạnhÊtranhÊcủaÊnềnÊkinhÊ

tế,Ê khảÊ năngÊ duyÊ trìÊ thịÊ

trườngÊxuấtÊkhẩuÊvàÊmứcÊđộÊ

ổnÊ địnhÊ củaÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ

nước. 

ThựcÊtiễnÊchoÊthấy,ÊphầnÊ

lớnÊ cácÊ vụÊ điềuÊ traÊ chốngÊ

trợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊcủaÊEUÊđốiÊ

vớiÊ hàngÊ hóaÊ ViệtÊ NamÊ

khôngÊchỉÊphảnÊánhÊvấnÊđềÊ

giaÊ tăngÊ xuấtÊ khẩuÊ hayÊ lợiÊ

thếÊ cạnhÊ tranhÊ vềÊ chiÊ phíÊ

màÊcònÊbắtÊnguồnÊtừÊnhữngÊ

khoảngÊ trốngÊ trongÊ thểÊ chếÊ

quảnÊ lýÊ vàÊ môÊ hìnhÊ phátÊ

triểnÊ côngÊ nghiệpÊ trongÊ

nước.Ê NhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ

bịÊ điềuÊ traÊ khôngÊ phảiÊ vìÊ

thựcÊ sựÊ nhậnÊ đượcÊ cácÊ

khoảnÊ hỗÊ trợÊ bấtÊ hợpÊ phápÊ

màÊ vìÊ hệÊ thốngÊ chínhÊ sáchÊ

hỗÊ trợÊ đầuÊ tư,Ê ưuÊ đãiÊ thuế,Ê

hỗÊtrợÊtínÊdụngÊvàÊphátÊtriểnÊ

ngànhÊ chưaÊ đượcÊ thiếtÊ kếÊ
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đủÊ minhÊ bạchÊ theoÊ chuẩnÊ mựcÊ quốcÊ tế.Ê

TươngÊ tự,Ê nhiềuÊ vụÊ việcÊ tựÊ vệÊ phátÊ sinhÊ

khôngÊ đơnÊ thuầnÊ doÊ doanhÊ nghiệpÊ tăngÊ

xuấtÊkhẩuÊmàÊvìÊthiếuÊcơÊchếÊđiềuÊtiếtÊtăngÊ

trưởngÊ thịÊ trường,Ê thiếuÊ cảnhÊ báoÊ sớmÊ vàÊ

thiếuÊchiếnÊlượcÊphânÊbổÊxuấtÊkhẩuÊhợpÊlý. 

ĐiềuÊđóÊchoÊthấyÊrằng,ÊcácÊkhuyếnÊnghịÊ

chínhÊ sáchÊ khôngÊ thểÊ chỉÊ dừngÊ lạiÊ ởÊ giảiÊ

phápÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ từngÊ vụÊ

việcÊ cụÊ thểÊ màÊ phảiÊ hướngÊ tớiÊ xâyÊ dựngÊ

mộtÊ hệÊ thốngÊ phòngÊ ngừaÊ rủiÊ roÊ thươngÊ

mạiÊ dàiÊ hạn,Ê trongÊ đóÊNhàÊnướcÊ đóngÊvaiÊ

tròÊkiếnÊtạoÊthểÊchế,ÊđịnhÊhướngÊphátÊtriểnÊ

vàÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊquốcÊgia.ÊTừÊgócÊnhìnÊđó,Ê

cóÊ thểÊ xácÊ địnhÊ mộtÊ sốÊ nhómÊ giảiÊ phápÊ

trọngÊtâmÊsauÊđây. 

1.ÊHoànÊthiệnÊkhungÊphápÊlýÊquốcÊgiaÊvềÊ

trợÊcấpÊvàÊminhÊbạchÊhóaÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊ

doanhÊnghiệp 

ĐâyÊlàÊgiảiÊphápÊmangÊtínhÊnềnÊtảngÊvàÊ

cóÊýÊnghĩaÊquyếtÊđịnhÊtrongÊviệcÊgiảmÊthiểuÊ

rủiÊroÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊtừÊEU.ÊTrongÊ

nhiềuÊ trườngÊ hợp,Ê cơÊ quanÊ điềuÊ traÊ châuÊ

ÂuÊ khôngÊ kếtÊ luậnÊ trợÊ cấpÊ dựaÊ trênÊ bảnÊ

chấtÊ kinhÊ tếÊ thựcÊ tếÊ màÊ dựaÊ trênÊ mứcÊ độÊ

minhÊbạchÊvàÊkhảÊnăngÊgiảiÊtrìnhÊcủaÊquốcÊ

giaÊ xuấtÊ khẩu.Ê MộtÊ chươngÊ trìnhÊ hỗÊ trợÊ

phátÊ triểnÊngànhÊdùÊcóÊmụcÊ tiêuÊhợpÊphápÊ

vàÊphùÊhợpÊvớiÊnhuÊcầuÊphátÊ triểnÊkinhÊ tếÊ

trongÊnướcÊvẫnÊcóÊthểÊbịÊcoiÊlàÊtrợÊcấpÊđốiÊ

khángÊ nếuÊ thiếuÊ cơÊ sởÊ phápÊ lýÊ rõÊ ràng,Ê

thiếuÊtínhÊcôngÊkhaiÊhoặcÊkhôngÊcóÊcơÊchếÊ

giámÊsátÊminhÊbạch. 

TạiÊViệtÊNam,Ê nhiềuÊ chínhÊ sáchÊưuÊ đãiÊ

đầuÊ tưÊ vẫnÊ đangÊ đượcÊ triểnÊ khaiÊ theoÊmôÊ

hìnhÊ phânÊ tánÊ giữaÊ trungÊ ươngÊ vàÊ địaÊ

phương,Ê vớiÊmứcÊđộÊkhácÊbiệtÊ lớnÊvềÊ tiêuÊ

chíÊápÊdụng,ÊphươngÊ thứcÊ thựcÊhiệnÊvàÊhồÊ

sơÊquảnÊlý.ÊCácÊhìnhÊthứcÊhỗÊtrợÊnhưÊmiễnÊ

giảmÊ thuếÊ thuÊ nhậpÊ doanhÊ nghiệp,Ê ưuÊ đãiÊ

tiềnÊthuêÊđất,ÊhỗÊtrợÊlãiÊsuấtÊtínÊdụng,ÊhỗÊtrợÊ

năngÊlượng,ÊhỗÊtrợÊphátÊtriểnÊvùngÊnguyênÊ

liệuÊ hoặcÊ hỗÊ trợÊ chuyểnÊ đổiÊ côngÊ nghệÊ

xanhÊ đềuÊ tiềmÊ ẩnÊ nguyÊ cơÊ trởÊ thànhÊ đốiÊ

tượngÊđiềuÊ traÊnếuÊkhôngÊđượcÊchuẩnÊhóaÊ

theoÊnguyênÊ tắcÊcủaÊTổÊchứcÊThươngÊmạiÊ

ThếÊgiới. 

VìÊvậy,ÊNhàÊnướcÊcầnÊ tiếnÊhànhÊràÊsoátÊ

toànÊdiệnÊhệÊthốngÊchínhÊsáchÊtrợÊcấpÊhiệnÊ

hành,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊcácÊngànhÊcóÊnguyÊcơÊ

caoÊ nhưÊ thép,Ê nhôm,Ê hóaÊ chất,Ê gỗÊ côngÊ

nghiệp,Ê năngÊ lượngÊ táiÊ tạo,Ê vậtÊ liệuÊ xâyÊ

dựngÊ vàÊ sảnÊ phẩmÊ côngÊ nghiệpÊ chếÊ biếnÊ

sâu.ÊCầnÊxâyÊdựngÊcơÊ sởÊdữÊ liệuÊquốcÊgiaÊ

vềÊ trợÊ cấpÊ nhằmÊ thốngÊ nhấtÊ quảnÊ lýÊ từÊ

trungÊươngÊ đếnÊ địaÊ phương,Ê ghiÊ nhậnÊ đầyÊ

đủÊtấtÊcảÊcácÊhìnhÊthứcÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊ

theoÊ ngành,Ê địaÊ bànÊ vàÊ hìnhÊ thứcÊ ưuÊ đãi.Ê

ĐồngÊthời,ÊphảiÊbảoÊđảmÊmọiÊchươngÊtrìnhÊ

hỗÊtrợÊđềuÊcóÊcănÊcứÊphápÊlýÊrõÊràng,ÊđiềuÊ

kiệnÊ ápÊ dụngÊminhÊ bạchÊ vàÊ khảÊ năngÊ giảiÊ

trìnhÊđầyÊđủÊkhiÊphátÊsinhÊđiềuÊtraÊquốcÊtế. 

ViệcÊ hoànÊ thiệnÊ khungÊ phápÊ lýÊ nàyÊ

khôngÊchỉÊgiúpÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊbịÊđiềuÊtraÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊmàÊ cònÊ gópÊ phầnÊ nângÊ caoÊ

chấtÊ lượngÊ chínhÊ sáchÊcông,Ê cảiÊ thiệnÊmôiÊ

trườngÊđầuÊ tưÊvàÊ tăngÊ cườngÊniềmÊ tinÊcủaÊ

nhàÊđầuÊtưÊquốcÊtếÊđốiÊvớiÊ thểÊchếÊkinhÊtếÊ

ViệtÊNam. 

2.Ê XâyÊ dựngÊ hệÊ thốngÊ cảnhÊ báoÊ sớmÊ
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quốcÊ giaÊ đốiÊ vớiÊ nguyÊ cơÊ

điềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊ

vệ 

MộtÊtrongÊnhữngÊhạnÊchếÊ

lớnÊ nhấtÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ

ViệtÊ NamÊ làÊ sựÊ bịÊ độngÊ

trongÊ nhậnÊ diệnÊ rủiÊ roÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại.ÊPhầnÊ

lớnÊ doanhÊ nghiệpÊ chỉÊ biếtÊ

mìnhÊ bịÊ điềuÊ traÊ khiÊ nướcÊ

nhậpÊ khẩuÊ đãÊ chínhÊ thứcÊ

khởiÊ xướngÊ vụÊ việc,Ê trongÊ

khiÊđâyÊlàÊthờiÊđiểmÊmàÊkhảÊ

năngÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊ lượcÊ

xuấtÊ khẩuÊ gầnÊ nhưÊ rấtÊ hạnÊ

chế.Ê ĐiềuÊ nàyÊ đặcÊ biệtÊ

nghiêmÊ trọngÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ

vụÊviệcÊtựÊvệ,ÊbởiÊbiệnÊphápÊ

nàyÊ thườngÊ đượcÊ ápÊ dụngÊ

nhanhÊkhiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊ

tăngÊđộtÊbiếnÊvàÊngànhÊsảnÊ

xuấtÊ nộiÊ địaÊ nướcÊ nhậpÊ

khẩuÊ cóÊ yêuÊ cầuÊ bảoÊ vệÊ

khẩnÊcấp. 

DoÊ đó,Ê NhàÊ nướcÊ cầnÊ

xâyÊ dựngÊ mộtÊ hệÊ thốngÊ

cảnhÊ báoÊ sớmÊ mangÊ tínhÊ

quốcÊ giaÊ đốiÊ vớiÊ cảÊ chốngÊ

trợÊ cấpÊ vàÊ tựÊ vệ,Ê dựaÊ trênÊ

phânÊ tíchÊ dữÊ liệuÊ thươngÊ

mạiÊtheoÊthờiÊgianÊthực.ÊHệÊ

thốngÊnàyÊphảiÊ theoÊdõiÊsátÊ

tốcÊ độÊ tăngÊ trưởngÊ xuấtÊ

khẩu,ÊmứcÊđộÊ tậpÊ trungÊ thịÊ

trường,ÊsựÊthayÊđổiÊthịÊphầnÊ

tạiÊ EU,Ê mứcÊ tăngÊ bấtÊ

thườngÊ củaÊ mộtÊ sốÊ nhómÊ

hàngÊ vàÊ diễnÊ biếnÊ sảnÊ

lượng,Ê tồnÊ kho,Ê lợiÊ nhuậnÊ

củaÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊ

châuÊÂu. 

NgoàiÊ ra,Ê cầnÊ tíchÊ hợpÊ

thôngÊ tinÊ từÊ hệÊ thốngÊ

ThươngÊ vụÊ ViệtÊ NamÊ tạiÊ

EU,Ê cácÊ hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ

hàngÊ vàÊ cơÊ sởÊ dữÊ liệuÊ

thươngÊmạiÊquốcÊtếÊđểÊphátÊ

hiệnÊ sớmÊ tínÊ hiệuÊ khiếuÊ

kiệnÊ từÊ cácÊ hiệpÊ hộiÊ sảnÊ

xuấtÊ châuÊ Âu.Ê KhiÊ cácÊ chỉÊ

sốÊ vượtÊ ngưỡngÊ rủiÊ ro,Ê cơÊ

quanÊ nhàÊ nướcÊ phảiÊ chủÊ

độngÊ cảnhÊ báoÊ doanhÊ

nghiệp,Ê khuyếnÊ nghịÊ điềuÊ

chỉnhÊ tốcÊ độÊ xuấtÊ khẩu,Ê

phânÊbổÊlạiÊ thịÊ trườngÊhoặcÊ

chuẩnÊbịÊhồÊsơÊchứngÊminhÊ

khôngÊgâyÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊ

trọng. 

MộtÊ hệÊ thốngÊ cảnhÊ báoÊ

hiệuÊ quảÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ

doanhÊ nghiệpÊ tránhÊ đượcÊ

cácÊ cúÊ sốcÊ thươngÊ mạiÊ bấtÊ

ngờÊmàÊcònÊtạoÊraÊnềnÊtảngÊ

quảnÊ trịÊ rủiÊ roÊ xuấtÊ khẩuÊ

bềnÊ vữngÊ choÊ cảÊ nềnÊ kinhÊ

tế. 

3.Ê TăngÊ cườngÊ năngÊ lựcÊ

đàmÊphánÊvàÊbảoÊvệÊdoanhÊ

nghiệpÊtrongÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊ

tạiÊEU 

TrongÊđiềuÊ traÊchốngÊtrợÊ

cấpÊ vàÊ tựÊ vệ,Ê phầnÊ lớnÊ nộiÊ

dungÊ trọngÊ tâmÊ liênÊ quanÊ

trựcÊ tiếpÊ đếnÊ chínhÊ sáchÊ

côngÊ củaÊ quốcÊ giaÊ xuấtÊ

khẩu,Ê vìÊ vậyÊ doanhÊ nghiệpÊ

khôngÊthểÊtựÊmìnhÊgiảiÊtrìnhÊ

đầyÊ đủÊ trướcÊ cơÊ quanÊ điềuÊ

traÊEU.ÊĐâyÊ làÊ lýÊdoÊ khiếnÊ

vaiÊ tròÊcủaÊNhàÊnướcÊ trongÊ

đàmÊphánÊvàÊbảoÊvệÊdoanhÊ

nghiệpÊ trởÊ nênÊ đặcÊ biệtÊ

quanÊtrọng. 

BộÊ CôngÊ Thương,Ê BộÊ

TàiÊchính,ÊBộÊKếÊhoạchÊvàÊ

ĐầuÊtư,ÊBộÊNôngÊnghiệpÊvàÊ

MôiÊ trườngÊ cùngÊ cácÊ cơÊ

quanÊ liênÊ quanÊ cầnÊ xâyÊ

dựngÊ cơÊ chếÊ phốiÊ hợpÊ liênÊ

BộÊ cóÊ tínhÊ thườngÊ trựcÊ

trongÊ xửÊ lýÊ cácÊ vụÊ việcÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊmại.ÊMọiÊ

phảnÊ hồiÊ gửiÊ tớiÊ cơÊ quanÊ

điềuÊ traÊ EUÊ phảiÊ bảoÊ đảmÊ

tínhÊ thốngÊnhất,ÊđầyÊđủ,ÊcóÊ

cơÊsởÊphápÊ lýÊvàÊđúngÊ thờiÊ

hạn.ÊSựÊchậmÊtrễÊhoặcÊthiếuÊ

nhấtÊ quánÊ trongÊ giảiÊ trìnhÊ

cóÊ thểÊ khiếnÊ cơÊ quanÊ điềuÊ

traÊ ápÊ dụngÊ phươngÊ phápÊ

suyÊ luậnÊ bấtÊ lợiÊ vàÊ dẫnÊ tớiÊ

mứcÊthuếÊrấtÊcao. 

BênÊ cạnhÊ đó,Ê hệÊ thốngÊ

ThươngÊ vụÊ ViệtÊ NamÊ tạiÊ
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châuÊÂuÊcầnÊđượcÊnângÊcaoÊ

năngÊ lựcÊ chuyênÊ mônÊ đểÊ

thựcÊsựÊtrởÊthànhÊlựcÊlượngÊ

giámÊsátÊ thươngÊmạiÊ từÊxa,Ê

theoÊ dõiÊ sátÊ diễnÊ biếnÊ củaÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊEU,Ê

thuÊthậpÊthôngÊtinÊtiềnÊkhởiÊ

xướngÊ vàÊ hỗÊ trợÊ doanhÊ

nghiệpÊ ngayÊ từÊ giaiÊ đoạnÊ

đầu.ÊVaiÊ tròÊcủaÊ thươngÊvụÊ

khôngÊ chỉÊ làÊ cungÊ cấpÊ

thôngÊ tinÊ màÊ cònÊ phảiÊ làÊ

cầuÊ nốiÊ chiếnÊ lượcÊ giữaÊ cơÊ

quanÊquảnÊlýÊtrongÊnướcÊvàÊ

cộngÊ đồngÊ doanhÊ nghiệpÊ

xuấtÊkhẩu. 

4.Ê ĐiềuÊ tiếtÊ tăngÊ trưởngÊ

xuấtÊkhẩuÊhợpÊlýÊnhằmÊhạnÊ

chếÊ nguyÊ cơÊ bịÊ ápÊ dụngÊ

biệnÊphápÊtựÊvệ 

MộtÊtrongÊnhữngÊnguyênÊ

nhânÊphổÊbiếnÊdẫnÊđếnÊđiềuÊ

traÊ tựÊvệÊ làÊsựÊgiaÊ tăngÊquáÊ

nhanhÊcủaÊlượngÊhàngÊnhậpÊ

khẩuÊtrongÊmộtÊkhoảngÊthờiÊ

gianÊ ngắn,Ê gâyÊ ápÊ lựcÊ lớnÊ

lênÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địaÊ

nướcÊ nhậpÊ khẩu.Ê TrongÊ

nhiềuÊ trườngÊ hợp,Ê doanhÊ

nghiệpÊ ViệtÊ NamÊ mởÊ rộngÊ

xuấtÊ khẩuÊ mạnhÊ mẽÊ vàoÊ

cùngÊ mộtÊ thờiÊ điểmÊ màÊ

thiếuÊsựÊphốiÊhợpÊthôngÊtinÊ

toànÊ ngành,Ê dẫnÊ tớiÊ tìnhÊ

trạngÊ tăngÊ trưởngÊ nóngÊ vàÊ

trởÊ thànhÊ mụcÊ tiêuÊ dễÊ bịÊ

điềuÊtra. 

VìÊ vậy,Ê NhàÊ nướcÊ cầnÊ

xâyÊ dựngÊ cơÊ chếÊ giámÊ sátÊ

tốcÊ độÊ tăngÊ trưởngÊ xuấtÊ

khẩuÊ theoÊ ngànhÊ hàng,Ê đặcÊ

biệtÊvớiÊcácÊngànhÊcóÊnguyÊ

cơÊcaoÊnhưÊthép,Ênhôm,ÊtônÊ

mạÊmàu,ÊhóaÊchất,ÊgỗÊcôngÊ

nghiệp,Ê vậtÊ liệuÊ xâyÊ dựngÊ

vàÊ sảnÊ phẩmÊ trungÊ gianÊ

côngÊnghiệp.ÊKhiÊxuấtÊkhẩuÊ

tăngÊ vượtÊ ngưỡngÊ anÊ toàn,Ê

cầnÊ cóÊ cơÊ chếÊkhuyếnÊnghịÊ

doanhÊ nghiệpÊ điềuÊ chỉnhÊ

nhịpÊđộÊmởÊrộngÊthịÊtrường,Ê

đaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊxuấtÊ

khẩuÊvàÊtránhÊtậpÊtrungÊquáÊ

lớnÊ vàoÊ mộtÊ khuÊ vựcÊ duyÊ

nhất. 

ĐiềuÊ nàyÊ khôngÊ nhằmÊ

hạnÊchếÊxuấtÊkhẩuÊmàÊnhằmÊ

bảoÊ đảmÊ tăngÊ trưởngÊ cóÊ

kiểmÊ soát,Ê tránhÊ tạoÊ raÊ cúÊ

sốcÊ thươngÊmạiÊ đốiÊ vớiÊ thịÊ

trườngÊ nhậpÊ khẩuÊ vàÊ giảmÊ

nguyÊ cơÊ bịÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊ tựÊ vệÊ mangÊ tínhÊ tậpÊ

thểÊđốiÊvớiÊtoànÊngành. 

5.ÊGắnÊphòngÊvệÊ thươngÊ

mạiÊ vớiÊ chiếnÊ lượcÊ chuyểnÊ

đổiÊxanhÊvàÊnângÊcaoÊnăngÊ

lựcÊcạnhÊtranhÊbềnÊvững 

XuÊ hướngÊ mớiÊ củaÊ EUÊ

choÊ thấyÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

ngàyÊcàngÊgắnÊchặtÊvớiÊcácÊ

chínhÊ sáchÊ côngÊ nghiệpÊ

xanh,Ê chuyểnÊ đổiÊ năngÊ

lượngÊ vàÊ mụcÊ tiêuÊ trungÊ

hòaÊ carbon.Ê CácÊ khoảnÊ hỗÊ

trợÊ dànhÊ choÊ doanhÊ nghiệpÊ

trongÊ quáÊ trìnhÊ giảmÊ phátÊ

thải,ÊsửÊdụngÊnăngÊlượngÊtáiÊ

tạoÊhoặcÊđổiÊmớiÊcôngÊnghệÊ

nếuÊ khôngÊ đượcÊ thiếtÊ kếÊ

phùÊ hợpÊ cóÊ thểÊ trởÊ thànhÊ

cănÊ cứÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ

cấp.Ê ĐồngÊ thời,Ê khiÊ doanhÊ

nghiệpÊ duyÊ trìÊ lợiÊ thếÊ cạnhÊ

tranhÊ chủÊ yếuÊ dựaÊ trênÊ giáÊ

thấpÊvàÊmởÊrộngÊnhanhÊsảnÊ

lượngÊ xuấtÊ khẩu,Ê nguyÊ cơÊ

bịÊ ápÊ dụngÊ tựÊ vệÊ cũngÊ giaÊ

tăng. 

DoÊ đó,Ê NhàÊ nướcÊ cầnÊ

chuyểnÊ trọngÊ tâmÊhỗÊ trợÊ từÊ

phòngÊvệÊbịÊđộngÊsangÊxâyÊ

dựngÊ năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ

chủÊ độngÊ thôngÊ quaÊ cácÊ

chínhÊ sáchÊ tínÊ dụngÊ xanh,Ê

hỗÊ trợÊ đổiÊ mớiÊ côngÊ nghệÊ

sạch,Ê đầuÊ tưÊ vàoÊ hệÊ thốngÊ

đoÊ lườngÊ phátÊ thảiÊ vàÊ phátÊ

triểnÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊminhÊ

bạch.ÊKhiÊdoanhÊnghiệpÊ cóÊ

thểÊchứngÊminhÊrằngÊlợiÊthếÊ

cạnhÊ tranhÊ đếnÊ từÊ năngÊ
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suất,ÊcôngÊnghệÊvàÊquảnÊtrịÊ

hiệuÊquảÊ thayÊvìÊ từÊ trợÊ cấpÊ

méoÊmóÊ thươngÊmại,Ê nguyÊ

cơÊ bịÊ điềuÊ traÊ sẽÊ giảmÊ rõÊ

rệt. 

ĐâyÊ khôngÊ chỉÊ làÊ giảiÊ

phápÊứngÊphóÊvớiÊchốngÊtrợÊ

cấpÊ vàÊ tựÊ vệÊ màÊ cònÊ làÊ

chiếnÊ lượcÊ phátÊ triểnÊ dàiÊ

hạnÊ nhằmÊ nângÊ caoÊ vịÊ thếÊ

hàngÊ hóaÊ ViệtÊ NamÊ trongÊ

cấuÊ trúcÊ thươngÊ mạiÊ toànÊ

cầuÊmới. 

TrongÊ bốiÊ cảnhÊ thươngÊ

mạiÊ quốcÊ tếÊ đangÊ chuyểnÊ

dịchÊ mạnhÊ mẽÊ từÊ môÊ hìnhÊ

cạnhÊ tranhÊ dựaÊ trênÊ lợiÊ thếÊ

chiÊ phíÊ sangÊmôÊ hìnhÊ cạnhÊ

tranhÊdựaÊtrênÊnăngÊlựcÊthểÊ

chế,ÊtínhÊminhÊbạchÊvàÊphátÊ

triểnÊ bềnÊ vững,Ê việcÊ ứngÊ

phóÊ vớiÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

chốngÊ trợÊcấpÊvàÊ tựÊvệÊcủaÊ

LiênÊminhÊChâuÊÂuÊkhôngÊ

thểÊ chỉÊ đượcÊ tiếpÊ cậnÊ nhưÊ

mộtÊ hoạtÊ độngÊ xửÊ lýÊ tranhÊ

chấpÊthươngÊmạiÊmangÊtínhÊ

ngắnÊhạnÊmàÊphảiÊđượcÊđặtÊ

trongÊ mộtÊ chiếnÊ lượcÊ phátÊ

triểnÊ dàiÊ hạnÊ gắnÊ vớiÊ năngÊ

lựcÊ cạnhÊ tranhÊ quốcÊ gia.Ê

NếuÊ cácÊ giảiÊ phápÊ trướcÊ

mắtÊtậpÊtrungÊvàoÊviệcÊgiảmÊ

thiểuÊthiệtÊhạiÊtrongÊtừngÊvụÊ

điềuÊ traÊ cụÊ thểÊ thìÊ địnhÊ

hướngÊ dàiÊ hạnÊ phảiÊ hướngÊ

tớiÊ mụcÊ tiêuÊ cănÊ bảnÊ hơn,Ê

đóÊlàÊxâyÊdựngÊmộtÊnềnÊsảnÊ

xuấtÊcóÊkhảÊnăngÊtựÊbảoÊvệ,Ê

mộtÊ cộngÊ đồngÊ doanhÊ

nghiệpÊ cóÊ sứcÊ chốngÊ chịuÊ

caoÊvàÊmộtÊhệÊthốngÊthểÊchếÊ

đủÊ mạnhÊ đểÊ duyÊ trìÊ vịÊ thếÊ

củaÊViệtÊNamÊ trongÊ trậtÊ tựÊ

thươngÊ mạiÊ toànÊ cầuÊ đangÊ

táiÊcấuÊtrúcÊmạnhÊmẽ. 

ThựcÊ tiễnÊ choÊ thấy,Ê cácÊ

vụÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊ

tựÊ vệÊ củaÊ EUÊ khôngÊ đơnÊ

thuầnÊ phảnÊ ánhÊ vấnÊ đềÊ kỹÊ

thuậtÊvềÊ trợÊcấpÊhayÊ sựÊgiaÊ

tăngÊ nhậpÊ khẩuÊ màÊ cònÊ làÊ

biểuÊ hiệnÊ sâuÊ sắcÊ củaÊ cạnhÊ

tranhÊcôngÊnghiệpÊtoànÊcầu.Ê

KhiÊ mộtÊ ngànhÊ hàngÊ củaÊ

ViệtÊNamÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊ

trợÊ cấp,Ê điềuÊ đóÊ khôngÊ chỉÊ

choÊ thấyÊ nghiÊ vấnÊ vềÊ tínhÊ

hợpÊphápÊcủaÊchínhÊsáchÊhỗÊ

trợÊtrongÊnướcÊmàÊcònÊphảnÊ

ánhÊsựÊcạnhÊ tranhÊ trựcÊ tiếpÊ

giữaÊ môÊ hìnhÊ phátÊ triểnÊ

côngÊnghiệpÊ củaÊViệtÊNamÊ

vớiÊ chiếnÊ lượcÊ bảoÊ vệÊ sảnÊ

xuấtÊ nộiÊ địaÊ củaÊ châuÊ Âu.Ê

TươngÊtự,ÊkhiÊmộtÊngànhÊbịÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệ,ÊđóÊ

khôngÊ chỉÊ làÊ hệÊ quảÊ củaÊ

xuấtÊ khẩuÊ tăngÊ nhanhÊ màÊ

cònÊchoÊthấyÊsựÊmấtÊcânÊđốiÊ

trongÊ phânÊ bổÊ thịÊ trường,Ê

cấuÊtrúcÊchuỗiÊcungÊứngÊvàÊ

vịÊ tríÊ củaÊ ngànhÊ hàngÊ đóÊ

trongÊchuỗiÊgiáÊ trịÊ quốcÊ tế.Ê

ChínhÊ vìÊ vậy,Ê nếuÊ chỉÊ tậpÊ

trungÊxửÊ lýÊhậuÊquảÊkhiÊvụÊ

việcÊđãÊphátÊsinhÊmàÊkhôngÊ

thayÊđổiÊnềnÊ tảngÊnăngÊ lựcÊ

cạnhÊtranhÊthìÊrủiÊroÊsẽÊtiếpÊ

tụcÊ táiÊ diễnÊ vớiÊ mứcÊ độÊ

ngàyÊ càngÊ nghiêmÊ trọngÊ

hơn. 

TrướcÊ hết,Ê địnhÊ hướngÊ

dàiÊhạnÊphảiÊbắtÊđầuÊtừÊviệcÊ

chuyểnÊđổiÊ tưÊ duyÊ quảnÊ trịÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ từÊ

ứngÊ phóÊ thụÊ độngÊ sangÊ

phòngÊ ngừaÊ chiếnÊ lược.Ê

TrongÊnhiềuÊnăm,ÊphầnÊlớnÊ

doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊchỉÊ

thựcÊ sựÊ quanÊ tâmÊ đếnÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ hoặcÊ tựÊ vệÊ

khiÊ vụÊ việcÊ đãÊ đượcÊ khởiÊ

xướng.ÊĐâyÊlàÊcáchÊtiếpÊcậnÊ

mangÊ tínhÊphảnÊứng,Ê khiếnÊ

doanhÊ nghiệpÊ luônÊ ởÊ trạngÊ

tháiÊbịÊđộng,ÊthiếuÊchuẩnÊbịÊ

vềÊ dữÊ liệu,Ê nhânÊ lựcÊ vàÊ

năngÊlựcÊphápÊlý.ÊTrongÊkhiÊ

đó,Ê ởÊ cácÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ phátÊ

triển,ÊquảnÊtrịÊrủiÊroÊthươngÊ

mạiÊ đượcÊ coiÊ làÊ mộtÊ bộÊ



 

136  TRAV www.trav.gov.vn 

phậnÊ thườngÊ xuyênÊ củaÊ

chiếnÊ lượcÊ côngÊ nghiệpÊ vàÊ

chiếnÊ lượcÊ xuấtÊ khẩuÊ quốcÊ

gia. 

NhàÊ nướcÊ cầnÊ táiÊ cấuÊ

trúcÊcáchÊtiếpÊcậnÊnàyÊbằngÊ

việcÊxâyÊdựngÊcơÊchếÊquảnÊ

trịÊ rủiÊ roÊ thươngÊ mạiÊ theoÊ

ngànhÊhàng,ÊtheoÊthịÊtrườngÊ

vàÊ theoÊ chuỗiÊ cungÊ ứng.Ê

ViệcÊ giámÊ sátÊ tốcÊ độÊ tăngÊ

trưởngÊ xuấtÊ khẩu,Ê theoÊ dõiÊ

biếnÊ độngÊ thịÊ phầnÊ tạiÊEU,Ê

đánhÊgiáÊkhảÊnăngÊphátÊsinhÊ

khiếuÊ kiệnÊ từÊ cácÊ hiệpÊ hộiÊ

sảnÊxuấtÊchâuÊÂuÊvàÊràÊsoátÊ

cácÊ chínhÊ sáchÊ hỗÊ trợÊ cóÊ

nguyÊ cơÊ bịÊ quyÊ kếtÊ làÊ trợÊ

cấpÊ phảiÊ trởÊ thànhÊ hoạtÊ

độngÊ thườngÊ xuyênÊ củaÊ hệÊ

thốngÊ quảnÊ lýÊ nhàÊ nước.Ê

ĐiềuÊ nàyÊ đòiÊ hỏiÊ việcÊ sửÊ

dụngÊdữÊ liệuÊ lớn,Ê hệÊ thốngÊ

cảnhÊ báoÊ liênÊ thôngÊ vàÊ sựÊ

phốiÊ hợpÊ liênÊ tụcÊ giữaÊ cơÊ

quanÊ quảnÊ lý,Ê hiệpÊ hộiÊ

ngànhÊ hàngÊ vàÊ doanhÊ

nghiệpÊxuấtÊkhẩu. 

ThứÊhai,ÊđịnhÊhướngÊdàiÊ

hạnÊcầnÊtậpÊtrungÊxâyÊdựngÊ

năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ quốcÊ

giaÊdựaÊ trênÊminhÊbạchÊ thểÊ

chế,Ê chuẩnÊ hóaÊ chínhÊ sáchÊ

vàÊ phátÊ triểnÊ bềnÊ vững.Ê

TrongÊmộtÊthờiÊgianÊdài,ÊlợiÊ

thếÊ cạnhÊ tranhÊ củaÊ nhiềuÊ

ngànhÊxuấtÊkhẩuÊViệtÊNamÊ

chủÊyếuÊdựaÊvàoÊchiÊphíÊsảnÊ

xuấtÊ thấp,Ê laoÊ độngÊ giáÊ rẻÊ

vàÊkhảÊnăngÊmởÊrộngÊnhanhÊ

côngÊsuất.ÊTuyÊnhiên,ÊtrongÊ

bốiÊcảnhÊEUÊngàyÊcàngÊsiếtÊ

chặtÊ kiểmÊ soátÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ

chínhÊ sáchÊ trợÊ cấpÊ côngÊ

nghiệpÊvàÊgiaÊtăngÊsửÊdụngÊ

cácÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ nhằmÊ

bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

chiếnÊ lược,Ê môÊ hìnhÊ cạnhÊ

tranhÊ nàyÊ đãÊ bộcÊ lộÊ nhữngÊ

giớiÊhạnÊrõÊrệt. 

DoÊ đó,Ê năngÊ lựcÊ cạnhÊ

tranhÊ trongÊ giaiÊ đoạnÊ mớiÊ

phảiÊđượcÊxâyÊdựngÊtrênÊbaÊ

trụÊcộtÊcơÊbản:ÊthểÊchếÊminhÊ

bạch,Ê sảnÊxuấtÊxanhÊvàÊđổiÊ

mớiÊ côngÊ nghệ.Ê ThểÊ chếÊ

minhÊ bạchÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊ cóÊ khảÊ năngÊ chứngÊ

minhÊ rằngÊ lợiÊ thếÊ cạnhÊ

tranhÊ đếnÊ từÊ hiệuÊ quảÊ sảnÊ

xuấtÊ thựcÊ chấtÊ chứÊ khôngÊ

phảiÊ từÊ cácÊ khoảnÊ trợÊ cấpÊ

méoÊ móÊ thươngÊ mại.Ê SảnÊ

xuấtÊ xanhÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊ thíchÊ ứngÊ vớiÊ cácÊ

tiêuÊ chuẩnÊ phátÊ triểnÊ bềnÊ

vữngÊ củaÊ EU,Ê giảmÊ rủiÊ roÊ

bịÊ điềuÊ traÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ

liênÊquanÊđếnÊhỗÊtrợÊchuyểnÊ

đổiÊ năngÊ lượngÊ hoặcÊ bịÊ ápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtrongÊ

cácÊ ngànhÊ cóÊ ápÊ lựcÊ môiÊ

trườngÊ cao.Ê ĐổiÊ mớiÊ côngÊ

nghệÊ giúpÊ doanhÊ nghiệpÊ

giảmÊphụÊ thuộcÊvàoÊ lợiÊ thếÊ

chiÊphíÊthấp,ÊnângÊcaoÊnăngÊ

suấtÊvàÊthamÊgiaÊởÊvịÊtríÊcaoÊ

hơnÊtrongÊchuỗiÊgiáÊtrịÊtoànÊ

cầu. 

NhàÊnướcÊ phảiÊ đóngÊvaiÊ

tròÊkiếnÊtạoÊtrongÊquáÊ trìnhÊ

nàyÊ thôngÊ quaÊ chínhÊ sáchÊ

tínÊ dụngÊ xanh,Ê hỗÊ trợÊ đổiÊ

mớiÊcôngÊnghệÊsạch,ÊđầuÊtưÊ

vàoÊhệÊthốngÊđoÊlườngÊphátÊ

thảiÊquốcÊgia,ÊphátÊ triểnÊhạÊ

tầngÊ sốÊ phụcÊ vụÊ truyÊ xuấtÊ

nguồnÊgốcÊvàÊchuẩnÊhóaÊhệÊ

thốngÊ dữÊ liệuÊ doanhÊ

nghiệp.Ê KhiÊ lợiÊ thếÊ cạnhÊ

tranhÊ đượcÊ xâyÊ dựngÊ trênÊ

nềnÊ tảngÊ hợpÊ phápÊ vàÊ bềnÊ

vững,Ê nguyÊ cơÊ bịÊ điềuÊ traÊ

chốngÊtrợÊcấpÊhoặcÊápÊdụngÊ

biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ sẽÊ giảmÊ

đángÊkể. 

ThứÊ ba,Ê cầnÊ hìnhÊ thànhÊ

cơÊ chếÊ phốiÊ hợpÊ baÊ bênÊ

giữaÊNhàÊnước,ÊhiệpÊhộiÊvàÊ

doanhÊ nghiệpÊ nhưÊmộtÊ cấuÊ

trúcÊvậnÊhànhÊổnÊđịnhÊtrongÊ

quảnÊ trịÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ
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mại.Ê MộtÊ trongÊ nhữngÊ hạnÊ chếÊ lớnÊ nhấtÊ

hiệnÊnayÊlàÊsựÊthiếuÊliênÊkếtÊgiữaÊbaÊchủÊthểÊ

này.Ê DoanhÊ nghiệpÊ thườngÊ xửÊ lýÊ vụÊ việcÊ

mộtÊ cáchÊ riêngÊ lẻ,Ê hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàngÊ

chưaÊ thựcÊ sựÊ phátÊ huyÊ vaiÊ tròÊ điềuÊ phốiÊ

chiếnÊlược,ÊcònÊcơÊquanÊnhàÊnướcÊnhiềuÊkhiÊ

chỉÊ thamÊgiaÊkhiÊvụÊviệcÊđãÊbướcÊvàoÊgiaiÊ

đoạnÊxửÊlýÊkhẩnÊcấp. 

TrongÊ khiÊ đó,Ê hiệuÊ quảÊ ứngÊ phóÊ vớiÊ

chốngÊ trợÊ cấpÊ vàÊ tựÊ vệÊ phụÊ thuộcÊ rấtÊ lớnÊ

vàoÊ khảÊ năngÊ hìnhÊ thànhÊ mộtÊ mặtÊ trậnÊ

thốngÊ nhấtÊ giữaÊ cácÊ bênÊ liênÊ quan.Ê NhàÊ

nướcÊ giữÊ vaiÊ tròÊ xâyÊ dựngÊ thểÊ chế,Ê cungÊ

cấpÊ côngÊ cụÊ chínhÊ sáchÊ vàÊ bảoÊ vệÊ lợiÊ íchÊ

quốcÊ giaÊ ởÊ cấpÊ độÊ đốiÊ ngoại.Ê HiệpÊ hộiÊ

ngànhÊ hàngÊ đóngÊ vaiÊ tròÊ tậpÊ hợpÊ doanhÊ

nghiệp,Ê chuẩnÊ hóaÊ dữÊ liệuÊ ngành,Ê chiaÊ sẻÊ

thôngÊ tinÊ thịÊ trườngÊ vàÊ hỗÊ trợÊ kỹÊ thuậtÊ

chuyênÊ sâu.ÊDoanhÊ nghiệpÊ làÊ chủÊ thểÊ trựcÊ

tiếpÊphảiÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊquảnÊtrịÊnộiÊtại,Ê

tuânÊ thủÊ chuẩnÊ mựcÊ quốcÊ tếÊ vàÊ chủÊ độngÊ

thamÊgiaÊhệÊthốngÊphòngÊngừaÊrủiÊro. 

SựÊ phốiÊ hợpÊ nàyÊ cầnÊ đượcÊ thểÊ chếÊ hóaÊ

thôngÊquaÊhệÊ thốngÊchiaÊ sẻÊdữÊ liệuÊngành,Ê

cơÊ chếÊ cảnhÊ báoÊ liênÊ thông,Ê chươngÊ trìnhÊ

đàoÊ tạoÊ địnhÊ kỳÊ vàÊ cácÊ trungÊ tâmÊ hỗÊ trợÊ

phápÊ lýÊ ngànhÊ hàng.ÊKhiÊ baÊ chủÊ thểÊ cùngÊ

vậnÊ hànhÊ trongÊ mộtÊ hệÊ thốngÊ thốngÊ nhất,Ê

chiÊphíÊứngÊphóÊsẽÊgiảm,ÊhiệuÊquảÊphòngÊvệÊ

sẽÊtăngÊvàÊsứcÊcạnhÊtranhÊcủaÊtoànÊngànhÊsẽÊ

đượcÊcủngÊcốÊmộtÊcáchÊbềnÊvững. 

ThứÊtư,ÊbảoÊvệÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊphảiÊ

gắnÊ liềnÊ vớiÊ chiếnÊ lượcÊ bảoÊ vệÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊnướcÊvàÊtáiÊcấuÊtrúcÊnềnÊcôngÊnghiệpÊ

quốcÊ gia.Ê TrongÊ nhiềuÊ trườngÊ hợp,Ê doanhÊ

nghiệpÊchỉÊnhìnÊchốngÊtrợÊcấpÊvàÊtựÊvệÊnhưÊ

rủiÊ roÊ củaÊ hoạtÊ độngÊ xuấtÊ khẩuÊ màÊ chưaÊ

nhậnÊthứcÊđầyÊđủÊrằngÊđâyÊthựcÊchấtÊlàÊbiểuÊ

hiệnÊcủaÊcạnhÊ tranhÊcôngÊnghiệpÊ toànÊcầu.Ê

KhiÊ mộtÊ ngànhÊ hàngÊ liênÊ tụcÊ bịÊ điềuÊ tra,Ê

điềuÊ đóÊ phảnÊ ánhÊ khôngÊ chỉÊ ápÊ lựcÊ từÊ thịÊ

trườngÊnhậpÊkhẩuÊmàÊcònÊđặtÊraÊvấnÊđềÊvềÊ

cấuÊ trúcÊ ngành,ÊmứcÊ độÊ nộiÊ địaÊ hóa,Ê hiệuÊ

quảÊchínhÊsáchÊhỗÊtrợÊvàÊvịÊtríÊcủaÊngànhÊđóÊ

trongÊchiếnÊlượcÊcôngÊnghiệpÊquốcÊgia. 

DoÊđó,ÊđịnhÊhướngÊdàiÊhạnÊphảiÊgắnÊchặtÊ

vớiÊ lựaÊchọnÊcácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊchiếnÊ

lượcÊnhưÊthépÊchếÊbiếnÊsâu,Ênhôm,ÊvậtÊliệuÊ

mới,ÊhóaÊchấtÊcôngÊnghiệp,ÊgỗÊcôngÊnghiệp,Ê

năngÊ lượngÊ táiÊ tạoÊ vàÊ cácÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ

xanhÊ đểÊ phátÊ triểnÊ theoÊ chiềuÊ sâuÊ thayÊ vìÊ

chỉÊmởÊrộngÊquyÊmôÊsảnÊlượng.ÊKhiÊdoanhÊ

nghiệpÊ thamÊ giaÊ ởÊ vịÊ tríÊ caoÊ hơnÊ trongÊ

chuỗiÊgiáÊtrị,ÊkhảÊnăngÊbịÊcoiÊlàÊcạnhÊtranhÊ

bằngÊ trợÊ cấpÊ hoặcÊ tăngÊ trưởngÊ xuấtÊ khẩuÊ

độtÊbiếnÊsẽÊgiảmÊđángÊkể. 
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